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-0ooOoo- 
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammäsambuddhassa 
-ooOoo- 
Lời mở đầu 


Như danh từ hàm xúc ý nghĩa, Abhidhamma, Vì Diệu Pháp, là Giáo Huấn Cao 
Siêu, vi điệu, thù thăng, của Đức Phật. Sách nây trình bày phân tính hoa của 
Giáo Pháp mà Ngài ban truyền. 


Giáo Pháp nằm trong tạng Kinh (Sutta Pitaka) là giáo huấn thông thường, có 
tánh cách quy ước, chế định (vohãra desanä). Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) là 
giáo huấn cùng tột (paramattha desanã) rốt ráo. Không thê đổi thay hay biến 
chuyền, không thê phân tách thêm được nữa. 


Trong Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) cả danh và sắc, hai thành phần tâm linh và 
vật chất cấu tạo guông máy phức tạp của con người, đều được phân tách rất tỉ 
mỉ. Những diễn tiễn chánh yêu liên quan đến tiễn trình sanh và tử đều được giải 
thích tường tận. Những điểm phức tạp và khó hiểu trong Giáo Pháp đều được 
rọi sáng. Con Đường giải thoát được chỉ vạch với những ngôn từ rành rẽ. 


Tâm lý học hiện đại, còn hạn định, vẫn nằm trong phạm vi của Vị Diệu Pháp 
khi đê cập đên tâm, tư tưởng, tiên trình tư tưởng và trạng thái tâm. Nhưng Vì 
Diệu Pháp không châp nhận có một linh hôn, xem như một thực thê đơn thuân 


thường còn, không biến đổi. Phật Giáo dạy một tâm lý học trong đó không có 
linh hôn trường cửu. 


Tâm thức được định nghĩa. Tư tưởng được phân tách và được sắp xếp thành 
loại trên bình diện luân lý. Tất cả những trạng thái tâm, hay tâm sở, đều được 
ghi rõ từng khoản. Thành phần cấu hợp của mỗi loại tâm đều được trình bày 
tường tận với đầy đủ chỉ tiết. Những tiến trình tâm phát sanh qua năm cửa giác 
quan vả cửa tâm (ý căn) được mô tả một cách vô cùng hứng thú. Không có bản 
khái yếu tâm lý học nào giảng giải tiến trình tâm được rõ ràng như vậy. 


Những chặp tư tưởng Bhavaga (Hộ Kiếp) và Javana (Tốc Hành) mà trong tâm 
lý học hiện đại không có gì tương đương, chỉ được giải thích trong VI Diệu 
Pháp. Người tìm học hỏi và nghiên cứu khoa tâm lý sẽ đặc biệt thích thú với 
đoạn nây. 


Người thông suốt Vi Diệu Pháp sẽ nhận thức một cách hết sức rành mạch rằng 
luồng tâm trôi chảy như một dòng suối, quan điểm mà vải tâm lý gia hiện đại 
như William James cũng trình bày tương tợ. Ta phải thêm rằng người học Vĩ 
Diệu Pháp có thể thấu hiểu đầy đủ lý Vô Ngã (Anattã), giáo lý nòng cốt của 
Phật Giáo. Giáo lý nầy rất quan trọng về cả hai phương diện: triết học và đạo 
đức. 


Hiện tượng chết, tiễn trình tái sanh vào những cảnh giới khác nhau mà không 
có gì đi chuyền từ kiếp nây sang kiếp khác, giáo lý Nghiệp Báo và Tái Sanh mà 
ta có thể kiểm chứng băng những sự kiện hiển nhiên, tất cả đều được giải thích 
đây đủ. 


Chứa đựng một kho tàng quý báu những chỉ tiết liên quan đến phần tâm linh 
(nãma, danh) Vi Diệu Pháp cũng đề cập đến yếu tố thứ nhì cầu thành con người 
-- phần vật chất (rũpa, sắc). Những thành phần căn bản của vật chất, những 
năng lực vật chất, đặc tánh của vật chất, nguôn gốc của vật chất, sự liên quan 
giữa cơ thể vật chất và tâm, sắc và danh, đều được mô tả. 


Trong tập "4bhidhammattha Safigaha", Vi Diệu Pháp Toát Yếu, cũng có trình 
bày vắn tắt Định Luật Tùy Thuộc Phát Sanh (cũng được gọi là pháp Thập Nhị 
Nhân Duyên, hay Thập Nhị Duyên Khởi), và tiếp theo sau là phần mô tả pháp 
Tương Quan Duyên Hệ (những tương quan giữa nhân và quả), không tìm thấy 
trong hệ thống triết học nào khác. 


Nhà vật lý học sẽ không đào bới sâu vào Vi Diệu Pháp đề thâu thập một kiến 
thức thâu đáo và đây đủ vê vật lý học. 


Ta phải nói rõ rằng Vi Diệu Pháp không chủ trương trình bảy một kiến thức có 
hệ thống về tâm và vật chất. Pháp nầy chỉ nghiên cứu hai yêu tố hỗn hợp của 
cái được gọi là chúng sanh, nhằm thấu triệt thực tướng của vạn pháp. Dựa trên 
kiến thức ây một triết học được phát huy. Và, đặt nên tảng trên triết học nầy, 
một hệ thống luân lý đạo đức được triển khai nhằm chứng ngộ mục tiêu cứu 
cánh, Niết Bản. 


Cũng như Bà Rhys Davids nói rất đúng, 


"V¡ Diệu Pháp đê cập đến: 
1. Những ơi ta tìm tháy (a) bên trong ta, (b) quanh ta, và 
2. Những øì ta khao khát thành đạt. ” 


Trong VI Diệu Pháp tât cả những vân đề nào chỉ liên quan đên các học giả và 
những nhà khảo cứu mà không liên quan đên sự Giải Thoát, đêu được thận 
trọng gác qua một bên. 


Tập "Abhidhammattha Sangaha", mà tác giả được xem là Ngài Anuruddha 
Thera, một vị tỳ khưu người Ấn ở Kanjevaram (Kañcipura), là bản toát yếu tóm 
lược Tạng Diệu Pháp (Abhidhamma Pifaka, thường được gọi là Tạng Luận). 
Đến nay sách nầy vẫn còn là bộ sách nhập môn Vi Diệu Pháp thích ứng nhất 
mà khi đã vững vàng thấu hiểu, ta có thể dễ dàng lãnh hội những nét đại cương 
của Tạng Luận. 


Đê thật sự năm vững ý nghĩa của Tạng Luận phải đọc đi đọc lại nhiêu lần, đọc 
một cách chuyên chú và sáng suôt tât cả bảy bộ, cùng với những chú giải và 
những chú giải của các chú giải ây. 


Vi Diệu Pháp không phải là một đề tài chỉ thỏa mãn tạm thời người đọc thoáng 
qua. 


Đối với người minh mẫn sáng suốt thật sự muốn tìm chân lý, Vi Diệu Pháp là 
một hướng dẫn thiết yếu, vừa là một luận giải có tánh cách trí thức. Ở đây có 
thức ăn đề bồi dưỡng tỉnh thần các tư tưởng gia chân chánh cũng như người 
hăng say nghiên cứu học hỏi nhằm tăng trưởng trí tuệ và sống cuộc sống lý 
tưởng của người Phật tử. 


Tuy nhiên, đối với người nông cạn chỉ nhìn thoáng qua trên bề mặt, Vi Diệu 
Pháp quả thật khô khan như cát, như bụi. 


Ta có thê nêu lên câu hỏi: 


"Vị Diệu Pháp có quả thật tuyệt đối thiết yếu để chứng ngộ Niết Bàn, mục tiêu 
cứu cánh của Phật Giáo không? V1 Diệu Pháp có thật sự tuyệt đôi thiệt yêu đê 
thâu đạt thực tướng của vạn pháp không?" 


Vi Diệu Pháp chắc chắn là vô cùng hữu ích đề thấu đạt giáo huấn của Đức Phật 
một cách đây đủ và chứng ngộ Niết Bàn, vì pháp nây là chìa khóa để mở cửa 
vào thực tại. Pháp này đề cập đến những thực tại và lối sống thực tiễn cao 
thượng dựa trên sự chứng nghiệm của các bậc đã thấu triệt và chứng đắc. 


Thiếu kiến thức về Vi Diệu Pháp đôi khi ta thấy khó lãnh hội ý nghĩa thật sự 
của một vài giáo huân thâm diệu của Đức Thê Tôn. Abhidhamma, Vi Diệu 
Pháp, chắc chăn rât hữu ích đê khai triên Tuệ Minh Sát (Vipassan3). 


Tuy nhiên chúng ta không thể khẳng định một cách quả quyết rằng Vi Diệu 
Pháp tuyệt đôi thiệt yêu đê thành tựu Giải Thoát. 


Hiểu biết thấu đáo và chứng ngộ là vấn đề thuần túy cá nhân (sanditfhika, mỗi 
cá nhân phải thấu triệt chân lý và thành tựu giải thoát cho chính mình). Tứ Diệu 
Đé, nền tảng của giáo huấn mà Đức Phật ban truyền, tùy thuộc nơi tắm thân 
nhỏ bé nây. Giáo Pháp. không riêng biệt với ta, không ở ngoài ta. Hãy nhìn trở 
vào trong. Hãy tự tìm lấy ta. Chân lý sẽ tự nó bày trần, trải ra trước mắt ta. 


Phải chăng thiếu phụ Patãcãrä, vô cùng sầu lụy vì mất tất cả những người thân 
yêu nhất trong đời, đã chứng ngộ Niết Bàn trong khi rửa chân dưới suôi, nhờ 
quán niệm vê những giọt nước từ chân rơi xuông g1eo điểm trên mặt nước rồi 
tan biến theo dòng? 


Phải chăng Cũlapanthaka, người không thể học thuộc một câu kinh trong thời 
gian bôn tháng trường đã thành tựu Đạo Quả A La Hán nhờ thâu hiệu bản chât 
vô thường của một cái khăn tay sạch mà môi ngày ông đưa lên ngay mặt trời đê 
nhìn? 


Phải chăng Upatissa, về sau trở thành Đức SãrIputta, Xá Lợi Phất, đã chứng đắc 
Niệt Bàn khi chỉ nghe được phân nửa câu kệ liên quan đên nhân và quả? 

Đối với vài người, chỉ một chiếc lá vàng rơi cũng đủ để chứng đắc Độc Giác 
Phật. 


Đối với những vị thường xuyên suy gẫm sâu xa, một chỉ dẫn nhẹ nhàng thoáng 
qua cũng đủ đê khám phá những chân lý vĩ đại. 


Theo một vải học giả, VI Diệu Pháp (Abhidhamma) không phải do Đức Phật 
truyền dạy mà về sau, do các nhà sư uyên bác soạn thảo và trau chuốt. Tuy 
nhiên, theo truyền thống, chính Đức Phật giảng dạy phần nòng cốt của Vi Diệu 
Pháp. 


Các nhà chú giải ghi nhận rằng để tỏ lòng tri ân từ mẫu -- lúc bấy giờ đã qua 
đời và tái sanh vào một cảnh trời -- Đức Phật thuyết giảng liên tiếp suốt ba 
tháng cho vị Trời mả trước kia là mẹ Ngài cùng với chư Thiên khác. Đức Thế 
Tôn dạy Ngài Sãriputta những chủ đề chánh yếu (mãtikã) của giáo lý cao siêu 
cấp tiễn như các thiện pháp (kusalä đhamma), bất thiện pháp (akusalã dhamm8) 
và bất định pháp (abyäkata) v.v... rồi Ngài Sãriputta giảng rộng ra, gom lại 
thành sáu bộ sách của Tạng Luận (ngoại trừ bộ Kathävatthu, Thuyết Sự, những 
điểm tranh luận). 


Rất khó mà tìm được một danh từ thích nghi để phiên dịch một cách chính xác 
Phạn ngữ "Abhidhamma". Ở đây xin tạm dịch là "Vi Diệu Pháp". 


Trong Vi Diệu Pháp cũng có nhiều danh từ kỹ thuật không thể được phiên dịch 
sang một từ ngữ khác mà khỏi làm sai lệch ý nghĩa. Vài danh từ như tâm, ý chí, 
tác ý, trí thức, tri giác v.v... được dùng trong triết học Tây Phương với những ý 
nghĩa đặc biệt. Nơi đây xin quý vị đọc giả cô găng hiểu các danh từ kỹ thuật â ày 
theo nghĩa của Vĩ Diệu Pháp (Abhidhamma). Để tránh hiểu lầm từ ngữ theo lối 
hiểu biết quen thuộc từ xưa, các danh từ Pãli được giải thích và giữ lại dùng ở 
đây, mặc dầu người không quen thuộc với Päli đôi khi thấy phiền phức. Trong 
nhiều trường hợp các danh từ Pali được chiết tự và giải thích theo ngữ nguyên 
để được hiểu rõ ràng và chính xác. 


Đôi khi danh từ Pãli được chọn dùng luôn mà không phiên dịch để người đọc 
quen thuộc với những chữ ấy. Cũng có khi người đọc gặp những danh từ không 
được thông dụng như hoặc lậu, tâm hành, tâm quả v.v... nhưng rất quan trọng 
trên phương diện Vi Diệu Pháp, ý nghĩa của những danh từ nầy phải được 
thông suốt rõ ràng và chính xác. 


Trong khi soạn thảo bản dịch nầy, hai quyên "Buddhist Psychology"của Bà 
Rhys Davids và “Compendium oƒ` Philosophy” của Ông Shwe Zan Aung quả 
thật vô cùng hữu ích. Mỗi khi cần, những đoạn trong hai quyền sách nầy được 
trích dẫn và đăng nguyên văn cùng với lời ghi chú về xuất xứ của nó. 


Tôi chân thành tri ân hội Buddhist Publication Society đã tình nguyện ấn hành 
bản duyệt lại lân thứ nhì nây. 


Narada 
14-07-1978/ 2522 
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Chương I : (CITTA - SANÑGAHA - VIBHÄGO) 
NHỮNG LOẠI TÂM VƯƠNG KHÁC NHAU 


Câu kệ mở đâu: 


1. Sammäãsambuddhamatularh 
— sasaddhammagauttamar 


Abhivädiya bhãsissarmn 
— Abhidhammatthasañzaham. 


§1. 


Tôi xin thành kính đảnh lễ đẳng Toàn Giác Vô Song, Giáo Pháp Tối Thượng và Giáo Hội 
Chúng Tăng Cao Quý, và xin nói vê những gì được chứa đựng trong VI Diệu Pháp 
(Abhidhamma). 


Chú Giải: 


1. Abhidhammattha-Sahgaha, Vi Diệu Pháp Toát Yếu, là tựa của quyên 
sách này. Theo đúng nghĩa của từng chữ, Abhidhamma là "Giáo Lý Cao Siêu". 
Attha ở đây là "sự vật". Sangaha là một toát yếu, một quyên sách khái lược bao 
gồm những nét đại cương. Tiếp đầu ngữ "abhi" được dùng trong nghĩa ưu 
thắng, vĩ đại, tuyệt diệu, tối thượng, lỗi lạc v.v... 


2. Dhamma, Pháp, là một danh từ có nhiều ý nghĩa, do căn "đhar", nắm giữ, 
nâng đỡ. Ở đây danh từ dhamma, pháp, có nghĩa là giáo lý hay lời dạy, giáo 
huấn. Theo sách Atthasälini, "abhi" có nghĩa "atireka", cao hơn, vĩ đại hơn, 
vượt lên trên -- hoặc "visittha", lỗi lạc, thù thăng, đặc biệt, tối thượng. 


Abhidhamma có nghĩa là Giáo Lý Cao Siêu, vì pháp nây giúp thành tựu Giải 
Thoát, hay bởi vì pháp nây vượt lên trên, cao hơn giáo lý chứa đựng trong Tạng 
Kinh (Sutta Pifaka) và Tạng Luật (Vinaya Pitaka). 


Trong Tạng Kinh (Sutta Pitaka) và Tạng Luật (Vinaya Pitaka) Đức Phật dùng 
những danh từ tục đê, chê định, như người, thú, chúng sanh v.v... Trong Tạng 
Diệu Pháp trái lại, môi sự vật đêu được phân tách tỉ mỉ, vàNgài dùng những 


danh từ trừu tượng. Vì để làm tỏ rạng phương pháp luận giải nầy nên gọi là 
Abhidhamma, Giáo Pháp Cao Siêu, hay Vi Diệu Pháp. 


Như vậy, trước tiên, vì thế ưu thắng của giáo lý hay vì pháp nây dẫn đến giải 
thoát, và vì phương pháp phân tách luận giải tuyệt hảo, pháp nây được gọi là 
Abhidhamma, Vị Diệu Pháp hay Thăng Pháp [I]. 


3. Abhidhamma Pitaka, Tạng Diệu Pháp, thường gọi là Tạng Luận, gồm bảy 
bộ là: DhammasanganI, Vibhanga, Dhãtukathä, Puggalapaññatti, Kathävatthu, 
Yamaka và Patthana [2|. 


A. Dhammasangani, "Phân Loại các Pháp", bộ Pháp Tụ. [3] 
Bộ này chia làm bốn chương lả: 


a. Tâm Vương (Citta), b. Sắc (Rũpa), c. Tóm Lược (Nikkhepa), d. Biện Minh 
(Atthuddhara). 


Bộ sách nầy giải thích 22 Tika Mãtikãs (đoạn kệ ba câu đi liền nhau) và 100 
Duka Mãtikãs (đoạn kệ hai câu đi liền nhau) bao gồm phần tỉnh túy của Tạng 
Diệu Pháp. Phần lớn của bộ nây giải thích ba câu đầu tiên -- Thiện Pháp 
(Kusalãä Dhamma), Bất Thiện Pháp (Akusalãä Dhamma) và Bất Định Pháp 
(Abyakata Dhamm8) [4]. 


Kể về lượng, bộ nầy hơn mười bhãnavãras (bài), tức là hơn 104,000 chữ [5]. 
B. Vibhanga, "Những Tiết Mục", bộ Phân Tích. 
Bộ nầy chia làm mười tám (18) mục. 


Ba mục đầu, quan trọng hơn tất cả, đề cập đến Khandha (Uần), AÄyatana (Xứ) 
và Dhatu (Giới, hay các Nguyên Tố cấu thành vật chất, sắc). Các mục khác đề 
cập đến Sacca (Đế, chân lý), Indriya (Căn, những khả năng kiểm soát), 
Paccayakara (Duyên Khởi), Satipatthana (nền tảng của Niệm”, hay Niệm Xứ), 
Sammappadhãna (cố gắng tột bậc, Chánh Cần), Iddhipada (phương tiện thành 
tựu, hay Thần Túc), Bojjhañga (những yếu tô của trí tuệ, hay Giác Chi), Jhãna 
(Thiền), Appamañña (Vô Lượng), Magga (Đạo), Sikkhãpada (Giới Luật), 
Patisambhidä (Tri Kiến Phân Giải), Ñãna (Trí Tuệ), Khuddakavatthu (Đề Mục 
Phụ Thuộc) và Dhammahadaya (Tinh Chất Chánh Yếu của Chân Lý). 


Phần lớn những tiết mục nầy gồm ba phần: giải thích theo Kinh (Suttanta), giải 
thích theo VI Diệu Pháp (Abhidhamma) và giáo lý đại cương (Pañhapucchaka). 


Bộ này gồm ba mươi lăm bhãnavãras (280,000 chữ). 


C. Dhãtukathã, "Luận Giải về các Đại Nguyên Tố", bộ Chất Ngữ, hay Giới 
Thuyết. 


Sách nây luận: các pháp nầy có năm hay không nằm trong, liên hợp hay tách 
rời ra không liên hợp, với các Uân (Khandha), các Xứ (Ayatana) và các Giới, 
hay Đại Nguyên Tô câu thành sắc (Dhãtu). 


Bộ nầy gồm mười bốn chương, nhiều hơn sáu bhãnaväras (48,000 chữ). 


D. Puggalapaññatti, "Chỉ Danh Những Cá Tánh", bộ Nhân Chế Định, hay Nhân 
Thi Thiết. 


Về phương pháp trình bày, sách nầy giống như bộ Tăng Nhứt A Hàm 
(Anguttara Nikãya) của Tạng Kinh. Thay vì đề cập đến các Pháp khác nhau, 
sách này đề cập đến những loại có cá tánh khác nhau. Có mười chương. 
Chương đầu đề cập đến những cá tánh đơn độc. Chương nhì các nhóm có hai 
cá tánh. Chương ba, các nhóm có ba cá tánh v.v... 


Kê về lượng, sách nầy hơn năm bhãnavãras (40,000 chữ) 
E. Kathävatthu, "Những Điểm Tranh Luận", bộ Ngữ Tông, hay Biện Giải. 


Tác giả của bộ sách này được nói là Đại Đức Mogøgalliputta Tissa Thera, được 
nổi tiếng thời Vua Dhammãsoka (A Dục). Chính Ngài chủ tọa cuộc Kết Tập 
Tam Tạng lần thứ ba tại Pãtaliputta (Patna) vào thế kỷ thứ III trước Dương 
Lịch. Tại hội nghị nầy bộ sách của Ngài Moggalliputta được xếp vào Tạng 
Diệu Pháp (Abhidhamma PItaka). 


Bản Chú Giải của tập Atthasalinr ghi nhận rằng bộ nầy gồm một ngàn (1,000) 
bài Kinh (Suttas): năm trăm (500) là chánh thống, còn năm trăm không hợp với 
quy tắc chánh truyền. Về lượng, bộ nầy lỗi cỡ bộ Digha Nikãya, Trường A 
Hàm. 


Sách đề cập đến 216 điểm tranh luận, và chia làm 23 chương. 


F. Yamaka, "Sách Gồm Những Câu Được Sắp Xếp Từng Cặp", bộ Song Đối, 
hay Song Luận. 


Gọi như vậy vì theo phương pháp luận giải của sách nây, suôt từ đầu đên cuôi, 
luôn luôn có hai câu đi đôi. Một câu hỏi và một câu đôi lại, (mệnh đê hoán vỊ). 


Thí dụ cặp đầu của chương đầu đề cập đến "Căn", hay cội rễ, nguồn gốc, lập 
luận như sau: "Có phải tất cả các thiện pháp đều là thiện căn không? Và có phải 
tât cả các thiện căn đêu là thiện pháp không?" 


Bộ nây chia làm mười chương là: Mũla (Căn, hay cội rễ), Khandha (Uẩn), 
Ayatana (Xứ, hay thành phần có liên hệ đến giác quan, lục căn), Dhãtu (Giới, 
hay nguyên tố cầu thành vật chất, sắc), Sacca (Đé, hay chân lý), Safnkhara (vật 
cầu tạo, hay pháp Hữu Vi), Anusaya (Tiềm Thùy, tâm tánh tiềm ấn ngủ ngầm 
trong luồng nghiệp của chúng sanh), Citta (Tâm Vương), Dhamma (Pháp), và 
Indriya (khả năng kiểm soát, cũng gọi là Căn hay Quyên). 


Sách gồm 120 bhãnavãras (960,000 chữ) 


G. Patthãna, "Sách Luận về Tương Quan Duyên HỆ", bộ Đại Xứ, hay Nhân 
Duyên Thuyết. 


Đây là quyền sách quan trọng nhất mà cũng to lớn nhất của Tạng Diệu Pháp. 
Người nhẫn nại đọc sách nầy chỉ có thể khâm phục trí năng cao thâm và tuệ 
minh sát sâu sắc của Đức Phật. Chắc chắn rằng muốn làm nên được một bản 
khái luận vừa thâm sâu vừa rộng rãi như vậy tức nhiên phải là bậc trí thức kỳ 
tài xuất chúng. 


Danh từ Patthãna gồm tiếp đầu ngữ "pa", có nghĩa là khác nhau, và "thãna", 
mỗi tương quan, hay duyên (paccaya). Gọi như vậy vì pháp nầy đề cập đến 24 
phương thức tương quan duyên hệ [6], những đoạn ba câu (tika), và những 
đoạn hai câu (duka), đã nói đến trong bộ Dhammasalgani. Đây là phần tinh 
hoa của Tạng Diệu Pháp. 


Ta có thể đoán được tầm quan trọng của bản khái luận nây -- cũng được gọi là 
"Mahã Pakarana", quyến sách lớn, hay Đại Tạng -- xuyên qua những lời chú 
giải của tập Atthasälin như sau: "Và trong khi Ngài suy niệm về những tiết 
mục của bộ Dhammasaganï thân Ngài không có tỏa hào quang. Cùng thế ấy, 
khi Ngài suy niệm về năm bộ kia (thân Ngài không tỏa hào quang). Nhưng đến 
quyền Đại Tạng, Maha Pakarara, khi Ngài bắt đầu suy niệm đến 24 liên hệ 
tương quan phổ thông của duyên [7], sự trình bày v.v... đức tánh Toản Tri của 
Ngài chắc chắn đã tìm được cơ hội trong đó [§]. (Vì lẽ ấy hào quang phát tủa ra 
từ thân Ngài). 


Ghi chú: 


[1] Xem The Expositor, Phần I, trang 3. 


[2| Dhammasangan - Vibhangañ ca - Kathavathu ca - Puggalam 
Dhãtu - Yamaka - Patfhanam - Abhidhammo' t¡ vuccatI. 


[3] Xem quyển Buddhist Psychology (bản dịch bộ Dhammasalgani), của tác 
giả Bà Rhys Davids và quyên Gulide Through The Abhidhamma PItaka của 
Đ.Đ. Nyanatiloka. 


[4] Xem chú thích số 17 của chương nầy. 


[Š] Bhãnavara = 250 câu; I câu = 4 hàng; l hàng = 8§ chữ. Như vậy, I 
bhãnavaära gôm 8,000 chữ. 


[6] Sẽ được giải thích trong một chương sau. 
[7] Lúc ấy Nhứt Thiết Chủng Trí của Đức Phật được phát huy tột độ. 


[8] Muốn có đây đủ chỉ tiết về bảy bộ sách của Tạng Diệu Pháp, xem Guide 
Through The Abhidhamma Pifaka của Đại Đức Nyanatiloka và bài Giới 
Thiệu của tập Expositor, phần ¡, từ trang 5 đến trang 21. Cũng xem Buddhist 
Psychology trang 135-193, Relations, Encyclopaedia of Religion and Ethics 
và Lời Nói Đầu của vị chủ biên bản Tikapatthãna Text. 
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ABHIDHAIMMATTH 
Đề Tài 
2. Tattha vut(' äbhidhammatthä 
— catudhã paramatthato 


Cittarh cetasikam rũparh 
— Nibbãnam!' ïti sabbathä. 


§2. 


Trong ý nghĩa cùng tột, đề tài của Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) ghi nhận trong tập nầy, 
được phân làm bôn tât cả: 1) Tâm vương, 2) Tâm sở, 3) Sắc, 4) Niệt Bàn. 


Chú Giải: 


4. Thực tại: 


Có hai thực tại. Thực tại bề ngoài, hay tục đề, và thực tại cùng tột, chân đế, hay 
đệ nhất nghĩa đề. Thực tại bề ngoải là chân lý chế định, quy ước, thực tại thông 
thường của thế gian (sammuti sacca). Thực tại cùng tột là chân lý tuyệt đối, 
trừu tượng (paramattha sacca). 


Thí dụ, mặt phẳng của cái bàn mà ta nhìn thấy là thực tại bề ngoài, tục đề. 

Nhưng hiểu một cách rốt ráo, khi thấu đến ý nghĩa cùng tột của nó, cái mặt bàn 
mà ta thấy bề ngoài băng phẳng ấy gồm những năng lực và những đặc tánh, hay 
nói cách khác gôm những rung động. 


Trong sự giao dịch thông thường hằng ngày, nhà khoa học dùng danh từ 
"nước", nhưng trong phòng thí nghiệm, nhà khoa học gọi là HạO. Cùng thế ấy, 
trong Tạng Kính (Sutta PItaka) Đức Phật dùng danh từ thông thường 
như người, đàn ông, đàn bà, chúng sanh v.v... nhưng trong Tạng Diệu Pháp 
(Abhidhamma Pifaka) Ngài dùng một lối diễn đạt khác. Ở đây Ngài áp dụng 
phương pháp phân giải và dùng những danh từ trừu tượng như Khandha (Uấn, 
thành phân cầu tạo chúng sanh), Dhaãtu (Giới, những nguyên tố, thành phần cấu 
tạo "sắc", phần vật chất của chúng sanh), Äyatana (Xứ, thành phần có liên quan 
đến giác quan: lục căn, lục trần) v.v... 


Trong Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) danh từ para- mattha có nhiều nghĩa. Đó là 
một danh từ kép gồm hai phần: parama và attha. "Parama" được giải thích là 
cái gì không thể biến chất, không thể biến đổi hay trở thành một cái gì khác 
(aviparita), là trừu tượng (nibbatfita); "Attha" là vật. Vậy, paramattha là vật 
không thể biến chất, hay trừu tượng. Thực tại trừu tượng được xem là gần ý 
nghĩa với danh từ paramattha nhất. Mặc dầu ở đây dùng danh từ "không biến 
đổi" nhưng phải hiểu rằng không phải tất cả paramatthas đều vĩnh viễn hay 
thường còn. 


Thí dụ như một cái lọ bằng đồng. Đó không phải là paramattha vì bản chất của 
cái lọ đôi thay từng khoảnh khắc và chính nó cũng có thể được nhôi nắn lại để 
trở thành một cái gì khác hơn cái lọ -- cái bồn chắng hạn. Cả hai vật ấy, cái lọ 
và cái bồn, đều có thể được phân tách và rút gọn đến mức cùng tột thành những 
năng lực và những đặc tánh vật chất căn bản mà Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) 
gọi là Rũpa Paramattha. 


Những thực tại này cũng vô thường, phải biến đổi. Tuy nhiên, những đặc tánh 
cá biệt của vật chất (sắc), ấy đồng nhất thể trong hai vật, cái lọ và cái bồn. Nó 
vẫn giữ trọn vẹn thực chất của nó mặc dầu ta có thể pha trộn cách nảo. Do đó 
Bản Chú Giải định nghĩa parama là không biến chất hay thực tại nguyên vẹn. 


Danh từ 'attha' phù hợp một cách chính xác với Anh ngữ có nhiều ý nghĩa 
"thíng" (vật). Ở đây không thê dịch "attha" là "có nghĩa". 


Có bốn paramatthas, hay thực tại trừu tượng như thế. Bốn thực tại nầy bao gồm 
tât cả những gì tại thê và siêu thê. 


Cái được gọi chúng sanh là tại thế. Niết Bàn là siêu thế. Chúng sanh được cầu 
thành do hai phần: phần tâm linh (nãma, danh) và phần vật chất (rũpa, sắc). 
Hiểu theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), Rũpa hay Sắc bao hảm cả hai ý nghĩa: 
đơn vị căn bản của vật chất và cũng là những biến đổi vật lý. Vi Diệu Pháp liệt 
kê 28 loại vật chất, sẽ được đề cập đến trong một chương sau. Nama bao gồm 
cả hai, tâm vương và tâm sở. Chương 2 của sách nây sẽ đề cập đến các tâm sở 
ấy (cetasika). Có tất cả 52 tâm sở. Vedanä, Thọ, là một. Saññã, Tưởng, là một 
tâm sở khác. 50 tâm sở còn lại được gọi chung là Sañkhara, Hành. Cái chứa 
đựng những đặc tính tinh thần ấy là Viññãna, Thức, hay tâm vương, đề tài của 
chương nầy. 


Theo sự phân tách kê trên, cái được gọi là chúng sanh gồm năm nhóm, hay năm 
Uân (Pañcakkhandhas, Ngũ Uân): Rũpa (Sắc), Vedana (Thọ), Sañña (Tưởng), 
Sañkhara (Hành), Viññana (Thức). 


Tâm Vương, Tâm Sở (ngoại trừ 8 loại tâm vương siêu thế và những tâm sở phụ 
thuộc dính liền theo các tâm này) và Sắc, là Tại Thế (Lokiya). Niết Bàn 
(Nibbäna) là Siêu Thế (Lokuttara). Chỉ có Niết Bàn là thực tại tuyệt đối. Đó là 
mục tiêu cứu cánh của Phật Giáo. Tâm Vương, Tâm Sở và Sắc được gọi là thực 
tại vì đó là những vật có hiện hữu (Vijjamãna dhamm8). Ngoài ra, ba pháp ấy 
không thể phân chia ra thêm được nữa, không thể biến chất nữa, và là những 
vật trừu tượng. Ba pháp ấy liên quan đến cái gì ở trong và ở quanh ta. 


Paramattha, chân đế, hay thực tại đầu tiên là Citta (Tâm Vương). Danh từ 
"eitta" xuất nguyên từ căn "citi", có nghĩa suy nghĩ. Theo Bản Chú Giải "citta”, 
tâm vương hay thức, là cái gì hay biết (cinteti = vijãnãti), cái gì nhận thức trần 
cảnh, hay biết sự hiện hữu của một đối tượng. Không phải cái gì suy nghĩ đến 
một đối tượng như danh từ nầy hàm ý. Về phương diện VI Diệu Pháp 
(Abhidhamma), Cittã, Tâm Vương hay Tâm, có thể được định nghĩa là sự hay 
biết một đối tượng. Chỉ có sự hay biết suông, không có cái gì chủ động như 

một linh hồn. 

Citta, Ceta, Cittupada, Nama, Mana, Viññãäna là những danh từ được xem là 
đồng nghĩa trong Abhidhamma. Do đó, đứng về phương diện Vi Diệu Pháp, 
Abhidhamma, không có sự khác biệt giữa tâm và thức [I]. 


Khi phân tách cái được gọi là chúng sanh làm hai phân, vật chất và tinh thần, 
thì phân tính thân hay tâm, được gọi là Danh (Nãma). 


Khi phân cái được gọi là chúng sanh làm năm uẫn (Pañcakkhandha) thì phần ấy 
được gọi là Thức ( Viññãna). Còn danh từ Citta thì luôn luôn được dùng khi đề 
cập đến những loại tâm khác nhau. Trong những trường hợp lẻ loi, theo nghĩa 
thông thường của tâm, cả hai danh từ Citta và Mana thường được dùng. 


Ba thực tại kia sẽ được đề cập đến trong một phần sau. 
Ghi chú: 
[1] Trong bài giới thiệu tập Compendium, trang 2, Ông Aung viết: 


"Theo sự định nghĩa của nhà Văn Phạm thì danh từ "Citta" (tâm) là 
ãrammanarf cintetiti cittarh (tư tưởng = nghĩ đến một đối tượng). ở đây, chữ 
cinteti được dùng theo nghĩa bao quát nhất của nó là vijjãnãti (biết). Do đó tâm 
thường được định nghĩa là "cái gì hay biết một đối tượng"... Do sự định nghĩa 
nầy ta có định nghĩa của chữ "viññana", thức. Vậy, “Thức” có thể được định 
nghĩa là mối liên quan giữa ärammaniika (chủ thể) và ärammana (khách thê)." 


Xem Compendium trang 234. Không có lý do nào đề phân biệt hai danh từ citta 
và viññana như vậy. 


-ooOoo- 
Catubbidha CïTtfani 
Bồn loại tâm vương 


3. Tattha Cittarh tãva catubhidham hoti: 


¡. Kãmävacaram, 

ii. Rũpävacararmh, 

iii. Arũpävacararh, 
iv. Lokuttararf c'ãti. 


§3. 
Trong đó (tức trong các tâm vương), đầu tiên có bốn loại: 
1. Tâm thuộc Dục Giới, 


1i. Tâm thuộc Sắc Giới, 
1ii. Tâm thuộc Vô Sắc Giới, và 


iv. Tâm Siêu Thế. 
Chú Giải: 
5. Kaämävacara. Tâm Thuộc Dục Giới. 


Kãma, ở thể chủ quan (subjective), là lòng khao khát, dục vọng. Ở thể khách 
quan (objective) kãma là đối tượng của giác quan như sắc, thinh, hương, VỊ, 
xúc. "Kãma" cũng có nghĩa là mười một cảnh giới trong Dục Giới tức bốn cảnh 
khổ (Apãya), cảnh người (Manussaloka), và sáu cảnh Trời Dục Giới (Sagga). 


Avacara là cái gì linh động, đi chuyển tới lui, hoặc thường xuyên hiện hữu. Vậy 
"Kamävacara" là cái gì thường lui tới hay thường xuyên hiện hữu trong Dục 
Giới, hoặc cái gì thuộc vê giác quan và đối tượng của giác quan. Thông thường, 
các loại tâm này phát sanh trong Dục Giới, nhưng cũng có thể phát sanh trong 
các cảnh giới khác, khi tâm hay biết một đối tượng của giác quan. 


6. Rũpãvacara, Arũpävacara, Tâm Thuộc Sắc Giới, Thuộc Vô Sắc Giới. 


Cái gì thuộc về Thiền Sắc Giới và Thiền Vô Sắc (Rũpa và Arũpa Jhãna), theo 
thứ tự, hoặc là cái gì thường lui tới hay thường hiện hữu trong cảnh Sắc Giới và 
cảnh Vô Sắc Giới. 


Rũpalokas là những cảnh giới mà người chứng đắc các tầng Thiền Sắc Giới 
(RũpaJhãnas) sẽ tái sanh vào. 


Bây giờ, một câu hỏi có thê được nêu lên: 


“Tại sao chúng sanh ở cảnh Sắc Giới nầy, lỗi lạc xuất chúng, đã có một cơ thê 
vật chất rất tế nhị, mà còn gọi cảnh này là Rũpaloka, cảnh "Sắc Giới"? Bản Chú 
Giải giảng Tăng bởi vì chúng sanh tái sanh vào cảnh giới ây là những vị đã phát 
triển các tầng Thiền căn cứ trên những vật dùng làm đề mục hành thiền như 
đất, nước v.v... (Rũpakasinas). 


Arũpaloka là những cảnh giới không có cơ thể vật chất. Do năng lực của Thiên, 
chỉ có tâm tôn tại trong cảnh nầy. Thông thường tâm và cơ thể vật chất, danh 
và sắc, dính liền nhau, không thê tách rời ra. Nhưng, do năng lực của ý chí, 
trong những trường hợp đặc biệt ngoại lệ, có thể tách rời danh ra khỏi sắc, cũng 
như ta có thể giữ một khối sắt ở giữa lừng, giữa không trung, nhờ một từ lực 
nảo như nam châm chăng hạn. 


7. Lokuttara. Siêu Thế. 


(Loka + Uttara). Ở đây "Loka" là ngũ uẫn. "Uttara" là ở trên, hay ở ngoài, hay 
cái gì vượt khỏi lên trên. Đó là tâm siêu thê, có thê giúp ta vượt ra khỏi thê gian 
danh-sắc nây. Ba cảnh giới đâu -- Tam Giới: Dục, Săc và Vô Sắc Giới -- được 
gọi là tại thê (Lokiya). 
-ooOoo- 
KAM 1VACARA-CITTANI 
TÁM VƯƠNG THUỘC DỤC GIỚI 


4. 

Akusala Cittäni 

Tattha katamä Kãmävacarar? 

1) Somanassa-sahagatam, ditthigatasampayuttarff asankhärikam ekarf. 
2) Somanassa-sahagatah, ditthigatasampayuttamh sasankhäãrikam ekar. 
3) Somanassa-sahagatarh, ditthigatavippayuttaf asankhärikam ekarf. 
4) Somanassa-sahagata ditthigatavipayuttam sasankhärikam ekam. 
5) Upekkhäã-sahagatamh, ditthigatasampayuttar asalkhärikam ekar. 
6) Upekkhäã-sahagatam. ditthigatasampayuttam sasalkhãrikam ekar. 
7) Upekkhã-sahagatam, ditthigatavippayuttarf asahkhärikam ekarf. 

8. Upekkhä-sahagatam, ditthigatavipayuttarn sasalkhärikam ekan'ti 


Imäni attha'pi Lobhasahagatacittäni nãma. 


9) Domanassa-sahagatam, patighasampayuttam asankhãrikam ekam. 
10) Domanassa-sahagatam, patighasampayuttarn sasañkhärikam ekan'ti. 


Imäãni dve'pi Patigha sampayuttacittäni năma. 


11) Upekkhã-sahagatarf, vicikicchãsampayuttam ekarf. 
12) Upekkhã-sahagatarf, uddhaccasampayuttam ekan'ti. 


Imãni dve'pi Momiihacittäni nãma 
Icce'varf sabbathä'pi dvãdasäkusala-cittäni samattäni. 


Atthadhä lobhamnläni -- dosamilani ca dvidhä 
Mohamuläni ca dve'tỉi -- dvädasäkusalãä siyur. 


§4. 


Tâm Bắt Thiện 

Trong các loại tâm vương, tâm nào thuộc về Dục Giới? 

Tâm Bắt Nguồn Từ Căn Tham 

1. Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ Hỷ, và liên hợp với tà kiến. 
2. Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ Hỷ, và liên hợp với tà kiến. 
3. Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ Hỷ, và không liên hợp với tà 
kiến. 

4. Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ Hỷ, và không liên hợp với tà kiến. 
5. Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ Xả, và liên hợp với tà kiến. 
6. Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ Xả, và liên hợp với tà kiến. 
7. Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ Xả, và không liên hợp với tà 
kiến. 

8. Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ Xả, và không liên hợp với tà kiến. 

Tám loại tâm nây bắt nguồn từ Căn Tham. 


Tâm Bắt Nguồn Từ Căn Sân 


9. Một tâm, không bị xúi ĐIỤC, đồng phát sanh cùng thọ Ưu, và có liên hợp với ác ý. 
10. Một tâm, bị xúi giục, đông phát sanh cùng thọ Ưu, và có liên hợp với ác ý. 


Hai loại tâm nây liên hợp với ác ý. 
Tâm Bắt Nguồn Từ Căn Sỉ 


II. Một tâm, đồng phát sanh cùng thọ Xả, và liên hợp với hoài nghỉ. 
12. Một tâm, đông phát sanh cùng thọ Xả, và liên hợp với phóng dật. 


Hai loại tâm nầy bắt nguồn từ căn Sỉ mạnh mẽ. 
Đến đây chấm dứt tất cả mười hai loại tâm bắt thiện. 
TÓM LƯỢC: 


Tâm bắt nguôn từ căn Tham, tám. Từ căn Sân, hai, và từ căn S1, hai. Như vậy có tât cả 
mười hai loại tâm bât thiện. 


Chú Giải: 


8. Akusala, Kusala, Vipaka, Kiriya, Bắt Thiện, Thiện, Quả, Hành. 


Trong một phần trước, tâm được rộng rãi phân làm bốn hạng -- tâm thuộc Dục 
Giới, tâm thuộc Sắc Giới, tâm thuộc Vô Sắc Giới và tâm Siêu Thê -- phù hợp 
với bôn cảnh giới mà trong ây các loại tâm nây được chứng nghiệm. 


Theo bản chât của nó, cũng có bôn loại tâm khác nhau: 


a) Vài loại tâm là bất thiện (akusala) bởi vì bắt nguồn từ tham (lobha), sân hay 
ác ý (patigha), và sĩ (moha). 


b) Đối chiếu, có những loại tâm thiện (kusala) vì bắt nguồn từ không-tham, tức 
quảng đại, bô thí (alobha), không- sân, tức thiện ý, từ ái (adosa), và không-sI, 
tức trí tuệ (amoha). 


Các loại tâm bất thiện (akusala) được xem là không lành mạnh, bắt tịnh, vì tạo 
hậu quả không đáng được ưa thích, bất khả ái (anittha vipäka). Các loại tâm 
thiện (kusala) là lành mạnh, thanh tịnh, vì tạo hậu quả đáng được ưa thích, khả 
ái (i{tha vipäka). Cả hai, thiện (kusala) và bất thiện (akusala), đều được gọi 
là Nghiệp (Kamma). 


c) Những loại tâm phát sanh như hậu quả dĩ nhiên của tâm thiện và bất thiện ấy 
được gọi là Vipaka, tâm quả, hay tâm dị thục. Phải biệt răng cả hai loại tâm, 
Nghiệp (Kamma) và Quả (Vipaka), đêu thuần túy thuộc về tính thân. 


d) Loại tâm thứ tư được gọi là Krriya, hay Kriyä, có nghĩa là "không có hiệu 
lực về phương diện nghiệp báo", chỉ thuộc về cơ năng. Loại tâm này thường 
được gọi là tâm "Hành", hay tâm "Duy Tác”, trong ý nghĩa có hành động mà 
không có quả của hành động, nói cách khác, là "hành động không tạo nghiệp". 


9, Mula, Căn 


Căn (Mũla) hay cội rễ, nguồn gốc từ đó phát sanh. Lobha (tham), dosa (sân), 
và moha (si), là ba căn bất thiện. Đối chiếu với ba căn này là ba căn thiện: 
alobha (không tham), adosa (không sân), và amoha (không si). Lobha, bắt 
nguồn từ "Lubh", bám chặt vào, hay cột lại, có thể được dịch là "luyễn ái", hay 
"bám níu". Vài học giả thích dùng danh từ "khát vọng” hơn. ái dục cũng được 
dùng trong nghĩa tương đương với lobha. 


Khi giác quan tiếp xúc với một đối tượng đáng được ưa thích, tức trần cảnh khả 
ái, thông thường có sự luyên ái hay bám níu phát sanh. Ngược lại, nêu đôi 
tượng không đáng được ưa thích thì có tâm bât toại nguyện. 


Trong Phạn ngữ (Päli), sự bất toại nguyện ấy đuợc gọi là dosa hay patigha. 
Dosa xuất nguyên từ căn "dus", không băng lòng, không vui, bất mãn, bắt toại 
nguyện. Patigha do căn "pati", chống lại, và "gha", chạm vào, đụng, tiếp xúc. 
ác ý, thù hận, cũng được xem như có ý nghĩa tương đương với patigha. 


Moha do căn "muh", lầm lạc, ảo tưởng. Đó là trạng thái mê mờ, lầm lạc, ảo 
tưởng. Chính moha bao trùm đôi tượng như một đám mây mờ và làm cho tâm 
mù quảng, không thây rõ. Đôi khi moha được phiên dịch là không biệt, sĩ mê. 


Theo Abhidhamma, moha (si) nằm trong tất cả các loại tâm bất thiện. Lobha 
(tham) và dosa (sân) không phát sanh một mình mà luôn luôn phối hợp với 
moha (si). Còn moha (si), thì có thể khởi sanh đơn độc một mình. Do đó danh 
từ "momnha”", si mê mạnh mẽ. 


Đối nghịch hắn với ba căn trên có ba căn thiện (Kusala). Ba căn nây không 
những hàm xúc sự vắng mặt một số điều kiện bất thiện mà còn bao hàm sự hiện 
hữu của những điều kiện có tánh cách "thiện" một cách tích cực. Alobha không 
phải chỉ có nghĩa là không luyến ái (không tham), mà cũng là quảng đại, bao 
dung, rộng rãi bố thí. Adosa cũng không phải chỉ là không sân hay không thù 
hận, mà còn là thiện ý, thiện chí, hay tâm từ(mett3). Amoha không phải chỉ là 
không si mê mà cũng là trí tuệ hay tri kiến, minh mẫn sáng suốt (ñãna hay 
pañña). 


10. Vedanä, Thọ 


Vedana, Thọ, hay cảm giác, là một trạng thái tâm (hay tâm sở) phổ thông, 
chung năm trong tất cả các loại tâm vương. 


Đại để có ba loại thọ là: somanassa, thọ hỷ, vuI vẻ về tinh thần. Domanassa, thọ 
ưu, sầu muộn, buồn phiền về tinh thần, và upekkha, thọ vô ký, bình thản, không 
vui không buồn, xả. Với dukkha, khổ, đau đớn về vật chất và sukha, lạc, sung 
sướng vật chất, tính chung có tất cả năm loại Thọ. 


Somanassa là một danh từ trừu tượng gồm "su", tốt và "mana", tâm. Đúng theo 
ngữ nguyên, là trạng thái tốt đẹp củẾ tâm, tức vui vẻ, hay thọ hỷ. Cùng thế ấ Ấy, 
domanassa ("du", xấu và "mana", tâm), là trạng thái xấu của tâm, tức buồn 
phiền, sầu muộn, hay thọ ưu. Lời thọ thứ ba là vô ký. Danh từ "bình thản" 
được dùng ở đây trong ý nghĩa riêng biệt chớ không có nghĩa là tâm chai đá, 
cứng đơ, không còn cảm xúc. Danh từ Sukha gồm "sụ", dễ dàng, và "kha", 
gánh chịu hay chịu đựng. Cái gì có thể chịu đựng dễ dàng là sukha, tức sung 
sướng, thọ lạc. Dukkha ( "du" là khó), là cái gì khó chịu đựng, tức đau đớn, thọ 
khổ. Cả hai cảm giác nầy thuộc về vật chất. 


Theo Abhidhamma, trong tắm mươi chín (89) loại tâm vương chỉ có một loại 
đông phát sanh cùng thọ khô, một loại cùng thọ lạc, và hai loại với thọ ưu. 
Ngoài ra tám mươi lăm (85) loại tâm còn lại đêu liên hợp với thọ hỷ hoặc thọ 
xả. 


Hỷ (somanassa), ưu (domanassa), và xả (upekkhã) thuần túy thuộc về tinh thần. 
Lạc (sukha), và khổ (dukkha) hoàn toàn vật chất. Đó là lý do tại sao thọ xả, 
upekkhã, không thể đồng phát sanh cùng với "xúc giác". Bởi vì, theo 
Abhidhamma, khi "xúc", hay có sự đụng chạm, tức nhiên phải có hoặc thọ lạc 
(sukha), hoặc thọ khổ (dukkha) mà không thê vô ký hay xả. [1] 


11. Ditthi, Tà Kiến 


Danh từ Difthi nầy do căn "dis", có nghĩa thấy, tri giác, và thường được dịch 
là quan kiến, sự tin tưởng, ý kiến v.v... Đi kèm với tĩnh từ "sammã", sammäã 
ditthi là chánh kiến, hiểu biết chân chánh. Đi kèm với "micchã", micchã ditthi 
là tà kiến, hiểu biết lầm lạc. Ở đây danh từ nầy được dùng đơn độc -- không có 
tĩnh từ kèm theo -- trong nghĩa tà kiến. 


12. Sankhãrika, Có Sự Xúi Giục 


Đây là một danh từ thuần túy kỹ thuật có một ý nghĩa đặc biệt trong 
Abhidhamma. Sankhãrika gồm "sam”", tốt, và căn "kar", tác hành, chuẩn bị, 
thực hiện, hoàn thành. Đúng theo ngữ nguyên, danh từ nầy có nghĩa hoàn 
thành, chuẩn bị, sắp xếp trước. Sañkhãrika là có sự xúi giục, từ bên ngoài hay 
có sự toan tính chuẩn bị, từ bên trong. Cũng như chữ dhamma, danh từ 
sañkhãra có rất nhiều ý nghĩa, và nghĩa chính xác của nó phải được hiểu tùy 
theo đoạn văn. 


Trong Ngũ Uẫn (Pañcakkhandha), sañkhãra, hành uẩn, là tên gọi chung tất cả 
các tâm sở trừ haI, tâm sở thọ (vedan8) và tâm sở tưởng (saññ). 


Trong Thập Nhị Nhân Duyên (Paticca Samuppäda) sankhara, cũng được gọi là 
"hành", bao gôm tât cả những hành động thiện và những hành động bât thiện, 
những tư tưởng xâu và tôt. 


Khi sañkhãra đuợc dùng trong nghĩa cái gì phải chịu vô thường, khổ v.v... thì 
đó là những vật được câu tạo, những vật tùy thê, hay các pháp hữu vi, cũng gọi 
là hành. 


Ở đây, khi danh từ nầy được dùng với "sa", thì có nghĩa là "cùng chung với"; 
và khi dùng với "a" thì hàm xúc ý "không". Sa-saikharika -- đúng ngữ nguyên 
là: "với sự cố gắng" -- cái gì bị xúi giục, xui khiến, thúc đây, hay rủ ren, bởi tự 
chính mình hay bởi kẻ khác. Asañkharika, đúng ngữ nguyên, là "không có sự 
có gắng", cái gì được làm một cách tự động, hồn nhiên, không có sự xúi giục, 
không chịu ảnh hưởng từ bên trong hay bên ngoải. 


Thí dụ, nếu ta làm một hành động nào do người khác xúi giục, hoặc làm sau khi 
suy xét, hay toan tính, hành động ẫy là sa-sankharika, "có sự xúi giục". Trái lại, 
khi tự động làm một việc gì, hồn nhiên, mau lẹ, không suy nghĩ hoặc dò xét, 
hay mưu tính trước, cũng không do aI xuI khiến, tức không có sự xúi giục, 
không chịu ảnh hưởng của aI hay của gì, từ bên trong hay bên ngoài, hành động 
ấy là asañkhãrika, "không có sự xúi giục". 


13. Vicikicchã, Hoài Nghi. 


Đây là một danh từ bao gồm cả hai tánh cách, luân lý và tôn giáo. Bản Chú 
Giải nêu lên hai lôi giải thích: 


a) "Vic1" = vicinanto, tìm kiếm, hay dò xét tìm hiểu. "Kicch" = mỆt mỏi, e ngại, 
bị phiên phức. Đó là trạng thái phiên phức do bận rộn thắc mắc, suy nghĩ. 


b) "Vi", không có + Cikicchã, thuốc (của tri kiến). Vieikicchã là cái gì không 
có thuôc của tri kiên (tức không được chữa trị băng liêu thuôc hiệu biêt). 


Cả hai lỗi giải thích đều ám chỉ một trạng thái tâm bất định, bối rối, phân vân 
[2]. Danh từ nầy bao hàm ý nghĩa hoài nghi, thắc mắc, ngờ vực, bất định. Suy 
luận, hay tìm tòi để hiểu biết luôn luôn được Phật Giáo khuyến khích. Phật 
Giáo không bao giờ khuyên dạy đức tin mù quáng. 


14. Uddhacca, Phóng Dật. 


Phạn ngữ nầy gồm "u", quá đổi và căn "dhu", chao động, cảm kích. Đúng theo 
ngữ nguyên, uddhacca là cảm kích, hay bị khích động quá độ. Ở đây là trạng 
thái tâm bồn chồn, rối ren, không an nghỉ, nghịch nghĩa với tâm an trụ, chăm 
chú vào một điểm. Tập Atthasälin giải thích uddhacca là trạng thái tâm xao 
lãng, băn khoăn lo âu, hay bối rối, không yên. 


15. Kusala và Akusala, Thiện và Bắt Thiện. 


Đoạn nầy đề cập đến các loại tâm bắt thiện (Akusala). Akusala trực tiếp nghịch 
nghĩa với Kusala. 


Sách Atthasalinr giải thích ngữ nguyên của danh từ Kusala như sau [3]: 


() "Ku", xấu + căn "sal", lay chuyền, run rấy, tiêu diệt. Cái gì lay chuyên, tiêu 
diệt điêu bât thiện, hay điêu đáng khinh miệt, là kusala. 


(1ñ) "kusa” + căn "lu", căt đứt. "Kusa" do "ku", xâu và căn "s1", nói dôi. Cái gì 
gian dôi một cách đáng khinh miệt là kusa, tật xâu. Kusala là cái gì cắt đứt tật 
xâu. 


(11) 


a- "ku" bất thiện, xấu + căn "su", suy giảm. Cái gì làm suy giảm, hay tiêu diệt 
điêu bât thiện là "kusa", tri kiên hay trí tuệ. Kusa, theo ngữ nguyên như được 
giải thích trên + căn "lu", cắt đứt. Cái gì căt đứt (điêu bât thiện) băng trí tuệ 
là kusala. 


b-. "Kusa", như giải trên + căn "la", lấy. Cái gì bị trí tuệ bám lấy là kusala. 


(iv) Loại cỏ kusa có hai bề lưỡi đều sắc bén nên cắt đứt tay bằng cả hai bề. 
Cùng thê ây, kusala căt đứt cả hai phân của dục vọng -- phân đã phát sanh và 
phân chưa phát sanh. 


Về ý nghĩa bao hàm của danh từ này, sách Atthasälin ghi [4]: "Chữ kusala có 
nghĩa mạnh khoẻ' (arogya), 'vô tội' (anavajJjJa), thông minh' (cheka), 'có khả 
năng tạo quả an vul' (sukhavipaka)". 


Ngoại trừ "thông minh", tất cả ba nghĩa kia đều có thể áp dụng cho danh 
từ kusala. 


Kusala là tinh khiết hay lành mạnh, hiểu theo nghĩa "tránh khỏi những chứng 
bệnh vật chât và tinh thân do dục vọng gây nên". 


Kusala là vô tội, hiểu theo nghĩa "tránh khỏi tội lỗi do dục vọng tạo duyên gây 
nên, do những ảnh hưởng xâu của dục vọng, và sức nóng của dục vọng”. 


Ở đây sukhavipäka, quả an vui, không nhất thiết phải là thọ lạc, sung sướng về 
vật chât. Quả vui ở đây là trạng thái dịu dàng, thoải mái, tiện nghi thơ thới -- cả 
vật chât lần tinh thân. 


Sách Atthasãlin lại có ghi rằng kusala được dùng trong nghĩa "đã được hoàn 
thành với trí tuệ" (kosalla- sambhutatthena; kosallan vuccati paññ3). Xét theo 


những ý nghĩa khác nhau của danh từ, kusala có thể được hiểu là: lành mạnh, 


tinh khiết, trong sạch, hay thiện. Vài học giả thích phiên dịch kusala là tính xảo, 
khéo léo. Do đó, Akusala là bât tịnh, không tinh khiêt, hay bât thiện. Kusala và 
Akusala tương đương với tôt và xâu, đúng và saI. 


16. Làm thế nào xác định rằng một hành động là thiện (kusala) hay bắt 
thiện (akusala)? Dựa trên tiêu chuân đạo đức nào? [Š] 


Một cách văn tắt, cái gì liên hợp với ba căn (mũila) bất thiện (akusala) là bất 
thiện. Liên hợp với ba căn thiện (kusala) là thiện. 


Cũng như hột giống được gieo trồng trên đất phì nhiêu sẽ sanh sôi nảy nở, 
không sớm thì chây, tùy theo bản chât riêng của nó. 


Cùng thế ẫy, hành động thiện vả bất thiện sẽ tạo những hậu quả đáng được ưa 
thích hay không đáng được ưa thích, hậu quả ây được gọi là Vipaka (Quả). 


17. Kiriya hay Kriyä -- theo nghĩa từng chữ, kiriya hay kriyä là hành động. 


Ở đây, danh từ nầy được dùng theo nghĩa "hành động vô hiệu lực". Kamma là 
nhân có hiệu lực tạo quả. Kiriya là nhân không có hiệu lực tạo quả. Những 
hành động lành của chư Phật và chư vị A La Hán được gọi là kiriya, hay kriyä, 
vì các Ngài không còn tích trử Nghiệp, Kamma. Các Ngài đã vượt qua khỏi 
thiện và ác. 


Trong Abhidhamma, Vipaka (Quả) và Kirya (Hành) được gọi chung là 
Abyäkata (Bất Định), cái gì không tự biểu hiện trở lại như một hậu quả. Vipäka 
là Abyakata (Bất Định), tức không tự biểu hiện trở lại như một hậu quả, vì 
chính nó đã là quả. Kiriya là bất định vì không tạo quả. 


18. Những Thí Dụ Dùng Để Giải Thích Mười Hai Loại Tâm Bắt Thiện. 

* Căn Tham 

1) Một cậu bé bỗng dưng (không có sự xúi giục) ăn cắp trái táo một cách vui vẻ 
(đồng phát sanh với thọ hỷ), thấy rằng việc làm ấy không có gì là xấu (liên hợp 


với tà kiến). 


2) Có bạn xúi giục, một cậu bé vui vẻ ăn cắp một trái táo, thây răng việc làm ây 
không có gì là xâu. 


3) Một cậu bé bỗng dưng ăn cắp trái táo một cách vui vẻ, biết rằng việc làm ấy 
là xâu (không liên hợp với tà kiên). 


4) Có bạn xúi giục, một cậu bé vui vẻ ăn cặp trái táo, biệt răng việc làm ây là 
xâu. 


5) Một cậu bé bỗng dưng ăn cắp trái táo một cách thản nhiên (tức ăn cắp với 
thọ xả, không vui không buôn lúc ăn cắp) thây răng việc làm ây không có gì là 
xâu. 


6) Có bạn xúi giục, cậu bé thản nhiên ăn cặp trái táo, thây răng việc làm ây 
không có gì là xâu. 


7) Một cậu bé bỗng dưng ăn cặp trái táo một cách thản nhiên, biết răng việc 
làm ây là xâu. 


8) Có bạn xúi giục, một cậu bé thản nhiên ăn cặp trái táo, biệt rắng việc làm ây 
là xấu. 


* Căn Sân 

9) Với lòng sân hận ta sát hại một người khác mà không có mưu tính trước. 
10) Với lòng sân hận, ta sát hại một người khác sau khi đã mưu tính. 

19. Sát Hại 


Theo Abhidhamma (VI Diệu Pháp) hành động sát sanh luôn luôn được thực 
hiện với tâm sân, ác ý, hay bất toại nguyện. Mặc dầu do nguyên động lực nào 
thúc đầy đi nữa, thông thường, khi giết là có ác ý. Ở đâu có ác ý (patigha) là có 
buôn phiền (domanassa). Có buồn phiền là có ác ý, bất toại nguyện (patigha), 
dưới một hình thức thô kịch hay vi tế. 


Thí dụ như, không thê phân biệt được thể nào là đúng thế nào là sai, một em bé 
vui vẻ giết một con kiến. Em không biết rằng mình đang tạo nghiệp sát sanh mà 
chỉ vui chơi vậy thôi. Vậy, khi nhắn mạnh ngón tay xuống giết con kiến em có 
ác ý đối với nó không? Có tâm sân hay tâm thù hận trong trường hợp nầy 
không? Quả thật khó mà nói như thế. Vậy, ngay lúc giết con kiến em chứng 
nghiệm loại tâm nảo? Loại thứ chín (9) hay thứ mười (10) ắt không thể được, 
bởi vì em chỉ vô tình và vui vẻ làm hành động sát sanh ấy một cách thoáng qua. 
Có thể đó là loại tâm thứ ba, bắt nguồn từ căn tham không? 


Một người lớn đi săn, băn chêt thú, xem đó là một môn thê thao, hăn có loại 
tâm sô 9 và sô 10. Người ây có ác ý, muôn giêt chêt con thú trong lúc băn. 


Còn khoa giải phâu sanh thể thì sao? Nhà bác học mạnh dạn giải phâu một con 
vật sống, hay giết con vật mà không chút chùng tay. Nguyên động lực chánh 
của ông là nghiên cứu khoa học để làm dịu bớt sự đau khô của nhân loại. Tuy 
nhiên, vẫn có ý nghĩ sát hại. 


Khi giết một con thú đang oẳn oại khổ đau vì bị một vết thương, để chấm dứt 
nỗi khô đau của nó. Lúc giết, có ác ý không? Vì lòng bi mân ta có thể làm như 
thế. Nhưng dầu sao, ngay lúc giết cũng có ác ý, vì lúc ấy ta muốn nó chết, có 
một loại bất toại nguyện đối với con vật. 


Nếu hành động tương tợ có thể được chứng minh là hợp đạo đức thì ta phản đối 
được chăng hành động của người kia, với tâm trong sạch giết một người khác 
vì người nầy đang mang một chứng bệnh không thê chữa trị? 


Đã có ghi rõ ở trên là nơi nào có ác ý là có buôn phiên. 


Thí dụ như khi nghe tin thi rớt, ta buồn. Vậy, lúc ấy có tâm sân không? Nếu suy 
xét tỉ mỉ ý nghĩa của danh từ patigha lời giải đáp sẽ trở nên rõ ràng. Khi nhận 
một tin buồn, chắc chắn có một loại bất toại nguyện. Trường hợp người khóc 
cái chết của thân nhân cũng cùng thế ấy. vì đó là một diễn biến bất hạnh mà ta 
không thích đón nhận. Chư vị A Na Hàm (Anaägam) và A La Hán (Arahant) 
không khi nào nghe buồn phiền hay sầu muộn vì các Ngài đã tận diệt paftigha, 
bất toại nguyện, hay dosa, sân hận. 


Khi Đức Phật nhập Đại Niết Bàn thì Đức Änanda vô cùng sầu muộn vì lúc ây 
Ngài chỉ đắc Quả Tu Đà Huờn (Sotãpanna). Nhưng chư vị A La Hán và A Na 
Hàm như các Ngài Kassapa và Anuruddha thì hành pháp Xả hoàn toàn, không 
nhỏ một giọt nước mắt. 


20. Thí Dụ Về Căn Si 


11) Một người hoài nghi về sự hiện hữu của Đức Phật, vê hiệu năng của Giáo 
Pháp vì si mê. 


12) Một người có tâm phóng dật không thể chú tâm vào một đề mục. 


Hai loại tâm nây yếu ớt vì phát sanh do trạng thái mê mờ vả hôn trầm của tâm. 
Vì lẽ ây cảm giác, hay thọ, liên hợp không thê là hỷ hay ưu, mà chỉ là xả. 


21. Mười Loại Bất Thiện Nghiệp liên quan đến mười hai loại tâm bất 
thiện. 


Mười loại bất thiện nghiệp tạo nên do thân, khẩu, Ý: 


THÂN: (1) Sát sanh (pãnãtipäta), (2) trộm cắp (adinnä- dãna), (3) tà dâm 
(kamesumicchãcära). 


KHẨU: (4) nói đối (musävãda), (5) nói đâm thọc (pisuaväc8), (6) nói thô lỗ 
cộc căn (pharusa- väc8), (7) nói nhảm (samphappaläpa) . 


Ý: (8) tham lam (abhijjhã), (9) sân hận (vyäpäda) và (10) tà kiến (micchãditthi) 
[6]. 


Tất cả mười bất thiện nghiệp đều được tạo nên do mười hai loại tâm bất thiện 
kê trên. Thông thường người ta phạm nghiệp sát sanh với loại tâm sô 9 và sô 
10. Nghiệp trộm cắp với tám loại tâm đâu tiên. 


Nghiệp tà dâm cũng được tạo nên do tám loại tâm đầu tiên. 


Người ta cũng có thể trộm cắp vì sân hận. Trong trường hợp nầy nghiệp trộm 
cắp có thể được tạo nên do những loại tâm thứ 9 và thứ 10. 


Nghiệp nói đối có thể do mười loại tâm đầu tiên. Nói đâm thọc, nói lời thô lỗ 
cộc căn, với các loại tâm số 9 và số 10. Nói nhảm, với 10 loại tâm đầu tiên. 
Tham lam phát sanh do tám loại tâm đầu tiên. Sân hận do hai loại, tâm số 9 và 
số 10. Tà kiến do những loại số l, 2, 5, 6. [7] 


22. Sự Tận Diệt Các Loại Tâm Bắt Thiện Do Bốn Hạng Thánh Nhân 


Một vị Nhập Lưu (Sotãäpamna -- Tu Đà Huờn) tận diệt các loại tâm số 1,2, 5,6 
và 11 vì Ngài đã cắt đứt hai thăng thúc (Sarhyojana, dây trói buộc chúng sanh 
vào vòng luân hồi) là ảo tưởng liên quan đến tự ngã (Sakkãyadiffhi, thân kiến) 
và hoài nghi (Vicikicch3). 


Một vị Nhứt Lai (Sakadägãmi -- Tư Đà Hàm), đã đắc tầng Thánh thứ nhì, làm 
suy giảm năng lực của những loại tâm thứ 9 và thứ 10, vì Ngài chỉ làm suy 
nhược hai thằng thúc Kãmaräga (luyến ái theo nhục dục ngũ trần) và Patigha 
(bất toại nguyện). 


Một vị Bất Lai (Anagami -- A Na Hàm), đã đắc tầng Thánh thứ ba, tận diệt 
luôn cả hai loại tâm kê trên vì đã hoàn toàn căt đứt hai thăng thúc ây. 


Một vị A La Hán (Arahanta) không còn loại nào trong mười hai loại tâm bất 
thiện, vì Ngài đã tận diệt luôn 5Š thăng thúc còn lại là: Rũparaga (luyên ái theo 


các tầng Thiền Sắc Giới và cảnh Sắc Giới), Arũparäga (luyến ái theo các tầng 
Thiên Vô Sắc và cảnh Vô Sắc GIới), Mãna (ngã mạn), Uddhacca (phóng dật) 
và AvIjJJa (vô minh). 


(Silabbata parãmãsa = giới cắm thủ, hay để duôi tin theo những nghi thức lễ bái 
sai lâm, là một trong mười thăng thúc, không được nhắc đên ở trên -- được tận 
diệt do một vị Nhập Lưu). 


Ghi chú: 
[1] Xem Upekkhä, chú giải số 42. 


[2] Vicikicchã là trạng thái không thể quyết định chắc chắn một việc gì là như 
thê nào. Buddhaghosa -- MaJjhima Nikãya Commentary 


[3] Xem The Expositor, phần ¡, trang 50. 
[4l Xem Buddhist Psychology, IxxxI. 


[5] Xem quyển The Buddha and His Teachings, cùng tác giả (Ð.Đ. Nãrada), 
trang 293. 


[6] a. Phủ nhận hậu quả của nghiệp (natthika di{thi), b. Phủ nhận cả hai, nhân 
và quả (Ahetuka) và c. Phủ nhận Nghiệp Báo (Akmiya DiEhi). Đó là những 
nguyên nhân tạo nên tà kiên. 


[7] Xem The Expositor phân I, trang 128-135. 
-ooOoo- 


Ahetuka CittÄni -- 18 
18 loại tâm vô nhân 


=IỦ 


Akusala Vipäka Cittäni 


(1) Upekkhäsahagatarh Cakkhuviññänarf; tathã (2) Sotaviññãnam, (3) 
GhãTnlaaviññänanm, (4) Jivhäã- viññãnarh, (5) Dukkhasahagatarh, Käyaviññãnam, (6) 
Upekkhãsahagatarh Sampaticchanacittarh, (7) Upekkhãsahagatam Santraacittañ 


c'ati. 


Imãni satfa'pi Akusala Vipäka Cittäni nãma. 


Kusala Vipäk'ãhetuka Cittäni 


(8) Upekkhäsahagatar kusalavipäkar Cakkhu-viññänam; tathã (9) 
Sotaviññänam, (10) Ghãna- viãñãnam, (11) Jivhäviãññãnam, (12) Sukhasaha- 
gatamh Käyaviññãnam, (13) Upekkhäsahagatamn Sampaticchanacittarf, (14) 
Somanassasahagatarh Sanfiraacittam, (15) Upekkhäsahagatam Santrrafa cittam 
c'äti. 


Imäni attha'pi Kusalavipäk'ãhetuka cittäni nãma. 
Ahetuka Kiriya Cỉittãni 


(16) Upekkhãsahagatam Pañcadvärävajjanacitamn; tathã (17) 
Manodvärävajjanacittarh, (18) Somanassa- sahagatarh Hasituppädacittañ c'ãti. 


Imãni frni' pi Ahetuka-Kiriya Cittãni nãma. 
Icc'evarnsabbathä'pi atthãrasãhetukacittäni samattäni 
Sattäkusalapäakãni — puññãpäkãni atthadhã 


§5 

Tâm Quả Bắt Thiện Vô Nhân: 

(1) Nhãn thức, đồng phát sanh cùng thọ xả. Cùng thế ấy (2) Nhĩ thức, (3) Tỷ thức, (4) 
Thiệt thức, (ŠÿThân thức, đông phát sanh cùng thọ khô, (6) Tiệp Thọ Tâm, đông phát 
sanh cùng thọ xả, (7) Suy Đạc Tâm, đông phát sanh cùng thọ xả. 

Bảy loại tâm này là tâm Quả Bất Thiện Vô Nhân. 

Tâm Quả Thiện Vô Nhân: 

(8) Nhãn thức Quả Thiện, đồng phát sanh cùng thọ xả. Cùng thế ấy, (9) Nhĩ thức, (10) Tỷ 
thức, (11) Thiệt thức, (12) Thân thức, đông phát sanh cùng thọ lạc, (13) Tiêp Thọ Tâm, 
đông phát sanh cùng thọ xả, (14) Suy Đạc Tâm, đông phát sanh cùng thọ hý, (15) Suy 
Đạc Tâm, đông phát sanh cùng thọ xả. 

Tám loại tâm nầy là tâm Quả Thiện Vô Nhân. 

Tâm Hành Vô Nhân: 


(16) Ngũ Môn Hướng Tâm, đồng phát sanh cùng thọ xả. Cùng thế ấy, (17) Ý Môn 


Hướng Tâm, (18) Tiếu sanh Tâm, đồng phát sanh cùng thọ Hý. 

Ba loại tâm này là tâm Hành Vô Nhân. 

Như vậy chấm dứt, tất cả có mười tám loại Tâm Vô Nhân. 

TÓM LƯỢC: 

Bảy tâm Quả Bất Thiện. Tám tâm Quả Thiện. Ba tâm Hành. Tâm Vô Nhân có mười tám. 
Chú Giải: 

23. Hetu, Nhân 


Hetu thường được dịch là "điều kiện tạo nhân". Trong những bài kinh ta thường 
gặp các câu như "ko hetu ko paccayo”, do nhân nào, do duyên nảo. Trong Vị 
Diệu Pháp, Abhidhamma, hai danh từ hetu và paccaya được phân biệt rõ ràng 
và môi chữ có một ý nghĩa riêng biệt. Hetu là nguyên nhân, hay căn cội, nguôn 
gốc từ đó phát xuất, chỉ sáu nhân (tham, sân, si, và không tham, không sân, 
không sĩ) đã được giải thích ở phần trên. Paccaya là điều kiện hỗ trợ, hay duyên 
(upakäraka dhamma). Hetu như rễ cây. Paccaya như nước, phân bón v.v... 


Mười tám loại tâm kể trên được gọi là "Ahetuka" vì các loại tâm nầy không có 
"nhân đồng phát sanh" (sampa-yuttaka hetu). Phải hiểu rằng chí đến các loại 
tâm vô nhân (ahetuka citta) nầy cũng phải có một hiệu nhân (nibbattaka hetu, 
nhân có hiệu lực, hay khả năng trỗ quả). Ngoài ra, 7l loại tâm còn lại gọi là sa- 
hetuka, hữu nhân. Hai loại chỉ có một nhân, sáu mươi chín loại có hai hoặc ba 
nhân. 


24. Dvipañcaviññäna, Ngũ Song Thức 


Ở đây có năm cặp tâm quả, thiện và bất thiện (tức năm tâm quả thiện và năm 
tâm quả bất thiện) được liệt kê. Gọi như vậy bởi vì các loại tâm, hay thức, nầy 
tùy thuộc ở năm giác quan. Những tâm nầy tương đối yếu ớt nên chỉ phát sanh 
cùng thọ Xả, hay vô ký, ngoại trừ thân thức, phát sanh cùng thọ Khổ hay thọ 
Lạc. Nên ghi nhận rằng trong Abhidhamma năm cặp tâm nây có khi được đề 
cập đến là "Dvipañcaviãññãna" (Ngũ Song Thức) Còn hai loại tâm 
Sampaticchana citta, Tiếp Thọ tâm, và Pañcadvärävajjana citta, Ngũ Môn 
Hướng tâm, được gọi là "Mano-Dhãtu", Ý Giới, hay nguyên tố tâm, và 76 loại 
còn lại là "Mano Viññãna Dhãtu", Ý Thức Giới. 


25. Sampaticchana, Tiếp Thọ Tâm, 


Là khoảnh khắc lúc tâm tiếp nhận và thọ lãnh một đối tượng, trần cảnh. 
Santrana là lúc tâm dò xét, quan sát đối tượng, Suy Đạc Tâm. Còn lúc tâm 
hướng về đối tượng của một trong năm giác quan thì gọi là Pañcadvãrävajjana, 
Ngũ Môn Hướng Tâm. Manodvärävajjana, ÝY Môn Hướng Tâm, là lúc tâm 
hướng về đối tượng tinh thần. Pañcadvärävajjana và Manodvärävajjana là hai 
chặp tư tưởng duy nhất thuộc về tâm hành (kriyäã) mà người không đắc Quả A 
La Hán có thể có. Tất cả các tâm hành khác (Kiriya Cittas, cũng được gọi là 
tâm "duy tác”, có làm mà không tạo nghiệp) thì chỉ chư Phật và chư vị A La 
Hán có. 


Chính Manodvãrävajjana citta, Ý Môn Hướng Tâm sẽ tác hành nhiệm vụ quyết 
định (Votthapana), sẽ được đê cập đên trong phân sau. 


26. Hasituppäda, Tiếu Sanh Tâm 


Là một loại tâm riêng biệt của chư vị A La Hán. Nguyên nhân của sự mĩm cười 
là một thọ Hỷ. Tùy tâm tánh mỗi người, mười ba loại tâm có thể làm mĩm cười. 
Một phàm nhân tầm thường (puthujjana) có thể cười với một trong bốn loại tâm 
bắt nguồn từ căn Tham đồng phát sanh cùng thọ Hỷ, hay một trong bốn loại 
tâm Kusala Citta, Thiện, đồng phát sanh cùng thọ Hỷ. 


Chư vị Nhập Lưu (Sotäpanna), Nhứt Lai (Sakadä- gãm!), và Bất Lai (Anagami) 
có thê mĩm cười với một trong hai loại tâm bât thiện không liên hợp với tà kiên, 
đông phát sanh cùng thọ Hỷ, hoặc một trong bôn tâm Thiện (Kusala CIttas). 


Chư vị A La Hán và chư Phật Độc Giác (Pacceka Buddha) có thể mĩm cười với 
một trong bôn loại tâm Hành Đẹp (Sobhana Kiriya Citta, Duy Tác Tịnh Quang 
Tâm) hoặc Hasituppada (Tiêu Sanh Tâm), tâm làm mĩm cười. 


Chư Phật Chánh Giác (Samma Sambuddho) mĩm cười với một trong hai tâm 
Hành Đẹp (Sobhana Kiriya Citta, Duy Tác Tịnh Quang Tâm) đồng phát sanh 
cùng Trí Tuệ vả thọ Hý. Trong Hasituppäda (Tiếu Sanh Tâm, hay tâm làm mĩm 
cười) chỉ có niềm vui suông. 


Sách Compendium of Philosophy viết rằng kinh điển Phật Giáo có ghi nhận sáu 
phân hạng cười: 


1. Sita, một nụ cười mĩm, biểu hiện nhẹ nhàng trên vẻ mặt. 

2. Hasita, một nụ cười chỉ nhích môi vừa đủ hé cho người ta thấy chót răng. 
3. Vihasifa, nụ cười khẽ phát ra một tiếng động nhỏ. 

4. Upahasita, một nụ cười làm chuyền động đầu vai và tay. 

5. Apahasita, một nụ cười làm chảy nước mắt. 


6. Atihasita, bật cười lớn tiếng, ngả nghiêng ngả ngửa làm chuyển động cả thân 
mình, từ đâu đên chân. 


Vậy, cười là một hình thức diễn đạt của thân (kãyaviññatti) có thể, hay không, 
phát sanh cùng với tiếng động (vacTviññatti). Người có văn hóa giáo dục cười 
với hai hạng đầu. Người thường với hai hạng giữa, và hạng chúng sanh thấp 
kém có hai lỗi cười xếp hạng sau cùng. 


27. Tiến Trình Tâm 
Tâm, chủ thẻ, tiếp nhận đối tượng từ bên trong hay bên ngoải. 


Khi đang ngủ mê, tâm được gọi là an nghỉ, hay nói cách khác là ở trong trạng 
thái Bhavanga. Chúng ta luôn luôn có một trạng thái tâm tiêu cực như thế khi 
tâm không tương ứng với ngoại cảnh. Luồng Bhavanga (Hộ Kiếp) ấy bị gián 
đoạn khi có một đối tượng nhập vào tâm. Lúc ấy tâm Bhavalga rung động 
trong một sát na (chặp tư tưởng) và tan biến. 


Kế đó Ngũ Môn Hướng Tâm (Pañcadvãrävajjana) khởi sanh và diệt. Đến giai 
đoạn nầy dòng trôi chảy tự nhiên bắt đầu bị kiểm soát và chuyển hướng về đối 
tượng. Tức khắc sau đó nhãn thức [1] (Cakkhu Viãñãna) khởi sanh và diệt, 
nhưng không hiểu gì hơn ngoài sự thấy đối tượng. Tiếp theo tác hành nầy của 
giác quan có một chặp tư tưởng tiếp thâu đối tượng đã nhận (Sampaticchana) 
gọi là Tiếp Thọ Tâm. Rồi đến khả năng dò xét (Santirana, Suy Đạc Tâm) trong 
chốc lát quan sát đối tượng đã tiếp thâu. Sau đó đến giai đoạn nhận định gọi 
là Xác Định Tâm (Votthapana) phân biện lựa chọn. Đây là giai đoạn mà ý chí 
tự do góp phần của nó. Sau đó là giai đoạn tâm lý cực kỳ quan trọng -- giai 
đoạn Javana, Tốc Hành, hay Xung Lực. Chính ở giai đoạn này mà hành động 
được xét là thiện hay bất thiện. Nghiệp được tạo ở giai đoạn nầy. Nếu nhận 
định chân chánh (yoniso manasikara, có sự chú ý chân chánh) Javana trở nên 
thiện. Nhận định sai lầm (ayoniso manasIkära) luồng Javana trở nên bất thiện. 
Trong trường hợp một vị A La Hán luồng Javana này không thiện, cũng không 
bất thiện, mà chỉ thuộc về cơ năng, hành (kiriya, duy tác, chỉ có tác hành mà 
không tạo hậu quả). Giai đoạn Javana nây thường trôi chảy trong bảy sát na 
tâm (chặp tư tưởng). Lúc lâm chung chỉ có năm chặp. Toàn thể tiến trình chỉ 
tồn tại trong một thời gian cực nhỏ, châm dứt bằng tâm ghi nhận, hay Đăng Ký 
Tâm (Tadalambana), kéo dài hai chặp. 


Như vậy, hoàn tất trọn vẹn lộ trình một tư tưởng sau mười bảy chặp tư tưởng, 
hay sát-na tâm [2]. 


Ba loại tâm Bhavanga là Vipäka (quả). Ba loại nầy hoặc là một trong hai chặp 
tâm Suy Đạc (Santirana) đồng phát sanh cùng thọ Xả, đã được đề cập đến trong 
phần trước, hoặc một trong tám loại tâm Quả Đẹp (Sobhana Vipäka Cittas), sẽ 
được mô tả trong đoạn 6. 


PañcadvaravajJjana (Ngũ Môn Hướng Tâm) là một tâm Hành (Kiryä Cittas). 
Pañca Viãñãna (Ngũ Quan Thức) là một trong mười tâm Quả Thiện và Bất 
Thiện (Kusala và Akusala Vipäka Cittas). Sampaticchana (Tiếp Thọ Tâm) và 
Santrrana (Suy Đạc Tâm) cũng là tâm Quả (Vipaka Cittas). ManodvärävajJJana 
(Ý Môn Hướng Tâm), một tâm Hành (Kiriyä Citta) tác hành như Xác Định 
Tâm (Votthapana). Ta có thể vận dụng tự do ý chí ở giai đoạn này. Bảy chặp 
của luồng Javana tạo thành nghiệp (Kamma). 


Đăng Ký Tâm (Tadalambana) là một tâm Quả (Vipaka), một trong ba tâm Suy 
Đạc (Santfrrana) hay một trong tám tâm Quả Đẹp (Sobhana VIipaka CIttas). 


Như vậy, trong một tiến trình tư tưởng có nhiều chặp, và các chặp tư tưởng nầy 
có thê là Nghiệp (Kamma), Quả (Vipaka), hay Hành (Krriy3) [3]. 


Tiên Trình Tâm 


Theo Vi Diệu Pháp, khi một đối tượng biểu hiện trước tâm xuyên qua một 
trong năm cửa (ngũ môn), một tiên trình tâm diễn tiên như sau: 


(Đồ Biểu 1) 


Sát-na 

tâm 

1 Atria Bhavalga (Bhavaga vừa qua) 

2 Bhavanga Calana (Bhavalga giao động) 

3 Bhavañgupaccheda (Bhavanga dứt dòng) 
4 PañcadvarävajJana (Ngũ Môn Hướng Tâm) 
5 Pañca Viññãna (Ngũ Quan Thức) 

6 Sampaticchana (Tiếp Thọ Tâm) 


7 Santrrana (Suy Đạc Tâm) 


8 'Votthapana (Xác Định Tâm) 


9 
10 
I1 
I2 Javana (Xung Lực) 
13 
14 
15 
16 Tadalambana (Đăng Ký Tâm) 
17 
Đồ Biểu 2 
Cita - 89 Magsa 
Tâm Lokutara - § : Đao 
Siêu thể 
Phala 
Quả 
Kusala 
Thiện 
Aripävacara - l2. Vipaka 
Võ sắc giới Quá 
Kriyä 
Hành 
Kusala 
Thiện 
Rũipävacara - l5 Vipäka 
Sắc giới Quá 
Kriyä 


Hành 


Đồ Biểu 3 


Citta 
Tám 


S9 


Đẹp 


Kãmãvacãra - 54 | Ahetula - 18 


Dục giới Vô nhân 


Kusala 
Thiện 


Sobhaha - 24 Vipäka 


Quả 


Kriyä 
Hành 


Akusalavipäka - 7 
Quá bắt thiện 


Quả thiện 
Kriyä 
Hành 


Lobha 
Căn tham 


Akusala - 12 Patigha 


Bắt thiện 


(121). Akusala 
Bát thiện 


Kusala - 2I (37) 
Thiện 


Căn sân 


Moha 
Căn si 


Kamavacara 
Dục giới 


Ripavacara 
Sắc giới 
Aripävacara 


Võ sắc giới 


Lokuttara - 
Siêu thê 


Kusalavpaka - 8 


12 


4 (20) 


Kamavacara - 23 


Dục giới 
Rùpavacara - 5 
Vipika - 36 (52) ' Sácgiới 
Quả 
Aripävacra - 4 
Võ sắc giới 
Lokutaa - 4 (20) 
Siêu thê 
Kamavacra - II 
Dục giới 
Kriyä 20 Rũpävacra - 5 
Hành Sắc giới 
Atripavacra - 4 


Vô sắc giới 
Ghi chú: 


[1] Tức là, nếu đối tượng là một hình thể (rũpa hay sắc pháp). Chặp tâm nầy 
tùy thuộc năm đôi tượng của giác quan. 


[2] Xem Compendium of Philosophy -- Introductory Essay trang 27-30. 
[3] Xem Chương 4 
-ooOoo- 


SOBHANA CITTAMNI 
Tâm "Đẹp" thuộc Dục giới -- 24 


6. 


Pãpähetukamutfäni — Sobhanãni'ti Vvuccare 
EK'ũnasatfhicittäni — ath 'ekanavutTpi vã 


Atthä Kãmävaccara Kusala Cittäni 


1. Somanassa-sahagatar ñãnasampayuttam asañkhärikam ekam, 
2. Somanassa-sahagatamn ñãnasampayuttarh sasankhärikam ekarf, 


3. Somanassa-sahagatam ñäavippayuttarh asañkhärikam ekarf, 

4. Somanassa-sahagatam ñäavippayuttamh sasalkhärikam ekarf, 
5. Upekkãä-sahagatamh ñãñasampayuttam asankhãrikam ekam, 

6. Upekkhä-sahagatamn ñãñasampayuttam sasañkhärikam ekam, 

7. Upekkhä-sahagatamn ñãavippayuttamh asañkhärikam ckarf, 

8. Upekkhä-sahagatam ñãnavippayuttam sasankhãärikam' ekan'ti 


Imäni attha'pi sahetuka kãmävacarakusalacittäni nãma. 
Attha Kämävacara Vipäka Cittãni 


9. Somanassa-sahagatarf ñãnasampayuttarh asankhärikam ekarh, 
10. Somanassa-sahagatar ñãasampayuttamh sasankhärikam ekarn, 
11. Somanassa-sahagatarh ñãnavippayuttarh asankhärikam ekarn, 
12. Somanassa-sahagatarh ñãnavippayuttarf sasankhärikam ekarf, 
13. Upekkhã-sahagatar ñãnasampayuttar asañkhärikam ckarf, 
14. Upekkhã-sahagatar ñãnasampayuttarf sasahkhärikam ekarf. 
15. Upekkhã-sahagatarh ñãnavippayuttarh asahkhärikam cekarf, 

16. Upekkhã-sahagatar ñãnavippayuttar sasalkhärikam ekan'tỉ. 


Imäni attha'pi sahetuka kãmäãvacaravipäkacittäni nãma. 
Attha Kämävacara Kriyä Cittäni 


17. Somanassa-sahagatarh ñãnasampayuttarh asankhärikam ekarf, 
18. Somanassa-sahagatar ñãasampayuttamh sasankhãärikam ekam, 
19. Somanassa-sahagatar ñãnavippayuttarh asankhärikam ekarh, 
20. Somanassa-sahagatam ñãnavippayuttamn sasankhärikam ekarf, 
21. Upekkhä-sahagatarf ñãasampayuttar asankhärikam ekarh, 
22. Upekkhä-sahagatar ñãnasampayuttarf sasankhärikam ekarh, 
23. Upekkhä-sahagatarh ñãtAavippayuttarh asankhärikäm ekarh, 

24. Upekkhä-sahagatarh ñãfAavippayuttar sasalkhärikam ekan'tỉ, 


Imäni attha'pi sahetukakãmävacarakriyäcittäni năma. 


Icce' varf sabbathã'pi sahetuka-kämävacara-kusala- vipäka-kriyã cittäni 
samattäni. 


Vedanä-ñäna-sankhära -- bhedena catuvisati 
Saheti-kãmävacara -- puññapäkakriyä matä. 
Kãme tevIisapäkãni — puñña' puññãni visati 

Ekãdasa kriyäã c'äfi -- catupaññãsa sabbathã. 


§6 


Ngoại trừ những loại tâm Bắt Thiện và Vô Nhân, các loại còn lại được gọi là "Đẹp" (Tịnh 
Quang Tâm, hay Tịnh Hảo Tâm). Số tâm nầy có năm mươi chín, hoặc chín mươi mối. 


Tám Loại Tâm Thiện: 


1. Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, liên hợp với tri kiến, 
2. Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ hý, liên hợp với tri kiến, 
3. Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, không liên hợp với tri kiến, 
4. Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, không liên hợp với tri kiến, 
5. Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ xả [1], liên hợp với tri kiến, 
6. Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ xả, liên hợp với tri kiến, 
7. Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ xả, không liên hợp với tri kiến, 
8. Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ xả, không liên hợp với tri kiến 


Đó là tám loại tâm Thiện, Hữu Nhân, thuộc Dục GIới. 
Tám Loại Tâm Quả: 


9. Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, liên hợp với tri kiến, 
10. Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, liên hợp với tri kiến, 
11. Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, không liên hợp với tri kiến, 
12. Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, không liên hợp với tri kiến, 
13. Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ xả, liên hợp với tri kiến, 
14. Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ xả, liên hợp với tri kiến, 
15. Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ xả, không liên hợp với tri lưện, 
16. Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ xả, không liên hợp với tri kiến. 


Đó là tám loại tâm Quả, Hữu Nhân, thuộc Dục Giới. 
Tám Loại Tâm Hành: 


17. Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, liên hợp với tri kiến, 
18. Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, liên hợp với tri kiến, 
19. Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ hý, không liên hợp với tri kiến, 
20. Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ hỷ, liên hợp với tri kiến, 
21. Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ xả, không liên hợp với tri kiến, 
22. Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ xả, liên hợp với tri kiến, 
23. Một tâm, không bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ xả, không liên hợp với tri kiến, 
24. Một tâm, bị xúi giục, đồng phát sanh cùng thọ xả, không liên hợp với tri kiến. 


Đó là tám loại tâm Hành, Hữu Nhân, thuộc Dục GIới. 


Như vậy chấm dứt tất cả, những loại tâm Thiện, tâm Quả, tâm Hành, Hữu Nhân thuộc 


Dục GIới. 
Tóm lược: 


Những loại tâm Thiện, Quả, Hành, Hữu Nhân thuộc Dục Giới, khác biệt nhau do thọ 
cảm, tri kiến và sự xúi giục, phải được hiểu rằng có hai mươi bốn. 


Trong Dục Giới có hai mươi ba loại tâm Quả, hai mươi tâm Thiện và Bât Thiện, và mười 
một tâm Hành, năm mươi bôn tât cả. 


Chú Giải 
28. Sobhana 


Gọi là “Đẹp”, cũng được dịch là Tịnh Hảo, hay Tịnh Quang, vì tâm nây liên kết 
với những căn thiện như bố thí, tâm từ, tri kiến và tạo nên những đức tánh tốt. 
(Bản Chú Giả!) 


29. Pãäpa 


Là cái gì dân đên trạng thái khôn khô. Nên hiệu đây là cái gì xâu, ác, hay bât 
thiện, hơn là xem như "tội lôi". 


30. Hetuka 


Tất cả những tâm được mô tả kế từ đoạn nầy đều được gọi là Sahetuka, Hữu 
Nhân, nghĩa là bắt nguôn từ một, hai, hoặc ba Nhân, đôi chiêu với các tâm Vô 
Nhân của phân trước, không liên kêt với Nhân nào. 


Trong hai mươi bốn (24) tâm Đẹp thuộc Dục Giới, Kãmãvacara Sobhana 
Cittas, mười hai loại liên kết với hai căn thiện -- bố thí (alobha, không-tham) 
và tâm từ (adosa, không-sân) -- mười hai loại liên kết với ba căn: bồ thí, tâm từ, 
và tri kiến (amoha, không si). 


31. Năm mươi chín hay chín mươi mốt 


Kamavacara (thuộc Dục Giới) 24 
Rũpavacara (thuộc Sắc Giới) 15 
Arũpävacara (thuộc Vô Sắc Giới) 12 
Lokuttara (Siêu Thế) 8 


Cộng chung là: 59 


Khi tâm Siêu Thế (Lokuttara Citta) được phát triển xuyên qua một trong năm 
tâng Thiên Thiện Sắc Giới (Kusala Rũpa Jhana) như sẽ được giải thích ở cuôi 
chương, thì có tât cả bôn mươi (8 x 5 = 40) loại tâm Siêu Thê. 


Trong trường hợp nây thì: 24+15+12+40 = 91 
32. Ñãna, Tri Kiến 


Là cái gì hiểu biết thực tại (Bản Chú Giải). Ở đây danh từ ñãna đồng nghĩa với 
trí minh mân sáng suôt, hợp lý, hay tri kiên. Đôi nghịch lại là moha (si mê, ảo 
kiên hay cuông sI). 


33. Asañkhäãrika, không có sự xúi giục. 


Theo bản chú giải, ta làm một hành động tốt một cách hồn nhiên, không suy 
nghĩ hay bàn tính trước, không có sự xúi giục, xui khiến, sai bảo, từ bên trong 
hay bên ngoài, mà do sự thích ứng vật chất và tỉnh thần, do vật thực, khí hậu 
v.v... hậu quả của những hành động tương tợ đã có trong quá khứ (một thói 
quen đã có, một phản ứng tự nhiên) [2]. 


34. Tất cả những hành động thiện đều do một trong tám loại tâm đầu tiên. 


Hậu quả tương ứng của nó là tắm tâm Quả. Tám tâm Quả Vô Nhân (Ahetuka 
Vipaka Cittas) cũng là hậu quả phải có của những tâm Thiện (Kusala Cittas) 
nầy. Vậy, có mười sáu tâm Quả (Vipäka Cittas) tương ứng với tám tâm Thiện 
(Kusala Cittas). Trong lúc ấy chỉ có bảy tâm Quả Vô Nhân (Ahetuka Vipäka 
Cittas) tương ứng với mười hai tâm Bất Thiện (Akusala Cittas). 


Chư Phật và chư vị A La Hán cũng có tất cả hai mươi ba loại tâm Quả (Vipäka 
Cittas) nây bởi vì các Ngài còn phải gặt quả xâu hay tôt của nghiệp đã gieo 
trong quá khứ, cho đên ngày các Ngài nhập diệt. 


Tuy nhiên, các Ngài không có tám loại tâm Thiện đầu tiên bởi vì không còn 
tích trử nghiệp mới, có năng lực tái tạo nữa. Các Ngài đã tận diệt mọi thăng 
thúc trói buộc chúng sanh vào vòng sanh tử luân hôi. 


Trong khi không còn hành động thiện thì, thay vì có tâm Thiện (Kusala Cittas), 
các Ngài có tám tâm Hành (Kriyä Cittas, cũng gọi là tâm Duy Tác) là những 
loại tâm không có năng lực tái tạo. 


Những người thường và những bậc Thánh ở ba tầng đầu -- Tu Đà Huờn, Tư Đà 
Hàm, A Na Hàm -- không có loại tâm nây. 


35. Thí Dụ Cho Tám Loại Tâm Thiện Đầu Tiên 

1) Một cách hiểu biết và hồn nhiên, không có sự xúi giục, ta cho người ăn xin 
một vật gì, lòng cảm nghe vul vẻ. 

2) Một cách hiểu biết, ta cho người ăn xin một vật gì sau khi đắn đo suy nghĩ, 


hay có ai xui khiên, lòng cảm nghe vul vẻ. 


3) Một em bé không biết gì, vui vẻ đảnh lễ thầy tỳ khưu một cách hồn nhiên. 
Người nọ vui vẻ tụng kinh một cách tự động, không biết gì đên ý nghĩa của lời 
kinh. 


4) Em bé không hiểu biết gì, vui vẻ đảnh lễ thây tỳ khưu, theo lời dạy của mẹ. 
Người nọ vui vẻ tụng kinh, theo lời dạy của một người khác, và không hiệu biêt 
ý nghĩa của lời kinh. 


Bốn loại tâm còn lại nên được hiểu biết cùng thế ấy, thọ Xả thay vào chỗ thọ 
Hỷ. 
Ghi chú: 


[1] Xem chú giải số 10. Nơi đây, upekkhäã cũng có thể là trạng thái tâm quân 
bình. 


[2] Xem chú giải số 12. 
-ooOOO- 


RUŨP.IVACARA CITTẢANI __ I5 
Tám thuộc sắc giới -- I5 


Tí 
Ripävacara Kusala Cỉitfänli -- 5 


1. Vitakka - Vicära - PTti - Sukh'Ekagøsafä - sahitar Pathamajjhäna-Kusalacittarh, 
2. Vicära - PTti - Sukh'Ekagøatfä - sahitamt Dutiya- jjhãäna-Kusalacittam, 

3. Piti-Sukh'Ekagøatä - sahitarh Tatiyajjhãäna-Kusala- cittarn, 

4. Sukh'Ekagøatä - sahitar Catutthajjhäna-Kusala- cittarn, 

5. Upekkh'Ekagøafã - sahitamtt Pañcamajjhäna-Kusalacittañ c'äti. 


Imãni pañca'pi Rũpãävacara-Kusalacittäni nãma. 


Riũpävacara Vipäka Cittäni -- 5Š 


1. Vitakka - Vicära - PTti - Sukh'Ekagøsatfä - sahitarn Pathamajjhäna-Vipäkacittarh, 
2. Vicära - PTti - Sukh'Ekagøatäã - sahitamt Dutiya- jjhãäna-Vipäkacittarh, 

3. Piti - Sukh'Ekagøaftä - sahitarfI Tatiyajjhãna-Vipäkacittamn, 

4. Sukh'Ekagøatä - sahitar Catutthajjhãäna-Vipäka- cittarf, 

5. Upekkh'Ekagøafäã - sahitamt Pañcamajjhäna-Vipäka- cittañ c'äti. 


Imãni pañca'pi Rũpävacara-Vipãäkacittäni nãma. 
Riũpävacara Kriyã Cittäni -- 5 


1. Vitakka - Vicära - PTti - Sukh'Ekagsatä-sahitarh Pathamajjhãna-Kriyäcittam, 
2. Vicära - PTti - Sukh'Ekagøatä - sahitar Dutiya- jjhãna-Kriyäcittarn, 

3. Piti - Sukh'Ekaggaftä - sahitarf Tatiyajjhãna-Kriyäcittarn, 

4. Sukh'Ekagøata - sahitar Catujjhãäna-Kriyäcittamn, 

5. Upekkh'Ekagøaftäã - sahitamt Pañcamajjhäna-Kriyä- cittañ c'äti. 


Imãni pañca'pi Rũpävacara-Kriyäcittäni nãma. 


Icc'evarh sabbathã'pi panfarasa Rũpãvacara-Kusala-Vipäka-Kriyäcittäni 
samattäni. 


Pañcadhäã jhãnabhedena — rũpãvacaramänasam 
Puññapäkakriyäbhedãä -- tarn pañcadasadhäã bhave. 


§7 
Tâm Thiện Thuộc Sắc Giới -- 5 


1. Tâm Thiện Sơ Thiền cùng với Tầm, Sát, Phi, Lạc và Nhất Điểm, 
2. Tâm Thiện Nhị Thiên, cùng với Sát, Phi, Lạc và Nhất Điểm, 

3. Tâm Thiện Tam Thiên, cùng với Phỉ, Lạc, và Nhất Điểm, 

4. Tâm Thiện Tứ Thiền, cùng với Lạc và Nhất Điểm, 

5. Tâm Thiện Ngũ Thiền cùng với Xả và Nhất Điểm. 


Đó là năm loại tâm Thiện thuộc Sắc Giới. 
Tâm Quả Thuộc Sắc Giới -- 5 


âm Quả Sơ Thiền, cùng với Tầm, Sát, Phi, Lạc và Nhất Điểm, 
âm Quả Nhị Thiền, cùng với Sát, Phi, Lạc và Nhất Điểm, 
âm Quả Tam Thiên, cùng với Phi, Lạc và Nhất Điểm, 


1 
1 
lÌ 
Tâm Quả Tứ Thiền, cùng với Lạc và Nhất Điểm, 


IỆ 
2). 
3Ì, 
Ả. 


5. Tâm Quả Ngũ Thiền, cùng với Xả và Nhất Điểm. 
Đó là năm loại tâm Quả thuộc Sắc Giới. 
Tâm Hành Thuộc Sắc Giới -- 5 


1. Tâm Hành Sơ Thiền, cùng với Tầm, Sát, Phi, Lạc và Nhất Điểm, 
2. Tâm Hành Nhị Thiền, cùng với Sát, Phí, Lạc và Nhất Điểm, 

3. Tâm Hành Tam Thiền, cùng với Phỉ, Lạc, và Nhất Điểm, 

4. Tâm Hành Tứ Thiền, cùng với Lạc và Nhất Điểm, 

5. Tâm Hành Ngũ Thiền, cùng với Xả và Nhất Điêm. 


Đó là năm loại tâm Hành thuộc Sắc Giới. 
Chú Giải: 
36. Rũpãvacara, Thuộc Về Sắc Giới 


Có ba cảnh giới sinh tồn là: Dục Giới (Kãmaloka), Sắc Giới (Rũpaloka), và Vô 
Sắc Giới (Arũpaloka). Bốn cảnh khổ (Apãya), cảnh người (Manussa), và sáu 
cảnh Trời (Devaloka) thuộc Dục Giới (Kãmaloka). Gọi như thế vì trong cảnh 
giới nầy tâm tham dục chiếm phần quan trọng. Bốn cảnh giới được gọi 
là Dugsati -- khổ cảnh, hay trạng thái khốn cùng. Những chúng sanh có hành 
động bắt thiện tái sanh vảo trạng thái nầy. Cảnh người và cảnh Trời được gọi là 
SugafI -- cảnh giới hữu phúc. Những chúng sanh có hành động thiện được sanh 
vào cảnh giới hữu phước có nhiều dục lạc này. 


Hạng người tiến bộ hơn, không còn tìm thích thú trong dục lạc tầm thường mà 
thích thú trong sự phát triển tâm linh cao thượng hơn, tức nhiên phải được sanh 
vào những cảnh giới thích đáng, phù hợp với nguyện vọng thanh nhã và cao 
thượng của họ. Dầu ở trong cảnh người cũng vậy, có người rút vào ân dật giữa 
rừng sâu xa xôi hẻo lánh đề gia công hành thiên. 


Công trình hành thiền (bhãvanã) có hai loại: Samatha hay lắng gom tâm vắng 
lặng, hay thiền chỉ, và Vipassana, thiền quán hay minh sát. Samatha có nghĩa là 
tĩnh lặng, hay yên tịnh, và phương cách để thành đạt trạng thái này là trau giồi 
các tầng Thiền (Jhãna). Vipassanä là thấy đúng thực tướng của sự vật. Sự vật 
như thế nào, thấy đúng như vậy. Do Thiền (Jhãna) hành giả có thể phát triển 
những năng lực thần thông (Abhiññã). Vipassanãa (Minh Sát) dẫn đến Giác 
Ngộ. 


Những bậc diệu trí đã chứng đắc các tầng Thiền (Jhãna), sau khi chết sẽ tái 
sanh vào cảnh Sắc Giới (Rũpaloka) và Vô Sắc Giới (Aripaloka). 


Trong cảnh giới Vô Sắc, không còn cơ thể vật chất (sắc) nữa, mà chỉ có tâm. 
Thông thường, tâm và cơ thể vật chất, danh và sắc, tùy thuộc tương quan mật 
thiết với nhau và không thể tách rời ra. Tuy nhiên, do năng lực của ý chí, có thể 
tạm thời làm cho tâm tách rời ra khỏi thân, hay ngược lại. Chúng sanh trong 
những cảnh Trời Sắc Giới được biết có hình thê vật chất rất tế nhị (tế sắc). 


Sách Compendium of Philosophy viết: "Gọi là Sắc Giới (Rũpaloka) bởi vì nghe 
rằng ở cảnh giới nầy vẫn còn một phân. vật chất rất tế nhị. Gọi là Vô Sắc Giới 
(Aripaloka) vì ở đây không thể tìm ra dấu vết của vật chất." 


Cái gì thường có mặt trong Sắc Giới (Rũpaloka) được gọi là Rũpãvacara. Có 
mười lăm loại tâm thuộc Sắc Giới. Năm loại Thiện (Kusala), mà ta có thể trau 
giồi và phát triển ngay trong kiếp sống này. Năm loại là Quả (Vipäka) tương 
ứng với năm tâm Thiện trên mà hảnh giả sẽ thọ hưởng sau khi chết. Năm loại là 
Hành (Kriy3), hay duy tác, chỉ chư Phật và chư vị A La Hán chứng nghiệm 
trong kiếp sống nây, hoặc các vị A La Hán trong cảnh Sắc Giới. 


37. Jhãna (Sarfskrt: Dhyãna), Thiền. 


Danh từ Päli nầy xuất nguyên từ căn "jhe", là suy gẫm. Ngài Buddhaghosa giải 
thích Jhana như sau: 


“ÄrammafTupanijjhäanato paccanikajhapanafo và jhanaa"", gọi là l]hãna 
(Thiền) vì nó suy gẫm bám sát vào đối tượng, hay bởi vì nó thiêu đốt những 
chướng ngại (Nïvaranas). Jhãna là chăm chú mạnh mẽ gom tâm vào một đối 
tượng. 


Trong bôn mươi đê mục đê gom tâm được kê ra ở chương 9 của quyên sách 
nây, hành giả chọn đề mục nào thích hợp với tâm tánh mình nhât. Đê mục nây 
được gọi là Parikamma Nimitta, đê mục sơ khởi, hay chuân bị. 


Hành giả chuyên chú gom tâm vào đề mục nây cho đến khi tâm mình hoàn toàn 
an trụ vào đó, tất cả mọi vọng tưởng ngoại lai đương nhiên đều bị loại bỏ ra 
ngoài. Hành giả sẽ tiến đến giai đoạn mà dầu mắt nhắm cũng có thể hình dung 
đối tượng sơ khởi. Không để gián đoạn, hành giả liên tục gom tâm trên hình 
ảnh hình dung (Uggaha nimitta) ấy cho đến khi phát triển hình ảnh khái niệm 
(Patibhaga nImitta). 


Hãy lây đề mục Pathavi Kasina, hình tròn bằng đất, làm thí dụ: 


Một mặt tròn độ ba tắc bề kính, cạo gọt trơn bén, tô mặt lắng và đều đặn, làm 
băng đât sét màu da trời lúc bình minh. Nêu không có đât sét màu nây có thê 
dùng một loại đât sét khác. 


Mặt tròn bằng đất sét nầy được gọi là Parikamma Nimitta, đề mục sơ khởi. Đặt 
cải kasifla ây cách chỗ mình ngồi độ một thước, hành giả chăm chú gom tâm 
vào đó và niệm thầm pz#iavi, pafhavi ... (đất, đất...). Mục đích là gom tâm vào 
một điểm. 


Khi hành như thế một ít lâu -- có thể hằng tuần, hằng tháng, hoặc hăng năm -- 
hành giả đạt đến mức độ dầu nhắm mắt lại cũng hình dung được cái vòng tròn 
kasina. Đề mục hình dung ấy gọi là Uggaha Nimitta. Đó là hình ảnh của đối 
tượng sơ khởi phát hiện trong tâm. Hành giả tiếp tục gom tâm vào đề mục được 
hình dung (Uggaha Nimitta) này, vốn là hình ảnh của cái kasina mà hành giả 
hình dung trong tâm, cho đến khi phát triển một hình ảnh khái niệm gọi là 
Patibhaga Nimitta. 


Sự khác biệt giữa Ugsaha và Patibhaga Nimitta là trong hình ảnh hình dung, 
Uggaha Nimitta, hành giả còn thấy rõ ràng những khuyết điểm của đề mục như 
lồi lõm v.v... còn trong hình ảnh khái niệm, Patibhaga Nimitta, thì không còn 
thấy nữa mà để mục chỉ xuất hiện như một ' 'VỎ ốc xa cừ trau giồi bóng láng". 
Hành giả không còn thấy hình dáng và màu sắc nữa. Patibhäga "chỉ còn là một 
hình thức phát hiện, và khởi sanh do tri giác”. 


Trong lúc liên tục chuyên chú gom tâm vào khái niệm trừu tượng như vậy, 
hành giả đạt đến mức độ gọi là "cận định" (Upacara Samadhi) và năm chướng 
ngại tỉnh thần (NTvarana) cố hữu, luôn luôn cản trở tiến bộ tinh thần như tham 
dục (Kãmachanda), oán ghét (Patigha), hôn trầm - thụy miên (Thñna-Middha), 
phóng dật-lo âu (Uddhacca-Kukkucca), và hoài nghĩ (Vicikiccha) tạm thời 
được khắc phục. Vào một lúc nào, hành giả có thể bất thần nhập định (Appana 
Samadhi) và đắc Thiền (Jhãna), thọ hưởng trạng thái an tĩnh và vắng lặng của 
tâm an trụ. Khi sắp thành đạt trạng thái nhập định (Appanä Samaädhi) tiễn trình 
tư tưởng của hành giả trôi chảy như sau: 


Bhavatlga, Manodvaravajjana, Parikantma, Upacara, nuloma, Œotrabhi, 
Apparnd.| Ì | 


Khi luồng tâm dừng lại, Ý Môn Hướng Tâm phát sanh và lấy hình ảnh khái 
niệm (Patibhäga) làm để mục. Liền sau đó, như trường hợp có thể xảy diễn, 
tiễn trình Javana bắt đầu với Parikamma, hoặc Dpacära. Parikamma là chặp tư 
tưởng chuẩn bị, hay sơ khởi. Upacara có nghĩa gân kể, cận định, bởi vì nó đến 


cận bên trạng thái nhập định (Appanä Samadhi). Chính đến chặp tư tưởng 
Anuloma (thuận thứ) tâm hội đủ điều kiện để cuối cùng nhập định, 
Appanäa (toàn định). Gọi là Thuận Thứ (Anuloma) bởi vì chặp tư tưởng hay sắt- 
na tâm nây khởi sanh tương hợp thuận chiều với tâm định, Appanä. Sau đó đến 
chặp Gotrabhũ (Chuyển Tánh), chặp tư tưởng vượt thoát ra khỏi Dục Giới. 
Gotrabhũ có nghĩa là cái gì chế ngự, "bhũ”, huyết thống phảm tục, "Gotra”. Tất 
cả những chặp tư tưởng của tiễn trình Javana, từ đầu đến chặp Gotrabhi 
(Chuyên Tánh) đều thuộc Dục Giới. Tức khắc sau giai đoạn chuyển tiếp 
Gotrabhũ, trong một chặp duy nhất, liền phát sanh chặp Appanä, dẫn ngay vào 
Thiền (Jhãna). Tâm này thuộc Sắc Giới và được gọi là Sơ Thiền Sắc Giới. 
Trường hợp của một vị A La Hán, đó là Tâm Hành (Kriyä Citta), hay Duy Tác, 
ngoài ra nó là tâm Thiện (Kusala). Tâm nây tồn tại trong một chặp tư tưởng rồi 
trôi trở lại vào trạng thái Bhavanga. 


Hành giả tiếp tục chuyên chú gom tâm và phát triển trạng thái Nhị Thiền, Tam 
Thiên, Tứ Thiên, và Ngũ Thiên cùng một phương thức như đã mô tả ở phân 
trên. 


Năm tầng Thiền Quả (Jhãna Vipäka) là hậu quả tương ứng của năm tầng Thiền 
Thiện. Hành giả chỉ có thể chứng nghiệm Thiền Quả này sau khi chết và tái 
sanh vào Sắc Giới. Thiền Thiện (Kusala Jhãna) và Thiền Hành (Kriyä Jhãna) 
thì có thể được chứng nghiệm trong Dục Giới, có khi liên tục trọn cả ngày. 
Năm chi Thiền: Tầm, Sát, Phi, Lạc và Nhất Điểm đồng phát sanh trong tâm 
toàn định (Appan3) bao gồm cái được gọi là Thiền (Jhãna). 


Trong tầng Nhị Thiên, chỉ thiền đầu tiên (Tầm) được loại. Đến tầng Tam Thiên, 
hai chi đầu được loại. Ở tầng Tứ Thiền, ba chi đầu được loại. Và cuối cùng, đến 
tầng Ngũ Thiền, chí đến chỉ thiền "Lạc" cũng bị loại và"Xả" thay vào. 


Đôi khi, như trong Visudhi Magga, Thanh Tịnh Đạo, chỉ ghi nhận có bốn tầng 
Thiên, từ Sơ Thiền đến Tứ Thiền. Ở trường hợp nây thì Nhị Thiền chỉ gồm ba 
chi, Phi, Lạc và Nhất Điểm. Cả hai chỉ thiền đầu tiên, Tầm và Sát, đều bị loại 
bỏ. 


38. Vitakka, Tầm. 


Xuất nguyên từ "vi" + căn "takk", suy nghĩ. Danh từ nây thường được dùng 
trong nghĩa suy tư hay suy gẫm. Ö đây Vitakka là một danh từ kỹ thuật, có 
nghĩa đặc biệt. Đó là cái gì hướng những trạng thái cùng phát sanh đồng thời về 
đối tượng (Ärammanarn vitakketi sampayutta-dhamme abhiniropeti tỉ 
vitakko). Như người cận thần được vua yêu chuộng hướng dẫn một nông dân 
quê mùa đi vào cung điện, cùng thế ấy Vitakka, Tầm, hướng dẫn tâm đến đề 


mục. Vitakka (Tàm) là một tâm sở không có tánh cách đạo đức, tức không 
thiện cũng không bắt thiện. Liên hợp với tâm thiện (Kusala Citta) là thiện. Khi 
liên hợp với tâm bất thiện (Akusala Citta) là bất thiện. Chi Thiền "Tầm" là một 
hình thức phát triển khá cao của tâm sở Tầm, Vitakka. Và một hình thức phát 
triển cao độ hơn nữa của Vitakka phát sanh trong Đạo Tâm (Magga Citta). 
được gọi là Sammä Sañkappa, Chánh Tư Duy. Vitakka (Tầm) của Đạo Tâm 
đưa các tâm sở hướng đến Niết Bàn và tiêu diệt Micchã Vitakka như tham dục 
(Kãma), thù hận (Vyäapada), và hung bạo Vihirnsä). (Trong chữ Miccha 
Vitakka, "Micchã" có nghĩa saI lạc, bắt thiện, vậy Micchã Vitakka là các tâm sở 
bất thiện, lầm lạc, như tà tư duy). Chi thiền "Tầm" tạm thời khắc phục trạng 
thái hôn trầm thụy miên (Thñna-Middha), một trong năm pháp triền cái, hay 
năm chướng ngại tinh thần (NTvarana). 


Do nhờ chuyên chú thực hành liên tục, hành giả đạt đến tầng Nhị Thiền bằng 
cách loại trừ chi thiền "Tầm". Trong trường hợp chỉ tính có bốn tầng Thiền như 
trong Thanh Tịnh Đạo, thay vì năm, thì khi đắc Nhị Thiền hành giả loại trừ cả 
hai chi thiền, Tầm và Sát (Vitakka và Vicãra) cùng một lúc. 


39. Vicara, Sát 


Xuất nguyên từ "vi" + căn "car" có nghĩa di chuyên hay lang thang bất định. 
Danh từ nầy thường được gọi là"Sát", hay "Tứ", tức quan sát, dò xét. Ở đây 
Vicära có nghĩa là liên tục đặt tâm trên đối tượng. Chi thiền "Sát" tạm thời khắc 
phục triền cái hoài nghi (Vicikicchä). 


Theo Bản Chú Giải, Vicãra là cái gì di động quanh đối tượng. 


Dò xét, quan sát đối tượng là đặc tánh của tâm sở nây. Vitakka (Tầm) cũng tựa 
như con ong bay hướng về một cái hoa. Vicära (Sát) như ong vo vo bay quanh 
quân cạnh trên hoa. Khi Tầm và Sát là hai chỉ thiền, thì hai chỉ thiền nây liên hệ 
tương quan mật thiết với nhau. 


40. Piti, Phi. 


Tâm hứng thú, hân hoan, thích thú. Danh từ PTti xuất nguyên từ căn "pi", hoan 
hỷ, thích thú. Danh từ PTti thường được dịch là Phi, hay Hỷ. Nhưng PTti không 
phải là một loại cảm thọ (Vedanä) như Sukha, Lạc. Đúng ra PTti, Hý là tâm sở 
đến trước, và trong khi xuất hiện, báo hiệu rằng sắp có Sukha, thọ Lạc, phát 
sanh. Như hai chi thiền đầu tiên PTti, chi thiền Hỷ cũng là tâm sở đồng phát 
sanh cùng với cả hai tâm thiện và bắt thiện. Đặc điểm của tâm sở nây là tạo 
thích thú cho đối tượng. PTti tạm thời khắc phục triển cái oán ghét (Vyãpãda), 
sân hận, hay bắt toại nguyện. 


Có năm loại PTti (Hý) là: 

1. Khuddaka PTti, cái vui làm rùng mình, rởn óc, hay "nỗi da gà". 
2. Khanika PTu, cái vui thoáng qua mau lẹ như trời chớp. 

3. Okkantika PTti, cái vui tràn ngập như sóng biển trườn lên bãi. 


4. Ubbega P1, cái vui thanh thoát đem lại cho hành giả cảm giác nhẹ nhàng 
như bông gòn lững lơ bay theo chiêu gió. 


5. Pharana PTti, cái vui thắm nhuần toàn thể châu thân như bong bóng được thôi 
phông hay trận lục tràn lan làm ngập cả ao vũng. 


41. Sukha, Lạc 


Là an lạc hay hạnh phúc yên tĩnh. Sukha là một loại cảm thọ thích thú. Nghịch 
nghĩa của Sukha là Uddhacca và Kukkucca, phóng dật và lo âu. Cũng như 
Vitakka (Tầm) đến trước, báo hiệu có Vicãra (Sát) sắp khởi sanh, cùng thế ấy, 
Pti (Phi) đến trước và báo hiệu sắp có Sukha (Lạc). 


Đặc tánh của Sukha là thỏa thích hưởng thọ một cái gì mình mong muốn, như 
ông vua đang hoan hỷ thưởng thức một cao lương mỹ vị. PTrti (Phi) tạo cho 
hành giả trạng thái cảm nghe hứng thú trong đề mục, còn Sukha (Lạc) thì giúp 
hành giả thỏa thích hưởng thọ đề mục. 


Khách lữ hành mệt mỏi đi trong sa mạc thấy xa xa có cụm cây và ao nước. 
Trạng thái vui mừng trước khi thật sự thọ hưởng là PT1ti, Phí. Khi đên tận ao 
nước, trạng thái thỏa thích tắm rửa và uông nước là Sukha, Lạc. 


Nên phân biệt trạng thái thích thú tính thần nầy với Ahetuka Kãy¡ka, thích thú 
về vật chất. Tâm sở Sukha này đồng nghĩa với Somanassa. Đây là trạng thái 
thích thú không liên quan đến lạc thú vật chất. Trái lại, thọ Hỷ nây chính là hậu 
quả dĩ nhiên của sự từ bỏ thú vui vật chất (Nirãmisa Sukha). Hạnh phúc Niết 
Bàn lại càng tế nhị và cao thượng hơn hạnh phúc của Thiền (Jhãna) nhiều. 
Hạnh phúc Niết Bàn không còn là một cảm giác (thọ), mà là sự giải thoát trọn 
vẹn ra khỏi mọi đau khổ (Dukkhũpasama). Hạnh phúc Niết Bàn có thể ví như 
trạng thái thoải mái dễ chịu của người tàn phế khi được phục hồi trở lại, mạnh 
khoẻ như thường. Đó là trạng thái thoát ra khỏi một cảnh khổ, hạnh phúc giải 
thoát. 


42. Upckkhä, Xả. 


Đúng theo ngữ nguyên, Upekkhã là thấy (ikkhati) một cách vô tư (upa = 
yuttito). Đó là nhìn đối tượng với tâm quân bình. Sách Atthasälinï ghi: "Đây là 
trạng thái vô tư (majjattarh) liên quan đến đối tượng và bao hàm một sự hiểu 
biết phân giải (paricchindanakarh ñãnarn)." 


Đây là lối giải thích chỉ riêng biệt áp dụng cho danh từ Upekkhã trong các loại 
tâm “Đẹp”, hay Tịnh Quang Tâm, đồng phát sanh cùng tri kiến. Trong các loại 
tâm Bắt Thiện (Akusala) và Vô Nhân (Ahetuka), Upekkhã chỉ là cảm giác vô 
ký suông, không-vui-không-buôồn, không có dấu vết gì của một sự hiểu biết 
phân giải. Trong các loại tâm "Đẹp” thuộc Dục Giới (Kãmaãvacara Sobhana) 
cũng có thể có cảm giác vô ký suông, như trường hợp người nghe Pháp mà 
không thích thú. Ngoài ra còn có một hình thức Upekkhä tế nhị, nhìn đối tượng 
với tâm rõ ràng vô tư và có sự hiểu biết phân giải, như trường hợp một người 
sáng suốt nghe Giáo Pháp với tâm phán đoán và vô tư. 


Riêng Upekkhã của tâm Thiền (Jhana) có một tầm quan trọng về mặt đạo đức 
và tâm lý. Chắc chắn đây không phải là loại Upekkhã, thọ vô ký thông thường, 
phát hiện một cách tự động trong các tâm Bắt Thiện (Akusala). Chi thiền Xả 
(Jhãna Upekkhã) được phát triển do một ý chí mạnh mẽ. Nhận định rằng chỉ 
thiền "Lạc" vẫn còn thô kịch, hành giả loại trừ luôn chỉ thiền ấy, như đã loại ba 
chi trước kia, và trau giỎi, phát triển chỉ "Xả", Upekkhä, tế nhị và thanh bình an 
lạc hơn nhiều. 


Khi đắc Ngũ Thiền hơi thở cũng ngưng. Vì do nhờ ý chí, đã vượt lên khỏi cả 
hai, đau khô và thỏa thích, hành giả cũng không còn cảm nghe đau đón. 


Chi thiền Upekkhã là một hình thức vi tế của tâm sở Tatramajjhattata, bình 
thản, quân bình, một trong những tâm sở thiện tiềm tảng ngủ ngầm trong tất cả 
những loại tâm "Đẹp” (Sobhana). 


Trong câu Pali: Upekkha satiparisuddhi, sự trong sạch của tâm niệm phát sanh 
do trạng thái bình thản, trạng thái bình thản”, hay tâm "Xả" (Upekkha) được đề 
cập ở đây là Tatramajjhattatä. Tâm sở nây cũng tiềm ân ngủ ngầm trong bốn 
tầng Thiền đầu tiên, nhưng đến Ngũ Thiền thì Tatramajjhattata nỗi bật lên và 
trở thành vi tế đến mức cao độ. Cả hai, thọ vô ký (Upekkhã Vedanä) và trạng 
thái bình thản (Xả), được bao hàm trong Phạn ngữ Upekkhã, đều năm trong 
Ngũ Thiên. 


Vậy, có bốn loại Upekkha như sau: 


1. Thọ vô ký suông, chỉ là một cảm thọ nằm trong sáu tâm Bất Thiện (Akusala 
Citta). 


2. Thọ vô ký tiêu cực (Anubhavana Upekkhä) nằm trong tám căn môn Vô 


Nhân (Ahetuka dvipañca-viññana [2], những loại tâm Quả đi từng cặp Thiện 
và Bất Thiện, có liên quan đến giác quan) 


3. Upekkhãä có tánh cách trí thức, thường nằm trong hai tâm Hành Đẹp 
(Sobhana Kriyäa Cittas), đông phát sanh cùng tri kiên, và đôi khi năm trong hai 
tâm Thiện Đẹp (Sobhana Kusala Cittas), đông phát sanh cùng tri kiên. 


4. Upekkhã có tánh cách đạo đứch năm trong tất cả tâm Đẹp (Sobhana Citta), 
hay Tịnh Quang Tâm, đặc biệt là trong Ngũ Thiên. 


Brahmavihãrupekkhã và Sañkhãrupekkhã có thể đuợc bao hàm trong cả hai 
loại Upekkhã -- trí thức và đạo đức [3]. 


Brahmavihãrupekkhä, tâm Xả của Tứ Vô Lượng Tâm là trạng thái bình thản, 
không chao động, tâm quân bình, trước những hoản cảnh thăng trầm của đời 
sống. Safnkharupekkha, tâm Xả Hành, là trạng thái không ưa thích cũng không 
ghét bỏ, không luyến ái cũng không bắt toại nguyện, đối với các pháp hữu vi, 
các vật được câu tạo. 


Sách Visuddhi Magøsa, Thanh Tịnh Đạo, lược kê tất cả mười loại Upekkhä. 
Xem The Path of Purity quyên II, trang 184-186. 


43. Ekaggata, Nhất Điểm Tâm 


(eka + agga + tã) một điểm duy nhất, hay nhất điểm tâm là trạng thái gom tâm 
an trụ vào một điểm. Đây là tâm sở nằm trong tất cả các tầng Thiền (Jhãna). 
Samma Samadhi (Chánh Định) là Nhất Điểm Tâm nầy nằm trong Đạo Tâm 
(Magga Citta) và tạm thời khắc phục triển cái tham dục. 


Ghi chú: 


[1] Bhavanga, Ý Môn Hướng Tâm, Đề Mục Sơ Khởi, Cận Định, Thuận Thứ, 
Chuyên Tánh, Nhập Định. 


[2] Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, Thiện và Bất Thiện. Ngoại trừ thân 


thức (kayaviññäna). Xem chú giải số 24 về Ngũ Song Thức. Có năm cặp (Ngũ 
Song, thiện và bắt thiện)), nhưng trừ cặp thân thức, còn lại bốn (4x2=§) 


[3l Xem Compendium of Philosophy, những trang 14, 66, và 229-232. 


-0ooOoo- 


ARUPAVAC4RA CITTANI -- 12 
Tám thuộc vô sắc Giới -- I2 


8. 
Aripävacara Kusala Cittäni - 4 


Akãñsãnañcãyatanakusalacittar, 
Viññãfañ-cãyatanakusalacittam, 
nhĩ sen ninn 
SN: 


eva-saññäã-n'äsaññãyatanakusalacittañ c'äti. 
Imãni cat(äri'pi Aripävacarakusalacittäni nãma. 


Aripävacara Vipäka Cittãni -- 4 
ks änañcãyatanavipäkacittam, 
ãfañ- cãyatanavipäkacittam, 


kiRcañRãyatanavipihacitri, 
'eva-saññã-nãsaññäãyatanavipäkacittañ c'äti. 


2s > 


S 
6. 
Mã 
§. 
Imãni cat(äri'pi Aripävacaravipäkacittäni nãma. 
Aripävacara Kriyã Cittäni -- 4 

9. Akãsãnañcãyatanakriyäcittam, 

10. Viññanañ- cãyatanakriyäcittam, 

11. Akiñcaññãyatanakriyäcittam, 


~T~—= ~T~—= 


12. N'eva-saññã-n'äsaññãyatanakriyäcittañ c'äti. 
Imãni cat(ärï' pỉi Arũpävacarakriyäcittäni nãma. 


Icc' evarfI sabbathä'pi dvãdasa Arũpãvacara-Kusala-Vipäka-Kriyäcittäni 
samattäni. 


Alambanappabhedhena — catudhä'ruppamänasar 
Puññapäkakriyäbhedä -- puna dvãdasadhä thitam. 


§8 
Tâm Thiện Vô Sắc Giới - 4 
1. Tâm Thiền Thiện trong "Không Vô Biên Xứ". 


2. Tâm Thiền Thiện trong "Thức Vô Biên Xứ". 
3. Tâm Thiên Thiện trong "Vô Sở Hữu Xứ”. 


4. Tâm Thiền Thiện trong "Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng". 
Đó là bốn loại tâm Thiền Thiện Thuộc Vô Sắc Giới. 
Tâm Quả Vô Sắc Giới - 4 


5. Tâm Thiền Quả trong "Không Vô Biên Xứ". 

6ó. Tâm Thiền Quả trong "Thức Vô Biên Xứ". 

7. Tâm Thiền Quả trong "Vô Sở Hữu Xứ". 

8. Tâm Thiền Quả trong "Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng". 


Đó là bốn loại tâm Thiền Quả Thuộc Vô Sắc Giới. 
Tâm Hành Vô Sắc Giới - 4 


9. Tâm Thiền Hành trong "Không Vô Biên Xứ". 

10. Tâm Thiền Hành trong "Thức Vô Biên Xứ". 

11. Tâm Thiền Hành trong "Vô Sở Hữu Xứ". 

12. Tâm Thiền Hành trong "Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng". 


Đó là bốn loại tâm Hành thuộc Thiền Vô Sắc. 


Như vậy, chấm dứt, tất cả có mười hai loại tâm Thiền Vô Sắc (Aripajhana) Thiện, Quả, 
Hành [I]. Tâm Thiền Vô Sắc Giới (Aripa jhãna) bốn, đuợc sắp xếp tùy theo đối tượng. 
Tính theo Thiện, Quả và Hành thì có tất cả là mười hai. 


Chú Giải: 
44. Arũpa Jhãna, Thiền Vô Sắc. 


Vị hành giả đã có phát triển Thiền Sắc Giới (Rũpa Jhãna) và giờ đây muốn trau 
giồi Thiền Vô Sắc, bắt đầu gom tâm vào hình ảnh khái niệm (Patibhãga 
Nimritta) như đã có giảng ở phân trên. 


Khi chuyên chú gom tâm như vậy một ít lâu hành giả thấy một đốm ánh sáng 
nhỏ, yêu, giống như con đom đóm, phát ra từ đối tượng kasina. Hành giả 
nguyện rằng ánh sáng nhỏ này lớn lên dần dần cho đến khi bao trùm toàn thể 
không gian. Đến đây hành giả không còn thấy gì khác, ngoài ánh sáng nây, 
cùng khắp mọi nơi. Không gian đầy ánh sáng nây không có thực, không phải là 
một thực tại, mà chỉ là một khái niệm. Danh từ PälI gọi là Kasinugghatimakasa, 
có nghĩa "không gian phát huy từ đối tượng kasina". Gom tâm vào đối tượng 
nây, hành giả niệm "ÄÃkãso ananto", "không gian vô tận vô biên" cho đến khi 


phát triển tầng Thiền Vô Sắc đầu tiên -- Äkãsãnañcãyatana, Không Vô Biên 
Xứ. 


Cũng như trường hợp Thiền Sắc Giới, tiến trình tư tưởng của hành giả lúc ấy 
trôi chảy như sau: 


MManodvaravajJjanu, Parikantna, Upacara, Anuloma, ŒGofrabhi, 
Akãsãngñcäyqtand. 


Chặp tư tưởng Parikamma, đối tượng sơ khởi, có thể phát sanh, có thê không. 


Chặp tư tưởng Thiền Vô Sắc (Arũpa Jhãna) chỉ phát sanh trong một chặp (hay 
sát-na tâm) rồi trôi vào trạng thái Bhavalga. 


Hành giả tiếp tục gom tâm vào Sơ Thiền Vô Sắc và niệm "Viññãnarh 
anantarn", có nghĩa "thức vô tận vô biên" cho đên lúc phát triên Nhị Thiên Vô 
Sắc -- Viññanañcä- yatana, Thức Vô Biên Xứ. 


Để phát triển Tam Thiền Vô Sắc -- Äkiñcaññã-yatana, Vô Sở Hữu Xứ -- hành 
giả lầy tâm Sơ Thiên làm đê mục và niệm "Natthi kiãc!", không có gì hết. 


Tứ Thiền Vô Sắc được phát triển bằng cách lẫy Tam Thiền Vô Sắc làm đề mục. 

Tam Thiền Vô Sắc này vi tế và tinh chế đến nồi ta không thể quả quyết rằng có 

tâm hay không có tâm. Khi chăm chú ít lâu vào Tam Thiền này hành giả phát 

triển Tứ Thiền. Mặc dầu trong N'eva-sañña-n'asaññãyatana, Phi Tưởng, Phi Phi 
am 


Tưởng, danh từ "Saññã", Tưởng, được dùng, ở đây hai tâm sở Vedana (Thọ) và 
Sankhara (Hành) cũng được bao hàm trong đó. 


Năm tầng Thiền Sắc Giới khác biệt nhau do các chỉ thiền. Bốn tầng Thiền Vô 
Sắc GIới thì khác nhau do đê mục gom tâm. Sơ Thiên và Tam Thiên có hai khái 
niệm (Paññatti). Đó là khái niệm về tánh cách vô biên của không gian và khái 
niệm về hư vô. 

Tâm Nhị Thiền lấy tâm Sơ Thiền làm đề mục, và Tứ Thiền lấy Tam Thiền làm 


đê mục. 


Bốn Thiền Vô Sắc nầy có Quả tương ứng của nó trong cảnh giới Vô Sắc. Chỉ 
có chư Phật và chư vị ÀA La Hán mới có bôn tâng Thiên Hành (Duy Tác) Vô 
Sắc. 


Trong tất cả mười hai loại tâm Thiền Vô Sắc (Jhãna Cittas) đều có hai chỉ thiền 
Upekkhãä (Xả) và Ekaggata (Nhât Điêm). Đó cũng là hai chi của Ngũ Thiên Sắc 
GIới. 


Ghi chú: 
[1] Các loại tâm thuộc Sắc Giới và Vô Sắc Giới được gọi chung là Mahaggata 


có nghĩa "lớn-đi-đến", tức là tâm đã được phát triển, thường được dịch là tâm 
"Đại Hành". Nơi đây loại tâm nây được gọi là "Tâm Cao Thượng". 


-ooOoo- 
LOKUTTARA CITTẢANI _8 
Tám siêu thê -- 8 


9, 
Lokuttara Kusala Cittäni - 4 


1. Sotäpattimagøzacittam, 
2. Sakadägämimagøacittarn, 
3. Anãgämimagøacittamh, 
4. Arahattamagsacitañ c'ãti. 


Imãni cattäri'pi Lokuttarakusalacittäni nãma. 
Lokuttara Vipäka Cỉttäni -- 4 


5. Sotäpattiphalacittam, 
6. Sakadãgämiphalacittam, 
7. Anägämiphalacittam, 
8. Arahattaphalacittañ c'ãti. 


Imãni cattäri'pi Lokuttaravipäkacittäni nãma. 
Icce'varf sabbathä'pi attha Lokuttara-Kusala-Vipäka-cittäni samattäni. 


Catumagsapphedhena -- catudhä kusalarñ tathã 
Päkam tassa phalattã'ti-- aftfhadhäã nuttararmt matam. 


Dvädasäkusalän'evam -- kusalän' ekavisati 
Chattirns'eva vipäkäni — kriyãcittäni vĩsati. 


Catupaññãsadhä kãme -- rữpe pataras'Traye 
Cittäni dvãdas' ãruppe -- atfthadhã'n uttare tathã. 


§9 

Tâm Thiện Siêu Thế -- 4 

1. Nhập Lưu Đạo tâm, 

2. Nhứt Lai Đạo tâm, 

3. Bât Lai Đạo tâm, 

4. Vô Sanh Đạo tâm. 

Đó là bốn loại tâm Thiện Siêu Thế 

Tâm Quả Siêu Thế -- 4 

5. Nhập Lưu Quảtâm, 

6. Nhứt Lai Quả tâm, 8. Bât Lai Quả tâm, 

8. Vô Sanh Quả tâm. 

Đó là bốn loại tâm Quả Siêu Thé. 

Có tất cả tám loại tâm Thiện và Quả Siêu Thế. 

Như vậy chấm dứt tất cả, tám loại tâm Thiện và Quả Siêu Thế. Tâm Thiện có bốn, khác 
nhau do Đạo. Tâm Quả cũng vậy, vì đó là quả của Đạo. Tâm Siêu Thê phải được hiệu là 
có tám. 

Tóm lược: 


Như vậy, tâm Bât Thiện có mười hai, Thiện có hai mươi môt, Quả có ba mươi sáu, Hành 
có hai mươi. 


Trong Dục Giới, được nói, có năm mươi bốn loại tâm. Trong Sắc Giới có mười lăm. 
Trong Vô Sắc Giới có mười hai. Tâm Siêu Thê có tám. (S4 + I5 + 12 + 8= 89). 


-ooOoo- 


EKAVISASATANI CITTANI -- 121 
121 loại tâm 


10. 


Ittham'ekũna navutippabhedharñ pana mãnasar 
Ekavisasatarf v'ãtha vibhajanti vicakkhanä. 


Katham'ekũna navutividharh cittam ekavĩsasatarh hoti? 


1. Vitakka-vicära-pTti-sukh'ekagzatä-sahitam 
Pathamajjhãna-Sotäpattimagøzacittarh, 


2. Vicära-pTti-sukh'ekagøatã-sahitam 
Dutiyajjhãna- Sotäpattimagøzacittam, 


3. Piti-sukh'ekaggatä-sahitamn 
Tatiyajjhäna Sotäpatti- magøacittarn, 


4. Sukh'ekagzatä-sahitam 
Catutthajjhäna Sotäpatti- magøacittam, 


5. Upekkh'ekaggatä-sahitamn 
Pañcamajjhãäna Sotäpatfi maggacittañ c'ätfi. 


Imãni pañca pỉ Sotãpatfimagsacittäni nãma. 


Tathã Sakadägaämimagøa, Anägämimagøa, Arahatta-magsacittaĩ c'äti samavisafi 
magøacittäni. Tathã phalacittäni c'ãti samacattälfsa Lokuttaracittäni bhavantT'ti. 


1. Jhãnañgayogabhedhena-- katv'ekekan tu pañcadhä 
Vuccafã'nuttaramn cittam -- cattälisavidhanti ca. 


2. YVathã ca rũpãvacararf -- øayhatã'nuttararf tathä 
Pathamädijhãnabhede — äruppañcä'pi pañcame. 


3. Fkãdasavidham tasmã -- pathamädikamritamn 
Jhãnan ekekarf' ante tu -- tevisatividharh bhave. 


4. Sattatifnsavidharh puñãñarh—dvipaññãsavidham tathä 
Päkam'iccähu cỉittãni -- ekavTsasatart budhã'ti. 
Iti Abhidhammatthasangahe Cittasalgahavibhãgo nãma pathamo paricchedo. 


§10 


Những loại tâm khác nhau nầy, tổng số là tám mươi chín, bậc thiện trí phân chia làm một 
trăm hai mươi môt. 


Làm thế nào tâm, vốn đã được phân tách làm tám mươi chín loại, lại trở thành một trăm 
hai mươi môt? 


1. Tâm Nhập Lưu Đạo Sơ Thiền, đồng phát sanh cùng Tầm, Sát, Phi, Lạc và Nhất Điểm; 
2. Tâm Nhập Lưu Đạo Nhị Thiên, đồng phát sanh cùng Sát, Phi, Lạc và Nhât Điêm; 
3. Tâm Nhập Lưu Đạo Tam Thiên, đông phát sanh cùng Phi, Lạc, và Nhât Điêm; 


4. Tâm Nhập Lưu Đạo Tứ Thiên, đồng phát sanh cùng Lạc và Nhất Điểm; 
5. Tâm Nhập Lưu Đạo Ngũ Thiên, đông phát sanh cùng Xả và Nhât Điêm. 


Đó là năm loại tâm Nhập Lưu Đạo. 


Cùng thế Ấy, tâm Nhất Lai Đạo, tâm Bất Lai Đạo, tâm Vô Sanh Đạo, tất cả đúng hai 
mươi loại. Và cũng cùng thê ây, có hai mươi loại tâm Quả. Như vậy, tât cả có bôn mươi 
loại tâm Siêu Thê. 


Tóm lược: 


1. Phân chia mỗi tâm (Siêu Thế) làm năm loại, tùy theo những chỉ thiền khác nhau, số 
tâm Siêu Thê được nói là trở thành bôn mươi. 


2. Như tâm thuộc Sắc Giới được phân làm Sơ Thiền v.v... tâm Siêu Thế cũng được phân 
loại cùng thê ây. Tâm Vô Sắc Giới được bao gôm trong Ngũ Thiên. 


3. Vậy, bắt đầu từ Sơ Thiền, tổng số các Thiền được nói, là mười một. Tầng Thiền 
(Jhãna) cuôi cùng (tức Ngũ Thiên) tông cộng là hai mươi ba. 


4. Ba mươi bảy loại tâm Thiện, năm mươi hai loại tâm Quả, bậc thiện trí nói có tât cả một 
trămha1 mươi môt loại tâm tât cả. 


Đến đây chấm dứt chương đầu của quyên Vi Diệu Pháp Toát Yếu (Abhidhammattha 
Salgaha) đề cập đến sự phân tách tâm. 


Chú Giải: 
45. Sự Chứng Ngộ Niết Bàn. 


Vị hành giả quyết tâm chứng ngộ Niết Bàn cô gắng thấu đạt thực tướng của sự 
vật. Với tâm vững vàng an trụ vào một điểm, hành giả thận trọng dò xét tỉ mỉ 
cái "tự ngã” của chính mình, và khi quan sát chân chánh như vậy, khám phá 
rằng cái được gọi là "cá tính", "bản ngã”, hay cái "ta" của mình chỉ là sự cầu 
hợp của hai thành phần, danh và sắc. Danh gồm những tâm sở luôn luôn trôi 
chảy, phát sanh như hậu quả của sự tiếp xúc giữa lục căn và lục trần. Sắc là 
những năng lực và đặc tánh tự biểu hiện trong muôn ngàn hiện tượng, dưới mọi 
hình thức. 


Đã thành đạt quan kiến chân chánh về bản chất thật sự của chính mình, đã thoát 
ra khỏi quan niệm sai lầm về một thực thể "đanh và sắc đồng nhất", thường còn 
và không biến đổi, hành giả nỗ lực tìm hiểu nguyên nhân của cái "bản ngã" 

nây, và nhận thức Trắng mọi sự vật trên thế gian, trong đó có luôn cả chính 
mình, đều là vật cấu tạo, hữu vi, do những nguyên nhân quá khứ hay hiện tại 


tạo điều kiện. Vạn pháp đều do duyên sanh. Và sở đĩ có kiếp sống nây là do vô 
minh (avijjä), ái dục (tanhã), thủ (upãdãna), tức sự cô chấp luyến ái bám chặt, 
và nghiệp (kamma) trong quá khứ và vật thực (ãhãra) của kiếp sống hiện tại. Vì 
có năm nguyên nhân trên (bốn quá khứ và một hiện tại) tự ngã nầy mới phát 
sanh. Những hành động trong quá khứ đã tạo duyên cho hiện tại. Cùng thế ấy 
hiện tại sẽ tạo điều kiện cho tương lai. Chú tâm suy niệm như thế hành Ø1ả vượt 
lên khỏi mọi hoài nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai 
(Kankhäãvitaranavisuddhi, Đoạn Nghi Tịnh). Tiếp theo, hành giả suy niệm rằng 
tất cả các vật được cấu tạo (các pháp hữu vi, sañkhãra.) đều vô thường 
(Anicca), phải chịu đau khổ (Dukkha), và không có một linh hồn trường tồn bất 
diệt (Anattã). Hướng tầm mắt về bất luận nơi nào, hành giả chỉ nhìn thấy ba đặc 
tướng ây phát lộ rành mạch, rõ ràng, không thể lầm lẫn. Bấy giờ hành giả nhận 
thức răng kiếp sống chỉ là một sự trôi chảy, một di động liên tục, không gián 
đoạn. Dầu ở các cảnh Trời hay trên quả địa cầu, hành giả không tìm được nơi 
nào có hạnh phúc thật sự, bởi vì mỗi hình thức lạc thú chỉ là bước đầu, mở 
đường đến đau khô. Do đó, cái gì vô thường tức nhiên phải chịu đau khổ, 
và nơi nào đau khổ và biến đổi chiếm ưu thế thì không thể có một tự ngã 
trường tồn vĩnh cửu. 


Khi chuyên chú hành thiền như thế ấy, sẽ có một ngày kia, trước sự ngạc nhiên 
của chính mình, hành giả chứng kiến một ánh hào quang (Obhãsa) phát tủa ra 
từ thân mình. Lúc ấy hành giả thọ cảm trạng thái thỏa thích, hạnh phúc, và 
văng lặng, trước kia chưa từng bao giờ được biết. Hành giả cảng củng cô tâm 
định và càng tính tấn thêm. Tâm đạo nhiệt thành cảng tăng trưởng, tâm niệm 
toàn hảo và tuệ minh sát càng trở nên sâu sắc một cách lạ thường. Lầm tưởng 
mức tiến bộ khá cao ấy là Đạo Quả Thánh, nhất là vì thấy có hào quang, hành 
giả phát triển tâm ưa thích trạng thái tinh thần ấy. Nhưng sớm nhận thức Tăng 
những hiện tượng khai triển mới mẻ ấy chỉ là trở ngại cho tiến bộ tỉnh thần và 
đạo đức, hành giả trau giồi và phát triển trạng thái trong sạch của sự hiểu biết 
liên quan đến "Con Đường" và "Không-Phải-Con-Đường" (Maggämagga- 
ñãna-dassana- Visudhi, Đạo, Phi Đạo Tri Kiến Tịnh). Đã thấy rõ con đường 
chân chánh, hành giả gom tâm quán tưởng vảo trạng thái phát sanh (Udaya 
ñãna, Tuệ Sanh) và hoại diệt (Vaya ñãna, Tuệ Diệt) của tất cả các pháp hữu vi. 
Trong hai trạng thái, sanh và diệt, sự hoại diệt nổi bật và chiếm ưu thế, được 
nhận thấy rõ ràng hơn, nên dần dần gây ấn tượng mạnh hơn trong tâm hảnh giả, 
bởi vì sự biến đôi được nhận thấy hiển nhiên và rõ ràng hơn sự trở thành. Do đó 
hành giả hướng tâm chú niệm của mình về sự phân tán của sự vật (Bhanga- 
ñãna, Tuệ Phân Tán, Diệt) và nhận định rằng cả danh và sắc, hai thành phần 
cầu tạo nên cá nhân mình luôn luôn ở trong trạng thái đổi thay, trôi chảy, không 
thể tồn tại giống hệt trong hai khoảnh khắc kế tiếp. Bấy giờ phát sanh đến hành 
giả sự hiểu biết rằng tất cả những gì bị phân tán đều là đáng sợ (Bhaya ñãna, 


Tuệ Kinh Hải). Toàn thể thế gian phát hiện trước mắt hành giả như một đống 
củi đang phừng cháy, một hiểm họa. Kế đó hành giả suy tưởng về tánh chất 
rách nát, đỗ vỡ, và tạm bợ nhất thời (Admava ñãna, Tuệ Thấy Hiểm Nguy) của 
thế gian đáng kinh sợ này, và có cảm giác nhàm chán (Nibbidã ñãna, Tuệ Chán 
Nản), và khởi sanh ý muốn tấu thoát ra khỏi đó (Muñcitukamyatä ñãna, Tuệ 
Muốn Giải Thoát). Hướng về đối tượng ấy, hành giả chú tâm quán xét trở lại ba 
đặc tướng (Patisankhã ñãna, Tuệ Suy Tư), và sau đó phát triển tâm Xả trọn 
vẹn, hoàn toàn thản nhiên đối với tất cả các pháp hữu vi (Hành) -- không luyến 
ái cũng không ghét bỏ hay bắt toại nguyện, đối với bất luận vật gì trên thế gian 
(Sañkharupekkhãa ñana, Tuệ Xả Hành). 


Khi đạt đến mức độ tinh thần này, hành giả chọn một trong ba đặc tướng -- vô 
thường, khổ, vô ngã -- đặc tướng nào thích ứng nhất với mình và gia công khai 
triển tuệ giác theo chiều hướng ấy cho đến ngày vẻ vang tươi sáng, thành tựu 
mục tiêu cuối cùng -- Đạo Quả Niết Bàn. 


Lúc ây tiên trình Javana trôi chảy như sau: 


1 2 3 4 5 6, 7 
+ + + + + xe + 
Parikamma  Upacära Anuloma Gotrabhũ Magsa Phala 


Trong trường hợp những vị hành giả có tuệ Minh Sát sâu sắc, chặp tư tưởng 
Parikamma (chuân bị, hay đê mục sơ khởi) không phát sanh, luông Javana bắt 
đâu băng chặp Upacara và Phala sẽ phát sanh trong ba chặp liên tiêp. 


Chín loại tuệ giác: Udaya, Vaya, Bhanga, Bhaya, Admava, Nibbidä, 
Muñcitukamyatä, Patisañkha và Sañkharupekkha ñana -- được gọi chung là 
Patipadä Ñanadassana Visuddhi, Đạo Tri Kiến Tịnh, tức trạng thái trong sạch 
của sự hiểu biết và sự trông thấy có liên quan đến Con Đường, hay pháp hảnh. 


Tuệ Minh Sát trong tâm Đạo Siêu Thế được gọi là Ñãnadassana Visuddhi, Tri 
Kiên Tịnh, tức trạng thái trong sạch của sự hiệu biệt và sự trông thây. 


Khi chứng ngộ Niết Bàn lần đầu tiên hành giả được gọi là Sotãpanna, Nhập 
Lưu hay Tu Đà Huòn, người lần đầu tiên bước vào dòng suối chảy đến Niết 
Bàn. Vị ấy không còn là phàm nhân (Puthujjana) mà đã là Thánh Nhân (Ariya). 
Ngài đã cỡi bỏ ba Thằng Thúc (Sarhyojana, dây trói buộc cột chúng sanh vào 
vòng luân hồi) là Thân Kiến (Sakkãya Difthi, ảo kiến về tự ngã của mình), 
Hoài Nghi (Vicikicchä), và Giới Cấm Thủ (Silabbata Parãmãsa, tin tưởng vào 
những nghi thức và lễ tế lầm lạc). Vì còn chưa tận diệt được tất cả những 


Thằng Thúc trói mình vào những kiếp sinh tồn, vị Nhập Lưu còn phải tái sanh 
trở lại, tối đa là bảy lần. Trong kiếp kế liền sau khi đắc Quả Ngài có thể còn 
nhớ, cũng có thể không hay biết gì rằng mình đã Nhập Lưu. Tuy nhiên, dầu biết 
hay không, Ngài vẫn giữ những đặc tánh của một vị Nhập Lưu. 


Niềm tin nơi Đức Phật, Giáo Pháp, và Giáo Hội Tăng Giả luôn luôn tiềm tảng 
bên trong Ngài, không bao giờ còn vi phạm một giới nào trong Ngũ Giới. Ngài 
không bao giờ còn tái sanh vào khổ cảnh vì đã vững vàng bước vào con đường 
Giác Ngộ. 


Từ đây hành giả, là bậc Thánh Nhân, đã nhoáng thấy Niết Bàn từ xa, càng 
quyết tâm gia công, tiễn bộ nhanh chóng, kiện toàn tuệ giác, thành tựu Đạo Quả 
Nhứt Lai (Sakadägãmi, Tư Đà Hàm) bằng cách làm giảm suy hai Thằng Thúc: 
Dục ái (Kãmaräga, tham ái duyên theo Dục Giới). và bất toại nguyện, hay sân 
hận (Patigha). 


Trường hợp nây, và trong trường hợp của hai tầng Thánh trên nữa là Bất Lai và 
Vô Sanh cũng vậy, tiến trình Javana vẫn trôi chảy như trên, nhưng chặp tư 
tưởng Chuyển Tánh (Gotrabhũ) được gọi là "Vodãna", có nghĩa "trong sạch", 
bởi vì đây không phải là chặp tư tưởng chuyền tiếp từ phảm đến Thánh mà là 
một trường hợp tâm thanh lọc, trở nên trong sạch hơn. 


Vị Thánh Nhứt Lai (Sakadagami, Tư Đà Hàm) chỉ còn tái sanh một lần nữa 
trên quả địa cầu nếu không chứng đắc Đạo Quả A La Hán ngay trong kiếp hiện 
tại. Nên ghi nhớ rằng bậc Thánh Nhân đã thành tựu tầng Thánh thứ nhì chỉ làm 
giảm suy sức trói buộc rất chặt chẽ của hai Thằng Thúc đã cột trói Ngài từ quá 
khứ vô tận. Đôi khi Ngài vẫn còn phải bận rộn với những tư tưởng tham ái và 
sân hận, nhưng ở mức độ rất tẾ nhị. 


Chí đến khi thành đạt tầng Thánh thứ ba, Bắt Lai (Anägãmi, A Na Hàm), trạng 
thái không bao giờ trở lại, hành giả mới tận diệt hai Thằng Thúc ấy. Từ đây 
Ngài không bao giờ còn tái sanh trở lại vào cảnh người hay những cảnh Trời 
Dục Giới, vì đã hoàn toàn tận diệt mọi tham ái duyên theo Dục GIới. 


Sau khi tịch diệt ở đây Ngài tái sanh vào cảnh Vô Phiên Thiên (Suddhãvãsa, 
cảnh giới hoản toàn tính khiết, Tịnh Cư), môi trường thích nghi với chư vị 
Thánh Bắt Lai và chư vị A La Hán. Ở cảnh nây vị Bất Lai sẽ đắc Quả Vô Sanh 
và tiếp tục sống cho đến lúc tuổi thọ chấm dứt. 


Những thành công trước kia chưa từng đến với Ngài càng khích lệ thêm vị 
hành giả, vôn đã nhiệt thành. Hành giả nô lực thành tựu bước tiên cùng tột, và 
tận diệt năm Thăng Thúc còn lại là: Sắc ái (Rũparäga, luyên ái duyên theo cảnh 


Sắc Giới), Vô Sắc ái (Arũparäga, luyễn ái duyên theo cảnh Vô Sắc Giới), Ngã 
Mạn (Mãna), Phóng Dật (Uddhacca), và Vô Minh (Avijjä), đắc Quả Vô Sanh, 
hay A La Hán, tầng Thánh cuối củng. 


Nên ghi nhận rằng mười Thằng Thúc phải được tận diệt trong bốn giai đoạn. 


Chặp tư tưởng Đạo (Magga) chỉ phát sanh một lần duy nhất. Chặp tư tưởng 
Quả (Phala) tức khắc kế tiếp theo sau. Trong các loại tâm Siêu Thế, quả của 
tâm Thiện (Kusala Citta) trổ sanh liền tức khắc, do đó được gọi là Akãlika, quả 
trổ tức khắc. Trong khi ây quả của các loại tâm Tại Thế (Lokiya Citta) có thê 
trổ ở kiếp hiện tiền, hay trong kiếp kế liền theo kiếp hiện tiền, hay bất luận lúc 
nào, đài dài cho đến khi nhập Vô Dư Niết Bản. 


Trong các loại tâm Tại Thế, Nghiệp (Kamma) chiếm phần quan trọng, còn 
trong các tâm Siêu Thê thì Trí Tuệ (Pañña) là phân nôi bật nhât. Do đó, bôn 
tâm Thiện Siêu Thê không được xem là Nghiệp. 


Tám loại tâm nây được gọi là Siêu Thế (Lokuttara). Ở đây, "loka" có nghĩa 
Pañcupädanakkhandha, chấp thủ ngũ uân, tức là năm nhóm của sự luyến ái. 
"Uttara” là cái gì vượt qua khỏi. Vậy, "Lokuttara" là cái gì vượt ra khỏi trạng 
thái Chấp Thủ Ngũ Uấn. Định nghĩa này chỉ áp dụng một cách chính xác cho 
bốn Đạo. Các Quả được gọi là Lokuttara vì đã vượt ra khỏi thế gian Chấp Thủ 
Ngũ Uấn. 


46. Bốn Mươi Loại Tâm Siêu Thế 


Một vị hành giả đã đắc Sơ Thiền, xuất thiền và suy niệm trở lại về tánh cách vô 
thường, khổ, và vô ngã của những trạng thái tâm Ấy, và cuối cùng chứng ngộ 
Niết Bàn. Vì lẽ hành giả dựa trên Sơ Thiền làm nên tảng để chứng ngộ Niết 
Bàn, loại tâm Thiện (Lokuttara Kusala) ấy được gọi là: 


"Vitakka-Vicära-PTti-Sukh'Ekagsata-sahitarn-Pathamaj- jhãna 
Sotäpattimagga-cittan." 
Tâm Nhập Lưu Đạo, Sơ Thiên, đông phát sanh cùng Tám, Sát, Phí, Lạc, Nhát 
Điêm. 

Chặp tư tưởng Quả tức khắc theo liền chặp Đạo ấy. 

Cùng một thế Ấy, hành giả dùng bốn tầng Thiền kia làm nền tảng để chứng ngộ 
Niết Bàn. Mỗi tầng Thánh có năm Đạo và năm Quả tương ứng với năm chỉ 


thiền Vậy, trong bốn tầng Thánh có bốn mươi loại tâm: 
(S+5)x4=40. 


Đồ biểu 4: Tâm Thiền - 67 


Sắc Giới Vô Sắc Giới Siêu 
miễn HỆ ljM2 40 
ñ Q H ñ Q Q H 
5 5 5 4 4 4 20 
Sơ l l | 4 
Nhị 1 l 1 4 
Tam 1 1 1 4 
Tứ l l | 4 
Ngũ l l | 4 4 4 4 
Jhãnas: Các tầng Thiên, 
T Tâm Thiện 
Q: Tâm Quả 
H: Tâm Hành (Kriyäctttam) . 
Đồ Biểu 5: Tâm Siêu Thế - 40 
Sơ Thiên Nhị Thiền Tam Thiền Tứ Thiền 
Đạo Quả Đạo Quả Đạo Quả Đạo Quả 
Nhập Lưu 1Ï 1L 1 1 
Nhứt Lai L1 1 1 L1 
Bất Lai 1 II l l 1L 1L 
A La Hán 1 1 1 1 
Đồ Biểu 6: Tâm Bắt Thiện - 12 
Thọ hỷ Thọ ưu Thọ xả có tà kiễn không 
kiên 
Tham 4 4 4 4 
Sâm 2 
Sĩ Mi 
Đồ Biểu 7: Tâm Vô Nhân -18 
Thọ hỷ Thọ ưu Thọ xả Thọ lạc 
Quả Bắt Thiện 6 
Quả Thiện 1 6 | 
Hành 1 2 


Đồ Biểu 8: Tâm Đẹp Dục Giới - 24 


Thê 
Q 
20 
4 I1 
4 I1 
4 l 
4 H 
4 23 
có 67. 
(Kusalacittam). 
(Vipäkacittam). 
Ngũ Thiền 
Đạo Quả 
1 1 10 
1 1 10 
1 1 10 
1 1 10 
tàkhông xúicó 
giục giục 
4 4 
1 1 
Thọ khổ 


xÚI 


Thọ hỷ Thọ xả có trikiến không tri kiến không XÚICÓ XÚI Đ1ụC 


giục 

Thiện 4 4 4 4 4 4 
Quả 4 4 4 4 4 4 
Hành 4 4 4 4 4 4 

Đồ Biểu 9: 89 Tâm Vương Phân Hạng Theo Loại 

Bắt Thiện Thiện Bắt định 
Quả Hành 

Dục giới 12 8 23 II 
Sắc giới 5 5 5 
Vô sắc giới 4 4 4 
Siêu thê m 4 4 h 
Tổng cộng 12 21 36 20 
89 Tâm 

-ooQoo- 


Chương II : LỜI MỞ ĐÀU 


“Trong §9 loại tâm vương được để cập đến ở Chương I, có 52 tâm sở -- hay 
trạng thái tâm -- khởi sanh nhiều hay ít, ở mức độ khác nhau. 


Có bảy (7) tâm sở chung cho tất cả các loại tâm vương, gọi là tâm sở Phổ 
Thông, hay Biến Hành. Sáu (6) loại khác, có thể phát sanh hay không, trong 
mỗi và tất cả những loại tâm vương. Sáu loại tâm sở nầy được gọi là 
Pakinnakas, Riêng Biệt hay Biệt Cảnh. 


Tất cả 13 loại tâm sở kế trên có tên là Aññasamãnas, một danh từ đặc biệt kỹ 
thuật. "Añña" là "cái kia", "samana”" là "chung". "Sobhanas" (Tốt, Đẹp), khi so 
sánh với "Asobhanas" (Xấu) thì được gọi là Añña (cái kia), bởi vì thuộc về 
phân hạng trái nghịch lại. Cùng thế ấy Asobhanas là phản nghĩa với Sobhanas. 


13 tâm sở nây trở thành thiện hay bất thiện tùy theo loại tâm vương mà chúng 
đông hiện khởi chung, tức loại tâm vương mà chúng năm trong đó. 


14 tâm sở luôn luôn năm trong tât cả các loại tâm Bât Thiện. 


19 tâm sở luôn luôn năm trong tât cả các loại tâm Thiện. 


6 tâm sở khác phát sanh tùy trường hợp. 


Vậy, năm mươi hai tâm sở nầy (7+6+14+19+6 = 52) nằm trong những loại tâm 
vương tương ứng, ở mức độ khác nhau. 


Trong chương này tất cả 52 tâm sở đều được đề cập đến và phân loại. Mỗi loại 
tâm vương đều được phân tách tỉ mỉ. Những loại tâm sở nào đồng phát sanh 
cùng tâm ấy cũng được đề cập đến với đầy đủ chỉ tiết. Loại tâm vương trong đó 
có những tâm sở nào đồng phát sanh cũng được mô tả rành rẽ. 


Người đọc thiếu kiên nhẫn sẽ thấy chương nây khô khan và không hứng thú. 
Nhưng đối với một học giả sáng suốt và suy tư thì trái lại, chương nây sẽ được 
xem là một khái luận thú vị có tánh cách trí thức. 


Thí dụ như lúc mới nhìn vào, một sinh viên hóa học có thể cảm thấy nhiều 
công thức hóa học rất phức tạp, khó hiểu. Nhưng khi thật sự cỗ gắng phân tách 
và nghiên cứu từng hóa chất trong những cuộc thí nghiệm khác nhau, người 
sinh viên ấy mới thấy môn học quả thật hứng thú và bồ ích. 


Cùng thế ấy, người mới đọc chương này của Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) nên 
có găng phân tách, thận trọng nghiên cứu từng loại tâm, và tự mình tìm hiểu 
các loại tâm sở theo luận lý riêng của mình. Sau đó sẽ so sánh những gì ta đã 
nghĩ ra với kinh điển căn bản. Chừng ấy người đọc sẽ thấy răng chương II nầy 
giải minh một cách sáng tỏ, và thay vì hoang phí thì giờ để cố nhớ những con 
số, vị này nắm vững một cách sáng suốt ý nghĩa của bản văn. 


Thí dụ, ta hãy phân tách loại tâm Bất Thiện đầu tiên, bắt nguồn từ căn Tham. 
Somanassa-sahagata -- đồng phát sanh cùng thọ hỷ, 
Ditthigata-sampayutta -- liên hợp với tà kiên, 

Asankharika -- không có sự xúi giục. 

Sau khi phân tách, ta nhận thấy rằng: 

Thọ (Vedanä) của tâm này là "Hỷ". 

7 loại tâm Phổ Thông và tất cả 6 tâm sở Riêng Biệt đều có mặt. 

4 tâm sở Bất Thiện chung năm trong tất cả những tâm vương Bất Thiện là 

Moha (S1), Ahirika (Không Hồ Thẹn Tội Lôi), Anottappa (Không Ghê Sợ Hậu 


Quả Của Tội Lỗi), và Uddhacca (Phóng Dật) cũng đều phát hiện trong ấy cùng 
một lúc. 


Còn 10 tâm sở còn lại thì sao? 


Lobha (Tham) -- phải có phát sanh cùng lúc. 
Ditthi (Tà Kiến) -- phải có phát sanh. 
Mãna (Ngã Mạn) -- không thê phát sanh. 


Ngã Mạn không thê phát sanh trong loại tâm Tham, cùng với Tà Kiến. Tà Kiến 
liên quan đến quan kiến sai lầm, còn Ngã Mạn thì liên quan đến lòng vị kỷ. Các 
nhà chú giải nói rằng Tà Kiến và Ngã Mạn giống như hai con sư tử, không thể 
sống chung với nhau trong cùng một chuông. 


Dosa (Sân), Issa (Ganh Ty), Macchariya (Xan Tham), và Kukkucca (Lo Âu) 
không thể phát sanh, vì bốn tâm nây thiên về sân hận, ác ý, hay bất mãn, chỉ 
năm trong các loại tâm sân. 


Thĩna (Hôn Trằm) và Middha (Thụy Miên) không phát sanh, vì đây là một loại 
tâm không có sự xúi giục (Asafnkharika). Cũng không có tâm sở Sobhanas 
(Đẹp). vì đây là tâm Bât Thiện. 
Tổng cộng: 7+6+4+2 = 19. 


Như vậy, sau khi phân tách tỉ mi ta thấy rằng nằm trong loại tâm Bất Thiện đầu 
tiên có 19 tâm sở. 


Các loại tâm khác cũng phải được phân tách như vậy. 
-ooOoo- 


CETASIKA:(Tâm Sở) 
1. 


Ekuppäda-nirodhä ca -- ekãlambanavatthukäa 

Cetoyuttä dvipaññäsa -- dhammaä cetasikã matä 

§1 

Năm mươi hai trạng thái tâm đồng liên hợp với tâm vương, đồng phát sanh và đồng hoại 


diệt cùng tâm vương, đồng có một đối tượng và một căn cùng tâm vương, được gọi là 
Cetasika (tâm Sở). 


Chú Giải: 


1. Cetasika, = "Ceta'"" + "'s" + "ijkan" 


Cái gì liên hợp với tâm, hay thức, là Cetasika, tâm sở (Sarnkrt: Caitasika hay 
Cattt1). 


Định Nghĩa: Cetasika (tâm sở) là: 


(¡) Cái gì đồng phát sanh cùng tâm vương, 

(ii) Cái gì đồng hoại diệt cùng tâm vương, 

(ii) Cái gì cùng có chung một đối tượng với tâm vương, 
(iv) Cái gì đồng có chung một căn với tâm vương. 


Người đọc sẽ ghi nhận rằng nơi đây tác giả không đưa ra một định nghĩa hợp lý 
tương ứng theo loại hay phân hạng. Thay vì thế, tác giả đề cập đến bốn đặc 
tánh của tâm sở (Cetasika) . 


Nhà chú giải nêu lên lý do tại sao. 


Tâm vương không thể hiện hữu ngoài các tâm sở. Cả hai, tâm vương và các 
tâm sở tương ứng, đồng khởi sanh và đồng hoại diệt cùng một lúc. Tuy nhiên 
có vải đặc tánh vật chất -- như Viññatti Rũpa [1] (Những Phương Cách Phát 
Hiện của Sắc) -- đồng khởi sanh và đồng hoại diệt với thức. Ngoài những hình 
thức phát hiện ấy đặc tánh thứ ba là có một đối tượng đồng nhất với đối tượng 
của tâm vương. Khi có đủ ba đặc tánh trên tức nhiên phải có đặc tánh thứ tư là 
đồng có chung một căn. 


Theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), tâm hay thức đồng phát sanh cùng năm 
mươi hai tâm sở (cetasikas). 


~~— 


Một trong các tâm sở ấy là Vedanä (Thọ); một tâm sở khác là Saññã (Tưởng). 
Năm mươi tâm sở còn lại được gọi chung là Sankhara (Hành). Tâm sở Cetanä 
(Tác Y) là quan trọng nhât trong các tâm sở. 


Toản thể nhóm "thọ" được gọi là Vedanäkhandha (Thọ Uần). Cùng thế ấy toàn 
thê nhóm "tri giác” và nhóm "sinh hoạt tâm linh" được gọi là được gọi là 
Saññãkhandha (Tưởng Uần) và Sañkhãarakkhandha (Hành Uẫn). 

Ghi chú: 


[1] Kãyaviãññatti, phương thức phát biểu bằng hành động và Vaci Viññatti, 
phương thức phát biêu băng lời nói. 


-ooOoo- 


—~ ~ ~ 


DƯIPANNASA CETASIKA: 52 loại tâm sở 


Sabbacittasadhãraä — 7 
Katham? 


(1) 1. Phasso, 2. Vedanä, 3. Saññä, 4. Cetanä, 5. Ekagsatä, 6. Jïvitindriyam, 7. Manasikäro 
c'ãfi satt'ime Cetasikã Sabbacittasadhäraã nãma. 


Xã 
Pakinnakä -- 6 


(ii) 1. Vitakko, 2. Vicäro, 3. Adhimokkho, 4.Viriyarft, 5. Pi(i, 6. Chando c'äti cha ime Cetasikä 
pakinnakã nãma. 


Eva'mete Cetasikã Aññasamänä'ti veditabba. (13) 

4. 

Akusala -- 14 

(ii) 1. Moho, 2. Ahirikarmh, 3. Anottappam, 4. Uddhaccarf, 5. Lobho, 6. Ditthi, 7. Mãno, 8. 
Doso, 9. Issä, 10. Macchariyarh, 11. Kukkuc-car, 12. Thĩnam, 13. Middharh, 14 Vicikicchä 
c'ati cuddas'ime 

Cetasikã Akusalä nama. 

S. 

Sobhanasädhärana -- 19 

(iv) 1. Saddhä, 2. Sati, 3. Hiri, 4. Ottapparf, 5. Alobho, 6. Adoso, 7. Tatramajjhattatä, 8. 
Kãyapassaddhi, 9. Cittapassaddhi, 10. Kãyalahutä, 11. Cittalahutä, 12. Kãyamudutã, 13. 
Cittamudutä, 14. Kãyakammaññatä, 15. Citta- kammaññatä, 16. Kãyapäguññatä, 17. Citta- 
pAguñña(äã, 18. Kãyujjukatä, 19. Cittujjukatfã, c'äti ek*unavTsatime 

Cetasika Sobhanasädhärannä nãma. 


6. 


Virafiyo — 3 

(v) 1. Sammäväcä, 2. Sammäakammanto, 3. Sammä- ãjTvo c'ãti ftisso 

Virafiyo nãma. 

số 

Appamañña -- 2 

(vi) 1. Karuna, 2. Muditä pana 

Appamaññäyo nãma'ti sabbathä'pi. 

8. 

Paññindriya -- 1 

(vii) Paññindriyena saddhim pañcavisat'ime 

Cetasikã Sobhanä'ti veditabbä. 

9, Ettävatä ca — 

Teras'aññasamänä ca -- cuddasäkusalä tathä 

Sobbanä pañcavisã'ti -- dvipaññãsa pavuccare. 

§2. Tâm Sở Phổ Thông -- 7 [1] 
Thế nào? 
() 1. Xúc, 2. Thọ, 3. Tưởng, 4. Tác Ý, 5. Nhất Điểm, 6. Mạng Căn, 7. Chú Ý. 
Bảy tâm sở nầy nằm chung trong tất cả các loại tâm. 

§3. Tâm Sở Riêng Biệt -- 6 [2] 
(ï) 1. Tầm, 2. Sát, 3. Xác Định, 4. Tinh Tấn, 5. Phi, 6. Dục. 
Sáu loại tâm sở nầy được gọi là "Riêng Biệt" hay Biệt Cảnh (Pakinnak3). 


Như vậy những (mười ba) tâm sở nầy phải được hiểu là "chung với nhau" (Aññasamãna) [3] 


§4. Tâm sở Bắt Thiện -- 14 


(1m) 1. S1, 2. Vô Tàm, 3. Vô Quý, 4. Phóng Dật, S. Tham, 6. Tà Kiến, 7. Ngã Mạn, 8. Sân, 9. 
Ganh Ty, 10. Xan Tham, I1. Lo Âu, 12. Hôn Trâm, I3. Thụy Miên, 14. Hoài Nghi. 


Mười bốn tâm sở nầy được gọi là "Bất Thiện". 
§5. Tâm Sở Đẹp -- 19 
(v). I. Tín, 2. Niệm, 3. Tàm, 4. Quý, 5. Không- Tham, ó. Không-Sân, 7. Xả, 8. Tâm Sở 
Văng Lặng, 9. Tâm Văng Lặng, 10. Tâm Sở Khinh An, l1. Tâm Khinh An, 12. Tâm Sở Nhu 
Thuận, 13. Tâm Nhu Thuận, 14. Tâm Sở Thích Ứng, 15. Tâm Thích Ưng, 1ó. Tâm Sở Tỉnh 
Luyện, I7. Tâm Tĩnh Luyện, 18. Tâm Sở Chánh Trực, 19. Tâm Chánh Trực. 
Mười chín tâm sở này được gọi là "Chung Cho Các Tâm Sở Đẹp". 
§6. Tâm Sở Tiết Chế -- 3 
(v) 1. Chánh Ngữ, 2. Chánh Nghiệp, 3. Chánh Mạng. 
Ba tâm sở này được gọi là "Tiết Chế". 
§7. Tâm Sở Vô Lượng -- 2 
(vì) 1. BI, 2. Hỷ. 
Hai tâm sở nầy được gọi là "Vô Lượng". 
§8. Tâm Sở Tuệ Căn -- l 
(v11) Tuệ Căn. 
Với Tuệ Căn, hai mươi lăm tâm sở nây, trong mọi trường hợp, phải được hiểu là "Đẹp". 
§9. Tóm lược: 


Mười ba tâm sở "chung với nhau". Cùng thế ấy, mười bốn chung cho tâm sở Bắt Thiện, hai mươi 
lăm là "Đẹp". Vậy năm mươi hai đã được liệt kê. 


Chú Giải 
2. Phassa, Xúc. [4| 


Xuất nguyên từ căn "phas", tiếp xúc. 


Cho đặng có sự ghi nhận hay biết của giác quan phải có ba yếu tố: thức, giác 
quan tương ứng, và đôi tượng. Thí dụ như với nhãn thức ta thây một vật (nhãn 
trân) xuyên qua mắt (nhãn căn). 


Khi một đối tượng phát hiện đến thức, xuyên qua một trong sáu căn thì tâm sở 
"Xúc" khởi sanh. Không nên hiệu răng sự xúc chạm suông là "Xúc" (Na 
sangatimatto eva Phasso). [Š] 


Như cây cột cái nâng đỡ trọn vẹn toàn thê sườn nhà, cùng thê ây, Xúc cũng có 
nhiệm vụ tương tợ, nâng đỡ các tâm sở đông phát sanh. 


Xúc có nghĩa là "nó chạm đến" (phusatfti). Có sự xúc chạm (phusana) là đặc 
tính nổi bật (lakkhana), đụng (sanghattana) là cơ năng (rasa), sự trùng hợp (của 
nên tảng vật lý, đối tượng và thức) là biểu tượng (sannipata paccupatthana) và 
đối tượng đã đi vào con đường (của sự hay biết) là nguyên nhân gần 
(padatthana). [6] 


Xúc được đề cập đến đầu tiên vì nó đến trước tất cả các tâm sở. "Có sự tiếp 
chạm do xúc, thức chứng nghiệm do thọ, tri giác do tưởng, và có ý muốn do tác 
ý (Phassena phusitvä, vedanaya vediyatI, saññaya sañJanati, cetanaya ceteti)”. 
Theo pháp Thập Nhị Nhân Duyên (Paticca Samuppãda) cũng vậy, Xúc tạo điều 
kiện để Thọ phát sanh. 


Tuy nhiên, một cách chính xác, không có lý đo nào để nói rằng tâm sở nầy phát 
sanh trước tâm sở kia, vì tất cả đồng khởi sanh cùng một lúc. Sách Atthasälini 
viết: "Về các tâm sở đồng phát sanh trong một tâm thức, ta không thể nói rằng 
'tâm sở nây' khởi sanh trước, 'tâm sở kia' sau. Xúc được kể đến trước tiên chỉ vì 
để cho tiện việc giảng giải, nhưng ta cũng có thể trình bày như thế nầy:- Có thọ 
và xúc, tưởng và xúc, tác ý và xúc; có thức và xúc, thọ, tưởng, tác ý, tầm. Tuy 
nhiên, để cho dễ hiểu, ta đề cập đến xúc trước tiên. Cùng thế ấy, khi nêu lên 
từng tâm sở còn lại, cũng không có dụng ý nào đặc biệt ngoải việc để cho dễ 
hiểu." 

"Xúc được có địa vị ưu tiên vì được xem như khởi thủy, bắt đầu tư tưởng và 
như "điều kiện tất phải có" cho các tâm sở đồng phát sanh, nâng đỡ nhiều cho 
tất cả như cây cột chánh của một kho hàng nâng đỡ các cơ cấu khác." (Mrs. 
Rhys Davids -- Buddhist Psychology, trang 6) 

3. Vedanä, Thọ. 


Xuất nguyên từ căn "vid", cảm thọ. 


Cảm thọ là danh từ thích nghi, hơn chữ cảm giác, để phiên dịch Phạn ngữ 
vedana. Cũng như Xúc, Thọ là đặc tính chánh yếu của tất cả các loại tâm 
vương. Thọ có thể là hỷ, ưu, hay vô ký, thuộc tinh thần. Khổ và lạc, thuộc cơ 
thể vật chất cũng đều là thọ. Nhưng khổ hay lạc thuộc về thân không có tầm 
quan trọng về phương diện đạo đức. 


Theo các nhà chú giải, Thọ cũng như một ông chủ thưởng thức món ăn do 
người đầu bếp nấu. Người đầu bếp thì tựa như các tâm sở còn lại trong một tư 
tưởng. Một cách chính xác, chính Thọ thọ cảm một đối tượng, khi đối tượng 
nây tiếp xúc với giác quan tương ứng. 


Chính Thọ thọ cảm những quả lành hay dữ của một hành động đã làm trong 
kiếp hiện tại hay trong kiếp quá khứ. Ngoài tâm sở Thọ không có một linh hồn 
hay một cá nhân nào khác thọ cảm quả của hành động. Nên hiểu rằng hạnh 
phúc Niết Bàn không có gì liên quan đến Thọ. Hạnh phúc Niết Bàn chắc chắn 
là hạnh phúc (sukha) tối thượng, nhưng đó là hạnh phúc của sự giải thoát ra 
khỏi mọi đau khổ, không phải là sự thích thú trong một đối tượng đáng ưa 
thích. 


4. Sañña, Tưởng. 


"Sam" + căn "ñã", hiệu biệt, nhận thức (so với chữ La Tình "cognoscere", hiêu 
biết.). 


Ý nghĩa của danh từ nầy khác nhau khá nhiều tùy theo đoạn văn. Để tránh khỏi 
lân lộn phiên phức không cân thiệt, tôt hơn ta nên hiệu Sañña theo nghĩa dùng 
ở đây, đặc biệt như tâm sở Phô Thông. 


Đặc tính chánh yêu của Sañña là nhận ra một vật do dâu hiệu trên vật ây như 
màu xanh v.v... Nhờ Saññã ta nhận ra một vật mà trước kia tâm của ta đã có lần 
biệt, tức tri giác xuyên qua giác quan. 


"Diễn tiễn của nó giống như trạng thái tâm của người thợ mộc, nhận ra những 
khúc gỗ (như đây là cột trước, kia là cột sau v.v...) nhờ dấu hiệu đã có ghi trên 
gố từ trước. Cũng giống như người giữ kho, nhận ra mỗi món đồ nữ trang nhờ 
cái nhãn cột theo món đồ. Hay như thú rừng nhận ra hình nộm là do người ta 
làm." 


Vậy, Sañña, Tưởng, chỉ giản dị có nghĩa là tri giác, nhận thức bằng giác quan. 


"Tri Giác", theo một quyền Tự Điển Triết Học hiện đại là "sự nhận thức đối 
tượng thông thường của giác quan như cây côi, nhà cửa, bàn ghê v.v... khi giác 
quan bị khích động." 


Danh từ "tri giác" ở đây không được dùng theo nghĩa mà các triết gia như 
Bacon, Descartes, Spinoza và Leibn1z đã dùng. 


Trong Ngũ Uẫn (Pañcakkhandha), Tưởng Uẫn, Saññã, được dùng trong nghĩa 
tr1 giác. 


Vậy, trí nhớ có phải do Saññã, tưởng, không? 


Sañña (Tưởng), Viññana (Thức), và Pañña (Trí Tuệ) phải được phân biệt rõ 
ràng. Sañña, Tưởng, ví như sự nhận ra đồng tiền của một em bé cỡ một hay hai 
tuổi. Nó thấy vật gì trắng, tròn, nhỏ, dẹp v.v... và nhận ra đó là đồng tiền, 
nhưng không biết rõ ràng giá trị của đồng tiền ấy là bao nhiêu. Một người lớn 
bình thường, thấy đồng tiền có thể biết giá trị và công dụng lợi ích của nó, 
nhưng không thấu hiểu các hợp chất hoá học của đồng tiền là thế nào. Viññãna, 
Thức, ví như sự hiểu biết của nĐười ây. Paññä, Trí Tuệ, là tri kiến phân giải của 
một chuyên viên hóa học, thấu triệt từng chỉ tiết các hoá chất và đặc tính của 
mỗi hóa chất hợp thành đồng tiền. 


5. Cetanä, Tác Ý 


Cả hai danh từ, Cetanä và Citta, đều xuất nguyên từ căn "cit", suy tư. Có nơi 
dịch danh từ Cetanã là "Tư". Ở đây xin dùng danh từ Tác Y, trong nghĩa "ý 
muôn làm" hay "ý muôn, làm động cơ đưa đên hành động". 


Trong trường hợp chữ Citta, tâm hay thức, căn "cit” được dùng theo nghĩa phân 
biện (vijanana), rõ ràng phân biệt. Trong chữ Cetana, tác ý, câu nây được dùng 
trong nghĩa phôi hợp (abhisandhana) và tích trữ (ayuhana). 


Theo sách Atthasãlini và Vibhãvini Tikã, Cetanä là cái gì phối hợp các tâm sở 
đồng phát sanh với nó trên đối tượng của tâm (Attanã sampayutta-dhamme 
arammafe abhisandahati). Như vị Tăng Trưởng hay người thợ chánh, vừa làm 
công chuyện của mình vừa điều hành công chuyện của người khác, Cetanã vừa 
tác hành nhiệm vụ của mình, vừa phối trí sinh hoạt của các tâm sở khác đồng 
phát sanh. 


Còn có một lối giải thích nữa. Cetanä là cái gì đưa đến hành động bằng cách 
tạo duyên cho cái được câu tạo (Sankhatabhisañkharane vä byäparam äpaJJjatTti 


cetanä). Cetanã là cái gì đóng vai trò quan trọng nhất trong tất cả các hành 
động, thiện và bât thiện. 


Shwe Zan Aung nói rằng theo Ngài Ledi Sayadaw, một vị Đại Đức học giả Vì 
Diệu Pháp (Abhidhamma) người Miến Điện, "Cetanã hành động trên các tâm 
SỞ đồng phát sanh với nó bằng cách thâu nhận đối tượng, và hành động nhằm 
thành tựu nhiệm vụ, tức là quyết định hành động." (Compendium, trang 236). 


Cetanäã, tác ý, là tâm sở có ý nghĩa quan trọng nhất trong các loại tâm Tại Thế 
(Lokiya), còn trong tâm Siêu Thế thì có Paññã, trí tuệ hay minh sát tuệ. Tâm 
Tại Thế có khuynh hướng tích trữ Nghiệp. Tâm Siêu Thế (Lokuttara) trái lại, có 
chiều hướng tận diệt Nghiệp. Do đó Cetanã trong các tâm Siêu Thế không tạo 
Nghiệp. Cetana trong tất cả những loại tâm Tại Thé, thiện hay bất thiện, đàng 
khác, đều được xem là Nghiệp (Kamma). Mặc dầu Cetanã cũng hiện hữu trong 
các loại tâm Quả (Vipaka), ở đây nó không có tánh cách đạo đức vì không có 
năng lực tích trữ. 


Trong Thập Nhị Nhân Duyên (Paticca Samuppada) chính Cetanãä được bao 
hàm trong danh từ Safñkhara (Hành) và Bhava (Hữu). Trong Pañcakkhandha 
(Ngũ Uân), Safñkharakkhandha (Hành Uân) có nghĩa là năm mươi tâm sở, 


ngoài hai tâm sở Vedana (Thọ) và Sañña (Tưởng). Trong năm mươi tâm sở đó 
Cetanä là quan trọng hơn hết và được kể đầu tiên. 


Đứng về phương diện tâm lý Cetanã quyết định các hoạt động của những tâm 
sở cùng phát sanh đồng thời với nó. Về phương diện đạo đức, nó quyết định 
hậu quả dĩ nhiên phải đến của nó. Do đó, nếu không có Cetanä, tức nhiên 
không có Kamma (Nghiệp). 


6. Ekaggatä, Nhất Điểm 


"Eka" + "agga" + "tã” = nhất điểm, trạng thái tâm gom vào một điểm, an trụ 
vào một đề mục, hay tập trung vào một đối tượng. 


Tâm Nhất Điểm giống như ngọn đèn đứng vững, không bị gió làm giao động. 
Như trụ cột vững chắc mà gió không thê lay chuyền. Như nước kết hợp, làm 
dính liền lại nhiều thể chất để cấu thành một hợp chất cụ thể. Tâm sở nầy ngăn 
ngừa, không để các tâm sở đồng phát sanh khác phân tán, và giữ chắc các tâm 
sở ấy vào đề mục. Có nơi danh từ Ekaggatä nầy được gọi là Nhất Hành. 


Trạng thái nhất điểm nây là một trong năm chỉ thiền (Jhãna). Khi được phát 
triên và trau giôi đên mức độ cao thì tâm Nhât Điêm trở thành Samadhi (Định). 


"Đó là mầm giống của tất cả những tâm thức chăm chú, chọn lọc, tập trung hay 
an trụ vào một điêm."” (Compendium, trang 241). 


7. Jivitindriya, Mạng Căn 
"Jivita" = đời sống + "Indriya" = khả năng kiểm soát hay quy tắc. 
Gọi "jTvita", sinh mạng hay đời sống, vì nó nâng đỡ các tâm sở đồng phát sanh. 


Gọi "Indriya", khả năng kiêm soát, hay căn, vì nó kiêm soát các tâm sở đông 
phát sanh. 


Cetanã, Tác Ý, quyết định mọi sinh hoạt của tất cả tâm sở, nhưng chính 
Jïvitindriya, Mạng Căn, truyền sự sống ấy vào Cetanä và các tâm sở khác. 


Có hai loại Jivitindriya (Mạng Căn) là Nama Jivitindriya (Danh Mạng Căn) và 
Rupa Jivitindriya (Sắc Mạng Căn). Danh Mạng Căn truyền sự sống vào các tâm 
sở, trong khi Sắc Mạng Căn truyền sự sống vào các hiện tượng vật lý. 


Như sen trong đâm được nước nâng đỡ, như em bé được bà vú nuôi chăm sóc 
âm bông, các tâm sở và các hiện tượng vật lý được Mạng Căn nâng đỡ. 


Một Rũpa Jivitindriya (Sắc Mạng Căn) tồn tại trong thời gian mười bảy chặp tư 
tưởng, hay sát-na tâm. Mười bảy Nãma JTivitindriya (Danh Mạng Căn) liên tiếp 
sanh rôi diệt trong khoảng thời gian của một Sắc Mạng Căn. Trong sự sống của 
loài thảo mộc cũng có Sắc Mạng Căn. Tuy nhiên, Sắc Mạng Căn của con người 
và của loài thú do Nghiệp tạo duyên (điều kiện) nên không cùng một loại với 
Sắc Mạng Căn của thảo mộc. 


Cả hai, Danh Mạng Căn và Sắc Mạng Căn, khởi sanh đồng thời vào lúc ta được 
bà mẹ thọ thai và đồng thời hoại diệt lúc ta chết. Do đó, cái chết được xem là sự 
hoại diệt của Mạng Căn. Tức khắc liền sau đó, do năng lực của Nghiệp, một 
Mạng Căn khác khởi sanh trong kiếp kế, ngay vào lúc bà mẹ thọ thai. Trong 
trường hợp tái sanh vào cảnh người, ba Sắc Mạng Căn khởi sanh cùng lúc với 
một Danh Mạng Căn [7]. 

Như người chèo thuyền phải tùy thuộc chiếc thuyền và chiếc thuyền tùy thuộc 
người chèo thuyền, cùng thế ấy JTvitindriya (Mạng Căn) tùy thuộc danh và sắc, 


và danh và sắc tùy thuộc Mạng Căn. 


8. Manasikãra, Sự Chú Ý 


Theo nghĩa của từng chữ, là 'làm trong tâm. 


Quay tâm hướng về đối tượng là đặc tính chánh của danh từ. Sự chú ý giống 
như bánh lái của một chiêc tàu, bộ phận không thê không có đê hướng tàu vê 
đên nơi đên chôn. Tâm không có sự chú ý (manasikara) cũng như tàu không có 
bánh lái. 


Manasikära cũng có thể ví như người đánh xe song mã, ngồi trên xe chăm chú 
vào hai con ngựa (danh và sắc) chạy song song đều đặn. Manasikara, sự chú ý, 
phải được phân biệt với Vitakka, chi thiền Tầm, một tâm sở khác sắp được đề 
cập đến kế liền dưới đây. Manasikãra hướng các tâm sở đồng phát sanh về đối 
tượng. Vitakka, Tầm, áp đặt hay ném (pakkhipanto viya) các tâm sở đồng phát 
sanh vào đối tượng. Vitakka, Tâm, giông như vị quan cận thần hướng dẫn một 
dân quê (cái tâm) vào yết kiến nhà vua (đối tượng). 


"Sư chú ý" có ý nghĩa gần nhất với danh từ Manasikãra trong tiếng Phạn, mặc 
dầu đứng về phương diện thuần túy triết học không chính xác diễn đạt trọn vẹn 
ý nghĩa. Như một tâm sở, Manasikara chỉ là sự chú ý suông, không có tánh 
cách đặc biệt linh hoạt hay rõ ràng. Trạng thái linh hoạt ấy phần nào được diễn 
tả trong danh từ Sañña, "Tưởng". 


Vậy Manasikãra, sự chú ý, có thể cũng giúp cho trí nhớ không vì nó phô thông 
năm trong tât cả các loại tâm, Tại Thê và Siêu Thê? Bảy tâm sở kê trên được 
gọi là sabbacittasadharana, Phô Thông hay Biên Hành, vì năm trong tât cả các 
loại tâm 


9. Vitakka, Tầm. [$] 
"VỊ" + căn "takk", suy tư. 


Rất khó tìm ra một danh từ thích nghĩ đề phiên dịch Phạn ngữ nầy, bởi vì nó có 
nhiêu ý nghĩa khác nhau trong Tạng Kinh và Tạng Luận. 


Trong Tạng Kinh (Sutta Pifaka) danh từ Vitakka được dùng trong nghĩa ý 
niệm, ý kiến, tư tưởng, luận lý v.v... Trong Tạng Diệu Pháp (Abhidhamma 
Pitaka, cũng gọi Tạng Luận) danh từ nầy được dùng trong ý nghĩa đặc biệt kỹ 
thuật, có tánh cách chuyên môn. 


“Nâng cao” các tâm sở đồng phát sanh đến đối tượng (abhiniropana) là đặc tính 
chánh yếu của Vitakka, Tầm. Như người kia lên đến hoàng cung tùy thuộc nơi 
(hay nhờ nơi) các vị sủng thần hay các hoàng thân quốc thích trong triều, cùng 


thế ấy, tâm lên đến đối tượng tùy thuộc nơi (hay nhờ nơi) Vitakka, Tầm. 
(Atthasalinl, trang 1 14). 


Vitakka, Tầm, có thể được định nghĩa là sự gắn ghép, áp đặt các tâm sở đồng 
phát sanh vào đối tượng. Manasikara, như đã đề cập đến ở trên, là trạng thái 
hướng các tâm sở đồng phát sanh về đối tượng. Đặc điểm khác biệt của hai tâm 
sở nây phải được thấu hiểu rõ ràng. 


Vitakka, Tầm, có nhiều giá trị khác nhau khi được dùng ở những trường hợp 
khác nhau. Khi được dùng như một tâm sở Riêng Biệt thông thường, hay Biệt 
Cảnh tâm sở (pakinnaka), thì tâm sở này được gọi là Vitakka. Khi được trau 
giồi và phát triển đây đủ, tâm sở nầy trở thành yếu. tố đầu tiên của Thiền 
(Jhãna), chi thiền Tầm của Sơ Thiền. Lúc ấy tâm sở này được gọi là Appanä, 
hoàn toàn, đầy đủ, vì đã vững chắc an trụ vào đề mục. Tâm sở Tầm thông 
thường chỉ ném (áp đặt) tâm lên trên bề mặt của đối tượng. 


Từ Nhị Thiên trở lên không còn tâm sở Vitakka, Tâm, vì tâm đã quen thuộc với 
đê mục rôi. 


Một người dân quê đi viêng hoàng cung lân đâu tiên phải cân có sự tiên dân, 
nhưng khi đã ra vào quen thuộc rôi thì không cân tiên dân nữa. 


Khi được trau giôi đầy đủ, tâm Appanäa-Vitakka được gọi là Samadhi, Định. 
Khi Vitakka sanh khởi trong tâm Đạo Siêu Thê (Lokuttara Magsa Citta) thì 
được gọi là Chánh Tư Duy (Sammä Sañkappa), vì đã loại trừ các tư tưởng lầm 
lạc và đặt tâm vào Niệt Bàn. 

Danh từ Vitakka lại còn được dùng trong ý nghĩa hoàn toàn khác biệt để chỉ 
tâm tánh của một người. Vitakka Carita có nghĩa là một người có tâm tánh rời 
rạc, không mạch lạc [9]. 

10. Vicara, Sát [10] 

"VỊ" + căn "car”, đi thênh thang bất định. 


Như Vitakka, danh từ Vicära cũng được dùng theo nghĩa đặc biệt kỹ thuật trong 
Tạng Abhidhamma (Diệu Pháp). 


Vicara, là sinh hoạt liên tục của tâm trên đôi tượng. 


Quan sát, dò xét (anumajjana) là đặc tính chánh yếu của Vicãra. 


Vitakka thường được dịch là Tầm, và Vicära là Sát, hay Tứ. 


Cả hai danh từ nầy phải được phân biệt rõ ràng. Vitakka như con ong đáp 
xuống cảnh hoa sen. Vicära như ong bay quanh quần trên hoa sen. Vitakka 
giống như chim đập cánh, sắp bay. Vicãra như chim bay lượn, quần trên không 
trung. Như đánh vào trống hay giọng vào chuông là Vitakka, tiếng ngân vang 
đi là Vicara. 


Vicãära cũng là một chỉ thiền. Chi thiền Sát nầy khắc phục triền cái hoài nghi 
(Vicikicchä). 
11- Adhimokkha, Xác Định. 


"Adhi" + căn "muc", phóng thích. Nghĩa trắng của danh từ là "phóng thích để 
đến". 


Adhimokkha phóng thích tâm ra khỏi hoài nghi để tiến đến đối tượng. 


Đặc tính chánh yếu của Adhimokkha là xác định, chọn lọc, và nghịch nghĩa của 
danh từ là hoài nghi, bât định. Có nơi dịch danh từ nây là Thăng Giải. 


Có sự quả quyết khẳng định "đúng hắn là cái nầy" (immam' evãti 
sannitthanakaranam)). 


Adhimokkha được ví như quan tòa phán quyết. Vì tánh cách không lay chuyền 
của nó, danh từ nây cũng có khi được so sánh với một trụ cột vững chặc. 


12. VTriya, Tỉnh Tấn 


A1! 


Xuất nguyên từ căn "ai" có nghĩa đi + "1r". "VT" thay thế "aj". Vira là người 
chuyên cân nỗ lực hoàn thành công việc của 1HÌNH một cách liên tục. 


Viriya được định nghĩa là trạng thái, hay hành động, của người cương quyết 
(Viranam bhaãvo, kammam). Danh từ nây cũng có nghĩa là cái gì được thực 
hiện hay hoàn tất đúng phương pháp (Vidhinã Trayitabbarh pavattetabbarñ vã). 


Viriya có đặc tính nâng đỡ (upatthambana), giữ vững (paggahana), chống đỡ 
(ussahana). Danh từ nầy được dịch là Tinh Tắn. 


Như một ngôi nhà hư cũ nhờ những cây cột mới chống đỡ, cùng thế ấ Ấy, Viriya 
hỗ trợ và nâng đỡ các tâm sở khác đồng phát sanh. Như đám quân tiếp viện 


hùng hậu hỗ trợ một đạo binh đang cô thủ vị trí thay vì rút lui bỏ chạy, cùng thế 
ây, Viriya giữ vững và nâng đỡ các tâm sở khác đông phát sanh với nó. 


Viriya được xem là một trong năm khả năng kiểm soát, Ngũ Căn (Indriya), vì 
nó khắc phục trạng thái lười biếng. Viriya cũng được xem là một trong năm 
năng lực kiểm soát, Ngũ Lực (Bala), vì nó không thể bị trạng thái lười biếng 
làm lay chuyền. Viriya là một trong bốn phương tiện đề thành tựu mục tiêu cứu 
cánh (Iddhipäada, Tứ Thần Túc). Viriya cũng nằm trong bốn phương cách nỗ 
lực tối thượng (Sammappadhãna, Tứ Chánh Cần). Được nâng đến mức độ cao 
siêu, Viriya là một trong bảy yếu tổ cần thiết của sự Giác Ngộ (Bojjhañga, Thất 
Giác Chi). Cuối cùng, Viriya tiến đạt đến mức trở thành Chánh Tinh Tấn, một 
trong tám chi của Con Đường Cao Quý (Atthangika Magsa, Bát Chánh Đạo). 


Sách Atthasälini viết rằng Viriya, Tinh Tấn, phải được xem là căn nguyên của 
mọi thành tựu mỹ mãn. 


Chuyên cần, cố gắng, tận lực, tinh tấn, được xem là những danh từ sát nghĩa 
nhât với Viriya. 


13. PI(i, Phí hay Hỷ 

Xem chương I, chú giải số 40. 

14. Chanda, Dục, ý-muốn-làm. 

Xuất nguyên từ căn "chad", mong ước, muốn. 

Đặc tính chánh yếu của Chanda là "ý muốn làm" (kattukamyatã), cũng như vói 
tay năm lây một vật. Danh từ Chanda nây, không có tánh cách đạo đức, phải 
được phân biệt với danh từ Lobha, tâm tham, có tánh cách bât thiện. Lobha là 
bám chặt vào một vật. 


Có ba loại Chanda, Dục, là: 


1. Kamachanda, tham dục, là khát vọng duyên theo lục trần, một trong 
năm pháp Triên Cái (NTvarana). Đây là một loại tâm bât thiện. 


2. Kattukamyatä Chanda, chỉ là "ý muốn làm" suông. Không có tánh 
cách đạo đức. 


3. Dhammacchanda, ý muốn chân chánh. Chính ý muốn chân chánh này 
thúc giục Hoàng Tử Siddhattha từ bỏ những dục lạc của đời vương giả. 


Trong ba loại Chanda, Kattukamyatãä Chanda, có nghĩa là riêng biệt luyễn ái 
một tâm sở nào, một trong bôn ảnh hưởng quan trọng (Adhipatl). 


Shwe Zan Aung nói: "Sự cố gắng quyết ý, hay ý chí là do Viriya, Tỉnh Tấn. 
Piti, Phí hay Hỷ, là trạng thái thích thú trong đôi tượng; Chanda là có ý định 
liên quan đên đôi tượng." (Compendium, trang 18). 


Người Phật tử có Dhammacchanda, ý muốn chân chánh, để chứng ngộ Niết 
Bàn. Đây không phải là tham ái. 


Sáu loại tâm sở nầy -- Tâm, Sát, Xác Định, Tinh Tấn, Phi, Dục -- có thể phát 
sanh hay không phát sanh trong tât cả các loại tâm -- được gọi là Pakinnaka, 
Riêng Biệt, hay Biệt Cảnh. 


15. Moha, Sĩ 


Xuất nguyên từ căn "muh", mê mờ, lầm lạc. Moha là một trong ba căn bất 
thiện, và nằm trong tất cả các loại tâm bắt thiện. Nghịch nghĩa của Moha, s1, là 
Paññä, trí tuệ. Đặc tính chánh của Moha là lẫn lộn, không thấy rõ bản chất của 
sự vật. Moha như đám mây mờ, bao phủ tri kiến của ta liên quan đến Nghiệp và 
Tứ Diệu Đế. 


16. Ahirika, Vô Tàm 


Ahirika là một danh từ trừu tượng được cấu hợp do "a" + "hirika", có nghĩa 
không hồ thẹn, Vô Tàm. Người không hồ thẹn khi làm điều bất thiện là ahiriko. 
Trạng thái của người như vậy là ahirikkarh = ahirikarh. Người có tâm Hiri (hỗ 
thẹn) sẽ chùng bước, thối lui, trước hành động bất thiện, cũng như lông gà rút 
co lại trước ngọn lửa. Người "không có Hiri" (Vô Tàm) có thể làm bất luận 
điều bất thiện nào mà không chút rụt rẻ. 


17. Anottapa, Vô Quý 

"Na" + "ava" + căn "tapp”, bứt rứt, dày vò. 

Ottappa là sợ làm điều bắt thiện, tức sợ hậu quả của hành động bắt thiện. 
Anottappa, phản nghĩa của Ottappa, được ví như con thiêu thân bị cháy sém 
trên ngọn lửa. Một người biệt sợ nóng ắt không thọc tay vào lửa. Nhưng con 


thiêu thân thì không ngờ hậu quả tai hại của hành động bay vảo lửa, do đó bị 
thiêu đôt. Cùng thê ây, một người Vô Quý, không biệt sợ hậu quả của hành 


động bât thiện, có thê làm bât luận điêu ác nào và phải chịu khôn cùng trong 
khô cảnh. 


Hai danh từ Hiri và Ottappa đi chung với nhau. Hi phải được phân biệt với 
trạng thái nhút nhát, rụt rè, thông thường, và Ottappa phải được phân biệt với 
trạng thái sợ hãi, kinh hoàng. Sợ hãi được xem là một trong mười đạo bình của 
Ma Vương (Mãra). Người Phật tử đuợc dạy không nên sợ bất cứ nhân vật nảo, 
dầu là một đẳng Thần Linh, bởi vì Phật Giáo không đặt nên tảng trên sự sợ sệt 
cái gì không bao giờ được biết đến. 


Hiri (Hồ Thẹn) phát sanh từ bên trong, và Ottappa từ bên ngoài, do ngoại cảnh. 
Thí dụ như có thanh sắt. Một đầu của thanh sắt thì đốt nóng lên, đầu kia thì 
thoa đồ dơ thúi vào. Ta không sờ tay vào đầu dơ thúi của thanh sắt vì ghê tởm, 
gớm, và không sờ vảo đầu nóng vì sợ. Hi, Hồ Thẹn, cũng giống như đầu dơ 
thúi, và Ottappa, Ghê Sợ, như đầu nóng. Những điểm ghi nhận sau đây của Bà 
Rhys Davids vê Hiri và Ottappa mô tả rành rẽ sự khác biệt giữa hai tâm sở mật 
thiết liên quan với nhau nây: 


“Hiri và Ottappa, như Đức Buddhaghosa phân tách, cho thấy nhiều điểm 
vô cùng hứng thú về phương diện đạo đức. Gom chung lại, hai danh từ 
nầy là sắc thái 'cảm xúc' và 'quyết ý' của ý niệm về tâm thức của thời 
hiện đại, cũng như Sati (Niệm) tiêu biểu cho phần trí thức. Hi 'có nghĩa 
tương đương với hồ thẹn (lajjä)', Ottappa tương đương với 'nỗi ưu phiền 
đau khổ (ubbego) về hành động bắt thiện.' Hiri (Tàm) bắt nguồn từ bên 
trong (attädhipati), tự mình cảm nghe hồ thẹn. Ottappa (Quý) chịu ảnh 
hưởng của xã hội (lokadhipatI), sợ xã hội dị nghị. Hiri được xây dựng 
trên sự hồ thẹn, Ottappa, trên sự sợ sệt. Hiri tiêu biểu trạng thái nhất trí, 
Ottappa, ghi dấu sự phân giải tình trạng hiểm nguy và ghê sợ lỗi lầm. 
Nguỗồn gôc chủ quan của Hiri có bốn: ý niệm có liên quan đến sự sanh 
trưởng, đến tuôi tác, đến giá trị, và đến giáo dục của ta. Do đó người có 
tâm biết hồ thẹn trước hành động bất thiện, Hiri, sẽ suy tư: 'Chỉ có con 
cái của hạng người tầm thường, như dân chải chăng hạn, những người 
nghèo khó, đói rách, những người mù, dốt, mới làm điều này', và vì nghĩ 
vậy người ấy tự chế, nhịn không làm. Nguồn gốc của Ottappa, Quý, ghê 
sợ hậu quả của hành động bất thiện, nằm ở bên ngoài ta. Đó là ý niệm: 
hạng người chân thật sẽ khiến trách ta', và vì lẽ ấy không làm điều bất 
thiện. Nếu có Hiri, biết hồ thẹn trước hành động bắt thiện, Đức Phật dạy, 
thì người ấy là vị chủ nhân tốt nhất của chính mình. Đối với người có 
nhiều nhạy cảm hơn với Ottappa, ghê sợ hậu quả của hành động bất 
thiện, thì các ông chủ của niềm tin là hướng dẫn tốt nhất." 


"Trong đoạn bô túc, 'Hiri tiêu biểu trạng thái nhất trí v.v... được giải 
thích như sau: Trong Hiri ta suy gâm vê giá trị của sự sanh TH của ta, 
giá trỊ của ông thầy ta, của giai câp ta, và của các bạn đồng môn với ta. 
Trong Ottappa ta cảm nghe ghê sợ trước những phiền hà của chính ta, sự 
khiển trách của người khác, và quả báo trong một kiếp sống khác," 
(Buddhist Psychology, trang 20). 


Hiri và Ottappa được xem là hai yếu tô chi phối thế gian rất quan trọng. Thiếu 
hai yêu tô nây không có xã hội văn minh nảo có thê tôn tại. 


18. Uddhacca, Phóng Dật 
"U" = trên, phía trên + căn "Dhu" = chao động, rung chuyền. 


Uddhutassa bhaãvo Uddhuccar = Uddhaccam = trạng thái phun lên. Uddhacca 
được ví như trạng thái chao động của một đống tro khi người ta ném đá vào. 
Đó là trạng thái tâm chao động, và phản nghĩa là trạng thái tâm an trụ. Khi 
được xem như một trong năm triền cái (Nivãrana, chướng ngại tinh thần), tâm 
Phóng Dật đối chiếu với chỉ thiền "Lạc". 


Trong một vài trường hợp hiếm hoi Uddhacca được xử dụng trong ý nghĩa 
trạng thái tâm bị thôi phông, tương đương với tánh tự cao tự đại. Ở đây danh từ 
nây không được dùng trong nghĩa ây. Thông thường Uddhacca (Phóng Dật) 
phải được phân biệt rõ rằng với Mãna (Ngã Mạn), bởi vì cả hai đều được xem 
là một trong mười Thằng Thúc (Sarhyojanas), dây trói buộc, cột chúng sanh 
vào vòng luân hồi. 


Bốn tâm sở kể trên -- Moha, Ahirika, Anoftappa và Uddhacca _- MỞ đầu danh 
sách các tâm sở bât thiện, năm chung trong tât cả các loại tâm bât thiện. 

19. Lobha, Tham. 

Xem chương L, chú giải 9. 

20. Ditthi, Tà Kiến. 


Nên ghi nhận sự khác biệt giữa Moha, Si, và Difthi, Tà Kiến. Tâm Si Mê che 
lấp, làm mờ đối tượng giống như một đám mây bao phủ. Di{thi liên quan đến 
quan kiến nhất định, khư khư cô chấp vào ý tưởng của mình, như nói, "đây quả 
thật là chân lý, ngoài ra, những gì khác đều sai." Di{thi, Tà Kiến, nghịch nghĩa 
với Ñãna, Trí Tuệ. Difthi bác bỏ, không chấp nhận bản chất thật sự và nhìn sự 
vật một cách sai lầm. Trí Tuệ phân biện đôi tượng đúng như thật, thấy bản chất 


thật sự của đối tượng. Khi danh từ Difthi được dùng riêng một mình, không có 
túc từ đi kèm theo thì có nghĩa là Micchã DItthi, Tà Kiên. Samma DI{fhi, 
Chánh Kiên, hay Amoha, Không Š¡ là nghịch nghĩa với Moha, S1. 

21. Mãna, Ngã Mạn. 

Xuất nguyên từ căn "man", suy tư. 

22. Dosä, Sân. 

Xem chương L, chú giải 9. 

23. Issa, Ganh TỊ. 

Xuất nguyên từ "1" + căn "su", đỗ ky, ganh ghét, tật đô. Đặc tính của Issã là 
ganh tỊ sự thành công và thạnh vượng của người khác. Như vậy có tánh cách 
khách quan, bắt nguôn từ bên ngoải chủ thê. 

24. Macchariya, Xan Tham. 


Macchariyassa bhãvo là trạng thái của người bón xẻn keo kiết. 


Đặc tính của Macchariya là che đậy, dấu kín sự thạnh vượng của mình. Ngược 
lại với Issa, Macchariya có tánh cách chủ quan, bắt nguôn từ bên trong chủ thê. 


Cả hai, Issä (Ganh Tị) và Macchariya (Xan Tham, Bỏn Xẻn) đều được xem là 
bạn của Dosa (Sân), bởi vì mỗi khi Issa và Machariya khởi sanh là có Dosa. 


25. Kukkucca, Lo Âu. 


Kukatassa bhãvo = kukkuccam = trạng thái của người bồn chồn lo âu, hối hận 
vì đã có hành động sai lâm. 


Theo chú giải, điều bất thiện đã làm là ku + kata, và như vậy, không làm là tốt. 
Ăn năn hối hận về một điều bất thiện đã làm là Kukkucca, và ăn năn hối tiếc 
điều thiện đã bỏ qua không làm cũng là Kukkucca. Sách Dhamma-sagani giải 
thích: Tại sao lo âu? 


"Cái tâm cho rằng điều hợp pháp là bất hợp pháp, cái tâm cho răng điều bất hợp 
pháp là hợp pháp; cái tâm cho răng điều không hợp đạo đức là đạo đức và điều 
hợp đạo đức cho răng không hợp đạo đức -- tất cả những loại lo âu, sốt ruột, 


quá e ngại, bứt rứt lương tâm, những mất mát tinh thần ấy -- đều được gọi là 
Kukkucca." (Buddhist Psychology - trang 3 13) 


Kukkucca (Lo Âu) là một trong năm pháp Triền Cái (Nivärana) và đi chung 
với Uddhacca (Phóng Dật). Kukkucca chỉ liên quan đên quá khứ. 


Theo Tạng Luật, Kukkucca là tâm hoài nghi trong sạch về Giới Luật. 


Theo Tạng Diệu Pháp trái lại, Kukkucca là hối tiếc, làm cho tâm bắt an, và như 
vậy nên tránh. 


26. Thĩna, Hôn Trầm. 
Xuất nguyên từ căn "the", co rút lại + "na". Thena = thãna = thĩna. 


Thĩna là trạng thái tâm co rút lại, thối lui, giống như lông gà trước ngọn lửa. 
Thĩna (Hôn Trằm) nghịch nghĩa với Viriya (Tinh Tấn). Thĩna được giải thích là 
Citta-gelaññarh, trạng thái tâm ươn yếu bệnh hoạn. Như vậy, Thĩna đối nghịch 
với C1ttakammaññatä, trạng thái nhu thuận của tâm, một trong các tâm sở Đẹp 
(Sobhana cetasika, Tịnh Quang, hay Tịnh Hảo tâm sở). 


27. Middha, Dã dượi, hay Thụy Miền. 


Xuất nguyên từ căn "middh", không hoạt động, không có phản ứng, không có 
khả năng. 


Đây là trạng thái uê oả1, ươn yêu, dã dượi, của tâm sở. 


Cả hai -- Thĩna (Hôn Tràm) và Middha (Thụy Miên) luôn luôn đi chung -- là 
một trong năm pháp Triển Cái (Chướng Ngại Tỉnh Thần). Chi thiền Vitakka 
(Tầm) khắc phục Chướng Ngại nây. Middha (Thụy Miên) cũng nghịch nghĩa 
với Viriya (Tinh Tấn). Nơi nào có Thĩna và Middha thì không có Viriya. 


Middha được giải thích là Kãya-gelañña, trạng thái ươn yếu của "cơ thể tỉnh 
thần". Nơi đây danh từ Kãya, cơ thể, không có nghĩa là cơ thê vật chất, hay 
thân này, mà là cơ cấu tổng hợp các tâm sở, tức Vedanã, Saññã và Salkhãra 
(Thọ, Tưởng và năm mươi tâm sở còn lại). Do đó Middha đối nghịch với 
Kayakammaññata, trạng thái nhu thuận của tâm sở. 


Sách Dhammasangani giải thích hai tâm sở Thĩna và Middha như sau: 


"Thĩna, Hôn Trầm, là gì? 


"Đó là đrạng thái trí năng khó chịu, nhuế nhoại, không sẵn sàng làm, 
nặng nề, chậm chạp, dính mắc và không linh động; trạng thái trí thức cô 
thủ, bám níu, khư khư cố chấp, trạng thái trí thức chết cứng một chỗ -- 
đó là Thĩna (Hôn Trầm). 


"Middha, Thụy Miên hay Dã Dượi, là gì? 


"Đó là trạng thái cảm giác khó chịu, không sẵn sàng; trạng thái có cảm 
giác như người bị liệm kín, bị bao phủ, bị ngăn chận từ bên trong. Trạng 
thái đã đượi làm cho buồn ngủ, hôn mê, trạng thái tâm sở như mơ màng, 
thiu thỉu ngủ, nửa tỉnh nửa mê -- đó là Middha (Dã Dượn) -- (Buddhist 
Psychology, trang 3 I 1-3 12) 


28. Vicikicchã, Hoài Nghi. 
Xem chương L, chú giải 13. 


Khi là một Chướng Ngại Tinh Thần Vicikicchã không có nghĩa là hoài nghỉ 
Phật, Pháp, Tăng v.v... 


Bản Chú Giải Trung A Hàm (MaJjhima Nikãya) ghi nhận: "Gọi như vậy vì nó 
không thể quyết định cái đó đúng thật là như vậy." (Idam'ev'idanti niccheturh 
asamatthabhavato'tI vicIkicchã ). 


29. Saddhä, Tín. 
"Sarn", tốt đẹp + căn "dah", thiết lập, đặt lên, để trên. 
Danh từ Sarhskrt Sraddhã gồm "Srat", đức tin + "đhã", thiết lập. 


Theo Päli, Saddhã là niềm tin thiết lập vững chắc đặt nơi Đức Phật, Giáo Pháp 
và Giáo Hội Tăng Già. Đặc tính chánh yêu của Saddhã là thanh lọc, làm cho 
trong sạch, tinh khiết (sampasãdana) các tâm sở đồng phát sanh với nó. Saddhã 
có thể được ví như viên bảo ngọc của vị hoàng để có đặc tính làm cho nước 
trong. Khi bỏ viên ngọc này vào nước đục, bao nhiêu bùn và bợn nhơ của nước 
đều lắng xuống vả nước trở nên trong. Cùng thế ấy, Saddhã làm cho bợn nhơ 
của tâm lắng xuống và tâm trở nên trong sạch. 


Saddhã (Tín) ở đây không phải là đức tin mù quáng mà là niềm tin tưởng, tín 
nhiệm, căn cứ trên sự hiểu biết. 


Ta có thể hỏi: "Một người không phải là Phật tử có Saddhã được không?" 


Tập Atthasälini nêu lên chính câu hỏi nầy và đưa ra một lời giải đáp không mấy 
thỏa đáng và không hoàn toàn thích ứng. 


"Người có quan kiến sai lầm không tin tưởng nơi vị thầy của họ sao?" Đức 
Buddhaghosa đặt câu hỏi như vậy. Và câu trả lời của Ngài là: 


"Họ vẫn tin nơi thầy của họ. Nhưng đó không phải là Saddhã (Tín). Đó chỉ 
suông là một thỏa thuận bằng ngôn từ (Vacanasampaticchanamattameva)". 


Nếu chỉ có người Phật tử mới có Saddhã (Tín) Vậy ta phải nói thế nào khi một 
người không phải Phật tử đặt đức tin, hay niềm tin tưởng, nơi thầy của họ? 
Chắc chắn răng khi nghĩ đến vị thầy dạy đạo mình, tâm của người không phải 
Phật tử phần nào cũng trở nên trong sạch. Người không phải Phật tử đặt nêm 
tin nơi đạo sư mình có phải là Tà Kiến (Difthi) không? Nếu là Tà Kiến thì hắn 
đó là tâm Bất Thiện (Akusala). Như vậy, người không phải Phật tử không bao 
giờ có cơ hội để chứng nghiệm tâm Thiện sao? 


Có phải chăng đúng hơn ta nên nói răng Saddhä chỉ là sự tín nhiệm hay niềm 
tin suông, thay vì đặt một giới hạn, cho răng niêm tin ây phải đặt nơi Tam Bảo 
mới gọi là Saddhã. 


Bộ Dhammasalgani giải thích Saddhã như sau: "Trong trường hợp này đức tin 
là sự tín nhiệm nơi, sự biểu lộ niềm tin tưởng nơi, một ý niệm được đảm bảo, 
tình trạng an tâm tin chắc, đức tin, đức tin xem như một khả năng và một năng 
lực." (Buddhist Psychology trang 14) 


Saddhã (Tín) cũng là sự hiểu biết bằng cách trực giác chứng nghiệm, hoặc là sự 
hiểu biết được huân tập từ nhiều kiếp sống quá khứ. 


30. Sati, Niệm 
Do căn "sar", hồi nhớ. 


Sati (Niệm), không chính xác tương đương với quan niệm về trí nhớ của người 
Tây Phương. Trạng thái chú tâm gần với SatI. Sự chú tâm ghi nhận, hay Niệm, 
cần phải được trau giỗi và phát triển. Kinh Niệm Xứ, Satipatthäna Sutta, có mô 
tả với đầy đủ chỉ tiết nhiều phương pháp khác nhau để phát triển tâm sở Niệm 
nầy. Khi phát triển Sati (Niệm) đến mức cao độ hành giả có thể thành đạt khả 
năng nhớ lại nhiều kiếp sống quá khứ. Chính Sati này được xem là một trong 
tám chi của Bát Chánh Đạo -- Chánh Niệm. 


SatI có khuynh hướng gợi hiện lên trước mắt ta những thiện pháp và không để 
cho các điều lành ấy bị lãng quên. Đặc tính chánh của Sati là "không trôi đi” 

(apilãpana). Không giống như trái bí, trái bầu, hay lu hũ nỗi trôi trên mặc nước, 

Sati trầm mình trong đề mục. 


Phải ghi nhận rằng loại Sati (Niệm) đặc biệt nầy không nằm trong các loại tâm 
bất thiện. 


Trong tâm bắt thiện chỉ có Micchã Sati (Tà Niệm). 
Sách Dhammasangani giải thích Sati như sau: 


"Niệm ở đây là hồi nhớ lại, khiêu gợi đem trở lại tâm; sự chú tâm hồi 
nhớ, mang trong tâm cái gì nghịch nghĩa với trạng thái nông cạn và lãng 
quên; sự chú tâm xem như một khả năng; sự chú tâm xem như một năng 
lực, chánh niệm." (Buddhist Psychology, trang 16) 


Chú giải danh từ Sati Bà Rhys Davids nói: 


"Chú giải của Đức Buddhaghosa về Sati theo đó Ngài bám sát và giảng 
rộng trong MII. 37, 38, cho thấy rằng quan niệm cô truyền về sắc thái 
nầy của tâm có nhiều phần giống lý thuyết hiện đại về lương tâm hay 
lương tri. Sati (Niệm) xuất hiện dưới hình ảnh một nhà chỉ đạo bên 
trong, phân biệt rõ ràng điều nào tốt, điều nào xấu, và thúc giục chọn 
lựa. 


"Hardy đi xa đến mức phiên dịch Sati là "lương tâmñhưng điều nầy làm 
tồn thương sự khác biệt hứng thú giữa tư tưởng Đông Phương và Tây 
Phương. Đối với người phương Đông, đối tượng của Sati không có gì là 
thần bí. Nó đem tiến trình tâm lý hay cơ năng tiêu biểu (mà không vạch 


ra sự khác biệt giữa trí nhớ suông và sự xét đoán) và trình bày dưới một 
sắc thái đạo đức." -- (Buddhist Psychology, trang 16) 


31. Hiri & Ofttappa, Tàm và Quý. 
Xem Ahirika và Anottappa, chú giải l6 và L7. 
32. Alobha, Không-Tham. 


Alobha phản nghĩa với Lobha (Tham). Xem chương I, chú giải 9. 


Alobha (Không-Tham) bao hàm ý nghĩa Dãna, là lòng quảng đại, hạnh bồ thí. 
Alobha là một phẩm hạnh tích cực liên quan đến lòng vị tha. Alobha (Không- 
Tham) là một trong ba căn Thiện. Giống như giọt nước trên lá sen, lăn trôi đi 
mà không dính mắc, đặc tính chánh của Alobha là buông bỏ, từ khước, không 
đeo níu vật øì. 


33. Adosa, Không-Sân. 
Adosa là phản nghĩa của Dosa (Sân). Xem chương I, chú giải 9. 


Adosa (Không-Sân) không phải chỉ là không có lòng sân hận hay không bất 
toại nguyện, mả còn là một phâm hạnh tích cực. 


Adosa (Không-Sân) đồng nghĩa với Mettä (tâm Từ), một trong bốn phẩm hạnh 
cao thượng vô lượng vô biên, Tứ Vô Lượng Tâm. 


Người đọc sẽ ghi nhận rằng nơi đây, khi liệt kê những loại tâm vô lượng, chỉ có 
hai loại được đề cập đến là Karunã (tâm Bi) và Muditã (tâm Hỷ). Lý do là vì 
Metta (tâm Từ) đã được bao hàm trong Adosa (Không-Sân) và Upekkhã (tâm 
Xả) đã năm trong Tatramajjhattatã, tâm quân bình. 


Adosa (Không-Sân) cũng là một trong ba căn thiện. Giống như một người bạn 
lành dê chịu Adosa có đặc tính chánh là không gắt gỏng, không nặng lời 
(candikka). 


34. Ba Căn Thiện 


Alobha (Không-Tham), Adosa (Không-Sân), Amoha (Không-S1) là ba căn 
Thiện. 


Amoha (Không-S¡) không được đề cập đến trong 19 tâm sở Đẹp (Tịnh Quang 


tâm sở) vì đã nằm trong Paññã (Trí Tuệ). 
Sách Atthasãlini mô tả ba phẩm hạnh này một cách sống động như sau: 


"Trong ba đức tánh này, Alobha (Không-Tham) có đặc tính là không gắn bó 
vào, hay không dính mặc trong một vật, tựa như giọt nước trên lá sen. Cơ năng 
của Alobha là không chiếm hữu, như thầy tỳ khưu siêu thoát (A La Hán). Biểu 
hiện của Alobha (Không-Tham) là buông bỏ, phủi sạch như người té vào đống 
rác dơ bân. 


"Adosa (Không-Sân) có đặc tính là không gắt gỏng hay gây phiền não, như 
người bạn lành. Cơ năng của Adosa (Không-Sân) là tiêu trừ trạng thái bực bội, 
phiền toái hay nóng nảy, như gỗ trầm. Biểu hiện của Adosa là dễ mến, dịu 
dàng, như ánh trăng răm. 


"Đặc tính, cơ năng v.v... của Amoha (Không-S¡) được đề cập đến liên quan với 
danh từ Paññindriya (Tuệ Căn). Lại nữa, trong ba đức tánh này, Alobha 
(Không- Tham) nghịch nghĩa với ô nhiễm ích kỷ, Adosa (Không- Sân) nghịch 
nghĩa với trạng thái không trong sạch (dussTlya, bất tịnh), Amoha (Không-S¡) 
với trạng thái không phát triển những điều kiện đạo đức. 


"Alobha (Không-Tham) là nguyên nhân đưa đến đức quảng đại, tâm bố thí; 
Adosa (Không- Sân), đưa đến cuộc sống giới đức; và Amoha (Không-S¡), đến 
hành thiền. 


"Do Alobha (Không-Tham) ta không lấy cái gì đã có dư, vì người tham lấy 
điều mình đã dư thừa. Do Adosa (Không- Sân) lấy cái gì không ít, vì người sân 
lây cái gì ít. Do Amoha (Không-5I) lấy cái gì chánh đáng, vì người si mê chấp 
điều sai lầm. 


"Do Alobha (Không-Tham), trước một lỗi lầm hiển nhiên, thấy đúng thực 
tướng của nó và nhìn nhận nó là vậy. Người tham lam che giấu lỗi lầm. Do 
Adosa (Không-Sân), trước một đức tánh hiển nhiên ta thấy đúng thực tướng 
của nó, và nhìn nhận nó là vậy. Người sân xóa bỏ, làm phai mờ đức tánh ấy. Do 
Amoha (Không-S¡) ta thấy đúng thực tướng của mọi vật và chấp nhận là vậy. 
Người si mê thấy giả là thật, thấy thật là giả. 


"Do Alobha (Không-Tham) sâu muộn không phát sanh khi xa cách người thân 
yêu, vì trìu mên là bản chất có hữu của người tham, cũng như không thể chịu 
đựng nỗi tình trạng xa cách người thân yêu. Do Adosa (Không-Sân), sầu muộn 
không phát sanh khi sông chung với người không ưa thích vì trạng thái bất thỏa 
mãn là bản chất cố hữu của người sân, cũng không thể chịu đựng sự kết hợp 
với người không ưa thích. Do Amoha (Không-Si), sâu muộn không phát sanh 
khi không đạt được điều mong muốn, vì bản chất cô hữu của người si mê là tự 
hỏi: "ở đâu ta có thể đạt được điều ấy?" V.V... 


"Do Alobha (Không-Tham), hiện tượng tái sanh không làm phát sanh sầu 
muộn, vì Alobha (Không-Tham) là đối nghịch với ái dục, và ái dục là nguyên 
nhân đưa đến tái sanh. Do Adosa (Không-Sân), sầu muộn vì tuổi già không 
phát sanh, bởi vì người nhiều sân hận, tánh tình nóng nảy, mau già. Do Amoha 
(Không-Si) sầu muộn vì chết không phát sanh. Người mê muội thấy cái chết 
quả thật đau khổ. Người không si mê không thấy hiện tượng chết là đau khổ. 


"Hàng cư sĩ sống thuận hòa với nhau nhờ Alobha (Không-Tham), bậc xuất gia 
sông thuận hòa nhờ Amoha (Không-S1), và tât cả chung sông thuận hòa với 
nhau nhờ Adosa (Không-Sân). 


“Đặc biệt, do Alobha (Không Tham) không tái sanh vào cảnh ngạ quỷ, vì 
thường chúng sanh sa đọa vào cảnh nây do ái dục. Do Adosa (Không-Sân), 
không tái sanh vào địa ngục (Niraya) vì sân hận, tức bản chất quạu quọ, gắt 
gỏng, đưa chúng sanh vào cảnh địa ngục, cảnh giới thích hợp với lòng sân. 
Adosa đối nghịch với tâm sân. Do Amoha (Không-S¡), không tái sanh vào cảnh 
thú, vì si mê đưa chúng sanh vào cảnh thú. Amoha đối nghịch với si mê. 
“Irong ba đức tánh, Alobha (Không-Tham) thúc giục ra khỏi ảnh hưởng thu 
hút của tham ái; do Adosa (Không-Sân), ra khỏi ảnh hưởng thu hút của sân 
hận; Amoha, ra khỏi trạng thái chai cứng, lãnh đạm thờ ơ vì sĩ mê. 


“Hơn nữa, do ba đức tánh trên phát sanh ba ý niệm tương ứng: Ý niệm về sự từ 
khước (ly dục), không sân hận (vô sân), không gây. tốn hại (bất hại); và ý niệm 
về sự ghê tởm, về các phẩm hạnh vô lượng, và về những nguyên tố căn bản 
(Dhaãtu, Xứ). 


"Do Alobha (Không-Tham) tiêu trừ cực đoan lợi dưỡng. Do Adosa (Không- 
Sân) tiêu trừ cực đoan khô hạnh. Do Amoha có sự đào luyện đúng theo con 
đường "Trung Đạo". 


"Cùng thế ấy, do Alobha dây trói buộc tham ái (Abhijjhã Kãyagantha) đuợc 
tiêu trừ. Do Adosa, dây sân hận, và do Amoha hai dây trói buộc si mê còn lại 
được tiêu trừ. [II] 


"Hai chi đầu tiên của niệm (tức niệm thân và niệm thọ) được thành tựu nhờ 
năng lực của Alobha (Không-Tham) và Adosa (Không-Sân). Hai chi sau (niệm 
tâm và niệm pháp) nhờ năng lực của Amoha (Không-S)). 


"Nơi đây Alobha (Không-Tham) dẫn đến sức khỏe, vì người không tham ái 
không ham mê đeo níu theo những gì thu hút, mà chỉ làm những gì thích hợp 
với mình -- do đó được khỏe mạnh. Adosa (Không-Sân) đưa đến tình trạng trẻ 
trung, vì người không sân hận giữ mình trẻ trung lâu dài, không bị lửa sân thiêu 
đốt, làm nhăn da bạc tóc. Amoha (Không-Si) dẫn đến tuổi thọ cao, vì người 
không si mê phân biệt điều gì thích hợp với mình, điều gì không, và tránh 
những điều không thích hợp, làm điều thích hợp -- do đó được trường thọ. 


"Alobha (Không-Tham) đưa đến tình trạng giàu có, vì do lòng quảng đại bố thí 
ta thâu thập tài sản sự nghiệp. Adosa (Không-Sân) đưa đên tình trạng có nhiêu 
bạn bẻ, vì do tâm Từ ta được bạn, mả không mât. Amoha (Không-S1) đưa đên 


những thành tựu cá nhân viên mãn, vì người trí tuệ chỉ làm những øì lợi ích cho 
mình, tự điêu chê mình. 


"Alobha (Không Tham) đưa vào cảnh Trời. Adosa (Không-Sân), đến cảnh 
Phạm Thiên, và Amoha (Không-S1) đên đời sông của các bậc Thánh Nhân. 


"Do Alobha (Không-Tham) ta sống an lành với tài sản đã thâu thập, giữa những 
người và vật quen thuộc (thuộc phe nhóm mình), vì không quá luyến ái, khi 
những người hay vật ấy mất mát hay hoại diệt ta không quá đổi âu sầu tiếc rẻ. 
Do Adosa (Không-Sân) ta sống an vui giữa những người và vật không quen 
thuộc (không thuộc phe nhóm mình), vì người không sân không chứa chấp tình 
cảm bất thân thiện, dầu sống giữa những người thù nghịch. Do Amoha (Không- 
Sĩ) ta sống an vui giữa những người và vật không thuộc phe nhóm nào, vì 
người không si mê đã dứt bỏ mọi luyến ái. 


"Do Alobha (Không-Tham) có tuệ minh sát sâu sắc về lý vô thường, vì người 
tham ái bị lòng ham muốn thọ hưởng che lấp, không thấy đặc tướng vô thường 
trong sự vật vô thường. Do Adosa (Không-Sân) có tuệ minh sát sâu sắc về đặc 
tướng đau khô, vì người có bâm tánh từ ái đã dứt bỏ mọi cố chấp, nguyên nhân 
của lòng bất toại nguyện, nhìn thấy vạn pháp đều đau khổ. Do Amoha (Không- 
S¡) có tuệ minh sát sâu sắc về lý vô ngã, vì người không si mê sáng suốt thấu 
đạt chân tướng của vạn pháp, nhận định rõ ràng ngũ uân là vô ngã. 


"Như ba trạng thái trên (Không-Tham, Không-Sân, Không-5¡) đưa đến tuệ 
minh sát sâu sắc về đặc tướng vô thường v.v... cùng thế ấy, tuệ minh sát sâu sắc 
về ba đặc tướng vô thường v.v... đưa đến ba trạng thái trên. 


“Tuệ minh sát về đặc tướng vô thường đưa đến Alobha (Không-Tham). Do tuệ 
minh sát vê đặc tướng đau khô trạng thái Adosa (Không-Sân) phát sanh. Do 
Amoha (Không-S1) có tuệ minh sát vê đặc tướng vô ngã. 


"Người quả thật đã thâu hiêu chắc chăn răng cái nây là vô thường có còn phát 
triên lòng ham muôn cái nây nữa không? 


"Người quả thật đã nhận thức rõ ràng đặc tướng đau khổ của sự vật có còn phát 
triên trạng thái đau khô khác nữa do lòng sân hận quá độ không? 


"Người quả thật đã thấu triệt đặc tướng rỗng không của linh hồn có còn rơi trở 
lại vào ảo tưởng hiên nhiên ây không?" -- (Atthasalimi trang 137 -I139. Xem The 
Exposttor, tập 1, trang 167-170) 


35. Tatramajjhattatä, Xá, tâm quân bình. 


Theo đúng căn nguyên, "tatra" = ở đó, tức đối với đối tượng. "majjhattatä" = ở 
khoảng giữa, tức không thiên về bên nào, quân bình. 


Đặc tính chánh yếu của Tatramajjhattatãä là nhìn đối tượng một cách vô tư, 
không thiên vị. TatramajJhattatä như người đánh xe, nhìn đông đêu vảo cặp 
ngựa đã được huân luyện thuân thục. 


Đôi khi Tatramajjhattatä và Upekkhã được dùng như hai danh từ đồng nghĩa. 
Trong Tứ Vô Lượng Tâm, Tatramajjhattatä đồng nghĩa với Upekkhã. Do đó, 
khi liệt kê các tâm sở vô lượng ta không đề cập đến Upekkhã nữa. Chính 
Tatramajjhattatä này được nâng cao và được xem như một trong bảy yếu tô của 
sự giác ngộ (Bojjhalga, Thất Giác Chi, hay bảy nhân sanh quả bồ đề). Cũng 
phải phân biệt rõ ràng TatramaJJhattatä với trạng thái Upekkha lãnh đạm thờ ơ. 
Đôi khi cả hai tâm sở nầy đồng khởi sanh trong một loại tâm vương, tức trong 
tất cả Upekkhãsahagata Kusala Cittas, những tâm Thiện đồng phát sanh cùng 
thọ Xả. 


Tatramajjhattatä này được xem là tâm Xả (Upekkhäã) về cả hai phương diện, trí 
thức và đạo đức. 


(Xem chương I, chú giải 42) 


36. Kaya Passaddhi & Ci(ta Passaddhi. Trạng thái an tĩnh của tâm sở và 
trạng thái an tĩnh của tâm vương. 


Passaddhi gồm "pa" + căn "sambh" làm cho an tĩnh, yên lặng. Passaddhi là 
trạng thái an tĩnh, yên lặng, tự tại. 


Đặc tính chánh của Passaddhi là tiêu trừ, hay làm giảm dịu tình trạng nóng 
bỏng của dục vọng (Kilesa- daratha-vũpasama). Passaddhi như tàn bóng mát 
mẻ của một cội cây đối với người đi đường đang bị nẵng thiêu đốt. Passaddhi 
nghịch nghĩa với Uddhacca, phóng dật, trạng thái tâm bị khích động. Khi được 
phát triển đến cao độ Passaddhi trở thành một trong Thất Giác Chi (Bojjhalga). 


Trạng thái an tĩnh nầy có hai: trạng thái an tĩnh của Kãya, Tĩnh Thân, và trạng 
thái an tĩnh của Citta, Tĩnh Tâm. Nơi đây Kãya không có nghĩa là cơ thể vật 
chất, mà là một cơ cấu, một nhóm yếu tố tâm linh gồm Vedanä (Thọ), Saññã 
(Tưởng) và Sankhara (Hành). Trong các tâm sở ổđi chung từng cặp tiếp, theo 
đây, danh từ Kãya cũng phải được hiểu cùng một thế ấy. Citta là toàn thể tâm 
thức. Như vậy, Kãya Passaddhi là trạng thái an tĩnh của những yếu tô tâm, hay 
của những tâm sở. Citta Passaddhi hàm xúc trạng thái an tĩnh của toàn thể tâm 


thức, hay tâm vương. Những cặp ở phần sau cũng phải được giải thích cùng 
một thê ây. 


37. Kaya Lahutã & Citta Lahutä -- Thân Khinh An và Tâm Khinh An. 
Trạng thái nhẹ nhàng của tâm sở và trạng thái nhẹ nhàng của tâm vương. 


Xuất nguyên từ "Laghu", có nghĩa nhẹ, mau. (Salskrt Laghutä). Lahutã là trạng 
thái nhẹ nhàng, thư thái. Tiêu trừ trạng thái nặng nề của tâm và của tâm sở là 
đặc tính chánh yếu của Lahutä. Lahutã ví như đặt gánh nặng xuống, nghịch 
nghĩa với Thiĩna và Middha, hôn trầm và thụy miên, làm cho tâm sở và tâm 
nặng nề, thô cứng. 


38. Kaya Mudutä & Ci(ta Mudutãä -- Thân Nhu Thuận và Tâm Nhu 
Thuận. 


Trạng thái mêm dẻo của tâm sở và của tâm vương. 


Đặc tính chánh của Mudutã là tiêu trừ trạng thái thô cứng và đề kháng. Mudutã 
làm mất đi tính cách thô cứng và làm cho tâm trở thành mềm dẻo, nhu thuận để 
tiếp nhận đối tượng. Mudutã được ví như một tắm da có thấm dầu và nước đầy 
đủ, trở nên mềm dẻo và có thể được xử dụng dễ dàng. Mudutä nghịch nghĩa với 
tà kiến và ngã mạn (Ditthi và Mãna). Hai tâm sở sau nầy làm tâm thô cứng, 
không mềm dẻo, khó xử dụng. 


39. Kãya-Kammäãññatãä & Ci(tta-Kammaññatã -- Tâm Sở Thích Ũng và 
Tâm Thích Ứng. 


Trạng thái thích ứng của tâm sở và trạng thái thích ứng của tâm vương. 
"Kamma" + "nya"” + "ta" = Kammanyata = Kammaññata. Đúng căn nguyên của 
danh từ, là trạng thái dê xử dụng, hay tình trạng có thê dùng. 


Đặc tính chánh của Kammaññata là tiêu trừ trạng thái không dùng được, khó 
xử dụng, của tâm sở và của tâm vương. Kammaññatä ví như kim khí đã được 
đốt nóng, muốn uốn nắn thế nào cũng được. Kammaññatã nghịch nghĩa với tất 
cả các chướng ngại tinh thần còn lại (tức tham dục, oán ghét và hoài nghỉ). 


Sách Atthasälini ghi nhận rằng hai cặp tâm sở nầy (cặp Mudutã và cặp 
Kammaññat8) tạo nên trạng thái tĩnh lặng (Pasada) trong những sự vật thuận 
tiện -- tức khi hành thiện, tâm được tĩnh lặng -- và thích ứng, nhu thuận, như 
vàng y dễ xử dụng trong mọi việc lợi ích. 


40. Kãya-Pãguññatãä & Citta-Päguññatã -- Thân Thuần Thục và Tâm 
Thuân Thục. 


Trạng thái tinh luyện của tâm sở và trạng thái tính luyện của tâm vương. 


Đây là trạng thái tỉnh luyện, thuần thục. Đặc tính chánh của nó là tiêu trừ tình 
trạng ươn yêu bệnh hoạn của tâm và các tâm sở. Nghịch nghĩa của Paguññatä là 
những khát vọng như thiêu niêm tin v.v... 


41. Kãyujjukatä & Cittujjukatä -- Thân Chánh Trực và Tâm Chánh Trực. 
Trạng thái ngay thắng của tâm sở và trạng thái ngay thắng của tâm vương. 


Đây là trạng thái chánh trực, ngay thăng, nghịch nghĩa với trạng thái xuyên 
vẹo, quanh co, khuât khúc, lừa phỉnh, mưu mẹo, Đặc tính chánh của trạng thái 
nây là ngay thăng. 


42. 


Tất cả 19 tâm sở "Đẹp" nầy đồng phát sanh cùng tất cả các loại tâm thiện, 
không giống như có những tâm sở bất thiện không hiện hành trong một loại 
tâm bắt thiện. Ở đây không có loại tâm vương thiện nào mà không đồng phát 
sanh cùng với tất cả những tâm sở thiện nầy. Ngoài nhóm tâm sở "Đẹp" nầy 
còn có những tâm sở thiện khác chỉ phát sanh tùy lúc, trong từng loại tâm 
VƯƠNnE. 


43. Virati, Tiết Chế. 


"Vị" + căn "ram", thỏa thích trong. Virati là tiết chế, thỏa thích trong sự kiêng 
cữ. 


Theo sách Atthasälini có ba loại Virati (Tiết Chế): Sampatta-Virati, Samadãna- 
Virati, và Samuccheda-V1rat1. 


Sampatta-Virati là kiêng cữ, tránh làm điều bất thiện vì nghĩ đến tông môn, đến 
tuôi tác, giáo dục v.v... của mình. Samadãna-Virati là kiêng cữ, tránh làm điều 
bất thiện vì đó là vi phạm giới luật mà mình đã tự nguyện nghiêm trì. Thí dụ 
như người Phật tử kiêng cữ, không sát sanh, trộm cắp v.v... để giữ tròn ngũ 
ĐIỚI. 


Samuccheda-Virati là sự tiết chế của một vị Thánh Đệ Tử, không làm điều bất 
thiện vì đã tận diệt mọi căn cội bât thiện. 


Trong hai trường hợp đầu -- Sampatta-Virati và Samadãna-Virati -- những quy 
tắc tôt đẹp còn có thê bị vi phạm, nhưng trường hợp chư vị A La Hán thì không 
thê có, vì các Ngài đã tận diệt mọi dục vọng. 


Ơ đây được kê ra ba điêu kiêng cữ, có liên quan với tà ngữ, tà nghiệp và tà 
mạng. 


Một cách chính xác, ba tâm sở đồng khởi sanh chung này chỉ phát khởi cùng 
một lúc trong Tâm Siêu Thê (Lokuttara Citta). Trong những trường hợp khác, 
ba tâm sở nây phát sanh riêng rẽ, vì đây là ba tác ý (Cetan8) riêng biỆt. 


Khi hiện hữu trong Tâm Siêu Thế (Lokuttara Citta) ba tâm sở này được xem là 
ba Chi -- Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng -- của Con Đường 
(Magganga) và hợp thành nhóm Sïla (Giới). 


Sammã-Ditthi (Chánh Kiến) và Sammaã Sañkappa (Chánh Tư Duy), vốn hợp 
thành nhóm Paññaä (Tuệ), được bao hàm trong các tâm sở Paññindriya (Tuệ 
Căn) và Vitakka (Tâm). 


Sammã Vãyãma (Chánh Tinh Tấn), Sammäã Sati (Chánh Niệm) và Sammäã 
Samadhi (Chánh Định) được bao hàm trong các tâm sở Tình Tân, Niệm và 
Nhât Điêm. 


Sammã-Väcä (Chánh Ngữ) là tiết chế, kiêng cữ, tránh nói lời giả dối 
(Musäväda), tránh nói lời đâm thọc (Pisunäväc3), lời thô lỗ cộc cần 
(Pharusavacä) và nhảm nhí (Sampapphaläapa). 


Samma Kammanta (Chánh Nghiệp) là tránh hành động sát sanh (Pänatipata), 
trộm cắp (Adinnadaäna), và tà dâm (Kamesu Michãcara). 


Samma AjTva (Chánh Mạng) là tránh: buôn bán độc dược, bán các chất Say, 
bán khí giới, bán nô lệ và bán thú đê làm thịt. 


44. Appamañña, Vô Lượng. 


Vì có đối tượng nhiều vô số kể nên tâm sở nầy được gọi là Vô Lượng, 
Appamañña, không có giới hạn (Salskrt Apramanya). Cũng đuợc gọi là 
Brahma Vihãra, Những Nếp Sống Cao Thượng. Mettã (Từ), Karunãa (Bì), 
Muditä (Hỷ), và Upekkhã (Xả) là bốn tâm Vô Lượng ấy. 


Như đã giải thích ở phần trên Mettãä (Từ) đã được bao hàm trong Adosa 
(Không-Sân), và Upekkhãa (Xả) trong TatramajJhattata (Tâm Quân Bình). Do 
đó ở đây chỉ ghi nhận có hai tâm sở. 


45. Mettä, Từ 


Xuất nguyên từ căn "mid", làm êm dịu, thương yêu. Theo danh từ Salskrt 
mifrasya bhavah = Mattri, trạng thái của một người bạn lành. Cái gì làm êm dịu 
tâm trí, hay tâm tánh dịu hiên của người bạn lành là Mettä (tâm Từ). 


Thiện chí, từ ái, tình thương vì lòng tốt, tâm từ, được xem là những danh từ gần 
nghĩa nhất với Mettãä. Mettã (tâm Từ) không phải là tình thương thiên về xác 
thịt, hay lòng trìu mến. Người thù trực tiếp của Mettã (Từ) là sân hận hay ác ý 
(Kodha) và người thù gián tiếp là lòng trìu mến (Pema). Mettã bao trùm tất cả 
chúng sanh, không loại bỏ chúng sanh nào. Mức cùng tột của Metta là tự chan 
hòa, tự đồng nhất với tất cả chúng sanh (Sabbattatã). 


Mettã là lòng thành thật ước mong tất cả chúng sanh được tốt đẹp và an lành. 
Mettä lánh xa ác ý. 


Thái độ từ ái là đặc tính chánh của Mettä. 

46. Karun, Bì. 

Căn "Kar", làm ra, chế tạo + "una". 

Cái gì làm rung động trái tim của người hiền lương nhân đức trước cảnh ưu 
phiên của kẻ khác là Karuna (BI). Cái gì làm tan biên nôi đau khô của kẻ khác 
là Karuna (Bì). 

Đặc tính chánh yếu của Karunã (Bi) là lòng mong muốn giải trừ nỗi khổ đau 
của người khác. Kẻ thù trực tiêp của Karuna là Hirnsä (tánh Hung Bạo), và kẻ 
thù gián tiêp là Domanassa (Ưu Phiên). Karuä bao gôm những chúng sanh 
đau khô. Karuna loại bỏ những tư tưởng hung bạo. 

47. Muditä, Hỷ. 

Xuất nguyên từ căn "mud", hoan hỷ, bằng lòng. 

Muditäa (Hý), không phải là thiện cảm suông, mà là trạng thái hoan hỷ có tánh 


cách tán dương, vui vẻ ngợi khen. Kẻ thù trực tiếp của tâm Hỷ là ganh ty, và kẻ 
thù gián tiếp là vui mừng rối rít (Pahãsa). Đặc tính chánh của Muditã là hoan 


hỷ ghi nhận sự thạnh vượng của kẻ khác (Anumodanä). Tâm Hỷ bao gồm các 
chúng sanh thạnh vượng, là thái độ ngợi khen. Hỷ loại trừ sự ghét bỏ (AratI). 


48. Upekkhã, Xá 
"Upa" = một cách vô tư, công bằng + căn "Ikkh", thấy, nhìn, xem. 


Upekkhä, tâm Xả, là nhìn một cách vô tư, tức không luyến ái cũng không bất 
mãn. Đó là trạng thái tâm quân bình. Kẻ thù trực tiếp của Upekkhã là khát khao 
ham muốn (Rãga) và kẻ thù gián tiếp là trạng thái thờ ơ lãnh đạm một cách hồn 
nhiên, không có suy tư. Upekkhã loại bỏ luyến ái và bất mãn. Thái độ vô tư là 
đặc tính chánh của Upekkhä. 


Ở đây Upekkhä (Xả) không có nghĩa là thọ cảm trung lập, vô ký, mà quả thật 
rõ ràng là một phẩm hạnh. Quân bình, bình thản, là những danh từ sát nghĩa với 
Upekkhã nhất. Tuy nhiên, những danh từ nầy cũng chỉ mô tả một sắc thái của 
Upekkhãa. (Xem chương I, chú giải 10, 42). 


Chính tâm Xả (Upekkhã) nầy được nâng lên đến mức độ là một yếu tổ của 
Bojjhanga, Thât Giác Chi. 


Upekkhä bao gồm tất cả người tốt kẻ xấu, kẻ thương người ghét, những vật vừa 
lòng hay những vật làm khó chịu, hạnh phúc và đau khô, và tât cả những cặp 
đôi nghịch tương tợ. 


49. 


Những điểm ghi chú sau đây của Bà Rhys Davids để làm sáng tỏ ý nghĩa của 
bôn phâm hạnh Từ, BI, Hỷ, Xả đáng được đọc một cách thận trọng: 


"Về bốn bài tu tập vĩ đại nầy, xem Rhys Davids, S. B. E. xi 201, n.; vả 
về hiệu năng thanh thoát của nó, M. 1. 38, Đức Buddhaghosa một lần nữa 
nhắc nhở người đọc nên tham khảo quyền Visuddhi Magga (Thanh Tịnh 
Đạo) của Ngài để có thêm nhiều chú giải đầy đủ chi tiết hơn (vide 
chương ¡ix, và của Hardy, "Eastern Monachism", trang 243 và tiếp 
theo)... 


Về điểm này đối tượng của dòng tư tưởng (Ärammana) sẽ bị "giới hạn" 
nếu người học thiền chỉ đặt mình trong tình thương v.v... một số chúng 
sanh giới hạn nào đó. Nhưng đối tượng ấy (Ärammara) sẽ "vô lượng" 
nếu tâm của thiền giả bao gồm một số chúng sanh rộng lớn. 


"Nhà chú giải có không ít để nói trong áng văn hiện hữu về bản chất và 
về những mối tương quan giữa những "trú xứ" (Trang 193-195) [12]. 
Trước tiên các đặc tính của mỗi phẩm hạnh được trình bày đầy đủ, cùng 
với biểu hiện giả dạng (Vipatti). Trìu mến (Sinehasambhavo) là biểu 
hiện giả dạng (Vipatti) của tâm Từ, một hình thức làm cho người ta 
tướng răng đây là tâm Từ. Dấu hiệu chánh yếu, hay thực chất, của tâm 
Từ là bền chí theo đuôi đức tánh từ ái v.v... Nước mắt và những gì tương 
tợ không đúng là đặc tính thật sự của lòng bị mẫn (Karuna, tâm BI), như 
sự chia sẻ và làm suy giảm nổi đau khổ của người khác. Vui cười hỷ hạ 
và những gì tương tợ không đúng là biểu lộ thiện cảm (Muditã, tâm Hỷ) 
như thành thật ngợi khen một việc mà người khác thành tựu mỹ mãn. Và 
có một điều kiện của trạng thái thản nhiên (Upekkhã) do si mê thúc giục 
chớ không phải do tuệ minh sát sáng suốt, thấu triệt lý nghiệp báo của 
nhân loại làm êm dịu những khát vọng đam mê. 


"Kế đó Ngài (Buddhaghosa) đề ra bốn thái độ phản xã hội phải được diệt 
trừ tận gốc rễ bằng những kỷ luật đạo đức nầy (Tứ Vô Lượng Tâm), kế 
theo thứ tự sau đây: Thù hận (Vyäpada), bạo tàn (Vihesa), bất mãn 
(Arati), và khát vọng (Rãga), và chỉ rõ làm cách nào môi đức tánh cũng 
có một tật xấu đối nghịch thứ nhì (ngoài tật xấu đối nghịch trực tiếp). Tật 
xâu nây, Ngài gọi là kẻ thù ở gần vì nó không tấn công trực tiếp như tật 
xấu đối nghịch ngay mặt. Tật xấu đối nghịch ngay mặt giống như kẻ thù 
ân núp trong sào huyệt xa xôi giữa rừng hay trên đồi núi. Tâm Từ và tâm 
thù hận không thể cùng ở chung. Muốn giữ ưu thế về điểm nây (tức 
muốn chiến thăng tâm thù hận) ta phải mạnh dạn phát triển tâm Từ. Tuy 
nhiên, nơi nào tâm Từ và đối tượng của nó quá gân nhau thì tâm Từ lại 
bị tâm luyến ái đe dọa. Về phương diện nầy, hãy thận trọng bảo vệ tâm 
Từ. Lại nữa, kẻ thù bên cạnh tâm Bi, càng gian trá hơn lòng tàn bạo, là 
lòng bi mẫn đối với chính mình, tự thương xót mình, tự găn bó khẳng 
khít vào cái gì mình không có hay đã mắt -- một nối buồn mơ hồ thường 
tình, thấp hèn. Và hạnh phúc trần tục tương đương, hoan hỷ với cái gì 
mình có, hoặc với hậu quả của sự lãng quên cái gì mình đã mắt, nằm sẵn 
chờ đợi để bóp nghẹt sự vui mừng ca ngợi điêu may mắn của _TgƯỜi 
khác. Sau cùng, có sự lãnh đạm không sáng suốt của người trần thế, 
không chiến thăng nổi những giới hạn cũng không nắm vững nhân và 
quả, vì không đủ khả năng đề vượt qua khỏi sự vật bên ngoài. 


"Những điều ghi nhận còn lại của Ngải (Buddhaghosa) tập trung vào sự 
phối hợp cần thiết của bốn "Trú Xứ" và tầm quan trọng của sự áp dụng 
phương pháp thực hành để trau giồi bốn đức tánh ấy và sau cùng Ngài 
tập trung vào một cái tên kỹ thuật khác của Appamañña, hay vô lượng. 


Về điểm này Ngài lặp lại thí dụ gợi cảm của Hardy (cp. Cít., 249) thuật 
lại câu chuyện bà mẹ và bốn con. Lòng ước mong cho đứa con sơ sinh 
mau lớn, được xem là Mettä (tâm Từ); ước mong cho đứa con đang bệnh 
sớm bình phục, được xem là Karufa (tâm BỊ); ước mong các tài năng 
thiên phú của đứa con đang thời niên thiếu đuợc bảo tồn nguyên vẹn là 
Muditã (tâm Hỷ); trong lúc ấy, sự thận trọng không làm trở ngại công ăn 
việc làm của người con đứng tuổi được xem là Upekkhã (tâm Xả). 


"Nhân cơ hội ta có thể ghi nhận rằng khi Hardy -- với tâm trạng của 
người ngoại quốc kém lòng bị mẫn -- chỉ trích thầy tỳ khưu khất thực 
(trang 250), cho rắng người suy tư về hạnh đoàn kết mà không thực hành 
đức tánh ấy. Ông quên hắn rằng những phương pháp tu tập ây chỉ để cho 
thầy tỳ khưu phát triển ý chí trợ cấp người khác những nhu cầu trí thức, 
và đó là điều mà người đã chấp nhận đời sống xuất gia hằng gia công 
thực hiện. Chí đến ngày nay người phương Tây, nhiệt thành trong những 
hình thức từ thiện có tánh cách vật chất, cũng không nhận định đúng 
mức giá trị thực tiễn của điều này. Và Phật Giáo không tin tưởng ở sự 
buông lỏng thả trôi những bồng bột từ thiện không quy tắc mà không có 
sự kiểm soát của trí thức." -- (Buddhist Psychology, trang 65-67) 


50. Paññindriya, Tuệ Căn 


"Pa" = chân chánh, đúng: "ñã", hiểu biết. Paññã là hiểu biết chân chánh, biết 
đúng. 


Đặc tính chánh của Paññä là thấu đạt thực tướng, hay hiểu biết thông suốt, tức 
hiêu biệt thâu đáo, xuyên thâu (Yathasabhava-pativedho vã akkhalita- 
pativedho). 


Vì Paññã nỗi bật và chiếm phần lớn trong sự hiểu biết bản chất thật sự, và bởi 
vì Paññã khắc phục vô minh nên được gọi là khả năng kiểm soát (Indriya, Căn). 
Trong Tạng Diệu Pháp (Abhidhamma) những danh từ Ñãna, Paññã và Amoha 
thường được dùng như đồng nghĩa. Trong các loại tâm liên hợp với tri kiến 
(Ñãna-sampayutta), danh từ "tri kiến" hay Ñãna có nghĩa là trí tuệ (Paññã). 
Trong Tứ Thần Túc (Iddhipäda), Paññã có tên là Vĩmarisã (theo đúng nghĩa 
trăng là quan sát, quán trạch). Khi được tâm Định (Samadhi) thanh lọc, Paññã 
đảm nhiệm vai trò danh dự của Abhiñña (diệu trí, tri kiến cao siêu, hay thần 
thông). Phát triển cao hơn nữa, Paññã được nâng lên đến trạng thái của một 
Bojjhañga-Dhamma-Vicaya (Trạch Pháp Giác Chi, Dò Xét Chân Lý), và đến 
Magganga-Sammä Ditfhi, Chánh Kiến của Bát Chánh Đạo. Mức cùng tột của 
Pañña là trạng thái Toàn Giác của một vị Phật. 


Đúng theo nghĩa của danh từ, Pañña là thấy sự vật đúng như thật, thấy thực 
tướng của sự vật, tức thây sự vật dưới ánh sáng của Anicca (Vô Thường), 
Dukkha (Khô), và Anattä (Vô Ngã). 


Lý trí, trí năng, tuệ minh sát, tri kiến, trí tuệ, trí thông minh -- tất cả những danh 
từ nây đêu chuyên đạt một vài sắc thái của Phạn ngữ Pañña. Ở đây, tùy theo 
đoạn văn, chúng ta sẽ dùng cả hai danh từ, tri kiên và trí tuệ. 


Danh từ rất quan trọng này được Bà Rhys Davids chú giải như sau: 


"Tìm ra một danh từ của người Âu Châu gần tương đương với Phạn ngữ Paññã 
là điêm then chôt của triệt học Phật GiIáo. 


“Tôi đã luân phiên thử dùng những danh từ lý trí, trí năng, minh sát, bác học, 
hiểu biết. Tất cả những danh từ nây đã và đang được xử dụng trong văn chương 
triết học với nhiều ý nghĩa chỉ khác nhau đôi chút, và ý nghĩa chuyên đạt có 
tánh cách thông dụng và mơ hỗ, tâm lý và khúc chiết, hoặc siêu xuất và -- xin 
trao cho tôi danh từ -- có một sự mơ hồ khúc chiết. 


"Và mỗi danh từ kể trên, với một ý nghĩa bao hàm nảo đó, có thể tiêu biểu cho 
Paññã. Điểm khó khăn chánh trong khi chọn lựa danh từ là phải quyết định 
xem, theo Phật Giáo, Pañña là một cơ năng tinh thần hay là một nhóm sản 
phẩm của một tác động tinh thần nào, hay cả hai. Khi tất cả ý nghĩa của Paññä 
bao hàm trong Tạng Kinh (Sutta Pitaka) được đem ra đối chiếu, chừng ấy mới 
có thể có một danh từ rốt ráo cuối cùng, tương đương với Paññã. Nơi đây ta 
phải tự hạn định, viện dẫn hai trường hợp. M. ¡. 292 [13], người có Paññã 
(Paññavä) là người thấu hiểu (Pajãnati) bản chất của hiện tượng đau khổ hay 
phiền não (Tứ Diệu Đế). Trong D. ¡, 124 [14] Đức Gotama hỏi: Paññã nây là 
gì? và tự Ngài giải thích rằng danh từ nầy bao gồm những sự thành đạt tỉnh 
thần như Thiền (Jhãna), tuệ minh sát thấu hiểu bản chất của vô thường, hình 
ảnh tỉnh thần của chính ta, năng lực của Thần Túc (Iddhi), thiên nhĩ, tha tâm 
thông, túc mạng minh, thiên nhãn, và diệt trừ tất cả những khuynh hướng hư 
hoại. Đức Buddhaghosa, trong sách Visuddhi Magga (Thanh Tịnh Đạo) cũng 
phân biệt Pañña với Sañña và Viññana. Ngài mô tả Pañña như không những chỉ 
thích nghi để phân biện, thí dụ như lục trần và Tam Tướng (vô thường, khô, vô 
ngã) mả còn biết rõ con đường. Đối với Ngài, Paññã có thê được gọi là trí năng 
"có năng lực cao". Và trong lời giải đáp của Đức Gotama những danh từ nầy 
được mô tả như tiến trình trí thức. Dầu sao, Paññã rõ ràng không thê là một tiến 
trình tỉnh thần suông ở một mức độ phức tạp nào, mà cũng bao hàm ý nghĩa là 
một tiễn trình tinh thần được trau giỗi đúng theo một hệ thống khái niệm mà tất 
cả những người Phật tử đều nhìn nhận giá trị thật sự của nó một cách khách 
quan. Do đó tôi nghĩ răng tốt hơn ta nên loại bỏ những danh từ như lý trí, trí 


năng, hiểu biết và nên chọn những danh từ như trí tuệ, hay bác học, tri kiến, 
hay triết học. Về điểm này, những danh từ được chọn trên phải được hiểu như 
bao hàm một cơ cấu học thức mà trí năng của một cá thân nhất định đã lãnh hội 
và áp dụng." -- (Buddhist Psychology, trang 17-18) 


Ghi chú: 


[1] Phô Thông, cũng được gọi là tâm sở Biến Hành, luôn luôn nằm trong 
tầt cả các loại tâm. 


[2] Riêng Biệt, cũng được gọi là tâm sở Biệt Cảnh. Không giống như 
tâm sở Phô Thông, tâm sở Riêng Biệt chỉ năm trong vài loại tâm mà 
thôi. 


[3] Aññasamãna. Một danh từ kỹ thuật áp dụng cho chung tất cả 13 tâm 
sở có thể thiện hay bất thiện tùy theo loại tâm mà nó hiện hữu trong đó. 
Añña là "cái kia", một cái khác. Samana là "chung". Khi đề cập đến 
những loại tâm thiện, thì những loại tâm bất thiện được xem là añña, và 
ngược lại. Có nơi gọi Aññasamana là tợ tha, hay bất đồng. 


[4] Xem The Expositor, Phần ¡, tr. 142-145. Đại Đức Nyanaponika gợi ý 
là nên chuyên dịch là "Xúc Giác”. 


[5] Xem The Expositor, Phần ¡, trang 145. 

[6] Xem The Expositor, Phần ¡, trang 143. 

[7] Đó là Rũpa-Jivitindriya, Sắc mạng Căn, tức 'mười thành phần của 
thân (kayadasaka), "mười thành phân của tánh, nam hay nữ. 
(bhavadasaka) và 'mười thành phân căn'. Xem Chương VỊ. 

[8] Xem Chương I, trang 66, chú giải số 38. 

[9] Xem chương I, trang 66, chú giải 38. 

[10] Xem Chương ÏI, trang 66, chú giải 39. 


[II] Hai dây còn lại là: 1. tin theo nghi lễ và cúng tế; và 2. độc đoán tin 
rằng chỉ có cái nầy là chân lý. Abhijjhã đồng nghĩa với lobha. Gantha là 
dây trói buộc thân và tâm, hoặc thân hiện tại và thân tương lai. ở đây 
danh từ Kãya có nghĩa là một khối, cơ cầu, hay thân -- tỉnh thần và vật 
chât. 


3. 


[12] Bốn Trú Xứ, tức Tứ Vô Lượng Tâm. Tứ Phạm Trú là một danh từ 
khác đê gọi bôn tâm vô lượng.. 


[13] M.i.292 tức Majjhima Nikãya, Trung A Hàm, phần ¡, trang 292. 
[14] D.i. 124 tức Digha Nikãya, Trường A Hàm, phần ¡, trang 124. 
-ooOoo- 


Những sự phối hợp khác nhau của các tâm sở 


Tesarh cittäviyuttänarf [I | - yathãyogamito parar 
Cittuppädesu [2] paccekarf-- sampayogo pavuccati 
Satta sabbattha yujjanti -- Yathãyogarñ pakintakä 
Cuddas8' kusalesv'eva -- sobhanesv'eva sobhanä. 


4. 


Katham? 


Sabbacittasadharanä tãva sat(a ceftasikã sabbesu'pi ek'ũnanavutfi-cittuppädesu 
labbhanti. 
Pakinnakesu pana:- 


5. 


(a) Vitakko tãva dvipañcaviññäna vajjitakãmäva- caracif(esu c'eva 
ekãdasasu pathamajjhãnacit(esu cã'ti pañcapaññäsacittesu uppajj ati. 


(b) Vicäro pana tesu c'eva ekãdasasu dutiyaj- jhãnacittesu c'äti chasatthi 
ciftesu jäyati. 


(c) Adhimokkho dvipañcaviññanavicikicchä- vajjitacittesu. 


(d) Viriyaf pañcadvärãvajjana — dvipañca- viññäIa - sampaticchana - 
sanfrana - vajjitacittesu. 


(e) PTti domanassˆupekkhãsahagata -- kãya- viññãña- catutthajjhãna- 
vajjitacittesu. 


(0 Chando ahetuka-momihavajjita cittesu labbhati. 


Te pana cittuppädä yathäkkama:- 


Chasatthi pañcapaññãsa -- ekãdasa ca solasa 
Saftfatfi vIsafi c'eva -- pakinfakavivajjitã 
Pañcapaññäsa chasatthiftthasattati tisattati 
Ekapaññäsa c'ekũna — satfati sapakinnakaä. 


§3 


Tùy trường hợp, trong những loại tâm khác nhau sự phối hợp của mỗi tâm sở này sẽ được 
đê cập đên sau đây. 


Bảy, liên hợp với tất cả các loại tâm. Sáu tâm sở Riêng Biệt liên hợp tùy trường hợp. 


Mười Bốn chỉ liên hợp với các loại tâm Bất Thiện. Mười Chín tâm sở Đẹp, chỉ phát sanh 
trong tâm Đẹp. 


§4 
Bằng cách nào? 


Trước tiên, bảy tâm sở Phổ Thông (Biến Hành) được thấy trong tất cả tám mươi chín loại 
tâm. 


Trong các tâm sở Riêng Biệt (Biệt Cảnh) 

(a) "Tầm" [3] phát sanh trong năm mươi lăm loại tâm, đó là: 
(0) Trong tất cả các loại tâm thuộc Dục Giới, ngoại trừ cặp ngũ quan thức (54 - 10 
= 44). 


(ii) Cũng phát sanh trong mười một loại tâm của Sơ Thiền (44 + 11 = 55). 


(b) "Sát", phát sanh trong sáu mươi sáu loại tâm, đó là: trong năm mươi lăm loại kế trên 
và trong mười một loại tâm của Nhị Thiên. (SŠ + 11 = 66). 


(c) "Xác Định", phát sanh trong tất cả các loại tâm, ngoại trừ cặp ngũ song thức và loại 
tâm liên hợp với "Hoài Nghĩ". (89 - I1 = 78). 


(d) "Tinh Tấn", phát sanh trong tất cả các loại tâm, ngoại trừ ngũ môn hướng tâm, ngũ 
song thức, tiêp thọ tâm, và suy đạc tâm. (89 - 16 = 73). 


(e) "Hỷ", phát sanh trong tất cả các loại tâm, ngoại trừ những loại tâm liên hợp với thọ ưu 
và thọ xả, thân thức [4], và tâm Tứ Thiên (121 - (2+55+2+11) = 51) 


(0 "Dục" phát sanh trong tất cả các loại tâm ngoại trừ những loại tâm Vô Nhân và hai 
loại tâm liên hợp với S1 (89 - 20 = 69). 


§5 
Kể theo thứ tự, các loại tâm nầy là: 


Sáu mươi sáu, năm mươi lăm, mười một, mười sáu, bảy muơi và hai mươi không có tâm 
sở Riêng Biệt. 


Năm mươi lăm, sáu mươi sáu, bảy mươi tám, bảy mươi ba, năm mươi môt, sáu mươi 
chín, phát sanh cùng với những loại tâm sở Riêng Biệt [ŠS].. 


Ghi chú: 


[1] Cittäviyuttã theo nghĩa từng chữ là không thể tách rời ra khỏi tâm, 
tức Cetasikas, các tâm sở 


[2] Cituppädo theo nghĩa từng chữ là: khởi điểm của tâm. Nơi đây danh 
từ kép nây áp dụng cho tâm mà thôi; ở những nơi khác là cả hai, tâm 
vương và các tâm sở. 


[3] Vitakka do bản chất thiên nhiên, không hiện hữu trong mười hai loại 
tâm Quả Thiện và Bât Thiện có liên quan đên ngũ quan. Trong các tâng 
Thiên cao Vitakka cũng bị loại trừ do trạng thái tâm an trụ. 


[4] Thân thức, tức là cái gì kết hợp với thọ Khô (Dukkha) và thọ Lạc 
(Sukha). 


[Š]J Vào cuôi phân nây có đê cập đên con sô tâm vương nhât định trong 
đó có tâm sở Riêng Biệt và sô tâm vương trong đó không có tâm sở 
Riêng Biệt. Nên ghi nhận răng có nơi đê cập đên con sô 121 và có nơi 
89. 


-ooOoo- 


Akusala Cefasika 
Tâm sở bắt thiện 


(a) Akusalesu pana Moho, Ahirikarfn Anottappam, Uddhaccarf c'ãti 
catfäro'me cetfasikã sabbãkusalasädhãranã nãma. Sabbesu'pi 
dvädasäkusalesu labbhanti. 


(b) Lobho afthasu lobhasahagatesv'eva labbhati 
(c) Ditfhi catusu dittfhigatasampayuttesu. 
(đd) Mãno catusu ditthigatavippayuttesu. 
(e) Doso, Issä, Macchariyar, Kukkuccarf ca dvisu patighacittesu. 
(0 Thinam, Middham pañcasu sasankhärikacittesu. 
(g) Vicikicchã vicikicchãsahagatacittey'eva labbhatT'ti. 
TH 
Sabbãpuññesu cattäro — lobhamnile tayo gatã 
Dosamnilesu cattäro -- sasalkhäre dvayarf tathä 


Vicikicchã vicikicchãcitte c'ãtỉ catuddasa 
Dvädasäkusalesv'eva -- sampayujjanti pañcadhä. 


§6 


(a) Trong các tâm sở Bất Thiện có bốn loại nầy [6]-- S1, Không Hồ Thẹn, Không 
Sợ và Phóng Dật -- năm trong tât cả các loại tâm Bât Thiện. 


(b) Tham chỉ nằm trong tám loại tâm bắt nguồn từ căn tham. 
(c) Tà Kiến [7] nằm trong bốn loại tâm liên hợp với tà kiến. 
(d) Ngã Mạn [S] nằm trong bốn loại tâm không liên hợp với tà kiến. 


(e) Sân, Ganh Ty, Xan Tham và Lo Âu [9], nằm trong hai loại tâm liên hợp với 
sân. 


(Ð Hôn Trầm và Thụy Miên [10], nằm trong năm loại tâm có sự xúi giục. 

(g) Hoài Nghi, chỉ nằm trong loại tâm liên hợp với hoài nghi. 
§7. Tóm lược 
Bốn được thấy trong tất cả các loại tâm Bắt Thiện, ba trong các loại tâm bắt nguồn từ căn 
Tham, bôn trong những loại tâm bắt nguôn từ căn Sân, và hai từ các loại tâm có sự xúi 


giục. 


Hoài Nghi hiện hữu trong loại tâm liên hợp với hoài nghi. Như vậy, mười bốn tâm sở Bất 
Thiện chỉ đông phát sanh cùng mười hai tâm vương Bât Thiện băng năm cách. 


Ghi chú: 


[6] Moha (Si) là căn nguyên của tất cả các tâm Bất Thiện. Người ta có 
hành động bất thiện vì không biết (Si) hậu quả bất thiện của nó. Cùng 
liên hợp với "Si" là trạng thái không hỗ thẹn khi làm điều bắt thiện, và 
bất kể đến (không sợ) hậu quả của hành động bất thiện. Khi đã hành 
động bắt thiện tức nhiên tâm không yên, có trạng thái phóng dật. 


[7] Do Tà Kiến phát sanh khái niệm "Ta" và "Của Ta" có liên quan đến 
tự ngã. Vì lẽ ây Tà Kiên phát sanh trong các loại tâm bắt nguôn từ căn 
tham. 


[S] Mãna (Ngã Mạn) cũng phát sanh do khái niệm sai lầm về "Ta". Vì lẽ 
ây, Mãna chỉ hiện diện trong những loại tâm bắt nguồn từ căn tham. Tuy 
nhiên, Ditthi và Maãna không phát sanh cùng một lúc trong một loại tâm 
riêng biệt. Nơi nào có Difthi (Tà Kiến) thì không có Mãna (Ngã Mạn). 
Các bản chú giải so sánh DItthi và Mãna như hai con sư tử dữ tợn không 
biết sợ, không thể cùng sống chung với nhau trong một chuồng. Mãna có 
thể phát sanh trong bốn loại tâm bất thiện không liên hợp với Tà Kiến. 
Như vậy không có nghĩa là Mãna luôn luôn hiện diện trong các loại tâm 
ây. 


[9] Bốn tâm sở nầy không phát sanh trong những loại tâm bắt nguồn từ 
căn tham bởi vì trong các tâm sở nầy có một vài hình thức bất toại 
nguyện, thay vì có một loại tham ái nào. Chí đến Macchariya (Xan 
Tham) cũng là một loại bất toại nguyện đối với kẻ khác, tranh đua với 
mình. 


[10] Hôn Trầm và Thụy Miên, Thĩna và Middha, do bản chất thiên nhiên 
của nó, là đối nghịch với trạng thái thích ứng. Trong trạng thái thụy miên 
và hôn trầm không có sự hối thúc. Do đó hai trạng thái nầy không thể 
phát sanh trong những loại tâm không có sự xúi giục (Asankharika), vì 
theo bản chất tự nhiên của nó, những loại tâm nầy là nhiệt thành và tích 
cực. Thĩna và Middha, Hôn Trầm và Thụy Miên, chỉ phát sanh trong 
những loại tâm có sự xúi giục. 


-ooOoo- 


Sobhana Cefasika 
Tám sở đẹp 


(a) Sobhanesu pana sobhanasädhäran8ã täva ek'ũna vIsati cetasikã sabbesu pi 
ek*ũnasatthisobhana- cittesu sarfivijjanti. 


(b) Virafiyo pana tisso'pi Lokuttaraciftesu sabbathã'pi niyatä ekato'va labbhanti. 
Lokiyesu pana Kãmävacarakusalesv'eva kadäci sandissanti visurf visum. 


(c) Appamaññäyo pana dvädasasu pañcamajjhäna vajjitamahagzatacittesu c'eva 
Kãmäãvacara- kusalesu ca sahetukakãmävacarakiriyäcittesu c'äti 
atthavisaticittesv'eva kadäci nãnã hutväã jãäyanti. Upekkhãsahagatesu pan'ettha 
Karunã Muditä na sanffTti keci vadanti. 


(d) Paññäã pana dvädasasu ñãñasampayuttakãämä- vacaracit(esu c'eva sabbesu 
pañcatimsamahag- øatalokuttaracittesu c'ãti sattacattäÏïsa cittesu sampayoga 
gacchafT'tỉ. 


9, 


EK'kũnavrsati dhammaäã jäyant'ekũnasatthisu 

Tayo solasacittesu afthavisatiyar dvayamn 

Paññã pakäãsitã sattacattälisavidhesu'pi 

Sampayuttä catuddhv'evarf sobhanesv'eva sobhanãä. 


§8 


(a) Trong những tâm sở "Đẹp" (Tịnh Quang tâm sở) trước tiên có mười chín tâm sở Đẹp 
cùng chung hiện hữu trong tât cả năm mươi chín loại tâm Đẹp. 


(b) Ba tâm sở Tiết Chế, nhất định luôn luôn đồng phát sanh cùng một lúc trong tất cả 
những loại tâm Siêu Thê. Nhưng, trong những loại tâm Thiện thuộc Dục Giới, các tâm sở 
nây, từng lúc, phát sanh riêng biệt. (8 + 8 = 16). 


(c) Các tâm "Vô Lượng" phát sanh từng lúc và riêng biệt nhau trong hai mươi tám loại 
tâm sau đây: Mười hai loại tâm Cao Thượng, ngoại trừ tâm Ngũ Thiền, tám loại tâm 
Thiện và tám loại tâm Hành Hữn Nhân thuộc Dục Giới. Tuy nhiên vài người chủ trương 
rằng hai tâm sở Bi và Hỷ không hiện hữu trong những loại tâm liên hợp với thọ Xả. (12 + 
S§+8=28). 


(d) Trí Tuệ phối hợp với bốn mươi bảy loại tâm sau đây: Mười hai loại tâm thuộc Dục 
Giới có liên hợp với tri kiên, tât cả ba mươi lăm loại tâm Cao Thượng [I1] và Siêu Thê. 


(12+35=4?). 


§9 


Mười chín tâm sở phát sanh trong năm mươi chín loại tâm vương, ba trong mười sáu, hai 


trong hai mươi tám loại. 


Trí Tuệ được xác nhận là nằm trong bốn mươi bảy loại. Tâm sở Đẹp chỉ hiện diện trong 
các tâm vương Đẹp. Do đó, các tâm sở nây phôi hợp băng bôn cách. 


Ghi chú: 


[11] Tâm Cao Thượng - Những loại tâm Thiền Sắc Giới và Vô Sắc Giới 
được gọi chung là Mahagsata. Đúng theo nghĩa của từng chữ là "lớn đi 
đến", tức là tâm đã được phát triển. Có nơi gọi là Đại Hành Tâm, nơi 
khác gọi là Cao Nhã Tâm. 


-ooOoo- 


: Cefasikarasi Safigaho 
Thành phán tâm sở trong những loại tâm vương khác nhau 


10. 


Issa-Macchera-Kukkucea -- VirafT Karuäadayo 
Nãnã kadäci Mãno ca -- Thĩna-Middharf tathã saha 
'Vathã vuftänusärena — sesä niyatayogino 

Sangahañ ca pavakkhämi -- tesarf'däni yathäraham 
Chattirnsänuttare dhammä -- pañcatirfisa mahagøate 
Atthatimsä'pi labbhanti -- Kãmävacarasobhane. 
SaffavTsatyapuññamhi -- dvãdasãhetuke'ti ca 
Yathãsambhavayogena -- pañcadhä tattha sahgaho. 


§10 


Ganh Ty, Xan Tham, Lo Âu, Tiết Chế (ba) BI, Hỷ, và Ngã Mạn phát sanh riêng biệt và 
tùy lúc. Cùng thê ây cặp Hôn Trâm và Thụy Miên. 


Ngoài ra, những tâm sở còn lại (S2 - 11 = 4l) phát sanh trong những loại tâm nhất định. 
Bây giờ tôi sẽ đề cập đến sự phối hợp của các tâm sở ấy. 


Ba mươi sáu tâm sở phát sanh trong tâm Siêu Thế, ba mươi lăm trong các tâm Cao 
Thượng, ba mươi tám trong các tâm Đẹp thuộc Dục Giới. 


Hai mươi bảy trong những tâm Bất Thiện, mười hai trong các tâm Vô Nhân. Tùy theo 
phương thức mà các tâm sở ây phát sanh, ở đây sự phôi hợp của chúng có năm. 


-ooOoo- 


Lokuttara-Cittami 
Tâm siêu thê 

I1, 
Katham? 
(a) Lokuttaresu tãva atthasu pathamajjhänikacit(esu Aññasamäãnä terasa cetasikã 
Appamaññävajjitä tevisati Sobhanacetasikãä c'ãti chattifnsa dhammä sañgaharh 
gacchanti. 
(b) Tathã Dutiyajjhãnikacittesu Vitakkavaj]ä. 
(c) Tatiyajjhãnikacittesu Vitakka-Vicaäravajjä. 


(d) Catutthajjhãnikacittesu Vitakka-Vicära-PTtivajjä. 


(e) Pañcamajjhãnikacittesu'pi Upekkhäsahagatäã te eva sangayhanti'ti sabbathä'pi 
atthasu Lokuttaracittesu Pañcamajjhãnavasena pañcadhã'va salgaho hoff'ti. 


Chattimsa pañcatifnsã ca — catuttifnsa yathãkkamam 
Tettimtssadvayam'iccevam -- pañcadhäãnuttare thitä. 


§11. Bằng cách nào? 

(a) Trước tiên, trong tám loại tâm Sơ Thiên Siêu Thế có ba mươi sáu tâm sở phối hợp 
như sau: Mười ba tâm Aññasamanas, Bât Đông (tức 7 Phô Thông và 6 Riêng Biệt) và hai 
mươi ba tâm sở Đẹp, ngoại trừ hai tâm sở Vô Lượng [12]. (13 + 23 = 36). 


(b) Cùng thế ấy, trong tâm Nhị Thiền Siêu Thé, tất cả những tâm sở kế trên, ngoại trừ tâm 
sở Tâm. [13] 


(c) Trong Tam Thiền (tất cả), ngoại trừ Tầm và Sát. 
(d) Trong Tứ Thiền (tất cả) ngoại trừ Tầm, Sát và Phi. 


(e) Trong loại tâm Ngũ Thiền liên hợp với Xả, tất cả những tâm sở trên, ngoại trừ Tầm, 
Sát, Phi và Lạc. 


Như vậy, trong mỗi phương cách, sự phối hợp của những tâm sở phát sanh trong tám loại 
tâm Siêu Thê chia làm năm phân, tùy theo năm tâng Thiên (Jhãnas). 


Theo thứ tự, có ba mươi sáu, ba mươi lăm, ba mươi bôn, và ba mươi ba trong hai trường 
hợp cuôi cùng. 


Đó là năm phương cách mà các tâm sở phát sanh trong những loại tâm Siêu Thẻ. 


Ghi chú: 


[13] Trong tầng Nhị Thiền, tâm sở Tầm, Vitakka, bị loại trừ. Trong các 
tâng Thiên còn lại những tâm sở khác cũng lân lượt bị loại cùng một thê 
ây. 


[12] Bởi vì đối tượng của các tâm sở Vô Lượng là chúng sanh, trong khi 
đôi tượng của tâm Siêu Thê là Niệt Bàn. 


Chú Giải: 
52. Aniyatayogi và Niyatayogi, tâm sở Không Cố Định và tâm sở Cố Định. 


Trong năm mươi hai tâm sở, có mười một được gọi là Aniyatayogi, Không Cố 
Định. Những tâm sở nây phát sanh riêng rẽ trong những loại tâm khác nhau, 
bởi vì đối tượng riêng biệt của mỗi tâm đều khác nhau. Chúng có thể phát sanh 
hay không phát sanh trong những loại tâm liên hệ với chúng. Thí dụ Ganh Ty, 
Xan Tham và Phóng Dật phải phát sanh trong những loại tâm liên hợp với bất 
toại nguyện. Một trong ba tâm sở trên phải phát sanh vào một lúc nhất định. Tất 
cả ba không phát sanh cùng một lúc. 


Ngoài ra, ba loại tâm nầy không nhất thiết phải hiện hữu trong một loại tâm 
tương tợ. Cùng thê ây, ba tâm Tiêt Chê, hai tâm Vô Lượng, Ngã Mạn, Hôn 
Trâm và Thụy Miên. 


Bốn mươi mốt tâm sở còn lại được gọi là Niyatayogi, tâm sở Cô Định. Các tâm 
sở nây luôn luôn -- một cách cô định, bât di dịch -- phát sanh trong những loại 
tâm liên hệ với chúng. 


53. Virati, Tiết Chế 


Ba tâm sở nây chỉ được thấy hiện hữu chung trong tâm Siêu Thế, vì chúng là ba 
chi (Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng) của Bát Chánh Đạo. Ba loại tâm 
nây không thể phát sanh chung trong các loại tâm thuộc Sắc Giới và Vô Sắc 
Giới, cũng không thể hiện hữu chung trong những tâm Hành (Kriyã) và tâm 
Quả (Vipäka) thuộc Dục Giới. Ba tâm nầy liên quan đến ba hình thức tiết chế là 
lánh xa hành động bất thiện trong lời nói, việc làm, vả lối nuôi mạng. Như vậy, 
các tâm sở nây chỉ phát sanh một cách riêng rẽ trong tám loại tâm Thiện, tùy 
theo loại tiết chế nào mà ta thực hành. 


Những tiết chế nầy chỉ phát sanh với đầy đủ năng lực trong các loại tâm Siêu 
Thê vì các loại tâm Bât Thiện đôi nghịch với những tiệt chê ây đêu đã bị tiêu 


trừ trọn vẹn. Trong những loại tâm Thiện thuộc Dục Giới chỉ có sự chế ngự tạm 
thời các tâm Bât Thiện đôi nghịch. 


Vì tâm Quả thuộc Dục Giới (Kãmävacara-Vipäka-cittas) chỉ là những hậu quả, 
không thể phát sanh trong những tâm Tiết Chế. Chỉ có những vị A La Hán mới 
chứng nghiệm các tâm Hành (Kriyã-cittas), vì lẽ ấy tâm sở Tiết Chế không thể 
phát sanh trong tâm Hành. Các Tiết Chế không phát sanh trong những loại tâm 
thuộc Sắc Giới và Vô Sắc Giới vì tác dụng của các Tiết Chế là thanh lọc tâm, 
mà trong những cảnh Sắc và Vô Sắc thì không có nhu cầu ấy. 


54. Appamaññä, Vô Lượng 


Trong bốn tâm sở Vô Lượng chỉ có hai được ghi nhận ở đây. Hai tâm sở kia đã 
được đê cập đên ở một nơi khác. 


Phải ghi nhận rằng đối tượng của những tâm Vô Lượng ấy là chúng sanh. Vì lẽ 
ây các tâm sở nây không thê phát sanh trong những loại tâm Siêu Thê mà đôi 
tượng là Niệt Bàn. 


Như vậy không có nghĩa răng chư vị A La Hán và các vị Thánh Nhân khác 
không có những phâm hạnh nây, mà chỉ có nghĩa răng các tâm sở nây không có 
mặt trong các tâm Đạo và Quả. 


Các Vô Lượng tâm cũng không phát sanh trong Ngũ Thiền vì ở đây thọ là Xả, 
Upekkhä. Các loại tâm thuộc Vô Sắc Giới cũng liên hợp với thọ Xả nên không 
thể có tâm sở Vô Lượng đồng phát sanh. Trong tám tâm Hành (Kriyä-cittas) 
mà chỉ những vị A La Hán mới chứng nghiệm, có hiện hữu tâm Vô Lượng, vì 
các Ngài cũng rải những tư tưởng Bi và Hỷ đến tất cả chúng sanh. 


-ooOoo- 


1MMahaggatfa-CIttãni 
Tám cao thượng 


12. 
Mahagøsatesu pana 
(a) tisu Pathamajjhãnikacittesu tãva aññasamäãnä terasa cetasikä Viratittayavajjitã 


dvävïsati Sobhanacetasikä c'ãti pañcatifnsa dhammã sangaharh gacchanfi. Karunä- 
Muditã pan'ettha paccekam-'eva yojetabbä. Tathäã 


(b) Dutiyajjhãnikacittesu Vitakka-vajjä, 

(c) Tatiyajjhãnikacittesu Vitakka Vicäravajj3, 

(d) Catutthajjhãnikacittesu Vitakka-Vicaära-PTtivajj3, 

(e) Pañcamajjhãänikacitesu pana parfarasasu Appamaññäyo na labbhanfrti 
sabbathãlpi sattavisat-Mahagsata cifesu pañcakajjhãnavasena pañcadhã'va 
sangaho hotTti. 


13. 


Pañcatirfsa catuttirftsa -- tettiftisa ca yathäkkamarh 
Dvattirfnsa c'eva tirnseti-- pañcadhã'va Mahagøsate. 


§12 

(a) Trước tiên, trong ba loại tâm Sơ Thiền Cao Thượng có ba mươi lăm tâm sở phối hợp 
như sau: Mười ba Aññasamaäna (bảy Phô Thông và sáu Riêng Biệt) và hai mươi hai tâm 
sở Đẹp, ngoại trừ ba Tiệt Chê [1]. (13+22 = 35). Ơ đây Bi và Hỷ phải được phôi hợp 
riêng với nhau [2|. 

(b) Cùng thế Ấy, trong tâm Nhị Thiền, Tầm được loại trừ. 

(c} Trong tâm Tam Thiền, Tầm và Sát được loại trừ. 

(d) Trong Tứ Thiền, Tầm, Sát, và Phi được loại trừ. 


(e) Trong mười lăm loại tâm của Ngũ Thiền [3] không có tâm Vô Lượng. 


Trong tất cả hai mươi bảy loại tâm Cao Thượng có năm phương cách phối hợp tương hợp 
với năm tâng Thiên (Jhãna). 


§13 


Theo thứ tự, có ba mươi lăm, ba mươi bốn, ba mươi ba, ba mươi hai, và ba mươi. Những 
tâm sở Cao Thượng phôi hợp với nhau băng năm cách. 


Ghi chú: 


[1] Vì ba tâm sở Tiết Chế nầy chỉ hiện diện trong các loại tâm Siêu Thế và các 
loại tâm Thiện thuộc Dục GIới. 


[2] Bi và Hỷ không thể phối hợp chung với nhau vì đối tượng khác nhau. 


[3] Tức là 3 Ngũ Thiền và 12 Thiền Vô Sắc. Các chi thiền của Thiền Vô Sắc 
(Aripa Jhãna) giông nhau. Các tâm Vô Lượng không phát sanh trong các chỉ 
thiên nây vì nó cùng phát sanh với thọ Xả (Upekkhä). 


-ooOoo- 


Kamavacara-Sobhana-CTttanï 
Tám đẹp thuộc dục giới 


14. 


() Kãmävacara-sobhanesu pana kusalesu täva pathamadvaye Aññasamänä terasa 
ceftasikã pañcavisat Sobhanacetasikä c'ãt atthatirfsa-dhammä sahngaharn 
gacchanti. 


Appamañña Viratiyo pan'ettha pañca'pi paccekam'eva yojetabbä. 

(ï) Tathã dutiyadvaye ñãnavajjitã; 

(ii) Tatiyadvaye ñãnasampayutfã pTfivajjitã; 

(iv) catutthadvaye ñã]apitivajjitã. Te eva salgayhanti. 

Kiriyacittesu'pi Virativajjitã. Tath'eva catusu'pi dukesu catudhä' va saRgayhantti. 


Tathä vipäkesu ca Appamaññä-Virativajjittã. Te eva salgayhantrti sabbathã'pi 
catuvisati kãmãvacarasobhana- cittesu dukavasena dvãdasadhä'va sañgaho hotTti. 


15. 


Atthatifắsa sattatirtsa — dvayarfI chattinsakam subhe 
Pañcatifsa catuttifnsa -- dvayarf tettifnsakarf kriye 
Tettimtsa pãke dvatfirfsa -- dvayekatifnsakarh bhave 
Sahetukãämävacara -- puññapäkakriyä mane 


16. 


Na vijjant'ettha virati -- kriyäsu ca mahaggate 
Anuttfare appamaññä -- kãmapäke dvayarf tathã 


Anutfare jhãänadhammä -- appamaññä ca majjhime 
Virati ñãfapIti ca — parittesu visesakã. 


§14 


() Trước tiên, trong hai loại tâm Đẹp đầu thuộc Dục Giới [1] có ba mươi tám tâm sở phối 


hợp nhau như sau: mười ba tâm Aññasamãnã (bảy Phố Thông và sáu Riêng Biệt) và hai 
mươi lăm tâm sở Đẹp. (13 + 25 = 38). 


Hai tâm sở Vô Lượng và ba Tiết Chế phải được phối hợp riêng biệt [2] .. 
(ii) Cùng thế ấy trong cặp thứ nhì, tất cả các tâm sở trên đều hiện hữu, ngoại trừ Tri Kiến; 
(ii) Trong cặp thứ ba, liên hợp với Tri Kiến, Hỷ bị loại trừ; 


(iv) Trong cặp thứ tư, Tri Kiến và Hỷ [3] bị loại trừ. (v) Trong tâm Hành, ba Tiết Chế bị 
loại trừ [4]. Như ở trên, bốn cặp phối hợp bằng bốn phương cách. 


Các tâm sở nầy phát sanh cùng thế ấy trong tâm Quả, ngoại trừ những tâm sở Vô Lượng 
và những Tiêt Chê [Š] . Như vậy trong tât cả hai mươi bôn loại tâm Đẹp thuộc Dục Giới 
có mười hai cách phôi hợp, theo từng cặp. 


§15 


Đối với những tâm Hữu Nhân thuộc Dục Giới -- Thiện, Quả và Hành -- có ba mươi tám 
phát sanh trong tâm Thiện (cặp đầu tiên), hai lần ba mươi bảy [6] (trong cặp thứ nhì và 
thứ ba), và ba mươi sáu (trong cặp thứ tư). Trong tâm Hành có ba mươi lăm (trong cặp 
đầu), hai lần ba mươi bốn (trong cặp thứ nhì và cặp thứ ba), ba mươi ba (trong cặp thứ 
tư). Trong tâm Quả ba mươi ba (trong cặp đầu tiên), hai lần ba mươi hai (trong cặp thứ 
nhì và thứ ba), ba mươi mốt (trong cặp thứ tư). 


§16 

Nơi đây các Tiết Chế không hiện hữu trong tâm Hành và tâm Cao Thượng [7]. Cùng thế 
ấy, các tâm sở Vô Lượng trong tâm Siêu Thế, và cả hai (Vô Lượng và Tiết Chế) trong 
tâm Quả thuộc Dục Giới [8]. 

Trong tầng Cao Thượng nhất các chỉ thiền sai khác nhau rõ rệt [9]; Trong tầng Trung 


Bình [10], các tâm sở Vô Lượng (và các chỉ thiền). Trong Hạ Tầng (tức Dục Giới), các 
Tiêt Chê, Tri Kiên và Hỷ [I1]. 


Ghi chú: 


[1] Tức là hai tâm "có và không có sự xúi giục" đồng phát sanh với thọ 
Hỷ và liên hợp với Tri Kiên (hay Trí Tuệ). 


[2] Bởi vì các tâm sở nầy không phải cố định, có thể phát sanh riêng biệt 
và tùy lúc. 


[3] Bởi vì tâm nây liên hợp với Xả. 


[4] Bởi vì các vị A La Hán đã tận diệt hoàn toàn những Tiết Chế. 

[5] Tâm Quả (Vipäka) chỉ có một số đối tượng hạn định. Số đối tượng 
của tâm sở Vô Lượng vô cùng tận. Các Tiết Chế tuyệt đối chỉ có tánh 
cách luân lý, do đó không thể phát sanh trong một loại tâm Quả. Tuy 
nhiên trong tâm Quả Siêu Thế (Phala) các Tiết Chế nầy phát sanh như 
phản ảnh của tâm Đạo (Magsa). 


[6] Tức là ba mươi bảy trong cặp thứ nhì và ba mươi bảy trong cặp thứ 
ba. 


[7] Tức trong cảnh Sắc và Vô Sắc Giới. Vì ở đấy không có cơ hội đề các 
bât thiện pháp ây nôi lên. 


[8] Xem chú giải số 54, trang 159. 


[9] Tức là trong các loại tâm Siêu Thế. Khi các tâm nầy được sắp theo 
năm tâng Thiên thì chi thiên trong mỗi loại tâm khác nhau. 


[10] Tức trong Sắc Giới và Vô Sắc Giới. 

[11] Tâm Thiện khác biệt với tâm Quả và tâm Hành do các Tiết Chế. 
Tâm Thiện và Hành khác với Quả do Vô Lượng. Những cặp tương 
đương khác nhau do Tri Kiên và Phi. 


-OooOoo- 


Akusala CïittãnT 
Tám bát thiện 


17. 

() Akusalesu pana lobhamñnlesu täva pathame asañikhärike aññasamãnã terasa 
cetasikã akusalasädhärafä cattäro c'äti sattarasa lobhaditthrhi saddhirmhn 
ekunavisati dhammã sañgaharf gacchanti. 

(ii) Tath' eva dutiye asafkhärike lobhamänena. 

(ii) Tatiye tath'eva pItivajjitã lobha-ditthnhI saha afthäãrasa. 


(iv) Catutthe tath'eva lobha-mänena. 


(v) Pañcame patighasampayutte asañkhärike doso issã macchariyan 


kukkuccañc'ãti catũhi saddhim pTtivajjitã te eva vĩsati dhammä salgayhalti. 
Issamacchariyakukkuccäni pan'ettha paccekam'eva yojetabbäni. 


(vi) Sasalkhärikapañcake'pi tath'eva thĩna- middhena visesetvä yojetabbä. 


(vii) Chanda-pifivajjitã pana aññasamäanä ekädasa akusalasädhãrafa cat(äro c'ãfi 
panfiarasa dhammä uddhaccasahaøate sampayujjanti. 


(viii) Vicikicchãsahagatacitte ca adhimokkha virahitä vicikicchã sahagatä tath'eva 
panfa- rasadhammä samupalabbhantfrti sabbathã'pi dvädasäkusalacittuppädesu 
paccekarf yojiya- mãnäã'pi gafanavasena sattadhä'va salgahitã bhavanfT' tỉ. 


18. 


Ekũnavisatthärasa -- vĩsekavIsa vIsati 
DvävIsa paRffiarase'ti -- sattadhã kusale thitã 
Sãdhãranlã ca caffäro — samäãnä ca dasã pare 
Cuddasete pavuccantfi -— sabbãkusalayogino 


§17 


(0) Bây giờ, để bắt đầu, trong loại tâm Bất Thiện đầu tiên không có sự xúi giục [I | mười 
chín tâm sở phôi hợp như sau: mười ba tâm sở không có tánh cách đạo đức [2], bôn tâm 
sở Bât Thiện chung, là mười bảy, cùng với tham và tà kiên. (13 + 4 +2 = 19). 


(ii) Cùng thế ấy, trong loại tâm thứ nhì không có sự xúi giục [3], mười bảy tâm sở trên, 
cùng với tâm sở tham và ngã mạn. (13 + 4 + 2 = 19). 


(iii) Cùng thế ấy, trong loại tâm thứ ba không có sự xúi giục, có mười tám tâm sở, cùng 
với tham và tà kiên, nhưng không có hỷ [4|. (12 + 4+ 2 = 18). 


(iv) Cùng thế ấy, trong loại thứ tư (có mười tám) cùng với tham và ngã mạn. (12 + 4 + 2 
= 18). 


(v) Trong loại tâm không có sự xúi giục thứ năm liên hợp với sân, hai mươi tâm sở trên, 
ngoại trừ hỷ [Š], cùng phối hợp với sân, xan tham, ganh ty, và lo âu. Trong bốn tâm sở 
nầy xan tham và lo âu phải được phối hợp một cách riêng rẽ [6] . (12 + 4 + 4= 20). 


(vi) Trong năm loại tâm có sự xúi giục [7], các tâm sở trên phải được phối hợp với nhau 
cùng thế ấy, có điều khác biệt là phải thêm vào hai tâm sở hôn trầm và thụy miên. (21; 
71.20 20.22) 


(v1) Trong loại tâm liên hợp với phóng dật có mười lăm tâm sở hiện hữu là: mười một 
tâm Aññasamana, ngoại trừ dục [8] và hỷ và bôn tâm sở Bât Thiện Chung. (11 + 4= 15). 


(viii) Trong loại tâm liên hợp với hoài nghi, mười lăm tâm sở phối hợp như trên cùng với 
hoài nghi, nhưng không có xác định [9]. (10+4+1= 15). 


Như vậy, trong tất cả mười hai loại tâm Bắt Thiện hợp lại trở thành bảy, tùy theo những 
phương cách phôi hợp [10]. 


§18 


Mười chín, mười tám, hai mươi, hai mươi môt, hai mươi, hai mươi hai, mười lăm. Như 
vậy, trong tâm Bât Thiện có bảy cách phôi hợp của tâm sở. 


Mười bốn tâm sở này là: bốn Bất Thiện Chung và mười tâm sở không có tánh cách thiện 
hay bât thiện [I1 Jđược nói là liên hợp với tât cả các loại tâm vương bất thiện. 


Ghi chú: 


[1] Tức, Somanasa sahagata diffhipgata sampayutta asankharika citta - 
Loại tâm không có sự xúi giục, đông phát sanh cùng thọ Hỷ và liên hợp 
với Tả Kiên. 


[2] Tức là 7 Phô Thông và 6 Riêng Biệt, không Thiện cũng không Bất 
Thiện. 


[3] Tức là tâm không có sự xúi giục và không liên hợp với Tà Kiến. Ngã 
Mạn và Tà Kiên không thê hiện hữu chung. 


[4] Tức là tâm không có sự xúi giục, liên hợp với thọ Xả (Upekkhä). Hỷ 
không thê đông phát sanh cùng Xả. 


[5] Hỷ không thể đồng thời phát sanh cùng Sân và Lo Âu. 


[6] Vì Xan Tham và Lo Âu là 2 tâm sở Không Cố Định, Aniyatayogino, 
đôi tượng khác nhau, nên phát sanh riêng rẽ. 


[7] Đó là bốn loại tâm có sự xúi giục bắt nguồn từ căn Tham và một bắt 
nguôn từ căn Sân. Hôn Trâm và Thụy Miên chỉ phát sanh trong tâm Bât 
Thiện có sự xúi giục. 


[8] Không có Dục (Chanda) bởi vì nơi đây Phóng Dật nổi bật. 


[9] Adhimokkha, Xác Định, là tâm sở nỗi bật nhất trong tâm quyết định, 
không thê phát sanh trong tâm Hoài Nghi. 


[10] () Hai loại tâm, thứ nhất và thứ nhì, không có sự xúi giục = 19. (ï) 
thứ ba và thứ tư = I8. (11) Loại thứ năm, không có sự xúi giục = 20. (1v) 
Hai loại, nhất và nhì, có sự xúi giục = 2I. (v) thứ ba và thứ tư, có sự xúi 
ĐIỤC = 20; (vi) Thứ năm, có sự xúi giục = 22; (v1) Loại tâm S1= 15. Như 
vậy có tất cả bảy cách phối hợp tủy theo con số. 


[11] Aññasamanas gồm 7 tâm sở Phổ Thông và 6 Riêng Biệt hay Biệt 
cảnh (7+ 6) = 13. Loại trừ Dục, Hỷ và Xác Định, còn lại 10. 


-ooOoo- 


Ahecftuka CTfttanï 
Tám vô nhân 


19. 


Ahetukesu pana hasanacitte täva chanda vajjitã 

Aññasamänä dvãdasa dhammäãsangaharh gacchanti. 

Tathã votthapane chanda-pTfi-vajjitã. 

Sukhasanfrrae chanda-viriya-vajjitã. 
Manodhätuttikahetukapatisandhiyugale chanda-pTti-viriya-vajjitã. 
Dvipañcaviññäpe pakinnakavajjitã te y'eva salgayhanti'- tỉ sabbathã'pi. 
Atfthãrasasu ahetukesu øgafanavasena catudhã va sangaho hotfti. 


20. 


Dvädasekädasa dasa satta cã'ti catubbidho 
Atthãrasãhetukesu cittuppädesu sangaho. 
Ahetukesu sabbattha satta sesä yathäraham 

Iti vitthãrato vuttä tettirtsavidha sangaho. 

Ittham cittäviyuttänamn sampayogañ ca sañgaharn 
Ñatvä bhedarñ yathäyogarf cittena samamuddise'ti. 


§19 

() Đối với tâm sở Vô Nhân trong loại tâm làm vui cười [1], đề khởi đầu, có mười hai tâm 
sở Aññasamana, không có tánh cách thiện hay bât thiện phôi hợp với nhau, ngoại trừ dục. 
(/7+*z5= 15) 

(1) Cùng thế Ấy, trong tâm Xác Định [2], ngoại trừ dục và hỷ. (7 + 4 = 11) 


(ii) Trong loại tâm Suy Đạc [3], liên hợp với thọ hỷ, tất cả, ngoại trừ dục và tinh tấn. (7 + 
4=1l) 


(iv) Trong bộ ba tâm Manodhätu [4] và cặp tâm nói liền [Š] vô nhân, tất cả, ngoại trừ dục, 


hỷ và tinh tấn. (7+3= 10) 


(v) Trong hai loại Ngũ Quan Thức [6] tất cả tâm sở phối hợp với nhau, ngoại trừ các tâm 
sở Riêng Biệt. (7) 


Vậy, trong tất cả mười tám loại tâm Vô Nhân, các tâm sở, xét về lượng, hợp thành bốn 
nhóm. 


§20 


Mười hai, mười một, mười, bảy -- như vậy, đôi với mười tám loại tâm Vô Nhân các tâm 
sở phôi hợp với nhau băng bôn phương cách. 


Trong tất cả các tâm Vô Nhân, bảy Phổ Thông đều có hiện hữu. Các Riêng Biệt phát sanh 
tùy lúc. Vậy, xét vào chi tiệt, những sự phôi hợp được nói là có ba mươi ba phương cách 


lÿlẺ 


Đã hiểu các sự phối hợp và tổ hợp của những tâm sở như vậy, ta hãy giải thích sự kết hợp 
của tâm sở với các loại tâm vương [8S]. 


Ghi chú: 


[1] Trong các loại tâm liên quan đến cười không có tâm sở Dục, hay "ý 
muôn làm”. Xem Chương I, chú giải 26. 


[2] Đó là Manodväravajjana, Ý Môn Hướng Tâm, được mang tên 
Votthapana - Xác Định Tâm. 


[3] Mặc dầu Santrana có nghĩa là dò xét, hay suy đạc, nó là một tâm 
Quả có tánh cách tiêu cực, thiếu cả hai: ý muốn và tỉnh tấn. 


[4] Manodhãtu, theo nghĩa từng chữ, là khả năng tri giác suông 
(Mananamatta' meva dhãtu). Danh từ nầy bao gồm Pañcadvärävajjana 
(Ngũ Môn Hướng Tâm) và hai Sampaticchanas (Tiếp Thọ Tâm). Mười 
loại Ngũ Quan Thức được gọi là dvipañca viññãnadhãtu. Bảy mươi sáu 
loại tâm còn lại được gọi là Manoviññanadhãtu, các loại tâm nầy tr1 giác 
rõ ràng và sâu rộng hơn những tâm trước. 


Cả hai Sampaticchanas (Tiếp Thọ) đều liên hợp với Upekkhä, vốn không 
thể hiện hữu cùng với PTti (Hỷ). Cũng như Santirana (Suy Đạc) hai tâm 
nây là Quả và có tánh cách tiêu cực. Vì lẽ ấy không có ý muốn và tỉnh 
tấn. Trong Pañcadvärävajjana (Ngũ Môn Hướng Tâm), cũng như trong 
Manodvärävajjana (Ý Môn Hướng Tâm), không có Dục và Tắn. 


[5] Hai Santirana (Suy Đạc) liên hợp với Upekkhã (Xả), Thiện và Bất 
Thiện Quả, được gọi là Ahetuka Patisandhi yugala (cặp tâm Nối Liền Vô 
Nhân). Tái sanh vào những cảnh khổ là do nơi Akusala Ahetuka 
Santirana, và tái sanh vào cảnh người câm, điếc v.v... từ lúc mới sanh là 
do Kusala Ahetuka Sanfirana. Cặp nây cũng liên hợp với Upekkhã, Xả. 


[6] Đây cũng là những loại tâm Quả có tánh cách tiêu cực. 
[7] Túc là: 


1). 5 trong Anuttara (Vô Thượng); 

11). 5 trong Mahagsata (Cao Thượng); 
11). 12 trong Kamaävacara (Dục Giới); 
iv). 7 trong Akusala (Bất Thiện), và 
v). 4 trong Ahetuka (Vô Nhân). 

Tổng cộng là 33. 


[8] Chương nây giải thích trong loại tâm nào có tâm sở nào hiện hữu, và 
các loại tâm sở phát sanh trong môi loại tâm. 


Trong đoạn kết luận chương nây, tác giá khuyên người đọc cố găng giải thích 
sự kết hợp của những tâm sở ấy trong mỗi loại tâm tương xứng. Thí dụ, Phổ 
Thông có tám mươi chín, vì các tâm sở Phổ Thông hiện diện trong tất cả những 
loại tâm. Phassa (Xúc) trong những Riêng Biệt có năm mươi lăm, vì phát sanh 
trong năm mươi lăm loại tâm v.v... 


-ooOoo- 


Chương lÌl : PAKI.N.NAKA-SANGAHA-VIBHÄGO 
PHÂN LINH TINH 


1. 
Sampayuttä yathãyogaif -- te paIäsa sabbävato 
Cittacetasikã dhammä -- tesar'däni yathäraham. 


Vedanä hetuto kicca -- dvãrãlambanavatthuto 
Cittuppãdavasen'eva -- salgaho nãma nïyate. 


§1 


Có năm mươi ba tâm vương (1) và tâm sở phối hợp với nhau và phát sanh tùy lúc 
tùy theo đặc tính. 


Bây giờ, xem tâm (2) như một đơn vị nguyên vẹn, các tâm vương và tâm sở phối hợp nầy 
được đề cập đến một cách thích ứng, tùy theo thọ, nhân, tác dụng, môn, đối tượng và trú 
căn. 


Chú Giải 

1, 

Tất cả tám mươi chín loại tâm vương được xem như một đơn vị nguyên thuần 
vì lẽ tât cả đều có chung một đặc tính là hay biệt đôi tượng. Năm mươi hai tâm 


sở thì được đề cập đến một cách riêng rẽ vì mỗi tâm sở có một đặc tính riêng 
biệt. (I+52 = 53). 


2. Cittuppäda 


theo nghĩa đen, là điểm xuất phát, hay khởi nguyên của tâm. Ở đây danh từ nầy 
có nghĩa là chính cái tâm (cittameva cittuppado). Trong các trường hợp khác 
cittuppäda bao gồm chung tâm sở cùng với tâm vương (aññattha pana 
dhammasamuho) 


-ooOoo- 
I. Vedana-Safigaho 
Tóm lược về Thọ 


2. Tattha vedanäsalgabhe täva tividha vedanäã:-- sukharn, dukkham, 
adukkhamasukharf' tỉ. Sukharh, dukkharf, somanassarf, domanassarf, upekkhã'ti 
ca bhedena pana pañcadhã hot. 


3. Tattha sukhasahagatar kusalavipäkamh kãya- viññãnarh ekam'eva. 


4. Tathã dukkhasahagatar akusalavipäkarf kãya- viññãnam. 


5. Somanassa-sahagata-citfäni pana lobhamnlãäni cattäri, dvädasa 
kãmävacarasobhanäni, sukha- sanfTrara-hasanäni ca dve'ti affhãrasa kãmäãvacara 
cittäni c'eva, pathama-dutiya-tatiya-catutthajjhãna-sankhãtãnicatucattälisa 
Mahagsata-Lokuttara- cittäni c'äti dväsatthividhäni bhavanti. 


6. Domanassa-sahagata cỉttäni pana dve patigha- cittãn'eva. 


7. Sesani sabbãni'pi pañcapannäsa upekkhãsahagata-cittän'evã'ti. 


8. Sukharh dukkham-upekkhä'ti tividhäã tattha vedanä 


Somanassar domanassam iti bhedena pañcadhä. Sukham'ek'attha dukkhañ ca 
domanassarf dvaye thitarn 
Dvãsatthisu somanassarf pañcapanãsaketarä. 


82. Trong tóm lược về thọ (3) trước tiên, có ba loại thọ là: lạc (4), khổ, và không-lạc- 
không-khô. Hoặc nữa, có năm loại là: hỷ, ưu, lạc, khô và xả, hay tâm quân bình. 


§3. Trong những tâm này chỉ có loại tâm quả thiện thân thức là liên hợp với thọ lạc. 

§4. Cùng thế ấy, chỉ có tâm quả bắt thiện thân thức là liên hợp với thọ khổ. 

§5. Có sáu mươi hai loại tâm đồng phát sanh cùng thọ hỷ (5) - đó là: 
a. Mười tám loại tâm thuộc Dục Giới, như bốn bắt nguồn từ căn tham, mười hai 
tâm Đẹp thuộc Dục giới, và hai loại, tâm suy đạc và tiêu sanh tâm (tâm làm mĩm 
Cười). 


b. Bốn mươi bốn loại (6) tâm Cao Thượng (Đại Hành) và Siêu Thế, liên quan đến 
sơ, nhị, tam và tứ Thiền. (12 + 32 = 44). 


§6. Chỉ có hai loại tâm liên hợp với sân và đồng phát sanh cùng thọ ưu (7). 
§7. Tất cả năm mươi lăm loại tâm còn lại đồng phát sanh cùng thọ xả (8). 
§8. Nơi đây, thọ có ba là lạc, khổ, và xả. Cùng với hỷ và ưu là năm. 


Lạc và khô năm trong một, ưu trong hai, hỷ trong sáu mươi hai, và còn lại (xả) năm trong 
năm mươi lăm. 


Chú Giải 
3. Vedanä, Thọ 
là một tâm sở quan trọng nằm trong tất cả các loại tâm. Đặc tính của thọ là cảm 


giác (vedayita-lakkhana). Thọ phát sanh do xúc tạo duyên. Như vậy, chuyên 
ngữ danh từ nây là cảm kích thì không mây thích hợp. 


Cảm giác được định nghĩa là "một cảm tưởng có sự hay biết, không bao gồm sự 
nhận diện hay hình dung đối tượng". Cảm kích được giải thích là "những thành 
phần của trực giác liên quan đến giác quan hay là, phương cách theo đó một 
chủ thê có ý thức bị biến đôi bởi sự hiện diện của đối tượng." [1] 


Như vậy cảm giác gần với vedanã hơn là sự cảm kích. Vedanä (thọ) biến đôi 
luồng tâm và tác hành như một năng lực nâng đỡ và tiêu diệt đời sống. Như thọ 
hý thì nâng đỡ đời sống, còn thọ ưu thì gây trở ngại. Do đó vedanã, thọ, có một 
vai trò rất quan trọng trong kiếp sinh tồn của một người. 


Kinh nghiệm mùi vị của một vật là tác dụng của vedana (anubhavana rasa). 
Những sự ưa thích hay ghét bỏ tùy thuộc nơi tánh cách đáng ưa thích hay đáng 
ghét bỏ của ngoại cảnh. Thê thường, ưa hay ghét phát sanh một cách máy móc, 
tự động. 


Tuy nhiên đôi khi, bằng cách vận dụng ý chí, ta có thể quyết định loại thọ mà 
không bị đối tượng chi phối. Thí dụ như thông thường, khi nhận thấy một 
người thù nghịch thì ta không vui, có thọ ưu, và trạng thái không vui hay thọ ưu 
ây khởi sanh đến ta một cách tự nhiên, máy móc. Nhưng một người có tri kiến 
chân chánh, trong trường hợp tương tợ sẽ rải tâm Từ (Mettã) đến người được 
xem là thù nghịch ấy và do đó, chứng nghiệm một loại thọ hỷ. Như Socrates 
chăng hạn, uống chén thuốc độc với tâm hoan hỷ và đối diện cái chết một cách 
vui vẻ. Một lần nọ có người bà la môn kia tuôn ra một tràng những lời chưởi 
mắng Đức Phật nhưng Ngài vẫn giữ thái độ mĩm cười và đáp lại bằng tâm Từ. 
Đạo sĩ Khantiväadi bị một ông vua say rượu ngược đãi tàn tệ, vẫn thành thật ước 
mong cho ông vua hung bạo kia được sống lâu, thay vì nguyễn rủa vua. 


Một người khác đạo cuồng tín có thể chứa chấp tâm bất mãn khi thấy Đức 
Phật. Cái thọ của người ấy lúc bấy giờ là ưu, không vui. Cùng thế ấy, khi thấy 
đạo sư của một tôn giáo khác người Phật tử cuồng nhiệt có thể cảm nghe không 
vui trong lòng. Cái gì là chất ăn thức uống cho một người có thể là độc được 
cho người khác. 


Như khoái lạc vật chất chẳng hạn, thường được người ở hạng trung bình đánh 
giá rất cao. Nhưng một đạo sĩ ân dật hiểu biết, người có khuynh hướng trau giỗi 
và phát triển thiền tập, sẽ cảm nghe hạnh phúc hơn khi từ khước khoái lạc vật 
chất ấy, và tình nguyện sống đời nghèo nàn thiếu thốn trong cảnh văng vẻ an 
tĩnh. Người thiên về dục lạc sẽ thấy sống như thế không khác nào ở cảnh địa 
ngục. Đúng vậy, cái gì là thiên đàng của một người có thể là địa ngục cho 
người khác. Cái gì là địa ngục cho một người có thể là thiên đảng cho người 
khác. Thiên đàng hay địa ngục đều do chính ta tạo nên, và ít hay nhiều, chính 
do tâm tạo. 


"Nây chư Tỳ Khưu, có hai loại thọ: lạc và khổ." Đức Phật dạy như vậy. Đúng. 
Rồi bây giờ tại sao ta lại nói có loại thứ ba là thọ xả, không lạc cũng không 
khổ? Bản chú giải ghi nhận rằng loại thọ xả không đáng bị khiến trách được 
bao hàm trong thọ lạc, và loại đáng bị khiển trách được bao hàm trong thọ khô. 


Lại nữa, Đức Phật dạy rằng bất luận loại cảm giác nảo mà ta kinh nghiệm trên 
thế gian nầy đều là thọ khổ. Đó là do bản chất. luôn luôn biến đổi của tất cả các 
pháp hữu vi. Đứng trên phương diện khác, nếu xét về tất cả những hình thức 
của thọ như thuần túy tinh thần thì chỉ có ba loại là hÿ (sukha), ưu (dukkha), và 
xả (adukkhamasukha). 


Sách Athasalim giải thích như sau:-- 


Danh từ sukha có nghĩa "cảm giác thích thú "(sukha vedan8), "căn nguyên của 
hạnh phúc"(sukha-mũla), "đối tượng vui thích" (sukhãrammana), "nguyên nhân 
của hạnh phúc” (sukha hetu), "tạo duyên cho hạnh phúc khởi phát" 
(sukhapaccayatthãna), "thoát khỏi phiền não" (abyãpajjhã), Niết Bàn", v.v... 
Trong từ ngữ "bằng cách loại trừ sukha", danh từ sukha có nghĩa là cảm giác 
thích thú. 


Trong lời nói "sukha là đứt bỏ, không luyến ái gì trong thế gian này", danh từ 
sukha là căn nguyên của hạnh phúc. Trong câu "Bởi vì, nây Mahãli, hình sắc là 
sukha, là rơi vào và đi xuông sukha". Ở đây sukha là đôi tượng của sự thích 
thú. 


"Phước báu, này chư Tỳ Khưu, là đồng nghĩa với sukha", trong câu nầy, sukha 
là nguyên nhân của thích thú. 


"Này chư Tỳ Khưu, không phải dễ gì thành đạt sukha của cảnh trời bằng cách 
mô tả." Những ai không thây Nandana ät không hiệu biệt sukha". Ở đây sukha 
có nghĩa là tạo duyên cho trạng thái thích thú khởi sanh. 


"Những trạng thái ấy hợp thành cuộc sống sukha trong chính thế gian này". Ở 
đây, sukha là không phiên não. 


"Niết Bàn là sukha tối thượng". Ở đây, sukha là Niết Bàn. 


Theo những đoạn được trích dẫn trên người đọc có thể hiểu các ý nghĩa khác 
nhau của danh từ sukha. Riêng ở trường hợp của chương nây danh từ sukha 
được dùng trong nghĩa cảm giác thích thú thuộc về vật chât, thọ lạc. 


Niết Bàn được ghi nhận là hạnh phúc (sukha) tối thượng. Nói vậy không có 
nghĩa là có cảm giác thích thú ở Niết Bàn, mặc dầu danh từ sukha đã được 
dùng. Niết Bàn là hạnh phúc giải thoát. Chính sự kiện thoát ra khỏi đau khổ là 
Niết Bản. 


Danh từ dukkha có nghĩa là "cảm giác đau đớn, thọ khô", "căn trú của sự đau 
đớn", "đôi tượng đau đớn”, "nguyên nhân của sự đau đớn", "tình trạng tạo 
duyên cho sự đau đớn phát sanh". 


"Bằng cách loại trừ dukkha" -- ở đây dukkha là cảm giác đau đớn. 


"Bởi vì, này Mahäli, hình sắc là dukkha, là rơi vào và đi xuống đau đớn". Ở đây 
dukkha là đôi tượng của sự đau đớn. 


"Tích tụ điều bất thiện là đdukkha". Ở đây dukkha là nguyên nhân của đau khổ. 


"Này chư Tỳ Khưu, không phải dễ gì nghe mô tả những cảnh khổ mà nhận thức 
được dukkha". Dukkha ở đây là "hoàn cảnh tạo duyên cho trạng thái đau khô 
phát sanh". 


Trong trường hợp đặc biệt của chương nây, danh từ dukkha được dùng theo 
nghĩa cảm giác đau đớn, sự đau khô thuộc về vật chât, thọ khô. 


Trong bài kinh Chuyển Pháp Luân Dhammacakka Sutta, Đức Phật kể ra tám 
loại dukkha, khô, đó là: 


. Sanh là khô, 

. già yêu là khổ, 

. bệnh hoạn là khổ, 

chết là khô, 

sông chung với người mình không ưa thích là khổ, 
. xa lìa người thân yêu là khô, 

. không đạt được điều mong mỏi là khô, 

. tóm tắt, Ngũ Uấn là khô. 


Tất cả những điều trên là nguyên nhân của dukkha. 


Khi Đức Phật ngỏ lời cùng chư Thiên và nhân loại, Ngài đề cập đến tám loại 
dukkha. Khi chỉ nói riêng cho người, Ngài nhắc đến mười hai loại. Thay vì 
vyädhi (bệnh), Ngài nói soka (phiền muộn), parideva (ta thán), dukkha (đau 
đớn), domanassa (âu sầu), upãyãsa (thất vọng), là đau khổ. Tất cả năm điều này 
đều được bao gồm trong danh từ vyädhi (bệnh) và hàm xúc trạng thái bất điều 
hòa, vật chất và tinh thần. 


Soka, domanassa, và upãäyäsa (phiền muộn, âu sâu, và thất vọng) thuộc về tỉnh 
thân. Dukkha và parideva (đau đón, ta thán) thuộc vê vật chât. 


Dầu tám hay mười hai loại dukkha, trong thực tế không có sự khác biệt rõ rệt 
giữa hai công thức. 


Adukkha-masukha là cảm giác không thích thú cũng không đau đớn. Đây là 
thọ xả. Trạng thái nầy tương đương với cả hai, sự thản nhiên lãnh đạm, và sự 
thản nhiên khắc kỷ. Danh từ Pãli, upekkhã (xả), bao hàm một ý nghĩa rộng rãi 
hơn, được dùng thường hơn danh từ nầy để chỉ cảm giác không vui không 
buôn. 


Trong một loại tâm bất thiện, upekkhã (xả) là thản nhiên, lãnh đạm, bởi vì đó là 
trường hợp của một loại tâm do vô minh xúi giục. Trong một loại tâm quả vô 
nhân (ahetuka-vipäka), như một cảm giác chăng hạn, upekkhã chỉ giản dị là 
một cảm giác xả, không có giá trị đạo đức, không có tánh cách thiện hay bất 
thiện. Danh từ adukkha-m-asukha, không đau đớn cũng không thỏa thích, chỉ 
áp dụng vào trường hợp này. Upekkhã tiềm tàng ngủ ngầm trong một loại tâm 
Đẹp thuộc Dục Giới (Kamävacara Sobhana Citta), có thể là một trong những 
trạng thái sau đây: sự thản nhiên suông (không có tánh cách lãnh đạm vì không 
có vô minh), cảm giác xả suông, cảm giác vô tư, không thiên vị hay nghiêng 
ngã về bên nào, sự thản nhiên khắc kỷ, và hoàn toàn quân bình. 


Trong tâm Thiền (Jhãna), upekkha là trạng thái quân bình hoàn toàn, tâm xả, 
phát sanh do định. Tâm xả nây có cả hai tánh cách, đạo đức và trí thức. (Xem 
chương I, chú giải 42). 


Theo một lối phân hạng rộng rãi hơn, Vedana được chia làm năm loại là: 


a. Sukha -- cảm giác thích thú thuộc về vật chất, lạc. 

b. Somanassa -- hoan hỷ thỏa thích thuộc tĩnh thần, hỷ. 
c. Dukkha -- đau đớn thuộc thể chất, khô. 

d. Domanassa -- ưu phiền, thuộc tinh thần, ưu. 

e. Upekkhã -- thản nhiên, quân bình, xả. 


Đên mức cùng tột, tât cả những cảm giác đêu thuộc vê tinh thân, bởi vì thọ là 
một tâm sở. Tuy nhiên có sự khác biệt giữa sukha và dukkha. 


Trong 89 loại tâm chỉ có hai liên hợp hoặc với sukha hoặc với dukkha. Trong 
hai loại tâm ây, một là thân thức liên hợp với thọ lạc, và loại kia là thân thức 
liên hợp với thọ khô. 


Cả hai loại tâm nây đều là tâm quả, hậu quả của nghiệp thiện (kusala kamma) 
và nghiệp bât thiện (akusala kamma). Thí dụ như sự xúc chạm êm dịu đem lại 


thọ lạc. Đụng mạnh vào mũi nhọn đem lại thọ khô. Đây là hai trường hợp trong 
đó ta kinh nghiệm hai loại thọ kê trên. 


Bây giờ, một câu hỏi có thê được nêu lên. 


-- Tại sao chỉ có thân thức liên hợp với thọ lạc và thọ khô? Trong những thức 
khác như nhãn thức, nhĩ thức v.v... tại sao chỉ có thọ xả? 


Trong phần mở đầu quyên Triết Học Khái Luận, Ông Aung cung cấp lời giải 
đáp như sau: 


"Chỉ có xúc giác (thân thức) mới đem lại những cảm giác đau đớn hay 
thích thú tích cực. Những giác quan kia chỉ liên hợp với thọ xả. Sự xúc 
chạm giữa mặt nhạy (pasäda rũpa) của những giác quan khác và các đối 
tượng tương ứng -- cả hai đều là tánh chất phụ thuộc của thân -- không 
đủ mạnh để tạo nên cảm giác đau đớn hay thích thú về vật chất. Nhưng 
trong trường hợp của xúc giác thì có sự xúc chạm của một phần hay của 
tất cả những tánh chất căn bản -- thành phần có đặc tính duỗi ra, cứng 
hay mềm (pathavi, đất), thành phần có đặc tính nóng hay lạnh (tejo, lửa), 

thành phần có đặc tính di động (vãyo, gió) -- sự xúc chạm nầy đủ mạnh 
để gây cảm kích cho những tánh chất căn bản của thân. Cũng như đặt 
bông gòn trên hòn đe thì không có gì, nhưng cái búa đập bông gòn trên 
hòn đe sẽ có ảnh hưởng nhiều đến hòn đe." -- (Compendium of 
Philosophy, trang 14) 


Trong trường hợp của xúc giác thì có sự tiếp chạm mạnh. 'Các thành phần 
chánh yếu của vật chất, Tứ Đại [2] của đối tượng trực tiếp chạm mạnh vào 
những thành phần tương ứng của cơ thể. Trường hợp các thức khác như nhãn 
thức, nhĩ thức v.v... chỉ có sự tiếp xúc suông mà không có sự xúc chạm đủ 
mạnh, do đó không tạo cảm giác đau đớn hay thích thú về vật chất. 


Mặc dầu thọ phát sanh do xúc có thể là sukha, dukkha, hay upekkhã, tiến trình 
Javana không nhât thiệt phải liên hợp với một loại thọ giông như vậy. 


Thí dụ như khi Đức Phật bị một mảnh đá bay trúng vào chân thì Ngài nghe đau, 
trạng thái đau đớn thuộc về cơ thể vật chất, nhưng tiến trình javana phát sanh 
do cảm giác đau không nhất thiết đồng phát sanh cùng thọ khổ. Ngài không bị 
cái đau làm chao động mà trong lúc ấy giữ tâm hoàn toàn bình thản. Cảm giác 
nổi bật mạnh mẽ nhất trong tâm Ngài là xả, upekkhã. Cùng thế ấy, khi nhìn 
thấy Đức Phật, một người hiểu biết chân chánh tự nhiên có một loại nhãn thức 
liên hợp với thọ xả (upekkhãsahagata cakkhu- viññãna), nhưng luồng javana 
vẫn là thiện. Thọ đồng thời phát sanh với javana sẽ là somanassa (hỷ). 


Điểm phức tạp này phải được hiểu biết rõ ràng. 


Somanassa (trạng thái tâm tốt -- thọ hỷ) và Domanassa (trạng thái tâm không 
tôt -- thọ ưu} thuân túy thuộc vê tinh thân. Năm loại thọ nây có thê được thâu 
gọn lại thành ba, ba còn hai, và hai còn một, như sau: 


1) Sukha + somanassa; upekkhã; dukkha + domanassa 
1) Sukha; upekkhã; dukkha 

11) Sukha; dukkha 

1v) Dukkha 


(Upekkhã bị chìm mất trong sukha, và cuối cùng sukha bị chìm mất 
trong dukkha). 


4. Sukha, Thích Thú 


Sukha, trạng thái thích thú về vật chất, phải được phân biệt rõ ràng với 
somanassa, sự hoan hỷ thỏa thích về tinh thần. Cũng như dukkha, đau đớn về 
vật chất, phải được phân biệt rõ ràng với domanassa, trạng thái ưu phiền, thuộc 
tỉnh thần. Chỉ có một loại tâm liên hợp với sukha. Cùng thế ấ ây, chỉ có một loại 
tâm đồng thời phát sanh. cùng dukkha. Cả hai loại tâm nầy đều là quả của 
những hành động tốt và xấu. 


Thí dụ như khi Đức Phật bị Tỳ Khưu Devadatta gây thương tích, Ngài có một 
loại thân thức liên hợp với thọ khô. Đó là hậu quả của một hành động bât thiện 
của Ngài trong quá khứ. 


Khi ngồi trên một cái ghế có đầy đủ tiện nghi, chúng ta có một loại thân thức 
liên hợp với thọ hý. Đó là hậu quả của một hành động tốt trong quá khứ. Tắt cả 
những hình thức đau đớn hay thỏa thích đều là hậu quả không thể tránh của 
nghiệp đã tạo. 


5.- 6. Người đọc sẽ ghi nhận răng tâm phát sanh cùng thọ hỷ nhiều hơn tất cả 
các loại tâm khác. Như vậy, trong kiếp sống của một người, có nhiều lúc thỏa 
thích hơn là đau khổ. Điều nầy không mâu thuẫn với lời dạy rằng đời sống là 
đau khô (dukkha). Khi nói rằng đời sống là dukkha, đau khổ, danh từ dukkha 
không được dùng theo nghĩa thọ khổ, mà dukkha có nghĩa là áp bức, trở ngại 
(pTlana, bất toại nguyện). Người đã đọc một cách thận trọng đoạn mô tả dukkha 
trong kinh Dhammacakka Sutta (Chuyên Pháp Luân) sẽ thấy rõ điều nây. 


6. Đó là bốn loại tâm Thiền Thiện (Kusala Jhãna), bốn tâm Thiền Quả (Vipãka 
Jhãna), bôn tâm Thiên Hành (Kriyä Jhãna) và ba mươi hai tâm Thiên Siêu Thê 
(Lokuttara Jhana). (4 + 4 + 4 + 32 = 44). 


7. Chỉ có thọ ưu trong hai loại tâm liên quan đến sân (patigha). Khi nỗi giận 
chúng ta cảm nghe không vui, thọ ưu. Có phải nơi nào có thọ ưu là có sân 
không? -- Phải. Sân dưới hình thức thô kịch hay vi tê. (Xem chương L, chú giải 
10) 
8. Đó là 6 Bất Thiện (Akusala), 14 Vô Nhân (Ahetuka), 12 Đẹp (Sobhana), 3 
Thiên Sắc Giới (Rũpa Jhãna), 12 Thiên Vô Sắc (Aruipa Jhãna), § Siêu Thê 
(Lokuttara). (6 + 14 + 12+ 3+ 12+ 8=). 
Ghi chú: 

[1] Dictionary of Philosophy, trang 108. 


[2] tức pathavi, tejo, vãyo (thành phần có đặc tính duỗi ra và chiếm 

không gian, thành phân có đặc tính nóng hay lạnh, và thành phân có đặc 

tính di động). Ãpo, nước, thành phần có đặc tính làm dính liên, không có 

kể ở đây, vì không thể dùng giác quan để tri giác thành phân nây được. 
-ooOoo- 


II. Hetu Safigaho 
Tóm lược vê Nhân 


4. 


Hetusangahe hetu näma lobho doso moho alobho adoso amoho c'äti chabbidhä 
bhavanti. 


Tattha pañcadvärävajjanadvipañcaviññafa-sampa- ticchana-santiraa- 
votthapana-hasana-vasena atthãrasähetukacittäni nãma, 


Sesani sabbäni'pi ekasattati cittäni sahetukañ'eva. 
Tattha'pi dve momiihacittäni ekahetukäni. 


Sesani dasa akusalacittäni c'eva ñãRavippayutfäni dvãdasa kãmäãvacarasobhanäni 
c'ãti dvävIsafi dvihetukacittäni. 


Dväãdasa ñãfasampayutta-kämävacara sobhanäni e'eva pañcatifnsamahaggata- 


lokuttara cittäni c'äti satta cattAlisa tihetukacittäni. 
5. 

Lobho doso ca moho ca hetu akusalä tayo 
Alobhädosamoho ca kusalabyäkatä tathã 


Ahetukatthäras'eka hetukä dve dvävIsati 
Dvihetukä matfä satta cattälisa tihetukä. 


§4 


Trong phần tóm lược về nhân (9), có sáu nhân là tham, sân, si, không-tham hay tâm 
quảng đại, không-sân hay thiện ý, và không-s1 hay trí tuệ. 


Nơi đây có mười tám loại tâm không có nhân (vô nhân) (10) là ngũ môn hướng tâm, ngũ 
song thức, tiêp thọ tâm, suy đạc tâm, xác định tâm và tiêu sanh tâm. 


Tất cả bảy mươi mốt (11) loại tâm còn lại thì có nhân. 
Trong những tâm còn lại này có hai (12) liên hợp với sỉ và chỉ có một nhân. 


Mười loại tâm bất thiện còn lại (13) và mười hai (14) loại tâm Đẹp thuộc Dục Giới, 
không liên hợp với tri kiên -- cộng chung lại là hai mươi hai -- có hai nhân. 


Mười hai loại tâm Đẹp thuộc Dục Giới (15), liên hợp với tri kiến và ba mươi lăm loại tâm 
Cao Thượng và Siêu Thê -- cộng chung lại là bôn mươi bảy -- có ba nhân. 


§5 


Tham, sân, si, là ba nhân bất thiện. Cùng thế ấy tâm buông bỏ (không-tham), thiện ý 
(không-sân) và trí tuệ (không-s1) là thiện và bât định (16). 


Nên hiệu rắng có mười tám loại tâm không có nhân, hai loại có một nhân, hai mươi hai 
loại có hai nhân, và bôn mươi bảy loại có ba nhân. 


Chú Giải: 
9. Xem chương L, chú giải số 9. 


Muốn biết rõ đầy đủ chỉ tiết về hetu (nhân), xin xem Dhammasalghani Hetu- 
øocchakarh, Phần 1053-1083; Buddhist Psychology trang 274-287. 


Theo sách Atthasälini có bốn loại hetu, nhân. 


¡. Hetu-hetu, nguyên nhân của nhân, hay duyên sanh nhân. Có ba nhân 
thiện, ba nhân bất thiện, và ba nhân bất định (abyäkata, không có tánh 
cách đạo đức, không thiện cũng không bất thiện). Ở đây danh từ hetu 
được dùng trong ý nghĩa rễ cây. 


ii. Paceaya-hetu, điều kiện tạo nhân, hay nguyên nhân tác dụng như 
phương tiện. 


"Bốn Đại Chánh Yếu (Mahabhita, Tứ Đại), nầy chư Tỳ Khưu, là 
nguyên nhân (hetu), là những điều kiện (paccaya, duyên) để Sắc 
Uần (Rũpakkhandha) biểu hiện". 


Ở đây hetu được dùng trong nghĩa tương quan tạo duyên 
(paccayahetu). 


Có sự khác biệt tế nhị giữa hetu (nhân) và paccaya (duyên). Hetu 
(nhân) có nghĩa là rễ (mũla). Paccaya là yếu tô hỗ trợ (upakãraka 
dhamma). Hetu ví như rê cây, và paccaya như phân bón, nước, và 
đất, những yếu tố giúp cho cây trưởng thành. 


Sự khác biệt nầy phải được hiểu biết rành rẽ. 


Cũng nên ghi nhận rằng đôi khi hai danh từ hetu và paccaya được xem 
như đông nghĩa. 


iii. Uttama-hetu, nguyên nhân hay điều kiện chánh (chí thượng nhân). 
Một đối tượng (trần cảnh) đáng được ưa thích tác động như 
nguyên nhân chánh (uttama) đê tạo quả lành và đôi tượng không 
đáng được ưa thích tác động như nguyên nhân chánh tạo quả xâu. 


Ở đây, hetu là nguyên nhân chánh. 


iv. Sãdhãrafa-hetu, nguyên nhân hay điều kiện chung, thông thường 
(phô biên nhân). 


Vô minh là nguyên nhân (hetu), điều kiện (paccaya, duyên), để hành (sañkhãrä) 
phát sanh. 


Ở đây hetu có nghĩa là nguyên nhân tổng quát, thông thường. 


Cũng như tỉnh chất của đất và nước là nguyên nhân thông thường giúp tạo tánh 
chât ngọt hay đăng của trái cây, cùng thê ây, vô minh là nguyên nhân thông 
thường của hành. 


Mặc dầu danh từ hetu có nhiều ý nghĩa tương tợ, không khác nhau xa, ở đây 
hetu được dùng theo nghĩa rễ, căn nguyên, nhân. 


10. 

Tất cả những loại tâm Vô Nhân (Ahetuka Cittas) đều không có nhân nào. Do 
đó những loại tâm nây không có tánh cách đạo đức, không thiện cũng không 
bât thiện. 

Bảy trong những loại tâm nây là quả của những hành động bắt thiện, tám là quả 
của những hành động thiện,và ba chỉ là hành suông, hành động không tạo quả. 
(7+8§+3 = 18) 

(Xem chương I, Ahetuka Cittäm - trang 38) 

11. 

Tức là: 89 - I§= 7I 

12, 


Là loại tâm liên hợp với hoài nghĩ (vicikiccha) và tâm kia, liên hợp với phóng 
dật (uddhacca). Đó là hai tâm duy nhất chỉ có một nhân là nhân si. Hoài nghi 
(vicikicchä), vốn là một loại tâm yếu, không đủ năng lực để quyết định kiếp 
sông tương lai. 


Cả hai, hoài nghi và phóng dật, là hai thằng thúc, tức dây trói buộc cột chúng 
sanh vào vòng luân hôi. Hoài nghi được tận diệt khi chứng đặc Đạo (Magsa) 
của tâng Thánh đâu tiên, và phóng dật chỉ được tận diệt khi đắc Đạo của tâng 
thánh thứ tư, A La Hán Đạo. 

13. 


Tám loại tâm bất thiện đầu tiên liên quan đến lobha (tham) và moha (si). Hai 
loại tâm bât thiện kê đó bắt nguôn từ dosa (sân) và moha (s1). 


Nên ghi nhận răng moha (sỉ) nằm trong tất cả những loại tâm bắt thiện. 


14. 


Mười hai tâm Đẹp (cũng được gọi là Tịnh Hảo hay Tịnh Quang Tâm) thuộc 
Dục Giới (Kãmãvacara Sobhana Cittas) nầy (đã được đề cập đến trong chương 
I) không liên hợp với tri kiến (ñãna) và do hai nhân alobha (không-tham) và 
adosa (không-sân) tạo điều kiện để phát sanh. Hai nhân nầy hiện hữu cùng một 
lúc trong các tâm thiện. 


15. 


Mười hai tâm Đẹp thuộc Dục Giới còn lại, liên hợp với tri kiến, do tất cả ba 
nhân thiện tạo điêu kiện. 


Cùng thế ấy, 15 tâm thuộc Sắc Giới, 12 thuộc Vô Sắc Giới và tám loại Siêu 
Thê (15 + 12 + §= 35), luôn luôn liên hợp với ba nhân. 


Nên hiểu rằng không phải như vậy là không bao giờ có tâm bất thiện, do ba 
nhân bắt thiện tạo duyên, phát sanh trong cảnh Sắc Giới và Vô Sắc Giới. Điểm 
cần phải biết ở đây là trong các loại tâm Cao Thượng (Đại Hành) không có 
nhân bắt thiện. 


Không giống như các tâm thiện (Kusala Citta) khác, những tâm Siêu Thế 
(Lokuttara Citta), mặc dâu liên hợp với ba nhân thiện, không có năng lực tái 
tạo, tức không tạo nghiệp. 


16. Abyäkata, Bất Định 


Theo nghĩa trắng, là cái gì không biểu hiện. Danh từ nầy được áp dụng cho cả 
hai, tâm Quả (Vipaka) và tâm Hành (Kriyä). Vipaka tự nó là quả và như vậy, 
không tạo nghiệp. Kriyã là hành động không tạo nghiệp, không bao giờ trô quả. 
Rũpa (Sắc) cũng được xem là abyãkata (bất định), bởi vì tự nó không tạo thêm 
quả. 


Ahetuka -- những loại tâm vô nhân = 18 

Ekahetuka -- những loại tâm có một nhân = 2 

Dvihetuka -- những loại tâm có hai nhân: bất thiện = 10; thiện = 12 
Tihetuka -- những loại tâm có ba nhân: Đẹp = 12; Cao Thượng = 27; 
Siêu Thế = § 


Tổng cộng: 18 +2 + 10+ 12+ 12+27+8=89 


-0ooOOoo- 


THI. Kicca-Safigaho 
Tóm lược vê Tác dụng 


6. 


Kicca-sansahe kiccani nãma patisandhi-bhavalga- vajjanadassana-savana- 
ghãyana-säyana-phusana-sampaticchana-santirafAa-votthapana-javana- 
tadälambana-cutfivasena cuddasavidhäni bhavanti. 


Patisandhibhavahgävajjanapañcäviãñänatthãnädi- vasena pana tesar dasadhã 
thãnabhedo veditabbo. 


rũpärñũpavipäkäni c'ãti ekũnavisati cittäni patisandhi-bhavalga-cutikiccäni nãma. 


Avajjanakiccinl pana dve. Tathä dassana-savana-ghäyana-säyana-phusana- 
sampaticchanakiccäni ca. 


TTmni sanfiranakiccäni. 
Manodvärävajjanam'eva pañcadväre votthapana- kiccarh sädheti. 


Avajjanadvaya-vajjitäni kusaläkusalakriyä cittãni pañcapannäsa javanakiccäni. 


Atthamahävipäkãni c'eva sanfraftattayañc'äti ekãdasa tadälambanakiccäni. 


Tesu pana dve upekkhäsahagatasanfrafacitäni patisandhi-bhavahga-cuti- 
tadärammafia-sanfirafla-vasena pañca kiccäni nãma. 


Mahävipäkãni attha patisandhi-bhavalga cutfi-tadärammafa-vasena catukiccäni. 


Mahaggatavipäkãni nava patfisandhi-bhavalga-cutivasena tikiccäni. 
Somanassa-sahagatam sanftirafarn-tadälambana- vasena dukiccar 


Tathã votthapanañ ca votthapanävajjanavasena. 


~T~—= 


Sesani pana sabbäni'pi javana-manodhätutfika-pañcaviññanäani yathãsambhavam' 
eka kiccäni'ti. 


mã 


Patisandhãdayo nãma kiccabhedena cuddasa 
Dasadhä thãnabhedena cittuppädä pakäãsitä 
Atthasatfhi tathã dve ca navatthadve yathäkkamamn 


Ekadviticatupañcakiccatthãanäni niddise. 

§6 

Trong phần tóm lược về tác dụng (17) có tất cả mười bốn loại là: 1. nối liền (18), 2. hộ 
kiệp (19), 3. hướng tâm (20), 4. thây, 5. nghe, 6. hưởi, 7. nêm, 8. xúc chạm (2T), 9. tiêp 
thọ (22), 10. suy đạc (23), 11. xác định (24), 12. Javana (25), 13. đăng ký (26), và 14. 
chết (27). 


Lối phân loại các tâm này (28) phải được hiểu rằng có mười là: 1. nối liền, 2. hộ kiếp, 3. 
hướng tâm, 4. ngũ song thức v.v... 


Có mười chín loại tâm làm nhiệm vụ nối liền, hộ kiếp và chết. 

Các loại tâm ấy là: 

1. hai loại tâm suy đạc, đồng phát sanh với thọ xả (29), 

2. tám loại tâm đại quả (30), và : 

3. chín loại tâm quả thuộc Sắc Giới và Vô Sắc Giới (3l). 

(2+8+9=!I9). 

Hai loại làm nhiệm vụ hướng tâm (32). 

Cùng thế ấy hai loại (33) làm nhiệm vụ thấy, nghe, hưởi, nếm, xúc chạm, và tiếp thọ (34). 
Có ba loại (35) làm nhiệm vụ suy đạc. 


Ý môn thức làm nhiệm vụ xác định (36) trong (tiến trình) ngũ song thức. 


Ngoại trừ hai loại hướng tâm (37), năm mươi lăm (38) loại tâm bắt thiện, thiện, và hành, 
làm nhiệm vụ Javana (tôc hành tâm). 


Tám tâm đại quả và ba loại tâm suy đạc (tất cả là mười một) (39), làm nhiệm vụ đăng ký. 


Trong các loại tâm, hai tâm suy đạc đồng phát sanh với thọ xả, làm năm nhiệm vụ như 
nôi liên, hộ kiệp, chêt, đăng ký, suy đạc. 


Tám loại tâm đại quả làm bôn nhiệm vụ như nôi liên, hộ kiệp, chêt, và đăng ký. 


Chín loại tâm quả Cao Thượng (Đại Hành) làm ba nhiệm vụ như nối liền, hộ kiếp, và 
chêt (40). 


Tâm suy đạc đồng phát sanh với thọ hỷ, làm hai nhiệm vụ như suy đạc và đăng ký. 


Cùng thế ấy, tâm xác định (41) làm hai nhiệm vụ như xác định và hướng tâm. 


Tất cả những loại tâm còn lại -- javana, ba thành phần tâm (42), và ngũ song thức -- chỉ 
làm một nhiệm vụ duy nhât khi phát sanh. 


§7 


Có tất cả mười bốn loại tâm được dạy, tùy theo tác dụng như nối liền v.v... và mười tùy 
theo lôi phân loại. 


Những loại tâm làm một nhiệm vụ được dạy răng có sáu mươi tám; hai nhiệm vụ, có hai; 
ba nhiệm vụ có chín; bôn nhiệm vụ, có tám, và năm nhiệm vụ, có hai. 


Chú Giải 
17. Kicca, Nhiệm Vụ, Tác Dụng. 


Trong chương I, tâm cốt yếu nhất được phân loại tùy theo bản chất thiên nhiên 
(jati), và tùy theo cảnh giới (bhũm1). Trong phân nây những nhiệm vụ hay tác 
dụng khác nhau của tât cả 89 loại tâm được giải thích với đây đủ chi tiệt. 


Môi loại tâm có một nhiệm vụ riêng biệt. Có vài loại tâm đảm nhiệm nhiêu tác 
dụng, trong nhiêu hoàn cảnh khác nhau, với những khả năng khác nhau. Tât cả 
đảm trách mười bôn nhiệm vụ đặc biệt. 


18. Patisandhi, Tâm Nối Liền 
Theo nghĩa trắng, danh từ patisandhi là "nối liền". 


Loại tâm mà ta kinh nghiệm lúc được mẹ thọ thai có tên là patisandhi, thức nối 
liên. Được gọi như vậy vì tâm nây nôi liên hai kiệp sông, quá khứ và hiện tại. 
Có nơi gọi là tâm tục sanh. 


Tâm ni liền (patisandhi citta) nầy, cũng được gọi là thức tái sanh, khởi phát do 
chặp tư tưởng có nhiều năng lực lúc chết ở kiếp trước tạo điều kiện, và được 
xem là cội nguồn của luồng sống trong kiếp. hiện tại. Trong suốt kiếp sống chỉ 
có một chặp tâm nối liên. Những thành phần tâm linh chứa đựng trong chặp 
bhavañga (hộ kiếp) mà về sau sẽ phát sanh vô số lần trong kiếp sống, và trong 
chặp tử tâm (cuti citta, tâm chết) mà chỉ phát sanh một lần duy nhất lúc chết, 
giống hệt như thành phần tâm thức kết hợp trong patisandhi citta (tâm nối liền). 


19. Bhavalga, Hộ Kiếp 


"Bhava" + "añga" = yếu tô của đời sống, hay điều kiện, nguyên nhân không thê 
không có của kiếp sinh tôn. 


Trong một điểm thời gian nhất định ta chỉ có thể có một chặp tư tưởng (sát-na 
tâm) mà thôi. Hai chặp tư tưởng không thê cùng tôn tại trong một lúc. 


Mỗi chặp tư tưởng duyên theo vài loại đối tượng (trần cảnh). Không thể có tâm 
phát sanh mà không có đôi tượng, tinh thân hay vật chât. 


Khi một người đang ngủ mê trong trạng thái không mộng mị, người Ấy có một 
loại tâm ít nhiều tiêu cực, thụ động hơn là tích cực. Loại tâm ây cũng giông như 
loại tâm sơ khởi, lúc được mẹ thọ thai, hay loại tâm cuôi củng, lúc chết. 
Abhidhamma (Vi Diệu Pháp) gọi loại tâm này là bhavanga, hộ kiếp. Cũng như 
tất cả các loại tâm khác, loại tâm nầy bao gồm ba sắc thái: sanh (uppäda), trụ 
(thiti), và diệt (bhahga). Luôn luôn sanh và diệt trong từng khoảnh khắc, nó trôi 
chảy như một dòng suối, không bao giờ tồn tại giống nhau trong hai khoảnh 
khắc kế tiếp. 


Khi một đối tượng (trần cảnh) nhập vào dòng tâm thức, xuyên qua giác quan, 
chặp bhavalga dừng lại, và một sát-na khác phát sanh, thích ứng với đối tượng. 
Không những chỉ trong lúc ngủ say không mộng mị mà trong khi tỉnh cũng 
vậy, chúng ta có loại tâm nây nhiêu hơn tất cả các loại tâm khác. Do đó 
bhavaga (hộ kiếp) trở thành thiết yếu, không thể thiếu trong đời sống. 


Bà Rhys Davids và Ông Aung so sánh bhavahga với "trạng thái tri giác tối tăm, 
chưa lên đên thức”, trong một "giâc ngủ không mộng mỊ” của LeIbn1z. 


Ta không thể đồng ý, bởi vì bhavalga tự nó là một loại tâm. Không có sự tri 
giác tôi tăm ở đây. 


Vài người cho rằng bhavalga là tiềm thức. Theo Dictionary of Philosophy, 
tiềm thức là "một ngăn trong tâm mả vài nhà tâm lý học và triết học chủ trương 
là năm phía dưới thức". Theo quan điểm của các triết gia Tây Phương, tiềm 
thức và thức cùng tồn tại trong một lúc. Theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), 
không thể có hai loại tâm cùng tồn tại trong một lúc, bhavalga cũng không 
phải là một cảnh giới nào ở phía dưới. 


Sách Compendium lại nói thêm rằng "bhavatiga có nghĩa là một trạng thái 
thuộc VỀ cơ năng của tiềm thức". Như vậy đó là trạng thái tiềm thức -- "nằm 
dưới ngưỡng cửa" của tâm, do đó ta quan niệm có thê có sự sống chủ quan liên 
tục. Như vậy nó trùng hợp với "subliminal consclousness”" [I] của F.W. Myer. 


Tự điển Dictionary of Philosophy giải thích "subliminal" (sub, dưới -- men, 
ngưỡng cửa) là những tiến trình tư tưởng vô ý thức, đặc biệt là những cảm giác 
nằm phía dưới ngưỡng cửa của tâm". Một cách chính xác, bhavalga cũng 
không trùng hợp với subliminal consciousness. Trong triết học Tây Phương 
hình như không có chỗ cho bhavalga. 


Bhavanga được gọi như vậy bởi vì nó là điều kiện chánh yếu cho kiếp sống chủ 
quan liên tục. 


Khi tâm không thâu nhận một đối tượng từ bên ngoài, ta có loại tâm bhavañga 
[2]. Tức khắc sau một tiến trình tâm cũng có một chặp bhavanga. Do đó loại 
tâm nầy cũng được gọi là vĩthimutta, tự do, không dính mặc trong một tiến 
trình. Đôi khi nó tác động như một trái độn giữa hai tiễn trình tâm. 


Danh từ Việt ngữ thường được dùng để phiên dịch chữ bhavanga là "hộ kiếp" 
[3]. Cái gì giúp cho đời sống tiếp diễn. Trong sách nầy danh từ được giữ 
nguyên vẹn. 


Theo sách Vibhãvini Tikã, bhavanga phát sanh giữa những chặp: 


1. Pafisandhi (nối liền) và ãvajjana (hướng tâm), 
2. Javana và ävajJana, 

3. TadarammanAa (đăng ký) và ãvaJJana, 

4. Votthapana (xác định) và ävajJJana, 

5. và đôi khi giữa javana và cuti (tâm chết), và 
6. Tadarammafa và cutI. 


20. Ävajjana, Mớ Ra, hay Hướng Về 


Khi một đối tượng nhập vào dòng bhavalga của tâm, chặp tư tưởng liền kế đó 
gọi là bhavañga calana (bhavañga rung động). Tức khắc kế đó nữa có một chặp 
khác phát sanh, được gọi là bhavañga upaccheda (bhavanga dừng lại, dứt 
dòng). Vì lẽ dòng bhavalga trôi chảy vô cùng mau lẹ, đối tượng từ bên ngoài 
không làm phát sanh tức khắc một tiễn trình tâm. Chặp bhavalga sơ khởi diệt. 
Chừng ấy dòng trôi chảy mới được kiểm soát. Trước khi thật sự chuyển qua 
một chặp tâm mới, bhavafga rung động trong một chặp (sát- na). 


Khi chặp bhavañga dừng lại,. một chặp tâm phát sanh, hướng về đối tượng. 
Nêu đôi tượng thuộc về vật chât thì chặp tâm nây được gọi là ngũ môn hướng 
tâm, hay ngũ khai môn (pañcadvärävajJJana). Trường hợp đôi tượng thuộc vê 


tinh thần chặp tâm nầy là manodvärävajjana, ý môn hướng tâm, hay ý khai 
môn. 


Trong một tiễn trình tâm mà đối tượng thuộc về vật chất, sau chặp hướng tâm 
liên phát sanh một trong ngũ quan thức. (Xem chương I, chú giải sô 27). 


Avajjana phát sanh giữa bhavanga và pañcaviññãna (ngũ quan thức), và giữa 
bhavanga với Javana. 


21. Pañcaviññäna, Ngũ Quan Thức. 

Phát sanh giữa ngũ môn hướng tâm và tiếp thọ tâm (sampaticchana). Thấy, 
nghe, hưởi, nêm, và xúc chạm được gọi chung là ngũ quan thức 
(pañcaviññana). 

22. Sampaticchana, Tiếp Thọ Tâm. 

Phát sanh giữa ngũ quan thức và tâm suy đạc (sanfirara). 

23. Sanfiraaa, Suy Đạc Tâm 

Phát sanh giữa tâm tiếp thọ và tâm xác định (votthapana). 

24. Votthapana, Xác Định Tâm 


"VỊ" + "ava" + căn "tha", đứng lên, làm cho vững, dựa trên, theo nghĩa trắng là 
quyết định hoàn toản. 

Chính ngay lúc nầy bản chất của đối tượng được xác định một cách trọn vẹn. 
Đây là công đưa dòng tâm vào tiến trình thiện hay bất thiện. Phân biệt đúng 
hay sai là ở giai đoạn này. Chính giai đoạn nầy quyết định tiến trình tư tưởng, 
tốt hay xấu, thiện hay bắt thiện. 


Không có một hạng tâm riêng biệt gọi là votthapana (xác định). Chính 
manodvärävajJana (ý môn hướng tâm) làm nhiệm vụ quyêt định. 


Tâm xác định phát sanh giữa những tâm: 


lÔỒ suy đạc (sanmana) và tốc hành (javana và 
2. suy đạc và hộ kiếp (bhavalga). 


25. Jđavana 


Xuất nguyên từ căn "ju" chạy nhanh. Đây là một danh từ kỹ thuật khác rất quan 
trọng, phải được hiểu biết rõ ràng. Thông thường danh từ nầy có nghĩa là lanh 
lẹ. Thí dụ như Javanaharhsa là con thiên nga lanh lẹ, Javanapaññä, là lanh trí. 
Trong Abhidhamma, Vi Diệu Pháp, danh từ nầy được dùng trong ý nghĩa thuần 
túy kỹ thuật. 


Ở đây Javana là chạy. Được gọi như vậy vì trong suốt tiến trình tâm nó diễn 
tiễn liên tiếp 7 hoặc 5 chặp cùng một thứ tâm, duyên theo một đối tượng duy 
nhất. Trạng thái tỉnh thần trong tất cả bảy hay năm sát-na ấy cũng giống nhau, 
nhưng tiềm năng khác nhau, mạnh yếu không giống nhau. 


Khi tâm bắt một trần cảnh, hay duyên theo một đối tượng, thường có bảy chặp 
javana phát sanh trong một tiến trình. Trường hợp chặp tư tưởng chấm dứt một 
kiếp sống -- chặp tử tâm -- hay khi Đức Phật thực hảnh pháp Song Thông 
(Yamaka Pätihãriya), chỉ có năm chặp phát sanh. Trong tiến trình javana Siêu 
Thế của tâm Đạo (Magga citta), chỉ có một chặp. 


Đứng về phương diện đạo đức, giai đoạn javana là quan trọng hơn hết. Chính 
trong giai đoạn tâm lý nầy mà ta thật sự làm điều thiện hay điều bất thiện. Thí 
dụ như khi gặp người thù nghịch tức nhiên tư tưởng sân hận phát sanh đến ta 
một cách hầu như máy móc, tuy nhiên, một người sáng suốt và nhãn nại có thể 
tự tạo cho mình một tâm niệm từ bi đối với người ấy. 


Chính đó là lý do tại sao trong kinh Pháp Cú, câu 165, Đức Phật dạy: 


"Làm điều ác, do ta, 

Làm cho ta ô nhiễm, do ta, 

Do ta, không làm điễu bất thiện, 

Do fa, tự làm cho mình trong sạch. ” 


Quả đúng thật vậy, hoàn cảnh, những khuynh hướng quen thuộc, môi trường 
sinh sông v.v... gieo ảnh hưởng đến tâm ta. Chừng ây, ý chí tự do bị tùy thuộc 
nơi diễn tiền có tánh cách máy móc của cuộc sông. Nhưng, những năng lực 
ngoại lai â ây cũng có thể được khắc phục, và ta có thể vận dụng ý chí tự do của 
chính mình để phát huy những tư tưởng hoặc xấu, hoặc tốt. 


Một yếu tố ngoại lai có thể hướng dẫn cảm xúc của ta theo một chiều hướng 
nào. Nhưng chính ta trực tiêp chịu trách nhiệm vê những hành động của ta. 


Trong bảy chặp javana thông thường, chặp thứ nhất có tiềm năng yêu kém hơn 
hết, bởi vì không có tiềm năng nào trước đó còn lại để nâng đỡ nó. Đứng về 
phương diện nghiệp báo, quả của chặp tư tưởng ấy có thể trổ ngay trong kiếp 


hiện tại. Nghiệp ấy được gọi là Ditthadhamma- vedaniya Kamma, hiện nghiệp. 
Nếu không có cơ hội trổ sanh trong kiếp hiện tại, nghiệp nây trở thành vô hiệu 
lực (ahosi). Chặp Jjavana yếu kế đó là chặp cuối cùng. Quả của chặp tư tưởng 
nầy trổ sanh trong kiếp kế liền sau kiếp hiện tại (Upapajjavedaniya, hậu 
nghiệp). Nếu không trổ sanh được trong kiếp ấy nó cũng trở thành vô hiệu lực 
(ahosi). Quả của năm chặp javana còn lại có thể trổ sanh bất cứ lúc nào, cho 
đến ngày Đại Niết Bàn (Parinibbãna), và được gọi là Aparäpariya-vedaniya, 
nghiệp vô hạn định. 


Nên biết rằng javana thiện và bất thiện (kusalakusala) thuộc về phần tích cực 
của đời sông (kammabhava), hữu. Nó tạo điêu kiện cho kiêp sinh tôn trong 
tương lai phát sanh (upapattibhava) [4]. 


Ngoài ra còn có Javana Quả và Hành (Phala [Š] và Kriyä). Trong những Javana 
Hành, mà chỉ Đức Phật và chư vị A La Hán mới có, tác ý (cetanäa) không có 
khả năng tạo nghiệp. 


Thật rất khó tìm ra một danh từ có thể diễn đạt một cách thích nghi các ý nghĩa 
của Phạn ngữ Javana. 


Vài người gợi ý dùng Anh ngữ "Apperception”. 


Theo Dictionary of Philosophy, "apperception" là "tâm thấu triệt những trạng 
thái sâu kín bên trong chính mình bằng cách nhìn trở vào, tự quán chiếu, hay 
băng cách suy tư". Leibniz, người đã tạo ra danh từ apperception, phân biệt chữ 
perception, tri giác (sự hiểu biết bên trong những trạng thái bên ngoài) và chữ 
apperception (trạng thái bên trong tự hay biết chính mình bằng cách suy tư). 
Trong Kant, danh từ apperception biểu lộ sự đồng nhất của tâm thức mình với, 
hoặc cái tự ngã theo kinh nghiệm (emprrical apperception), hoặc với tự ngã 
thuần túy (transcendental apperception)". (Trang 15) 


Chú giải về danh từ "javana", Bà Rhys Davids viết: 


"Tôi đã trải qua suốt nhiều giờ để suy tư về danh từ javana, và rốt cùng 
đành bỏ đi danh từ apperception để tìm một chữ khác thích ứng hơn, 
hoặc để nguyên vẹn chữ javana mà không dịch, vì chữ nầy cũng dễ đọc 
như chữ "javelin" của chúng ta. Ta chỉ nhớ nó là một sắc thái tinh thần 
hoặc song song với điểm thời gian trong tiến trình thần kinh (nerve- 
process), khi cơ năng chính đã đến lúc sắp trở thành "cân cảm" 
(innervation, trạng thái của thần kinh sẵn sàng hoạt động). Các vị giáo sư 
ở Tích Lan (Sri Lanka) kết hợp chữ javana với chữ "động". Đối với các 
nhà tâm lý học Tây Phương điểm quan trọng nồi bật nhất của danh từ là 


sự chung hợp trí thức và ý chí trong tâm lý học Phật Giáo..." -- 
(Compendium of Philosophy, Trang 249) 


Danh từ "xúc động” càng xa ý nghĩa của chữ Javana hơn nữa. 


Như Bà Rhys Davids gợi ý, có lẽ giữ nguyên vẹn danh từ Päli là sáng suốt hơn 
hết. 


Xem Compendium of Philosophy, trang 42-45, 249. 
Theo sách Vibhavini T1kã, Javana phát sanh giữa, 


. votthapana (xác định) và tadarammana (đăng ký), 

. votthapana và bhavanga, 

. votthapana và cuti (tâm chết), 

. manodvãrävajjana (ý môn hướng tâm) và bhavalga, 
. manodvarävajjJana và cutI. 


C{‹ + C2) t) 


26. Tadãlambana, hay Tadãrammana. 

Theo nghĩa trắng là "đối tượng kia". 

Tức khắc liền theo tiến trình javana có hai hoặc không có chặp nào cả, phát 
sanh cùng một đôi tượng với JjJavana. Do đó chặp tâm nây có tên là 
tadalambana. Sau chặp tadalambana luông tâm nhập trở vào bhavafga. 


Tadalambana phát sanh giữa, 


1. Javana và bhavanga và 
2. Javana và cutI. 


27. Cuti, Tử Tâm. 
Danh từ cuti, tâm chết, xuất nguyên từ căn "cu", ra đi, được giải phóng. 


Patisandhi (tâm nối liền) là điểm sơ khởi của một kiếp sống. Cuti (tâm chết) là 
mức cuối cùng. Chặp pafisandhi đưa vào đời sống. Chặp cuti đưa thoát ra. Cuti 
tác động như một sự ra đi suông thoát khỏi đời _sông. Ba chặp patsandhi, 
bhavanga, và cuti trong một kiếp sông hoàn toàn giống nhau vì có cùng một đối 
tượng và bao gồm những tâm sở đồng phát sanh với nhau. 


Cái chết xảy ra tức khắc liền sau chặp cuti. Cùng với cái chết, cơ thể vật chất 
tan rã và dòng tâm chấm dứt mặc dầu không tiêu diệt, bởi vì nghiệp lực làm 
cho luồng sống trôi chảy vẫn còn. Cái chết chỉ là giai đoạn báo hiệu cái sanh 
sắp đến. 


Cuti phát sanh giữa, 


1. Javana và patisandhi và 
2. piữa tadalambana và patisandhI. 


28. Thana, Sở. 
Theo nghĩa đen là nơi, trạm, hay cơ hội. 


Mặc dầu có tất cả mười bốn loại tác dụng, hay nhiệm vụ, nhưng nếu xét theo 
nơi chốn hay cơ hội làm nhiệm vụ thì chỉ có mười loại. Ngũ quan thức 
(pañcaviññãna) được xem chung là một, bởi vì tác dụng của năm thức nầy 
giống hệt nhau. 


29. 
Một là akusala-vipäka (quả bất thiện), và một kia là kusala-vipäka (quả thiện). 


Tái sanh (patisandhi) trong cảnh thú, cảnh ngạ quỷ hay cảnh a-tu-la xảy diễn 
với loại tâm quả bât thiện (akusala vipaka) làm nhiệm vụ suy đạc, liên hợp với 
thọ xả, akusala vipaka upekkhasahagata sanftirana. 


Những chặp bhavalga và cuti trong kiếp sống ấy cũng giống hệt như chặp 
patisandhi này. 


Những người sanh ra mù, điếc, câm v.v... sanh ra với chặp patisandhi là loại 
tâm quả thiện làm nhiệm vụ suy đạc, liên hợp với thọ xả kusala vipaka 
upekkhäsahagata santirana. Mặc dầu bị tật nguyên là quả của nghiệp bắt thiện, 
sự kiện được sanh vào cảnh người là do nghiệp thiện. 


30. 
Đó là loại tâm quả thiện thuộc Dục Giới (Kãmãvacara kusala vipäka). Tất cả 
những ai sanh vào cảnh người mà không bị tật nguyên được sanh ra với chặp 


patisandhi là một trong tám loại tâm nầy. 


Tất cả mười loại tâm trên đều thuộc về Dục Giới (Kãmaloka). 


31. 


Đó là năm loại tâm quả thuộc Sắc Giới (Rũpãävacara vipäka) và bốn loại tâm 
quả thuộc Vô Sắc Giới (Arũpävacara vipäka). Những tâm Quả (Phala) Siêu Thế 
(Lokuttara) không được liệt kê vào đây bởi vì những loại tâm Siêu Thế nầy 
không đưa đến tái sanh. 


Như vậy, có mười chín loại tâm tác hành nhiệm vụ patisandhi, bhavanga và 
cuíI. 


32. 


Đó là manodvarävajJjana (ý môn hướng tâm), và pañcadvaravajJana (ngũ môn 
hướng tâm), được đê cập đên trong mười tám loại tâm vô nhân (ahetuka cItta). 


Loại ý môn hướng tâm phát sanh khi có một đối tượng tinh thần và loại ngũ 
môn hướng tâm khi tâm có một đôi tượng vật chât. 


33. 

Đó là mười loại tâm quả, thiện và bất thiện, thuộc Dục Giới (kusala-akusala 
vIpaka pañcaviññana). 

34. 


Là hai tâm tiếp thọ liên hợp với xả, được đề cập đến trong những loại tâm vô 
nhân (ahetuka). 


35. 


Đó là hai loại đồng phát sanh cùng thọ xả và một cùng thọ lạc. Đây là hai loại 
đâu tiên tác hành nhiệm vụ pafisandhi, bhavaga và cutI. 


Không nên hiểu rằng vào lúc tái sanh có sự suy đạc nào. Trong một lúc một 
loại tâm chỉ tác hành một nhiệm vụ. Tâm nầy chỉ làm nhiệm vụ tái sanh, nói 
liền hai kiếp sống, quá khứ và hiện tại. Tâm suy đạc (sanfrana) liên hợp với 
thọ lạc phát sanh như tâm đăng ký (tadãlambana) khi đối tượng phát hiện trước 
tâm là đáng được ưa thích. 


3ó. 


Không có một loại tâm đặc biệt nào tên là votthapana (xác định). Chính 
manodväarävajJana (ý môn hướng tâm) làm nhiệm vụ ây trong tiên trình tâm có 
ngũ môn hướng tâm (pañcadvärävajJana) 


37. 


Đó là manodvarävaJjana (ý môn hướng tâm) và pañcadvärävajJana (ngũ môn 
hướng tâm), hai trong những tâm Hành Vô Nhân (Ahetuka Kriyäa Citta). Vì 
không thưởng thức mùi vị của đối tượng nên nó không làm nhiệm vụ javana. 
Loại tâm Hành (Kriyä) còn lại, tiếu sanh tâm, tức tâm làm mĩm cười, tác hành 
nhiệm vụ Javana. 


38.-39. Đó là: 

12 loại tâm bất thiện + [8+5+4+4 = 21 thiện] + 4 Quả Siêu Thế + [1+8§+5+4 = 
18 Hành] 
=: 

Danh từ Quả dùng ở đây không phải là Vipaka mà là Phala. Những tâm quả 
thuộc Dục Giới, Sắc Giới, Võ Sắc Giới (vipäka) không được xem là javana. 
Những tâm Đạo (Magga) và tâm Quả (Phala) Siêu Thê phát sanh trong tiên 
trình Javana được xem là Javana, mặc dâu chỉ tôn tại trong thời gian một chặp 
tư tuởng (sát-na). 


39. 


Mười một loại tâm nầy là tâm quả (vipäka citta). Khi làm nhiệm vụ đăng ký 
(tadalambana) thì không làm nhiệm vụ suy đạc (sanfrrana). 


Loại tâm suy đạc liên hợp với thọ lạc tác hành cả hai nhiệm vụ suy đạc và đăng 


ký. 

40. 

Mỗi loại trong cảnh giới đặc biệt của nó. 
4I. 

ManodväarävaJJana. 


42. Manodhätu, Ý Giới. 


Ý giới (manodhãtu) được áp dụng cho hai loại tâm, tiếp thọ (sampaticchana), 
và ngũ môn hướng tâm (pañcadvãravajjana). Tất cả những loại tâm còn lại, 
ngoại trừ mười loại ngũ song thức (dvipañca viãññãna) đều được gọi là mano 
viññana dhãtu, ý thức giới. 


Xem chú giải số 99, cùng chương. 
Ghi chú: 
[1] Trang 266. 


[2l Susupti hay giấc ngủ mê, được ghi nhận trong kinh Upanishads 
“[rong ây tâm và giác quan, cả hai được nói là tiêu cực”. Indian 
Philosophy, trang 258. Radhakrishnan, 


[3] Radhakrishnan nói ... Bhavalga là sự sinh tồn của tiềm thức, sự sống 
phía dưới cái tâm, hay nói rõ hơn, sự sinh tồn tỉnh thần, tự do, không bị 
ảnh hưởng của tâm. Khi được nhìn một cách chủ quan bhavanga là sự 
sinh tồn phía dưới cái tâm, mặc dầu một cách khách quan đôi khi danh từ 
nây được dùng trong nghĩa Niết Bàn. Indian Philosophy, trang 408. 


Chắc chắn đây không phải là quan điểm của Phật Giáo. Bhavan ga cũng 
hiện hữu trong những loại tâm khi ta thức, tức khăc sau một tiên trình 
tâm (citta vĩth¡). Không khi nào bhavañga đồng nghĩa với Niết Bản. 

[4] Xem chương VIII. 

[5] Nên ghi nhận danh từ Phala được dùng ở đây, thay vì Vipaka, quả. 
Trong tiên trình Jjavana Siêu Thê, tâm Quả (Phala) tức khắc phát sanh 
liên theo tâm Đạo (Magsa). 


-OooOoo- 


IV. Dvãra-Safigaho 
Tóm lược vê Môn 


8. 


Dvärasangahe dväräni nãma cakkhudvärarn sotadväramn 
ghãRiadvärarhjivhädvärarf kãyadvärar manodvärañ c'äti chabbidhãni bhavanti. 


Tattha cakkhum'eva cakkhudvärarf, tathä sotädayo sotadvärädini. Manodväramn 


pana bhavahgarñ pavuccati. 
Tattha pañcadvärävajjana-cakkhuviññäfiaa-sampaticchana-santIirafa-votthapana 
kamävacara- javana-tadälambanavasena cha cattäÏïsa cittäni cakkhudväre 


yathãraharhi uppajjanti. Tathã pañcad- värãvajjana-sotaviññãädivasena 
sotadvärädisu' pi chacattälis'eva bhavanti. Sabbathã' pi pañcadvãre 


catupaññãsacittäni kãmäãvacarañ' eväã'ti veditabbäni. 


Manodväre pana manodvärävajjana-pañcapaññãsa- javana-tadãlambanavasena 
saftasatthicittäni bhavanti. 


Ekũnavisati patisandhi-bhavalga-euti-vasena dvära- vimuttäni. 


Tesu pana dvipañcaviññänãni c'eva mahagøzata-lokuttarajavanäni c'ãti chattifnsa 
yathãäraham' eka- dvãrikacittäni nãma. 


Manodhätuttikarh pana pañcadvärikam 
SukhasanfTrafAa-votthapana-kãmävacarajavanäni chadvärikacittäni. 


Mahagsatavipäkãni dvãravimuttãän' eväã'tỉ. 


se 

Ekadvärikacittäni pañcadvärikäni ca 
Chadvärika vimuttäni vimuttäni ca sabbathaã. 
Chattirnsati tathã tni ekatifnsa yathãkkamarn 
Dasadhäã navadhäã c'äti pañcadhã paridTIpaye. 

§8 


Trong tóm lược về môn (43) có sáu loại là: nhãn môn (44), nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, 
thân môn, và ý môn (45). 


Nơi đây, chính con mắt là nhãn môn, tai là nhĩ môn v.v... Nhưng bhavañga được gọi là ý 
môn. 


Trong các loại tâm, bốn mươi sáu (46) loại phát sanh, tùy trường hợp (47), trong nhãn 
môn. 


a. Ngũ môn hướng tâm, 
b. nhãn thức, 
c. tiêp thọ, 


d. suy đạc, 

e. xác định, 

f. Javana thuộc Dục Giới, 
g. đăng ký. 


Cùng thê ây, do nhĩ môn và các môn khác, bôn mươi sáu loại tâm phát sanh như ngũ môn 
hướng tâm, nhĩ thức v.v... 


Nên hiệu biết răng trong môi lôi vào, ở năm cửa có năm mươi bôn loại tâm thuộc Dục 
Giới (48). 


Trong ý môn có sáu mươi bảy loại tâm phát sanh như ý môn hướng tâm, năm mươi lăm 
Javana (49) và đăng ký (50). 


Mười chín loại tâm như nối liền (patisandhi), hộ kiếp (bhavaga), và tâm chết (cuti) 
không có môn (51). 


Trong những loại (phát sanh xuyên qua các môn), ba mươi sáu (Š2) loại tâm như ngũ 
song thức, những loại Javana Cao Thượng (Đại Hành) và Siêu Thê (53), có một môn, tùy 
trường hợp. 

Ba. thành phần tâm (54) phát sanh do năm môn. 


Tâm suy đạc liên hợp với thọ hỷ (55), tâm xác định (56), và những Javanas thuộc Dục 
Giới phát sanh qua sáu môn. 


Suy đạc liên hợp với thọ xả và những tâm Đại Quả phát sanh, hoặc qua sáu môn, hoặc 
không qua môn nào (57). 


Những tâm quả Cao Thượng (Đại Hành) phát sanh không do môn nào. 
§9 


Ba mươi sáu loại tâm (59) phát sanh qua một môn, ba qua năm môn, ba mươi môt qua 
sáu môn, mười qua sáu hoặc không qua môn nào, chín hoàn toàn không qua môn nào. Tât 
cả có năm đường lôi được trình bày. 


Chú Giải 
43. Dvärä, Môn. 


Xuât nguyên từ "du”, hai, và căn "ar" đi, vào. 


Dvarä là cái gì có tác dụng như một lôi vào và một lôi ra. Mặt, taI, mũi và các 
giác quan khác tác động như những lôi ra vào, hay cửa, môn, đê đôi tượng nhập 
vào. 


Năm giác quan và tâm được xem là sáu cửa xuyên qua đó đối tượng có thể vào. 
Xem Compendium of Philosophy, trang 85, số 4. 

44. Cakkhudvärä, Nhãn Môn. 

Là mặt nhạy của mắt. Các môn khác cũng phải được hiểu cùng một thế ấy. 

45. Manodvärä, Ý Môn 


Trong phân trên có giải thích rằng khi một đối tượng nhập vào tâm, trước tiên 
bhavalga giao động trong một sát- na, và kế đó dừng lại. Tiếp theo, chặp ngũ 
môn hướng tâm phát sanh. Trong trường hợp đối tượng thuộc về vật chất, đây 
là một trong ngũ quan thức như nhãn thức, nhĩ thức v.v... 


Trong trường hợp đối tượng thuộc về tinh thần, thì đây là ý môn hướng tâm 
(manodvaraAvajjana). Chặp tư tưởng bhavalgupaccheda (bhavalga dứt dòng) 
tức khắc đến trước ngũ môn hướng tâm được biết là ý môn (manodvãär8). 
Abhidhammävatära ghi nhận: 


"Slävajjanam bhavañgantu manodvãrantIi vuccati." Chặp bhavañga với ävajjana 
(hướng tâm) được gọi là ý môn (manodvära). 


4ó. 
Bản chú giải tóm lược 46 như sau: 


a/- ] 

b/- 2 (akusala và kusala vipaka cakkhu viññaãna); 

c/- 2 (akusala và kusala vipaka sampaticchana); 

đ/- 3 (akusala vipaka = l, kusala vipaäka santrafia = 2); 

e/- |; 

f#/- 29 (akusala = 12 + kusala = § + ahetuka kriyä hasituppada = Ï + 
sobhana kriyä = 8); 

ø/- 8 (sobhana vipäka -- còn lại ba loại kia đã được bao gồm trong 
sanfrrana.) 


I+2+2+~+3+1+29+8§=46ö 


Bốn mươi sáu loại tâm phát sanh do nhãn môn, lấy hình sắc làm đối tượng 
(rũpalambana) . Một sô tâm tương đương phát sanh do mỗi cửa trong bôn môn 
còn lại, với đôi tượng tương ứng. 


47. Yathärahar, Tùy Theo. 

Nghĩa là, "tùy theo đối tượng đáng được ưa thích hay không, sự chú ý có chân 
chánh hay sai lạc, cá nhân có khát vọng hay không" (Vibhãvini Tikã). Ong 
Aung nói, " Ngài Ledi Sayadaw cũng giải thích như vậy "tùy theo đôi tượng, 
cảnh giới sinh sông, chủ thê, sự chú ý v.v..." 

48. 

Tất cả những loại tâm thuộc Dục Giới đều phát sanh do năm cửa ây. 

49. 


Đó là: 12 akusalas (bất thiện) + 1 ahetuka kriyã (vô nhân hành) + 16 sobhana 
kusala và kriya (đẹp thiện và hành) + 10 Rũpävacara kusala và kriyäã (thiện và 
hành thuộc Sắc Giới) + 8 Arũpãvacara kusala và kriyä (thiện và hành thuộc Vô 
Sắc Giới) + § Lokuttara Magga và Phala (Đạo và Quả Siêu Thể). 
(12+1+l16+10+8+8§=5%). 


50. 

Là 3 santrrana (suy đạc) và 8 sobhana vipaka (quả đẹp) 

51. Dvärä-vimutta, Không Tùy Thuộc Môn Nào 

Sách Vibhävini TTkã giải thích rằng các loại tâm nầy được gọi như vậy là vì: 
1. không phát sanh qua một cửa giác quan nào như nhãn môn v.v... 
2. Bhavanza tự nó là ý môn, và 
3. hiện hữu tự chính nó, không cần phải duyên theo một đối tượng nào từ 
bên ngoài (trong kiệp sông hiện tại). Lý do đâu tiên áp dụng cho cutI 
(chặp tử tâm) và palisandhi (nôi liên). Lý do thứ nhì áp dụng cho 


bhavalgupaccheda (bhavalga dứt dòng), và lý do thứ ba cho tất cả 
bhavanza và cuti. 


Trước kia đã có ghi nhận rằng những chặp patisandhi, bhavañga và cuti của 
một kiếp sống giống hệt nhau, bởi vì các đối tượng và các tâm sở đồng phát 
sanh giông hệt nhau, mặc dầu nhiệm vụ có khác. 


Vào lúc lâm chung, một tiến trình tâm phát sanh có khả năng tạo điều kiện cho 
kiêp sông tới. Đôi tượng của tiên trình tâm nây có thê là: 


1. một nghiệp (kamma), hay hành động, mà ta đã làm trong đời sông, và 
khi sắp chết nhớ lại hành động ấy một cách rõ ràng như đang xảy ra. Nói 
một cách chính xác, đó là sự lặp lại của loại tâm mà ta đã có ngay lúc 
thực hiện hành động. Hoặc có thể là 


2. một biểu hiệu của nghiệp (kamma nimitta) đã gieo ẫn tượng mạnh mẽ 
và rành mạch đên ta, trong khi ta thực hiện hành động. Hoặc cũng có thê 
là 


3. biểu hiệu lâm chung, tượng trưng cho một vài đặc điểm của cảnh giới 
mà ta sẽ tái sanh vào (gati-nimitta) [I]. Tâm tái sanh (patisandhi) duyên 
theo một trong ba đối tượng ấy đề phát sanh trong kiếp sông tới kế đó. 
Đối tượng, của những chặp bhavafga và cuti của kiếp sông nầy sẽ giống 
hệt như đối tượng của pafisandhi trên. Do đó, phần trên có ghi rằng ba 
chặp tâm này sẽ không duyên theo một đối tượng nảo từ bên ngoài. 


5. 
Chúng nó phát sanh trong những môn tương ứng, như nhãn môn, nhĩ môn v.v... 
53. 


Tất cả 26 loại javana Cao Thượng (Đại Hành ) và Siêu Thế phát sanh do ý 
môn. 


54. 


Hai loại sampaticchana (tiếp thọ) và pañcadvãrã- vajjana (ngũ môn hướng tâm) 
chỉ phát sanh qua năm căn môn vật chất (ngũ quan). Người đọc nên ghi nhận 
rằng đôi khi tất cả loại tâm nầy được gọi chung là manodhätuttika (ba thành 
phần tâm, hay ba ý giới). 


5S. 


Tâm suy đạc phát sanh qua ngũ quan, liên hợp với thọ hý khi đối tượng phát 
hiện là đáng được ưa thích. Nó phát sanh do ý môn như một chặp đăng ký 
(tadalambana). 


56. 


Đó là manodvärävajjavana tác hành những nhiệm vụ thuần túy như ý môn 
hướng tâm và như xác định tâm trong một tiên trình tâm phát sanh qua bât luận 
một trong năm môn vật lý nào. 


57, 


Khi làm nhiệm vụ pafisandhi, bhavalga và cuti các loại tâm nầy không tùy 
thuộc nơi môn nào. 


58. 


Chín loại tâm quả thuộc Sắc Giới và Vô Sắc Giới phát sanh dưới hình thức 
patisandhi, bhavanga và cuti trong cảnh giới tương ứng. Do đó, các loại tâm 
nây không tùy thuộc nơi môn nào. 


59. Đó là: 


Dvipañca viññana (ngũ song thức): 10 

Rũpãvacara kusala và kriyã (thiện và hành Sắc Giới): 10 
Aripävacara kusala và kriyä (thiện và hành Vô Sắc Giới): 8 
Lokuttara Magga và Phala (Đạo và Quả Siêu Thể): 8 


Tổng cộng: 36 (10 + 10+8+8) 
Ghi chú: 


[1] Đề cập đến đối tượng của chặp patisandhi citta (tâm nôi liền), Ông 
Aung ghi trong quyên Compendium : Những loại tâm nầy duyên theo 
đối tượng, hoặc trong chính hành động tạo nghiệp, hoặc một tượng trưng 
của hành động quá khứ ấy (kamma nimitta), hoặc một dấu hiệu của 
những khuynh hướng (gati-nimitta) mà năng lực của hành động quá khứ 
ấy xác định." Trang 26. 


Nơi đây gatI nimifta có nghĩa là một dâu hiệu, hay biêu tượng, của nơi 
chôn mà người lâm chung sẽ tái sanh vào, như lửa, thịt, cung điện trên 
cảnh trời v.V... 


-ooOoo- 


V. Alambana Safigaho 
Tóm lược vê Đôi tưrựng 


10. 


Alambanasalgahe älambanäani nãma rũpäram- manarh saddärammanarh 
gandhärammanamn rasä- rammanarn photthabbärammanam dhammäram- 
manam c'äti chabbidhãni bhavanti. 


Tattha rũpam'eva rũpärammanarf. Tathã saddãdayo 
saddãrammanädrni.Dhammärammaram pana pasäda, sukhumaripa. citta, 
cetasika, nibbãna, paññattivasena chaddhã sañgayhanti. 


Tattha cakkhudvärikacittänamfi sabbesampi rũpam'eva ärammanarh. Tañ ca 
paccuppannam'" cva. Tathä sotadvärikaci(adnam' pi saddädmi. Tãni ca 
paccuppannãni y'eva. 


Manodvärikacittanam pana chabbidham' pi paccuppannam' afitaf anägatarh 
kãlavimuttañ ca yathãraham' älambanam hoti. 


Dvãravimuttãänañ ca pana patfisandhi-bhavahza-cuti salkhätãnarh chabbidham pi 
yathãsambhavarf yebhuyyena bhavantare chadväragahitarh paccup- pannam' 
afitam paññattibhitarn vã kammar kammanimittar gatinimittasammatarn 
älambanarf hoti. 


Tesu cakkhuviññãnäãdmi yathãäkkamarhn rũpädiekek- älambanän'eva. 
Manodhätuttikarh pana rũpädipañc- älambanarf. Sesãni kamävacaravipäkäni 
hasana-cittañc' äti sabbathä'pi kãmävacarãlambanän" eva. 


Akusalãni c'eva ñãnavippayutfajavanäni c'ãfi lokuttaravajjitasabbãlambanäni. 
Ñãnasampayutta-kämävacarakusalãni c'eva pañcamajj hãna- 
sankhãtamabhiññäkusalañc' äti arahatta-magøaphala vajjitasabbälambanäni. 
Ñãnasampayutta-kämävacarakriyä c'eva kriyäbhiãñãvotthapanañc-'ãti sabbathä' 
pÏ sabbãlambanäni. 


AÄruppesu dutiyacatutthãni mahagsgatälambanäni. Sesãni mahagøatacittäni pana 
sabbäni' pi paññãttãlambanäni. Lokuttaracittäni Nibbãnä-lambanänT' tỉ. 


11. 
PañcavIsa parittamhi cha cittäni mahagøate 


Ekavisati vohäre atftha nibbãnagocare 
VTsãänuttaramuttamhi agøamagsgaphalujjhite 


Pañca sabbattha chacceti sattadhä tattha sahgaho. 
§10 


Trong tóm lược về đối tượng (60) có sáu loại -- đó là: đối tượng của sự thấy (61), đối 
tượng của sự nghe (62), đối tượng của sự hưởi (63), đối tượng của sự nếm (64), đối tượng 
của sự xúc chạm (65), và đối tượng của sự hay biết (66). 


Nơi đây, chính hình thể (sắc) là đối tượng của sự thấy. Cùng thế ấy, âm thanh, mùi vị 
v.v... Nhưng đôi tượng của sự hay biệt (pháp) có sáu là những phân nhạy của ngũ quan 
(67), vật chât vi tê (68), tâm (69), tâm sở (70), Niệt Bàn (71), và khái niệm (72). 


Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều nầy 
cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại (73). Cùng thê ây, âm thanh v.v... đôi với nhĩ thức 
v.v... và cũng chỉ thuộc vê hiện tại (74). 


Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp (75), thuộc về 
hiện tại, quá khứ, vị lai, và không tùy thuộc thời gian. 


Đối với các loại tâm "không tùy thuộc nơi căn môn nào" (76) như patisandhi, bhavalga, 
và cuti, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thê phát sanh. Phần 
lớn các đối tượng nầy được bám vào (77) xuyên qua sáu căn môn, thuộc về kiếp sống tức 
khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm. Chúng 
được gọi là "nghiệp", "biểu tượng của nghiệp", hoặc một "biểu tượng của trạng thái tái 
sanh". [1] 


Trong những loại tâm nầy, nhãn thức v.v..., tùy trường hợp, có một đối tượng tương ứng 
duy nhất như sắc, hay thinh, hương v.v.. . Nhưng ba thành phần tâm có năm đối tượng 
như hình sắc v.v... Những loại tâm Quả thuộc Dục Giới còn lại và tiếu sanh tâm có những 
đối tượng hoàn toàn thuộc Dục Giới. 


Những loại tâm Bất Thiện và những javanas, không liên hợp với tri kiến, có tất cả các đối 
tượng, ngoại trừ những đôi tượng Siêu Thê (78). 


Những loại tâm Thiện và siêu trí thức (79) thuộc Dục Giới gọi là Ngũ Thiền, có tất cả 
những đôi tượng, ngoại trừ A La Hán Đạo và A La Hán Quả. 


Những loại tâm Hành thuộc Dục Giới, liên hợp với tri kiến, loại tâm Hành siêu trí thức 
(S0) và tâm xác định (81) có tât cả các loại đôi tượng, trong mọi trường hợp (82). 


Trong những loại tâm thuộc Vô Sắc Giới (S3), loại thứ nhì và loại thứ tư có những đối 
tượng Cao Thượng (Đại Hành). Đôi tượng của tât cả những loại tâm Cao Thượng còn lại 
là những khái niệm (84). Đôi tượng của các loại tâm Siêu Thê là Niệt Bàn. 


§11 


Hai mươi lăm loại tâm (85) liên quan đến những đối tượng thấp (86); sáu (87) đến những 
đôi tượng Cao Thượng (Đại Hành); hai mươi môt (88) đên những khái niệm (89); tám 
đên Niệt Bàn. 


Hai mươi (90) loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng, ngoại trừ những đối tượng 
Siêu Thê; Năm (91) liên quan đên tât cả, ngoại trừ Đạo và Quả Cao Thượng nhât và sáu 
(92) liên quan đên tât cả. 


Có bảy lối hợp thành nhóm. 

Ghi chú: 
[1] Ông Aung phiên dịch đoạn nầy như sau: "hơn nữa, đối tượng của 
những loại tâm 'không tùy thuộc nơi căn môn nào' mà được gọi là thức 
tái sanh, bhavalga, và chết-trở-lại cũng có sáu hạng, tùy trường hợp. 
Thường nó bị bám vào (như đối tượng) trong kiếp sông tức khắc trước 
đó bằng đường lối của sáu cửa. Nó là đối tượng của những vật, hoặc hiện 
tại hoặc quá khứ, hoặc nó là những khái niệm. Và các danh từ nầy được 
gọi (theo danh từ kỹ thuật) là "karma'", "đấu hiệu của karma' hay 'dấu 
hiệu của số phần'".-- (Compendium of Philosophy, trang 120.) 


Chú Giải 

60. Arammanarñi hay Älambanarñ, Đối Tượng. 

Ärammanarh xuất nguyên từ "ã" + căn "ram", bám vảo, dính vào, thỏa thích. 
man 


Älambanarñ xuất nguyên từ "ã" + căn "lamb", đeo níu theo. 


Cái gì mà chủ thể đeo níu hay dính vào, hay thỏa thích trong đó là ãrammanna 
hay alambana. Danh từ nây có nghĩa là đôi tượng, hay trân cảnh. 


Theo Abhidhamma, Vi Diệu Pháp, có sáu loại đối tượng, mà ta có thể phân 
hạng là vật chât hay tinh thân. 


Mỗi giác quan có một loại đối tượng tương ứng. 
61. Rũpa, Sắc, hay Hình Thể Vật Chất. 
Danh từ rũpa xuất nguyên từ căn "TUP, biến đối, hoại diệt. Theo ý nghĩa bi 


loại của danh từ, rũpa là cái gì biến đổi màu sắc tùy theo độ nóng, lạnh v.v.. 
(siunhadivasena vanlavikaramapajjafT' ti rũpar). 


Vi Diệu Pháp, Abhidhamma, liệt kê 28 loại sắc (rũpa) mà một chương riêng 
biệt sau đây sẽ đê cập đên, tỉ mỉ và đây đủ chi tiệt. Ở đây danh từ "sắc" chỉ 
dùng theo ý nghĩa là đôi tượng của nhãn thức, tức hình thê. 


Sách Vibhävinï Tikã ghi, "Rũpa, sắc, là cái gì tự biểu hiện bằng cách đổi thay 
màu sắc, cái gì diễn đạt trạng thái đã thâm nhuân vào tâm." (vannavikãrarh 
äpaJJamanarn rũpayati hadayañgatabhavan pakasetI' t¡ rũpam). 


Rũpa là nơi chốn, một dãy, phạm vi, hay cảnh giới của mảu sắc (vannyatana, 
sắc cảnh). Đó là sự thể hiện của màu sắc. 


Nên hiểu rằng theo Abhidhamma, rũpa phát sanh từ bốn nguồn gốc là nghiệp 
(kamma), tâm (citta), hiện tượng thời tiệt (utu), và vật thực (ahara). 


62. Sadda, Thỉnh, Âm Thanh. 


Phát sanh từ sự cọ xát của những thành phần có đặc tính duỗi ra (pathavi) trong 
vật chất. Có bốn thành phân trong vật chất là: thành phần có đặc tính duỗi ra 
(pathavi), thành phần có đặc tính làm dính liền lại (ãpo), thành phần có đặc tính 
nóng, hay lạnh (tejo) và thành phân có đặc tính di động (vãyo). 


Bốn thành phần nầy thường được gọi là Đất, Nước, Lửa, Gió, nhưng không 
phải đất mà ta đi trên đó hay nước mà ta uống v.v... Đó là những đơn vị căn bản 
của vật chất. Bốn thành phân, hay đơn vỊ, nầy luôn luôn tùy thuộc lẫn nhau và 
liên quan với nhau. Trong một thể chất nhất định thành phần nây có thể trội 
hơn các thành phần khác, như trong đất thành phần pathavi, có đặc tính duỗi ra, 
trội hơn các thành phần kia, trong nước thì thành phần ãpo có đặc tính làm dính 
liền, trội hơn, trong lửa, thành phần teJo trội hơn, và trong không khí, thành 
phần väyo, có đặc tính di động, trội hơn. 


Khi một thành phần pathavi va chạm với một thành phần pathav! khác là có âm 
thanh phát sanh. Âm thanh phát ra do cả hai, tâm (citta) và hiện tượng thời tiệt. 


Tiếng động có thể phát âm rõ ràng (vyãkata) hoặc không phân minh (avyãkata). 
63. Gandha, Hương. 


Xuất nguyên từ căn "sandh", biểu lộ (sũcane). Hương, hay mùi, phát sanh từ cả 
bôn thành phân của vật chât. 


64. Rasa, VỊ 


Phát sanh do tất cả bốn thành phần của vật chất. Trong bốn thành phần (Tứ 
Đại) ây, chỉ phân nào có vị mới được xem là rasa. Nói cách khác, chỉ có vải vị 
của bôn thành phân ây là rasa. 


65. Photthabbärammata, Xúc 
Đối tượng có thể cảm nhận bằng giác quan. 


Đây không phải chỉ có sự va chạm suông. Ngoại trừ thành phần có đặc tính làm 
dính liền (ãpo) của vật chất, tất cả ba thành phần còn lại đều được xem là đối 
tượng mà giác quan có thể cảm nhận. Thân không thể tri giác thành phần ãpo 
trong vật chất. 


Khi ba thành phần của vật chất, câu thành đối tượng của xúc giác, chạm vào 
mặt nhạy của thân liền phát sanh thọ lạc hay thọ khổ, tùy theo đối tượng có 
đáng được ưa thích hay không. Trong trường hợp các đối tượng khác, hậu quả 
chỉ là thọ xả (Upekkh3). 


66. Dhammäãrammaa, Pháp 


Pháp, dhamãrammana bao gồm tất cả các đối tượng của tâm. Dhamma, pháp, 
bao gôm cả hai hiện tượng, vật chât và tình thân. 


67. 


Mặt nhạy của tất cả năm căn môn vật chất -- nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân -- được 
gọi là pasäda. Trong trường hợp của mắt, tai, mũi, lưỡi, mặt nhạy â ấy nằm ở một 
vị trí nhất định, trong khi ây mặt nhạy của thân trải rộng cùng khắp châu thân. 


Có tất cả năm loại pasãda rũpa tương ứng với năm giác quan. 
68. Sukhuma rũpa, Sắc Vi Tế. 


Trong 28 loại rũpa (sắc), 16 loại đuợc sắp vào phân hạng vi tế (sukhuma, tế 
sắc) và 12 là thô kịch (odãärika, thô sắc). Những đối tượng của ]. nhãn thức, 2. 
nhĩ thức, 3. tỷ thức, 4. thiệt thức và thân thức (vốn bao gồm thành phân 5. duỗi 
ra, 6. nóng, 7. di động) và năm pasada rũpas (mặt nhạy của những căn tương 
ứng) thuộc về loại sắc thô kịch (thô sắc), 16 loại còn lại -- sẽ được đề cập đến 
trong một chương dành riêng cho sắc (rũpa) -- thuộc về loại sắc vi tế (tế sắc). 
Loại sắc được gọi là vị tế vì không có sự xúc chạm lẫn nhau. 


69. 


Đó là tất cả §9 loại tâm. Những loại tâm nây đôi khi cũng được xem chung là 
một đôi tượng, vì có đặc tính giông nhau là sự hay biết. 


70. 

Là 52 tâm sở. 

71. 

Đó là một đối tượng siêu thế do tám loại tâm Siêu Thế hay biết. 
72. Paññatti, Khái Niệm. 


Là cái gì làm biểu hiện. Có hai loại khái niệm là nãma paññatti (danh khái 
niệm) và attha paññatti (nghĩa khái niệm). Danh khái niệm là một danh từ hay 
một cái tên để chỉ đồ vật như bàn, ghế, tủ v.v... và nghĩa khái niệm là món đồ 
hay ý niệm mà danh từ trên diễn đạt. 


73. Thời gian là gì? 


Một cách chính xác, thời gian chỉ là một khái niệm suông, và hiểu theo ý nghĩa 
tuyệt đối, thời gian không phải là cái gì thật sự hiện hữu. Đàng khác, không 
gian đối với vật chất cũng như thời gian đối với tâm. Một cách ước định ta nói 
đến quá khứ (afta), hiện tại (paccuppanna), và tương lai (anägata). 


Quá khứ được định nghĩa là cái gì đã vượt qua chính trạng thái của nó, hay đã 
vượt qua những sát-na sanh, trụ, diệt. (attano sabhavarh uppadadikkhanam vã 
afitäa atikkanta atIt3). 


Hiện tại là cái gì, vì lý do nây hay lý do khác, đi vào, trải qua, hiện hữu ngay 
trong những sát-na sanh, trụ, diệt (tam tam karanam paticca uppadadikkhanam 
uddham pannã, gatä, pavatfä = paccuppann3). 


Tương lai là cái gì chưa đến hai trạng thái kia (tadubhayam' pi na ãgatã 
sampatt3). 


Theo Abhidhamma (Vi Diệu Pháp) mỗi tâm gồm ba giai đoạn: uppãda (sanh), 
thi (trụ, phát triển), và bhañga (rã tan, chấm dứt, diệt). Theo quan điểm của 
một vài nhà chú giải, không có giai đoạn phát triển (thiti, trụ), mà chỉ có hai 
giai đoạn sanh (uppäda) và diệt (bhanga). Mỗi chặp tư tưởng trôi qua, tức khắc 
có một chặp khác nối tiếp. Như vậy, thời gian là điều kiện tất yếu (sine qua 
non) của những trạng thái tâm. Đơn vị của thời gian là một chặp tư tưởng, hay 


sát-na. Các nhà chú giải nói rằng sát-na tâm diễn tiến rất nhanh chóng, đến đổi 
trong thời gian một cái chớp, có hàng tỷ tỷ sát-na, hay chặp tư tưởng. 


Vật chất, cũng luôn luôn biến đồi, chỉ tồn tại trong thời gian mười bảy chặp tư 
tưởng, vả đó là thời gian của một tiên trình tâm trọn vẹn. 


Quá khứ đã trôi qua. Tương lai chưa đến. Chúng ta chỉ sống trong từng chặp tư 
tưởng, và mỗi chặp tư tưởng nây trôi vào quá khứ một cách chắc chắn, không 
thể tránh. Hiểu theo một ý nghĩa, chỉ có Hiện Tại là vĩnh cửu. Hiểu theo một 
chiều khác, cái được gọi hiện tại là giai đoạn chuyền tiếp giữa tương lai và quá 
khứ. 


Tự điển Dictionary of Philosophy định nghĩa "thời gian là một môi trường tổng 
quát trong đó tất cả những diễn tiến nối tiếp xảy ra, hoặc hình như nối tiếp xảy 


Ta.. 


Sách Atthasälini ghi nhận rằng thời gian là một khái niệm xuất nguyên từ hiện 
tượng nây hay hiện tượng kia. Và tự bản chất của nó, thời gian không có hiện 
hữu mà chỉ là một khái niệm suông. (Tam tam upadäya paññatto kalo nama. So 
pan' esa sabhävato av1JJamanattä paññatti-mattako eva). 


74. 


Tât cả đôi tượng của năm căn môn vật chât, tức giác quan, đêu thuộc vê hiện 
tại. 


75. Vathäraham, Tùy Trường hợp 
Tức là tùy theo Javana thuộc Dục Giới, Siêu Trí Thức (Abhiñña, Diệu Trí, 
Thượng Trí, ta thường gọi là thân thông), và các Javana Cao Thượng (Đại 


Hành). 


Sáu loại đôi tượng của Javana thuộc Dục Giới, ngoại trừ tiêu sanh tâm (tâm làm 
mĩm cườ!), đều thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và phi thời gian. 


Những đối tượng của tiểu sanh tâm thuộc về quá khứ, hiện tại và vị la1. 
Các đối tượng của những chặp javana mà do đó các trạng thái tâm Siêu Trí như 


Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ được phát triển, thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai và 
ngoài thời gian. 


Đối tượng của những Javanas Cao Thượng có thể, hoặc phi thời gian, hoặc 
thuộc vê quá khứ. 


Niết Bàn là vĩnh cửu, vô thủy vô chung, nên không thuộc về quá khứ, hiện tại, 
hay vị lai. Niệt Bàn ngoài thời gian. Khái niệm cũng ngoài thời gian. 


76. 
Đoạn khó hiêu nây cân có vài lời giải thích. 


Người sắp lâm chung đôi khi hồi nhớ lại một vài hành động, thiện hay bất 
thiện, mà mình đã làm trong đời sống. Loại tâm -- thiện hay bất thiện -- của 
người ấy trong lúc thực hiện hành động giờ đây phát hiện trở lại như mới. Danh 
từ kỹ thuật gọi chặp tư tưởng ấy là"Kamma", Nghiệp. 


Đó là một tư tưởng, vì lẽ ấy là một đối tượng tâm linh (dhammãrammana, cảnh 
pháp) thuộc về quá khứ mà ý môn duyên vào. Đối tượng của những chặp 
patisandhi, bhavañga và cuti (nối liền, hộ kiếp và tâm chết hay tử tâm) của kiếp 
sông tới kế đó là đhammãrammafa ấy. 


Đôi khi đối tượng có thể là một dấu hiệu hay một biểu tượng liên quan đến 
hành động thiện hay bất thiện. Nó có thể là một trong năm loại đối tượng vật 
chất phát hiện xuyên qua sáu căn môn, như một đôi tượng thuộc hiện tại hay 
quá khứ. 


Thí dụ như vào lúc lâm chung ta nghe Giáo Pháp. Trong trường hợp này, tiếng 
nói hiện tại mà nhĩ quan ta duyên vảo là đôi tượng của tâm đi tái sanh. Do đó 
ba chặp pafisandhi, bhavalga và cuti của kiệp sông sau kê đó là "biêu tượng 


Am! 


của nghiệp", Kamma Nimitta này. 


Lại nữa, như trường hợp của một vị lương y lúc sắp chết. Ông có thê thấy trong 
tâm hình ảnh những bệnh nhân mà ông đã săn sóc. Đây là một đôi tượng vật 
chât (săc) trong quá khứ, bây giờ phát hiện đên ông xuyên qua ý môn. 


Hay nữa, ta hãy lây thí dụ trường hợp của một người đồ tế lúc lâm chung. Có 
thể người nầy nghe tiếng kêu la của những con thú mà mình đã làm thịt. Đối 
tượng thuộc vê âm thanh ở quá khứ giờ đây phát hiện trở lại đến người đồ tẻ, 
xuyên qua ý môn. Do đó Kamma-nimitta, "biểu tượng của nghiệp", có thể 
thuộc về quá khứ hay hiện tại, phát hiện xuyên qua một trong sáu căn môn. 


Trong một vải trường hợp, vài biêu tượng của nơi chôn hay cảnh giới mà người 
lâm chung sắp tái sanh vào như lửa, thịt, cung điện ở cảnh Trời v.v... có thê 


phát hiện đến người ây. Đối tượng nầy được xem là đối tượng hiện tại, mà 
người lâm chung duyên vào xuyên qua ý môn -- "biêu tượng lâm chung”, GatI- 
nimitta. 


Như vậy, Gati-nimitta, biểu tượng lầm chung, là một đối tượng của nhãn quan, 
hiện tại ở một điểm thời gian, và phát hiện xuyên qua ý môn. 


Ta nên ghi nhận rằng những chặp pafisandhi, bhavalga và cuti thuộc Dục Giới 
có những đối tượng là Kamma (Nghiệp), Kamma-nimitta, biểu tượng của 
nghiệp, hay Gati-nimitta, biểu tượng lâm chung, phát hiện xuyên qua một trong 
sáu môn, trong kiếp sông tức khắc kế đó. 


Trong trường hợp của tất cả những chặp patisandhi, bhavanga và cuíi thuộc 
Sắc Giới, đối tượng luôn luôn là một Kamma-nimitta, biểu tượng của nghiệp, 
và biểu tượng của nghiệp nầy là một khái niệm (paññatti), như biểu hiệu 
kasina, phát hiện xuyên qua ý môn. 


Đối tượng của những chặp pafisandhi, bhavalga và cuti thuộc về Sơ Thiền và 
Tam Thiền Vô Sắc Giới cũng là một khái niệm quá khứ như "ananto ãkãso", 
không vô biên xứ, trong trường hợp Sơ Thiên, và khái niệm "natthi kiñci" vô sở 
hữu xứ, trong trường hợp Tam Thiền. Hai khái niệm trên nầy được xem là 
những Kamma-nimitta, biểu tượng của nghiệp, phát hiện xuyên qua ý môn. 


Như đã có giải thích ở chương I, tâm Nhị Thiền Vô Sắc Giới được phát triển 
băng cách lây Sơ Thiên Vô Sắc làm đê mục, và Tứ Thiên Vô Sắc được phát 
triên băng cách lây Tam Thiên Vô Sắc làm đê mục. 


77. Yebhuyyena, Phần Lớn. 


Danh từ nầy được dùng ở đây để chỉ một sự tái sanh vào cảnh giới Vô Tưởng 
(Asañña), nơi mà chúng sanh không có tâm. 


Bản chú giải ghi rằng do năng lực của Nghiệp vài đối tượng như kamma- 
nimitta, biểu tượng của nghiệp, tự phát hiện đến pafisandhi, tâm nối liền. 


78. 


Theo Phật Giáo, một người thường trong thế gian được gọi là puthujjana (theo 
nghĩa đen là đám đông, hay là người sanh trở đi trở lại, chúng sanh trong tam 
giới). Những vị đã đắc ba tầng Thánh đầu tiên -- Tu Đà Huờn, Tư Đà Hàm, A 
Na Hàm -- được gọi là sekhas (theo nghĩa trắng là người đang trải qua một thời 
kỳ tu tập, người còn phải học nữa. Danh từ nây thường được dịch là bậc hữu 


học). Những vị đã chứng đắc tầng Thánh cuối cùng (A La Hán) thì được gọi là 
asekhas (thường được dịch là bậc vô học), những người không còn phải trải qua 
thời kỳ tu tập nào nữa. Các vị sekhas (còn phải tu tập nữa) không thể thấu hiểu 
tâm Đạo và tâm Quả của một vị A La Hán, bởi vì chưa đạt đến tầng ây. Nhưng 
các Ngài có thể hiểu được những loại tâm tại thế của một vị A La Hán. 


Cùng thế ấy, hạng người phàm (puthujjana) không thể hiểu được tâm Siêu Thế 
của một vị Thánh sekha. 


79. Abhiñña, Siêu Trí Thức, Diệu Trí 
Abhiñña, Trí Thức Cao Thượng, Diệu Trí, có năm loại là: thiên nhãn thông 


(diDbacakkhu), thiện nhĩ thông {dibbasota), tr mạng thông. (pubbeniväsänussati 


°—~— 


tia ñana). 
Muốn đắc các pháp abhiññã, thần thông, phải đắc Ngũ Thiền Sắc Giới. 
Không phải chỉ hạng phàm nhân mà chí đến tâm Cao Siêu của bậc sekha cũng 


không thê thấu đạt tâm Đạo và tâm Quả của một vị A La Hán. Chỉ có một vị A 
La Hán mới thâu hiêu được A La Hán Đạo và A La Hán Quả. 


">~.^~— 


đủ hơn. - 

80. 

Hai loại tâm nây chỉ những bậc A La Hán mới có. 
81. 


Đây là manodvärävajjana, ý môn hướng tâm, phát sanh trước mỗi tiễn trình 
Javana. Như vậy không có gì ngoài phạm vi của tâm nây. 


82. 


Đó là những đối tượng thuộc Dục Giới, những đối tượng Cao Thượng (Đại 
Hành), những đôi tượng Siêu Thê, và những khái niệm (paññatti). 


83. 


Đối tượng của tâm Nhị Thiền Vô Sắc Giới là tâm Sơ Thiền Vô Sắc Giới. Cùng 
thê ây Tứ Thiên Vô Sắc Giới lầy tâm Tam Thiên Vô Sắc Giới làm đôi tượng. 


84. 

Tức là: đối tượng của tâm Sơ Thiền Vô Sắc là khái niệm "ananto ãkãsa", không 
vô biên xứ. Đôi tượng của tâm Tam Thiên Vô Sắc là khái niệm "natthi kiãc!", 
vô sở hữu xứ. 

Những điểm này đã được giải thích ở chương I. 


Đôi tượng của tât cả các tâng Thiên Sắc Giới đêu có đôi tượng là những khái 
niệm như kasina. 


85. 
Đó là 23 tâm Quả thuộc Dục Giới + 1 ngũ quan thức + 1 tiếu sanh tâm = 25. 
86. Paritta, Thấp. 


Xuất nguyên từ "pari" + căn "đã", bẻ gãy, thâu ngắn lại, có nghĩa là thấp hơn, 
kém hơn. 


Danh từ nầy hàm xúc ý nghĩa Dục Giới. 

87. 

Đó là tâm Thiện, Quả và Hành của Nhị Thiền và Tứ Thiền Vô Sắc, 
viññanañcayatana và neva saññaä nãsañña-yatana (thức vô biên xứ và phi 
tưởng phi phi tưởng). 

88. 

Đó là 15 tâm Thiền Sắc Giới và những tâm Thiện, Quả, và Hành của Sơ Thiền 
và Tam Thiên Vô Sắc Giới (akasanañcayatana, không vô biên xứ, vả 
akiñcaññäyatana, vô sở hữu xứ): IS +6 = 2]. 

89. Vohãra 

Ở đây, bao hàm những khái niệm như kasifla v.v... 


90. 


Đó là 12 loại tâm Bắt Thiện và 8 loại tâm Thiện và Hành thuộc Dục Giới không 
liên hợp với tri kiên. 


9. 

Đó là bốn loại tâm Thiện thuộc Dục Giới liên hợp với tri kiến và tâm Thiện của 
Ngũ Thiên Sắc Giới (abhiñña kusala citta). 

92, 


Đó là bốn tâm Hành thuộc Dục Giới, tâm Hành của Ngũ Thiền Sắc Giới và ý 
môn hướng tâm (manodvärä- vaJjana) 


-ooOoo- 


VI. Vatthu Saflgaho 
Tóm lược vê Căn 


12. 


Vatthusalñgabhe vatthũni nãma cakkhu sota ghãfa jivhã kãya hadayavatthu c'ãti 
chabbidhãni bhavanti. 


Tãni kãmaloke sabbãäni' pi labbhanti Rũpaloke pana ghãfãädittayaft natthi. 
Arũpaloke pana sabbäni' pi na sarfvijjanti. 


Tattha pañcaviãñãnadhãtuyo yathãkkamarmn ekantena pañcappasädavatthini 
nissãy'eva pavattanti. Pañcadvärävajjanasampaticchana- salkhäta pana 
manodhätu ca hadayarf nissãy'eva pavattanti. Tathã avasesä pana manoviññãna- 
dhãtu-sañkhäta ca sanfirafa-mahä-vipäkapatigha-dvayapathamamagøahasana 
rũpãvacaravasena hadayaff nissäy' eva pavattanti. 


Avasessäa kusaläkusalakriyãnutfaravasena pana nỉissãya vã  anissäya. 
AÄruppavipäkavasena hadayarfi anissãy' evä tỉ. 


13. 


Chavatthũ nissitã kãme satta rũpe catubbidhä 

Tỉ vatthũ nissitäruppe dhãtvekäã nissitãä matfä. 

Tecat(älïsa nissãya dve cattä[ïsa jãvare 

NÑissäya ca anissãya päk8' ruppä anissitä'ti 

Iti Abhidhammatthasangahe Pakinnakasangaha-vibhägo näma Tatiyo Paricchedo. 


§12 
Trong tóm lược về những căn trú (93), có sáu loại là: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, và ý. 


Tất cả những loại nầy cũng vậy (94), đều nằm trong Dục Giới. Nhưng trong Sắc Giới 


không có ba căn -- tỷ, thiệt, và thân (95). Trong cảnh Vô Sắc Giới không có căn nào (96). 


Nơi đây năm thành phần của ngũ quan thức hoàn toàn tùy thuộc nơi năm phần nhạy (97) 
của bộ phận tương ứng, làm căn trú cho năm thức ấy. Nhưng thành phần tâm -- tức ngũ 
môn hướng tâm và (hai loại) tiếp thọ tâm -- tùy thuộc nơi tâm (98) . Cùng thê ấy, những 
thành phần tâm còn lại (99) bao gồm (100) tâm suy đạc, tâm đại Quả, hai loại tâm (101) 
đồng phát sanh với sân, tâm Đạo đầu tiên (102), tiêu sanh tâm (103), và những loại tâm 
thuộc Sắc GIới, tùy thuộc nƠI tâm (105). 
(10+3+3+8+2+1+1+15=43) 


Những loại tâm còn lại (106), dầu Thiện, Bất Thiện, Hành, hoặc Siêu thế đều hoặc tùy 
thuộc, hoặc không tùy thuộc nơi ý căn. Những tâm Quả thuộc Vô Sắc Giới không tùy 
thuộc nơi ý căn. 

§13 

Phải nên hiểu rằng trong Dục Giới bảy thành phần (107) tùy thuộc nơi sáu căn. Trong Sắc 
Giới, bôn (108) tùy thuộc nơi ba (109) căn. Trong Vô Sắc Giới chỉ đơn giản có một thành 
phân tâm (I1 10), không tùy thuộc nơi căn nào. 

Bốn mươi ba loại tâm phát sanh tùy thuộc nơi một căn. Bốn mươi hai phát sanh không 
tùy thuộc, hoặc tùy thuộc nơi một căn. Những tâm Quả Vô Sắc phát sanh mà không tùy 


thuộc căn nào cả. 


Như vậy chấm dứt chương thứ Ba của bản Vi Diệu Pháp Toát Yếu, dưới tựa đề Linh 
Tinh. 


Chú Giải 
93. Vatthu, Căn 
Xuất nguyên từ căn "vas", trú ngụ. 


Trong ý nghĩa đầu tiên vatthu là một khu vườn, một thửa đất, hay một lối đi. 
Theo nghĩa phụ thuộc, vatthu là nguyên nhân, hay điều kiện. 


Danh từ vatthu cũng áp dụng cho vật gì hiện hữu, tức một thể chất, một vật, 
một món đồ. Khi đề cập đến ba bảo vật đề tôn thờ, Đức Phật nói: "uddesikarm tỉ 
avatthukarh". Nơi đây avatthuka có nghĩa là không có vật thể, không có một vật 
hay một cái gì cụ thể. 


Vatthu là căn trú của giác quan. 


Có sáu căn trú vật chât, hay lục căn, tương ứng với sáu giác quan. 


Những căn trú nầy sẽ được mô tả với đầy đủ chi tiết trong một chương riêng 
biệt đê cập đên Rupa, Sãc. 


94. 


Trong chữ nây có một phân "pi" có nghĩa là "cũng". Đoạn nây chỉ răng ở đây 
có một ngoại lệ là trường hợp của những người sanh ra bị tật nguyên như câm, 
điệc, mù v.v... 


95. 


Chúng sanh ở trong cảnh giới nầy cũng có đủ mũi, lưỡi và thân, nhưng các căn 
nầy không có khả năng nhạy, vì trong cảnh giới cao thượng này chúng sanh đã 
tạm thời dứt bỏ dục vọng kãmaraga, tâm đeo níu theo dục lạc. Những chúng 
sanh nầy có mắt và tai để dùng cho những mục tiêu cao cả, tốt đẹp. Cũng có ý 
căn, vì đó là căn trú của tâm. 


9ó. 


Bởi vì cảnh giới nây không có sắc tức không có hình thức vật chât nào. Chỉ có 
tâm, nhưng do năng lực của Thiên cũng không cân đên ý căn. 


97, 


Thí dụ như nhãn thức tùy thuộc nơi phần nhạy (tức khả năng thấy) của mắt chớ 
không tùy thuộc nơi "con mắt bằng thịt". Các thức khác trong ngũ thức cũng 
tùy thuộc nơi mặt nhạy tương ứng như vậy. Mặt nhạy của năm giác quan phải 
được hiểu biết như sau: 


Cakkhu, Nhãn, hay Nhãn Căn, có nghĩa là sự thấy, giác quan của sự thấy, 
con mắt. Tuy nhiên trong quyên sách này, "mắt" hay "nhãn" luôn luôn được 
xem là khả năng thấy, nhãn quan, chớ không phải "con mắt bằng thịt" (marfsa 
cakkhu). Về điểm này Đức Sãriputta (Xá Lợi Phất) có nói rằng phần nhạy của 
nhãn quan mà do đó ta thấy hình sắc, nhỏ và tế nhị, có thể ví như đầu con chí. 


Sofappasäda, Nhĩ, hay Nhĩ Căn. Phân nhạy của tai, hay khả năng nghe. "Cái 
nầy nằm trong lỗ hõm của bộ phận cấu thành tai và có nhiều lông màu đỏ có 
hình thù như một cái bao ngón tay nhỏ (angulivethana)" (Asl. 310). 


Ghãnappasäda, Tỷ, hay Tỷ Căn. Phần nhạy của mũi. "Cái nầy nằm bên trong 
lỗ hõm của mũi, có hình thù như cái móng con đê. (Asl. 310). 


Jivhãppasäda, Thiệt, hay Thiệt Căn. Phần nhạy của lưỡi. "Cái nầy năm giữa 
và bên trên bộ phận nêm, có hình thù như mặt trên của lá sen. (Asl. 310) 


Kãyappasãäda, Thân, hay Thân Căn. Phần nhạy của thân. "Trong phạm vi 
của thân -- bản chú giải nói như vậy (AsÏl. 311) -- được trải ra cùng khăp châu 
thân như dâu loang khăp mặt vải". -- (Buddhist Psychology, trang 173-181) 


Hadayavatthu, Ý Căn. Theo các nhà chú giải, hadayavatthu (ý căn), là căn trú 
của tâm. Tập tục cổ truyền cho rằng bên trong lỗ hõm của trái tim có một ít 
máu, và ý căn tùy thuộc nơi máu nây. Thuyết chủ trương rằng ý căn năm trong 
trái tìm được phố biến mạnh mẽ vào thời Đức Phật, và chắc chắn được sự hỗ 
trợ của kinh Upanishads. Đức Phật có thể cũng theo thuyết ấy, nhưng Ngài 
không có lời dạy nào về điểm nây. 


Ông Aung, trong bản khái luận của ông, lý luận rằng Đức Phật không có nói gì 
về điêm nây. Ngài không quả quyêt răng ý căn là trái tim hay cân não. 


Trong sách Dhammasalgani, danh từ hadayavatthu được gác hắn qua một bên. 
Trong bộ Patthana, thay vì dùng chữ hadaya như ý căn, Đức Phật chỉ giản dị 
dạy "yam rũparf nissäya" -- "tùy thuộc nơi phần sắc đó". 

Theo ý kiến của Ông Aung, Đức Phật không muốn loại bỏ một chủ thuyết được 
phố biến rộng rãi thời bấy giờ. Ngài cũng không nêu lên một thuyết mới nói 
rằng ý căn là cân não như các nhà khoa học hiện đại. (Xem Buddhist 


Psychology -- Introduction I xxvi1, và Compendium of Philosophy, trang 277- 
279) 


99. Dhãtu, Giới 
Xuất nguyên từ căn "dhar", nắm giữ lại, mang theo. 


"Cái gì mang theo dấu hiệu của chính mình là dhãtu". Được gọi như vậy bởi vì 
tự nó không có hiện hữu, hay không có sự sông (nIssatta n1JJ1va). 


Để tiện việc phân biệt, có ba danh từ được dùng ở đây. Đó là 
pañcaviññanadhãatu, manodhãtu, và mano-viññana-dhãtu. 


- Pañca-viññana-dhatu, ngũ thức giới, áp dụng cho cặp ngũ quan thức 
hay ngũ song thức. 


- Mano-dhãtu, ý giới, áp dụng cho hai loại, tiếp thọ tâm và ngũ môn 
hướng tâm (sampaticchana và pañcadvarävaJJana). 


- Mano-viññana-dhãtu, ý thức giới, được áp dụng cho tất cả những loại 
tâm còn lại. 


100. 


Ba loại tâm suy đạc và tám loại tâm Đại Quả không phát sanh trong cảnh Vô 
Sắc Giới vì ở cảnh nầy không có căn môn để phát sanh xuyên qua đó, cũng 
không có tác dụng. 


101. 


Bởi vì trong cảnh Sắc Giới và Vô Sắc Giới chúng sanh đã chê ngự tâm sân nên 
hai loại tâm đông phát sanh với sân không có ở cảnh nói trên. 


102. 


Muốn chứng đắc tầng Thánh đầu tiên phải có nghe người khác dạy 
(paratoghosappaccaya). 


1043. 

Tiểu sanh tâm (tâm làm mĩm cười) không thể phát sanh khi không có cơ thể vật 
chât. Chỉ ở cảnh người chư Phật Toản Giác và chư Phật Độc Giác mới có loại 
tâm nây. 

104. 


Không có tâm Thiên Sắc Giới phát sanh trong cảnh Vô Sắc Giới vì những vị tái 
sanh vào cảnh nây đã chê ngự mọi ham muôn vật chât (rũpa). 


105. 


Tất cả 43 loại tâm kể trên đều tùy thuộc nơi hadayavatthu (ý căn). 
(10+3+3+8+2+I+lI+15=43) 


106. 
Đó là 8 tâm đẹp (tịnh hảo) thiện, 4 tâm thiện Sắc Giới, 10 tâm bắt thiện, I ý 


môn hướng tâm, 8 tâm đẹp hành, 4 tâm hành Vô Sắc Giới, 7 tâm Siêu Thế = 
42. 


Các loại tâm nây có thể phát sanh trong những cảnh giới mà chúng sanh có đủ 
năm uân, hoặc trong những cảnh giới mà chúng sanh chỉ có bôn uân (Vô Sắc 
Giới). 

107. 


Đó là 5Š pañcaviññanadhatu (ngũ thức giới) + l manodhätu (ý giới) + Ï 
manoviIññanadhãtu (ý thức giới) = 7 


108. 


Đó là I nhãn thức, I nhĩ thức, I ý giới (manodhãtu), l ý thức giới 
(manoviññanadhatu) = 4. 


109. 
Đó là nhãn, nhĩ, và ý căn. 
110. 


Dhãtu + eka = Dhãtv'eka. Danh từ nầy hàm xúc ý nghĩa manoviññãnadhätu (ý 
thức giới). 


-OooOoo- 


CHƯƠNG IV: VÏTHI-SANGAHA VIBHÄGO 
Phân tách Tiên trình tâm 


-ooOOO- 
Tiến Trình Tâm Phát Sanh Xuyên Qua Năm Căn Môn 
Phần Nhập Đề 


d, 


Cittuppãdãänamicc' evarI katä safigaham uftaratf 
Bhữmi-puggalabhedena pubbãparaniyamitafI 
Pavattisa gahaffI nãma paBsandhippavdatfiyat 
Pavakkhãma samasena yathãsambhavato katharH. 


§1 


Đã hoàn tất phần khái luận cao siêu về tâm và các tâm sở đồng phát sanh (liên quan đến 
thọ v.v...) tôi sẽ vắn tắt mô tả theo thứ tự, phần khái luận về tiến trình (tư tưởng) trong cả 
hai, lúc tái sanh và trong kiếp sống, tùy theo cảnh giới và cá nhân, và tiến trình ấy được 
xác định bởi loại tâm nào, trôi qua hoặc trước hoặc sau (1). 


Chú Giải 
1; 


Trong chương trước, những loại tâm và các tâm sở đồng phát sanh với các loại 
tâm ấy được đề cập đến, tùy hợp theo thọ, nhân v.v... Trong chương nầy tác giả 
đề cập đến những tiến trình tâm phát sanh xuyên qua tâm và năm môn (cửa 
giác quan) vật chất, tùy theo những loại và những cảnh giới khác nhau. 


Câu Pãli "pubbãparaniyãmitarn" cần nên được giải thích. Bản chú giải ghi như 
sau -- tâm nây phát sanh sau quá nhiêu loại tâm, và sau tâm nây có thật nhiêu 
loại tâm phát sanh tiêp theo. (idarh ettakehi pararh, Imassa anantararh, ettakani 
cIttän1). 


Patisandhi ở đây là tiễn trình tâm sơ khởi, phát sanh ngay lúc bà mẹ thọ thai em 
bé trong kiếp sông mới của em. Pavatti là tất cả những tiền trình tâm xảy diễn 
trong kiếp sống. Hai câu nầy được phiên dịch trong quyên Compendium of 
Philosophy như sau: 


Bản tóm lược về những sự phát sanh tư tưởng giờ đây đã hoàn tất, tôi sẽ 
tiếp tục đề cập một cách chính xác, tóm tắt lại, những tiễn trình tâm lúc 
sanh và trong kiếp sống, theo thứ tự, 'cái sau', 'cái trước', có sự phân biệt 
về cả hai, cá nhân và cảnh giới. (trang 124) 


-ooOoo- 


Những Tiễn Trình Tâm 


Cha vatthũni, cha dväräni, cha älambanäni, cha viññãnãni, cha vIthiyo, chadhã 
visayappavatt(i c'ãti vĩthisangahe chachakkãni veditabbäni. 


Vithimuttänarf pana kamma-kammanimitta- gatinimitta-vasena tividhäã hoti 
visayappavatti. 


Tattha vatthudvärälambanäni pubbe vuftanayen' eva. 
Cakkhuviññänamh, sotaviññãnam, ghäfaviññänamh, jivhäviãñãnam, 
kãyaviññãnarh, manoviññänarf c'äti cha viññänäãni. 


Vithiyo pana cakkhudväravrthi, sotadväravithi, ghãnadväravithi, jivhadväravrthi, 
kãyadväravrthi, manodväravrthi c'äti dväravasena vã cakkhu- viññãntavithi, 


viññãnavithi c'äfi viññãnlavasena vã dvärappavatfä cittappavattiyo yojetabbä. 
3. 


Atimahantamn, mahantarf, parittam atiparittar c'ãti pañcadväre, manodväre, 
vibhũtamavibhitarñ c'ãäti chadhã visayappavatti veditabbã 


Katham? Uppädatfhitibhavafgavasena khafatta- yar ekacittakkhanarh nãma. 
Tãni pana saffarasa- cittakkhanãni rũpadhammänamäyu. Ekacittakkha- nãfifäni 
vã, bahucittakkhanäfi(äni vã thitippattän' eva pañcälambanãni pañcadvãre 
äpãtham ägacchanti. Tasmä yadi ekacittakkharIätitakarf rũpärammanam 
cakkhussa äpãätham ägacchati. Tato dvikkhatturfi bhavalgse calite bhavañzgasotam 
vocchinditväã tam'eva rũpãrammantarf ävajjentarf pañcadvärävajjanacittan 
uppajjitvã nirujjhati. Tato tass' änantaraff tam'eva rũparf passantarh 
cakkhuviññänam, sampaticchantarh sampaticchana cittarh, sanfrayamänam 
sanfrafacittam, vavatthapentarfI votthapanacittarñ c'äti yathäk- kamar 
uppajjitvã nirujjhanti. Tato pararf ek'ũnatirnsakãmävacarajavanesu yaff kiãci 
laddhapaccayam yebhuyyena sattakkhatturf javati. Javananubandhäni ca dve 
tadãrammaapäkäni yathärahafn pavattanti. Tato parar bhavañgapäto. 


Ettävata cuddasacittuppädä dve bhavahgacalanäni 
pubbeväfitakamekacittakkhafiaanti katvã satfarasa ciftakkhanãni paripirenti. Tato 
pararR nirujjhati. Älambanam'etam atimahantarh nãma gocararR. 


Yãva tadälamban' uppädä pana appahontäfitakam- äpãtharf ägatarmh älambanar 
mahantam nãma. Tattha javanävasäne bhavahgapäto' va hoti. Natthi 
tadãlambanuppädo. 


Yãva javanuppädä'pi appahontätitakamäpätham ägatarh älambanarf parittafn 
nama. 


Tattha javanarf pi anuppajjitvä dvattikkhatturf votthapanam' eva pavattati. Tato 
parafn bhavahzapäto'va hoti. 


Vãva votthapanuppädã ca pana appahontäfitakam ãpãtham ägatarn 
nirodhãsannamälambanarf atiparittar nãma. Tattha bhavañgacalanam' eva hoti. 


Natthi vĩithicittuppädo. 


Icc'evarn cakkhudvärce, tathã sotadvärädisu c'ãti sabbathã'pi pañcadväre 
tadãlambana-javana-votthapanamoghavära-sañkhätänar catunnarf värãnamn 
yathãkkamam älambaniabhũtä visayappavatti catudhäã veditabbä. 


4. 


Vithicittäni sat(' eva ciftuppädä catuddasa 
Catupaññäsa vitthãrã pañcadväre yathäraham. 
Avyam' ettha pañcadväre vIffhicittappavattinayo. 


§2. 
Trong khái luận về những tiễn trình tâm, sáu loại phân hạng phải được hiểu biết, đó là: 


1. sấu căn, 

1. Sâu môn, 

iii. đối tượng [1], 

1V. Sáu loại tâm, 

v. Sáu tiến trình (2), và 

vi. Sáu lỗi phát hiện của đối tượng (3). 


Sự phát hiện của đối tượng đến tâm không tiễn trình [2] có ba loại là: 
1. Nghiệp, 
1i. Biêu tượng của Nghiệp và, 
1i. Biêu tượng lâm chung. 
Nơi đây, các căn, môn, và đối tượng đã có được mô tả trước. 
Sáu loại tâm thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. 
Tùy theo các môn, những tiến trình tâm là: 
1. Tiến trình liên quan đến nhãn môn, 
2. Tiên trình liên quan đên nhĩ môn, 
3. Tiên trình liên quan đên tỷ môn, 
4. Tiên trình liên quan đên thiệt môn, 
5. Tiên trình liên quan đên thân môn, và 
6. Tiên trình liên quan đên ý môn. 


Hoặc, tùy theo loại thức, những tiễn trình tâm là: 


1. Tiến trình liên quan đến nhãn thức, 
2. Tiên trình liên quan đên nhĩ thức, 


3. Tiên trình liên quan đến tỷ thức, 

4. Tiến trình liên quan đến thiệt thức, 

5. Tiến trình liên quan đến thân thức, và 
6. Tiến trình liên quan đến ý thức. 


Phương thức diễn tiến của tâm liên quan đến các môn phải được phối hợp như thê ấy. 
§3 
Sáu lỗi phát hiện của đối tượng (4) phải được hiểu như sau: 
a. Ở năm môn: 
¡. rất lớn', 
1. lớn), 
11. nhỏ), 
1V. Tât nhỏ'. 
b. Ở ý môn: 


v. sáng, 
VI. TÔI. 


Mức độ của những đối tượng được xác định như thế nào? 


Ba khoảnh khắc sanh, trụ, diệt hợp thành một chặp tư tưởng (sát-na). Thời gian tồn tại 
của vật chât băng mười bảy chặp tư tưởng như vậy. 


Năm đối tượng vật chất nhập vào (tâm) theo con đường của năm môn (cửa giác quan) lúc 
ở giai đoạn tịnh, khi một hay nhiêu chặp tư tưởng vừa trôi qua. 


Do đó tiễn trình tâm (4) trôi chảy như sau: 


- dụ TÊN, "- đối tượng. của nhãn quan vừa tiệt qua = chặp (0), theo đường 
dòng bhavafiga. Liền sau đó ngũ môn n hướng tâm úv) phát sanh và Ã ciiềm dứt sự 
hay biệt chính đôi tượng của mắt đó. 


Tiếp theo là những chặp tư tưởng sau đây tuần tự phát sanh và chấm đứt: 


(v) nhãn thức, nhìn thấy hình dáng của đối tượng, (vi) (vi) tiếp thọ tâm, thâu nhận 
hình dáng ấy, (viii) (ix) suy đạc tâm, quan sát hình dáng ây, (x) (x1) xác định tâm, 
xác định hình dáng ấy. (xii) Kế đó một trong 29 loại tâm thuộc Dục Giới, được 
tạo duyên như vậy, thường trôi qua trong bảy chặp (Ix-xv). 


Sau những chặp Javana, hai chặp tâm đăng ký (xvi-xvi) tùy trường hợp phát sanh. Sau 
cùng đến giai đoạn chìm biến vào bhavalga. 


Đến đây mười bảy chặp tư tưởng đã hoàn tất là: 
* mười bốn sự 'khởi sanh tư tưởng' (cittuppäda) 
* hai giao động của bhavalga, và 
* một chặp tư tưởng trôi vào bước sơ khởi. 

Rồi đối tượng chấm dứt. 


Một đối tượng như thê được gọi là rất lớn' [3]. 


Một đối tượng nhập vào theo đường lối các giác quan, trôi qua (vài chặp), và không tồn 
tại được cho đên khi chặp đăng ký phát sanh, được gọi là lớn'. 


Một đối tượng nhập vào theo đường lối các giác quan, trôi qua (vài chặp), và không diễn 
tiên được đên những chặp Javana, được gọi là 'nhẹ'. 


Trong trường hợp này, chí đến các chặp javanas cũng không phát sanh, mà chỉ có tâm 
xác định tôn tại trong hai hoặc ba chặp, và kê đó chìm biên trong bhavalga. 


Một đối tượng sắp chấm dứt nhập vào dòng tâm theo đường lối các giác quan, trôi qua 
vài chặp, và không tôn tại được đên khi chặp tâm xác định khởi sanh, được xem là Trât 
nhẹ'. 

Trong trường hợp này chỉ có sự giao động của chặp bhavañga mà không có tiến trình. 


Ở nhãn môn như thê nào, ở các cửa giác quan kia như nhĩ môn v.v... cũng dường thê ây. 


Trong tất cả năm môn, đối tượng phát hiện theo bốn đường lối phải được hiểu biết theo 
thứ tự như sau: 


1. diễn tiền (chấm dứt ở) đăng ký. 

2. diễn tiễn (chấm dứt ở) javana. 

3. diễn tiễn (chấm dứt ở) xác định, và 
4. diễn tiên không đáng kê. 


§4 


Có bảy [4] phương cách và mười bốn loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm. Tính với 
đây đủ chi tiệt, có 54 [Š] tùy trường hợp, trong năm môn. 


Đây là phương thức diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh xuyên qua năm môn. 


Ghi chú: 


[1] Ba loại đầu tiên đã được thảo luận trong một chương trước. Nơi đây 
chỉ lặp lại đê cho đủ sáu căn. 


[2] Đó là patisandhi, bhavanga, và cuti. 
[3] Xem các đồ biểu về Tiến trình Tâm ở cuối chương. 


[4] Đó là: 1. Avajjana, 2. Pañcaviññana, 3. Sampaticchana, 4. Santirana, 
5. Votthapana, 6. Javana (7 chặp) và 7. Tadalambana. Bảy chặp nây trở 
thành 14, nêu tính riêng 7 chặp Javana, và 2 chặp tadalambana. 


[5] 54 bao gồm tắt cả những loại tâm thuộc Dục Giới phát sanh xuyên 
qua năm môn. 


Chú Giải 
2. VIthi, Lộ Trình 


Xuất nguyên từ "vi" + căn "1", đi. Danh từ nầy có nghĩa là một lối đi, một con 
đường nhưng ở đây được dùng theo nghĩa một diễn tiến, một tiến trình 
(paramparã). Một tiến trình tâm bao gồm nhiều chặp tư tưởng (sát-na tâm), và 
một chặp tư tưởng không bao giờ được gọi là citta-vith1. 


3. Visayappavatti 


Các bản chú giải định nghĩa danh từ nây là "sự biêu hiện của đôi tượng trước 
các môn”, hay là sự "khởi sanh của tâm do lôi biêu hiện của một đôi tượng như 
vậy". (visayanarh dvãresu, visayesu ca cifttanarn pavatti). 


Hiển nhiên là tác giả chọn lối giải thích trước. 
4. Tiến Trình Tâm 


Theo Abhidhamma (VI Diệu Pháp), trong trạng thái bình thường không có 
khoảnh khắc nào mà chúng ta không có một loại tâm riêng biệt duyên theo một 
đối tượng -- vật chất hay tính thần. Thời hạn một tâm như vậy được gọi là chặp 
tư tưởng, hay sát-na tâm. Khả năng hiểu biết của con người khó mà nhận định 
được sự nhanh chóng của những chặp tư tưởng liên tục nôi tiếp nhau như vậy. 
Kinh sách ghi nhận rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi của một cái nhoáng 


trên trời hay trong một chớp mắt, hàng tỷ chặp tư tưởng có thể khởi sanh và 
hoại diệt. 


Mỗi chặp tư tưởng bao gồm ba thì, gọi là tiểu sát-na (khana) [1]. Đó là uppäda 
(khởi sanh, hay điêm xuât phát), thiti (trụ, tịnh, hay phát triên) và bhanga (diệt, 
chấm dứt, hay tan rã). 


Sanh, lão, và tử tương đương với ba thì ấy. Khoảng cách giữa sanh và tử được 
xem là hoại. 


Tức khắc liền sau giai đoạn diệt của chặp tư tưởng, giai đoạn khởi của chặp tư 
tưởng kế đó được tạo điều kiện để phát sanh nối tiếp theo. Như vậy, mỗi đơn vị 
tâm hoại diệt tạo điều kiện cho một đơn vị khác khởi phát và cùng lúc, chuyên 
tất cả năng lực cho đơn vị kế nối ây. Do đó, có sự trôi chảy liên tục của tâm 
như một dòng suối mà không có gián đoạn. 


Khi một đối tượng vật chất phát hiện đến tâm xuyên qua một trong năm cửa 
giác quan (môn) là có một tiến trình tâm bao gồm một loạt những chặp tư 
tưởng riêng biệt, chặp này dẫn đến chặp khác, theo một trật tự đều đặn. Trật tự 
ây được gọi là c1ftta-niyama (trật tự tâm linh). Thế thường, để có sự tri giác trọn 
vẹn về một đối tượng vật chất phát hiện xuyên qua một trong năm môn cần 
phải có đủ 17 sát-na. Như vậy thời gian tồn tại của vật chất là thời gian của 17 
chặp tư tưởng. Qua thời hạn ây, một đơn vị căn bản của vật chất hoại diệt và 
tạo điều kiện cho một đơn vị khác khởi sanh. Đối với đơn vị vật chất mới nầy, 
sát-na đầu tiên được xem là giai đoạn sanh (uppãda), sát na cuối cùng là diệt 
(bhañga), và khoảng 15 sát-na còn lại là giai đoạn hoại, hay phát triển (thiti 
hoặc Jar8). 


Thông thường, khi một đối tượng nhập vào dòng tâm xuyên qua bất luận môn 
nào, một chặp bhavanga trôi qua, được gọi là affta bhavañga, bhavanga vừa 
qua, hay bhavaga quá khứ. 


Kế đó một tiến trình tâm tương ứng trôi chảy không gián đoạn luôn 16 chặp tư 
tưởng. Trong trường hợp như vậy, đôi tượng phát hiện được gọi là "rât lớn”. 


Nếu tiến trình chấm dứt sau dòng javana mà không tạo điều kiện cho hai chặp 
tâm đăng ký (tadalambana) phát sanh -- và như vậy chỉ hoàn tất 14 chặp -- đối 
tượng của tiến trình nầy được gọi là "lớn". 


Đôi khi tiễn trình chấm dứt sau chặp tâm xác định (votthapana) mà không tạo 
điều kiện cho luông j Javana khởi phát, và như vậy chỉ hoàn tất 7 chặp tư tưởng. 
Trong trường hợp nây đối tượng của tiến trình được gọi là "nhẹ", hay "nhỏ". 


Cũng có khi đối tượng nhập vào dòng tâm và chỉ làm giao động chặp bhavanga 
mà thôi. Như vậy, đôi tượng được gọi là "rât nhẹ”, hay "rât nhỏ". 


Khi cái gọi là đối tượng "rất lớn" hay "lớn", được tri giác xuyên qua năm môn, 
và sau đó ý môn cảm nhận, hoặc khi một tiến trình tư tưởng khởi phát xuyên 
qua ý môn và diễn tiến kéo dài đến tâm đăng ký, một đối tượng như thế được 
gọi là "sáng". 


Khi một tiến trình tâm phát sanh xuyên qua ý môn chấm dứt ở giai đoạn javana, 
đôi tượng được gọi là "tôi". 


Thí dụ như người kia nhìn lên mặt trăng sáng tỏ trong một đêm quang đãng, 
trời không mây. Người ấy cũng thoáng thấy những vì sao lóng lánh xung quanh 
mặt trăng. Tuy chăm chú nhìn mặt trăng, nhưng người ây không thể tránh được 
sự việc thấy những ngôi sao xung quanh. Mặt trăng được xem là đối tượng lớn, 
và những ngôi sao là những đối tượng phụ thuộc, nhỏ. Một cách chính xác 
không phải người kia tri giác trăng và sao cùng một lúc, vì mỗi chặp tư tưởng 
chỉ duyên theo một đối tượng mà thôi. Như vậy, mặt trăng và các vì sao được 
tri giác trong những khoảnh khắc riêng biệt khác nhau. Theo Abhidhamma (Vi 
Diệu Pháp), nói răng người kia tri giác mặt trắng băng tâm, hay thức, và tri giác 
các ngôi sao bằng tiềm thức là không đúng. 


Ghi chú: 


[1] Ba giai đoạn nầy tương ứng với quan điểm của Ấn Độ Giáo về 
Brahma (Tạo Hóa), Vishnu (Người Bảo Tôn) và S1va (Người Tiêu Diệt). 


-OooOoo- 


_Manodvare Vithi-Citfappavaffinayo 
Tiên Trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn 


Manodväre pana yadi vibhũtamälambanarf ãpãtham ägacchati, tato parar 
bhavalga-calana-manodvärä- vajjanajavanävasãne tadãrammafapäkãni 
pavattanti. Tato pararffI bhavalgapäto. 


Avibhũte panälambane javanävasäne bhavalgapäto' va hoti. Natthi 
tadälambanuppädo'ti. 


6. 


VItthicittäni fin'eva cittuppädäã daseritä 

Vitthãrena pan' etthekacattälïsa vibhävaye. 

Avyam' ettha Paritta-javanaväro. 

§S 

Trong ý môn, khi một đối tượng "sáng" nhập vào bằng đường lối nầy, tâm quả đăng ký 


khởi phát khi chặp bhavalga giao động, ý môn hướng tâm, và javana chấm dứt. Sau đó 
chìm biên vào bhavalga. 


Trong trường hợp một đối tượng "tối" có sự chìm biến vào bhavafga sau khi luồng 
Javana châm dứt mà không tạo điêu kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. 


§6 


Ba phương cách và mười [I] loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy. Sẽ được 
giải thích răng, vào chi tiệt, có 41 [2] loại ở đây. 


Đây là phương cách diễn tiễn của javana phụ. 
Ghi chú: 


[1] Đó là manodväravajjana, javana, và tadãlambana. Khi 7 chặp javana 
và 2 chặp tadalambana được tính riêng biệt thì có tât cả là 10 chặp tư 
tưởng riêng biỆt. 

[2] Đã được đề cập đến ở trên: 54 - 13 (dvipañcaviññäna 10 + 
sampaticchafas 2 và pañcadvaravajjJana l) = 4l. 


-ooOoo- 


Appana-vifhicitfappavafftinayo 
Tiên trình tâm A1PPANA 


SẴ 
Appanãjavanaväre pana vibhũtävibhũtabhedo natthi. Tathã tadãlambanuppädo ca. 


Tattha hỉ ñãfasampayuttakãmävacarajavanänar atthannar aññatarasmirh 
parikammupacäränuloma- gotrabhiũ nãmena catukkhattum tikkhattum' eva vã 
yathãkkamam uppajjitvä niruddhe tadanantaram' eva yathäraham catutthamn 
pañcamam vã chabbïsati mahagsatalokuttarajavanesu yathäbhinThãäravasena yar 


kiñci javanar appanävithimotarati. Tato pararf appanävasäne bhavalgapãto'va 
hoti. 


Tattha somanassasahagatajavanän'antararf appanä' pỉ somanassasahagatã'va 
pãtikankhitabbä. Upekkhä- sahagatajavanãänantararfI upekkhäsahagatä'va. Tatthä' 
pỉ kusalajavanänantararfI kusalajavanañ c'eva hetthimañcaphalattayamappeti. 
Kriyãjavanã- nantararf kriyä javanarfi arahattaphalañ ca appeti. 


8. 


Dvattifnsa sukhapuññamhä dvädasopekkhakäpararh Sukhitakriyato attha cha 
sambhonfi upekkhakãä. 


Puthujjanäna sekkhänar kãmapuññä tihe tuto 
Tihetukãmakriyato vitarägänarf appanä. 


Avyam' ettha manodväre vIthi-cittappavatfinayo. 
§7 


Trong phương cách diễn tiễn của javana Appanã (tuyệt đối an trụ) (5) không có sự phân 
biệt giữa "sáng" và"tôi". Cùng thê ây không có tâm quả đăng ký. 


Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám javanas thuộc Dục Giới liên hợp với 
tr1 kiến, khởi sanh, theo thứ tự, ba hoặc bốn lần, như chặp tâm "chuẩn bị" (parikamma), 
"cận hành” (upacara), "thuận thứ” (anuloma), và "chuyên tánh" (gotrabhũ). Tức khắc sau 
khi những chặp tâm nầy chấm dứt, trong chặp thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp, bất 
luận tâm javana nào trong 26 loại tâm Cao Thượng và Siêu Thế nhập vào tiến trình 
Thiền, tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. 


Ở đây, tức khắc theo sau một javana với thọ hỷ, một javana appanã với thọ hỷ ất sẽ khởi 
phát. Sau một Javana đông phát sanh với thọ xả, một Javana appanä liên hợp với thọ xả ắt 
phát sanh. 


Ở đây cũng vậy, một javana appanä thiện sẽ nói tiếp theo sau một javana thiện và (trong 
trường hợp chứng ngộ -- samapatfI), sẽ tạo duyên cho ba Quả thâp hơn khởi phát. 


Sau một Javana hành, sẽ có một Javana hành và Quả A La Hán nối tiếp. 
§8 
Sau tâm thiện (có ba nhân, tihetuka) (6) liên hợp với thọ hỷ (7), 32 (loại tâm) (8) khởi 


phát; sau tâm thiện (có ba nhân) liên hợp với thọ xả, 12 loại (9); sau tâm hành (có ba 
nhân) liên hợp với thọ hỷ, 8 loại (10); và sau tâm hành (có ba nhân) liên hợp với thọ xả, 


có sáu loại tâm (11). 


Đối với hạng phàm nhân [I1] và hạng "còn phải tu tập" (sekha) [2] tâm Quả appanã (phát 
khởn) sau tâm thiện có ba nhân thuộc Dục Giới, nhưng đôi với những vị "không còn tham 
ái" [3] là sau tâm hành thuộc Dục Giới. 


Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. 


Ghi chú: 


[1] Phàm nhân, puthuJäna, là những chúng sanh còn ở trong vòng luân 
hôi, tức chúng sanh trong Tam Giới: Dục, Sắc và Vô Sắc Giới. 

[2] Sekhas là những vị đã đắc một trong ba tầng Thánh đầu tiên, và "còn 
phải tu tập” nữa đê thành tựu tâng Thánh cuôi cùng. Có nơi gọi là bậc 


"hữu học”. Xem chương II. 


[3] "Những vị không còn tham ái”, tức chư vị A La Hán, cũng được gọi 
là asekhas, không còn phải tu tập nữa. Có nơi gọi là bậc "vô học". 


Chú Giải 
5. Appanä, Hoàn Toàn An Trụ. 
(Sarhskrit -- arpaậã, xuất nguyên từ căn "ri" là đi). 


Đây là một danh từ ít thấy dùng trong Vi Diệu Pháp (Abhidhamma). Phạn ngữ 
nây xuât nguyên từ căn "1", đi. 


Căn "I" + tiếp đầu ngữ có nghĩa là nguyên nhân "ãpe" + "ana". "A" thay thế "ï" 
và "p" trở thành "pp"; ”A"+ ppe + ana = appana. Chữ "ä" trong hình thức sơ 
khởi trở thành "a"” trước cặp "pp”". 

Ngài Buddhaghosa định nghĩa "appanã" là hướng về, hay gắn liền, áp đặt tâm 


nhất điểm vào đối tượng (ekaggarf cittarh ãrammaRe appenti). 


Appana là một hình thức của chi Thiền tầm (vitakka), một chi của Sơ Thiên, 
phát triên đên mức cao độ. 


Người hành thiền muốn phát triển Thiền chọn lấy một đề mục thích ứng, tùy 
hợp theo tâm tánh mình. Trong khi gia công hành thiên, như đã ghi trong 
chương I, hành giả đạt đên mức độ có thê chứng đặc Sơ Thiên. 


Lúc ấy tiến trình tâm trôi chảy như sau: 


Manodvaravajana PariRamma Upacara Anuloma GŒotrabhi Appana 

Ý Môn Hướng Tâm Chuẩn Bị Cận Hành Thuận Chuyên Tánh An Trụ 
Thứ 

k k k3 3k 3k 3k k3 


Chặp tư tưởng đầu tiên là ý môn hướng tâm, khởi phát liền trước giai đoạn 
Javana, do các đôi tượng nhập vào dòng tâm xuyên qua ý môn, tạo duyên đê 
khởi phát. 


Chặp tư tưởng (sát-na) sơ khởi của tiễn trình javana appanãä được gọi là 
parikamma (chuẩn bị), bởi vì nó là sự chuẩn bị để đưa đến tâm cao thượng hơn 
mà hành giả hằng mong mỏi, hoặc Cao Thượng (Mahaggata, Đại Hành), hoặc 
Siêu Thế (LoKkuttara). Liền tiếp theo sau chặp nây là một chặp khác được gọi là 
upacãra (cận hành), bởi vì nó khởi phát kế cận loại tâm cao thượng. Thông 
thường hai chặp tâm này phát sanh đầu tiên trong tiến trình javana-appanä. 
Nhưng nhiều hành giả là người có một trình độ đạo đức khá cao thì chỉ có chặp 
upacãra (cận hành) khởi phát mà không có chặp parikamma (chuẩn bị) sơ khởi. 


Chặp tư tưởng thứ ba trong tiến trình nầy được gọi là anuloma (thuận thứ), bởi 
vì nó khởi phát điều hòa và thuận chiều theo các chặp trước và chặp Gotrabhũ 
(chuyển tánh) theo sau. Gotrabhũ, theo nghĩa đen, là cái gì chế ngự dòng dõi 
Dục Giới [l], hay cái gì phát triển dòng giống cao thượng. Liền sau chặp 
Gotrabhũ nây, chặp Appanäa-jhäna (sát-na tâm tuyệt đối an trụ) phát sanh. Đến 
mức độ tâm cao thượng nây, tâm tuyệt đối gom vào một điểm duy nhất. 


Tâm Thiền (jhãna) mà không được phát triển trọn vẹn khởi hiện trong những 
chặp tâm đâu tiên được gọi là upacara samadhi, cận định. 


Đối với hạng phảm nhân (puthujjana, chưa đắc Thánh Quả) và những bậc 
Thánh "còn phải tu tập nữa" (sekhas), bốn javanas thiện thuộc Dục Giới liên 
hợp với tri kiến phát sanh như những chặp appanã sơ khởi nầy. Trong trường 
hợp một vị A La Hán, đó là bốn Javanas hành thuộc Dục Giới liên hợp với tri 
kiên. 


Tiến trình appanä-javana Siêu Thế trôi chảy như sau: 


l 2 3 4 5 6 7 


Parikamma  Upacara Anuloma Gofrabhi Magsa Phala Phala 


ChuẩnBj CậnHành ThuậnThứ Chuyên Tánh Đạo Quả Quả 


k.* % ***% k.* % ***% *.**% *.**% k.* % 


Trong tiến trình tâm này chặp parikamma (chuẩn bị) có thể phát sanh hay 
không phát sanh. Như đã ghi nhận ở trên, điều nầy tùy thuộc nơi trình độ tiến 
hóa tinh thần của người hành thiền. Ở đây Gotrabhũ có nghĩa là cái gì khắc 
phục huyết thống phàm tục, hay cái gì phát triển dòng dõi Siêu Thế. 


Một trong bốn Javanas thiện thuộc Dục Giới liên hợp với tri kiến phát sanh 
trong giai đoạn sơ khởi này. Đối tượng của ba chặp tư tưởng đầu tiên [2] là tại 
thế, nhưng đối tượng của chặp gotrabhũ (chuyền tánh) là Niết Bàn siêu thế. 
Dầu sao, chặp tư tưởng đã được phát triển nầy không thể tận diệt những ô 
nhiễm có hữu tiềm tàng. Chính chặp tâm Magga (Đạo), theo kế liền sau đó, tác 
hành nhiệm vụ chứng ngộ Niết Bàn và tận diệt ô nhiễm. Phải nên ghi nhận rằng 
chặp tâm Magøga (Đạo) chỉ phát sanh một lần duy nhất. Tức khắc liền sau đó là 
hai chặp Phalas (Quả), nếu tiến trình có parikamma (chuẩn bị). Nếu là một tiễn 
trình không có parikamma, như đã ghi trên, thì có ba chặp Quả (Phalas). Trong 
trường hợp các tầng Thánh thứ nhì, thứ ba, và thứ tư, chặp tư tưởng thứ ba, 
thay vì là gotrabhũ (chuyên tánh), thì được gọi là vodãna, có nghĩa là thanh lọc. 


Nếu tiến trình bắt đầu bằng chặp parikamma, thì vodãna là chặp thứ tư. Nếu 
không có chặp parikamma thì vodana là chặp thứ ba. 


Mỗi Đạo (Magga) trong bốn Thánh Đạo chỉ phát sanh một lần duy nhất trong 
suốt đời. Nhưng hành giả có thể chứng nghiệm Quả (Phala) liên tục cả ngày. 
Quả của ba tầng Thánh đầu tiên -- Tu Đà Huờn Quả, Tư Đà Hàm Quả, và A Na 
Hàm Quả -- theo sau Javana thiện. 


Trong trường hợp A La Hán Quả, javana tức khắc trước đó phải là hành, bởi vì 
một vị asekha (bậc Thánh không còn phải tu tập nữa) không còn chứng nghiệm 
Javana thiện. 


6. Tihetuka, Ba Nhân, 


Được tạo duyên do ba nhân alobha (không-tham, tức quảng đạn), adosa (không- 
sân, tức từ ái), và amoha (không- si, tức trí tuệ). 


7. Tức hai loại tâm thuộc Dục Giới đồng phát sanh cùng thọ hÿ và tri kiến. 


8. Đó là 4 tâm Thiền Sắc Giới (rũpa Jhãna) đầu tiên và 28 (7x4) tâm Thiền Siêu 
Thê. A La Hán Quả và Hành không được kê ở đây. 


9. Đó là: 1 ngũ thiền Sắc Giới + 4 thiền Vô Sắc Giới + 7 ngũ thiền Siêu Thế 
(lokuttara pañcamaJjhäna). 


10. Đó là 4 thiền Sắc Giới đầu tiên + 4 thiền A La Hán Quả đầu tiên. 


11. Đó là 1 ngũ thiền Sắc Giới + 4 thiền Vô Sắc Giới + I ngũ thiền A La Hán 
Quả. 


Ghi chú: 
[1] Tức đập tắt những đặc tính của Dục Giới. 
[2] Tức Parikamma, Upacära và Anuloma. 
-ooOoo- 


Tadãranunana Niyamo 
Phương thức điên tiên của chặp đăng ký 


9, 


Sabbattha'pi pan' ettha anitthe ãärammafe akusala- vipäkãn' eva 
pañcaviññãRiasampaticchanasanfirafa- tadãrammanäini, itfhe kusalavipäkäni, 
atitfhe pana somanassasahagatän'eva sanfirafatadärammaniäni. 


Tattha'pi somanassasahagatakriyäjavanävasãne somanassasahagatän' eva 
tadãärammanãni bhavanfi. Upekkhãsahagatakriyäjavanävasãane ca upekkhäã- 
sahagatän'eva honti. 


Domanassasahagatajavanävasãne ca pana tadärammaliãni c'eva bhavalgäni ca 
upekkhä- sahagatän'"eva bhavanti. Tasmã yadi somanassa-patisandhikassa 
domanassasahagatajavanävasäne tadãrammafasambhavo natthi. Tadã yarf kiãci 
paricitapubbarfi parittärammaamärabbha upekkhäã- sahagatasanfiranam 
uppajjati. Tamanantaritvä bhavalgapäto' va hofi'ti'pi vadanti ãcariyä. Tathã 
kãmävacarajavanävasäne kãmävacarasattänar kãmãvacaradhammesv'eva 
ärammatabhñtesu tadãrammanarf icchanfï'ti. 


10. 


Käme javanasattärammananam niyame sati 
Vibhũteti mahante ca tadãrammariamiritam. 
Avyam' ettha Tadãrammanaa Niyamo. 


§9 


Ở đây, trong mọi trường hợp (tức xuyên qua hoặc ngũ quan môn hoặc ý môn) khi đối 
tượng (12) không đáng được ưa thích, ngũ quan thức, tiếp thọ tâm, suy đạc tâm, đăng ký 
tâm (phát sanh) là quả bất thiện. Nếu đối tượng đáng được ưa thích, là quả thiện. Nếu đối 
tượng đáng được vô cùng ưa thích, tâm suy đạc và tâm đăng ký đồng phát sanh cùng thọ 
lạc. 


Về điểm này, sau những chặp javanas hành liên hợp với thọ lạc, những chặp đăng ký phát 
sanh cũng liên hợp với thọ lạc. Sau những Javanas hành liên hợp với thọ xả các chặp 
đăng ký cũng liên hợp với thọ xả. 


Nhưng sau những Javanas liên hợp với thọ khô, các chặp đăng ký và bhavanga cũng liên 
hợp với thọ xả. Do đó, với người mà thức nói liền (hay thức tái sanh) liên hợp với thọ lạc, 
nêu sau những chặp javanas liên hợp với thọ khổ, các chặp đăng ký không phát sanh, 
chừng ấy một chặp suy đạc tâm phát sanh liên hợp với thọ xả, duyên theo một đối tượng 
đã quen thuộc từ trước. Tức khắc sau đó, quý vị đạo sư dạy, có sự chìm biến vào 
bhavanga. 


Cùng thế ấy, chặp đăng ký được trông đợi sẽ phát sanh đến những chúng sanh ở cảnh 
Dục Giới sau những chặp Javanas thuộc Dục Giới, chỉ khi nào những hiện tượng thuộc 
Dục Giới trở thành đôi tượng. 


§10 


Tâm đăng ký phát sanh, các Ngài dạy, liên quan đến những đối tượng "sáng" và "rất lớn" 
khi có sự chắc chắn về những đối tượng, những chúng sanh, và những javanas thuộc Dục 
GIớI. 


Đây là phương thức diễn tiến của tâm đăng ký. 
Chú Giải 
12. Ärammana, Đối Tượng. 


Tánh cách đáng được ưa thích hay không đáng được ưa thích của một đối 
tượng được xác định, không phải tùy hợp theo tâm tánh cá nhân, mà tùy theo 
bản chất cố hữu của. đối tượng ây. Tâm quả do đó phát sanh được xem là hậu 
quả của hành động tốt hay xâu, thiện hay bất thiện. 


Đối với người không phải Phật tử mà có tánh cố chấp, sự kiện thấy Đức Phật có 
lẽ là một điều không vui mà có khi là bực tức. Những chặp javanas của người 
ấy tất nhiên là bất thiện. Tuy nhiên, cái quả trong sạch tiêu cực của nhãn thức 
được tạo nên do một nghiệp thiện quá khứ, là quả thiện (kusala vipaka). Tâm 


quả nây không phải do ý chí của người ấy tạo nên mà là hậu quả dĩ nhiên phải 
đến. Tiến trình javana trái lại, là do ý chí của người ấy tạo điều kiện. 


Lại nữa, thí dụ đối với một con chó thường, chỉ sự kiện thấy phân đã là một 
nguồn thỏa thích. Đối tượng ấy thông thường là không đáng được ưa thích và là 
một hậu quả xấu, một quả bắt thiện (akusala vipaka). Nhưng tiễn trình javana 
do đó được tạo nên là trong sạch, thiện, đối với chó. Cảm giác đồng phát sanh 
là thọ lạc. 


Chí đến một vị A La Hán, cũng có thể gặt hái một quả bất thiện (akusala 
vIpaka), khi Ngài thây một đôi tượng không đáng được ưa thích, nhưng luông 
Javana của Ngài không bao giờ là thiện hay bât thiện. Cảm giác đông phát sanh 
là thọ xả. 


Bây giờ, khi một đối tượng không đáng được ưa thích phát hiện xuyên qua ý 
môn hay ngũ quan môn thì ngũ quan thức và những chặp tâm tiếp thọ,suy đạc, 
đăng ký phát sanh trong tiến trình tương ứng đều là quả bất thiện (akusala 
vipaka). Thọ đồng phát sanh luôn luôn là upekkhã (xả), ngoại trừ trường hợp 
thân thức, và đây là thọ khổ. Những chặp tư tưởng nây là quả không thê tránh 
của những hành động bất thiện. 


Nếu đối tượng phát hiện là đáng được ưa thích, những chặp tư tưởng nói trên sẽ 
là quả thiện (kusala vipäka). Ở đây cũng vậy, thọ đồng phát sanh là xả, ngoại 
trừ thân thức, và đây là thọ lạc. Tất cả những chặp tư tưởng nây là hậu quả của 
những hành động thiện. 


Khi đối tượng đáng được ưa thích vô cùng, thọ của chặp tiếp thọ (sanfirana) sẽ 
đổi khác. Thay vì là upekkhã (xả), đây là somanassa (lạc). Những chặp đăng ký 
theo sau tiến trình javana hành thuộc Dục Giới đồng phát sanh với thọ lạc cũng 
liên hợp với một loại thọ tương tợ. Cùng thế ấy, theo sau tiến trình javana 
upekkhä là những chặp tâm đăng ký liên hợp với thọ xả (upekkhä 
tadarammafas). 


Thông thường, những chặp javana khởi sanh trước và những chặp đăng ký tiếp 
liên theo sau đêu có một loại thọ như nhau. Trước là thọ lạc thì sau cũng thọ 
lạc. Nêu trước là thọ xả, sau cũng thọ xả. 


Như vậy, những chặp tâm đăng ký sẽ như thế nào sau một tiến trình javana liên 
hợp với thọ khô? Biệt răng không có đăng ký tâm liên hợp với thọ khô 
(domanassa). 


Nếu thức nối liền (patisandhi citta), hay thức tái sanh, của một người liên hợp 
với thọ lạc thì sẽ không có tâm đăng ký. Và chặp bhavalga tức khắc theo liền 
sau cũng liên hợp với thọ lạc. Trong trường hợp nầy, một tâm suy đạc xả mà 
không có tác dụng đặc biệt nào, chỉ khởi phát suông trong một chặp. Chặp tâm 
khởi sanh bất ngờ nầy có một tên kỹ thuật là ãgantukabhavalga. Thông thường 
đối tượng của những chặp Javanas và của chặp đăng ký là một. Nhưng trong 
trường hợp đặc biệt nây, đối tượng khác biệt. Đối tượng của chặp suy đạc nây 
là một đối tượng khác thuộc Dục Giới, rất quen thuộc với ta trong kiếp sông. 
Đối tượng nầy được gọi là paritta (nhỏ hơn, hoặc ít hơn) sánh với những đối 
tượng cao hơn thuộc Sắc Giới, Vô Sắc Giới và Siêu Thế. Đàng khác, nếu thức 
tái sanh (patisandhi citta) không liên hợp với thọ lạc, các chặp đăng ký 
(tadarammana) sẽ trở thành vô ký, và những chặp bhavaga theo sau đó cũng 
vậy. 


Phải ghi nhận rằng các chặp đăng ký (tadãäramana) chỉ phát sanh sau những 
chặp Javanas thuộc Dục Giới, đên những chúng sanh thuộc Dục Giới, và chỉ 
liên quan đên những đôi tượng thuộc Dục Giới "rât lớn” và "sáng". 


-ooOoo- 


Javana-Niyamo 
Phương thức diễn tiên của Javana (13) 


11. 


Javanesu ca parittajavanavithiyar kãmãvacara- javanãni sattakkhattur 
chakkhattum' eva vã jayanti. 


Mandappavattiyamfn pana marafakãlädïsu pañca- vãram'eva. 


Bhagavato pana yamakapätihäriyakälãdïsu lahuka- ppavattiyarf cattäri pañca vã 
paccavekkhantacittäni bhavanfT' tỉ pỉ vadanti. 


°~~—=s° 


ca sabbadã pỉ ekavãram" eva javanti. Tato pararfI bhavahzapäto. 


Cattäro pana magsuppädã ekacittakkhanikä. Tato pararf dve tri phalacittäni 
yathäraharf uppajjanti. Tato pararfI bhavalgapäto. 


Nirodhasamäpattikäle dvikkhatturf catutthãruppa- javanafft javati. Tato parar 
nirodharh phusati. Vutthãnakäle ca anägãmi phalarñ vã arahattaphalarh vã 
yathãraham' ekaväraf uppajjitvã niruddhe bhavañgapäto'va hoti. 


Sabbatthä' pỉ samäãpattivithiyarf pana bhavahgasota viya vĩthiniyamo natthT' tỉ 
katvä bahũni pi labbhanff' tỉ (veditabbam\). 


12. 


Sattakkhattumn parittäni maggäbhiññã sakif matä 
Avasesani labhanfi javanäni bahũni'pi. 
Avyam'ettha Javana-Niyamo. 


§11 


VỀ các Javanas, trong một tiễn trình Javana nhỏ, những chặp Javanas thuộc Dục Giới chỉ 
chạy trong bảy hoặc sáu chặp. 


Tuy nhiên, trong trường hợp một tiến trình "yêu", và vào lúc lâm chung, chỉ năm chặp. 


Đối với Đức Thế Tôn, lúc Ngài làm phép yamaka pãtihãriya (song hành, làm cho nước 
và lửa cùng phun ra một lượt từ các lỗ chân lông) hay trong những trường hợp tương tợ, 
thì tiễn trình chạy thật nhanh, chỉ có bốn hay năm chặp tư tưởng suy niệm phát sanh, các 
Ngài dạy như vậy. 


Đối với người mới vừa đắc Sơ Thiền, những chặp tâm Cao Thượng và những chặp 
Javanas Siêu Trí Thức chỉ chạy một lân. Sau đó chìm biên vào bhavanga (hộ kiêp). 


Bốn Đạo (Magga) chỉ tồn tại trong một chặp tư tưởng. Sau đó, tùy trường hợp, hai hoặc 
ba chặp tâm Quả (Phala) sẽ khởi lên rôi chìm biên vào bhavalga. 


Vào lúc Chấm Dứt Tối Thượng (Diệt Thọ Tưởng Định) (14), javana Tứ Thiền Vô Sắc 
chạy hai lân và nhập vào sự Châm Dứt. Khi xuât (Diệt Thọ Tưởng Định), hoặc tâm A Na 
Hàm Quả, hoặc tâm A La Hán Quả khởi sanh, tùy trường hợp. Sau khi châm dứt, tâm nây 
chìm biến vào luồng hộ kiếp (bhavaga). 

Trong tiến trình của những tâm Chứng Ngộ, không có những tiến trình xảy diễn một cách 


đều đặn giống nhau như diễn tiễn của luồng bhavahga. Dầu sao, phải hiểu rằng có nhiều 
Javanas Cao Thượng và Siêu Thê phát sanh. 


§12 


Phải hiểu rằng những javanas nhỏ phát sanh trong bảy chặp, Đạo và những tâm Siêu Trí 
Thức chỉ một lân duy nhất, ngoài ra (những tâm Cao Thượng và Siêu Thê), nhiêu lân. 


Đây là phương thức diễn tiến của javanas. 


Chú Giải 


13. Javana, Tốc Hành Tâm 


Vì rất khó tìm ra một danh từ để chuyên dịch một cách chính xác, ở đây xin giữ 
lại nguyên vẹn chữ Päli nây. 


Cả hai -- Javana có tánh cách tâm lý, và Javana có tánh cách đạo đức -- đều rât 
quan trọng bởi vì chính ở giai đoạn nây mà cả hai, tâm thiện và tâm bât thiện, 
đêu được xác định. 


Đôi khi luồng javana chỉ tồn tại trong một chặp (sát-na). Những lúc khác, có 
thê chạy nhiêu chặp, tôi đa là bảy chặp. 


Thông thường những javanas thuộc Dục Giới chỉ tồn tại trong sáu hoặc bảy 
chặp. Khi ở trong tình trạng mê man bât tỉnh, hay vào lúc lâm chung, chỉ có 
năm chặp. 


Khi Đức Thế Tôn dùng thần thông, làm cho nước và lửa, gần như cùng một lúc, 
phun ra từ thân Ngài, chỉ có bốn hoặc năm chặp javana phát sanh, vì lúc ấy 
Ngài suy niệm về những chi Thiền, điều kiện cần thiết để thực hành pháp 
Yamaka Patihariya, Song Hành. 


Trong trường hợp người hành thiền phát triển Sơ Thiền lần đầu tiên, luồng 
Javana chỉ phát sanh trong một chặp. Cùng thê ây, những vị phát triên năm 
pháp Abhiññas là: 


¡. Thần Thông (Iddividha), 

1i. Thiên Nhĩ Thông (Dibba Sota), 

11. Thiên Nhãn Thông (Dibba Cakkhu), 

1v. Tha Tâm Thông (Paracittav1JJanana), và 

v. Tri Mạng Thông (Pubbe-niväsänusati Ñãna, hồi nhớ các tiền kiếp). 


Bốn tâm javana Đạo Siêu Thế (Magga) cũng chỉ tồn tại trong một chặp duy 
nhât. Chính trong khoảnh khắc vĩ đại ây hành giả chứng ngộ Niệt Bàn. 


14. Nirodha Samäpatt(i, Diệt Thọ Tướng Định. 


Cũng được gọi là Đại Định. Một vị A Na Hàm hay A La Hán đã có phát triển 
Thiền Sắc Giới và Vô Sắc Giới có thể vận dụng chí lực của mình làm cho dòng 
tâm tạm thời dừng lại trong bảy ngày liền. Khi đạt đến trạng thái Ấy, tất cả 
những sinh hoạt tinh thần đều ngưng lại, mặc dầu nhiệt độ của cơ thể và sự 
sông vẫn còn. Hơi thở lúc ấy đã chấm dứt. Sự khác biệt giữa một tử thi và cơ 
thể của người nhập Diệt Thọ Tưởng Định là cơ thể nầy còn sự sống. Kinh sách 


ghi rằng cơ thể của người nhập Nirodha-samãpatti, Diệt Thọ Tưởng Định, cũng 
không thể bị gây tốn thương. Sự thành đạt trạng thái Thiền nầy được gọi là 
Nirodha-Samapatti. Nirodha là sự chấm dứt. Samãpatti là thành đạt. Nirodha- 
SamaãpattI là thành đạt sự chấm dứt, thường được gọi là Diệt Thọ Tưởng Định, 
hay Đại Định. 


Liền trước khi nhập vào trạng thái nầy vị hành giả chứng nghiệm tứ thiền Vô 
Sắc, tức Phi Tưởng Phi Phi Tưởng, trong hai sát-na tâm. 


Liền sau đó luồng tâm chấm dứt, dừng lại cho đến khi Ngài xuất thiền theo ý 
muốn. Thông thường Ngài nhập Thiền khoảng bảy ngày, không cử động. Kinh 
sách có ghi lại diễn biến một vị Phật Độc Giác bị lửa đốt trong khi ở trong 
trạng thái Diệt Thọ Tưởng Định này. Nhưng rồi Ngài không hề gì. 


Đến khi hành giả xuất Thiền, chặp tư tưởng đầu tiên phát sanh đến Ngài là một 
chặp A Na Hàm Quả, nêu hành giả là một vị A Na Hàm, hoặc A La Hán Quả, 
nêu là một vị A La Hán. 


Sau đó luồng tâm chìm biến vào bhavalga. 
-ooOoo- 
Puggala-Bhedo 
Phân hạng chúng sanh 
13. 


Duhetukãnam'ahetukänañca pan'ettha kriyãjavanäni c'eva appanãjavanãni ca na labbhanti. 


Tathäã ñãfIa- sampayuttavipäkäni ca sugatiyarft, dugsatiyarI pana ñäfavippayuttäni ca 
mahävipäkäni na labbhañti. 


Tihetukesu ca khinäsavanarh kusaläkusalajavanäni ca na labbhantT'ti. Tathä 
sekhaputhujjanänarf kriyäjavanäni. Ditthigatasampayuttavicikicchä javanäni ca sekhãnam. 
Anägãmipugøalanar pana patighajavanäni ca na labbhanti. Lokuttarajavanäni ca 
yathãsakamariyänam' eva samuppajjantT tỉ. 


14. 


Asekhãnam catucattälisasekhãnam' uddise 15. Chapaññäsävasesänarf catupaññãsa 
sambhavi. 


Avyam' ettha puggalabhedo. 
§13 


Nơi đây, với những người mà thức tái sanh do hai nhân [I] hoặc không do nhân nào tạo duyên, các 
chặp javanas hành và javana thiện [2] không phát sanh. Cùng thế ấy, trong một nhàn cảnh những 
tâm Quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh [3] . Nhưng trong khổ cảnh những loại tâm nầy 
cũng không đem lại đại quả không liên hợp với tri kiến. 


Với bậc "Vô Nhiễm" (A La Hán), trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên, không có 
javanas thiện hay bất thiện phát sanh. Cùng thế ấy, những chặp javanas hành không phát sanh đến 
hạng phàm nhân (puthuJjana) và hạng "còn phải tu tập” (sekhas). Những chặp Javanas liên hợp với 
tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị sekhas [4]. Đối với vị A Na Hàm không thê 
có javana liên hợp với sân [6]. Nhưng các javanas Siêu Thế, chỉ những bậc Thánh Nhân [5] mới có 
thể chứng nghiệm, tùy theo mức độ chứng ngộ. 


§14 
Tùy trường hợp phát sanh, được ghi nhận rằng các bậc Asekhas có bốn mươi bốn loại [7]. Sekhas 


có năm mươi sáu [§], ngoài ra, những hạng còn lại có năm mươi bốn [9] loại tâm. Đây là phương 
thức phân hạng các chúng sanh. 


Ghi chú: 


[1] Chỉ có những chúng sanh có đủ ba nhân mới có thể thành công phát 
triên Thiên và thành đạt Thánh Quả. 


[2] Đó là alobha, không tham và adosa, không sân. 


[3] Vì trạng thái thấp kém của thức tái sanh (hay thức nối liền) nầy, chặp 
đăng ký có đủ ba nhân (tihetuka tadalambanas) không phát sanh. 


[4] Bởi vì khi đắc Quả Tu Đà Huờn các Ngài đã tận diệt thân kiến và 
hoài nghi. 

[Š] Bởi vì vị A Na Hàm đã tận diệt mọi hình thức tham dục và sân hận. 
[6] Tất cả những vị đã chứng đắc một trong bốn tầng Thánh -- Tu Đà 
Huờn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán -- đêu được gọi là Thánh 


Nhân (Ariya) bởi vì các Ngài đã diệt trừ phần lớn hay trọn vẹn các ô 
nhiễm. 


[7] Đó là 18 vô nhân + 16 Hành và Quả Đẹp + 9 Hành Sắc và Vô Sắc 
Giới + 1 A La Hán Quả. (18+ l6 + 9+1 =44) 


[8] Đó là 7 Bất Thiện + 21 (§ + 5 + 4 + 4) Thiện + 23 Quả thuộc Dục 
Giới + 2 Hướng Tâm + 3 Quả (Phala). (7 + 21 + 23 +2 + 3 = 56) 


[9] Đối với hạng phàm nhân, 54. Đó là 12 Bất Thiện + 17 Vô Nhân + 16 
Thiện và Quả Đẹp + 9 Thiện Sắc và Vô Sắc Giới. (12 + 17 + l6 + 9= 
54). 


-OooOoo- 


Bhữmi Bhedo 
Những cảnh giới 


15. 


Käãmäãvacarabhũmiyamh pan'etäni sabbãni 'pi vĩthicittäni yathäraham'" 
upalabbhanti. Rũpävacara- bhũmiyarf patighajavanatadãlambanavajjitäni. 


Arũpävacarabhũmiyarh pathamamagøaripävacara- 
hasanahetthimäruppavajjitäni ca labbhanti. 


Sabbatthä'pi ca tarfI pasädarahitänam tam tam dvärikavithicittäni na 
labbhant'eva. 


Asaññasattanamh pana sabbathäã'pi cittappavatti natth'evä'ti 
16. 

Asiftivithicittäni kãme rũpe yathärahamn 

Catusatthi tathãruppe dvecatfälisa labbhare. 

Avyam'ettha Bhũmivibhägo. 

17. 


Icc'evarn chadvärikacittappavatti yathãsambhava bhavahgantaritã 
yävatãyukamabbhocchinnä pavattfa- fĩ'ti. 


Iti Abhidhammattha-Sahzgahe Vithi-Sangaha 


Vibhägo nãma Catuttho-Paricchedo. 


§15 


Trong cảnh Dục Giới, tất cả những tiến trình tâm ghi trên đây phát sanh tùy trường hợp. 


Trong cảnh Sắc Giới, (tất cả) ngoại trừ những chặp javanas liên hợp với sân và những 
chặp đăng ký. 


Trong cảnh Vô Sắc Giới, (tất cả) ngoại trừ chặp tâm Đạo đầu tiên, những tâm thuộc Sắc 
Giới, tiêu sanh tâm, và những loại tâm thâp của Vô Sắc Giới. 


Trong tât cả các cảnh giới, đôi với những chúng sanh thiêu căn môn, những tiên trình tâm 
liên quan đên các căn môn tương ứng không phát sanh. 


Đối với những chúng sanh không có tâm, tuyệt đối không có tiễn trình tâm nào phát sanh. 
§16 


Trong Dục Giới, tùy trường hợp, có 80 [1] tiễn trình tâm. Trong Sắc Giới có 64 [2], và 
Vô Sắc Giới có 42 [3]. 


Đây là đoạn về những cảnh giới. 
§17 


Như vậy, những tiến trình tâm phát sanh xuyên qua sáu căn môn liên tục diễn tiến không 
gián đoạn ngày nào còn đời sông, những chặp bhavanga đánh dâu mỗi tiên trình. 


Như vậy chấm dứt chương thứ Tư trong bản Vi Diệu Pháp Toát Yếu, dưới tựa đề Phân 
Tích các Tiên Trình Tâm. 


Ghi chú: 


[1] Đó là 54 Kãmaävacara + 18 rũpa và arũpa kusala kriyäs + 8 lokuttara. 
(54+18+8=80) 


[2] Đó là 10 akusalas (ngoại trừ 2 patigha) + 9 ahetuka vipaka (trừ kãya, 
ghãna và Jivha viññãna) + 3 ahetuka kriyäs + 16 kamaäavacara kusala và 
kriyäs + 10 rũpa kusalas và kriyäas + 8 arũpa kusala và kriyäs + 8 
lokuttara. (10 + 9+3 + l6 + 10+8§+8§=63) 


[3] Đó là: 10 akusala + 1 manodvarävalJJana + 16 kamavacara kusalas và 
kriyäs + § aripa kusala và kriyäs + 7 lokuttaras (ngoại trừ SotãpattI 
Magøa, Tu Đà Huờn Đạo) = 42 (10+ I+16+8§+7=42) 


-ooOOoo- 


Những Tiến Trình Tâm 


Thí dụ, khi một đôi tượng của nhãn quan nhập vào dòng tâm xuyên qua nhãn 
căn, một tiên trình tâm trôi chảy như sau: 


Đồ Biểu 9 


Pañcadvara citta vithi — Ati Mahanta 
(Tiên trình tâm qua năm căn môn -- Đôi tượng "rât lớn") 


1 Khuê» Atfta Bhavanga (Bhavanga Quá Khứ) 
É) nh Bhavanga Calana (Bhavañga Rung Động) 
° khu Bhavanga Upaccheda (Bhavañga Dứt Dòng) 
4 Thể PañcadvarävaJjana (Ngũ Môn Hướng Tâm) 
5 kêu Cakkhu Viññana (Nhãn Thức) 
6 kh Sampaticchana (Tiếp Thọ Tâm) 
7 kg Santrrana (Suy Đạc Tâm) 
lò Xu 'Votthapana (Xác Định Tâm) 
9 *iX # 
10 *iX # 
11 ki # 
12 *iX # JAVANA 
13 ki # 
14 *iX # 
15 *iX # 
16 *iX # 
Tadarammana (Đăng Ký Tâm) 
17 *iX # 


Tức khắc sau tiến trình xuyên qua năm căn môn dòng tâm chìm biến vảo 
Bhavanga. Kế đó phát sanh xuyên qua ý môn một tiến trình tâm lấy đối tượng 
của nhãn quan được thâu nhận trong tâm, nói trên, làm đối tượng. Tiến trình 
nầy phát sanh xuyên qua ý môn, trôi chảy như sau: 


Ộ 
10 


k3 


tk k3 


k3 


tk k3 


tk k3 


k3 


tk k3 


k3 


k3 


tk k3 


Manodvärika Vithi 
(Tiên trình tâm qua ý môn) 


Manodvãravajjana (Ý Môn Hướng Tâm) 


JAVANA 


Tadarammana (Đăng Ký Tâm) 


Luông tâm chìm biến vào bhavalga trở lại, và hai tiến trình phát sanh như vậy 
trước khi đôi tượng thật sự được hay biết. 


-OooOoo- 


CHƯƠNG V : VITHIMUTTA-SANÑGAHA-VIBHAGO 


Phần không có tiến trình 
-ooOoo 


L Bhữmi-catukka 


Tóm Lược Về Diễn Tiến Tái Sanh 


1: 


Vithicittavasen' evaff pavattiyam udirito 


Pavattisangaho nãma sandhiyarf' dãni vuccati. 


Catasso bhũmiyo, Catubbidhä pafisandhi, Cattäri kammäni, Catuddhä 
marauppatt(i c'ãti vĩithimutta- salgahe cattäri catukkäni veditabbäni. 


Tattha apäyabhũmi, kãmasugatibhũmi, rũpävacara- bhũmi, arũpävacarabhũimi 
c'ãti cafasso bhũmiyo nãma. 


Tãsu Nirayo, Tiracchaãnayoni, Petfivisayo, Asurakãyo c'äti apäyabhũmi catubbidhã 
hoti. 


Manussä, Cätummahäräjikä, Taãvatimsä, Yämä, Tusi(ä3, Nimmäffiarati, 
ParanimmitavasavatfT c'ãti Kãmasugati bhũmi sattavidhäã hoti. 


Sä pan'äyam ekädasavidhä' pi kãmävacara-bhũmicc' eva sañkham gacchati. 
Brahmapärisajjä, Brahmapurohitä, Mahäbrahmä c'ãti pathamajjhãnabhũmi. 
Parittäbhä, Appamäanäbhä, Äbhassarä c'ãti dutiyajjhãnabhũmi. 
Parittasubhã, Appamaäaftasubhäã, Subhakinna c'ãfi tatiyajjhãnabhũmi. 


Vehapphalã, Asaññasattä, Suddhãväsã c'ãtfi catutthajjhãnabhiũmrT'ti 
Rũpävacarabhũmi solasa- vidhäã hoti. 


Avihä, Atappä, Suddasst, Suddassã Akanitthã c'äti Suddhãvãsabhũmi pañcavidhä 
hoti. 


Akäãsãnañcãyatanabhiũmi, Viññãfiañcäyatanabhũmi, Akiñcaññãyatanabhinii, 


N'evasaññaNäsaññä- yatanabhũmi c'äti Arũpabhũmi catubbidhä hoti. 
: 


Puthujjanäã na labbhanti suddhäãväsesu sabbathä 
Sofãäpannä ca sakadägãmino c'äpi puggalä. 
Ariyä n'opalabbhanti asaññãpãyabhũmisu 
Sesatthãnesu labbhanti Ariyã'nariyä pi ca. 
Idam' ettha Bhũmi-Catukkam. 


§1. Như vậy, theo những tiến trình tâm, diễn tiến của đời sống (từ sanh đến tử) đã được 
giải thích. Giờ đây tóm tắt đê cập đên diễn tiên lúc tái sanh. 


§2. Trong tóm lược của tâm ngoài tiên trình có bôn nhóm, phải được hiệu như sau: 


¡. Bốn cảnh giới sinh tồn (1); 


ii. Bốn phương cách tái sanh; 
11. Bôn loại nghiệp; 
1v. Bôn diễn tiên của hiện tượng chết. 


Bôn cảnh giới sinh tôn là: 


1. Cảnh bất hạnh (2); 

2. Cảnh hữu phúc của Dục Giới (3); 
3. Cảnh Sắc Giới (4); 

4. Cảnh Vô Sắc Giới (5). 


Trong bôn cảnh giới sinh tôn nây, 


Cảnh bất hạnh có bốn là: cảnh khổ (địa ngục) (6), cảnh thú (7), cảnh ngạ quỷ (8), 
và cảnh a-tu-la (9). 


Cảnh hữu phúc của Dục Giới có bảy là: cảnh người (10), cảnh Tứ Đại Thiên (1 L), 
cảnh Tam Thập Tam Thiên (12), cảnh Dạ Ma Thiên (13), cảnh Đâu Xuât Đà 
Thiên (14), cảnh Hoá Lạc Thiên (15), cảnh Tha Hóa Tự Tại Thiên (16). 


Mười một cảnh sinh tôn nây hợp thành Dục Giới. 
Cảnh Sắc Giới có mười sáu là: 


¡. Cảnh Sơ Thiền, tức Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, và Đại Phạm Thiên 
(UP 

ii. Cảnh Nhị Thiền, tức Thiều Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, và Quang 
Âm Thiên; 

iii. Cảnh Tam Thiền, tức Thiền Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên, Biến Tịnh 
Thiên; 

iv. Cảnh Tứ Thiền, tức Quảng Quả Thiên, Vô Tưởng Thiên (18), và Phước Sanh 
Thiên (19). 


Cảnh Phước Sanh Thiên chia làm năm phần là: Vô Phiền Thiên, Vô Nhiệt Thiên, 
Thiện Hiện Thiên, Thiện Kiên Thiên, Săc Cứu Cánh Thiên. 
Cảnh Vô Sắc Giới (20) có bốn là: 
1. Không Vô Biên Xứ Thiên; 
1. Thức Vô Biên Xứ Thiên; 
11. Vô Sở Hữu Xứ Thiên; 
iv. Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Thiên. 


§3. Trong mọi trường hợp, các bậc Nhất Lai [1], Dự Lưu và hạng phàm nhân không tái 
sanh vào cảnh Phước Sanh Thiên (Suddhãs8), cũng gọi là Ngũ Tịnh Cư. 


Trên đây là bốn cảnh giới sinh tồn. 
Ghi chú: 
[1] Xem chương I. 
Chú Giải 
1. Bhũmi, Cảnh Giới. 
Xuất nguyên từ căn "bhũ", theo nghĩa đen là một nơi có chúng sanh sinh sống. 


Theo Phật Giáo, quả địa cầu chỉ là một điểm nhỏ không đáng kể trong vũ trụ 
bao la, không phải là thế gian duy nhất có sanh linh. Con người cũng không 
phải là chúng sanh duy nhất. Hệ thống tỉnh tú vô cùng tận, mà số chúng sanh 
cũng vô cùng tận. "Thai bào cũng không phải là con đường tái sanh duy nhất". 
"Bằng cách đi xuyên qua, chúng ta không thể vượt đến mức tận cùng của thế 
gian", Đức Phật dạy như vậy. 


2. Apãya, Cảnh Bắt Hạnh. 


"apa" + "aya", cái gì không có hạnh phúc là apaya. Danh từ nầy hàm xúc một 
trạng thái tỉnh thần, mà cũng là một cảnh giới, một nơi sinh sống. 


3. Kãmasugatibhũmi, Cảnh Giới Có Nhiều Dục Lạc 

Xem chương I, chú giải 5. 

4, 5. 

Xem chương L, chú giải 5. 

6. Niraya, Khổ Cảnh, hay Địa Ngục. 

Theo Phật Giáo, có nhiều cảnh đau khổ gọi là địa ngục, nơi đó chúng sanh phải 
trả những nghiệp bât thiện đã tạo trong quá khứ. Những khô cảnh nây không 
phải là địa ngục trường cửu mà ở trong đó chúng sanh phải chịu khô đau vô 
cùng tận. Đên lúc trả xong nghiệp xâu, chúng sanh bât hạnh cũng có thê tái 


sanh vào một cảnh giới khác, an vui hạnh phúc, nhờ các nghiệp thiện đã tạo. 


7. Tiracchana, Cảnh Thú. 


"“Tiro” là xuyên qua; "acchãna" là đi. 


Loài thú được gọi như vậy vì thông thường những con thú bốn chân, khi đi thì 
thân mình nằm ngang mặt đất. Người Phật tử tin rằng chúng sanh bị sanh vào 
cảnh thú vì tạo nghiệp bất thiện. Tuy nhiên, nếu đã có tích trữ thiện nghiệp 
thích nghi, từ cảnh thú chết đi, cũng có thể tái sanh trở lại vào cảnh nĐƯỜi. 


Một cách chính xác, phải nói rằng cái nghiệp đã biểu hiện dưới hình thức thú 
có thể biểu hiện trở lại dưới hình thức người, hay ngược lại. Cũng như luồng 
điện có thể biểu hiện kế tiếp dưới nhiều hình thức như ánh sáng, hơi nóng, 
động lực v.v... Như vậy, không phải động lực phát sanh do hơi nóng, cũng 
không phải do ánh sáng. Cùng thế ấy, không phải người trở thành thú, hay thú 
trở thành người. Một con thú có thể sanh trưởng trong trạng thái nhàn nhã nhờ 
nghiệp lành đã tích trữ từ quá khứ. Lắm khi có những con thú, nhất là chó hay 
mẻo, tuy vẫn mang hình thức thú, nhưng có một kiếp sống đầy đủ tiện nghi hơn 
nhiều người. Đó cũng là do nghiệp đã tạo. 


Chính nghiệp tạo nên tính chất của sắc tướng. Hình thể như thế nào là do hành 
động thiện hay bât thiện trong quá khứ. Và một lân nữa, điêu nây hoàn toàn tùy 
thuộc nơi sự hiệu biệt của ta về thực tại phát triên đên mức độ nào. 


8. Peta, Nơga Quỷ. 


"Pa" † "ita", theo ngữ nguyên, là những chúng sanh đã quá văng, hay (những 
chúng sanh) tuyệt đối không có hạnh phúc. Peta, ngạ quỷ không phải ma quỷ 
vô hình tướng. Mặc dầu mắt thường của con người không thể thấy những 
chúng sanh nầy nhưng họ cũng có hình thể vật chất (sắc). Ngạ quỷ không có 
một cảnh giới riêng biệt cho mình mà sống trong rừng bụi, ở những nơi nhơ 
bân v.v... 


9. Asura, A-Tu-La 


Đúng theo nghĩa đen của danh từ, là hạng chúng sanh không vui tươi và không 
có những cuộc tiêu khiên giải trí. 


Hạng chúng sanh nầy phải được phân biệt với một hạng asura khác, sống trên 
cung Trời Tavatirsa (Tam Thập Tam Thiên) và đôi đâu với chư Thiên. (Xem 
chú giải 12) 


10. Manussa, Người 


Đúng theo nghĩa đen, là hạng chúng sanh đã có nâng cao, hay phát triển, tâm trí 
(mano ussamnarh etesarn). Danh từ Bắc Phạn (Sarhskrt) là Manushya, có nghĩa 
là con của Manu. Được gọi như vậy vì con người đã trở thành văn minh tiến bộ 
nhờ Manu, bậc thấy xa hiểu rộng. 


Cảnh người là một cảnh giới trong đó hạnh phúc và đau khổ lẫn lộn. Chư vị Bồ 
Tát thường chọn tái sanh vào cảnh nây vì ở đây có nhiều hoàn cảnh thuận lợi để 
hành những pháp cần thiết nhằm thành tựu Đạo Quả Phật. Kiếp sống cuối cùng 
của Bồ Tát luôn luôn ở cảnh người. 


11. Catummahäräjika, Tứ Đại Thiên Vương. 


Đây là cảnh Trời thấp nhất, cảnh giới của bốn vị Trời gọi là Tứ Đại Thiên 
Vương cùng với tùy tùng. 


12. Tãvatirsa, Đạo Lợi, hay Tam Thập Tam Thiên. 

Theo nghĩa trắng là ba mươi ba. Sakka, vua Trời Đề Thích, ngự tại cảnh giới 
nây. Được gọi như vậy vì theo một tích chuyện, có ba mươi ba người kia do 
Mapha lãnh đạo, tình nguyện thực hiện nhiêu công tác từ thiện. Cả ba mươi ba 
vị đều tái sanh vào cảnh nây. 

13. Yãma, Dạ Ma. 

Do căn "yam" có nghĩa là tiêu diệt. Yãma là cái gì tiêu diệt đau khô. 

14. Tusita, Đầu Xuất Đà, 

là dân cư có hạnh phúc. Những vị Bồ Tát đã thực hảnh tròn đủ các pháp cần 
thiệt đê chứng đặc Đạo Quả Phật đêu cư ngụ ở cảnh giới nây, chờ cơ hội thích 
nghĩ đê tái sanh vào cảnh người lân cuôi cùng. 

15. Nimmäflarati, Hoá Lạc Thiên. 

Cảnh giới của những vị Trời ở trong cung điện to lớn đẹp đẽ. 

16. Paranimmitavasavatt(i, Tha Hóa Tự Tại. 


Danh từ có nghĩa là những vị đem những vật mà người khác tạo nên đặt dưới 
quyên điêu khiên của mình. 


Trên đây là sáu cảnh Trời thuộc Dục Giới -- tất cả đều là những cảnh giới hữu 
phúc nhất thời. Chúng sanh trong cảnh nầy được mô tả là có cuộc sống hạnh 
phúc và hưởng nhiều lạc thú tạm bợ. Trên những cảnh Trời Dục Giới nầy có 
cảnh giới chư Phạm Thiên, những vị Trời đã từ bỏ tham dục và đang thọ hưởng 
hạnh phúc của Thiền. 


17. 


Đó là ba cảnh Phạm Thiên, nơi mà những vị đã đắc Sơ Thiền tái sanh vào. 
Tầng thấp nhất trong ba cảnh này là Phạm Chúng Thiên, Brahma Pãrisajja, có 
nghĩa là "những người sanh ra giữa nhóm hầu cận của chư Đại Phạm Thiên, 
Mahaã Brahmas". Tầng kế đó là Phạm Phụ Thiên, Brahma Purohita, có nghĩa là 
tay chân thân cận của chư Đại Phạm Thiên. Và cùng tột, là cảnh Đại Phạm 
Thiên, Maha Brahma, cảnh giới của những vị Phạm Thiên có nhiều hạnh phúc, 
đẹp đẽ, và tuôi thọ nhiều hơn các vị Phạm Thiên khác, nhờ phước báu đã tạo do 
pháp hành thiên. 


Những người đã phát triển Sơ Thiền ở mức độ vừa đủ, sau khi chết tái sanh vào 
cảnh Phạm Thiên đầu tiên. Những vị đã phát triển Sơ Thiền đến mức độ trung 
bình sẽ tái sanh vào cảnh thứ nhì, và những vị đã hoàn toàn vững vàng trong Sơ 
Thiên sẽ được tái sanh vào cảnh giới Đại Phạm Thiên, tầng thứ ba. 


Những cảnh giới tương ứng với Nhị Thiền và Tam Thiền cũng phải được hiểu 
cùng một thê ây. 


18. Asaññasatta, Vô Tưởng Thiên. 


Cảnh giới của những chúng sanh sanh ra không có tâm. Nơi đây chỉ có sự biến 
chuyền liên tục của sắc. Thông thường thì danh và sắc luôn luôn dính liền nhau, 
không thê tách rời. Nhưng đôi khi, như trường hợp nây, do năng lực của Thiên, 
cũng có thể tách rời danh và sắc. Khi một vị A-La-Hán nhập Diệt Thọ Tưởng 
Định (Nirodha Samãpatti) cũng vậy, tâm của Ngài chấm dứt. Đối với chúng ta, 
khó quan niệm được một trạng thái tương tợ. Tuy nhiên, có rất nhiều việc 
không thê quan niệm mà thật sự có. 


19. Suddhäväsa, Phước Sanh Thiên. 


Cũng được gọi Tịnh Cư Thiên,là cảnh giới riêng biệt của các vị A-Na-Hàm 
(Anagami). Chúng sanh ở cảnh khác mà đắc Quả Bất Lai thì tái sanh vào cảnh 
nây. Về sau các vị này đắc Quả A-La-Hán, sông trong "cảnh hoàn toàn tỉnh 
khiết" ã ẫy cho đến khi hết tuôi thọ và nhập Đại-Niết- Bàn. 


20. Arũpabhũmi, Cảnh Vô Sắc Giới. 
Xem chương I, chú giải số 6. 
Tất cả bốn cảnh nầy đều vô sắc, không có cơ thê vật chất. 


Nên ghi nhận rằng Đức Phật không nhằm mục đích truyền. bá một lý thuyết về 
vũ trụ. Dầu những cảnh trên có hiện hữu hay không, điều ấy không ảnh hưởng 
gì đến giáo lý của Ngài. Không ai bị bắt buộc phải tin một điều nào, nêu điều 
ây không thích hợp với sự suy luận của mình. Nhưng nếu bác bỏ tất cả những 
gì mà lý trí hữu hạn của chúng ta không thể quan niệm được thì điều ấy cũng 
không phải hoàn toàn chánh đáng. 


-ooOoo- 


HH. Pafsandhicatukkarl 
Bồn phương cách tải sanh 


4. 


Apäyapatisandhi, Kãmasugatipatisandhi, Rũpäã- vacarapafisandhi, 
Arũpävacarapatisandhi c'ãti catubbidhã hoti pafisandhi nãma. 


Tattha akusalavipäk'opekkãsahagata-santiranar apäyabhũmiyar okkantikkhae 
patisandhi hutväã tato pararfI bhavahgam pariyosäne cavanarf hutvã vocchijjati. 
Ayam ekã' v' äpäyapatisandhi nãma. 


Kusalavipäk'opekkhäsahagatasanfrafaff pana- kãmasugatiyaf manussänarh 


jaccandhädi hinasattä nartI c'eva bhummanissiänañ ca vinipätikãsurä-nañ ca 
patisandhi bhavalzgacutivasena pavattati. 


bhavalgacutivasena pavattatti. 
Imäã nava kãmasugatipatisandhiyo nãma. 
Sã pan'äyarR dasavidhã' pi kãmãvacarapatisandhic- c'eva salkharf gacchati. 


Tesu catunnaff apäyänatf manussãänamn vinipätikä- surãnañ ca 
ãyuppamäïiagananäya niyamo natthi. 


Catummahäräjikãnarh pana devänarf dibbäni pañcavassasatäni äyuppamänam. 
Manussagafla-näya navufivassasatasahassappamänarf hoii. 


Tato catuggufam tävatimsanam, tato catuggutarh Yämänarf, tato catugguam 
Tusitänam, tato catugzzuam Nimmäfiarafinarf, tato catugguan 
Paranimmitavasavat(inarfn devãnarh ãäyuppamänam. 


Nava satañ c'ekavisa vassanamh kotiyo tathã 


Vassasatasahassani safthi ca vasavattisu. 
5. 


Pathamajjhãänavipäkarf pathamajjhänabhũmiyamf patisandhibhavalgacutivasena 
pavattati. 


Tathäã dutiyajjhãnavipäkamh tatiyajjhãnavipäkañ ca dutiyajjhãnabhũmiyam. 
Catutthajjhãänavipäkam tatiyajjhãänabhũmiyarf. Pañcamajjhãnavipäkañ ca 
catutthajjhãänabhũmiyarf. Asaññasattänarfh pana rũpam eva pafisandhi hoti. Tathã 
tato paraff pavattiyarf cavanakäle ca rũpam eva pavattfitvã nirujjhati. Imã cha 
rũpãvacarapatisandhiyo nãma. 


Tesu brahmapärisajjänar devänarf kappassa tatiyo bhãøo äyuppamänam. 


Brahmapurohitaänar upaddhakappo., Mahäbrahmä- narñ eko kappo, 
Parittäbhãnarh dve kappäni. Appamänäbhãnarf cattäri kappäni. Äbhassaranarmh 
attha kappäni. Parittasubhanamh solasa kappãni. Appamäfasubhãnam dvattimnsa 
kappäni. Subha- kinhänarf catusatthi kappäni. Vehapphalãnarh asaññasattãänañ 
ca pañcakappasatãni. Avihänarf kappasahassäni. Atappänarf dve kappasahassäni. 
Sudassänaff cattäri kappasahassãni. Sudassinarn atthakappasahassäni. 
Akanitthanam solasa kappa sahassãni äyuppamänamn. 


Patham' äruppädi vipäkäni pathamäruppädi bhũmïsu yathãkkamarh pafisandhi 
bhavalgacuti- vasena pavattanti. 


Imä catfasso äruppapatisandhiyo nãma. 


Tesu pana Akãsãnañcãyatanũpagãanarh devänarñ vĩsati kappasahassäni 
äyuppamänam. Viãññãnañ- cayatanũpagänarfñ devänarf cattãlisakappasahassä-ni, 
Akiñcaññãyatanipaganarh deväanarR satthi-kappasahassasäni. N'eva 

saññã Nãsaññãyatan-ñpagãnam devänam caturäsitikappasahassäni 
äyuppamanam. 


6. 


Patisandhi bhavañgañ ca tathã cavanamãnasarh 
Ekam eva tathä v'eka visayarf c'ekajãtiyam. 


Idam' ettha patisandhi-catukkarf. 
§4 
Tái sanh có bốn cách là: 


a. Tái sanh vào khổ cảnh; 

b. Tái sanh vào nhàn cảnh; 

c. Tái sanh vào một cảnh Sắc Giới; 

d. Tái sanh vào một cảnh Vô Sắc Giới. 


Nơi đây, tâm quả suy đạc bất thiện liên hợp với thọ xả (21) trở thành (thức) nối liền trong 
khi tái sanh vào khô cảnh. Sau đó trôi vào hộ kiêp (bhavanga), cuôi cùng trở thành tử tâm 
(cuti), và châm dứt. Đó là tái sanh vào khô cảnh. 


Tâm quả suy đạc thiện liên hợp với thọ xả dính liền với thức nói liền (patisandhi), hộ 
kiếp (bhavalga), và tử tâm (cuti) của hạng thấp kém trong cảnh hữu phúc thuộc Dục Giới 
như sanh ra là người mù, câm, điếc (22) v.v... và trong hạng a-tu-la sa đọa trên quả địa 
cầu (23) cũng vậy. 


Tám tâm đại quả (24) tác hành nhiệm vụ nối liền, hộ kiếp và tử tâm, bất luận nơi nào 
trong cảnh Dục Giới hữu phúc. 


Chín loại nầy là trường hợp tái sanh vào cảnh Dục Giới hữu phúc. 
Mười phương cách (kê trên) được xem là tái sanh vào cảnh Dục Giới. 


Không có một giới hạn nhất định về tuôi thọ của chúng sanh trong khổ cảnh, cảnh người 
và cảnh a-tu-la sa đọa (25). 


Tuôi thọ của chư Thiên trong cảnh Tứ Đại Thiên Vương là 500 năm của cảnh Trời (26), 
tức là 9.000.000 (chín triệu) năm tính theo cảnh người. Tuổi thọ ở cảnh Trời Đạo Lợi 
(hay Tam Thập Tam Thiên) 4 lần dài hơn. Tuổi thọ của cảnh Trời Dạ Ma 4 lần dài hơn ở 
cảnh Đạo Lợi. Tuổi thọ ở cảnh Trời Đấu Xuất 4 lần dài hơn ở cung Trời Đạo Lợi. Ở cảnh 
Trời Hóa Lạc Thiên tuổi thọ 4 lần dài hơn cảnh Trời Đấu Xuất. Tuôi thọ ở cảnh Tha Hóa 
Tự Tại 4 lần dài hơn ở cảnh Hoá Lạc Thiên. Trong cảnh Trời Tha Hóa Tự Tại, nếu tính 
theo cảnh người, tuổi thọ là chín trăm hai mươi triệu sáu chục ngàn năm. 


§5 


Tâm quả Sơ Thiền phát sanh trong cảnh Sơ Thiền là nói liền, hộ kiếp và tử tâm; cùng thế 
ấy, tâm quả Nhị Thiền và tâm quả Tam Thiền trong cảnh Nhị Thiền; tâm quả Tứ Thiền 
trong cảnh giới Tam Thiền; tâm quả Ngũ Thiền trong cảnh Tứ Thiền. Nhưng đối với 
chúng sanh vô tưởng, chính hình tướng vật chất (sắc) khởi phát như tái sanh. Cùng thế 
ấy, sau đó trong suốt kiếp sống và lúc lâm chung, chỉ có hình tướng vật chất (sắc) tồn tại 


và hoại diệt. 
Sáu cách trên là những phương cách tái sanh vào cảnh Sắc Giới. 


Trong những cảnh này, tuổi thọ của các vị Phạm Chúng Thiên là một phần ba a-tăng-kỳ 
(27); của các vị Phạm Phụ Thiên là nửa a-tăng-kỳ; và của vị Đại Phạm Thiên là một a- 
tăng-kỳ. Tuổi thọ của vị Thiều Quang Thiên là hai a-tăng-kỳ (28); của vị Vô Lượng 
Quang Thiên là bốn a-tăng-kỳ; và của vị Quang Âm Thiên là tám a-tăng-kỳ. Tuôi thọ của 
những vị Thiều Tịnh Thiên là mười sáu a- -tăng-kỳ, của vị Vô Lượng Tịnh Thiên là ba 
mươi hai a-tăng-kỳ, và của các vị Biến Tịnh Thiên là sáu mươi bốn a-tăng-kỳ. Tuổi thọ 
của những vị Quảng Quả Thiên và Vô Tưởng Thiên là 500 a-tăng-kỳ, của những vị ở 
cảnh giới Trường Cửu (Vô Phiền Thiên) là một ngàn a-tăng-kỳ; cảnh giới Thanh Tịnh 
(Vô Nhiệt Thiên), hai ngàn; cảnh giới Đẹp Đẽ, bốn ngàn (Thiện Hiện Thiên); cảnh giới 
Quang Đãng (Thiện Kiên Thiên) tám ngàn; và cảnh giới Tối Thượng (Sắc Cứu Cánh 
Thiên) là mười sáu ngàn a- tăng- kỳ. 


Tâm quả Sơ Thiền Vô Sắc Giới đầu tiên và những tâm quả của các tầng Thiền Vô Sắc 
khác trô sanh tuân tự, trong cảnh giới Sơ Thiên và trong các cảnh giới tương ứng dưới 
hình thức nôi! liên, hộ kiệp và tử tâm. 

Đây là bốn phương cách tái sanh trong cảnh Vô Sắc Giới. 

Trong các cảnh giới này tuổi thọ của những vị Không Vô Biên Xứ Thiên là hai mươi 
ngàn a-tăng-kỳ; của những vị Thức Vô Biên Xứ Thiên là bôn mươi ngàn a-tăng- kỳ; của 
những vị Vô Sở Hữu Xứ Thiên là sáu mươi ngàn a- tăng-kỳ; và của những vị Phi Tưởng 


Phi Phi Tưởng Thiên là tám mươi bốn ngàn a-tăng-kỳ. 


§6 


Tâm nôi liên, hộ kiệp, và tử tâm trong một kiêp sông đêu giông nhau và có một đôi tượng 
in như nhau. 


Đây là bốn phương cách tái sanh. 

Chú Giải 

21. 

Akusala-vipäka, Tâm Quả Bất Thiện. 
22. 


Mặc dầu từ lúc sanh ra đã bị tàn tật như mắt mù, tai điếc v.v... nhưng sự kiện 
được sanh làm người là quả của nghiệp lành đã tạo trong quá khứ. 


23. 

Tức là rơi xuống từ cảnh hữu phúc. 

24. 

Đó là tám tâm quả đẹp (sobhana vipäka cittas). Xem chương |. 
và: 


Chúng sanh chịu đau khổ trong khổ cảnh tùy hợp theo nghiệp của mình. Tuôi 
thọ của mỗi chúng sanh khác nhau tùy theo tánh cách nặng hay nhẹ của hành 
động bắt thiện của mình đã tạo. Có người mạng yếu, người khác thọ. Thí dụ 
như Hoàng Hậu Mallikã của Vua Kosala chịu bảy ngày trong khổ cảnh. 
Devadatta (Đề Bà Đạt Đa) đàng khác, phải chịu đau khổ trong suốt một a-tăng- 
kỳ. 


Đôi khi có những vị Trời trên quả địa cầu chỉ sống trong bảy ngày. 
26. 


Kinh sách ghi rằng 50 năm trong cảnh nguời bằng một ngày trên cảnh Trời. Ba 
mươi ngày như vậy thành một tháng, và mười hai tháng là một năm. 


27. Kappa, A-Tăng-K}ỳ. 


Là khoảng thời gian mà chúng ta có thể quan niệm được xuyên qua hình ảnh 
của những hột cải và tảng đá (kappTyatI sasapapabbatopamahr' t! kappo). 


Có ba loại kappa (a-tăng-kỳ) là: antara kappa, asañkheyya kappa, và mahã 
kappa. 


Khoảng thời gian mà tuổi thọ của chúng sanh trong cảnh người khởi phát từ 
mười đến vô số lần rồi rơi xuống mười trở lại, được xem là một antara kappa. 
Hai mươi antaras như vậy bằng một asañkheyya kappa -- đúng theo nghĩa đen 
là "vô số chu kỳ". Bốn asañkheyya kappas bằng một mahã kappa. 


Nếu có một cái thùng bề cao một do tuần (yojana), bề ngang một do tuần, và bề 
đài một do tuân, đựng đây hột cải. Môi một trăm năm lây bỏ đi một hột. Thời 
gian một mahã kappa dài hơn là thời gian mà người ta bỏ hêt hột cải trong 
thùng. 


28. 


Ở đây và trong những trường hợp tiếp theo, danh từ kappa (a-tăng-kỳ) được 
hiêu là mahã kappa (đại a-tăng-kỳ). 


-0ooOoo- 


THỊ. Kanunacatuka 
Bồn loại nghiệp (29) 


¡. Jdanakam"' uppatthambakam' upapTlakam'" upaghãtakañc'äti kiccavasena, 
ii. Garukam' ãäsannam' äcinnafn kafattãkammañc'äti pãäkadänapariyãyena, 


iii. DitthadhammavedaniyarfI upapajjavedanriyar aparäpariyavedaniyafn 
ahosikammañc'äti pãkakãlavasena ca cattäri kammäãni nãma. 


iv. Tathä akusalarh, Kãmävacarakusalamn, Rũpãvacarakusalam, 
Ariũpävacarakusalarh c'äti pãäkatthãnavasena. 


Tatfha akusalarn kãyakammarn, vacTkammarf, mano-kammaif c'äti 
kammadväravasena tividharh hoii. 


Katham? 


~T~—= 


Pänäfipäto, adinnädãnarh, kamesu micchãcäro ca kãyaviññãätti sankhäte kãyadväre 
bãhullavuttito kãyakammarf nãma. 


Musävädo, pisufaväcä, pharusaväcä, samphappaläpo c'ãti vacTviññatti sankhãte 
vacTdvare bãhullavuttito vacikammarn nãma. 


Abhijjhä, vyäpädo, micchädifthi c'ãti aññaträ pỉ viãñattiyãä manasmifn v'eva 
bãhullavuttito mano-kammarf nãma. 


Tesu pãnäfipäto pharusaväcä vyäpädo ca dosamilena jãäyanfi. Kãmesu micchãcãro 
abhijjhã micchäditthi lobhamnlena. SesãnI cattäri dvĩhi mũlehi sambhavanti. 
Cittuppãdavasena pan'etarf akusalar sabbathã'pi dvädasasavidharf hoti. 


Käãmäãvacarakusalam pi ca kãyadvãre pavattafn kãyakammaif, vacidväre 
pavattar vacTkammarf, manodväre pavattafn manokamman c'äti kamma- 
dvãravasena tividharf hoti. 


Tathäã dãna-sïla-bhävanä-vasena cittuppädavasena pan' etarn atthavidham pi. 


Dãna - sila - bhãvanäã - pacäyana - veyyävacca -patfidãna - pattänumodana - 
dhammasavana-dhamma-desanä - ditthijjukammavasena dasavidharf hoti. 


Tam pan' etamn vĩsatividham pỉ kãmävacara- kammam' icc' eva salkharf gacchati. 


Rñpävacarakusalarfi pana manokammam' eva. Tañ ca bhävanãmayam 
appanäppattarh jhãnahgabhedena pañcavidham hoti. 


Tathä Arũpävacarakusalañ ca manokammam. Tam' pi bhävanämayam 
appanäppattarh älambanabhedena catubbidharñ hoti. 


Ettha akusalakammarn uddhaccarahitarh apäya- bhũmiyarñ pafisandhim janeti. 
Pavattiyam pana sabbam pỉ dvädasavidham. Sattäkusalapäkäni sabbatthã'pi 
kãmaloke rũpaloke ca yathãraharf vipaccanti. 


Käãmävacarakusalam pi ca kãmasugatiyam' eva patisandhim janeti. Tathä 
pavatfiyañ ca mahä- vipaäkäni. Ahetukavipaäkãni pana aftha' pi sabbatthã' pï 
kãmaloke rũpaloke ca yathãraharf vipaccanti. 


Tat(h' äpïi tihetukam ukkattharh kusalarf tihetukarh patisandhim datvã pavatte 
solasavipäkäni vipaccati. 


Tihetukam'omakarf dvihetukam ukkatthañ ca kusalarn dvihetukarhpatisandhim 
datvã pavat(e tihetukarahitäni dvãdasa vipäkäni vipaccati. Dvihetukam' omakarn 
pana kusalam' ahetukam eva patisandhim deti. Pavatte ca ahetukavipäkãn'eva 
vipaccati. 


8. 


Asankhärarh sasañkhära-vipäkãni na paccati 
Sasankhãram asañkhära-vipäkãni' tỉ kecana. 
Tesarh dvãdasapäkãni dasattha ca yathãkkamam, 
'Yathäã vufãänusärena yathãsambhavam'uddise. 


SỈ 


RñpävacarakusalarfI pana pathamajjhänarf parittamt bhävetvä Brahmapärisajjesu 
uppajjanti. Tad' eva majjhimarn bhãvetvä Brahmapurohitesu, pan(arh bhãvetvã 
Mahã Brahmesu. 


Tathäã dutiyajjhãnarntatiyajjhãnañca parittar bhävetvä Parittäbhesu. Majjhimam 
bhãvetvã Appamänäbhesu; partarh bhãvetvã Abhassaresu. Catutthajjhãnam 


parittarh bhãvetvä Paritasubhesu;majjhimarh bhãvetvä Appamäfiasubhesu; 
patam bhävetvä Subhakinhesu. PañcamajjhänarfI bhävetvä Vehapphalesu. 


Tam' eva saññävirãgarh bhãvetvä Asaññäãsattesu. 


Anägãmino pana Suddhãväãsesu uppajjanti. Arũpävacarakusalañ ca yathäkkamarh 
bhãvetväa 


arippesu uppajjanti. 
10. 


Ittham mahagzatar puññam yathäbhũmi vavatthitarn 
Janefi sadisarh päkam patisandhippavattiyam. 
Idam' ettha Kammacatukkam. 


§7 
1. Theo phương thức tác dụng, có bốn loại nghiệp là: 


a. Nghiệp Tái Tạo (30), 

b. Nghiệp Trợ Duyên (31), 
c. Nghiệp Bồ Đồng (32), 
d. Nghiệp Tiêu Diệt (33). 


ii. Theo thứ tự trổ quả, có bốn loại nghiệp là: 


a. Trọng Nghiệp (34), 

b. Cận Tử Nghiệp (35), 
b. Thường Nghiệp (36), 
c. Nghiệp Tích Tụ (37). 


iii. Theo thời gian trỗ quả, có bốn loại nghiệp là: 


a. Hiện Nghiệp (38), 

b. Hậu Nghiệp, 

c. Nghiệp Vô Hạn Định, 
d.Nghiệp Vô Hiệu Lực. 


iv. Theo nơi chốn trỗ quả, có bốn loại nghiệp là: 
a. Nghiệp Bắt Thiện, 


b. Nghiệp Thiện Thuộc Dục Giới, 
c. Nghiệp Thiện Thuộc Sắc Giới, 


d. Nghiệp Thiện Thuộc Vô Sắc Giới. 


Trong các loại nghiệp này, Nghiệp Bất Thiện có ba, tùy hợp những căn môn xuyên qua 
đó nghiệp đã được tạo -- đó là hành động băng thân, hành động băng khâu, và hành động 
băng ý. 


Thế nào? 


Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, là những hành động thường được thực hiện bằng thân (39), 
gọi là thân nghiệp. 


Nói dối, nói đâm thọc, nói thô lỗ, và nói nhảm, là những hành động thường được thực 
hiện xuyên qua lời nói, được gọi là khâu nghiệp (41). 


Tham ái, sân hận, và tà kiến (42) là hành động tinh thần thường được thực hiện xuyên 
qua chính cái tâm, không có thân hay khâu nghiệp. 


Trong các nghiệp nầy, sát sanh, nói thô lỗ, và sân hận bắt nguồn từ căn Sân. Tà dâm, 
tham ái bắt nguồn từ căn Tham. Bồn nghiệp còn lại bắt nguồn từ cả hai căn. 


Tùy hợp theo những loại tâm, Nghiệp Bất Thiện có mười hai. 


Thiện Nghiệp Thuộc Dục Giới có ba, tùy hợp theo những căn môn xuyên qua đó hành 
động được thực hiện là: hành động có liên quan đến thân môn, hành động có liên quan 
đến khẩu môn, và hành động có liên quan đến ý môn. 


Cùng thế ấy, có ba như bố thí, trì giới và hành thiền. Có tám tùy hợp theo những loại tâm. 


Nghiệp Thiện cũng có mười [ 1], tùy hợp theo: 1. bố thí, 2. trì giới, 3. hành thiên, 4. lễ bái 
(bậc trưởng thượng), 5. phục vụ, 6. hôi hướng phước báu, 7. thọ hưởng phước báu (của 
người khác), §. nghe Giáo Pháp, 9. giảng dạy Giáo Pháp, 10. củng cô Chánh Kiên. (43). 


Tất cả hai mươi loại này -- Bất Thiện Nghiệp và Thiện Nghiệp -- được xem là Nghiệp 
Thuộc Dục Giới. 


Nghiệp Thiện của cảnh Sắc Giới thuần túy tỉnh thần và được tạo nên do công trình hành 
thiên. Tùy hợp theo các yêu tô của Thiên (Jhãna) có năm chi Thiên. 


Cùng thế ấy, Nghiệp Thiện của cảnh Vô Sắc là sinh hoạt tinh thần, và cũng bắt nguồn từ 
công trình hành thiên. Tùy hợp theo các đê mục của Thiên, thiên Vô Săc Giới có bôn bậc 
L2]: 


Nơi đây, Nghiệp Bất Thiện, ngoại trừ phóng dật [3], đưa đến tái sanh trong Khổ Cảnh. 
Nhưng trong kiếp sống, tất cả mười hai nghiệp (Bất Thiện) đều có trổ quả (44). Bất luận 


nơi đâu trong Dục Giới và trong Sắc Giới, tùy trường hợp, đều có bảy tâm quả bắt thiện. 


Nghiệp Thiện (45) trong cảnh Dục Giới đưa đến tái sanh trong trạng thái hữu phúc của 
Dục Giới. Cùng thế ấy, tám tâm Đại Quả (được chứng nghiệm hạnh phúc trong kiếp 
sống). Tám tâm quả vô nhân (thiện) được chứng nghiệm bất luận ở đâu trong Dục Giới 
và Sắc Giới, tùy trường hợp. 


Nơi đây, nghiệp Thiện Cao Thượng nhất (46) đồng phát sanh cùng ba nhân đưa đến tái 
sanh, cùng thế ấy, liên hợp với ba nhân. Trong kiếp sống, nghiệp nầy tạo điều kiện cho 
mười sáu loại tâm quả. 


Nghiệp thiện đồng phát sanh cùng ba nhân của hạng thấp (47) và cùng hai nhân của hạng 
cao, đưa đên tái sanh với hai nhân và tạo duyên cho mười hai tâm quả, ngoại trừ những 
tâm có ba nhân, trong kiêp sông. 


Nhưng nghiệp thiện đồng phát sanh cùng hai nhân của hạng thấp, đưa đến tái sanh không 
nhân nào và tạo duyên cho những tâm quả vô nhân trong kiêp sông. 


Tâm thiện không có sự xúi giục, không tạo một (tâm) quả có sự xúi giục. Vài người nói 
một tâm thiện có sự xúi giục không tạo một tâm quả không có sự xúi gi1ục. 


§8 


Vài vị pháp sư (48) nói rằng những tư tưởng không có sự xúi giục không tạo quả có sự 
XÚI Ølục. và 


những tư tưởng có sự xúi giục không tạo tâm quả không có sự xúi giục. 


Theo các Ngài, như đã nói trên, sự phát sanh của những tâm quả, theo thứ tự, có mười 
hai, mười, và tám (49) phải được trình bày đây đủ. 


§9 


Về nghiệp thiện của cảnh Sắc Giới, những vị đã phát triển Sơ Thiền ở mức độ thấp 
thì sanh vào cảnh Phạm Chúng Thiên. Những vị cùng phát triển tầng Thiền nầy ở mức độ 
trung bình, sanh vào cảnh Phạm Phụ Thiên. Phát triển đến mức độ cao, sanh vào cảnh 
Đại Phạm Thiên. 


Cùng thế ấy, phát triển Nhị Thiền và Tam Thiền ở mức độ thấp các Ngài sanh vào cảnh 
Thiêu Quang Thiên. Phát triên ở mức độ trung bình các Ngài sanh vào cảnh Vô Lượng 
Quang Thiên. Phát triên đên mức cao độ thì các Ngài sanh vào cảnh Quang Am Thiên. 


Phát triển Tứ Thiền ở mức độ thấp thì các Ngài sanh vào cảnh Thiền Tịnh Thiên. Phát 
triên đên mức trung bình, các Ngài sanh vào Vô Lượng Tịnh Thiên. Phát triên đên mức 


độ cao thì các Ngài sanh vào cảnh Biến Tịnh Thiên. 

Phát triển Ngũ Thiền, các Ngài sanh vào cảnh giới của những vị Quảng Quả Thiên. Phát 
triên Thiên mà không đeo níu theo tâm nào thì các Ngài sanh vào cảnh Vô Tưởng Thiên, 
những chúng sanh không có tâm. 

Các vị Bất Lai sanh vào những cảnh Phước Sanh Thiên (50). 


Khi phát triển tâm thiện thuộc Vô Sắc Giới các Ngài sanh vào những cảnh giới Vô Sắc 
theo thứ tự tương ứng. 


§10 


Như vậy, phước lành cao thượng được xác định trùng hợp theo cảnh giới, tạo những quả 
tương đương, cả hai, lúc tái sanh và trong kiếp sống. 


Đây là bốn loại nghiệp. 
Ghi chú: 
[1] Trong mười loại tâm này, loại thứ 6 và thứ 7 được bao hàm trong tâm 
bô thí (daãna), sô 4 và sô 5 trong trì giới (sila) và sô I0 trong hành thiên 
(bhãvana). 
[2] Xem chương I. 
[3] Uddhacca, phóng dật, quá yếu đề có thể tạo nên hiện tượng tái sanh. 
Chú Giải 
29. Kamma, Nghiệp. 
Sarnskrt là Karma, theo đúng căn nguyên là hành động, hay việc làm. 


Một cách chính xác, kamma (nghiệp) là tất cả "ý muốn làm" (cetana, tác ý) 
thiện hay bất thiện. Nghiệp bao gồm tất cả những gì biểu hiện bằng thân, khẩu, 
hay ý. Nghiệp là định luật nhân quả trong lãnh vực đạo đức. Nói cách khác, 
nghiệp là hành động và phản ứng của hành động trong phạm vi luân lý hay, như 
người Phương Tây nói, là "ảnh hưởng của hành động". Nghiệp không phải là số 
mạng hay tiền định. Nghiệp là phản ứng của chính hành động mình trở lại 
mình. 


Mọi hành động cô ý, ngoại trừ hành động của một vị Phật hay một vị A La 
Hán, đêu được gọi là Nghiệp. Chư Phật và chư vị A La Hán không còn tích trữ 
nghiệp mới, bởi vì các Ngài đã tận diệt vô minh và ái dục, hai nguôn gôc của 
nghiỆp. 


Kamma (Nghiệp) là hành động, và Vipäka (Quả, hay hậu quả) là phản ứng. 
Đây là nguyên nhân và hậu quả. Kamma như hột giống. Vipäka như trái cây. 
Khi đã gieo giống, ta sẽ gặt hái quả ở một nơi nào, vào một lúc nào, trong kiếp 
hiện tại hay trong một kiếp sống tương lai. Cái gì chúng ta gặt hái ngày hôm 
nay là hậu quả của những gì chúng ta đã gieo, hoặc trong hiện tại hoặc ở quá 
khứ. Kamma tự nó là một định luật, định luật nghiệp báo, và tự động tác hành 
trong phạm vi của nó, không có sự can thiệp nào từ bên ngoài, Đây là định luật 
tác động một cách độc lập. 


Khả năng tạo quả tương ứng, cố hữu dính liền và tiềm tàng trong nghiệp. Nhân 
tạo quả. Quả giải thích nhân. Hột. giống sanh ra trái. Thấy trái biết được hột 
giống nào đã được gieo. Đó là mối tương quan giữa nhân và quả. Mối tương 
quan giữa Nghiệp và Quả cũng dường thế ấy. Quả đã bắt đầu trổ sanh trong 
nhân. 


Theo Abhidhamma (Vi Diệu Pháp), nghiệp báo bao gồm mười hai loại tâm bất 
thiện, tắm loại tâm thiện, năm loại tâm thiện thuộc Sắc Giới và bôn loại tâm 
thiện thuộc Vô Sắc GIới. 


Tám loại tâm Siêu Thế không được xem là Kamma (Nghiệp) và Vipäka (Quả), 
bởi vì các loại tâm nầy có khuynh hướng tận diệt căn cội của Nghiệp, và chính 
căn cội nầy mới tạo duyên (điều kiện) đề tái sanh. Trong tám loại tâm Siêu Thế 
paññã (trí tuệ) chiếm phần lớn quan trọng. Trong những loại tâm tại thế cetanã 
(tác ý, hay ý muốn làm) là yêu tố chánh. 


Hai mươi chín loại tâm nây được gọi là Nghiệp bởi vì trong đó cô hữu tiêm 
tảng khả năng tái tạo. Giông như môi vật đêu có cái bóng của nó, cùng thê ây, 
môi hành động cô ý đông phát sanh cùng với hậu quả phải có của nó. 


Các loại tâm mà ta chứng nghiệm như hậu quả không thể tránh của những tư 
tưởng thiện hay bât thiện, được gọi là tâm Quả (Vipaka). Hai mươi ba (7h 
8) tâm Quả thuộc Dục Giới, năm loại tâm Quả thuộc Sắc Giới và bôn loại tâm 
Quả thuộc Vô Sắc Giới được gọi là Vipaka, Quả, hay hậu quả của Nghiệp. 
(Xem quyền "Đức Phật Và Phật Pháp", chương 18-21) 


30. Janaka Kamma, Nghiệp Tái Tạo. 


Cái sanh được tạo duyên (điều kiện) do nghiệp thiện hay bất thiện trong quá 
khứ mà nôi bật, trội hơn, và mạnh hơn hệt vào lúc lâm chung. Nghiệp tạo 
duyên cho tái sanh ây được gọi là Janaka Kamma, Nghiệp Tái Tạo. 


Cái chết của một người chỉ là sự "chấm dứt tạm thời của một hiện tượng tạm 
thời". Mặc dầu hình thể hiện tại hư hoại, một hình thể khác -- không hoàn toàn 
giống hệt, mà cũng không tuyệt đối khác hăn hình thê trước -- phát sanh, trùng 
hợp theo năng lực của những rung động tâm linh phát huy vào lúc lâm chung, 
như nghiệp lực chuyên động, thúc đầy dòng đời trong kiếp sống mới. Chính tư 
tưởng cuôi cùng ây, được gọi là Nghiệp Tái Tạo, xác định trạng thái của một 
người trong kiếp sống kế đó. Nghiệp nây có thê tốt hay xấu, thiện hay bất thiện. 


Theo bản chú giải, Nghiệp Tái Tạo là cái gì tạo nên sắc uẫn và danh uẫn, hay 
những yếu tố tâm linh và vật chất, vào lúc được mẹ thọ thai. Chặp tư tưởng sơ 
khởi, gọi là patisandhi viññãna (thức nối liền, hay thức tái sanh), được tạo 
duyên do Nghiệp Tái Tạo (Janaka Kamma) nầy. 


Cùng một lúc với thức tái sanh, patisandhi viññana, cũng phát sanh "mười 
thành phần thân", "mười thành phân tính" nam hay nữ, và "mười thành phần 
căn"(kãya-bhãva-vatthu dassaka). "Mười thành phần thân" bao gồm bốn 
nguyên tố chánh yếu là nguyên tố có đặc tính duỗi ra (pathavi, thường được gọi 
là đất), nguyên tố có đặc tính làm dính liền (äpo, thường được gọi là nước), 
nguyên tố có đặc tính nóng, hay lạnh (tejo, thường được gọi là lửa), và nguyên 
tố có đặc tính di động (vãyo, thường được gọi là gió); bốn chuyển hóa của các 
nguyên tố nầy (uppädãripa) là: màu sắc (vanna), mùi (gandha), vị (rasa), tỉnh 
chất dinh dưỡng (oj3), mạng căn (jïvitindriya), và thân (kãya). 


"Mười thành phần tính nam hay nữ" bao gồm chín yếu tố đầu và yếu tố thứ 
mười là tính (bhãva) nam hay nữ. 


"Mười thành phần căn" bao gồm chín yếu tố đầu và căn trú (vatthu) của tâm 
thức tương ứng. 


Do đó ta thấy hiển nhiên là tính nam hay tính nữ của một người được xác định 
ngay vào lúc chúng sanh ấy được thọ thai, và tính nầy do nghiệp tạo điều kiện 
chớ không phải là sự kết hợp ngẫu nhiên của tinh trùng và minh châu của cha 
và mẹ. Đau khổ và hạnh phúc mà ta thọ cảm trong kiếp sống là hậu quả dĩ 
nhiên của Nghiệp Tái Tạo. 


31. Upatthambhaka, Trợ Duyên. 


Là cái gì đến gần và nâng đỡ Nghiệp Tái Tạo. Sự trợ duyên nầy không có tánh 
cách thiện hay bât thiện mà chỉ hồ trợ và bảo trì hành động của Nghiệp Tái Tạo 
trong đời sông. 


Tức khắc sau khi được thọ thai đến lúc chết Nghiệp Trợ Duyên lướt tới trước 
để yếm trợ Nghiệp Tái Tạo. Một Nghiệp Trợ Duyên thiện giúp cho sức khoẻ, 
tài sản, hạnh phúc v.v... Nghiệp Trợ Duyên bất thiện, trái lại, đưa đến phiền 
não, âu sầu v.v... cho người sanh ra với Nghiệp Tái Tạo bất thiện, thí dụ như 
loài thú, phải làm công việc nặng nhọc. 


32. UpapTdaka, Ngăn Trở, hay Nghịch Chiều, 


Thường được gọi là Nghiệp Bồ Đông, có chiều hướng làm giảm suy năng lực, 
ngăn chận, và làm chậm trễ sự trổ quả của Nghiệp Tái Tạo. Thí dụ như người 
kia sanh ra với Nghiệp Tái Tạo tốt, nhưng ương yếu bệnh hoạn v.v... không thể 
trọn hưởng những hậu quả hạnh phúc của hành động thiện quá khứ. Trái lại, 
trường hợp một con thú sanh ra với Nghiệp Tái Tạo bắt thiện, nhưng có thể thọ 
hưởng một kiếp sống thoải mái, tiện nghi như được chủ tâng tiu, cho ăn sung 
SƯỚNG V.V.. . nhờ hậu quả của Nghiệp Bồ Đồng tốt cản ngăn, không đề Nghiệp 
Tái Tạo xấu trổ quả. 


33. Upaghätaka, Tiêu Diệt, hay Nghịch Duyên. 


Theo định luật Nghiệp Báo, tiềm năng của Nghiệp Tái Tạo có thể bị tiêu diệt 
do một năng lực nghịch chiều hùng mạnh hơn, được tạo nên trong quá khứ, tìm 
cơ hội để bộc phát và có thể bộc phát một cách bất ngờ. Có thể ví nghiệp nầy 
như một năng lực phản động cản ngăn một mũi tên bay, làm cho mũi tên dừng 
lại và rơi xuống đất. Nghiệp nầy được gọi là Nghiệp Tiêu Diệt, có hiệu lực 
mạnh mẽ hơn loại nghiệp trước vì không những cản trở mà còn tiêu diệt toàn 
thể năng lực của Nghiệp Tái Tạo. 


Nghiệp nây cũng không có tánh cách thiện hay bất thiện. 


Trường hợp của Tỳ Khưu Devadatta (Đề Bà Đạt Đa), người âm mưu sát hại 
Đức Phật và chia rẽ Tăng Già, là một thí dụ bao gồm cả bốn loại nghiệp kể 
trên. Nghiệp Tái Tạo thiện của ông trong quá khứ đưa ông tái sanh vào hoàng 
tộc. Nghiệp Trợ Duyên giúp ông tiếp tục cuộc đời vương giả trong đền đài 
cung điện. Nghiệp Bồ Đồng trồ sanh khi ông phải chịu nhục nhã vì "bị trục xuất 
ra khỏi Giáo Hội. Cuối cùng là Nghiệp Tiêu Diệt chấm dứt kiếp sống của ông 
một cách vô cùng bi đát. 


34. Garuka, Trọng Nghiệp. 


Có nghĩa là nghiệp nặng, hay nghiêm trọng, có thể thiện hay bất thiện. Nghiệp 
nây chắc chắn trổ sanh quả ngay trong kiếp sống hiện tiền, hoặc trong kiếp kế 
liền kiếp hiện tại. Nếu là thiện, thì đây là loại nghiệp có tánh cách thuần túy 
tinh thần như trường hợp các tầng Thiền (Jhãna), ngoải ra là khâu hoặc thân 
nghiệp. Theo thứ tự nặng nhẹ, có năm loại trọng nghiệp là: 1. Chia rẽ Tăng- 
G1à, 2. Gây thương tích cho một vị Phật, 3. Sát hại một vị A La Hán, 4. Giết 
mẹ, và 5. Giết cha. 


Nghiệp này cũng được gọi là Anantariya Kamma bởi vì nhất định phải trổ quả 
trong kiếp sống tới, kế liền kiếp sống hiện tại. Tà Kiến Thường Xuyên (niyata 
micchäditfhi) cũng được xem là Trọng Nghiệp. 


Thí dụ như người kia đã đắc Thiền và sau đó phạm nhằm một trong các Trọng 
Tội thì nghiệp thiện đã tạo trước đó sẽ bị nghiệp bât thiện có năng lực hùng 
mạnh nây ngăn trở. Kiêp sông kê đó sẽ do nghiệp xâu tạo duyên. 


Mặc dầu đã có phát triển các tầng Thiền, Devadatta (Đề Bà Đạt Đa) phải mất 
cả thân thông và tái sanh vào khô cảnh vì đã gây thương tích cho Đức Phật và 
chia rẽ Tăng- Già. 


Vua Ajãtasattu (A Xà Thế) có thể đã chứng đắc Quả Tu Đà Huờn nếu không 
phạm trọng tội giêt cha. Trong trường hợp nây, nghiệp xâu cản trở, không đê 
ông thành tựu Đạo Quả. 


35. Äsanna, Cận Tử Nghiệp. 


Là điều gì mà ta làm hay nghĩ đến liền trước khi chết. Trong hầu hết các quốc 
gia Phật GI1áo, cái nghiệp được tạo nên vào lúc lâm chung nây được xem là tối 
quan trọng, bởi vì chính nó tạo duyên cho sự tái sanh sắp đến. Vì lẽ ấy, trong 
các xứ Phật Giáo người ta có phong tục nhắc nhở người sắp chết những hành 
động lành mà người ây đã làm trong đời, và tạo cơ hội cho người ấy tạo nghiệp 
thiện trước khi nhằm mắt lìa đời. 


Đôi khi người xấu có thể chết an lành và tái sanh tốt đẹp nhờ may mắn nhớ lại, 
hoặc được làm, một hành động thiện, ngay vào lúc lâm chung. Có tích chuyện 
kế rằng một người đao phủ nọ thỉnh thoảng được cơ hội để bát Đức Sãriputta 
(Xá Lợi Phất). Vào lúc sắp lâm chung người nầy may mắn nhớ lại hành động 
thiện ấy, và nhờ đó tái sanh vào nhàn cảnh. Điều này không có nghĩa là khi 
hưởng được cuộc tái sanh tốt đẹp, người kia sẽ khỏi phải trả những quả xấu do 
hành động bất thiện trong quá khứ. Những nghiệp bất thiện tích trữ trong quá 
khứ sẽ trổ quả tương xứng khi có cơ hội. 


Người tốt có khi cũng chết một cách bất hạnh vì bất ngờ nhớ đến một hành 
động bất thiện của mình, hoặc trong một hoàn cảnh bất thuận lợi thình lình có 
những tư tưởng không lành. Mallika, một bà thứ phi của Vua Kosala, có kiếp 
sống trong sạch, nhưng vào lúc lâm chung bà chợt nhớ đến một lời nói dối, do 
đó phải chịu trạng thái đau khổ trong bảy ngày. Đó là những trường hợp đặc 
biệt và ngoại lệ. 


Những biến đổi bất ngờ như thế ấy giải thích vì sao có những trẻ con hư hỏng 
trong gia đình đạo đức, và những em hiền lành đạo đức trong gia đình hư hỏng 
buông lung. Thông thường tiến trình tư tưởng cuối cùng được tạo duyên do 
phẩm hạnh thường có của một người. 


36. Acinna Kamma, Thường Nghiệp. 


Là điều gì mà ta thường làm và thường nhớ đến, và những điều mà ta thường 
ưa thích nhiêu. 


Những thói quen, dầu tốt hay xấu, lâu ngày trở thành bản chất thứ nhì, và có 
khuynh hướng tạo nên tâm tánh của một người. Trong những lúc nhàn rỗi ta 
thường nghĩ đến những đặc điểm quen thuộc của mình. Cùng thế ấy, vào lúc 
lâm chung, ngoại trừ khi bị hoàn cảnh xen vảo, thông thường ta hồi nhớ lại 
những hành động quen thuộc đã làm trong quá khứ. 


Cunda tên đồ tế, sống ở một nơi gần tịnh thất của Đức Phật, trước khi chết kêu 
la như loài thú bị giêt bởi vì anh ta sinh sông băng cách giêt heo làm thịt. 


Vua Dutthagãmani xứ Sri Lanka (Tích Lan) có thói quen để bát chư Tăng trước 
khi dùng bửa. Chính loại Thường Nghiệp nây trô sanh vào lúc vua sắp băng hà, 
làm cho vua thỏa thích và tái sanh vào cung Trời Đầu-Xuât-Đà (Tusita). 

37. Katattä Kamma, Nghiệp Tích Tụ, hay Dự Trữ. 

Đúng theo nghĩa từng chữ thì danh từ nầy có nghĩa "vì đã làm". Tất cả những 
hành động không bao gôm trong ba loại kê trên và những hành động nào vừa 
thực hiện rôi sớm quên, thuộc về loại nghiệp nây. 

Katattä cũng giống như ngân quỷ dự trữ riêng của một người. 


38. DitfthadhammavedanTya Kamma, Hiện Nghiệp. 


Là điều gì thọ cảm trong kiếp sống hiện tiền. Ditthadhamma có nghĩa là kiếp 
sông hiện tiên. 


Theo Vi Diệu Pháp, nghiệp thiện hay bắt thiện đều được tạo nên trong tiến 
trình javana. Và tiến trình nầy thường tồn tại trong bảy chặp tư tưởng, hay bảy 
sát-na tâm. Quả của chặp tư tưởng đầu tiên yếu nhất, có thể trổ sanh trong kiếp 
hiện tại, và được gọi là Hiện Nghiệp, hay nghiệp trổ quả tức khắc. Nếu chặp tư 
tưởng nây không trô quả được trong kiếp hiện tại thì được gọi là Vô Hiệu Lực 
(Ahosi). Chặp tư tưởng yếu kế đó trong bảy chặp của tiễn trình javana là chặp 
thứ bảy, sẽ trổ quả trong kiếp kế liền kiếp hiện tại, và được gọi là 
Dpapajjavedaniya Kamma (Hậu Nghiệp). Nghiệp nầy cũng trở thành vô hiệu 
lực nêu không trổ sanh được trong kiếp kế liền kiếp hiện tại. Quả của năm chặp 
còn lại trong tiến trình javana có thể trổ sanh bắt cứ lúc nào, cho đến khi chứng 
ngộ Niết Bàn. Loại nghiệp nầy được gọi là AparäpariyavedanTya, Nghiệp Vô 
Hạn Định. 

Không có ai, chí đến Đức Phật cũng vậy, có thể tránh khỏi hậu quả của nghiệp 
nầy mà ta có thể nhận lãnh bất luận lúc nào trong cuộc thênh thang dài dẳng 
của vòng luân hồi. Không có một loại nghiệp riêng biệt gọi là ahosi, vô hiệu 


lực. Nhưng khi hành động phải trổ quả trong kiếp hiện tại mà không trổ được 
thì gọi là ahos1. 


39. Bahullavuttito, Thông thường. 


Danh từ nầy được dùng vì những hành động ấy cũng có thể được thực hiện qua 
những căn môn khác. 


40. Kãyaviññatti 

Diễn đạt ý mình bằng những cử động của thân. Có nơi gọi là thân tiêu biểu. 
41. VacTviññatti 

Diễn đạt ý mình bằng lời nói. Có nơi gọi là khâu tiêu biểu. 

42. Tà Kiến 

Tà Kiến là ba quan kiến sai lầm sau đây: 


a. Tin rằng mọi sự vật phát sanh mà không có nguyên nhân (ahetuka 


ditthi); 
b. Tin rằng hành động dầu tốt hay xấu đều cũng không tạo quả (akiriya 
ditthi); và 


c. Tin rằng không có kiếp sống nảo sau kiếp này (natthika diffhi). 


43. 


Tức lả quan niệm chân chánh, như nghĩ rằng để bát chư Tăng đem lại lợi ích 
V.V... 


44. 


Quả dữ của mười hai loại tâm bất thiện là bảy loại tâm quả vô nhân, có thể trỗ 
ngay trong kiêp hiện tại. 


45. 

Quả lành của những hành động thiện là tám loại tâm quả vô nhân và tám loại 
tâm quả đẹp. Quả của tám loại tâm thiện không những có thê trô sanh như thức 
tái sanh mà còn làm nhân cho những loại tâm quả khác phát sanh trong kiêp 
sông hiện tiên. 

4ó. Ukkattha, 


Do chữ "u" có nghĩa là hướng lên, và căn "kas”" có nghĩa kéo. Kéo lên. 


Một loại tâm thiện cao thượng nhất là khi nào được thực hiện với nhân thiện, 
trước và sau khi thực hiện hành động. 


Thí dụ như đề bát đến những vị tu sĩ phẩm hạnh trong sạch với những vật thực 
mà mình tạo nên một cách chân chánh, và sau đó không có hôi tiệc, là hành 
động được xem là tạo nghiệp thiện "Cao Thượng". 

47. Omaka, Thấp Kém. 

Trong lúc để bát chư Tăng một cách trong sạch ta có thể có loại tâm thiện cùng 
với ba nhân. Tuy nhiên, nêu ta đê bát đên những vị không có giới đức, với 
những vật đã được tạo nên băng những phương tiện bât chánh, và sau đó lại ăn 
năn hôi tiệc thì hành động đó được xem là "thâp kém" (omaka). 


48. 


Đó là những pháp sư của trường Mahadhammarakkhia Thera, Tu Viện 
Moravapl, tại Sri Lanka (Tích Lan). 


49. 


Mười hai -- tám quả vô nhân (ahetuka vipaka) và, hoặc bôn tâm quả có sự xúi 
giục, hoặc bôn tâm quả không có sự xúi giục. 


Mười -- tám quả vô nhân (ahetuka vipaka) và hai tâm có sự xúi giục, hoặc hai 
loại tâm không có sự xúi giục, liên hợp với tri kiên. 


Tám -- tắm quả vô nhân (ahetuka vipaka). 
50. 


Chư vị Tu-Đà-Huờn và Tư-Đà-Hàm đã có đắc Ngũ Thiền sanh vào cảnh Quảng 
Quả Thiên (Vehapphala). Nhưng chư vị Tu-Đả-Huờn và Tư-Đà-Hàm nào mà 
trau giỗi tâm dứt bỏ đối với mọi kiếp sinh tồn vật chất, nghĩa là không luyến ái 
bất luận hình thức sinh tồn vật chất nào, thì tái sanh vào cảnh Vô Sắc Giới. 


Những vị A-Na-Hàm đã có chứng đắc Ngũ Thiền và đã thành đạt Ngũ Căn tức: 
Tín Căn, Tấn Căn, Niệm Căn, Định Căn, và Tuệ Căn, một cách đồng đều thì tái 
sanh vào cảnh Vehapphala (Quảng Quả Thiên). Những vị có đức tin (sadhä) 
trội hơn sanh vào cảnh Aviha (cảnh giới Vô Phiền Thiên). Những vị có Tỉnh 
Tấn (viriya) trội hơn thì sanh vào cảnh Atappa (cảnh giới vắng lặng, thanh tịnh, 
có nơi gọi là Vô Nhiệt Thiên). Những vị có Niệm (satI) trội hơn sanh vào cảnh 
Sudassa, (cảnh giới đẹp đẽ, có nơi gọi là Thiện Kiến Thiên). Những vị có Định 
(samadhi) trội hơn sanh vào cảnh Suddassi (Thiện Kiến Thiên). Và những vị có 
Trí Tuệ trội hơn thì sanh vào cảnh Akanittha (cảnh giới tối thượng, có nơi gỌI 
là Sắc Cứu Cánh Thiên). Không có một định luật nhất định nào cho rằng chư vị 
A-Na-Hàm không tái sanh vào những cảnh giới thích hợp khác. 


(Te pana aññattha na nibbattanfttI nyamo natth1. -- Bản chú giải). 
Những vị A-Na-Hàm sukha-vipassaka, tức những vị chứng đắc Đạo Quả A-Na- 
Hàm "với tuệ minh sát khô" [1], đã đăc Thiên trước khi tịch diệt và sau đó tái 
sanh vào cảnh giới Thanh Tịnh, hay Phước Sanh Thiên. 
Ghi chú: 
[1] "Với tuệ minh sát khô", tức là những vị chứng đặc Thánh Đạo và 
Thánh Quả chỉ băng Tuệ Minh Sát mà không có đặc tâng Thiên (Jhãna) 


nao. 


-ooOoo- 


1. Cutipa sandhikkamo 
Hiện tượng chêt và tát sanh 


11. 


Ayukkhayena, kammakkhayena, ubhayakkhayena upacchedakakammunä c'ãti 
catudhä marafuppatti nãma. Tathä ca marantänarf pana maraftAakäle yathãraharh 
abhimukhTbhitam bhavantare patisandhijanakar kammain vã tarh kamma- 
karaakälerũpãdikamupaladdhapubbamupakarafAa-bhũtañ ca kammanimittar vã 
anantaram uppajjamänabhave upalabhitabban upabhoga- bhũtañ ca gatinimittarh 
vã kammabalena channar dvärãnarf aññatarasmirh paccupatfhäti. Tato paramn 
tameva tatho'patthitarh älambanarf ärabbha vipaccamänakakammänuripamn 
parisuddham upakkilittham vã upalabhitabbabhavãnurũpam tatth' onatarf vã 
cittasantãänamn abhinharh pavattati bãhullena. Tam' eva vã pana janakabhitan 
kammam abhinavakarafavasena dvãrappatam hoti. 


12. 


Paccäsannamarafassa tassa vĩthicittävasane bhavalgakkhaye vã cavanavasena 
paccuppanna- bhavapariyosänabhitarf cuticittam uppajjitvã nirujjhati. Tasmirh 
niruddhäãvasãne tass' ãnantaram eva tathã gahitam älambanam ärabbha 
savatthukarf avatthukam' eva vã yathãraha avijjãnusayaparikkhittena 
tanhãänusayamñlakena sañkhärena janTyamänarfi sampayuttehi parig- 
gayhamäanam sahajätänarh adhitthänabhãvena 
pubbangamabhitarfbhavantarapatisandhãnavasenapatisandhisankhätamn 
mãnasaff uppajjamänam eva patitthäãti bhavantarce. 


13. 


Marafäsannavithiyarn pan' ettha mandappavattäni pañc' eva javanäni 
pãtikankhitabbäni. Tasmäã yadi paccuppannälambanesu ãpãthamägatesu dharan- 
tesv' eva marattam hoti. Tadã patfisandhi-bhavañganam' pi 
paccuppannälambanatä labbhatT' tỉ katvãä kãmävacarapatisandhiyä 
chadväragahitarfni kammanimittar gatinimittañ ca paccuppannam 
afitamãälambanarm vã upalabbhati. Kamman pana atitam' eva. Tañ ca 
manodväragahitarn. Täni pana sabbäni pỉ parittadhammabhũt(ä n'evälambanänT' tỉ 
veditabbam. 


Rñpävacarapatisandhiyã pana paññattibhũtamt kammanimittar evälambanamn 
hoti. Tathã ãruppapatisandhiyä ca mahagzatabhũtamn paññatti- bhũtañ ca 
kammanimittam eva yathärahar älambanarf hoi. 


Asaññasattaänam pana jTvitanavakam eva patisandhibhävena patitthãti. Tasmä te 
rũpa-patisandhikã nãma. Aruppä ãruppapatisandhikä. Sesä 


rũpãäripapatisandhikä. 
14. 


AÄruppacutiyä honti hetthimäruppavajjitã 
Paramäruppasandhi ca tathã kãme tihetukä. 
Rñpävacaracutfiyä aheturahitä siyurn 

Sabbã kãmafihetumhäã kãmes'v'eva pan'etarã. 
Ayam'ettha cutipatisandhikkamo. 


§11 
Diễn biến chết (51) có bốn là: 


¡. Chết do sự chấm dứt tuôi thọ (52); 

ii. Do sự chấm dứt nghiệp lực (nghiệp tái tạo) (53); 
iii. Do sự chấm đứt (cùng lúc) cả hai (54); 

1v. Do sự chen vào của Nghiệp Tiêu Diệt (SS). 


Bây giờ, xuyên qua một trong sáu căn môn, một trong những điều sau đây phát hiện đến 
người sắp lâm chung ngay vào lúc chết, do năng lực của nghiệp: 


1. Một nghiệp tạo tái sanh trong kiếp kế nhập vào (ý môn) tùy trường hợp (56); 


2. Một đối tượng (57) chẳng hạn như một hình thể trước kia đã có thấy hay cái gì 
tương tợ, hoặc một vật đã làm phương tiện đê tạo nghiệp; 


3. Một dấu hiệu tượng trưng cho kiếp sống tương lai (58) mà người chết sắp tái 
sanh vào, và thọ cảm trong cảnh giới tái sanh sắp đên. 


Sau đó, duyên theo đối tượng phát hiện ấy (59), luồng tâm liên tục trôi chảy, tương ứng 
với cái nghiệp phải trổ sanh, hoặc tinh khiết hoặc ô nhiễm, và thích nghi với cảnh giới mà 
ta tái sanh vào, phần lớn thiên về trạng thái nầy. Hoặc cái Nghiệp Tái Tạo kiếp sống mới 
nầy phát hiện trước một căn môn theo phương cách tạo mới trở lại. 


§12 


Với người sắp chết, hoặc vào lúc một tiến trình tư tưởng chấm dứt, hoặc vào lúc một 
chặp bhavanga phân tán, tử tâm, sự châm dứt của kiệp sông hiện tại, phát sanh và hoại 
diệt, theo phương cách của sự chết. 


Tức khắc sau khi chặp tử tâm chấm dứt chặp thức tái sanh khởi phát và được thiết lập 
trong kiêp sông kê đó, dựa trên đôi tượng phát hiện xuyên qua, hoặc không xuyên qua, ý 
căn (60) tùy trường hợp, bắt nguồn từ Nghiệp, Kamma (sañkhara), vôn bị bao trùm trong 


vô minh ngâm ngâm tiêm ân và khởi sanh từ ái dục sâu kín ân tàng. 


Thức tái sanh (hay thức nói liền) nầy được gọi như vậy vì nó nối liền hai kiếp sống kế 
tiêp, phát sanh cùng lúc với những tâm sở đông khởi phát, và hành động như tiên phong 
của những trạng thái đồng khởi như nên tảng (adhitthãnabhãvena). 


§13 


Nơi đây, trong tiến trình tư tưởng của người lâm chung, chỉ có năm chặp javana yếu ớt 
(thay vì thông thường là bảy chặp). 


Như vậy, khi cái chết xảy diễn trong lúc đối tượng hiện tại phát hiện xuyên qua một căn 
môn (tức hiện tượng của nghiệp xuyên qua ngũ quan môn, hoặc biêu tượng lâm chung 
xuyên qua ý môn) chừng ây thức tái sanh và chặp bhavanga duyên theo đôi tượng hiện 
tại ây. 


Vậy, trong sự tái sanh vào cảnh Dục Giới, hiện tượng của nghiệp -- phát hiện xuyên qua 
một trong sáu căn môn -- hoặc biêu tượng lâm chung, có thê thuộc vê quá khứ hay hiện 
tại. 


Nhưng Nghiệp (Kamma) chỉ được thâu nhận xuyên qua ý môn như đối tượng quá khứ. 
Tất cả những nghiệp này phải được xem là đối tượng nhỏ (tức thuộc Dục Giới). 


Trong sự tái sanh vào cảnh Sắc Giới, biểu tượng của nghiệp -- chỉ là một khái niệm (như 
kasina đât v.v...) -- trở thành đôi tượng. 


Cùng thế Ấy, trong sự tái sanh vào cảnh Vô Sắc Giới, chỉ là một biểu tượng của nghiệp, 
vôn là một khái niệm đã được cao thượng hóa (như hình dung "không gian"), trở thành 
đôi tượng, tùy theo trường hợp. 


Đối với hạng chúng sanh vô tưởng, chỉ có "chín thành phần mạng căn" [1] được tái tạo 
theo phương cách tái sanh. Do đó những thành phần này được gọi là "sắc tái sanh". Các 
vị sanh vào những cảnh Vô Sắc Giới được gọi là "danh tái sanh". Ngoài ra là "danh và 
sắc tái sanh". 


§14 


Sau khi chấm dứt kiếp sống ở cảnh giới Vô Sắc chúng sanh được sanh vào cùng thế ấy, 
trong một cảnh giới Vô Sắc, nhưng không ở trong một tâng Vô Săc thâp kém hơn, và 
cũng có thê tái sanh vào cảnh Dục Giới với ba nhân. 


Sau khi chấm dứt kiếp sống ở cảnh Sắc Giới thì không sanh ra mà không có ba nhân (tức 
luôn luôn sanh ra với ba nhân). Sau một sự tái sanh với ba nhân ta tìm tái sanh trong mọi 
cảnh giới. Hạng còn lại (tức những vị có hai nhân hoặc không có nhân nào), tái sanh vào 


Dục GIới. 
Nơi đây là phương thức chết và tái sanh. 


Ghi chú: 


[1] Tức là bốn đại chánh yếu -- hay bốn nguyên tố có đặc tính duỗi ra, 
làm dính liền, nóng, và đi động (pathavI, äpo, tejo, vãyo) -- cùng với bốn 
chuyển hóa là màu sắc, mùi, vị, và chất dinh dưỡng (vanna, gandha, 
TaSa, ojä). Thành phần thứ chín là sắc mạng căn (jivitindriya, sức sống 
của sắc pháp, phần vật chất). 


Chú Giải 
51. 


"Chết là sự chấm dứt tạm thời của một hiện tượng tạm thời”. Chết có nghĩa là 
sự châm dứt mạng căn (JTvitindriya), sức sông của phân vật chât, nhiệt độ 
(usma = teJodhatu), và thức (viññana) của một chúng sanh trong một kiêp sông 
cả biệt. 


Chết không phải là tuyệt diệt, trở thành hư vô. Chết ở một nơi có nghĩa là sanh 
ở một nơi khác, cũng giông như một cách quy ước ta nói răng mặt trời lặn ở 
một nơi là mọc ở một nơi khác. 


52. 


Cái mà thường được hiểu là chết tự nhiên do tuôi g1à có thể được liệt vào hạng 
nây. Tuổi thọ ở mỗi cảnh giới khác nhau mà không liên quan đến năng lực tiềm 
tàng trong Nghiệp Tái Tạo. Tuy nhiên, khi đến mức cuối cùng của tuổi thọ thì 
phải chết. Cũng có thể, khi năng lực của Nghiệp Tái Tạo quả thật cực kỳ hùng 
mạnh, nghiệp lực nây tự tạo trở lại để tiếp tục sống trong cảnh giới ấy, hoặc 
trong một cảnh giới cao hơn, như trường hợp chư Thiên. 


33; 


Thông thường tư tưởng, ý muốn làm, hay ước vọng nào mà thật mạnh trong 
kiếp, trở lại nôi bật lên trội hơn vào lúc lâm chung, và tạo điều kiện cho sự tái 
sanh sắp đến. Trong chặp tư tưởng cuối cùng ấy có một năng lực đặc biệt. Khi 
năng lực của Nghiệp Tái Tạo ây chấm dứt, những hoạt động cố hữu của hình 
thể vật chất mà sức sống thể hiện trong đó cũng chấm dứt, dầu chưa đến tuổi 


già. 


54. 


Nếu người kia sanh vào thời kỳ mà tuổi thọ của con người là 80, và người ấy 
chêt lúc §0 tuôi vì năng lực của Nghiệp Tái Tạo châm dứt, thì cái chêt của 
người ây do nơi sự châm dút đông thời của cả hai, tuôi thọ và nghiệp lực. 


5S. 


Những hành động mạnh mẽ có thể đột ngột cắt đứt ngang năng lực của Nghiệp 
Tái Tạo, dầu tuổi thọ chưa dứt. Thí dụ như mũi tên bắn ra thì phải đi đến tận 
cùng con đường của nó. Tuy nhiên, một năng lực mạnh hơn có thể làm lệch 
đường của mũi tên, hay chận ngang, làm rơi tên xuống đật. Cùng thế ấy, một 
nghiệp lực thật mạnh trong quá khứ có thể làm tan một tiềm năng của chặp tư 
tưởng có tác dụng tái tạo (Janaka) vừa chấm dứt, và như vậy tiêu diệt đời sống 
của một chúng sanh. Cái chết của Devadatta (Đè-Bà-Đạt- Đa) là do một nghiệp 
đối nghịch (upacchedaka kamma) mà ông đã tạo trong kiếp sống hiện tiên. Ba 
loại chết trên được gọi chung là kãlamarana (chết đúng thì), và loại cuối cùng 
là akãlaramana, chết không đúng thì. 


Thí dụ một ngọn đẻn dầu. Đèn có thể tắt vì bốn lý do như sau: Tìm lụn, dầu 
cạn, vừa lụn tim vừa cạn dầu, và thứ tư là một nguyên nhân từ ngoài vào, như 
một ngọn gió thổi qua. Cái chết của một chúng sanh cũng do một trong bốn 
nguyên nhân kể trên. 


5ó. 


Khi người kia sắp chết, một hành động tốt hay xấu có thể phát hiện đến trước 
tâm nhãn của người ấy. Hành động nây có thể là một Trọng Nghiệp Thiện, như 
một tầng Thiền (Jhãna) đã chứng đắc, hay một Trọng Nghiệp Bất Thiện như 
hành động giết cha, giết mẹ v.v... Các nghiệp nầy có năng lực mạnh đến đỗi 
làm lu mờ tất cả những nghiệp khác và xuất hiện mạnh mẽ trước tâm nhãn của 
người lâm chung. Nếu không có Trọng Nghiệp nầy chặp tư tưởng lâm chung có 
thể duyên theo cái nghiệp mới tạo hay mới nhớ đến tức khắc kế đó (Äsanna 
Kamma). 


Nếu là một hành động quá khứ thì, nói một cách chính xác, đó là tư tưởng thiện 
hay bât thiện kinh nghiệm trong lúc thực hiện hành động, bây giờ phát hiện trở 


lại. 


57. Kamma Nimitta, Biểu Tượng Của Nghiệp 


Là bất luận một dấu hiệu -- cảnh, hương, vị, âm thanh, hay xúc chạm nào -- hay 
một ý kiến nào mà ta có, ngay vào lúc thực hiện hành động, tức lúc tạo nghiệp, 
như con dao trong trường hợp người đồ tế, hay bệnh nhân, trong trường hợp 
một bác sĩ, hay bông hoa, trường hợp của một thiện tín có tâm đạo nhiệt thành 
V.V... 


58. Gati Nimitta, Biểu Tượng Lâm Chung 


Có nghĩa là một vài dấu hiệu của nơi chốn mả người chết sắp tái sanh vào, một 
diễn biến nhất định phải xảy ra cho người sắp lâm chung. Khi những chỉ dẫn về 
kiếp sống tương lai ây phát hiện mà không tốt, ta có thể gây ảnh hưởng cho nó 
trở thành tốt. Điều này có thể thực hiện được bằng cách ảnh hưởng đến tâm 
người sắp chết, giúp cho người ấy tự tạo cho họ những tư tưởng có tánh cách 
thiện, tác hành như một Cận Tử Nghiệp, chống trả lại ảnh hưởng của Nghiệp 
Tái Tạo mà, nếu không vậy, sẽ là bất thiện. Và chính nghiệp nây sẽ tạo duyên 
cho kiếp sống tới phát sanh. Những Biểu tượng Lâm Chung nây có thể là lửa 
địa ngục, rừng, núi, tử cung của bà mẹ, cung điện trên cảnh trời v.v... 


Nghiệp phát hiện xuyên qua ý môn. Biểu Tượng của Nghiệp, Kamma Nimitta, 
có thê phát hiện xuyên qua bất luận cửa nào trong sáu căn môn, tùy trường hợp. 
Gati Nimitta, Biêu Tượng Lâm Chung, luôn luôn là một dấu hiệu vật chất, phát 
hiện như một giấc mơ. 


59, 


Duyên theo một trong những đối tượng kế trên, một tiến trình tâm diễn tiễn trọn 
vẹn, mặc dâu cái chêt có thê đên đột ngột như thê nào. 


Kinh sách ghi rằng chí đến cái chết cấp kỳ như trường hợp một con ruồi bay 
ngang qua hòn đe, bị búa của anh thợ rèn đập nát, trước khi thật sự chết con 
ruồi cũng có trọn một tiến trình tâm như vậy. 


Đề cho dễ hiểu, bây giờ ta hãy tưởng tượng trường hợp của một người sắp chết 
và tái sanh vào cảnh người. Đối tượng của chặp tư tưởng cuối cùng là một 
nghiệp thiện. Chặp tâm bhavanga khởi phát, giao động trong một chặp, rồi diệt. 
Tức khắc chặp Manodvärävajjana, Ý Môn Hướng Tâm khởi sanh, rồi diệt. Kế 
đến, giai đoạn tâm lý vô cùng quan trọng -- tiến trình javana -- mà ở đây vì yếu 
ớt, chỉ diễn tiến trong năm chặp, thay vì bảy chặp như thông thường. Vì lẽ ấy, 
chặp tư tưởng nây không có năng lực tái tạo. Nhiệm vụ chánh của nó chỉ là làm 
điều hòa kiếp sống mới (abhinavakarana). Trong trường hợp đối tượng của tâm 
là đáng được ưa thích thì tâm mà người nây hiện có là một loại tâm thiện, có 
hay không có sự xúi giục, đồng phát sanh với thọ hý, và liên hợp với tri kiến, 


như có thê trường hợp nây là như vậy. Tâm Đăng Ký mà nhiệm vụ là ghi nhận 
hay nhận diện, có thể phát sanh trong hai chặp liền theo đó, có thể không. Sau 
đó là Cuti Citta (Tử Tâm), chặp tư tưởng tối hậu của một kiếp sống (xem Đồ 
biểu 12). 


Có quan điểm sai lầm cho rằng chính Tử Tâm nây tạo điều kiện cho sự tái sanh 
trong kiếp sống kế đó. Đúng ra không phải Tử Tâm, vì tâm này không có 
nhiệm vụ đặc biệt nảo, mà chính những chặp tâm của tiến trình javana tạo điều 
kiện cho kiếp sống tới. 


Với sự chấm dứt Tử Tâm, cái chết mới thật sự xảy diễn. Chừng ấy tâm và vật 
thực (cittaja và ãhãraja rũpa) không còn tạo thêm vật chất (sắc) nữa. Chỉ còn 
một loạt những tánh chất vật chất do nhiệt độ (utuja) tạo nên tiếp tục phát sanh 
cho đến khi cơ thê vật chất trở thành cát bụi. 


Bây giờ, tức khắc sau khi chặp Tử Tâm (Cuti Citta) hoại diệt liền phát sanh 
chặp patisandhi viññãna (thức nối liền). Kế tiếp là mười sáu chặp bhavaga. 
Sau đó phát sanh chặp Ý Môn Hướng Tâm (ManodvarävaJJana), phát triển sự 
ưa thích kiếp sống mới (bhavanikantI javana). Tiếp theo là bhavalga phát sanh 
và hoại diệt, và dòng tâm tiếp tục trôi chảy không gián đoạn. (Xem đồ biểu 


330). 

60. 

Trong cảnh Vô Sắc Giới không có ý căn (hadayavatthu). 
-ooOoo- 


V. Ciffta-Sanfafi 
Dòng diện tiên của Tám 
15. 


Icc'evam gahitapatisandhikänarh pana patisandhi- nirodhänantaratoppabhuti tam 
evälambanam- ärabbha tad'eva cittar yãva cuticittuppädä asativithicittuppäde 
bhavassangabhävena bhavalga- santatisalkhãätarh mãnasarh abbhocchinnarfI nadï 
sofo viya pavatfati. Pariyosãneca cavanavasena cuficittam hutvã nirujjhati. Tato 
parañ ca patisandhädayo rathacakkarf iva yathäkkamaff eva parivattantä 
pavattanti. 


16. 


PatisandhibhavahgavrthTyo cuti c'eha tathã bhavantare 


Puna patisandhibhavalgam iccayam parivattati cittasantati 
Patisankhãya pan'etamaddhuvam adhigantvä padamaccutarfI budhäã 
Susamucchinnasinehabandhanã samamessanti ciräya subbatä. 

Iti Abhidhammatthasangahe Vĩithimuttasalgaha- vibhãgo nãma Pañcamo 
Paricchedo. 


§15. 


Vậy, đối với những người có sự tái sanh như thế Ấy, liền sau khi thức nói liền (61) chấm 
dứt, một thức tương tợ, cùng tùy thuộc nơi một đôi tượng, trong khi không có tiến trình 
tâm, tiếp tục diễn tiễn như một dòng suối (62) không gián đoạn. cho đến khi tử tâm phát 
sanh (63). Vì đây là yếu tô chánh yêu cho đời sống nên thức này được gọi là bhavalga 
(hộ kiêp). 


Cuối cùng, vào lúc lâm chung, nó phát sanh trở lại như tử tâm (64) và diệt. Sau đó thức 
nôi liên và những tâm khác, diễn tiên tùy trường hợp, như một bánh xe, và tiêp tục sinh 
tôn. 


§16 


Cũng như ở đây, cùng thế ấy, trong kiếp sống kế đó phát sanh thức nói liền, hộ kiếp, 
những tiễn trình tâm, và tử tâm. Trở lại với sự tái sanh và hộ kiếp, dòng tâm thức chạy 
vòng quanh. Người được rọi sáng, tự khép mình vào kỷ cương, thấu đạt tình trạng vô 
thường (của đời sống), sẽ chứng ngộ Trạng Thái Bất Diệt (tức Niết Bàn) và trọn vẹn cắt 
đứt mọi thằng thúc luyến ái, thành đạt Thanh Bình An Lạc (tức Vô Dư Niết Bàn). 


Như vậy chấm dứt chương Năm của Bản VI Diệu Pháp Toát Yếu gọi là Sự Phân Tích của 
phân Ngoài Tiên Trình. 


Chú Giải 


61. 


~~— 


Những chặp patisandhi viññãna (thức nối liền), bhavahga (hộ kiếp), và cuti 
citta (tử tâm) của một kiếp sống giông hệt nhau, vì cùng có chung một đối 
tượng. Những tâm sở trong ba tâm ây cũng giống hệt nhau, chỉ có tên và nhiệm 
vụ là khác. Sau thức tái sanh, chặp bhavalga liền khởi phát. Trong đời sống, 
mỗi khi tiến trình tâm khởi sanh là có bhavalga nây. Xuyên qua suốt kiếp sống 
ta có vô số những chặp bhavaga như vậy. 


62. 


Nên phi nhận câu PälI: nađï sofo viya. 


63. 


Cuti citta (tử tâm) mà ta kinh nghiệm vào lúc chết cũng giống như patisandhi, 
thức nôi liên và bhavanga citta, tâm hộ kiệp. 


64. 


Tức khắc sau chặp tử tâm liền phát sanh thức nối liền, vào lúc bà mẹ thọ thai. 
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Đồ Biểu 10 - Tiến trình Tử tâm [*j 


[#] Đôi khi bhavanga (hộ kiếp) phát sanh giữa tâm Đăng Ký và Tử Tâm. Vài 
khi Tử Tâm khởi sanh liền sau luồng javana, không có Đăng Ký tâm. 


10 
II 
12 
13 


Bhavanga vừa qua 
Bhavanga giao động 
Bhavanga dứt dòng 


Ý Môn Hướng Tâm 


Javana 


Đăng Ký Tâm 


Tử Tâm 


Thức Tái Sanh (trong kiếp sống kế) 


Đồ Biểu 11 - Những cảnh giới sinh tồn 


Những cảnh giới sinh tồn 
4. Phi tưởng phi 84 000 
31 TIIN = 
phi tưởng thiên M.K 
3. Vô sở hữu xứ 
30 : tổ 
4 Vô Sắc | thiên 
Giới 
2. Thức vô biên xứ 
29 ˆ 
thiên 
I1. Không vô biên 
xứ thiên 


Sắc cứu cánh thiên M 


ụ 
đang, sanh 
Cảnh Tứ thiền 


Quảng quả 
thiên 


K 
K 


500M.K 


500M.K 


64M.K 


342M.K 


SM 


Bin thh thiên | 
: Vô lượng tịnh 
Cảnh Tam thiên thiên 
Thiền tịnh 
thiên 


0 
Sa l6 0 
0 


Quang âm 
thiên 

Cảnh Nhị thiền Vô lượng 
quang thiên 


Thiêu quang 


4 





2 


Chú thích: 


MMK: 
A.K: 


——— px TT —” 


Đại phạm 


CảhSơtlln - [manuguin|  — |u2AK 
thiên 
: . 16 000 
Tha hóa tự tại thiên 
: S. 8 000 
Ặ Ậ n3 4 000 
7 Cảnh giới hạnh | đục giới _ 
húc trong cõi Dục 
ủ : 


Tứ | Tứ đại thiên vương _ | thiên | Tứ đại thiên vương _ | |5000c.Y- C.Y. 
: ï Không 
, | Cảnh Ngạ qu : 
hạnh Khô 


Mahã Kappa 
Asañkheyya Kappa 





C. Y.: Celestial Y ear (năm ở cảnh Trời) 


Đồ Biểu 12 - Tiến trình tâm tái sanh (Patisandhi Citta VTthi) 


` Thức Nối Liền, hay Tức Tái Sanh 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* Ề 
s 16 Hộ Kiệp (Bhavanga) 
lÓi 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
: Ý Môn Hướng Tâm 
* 
* 
* 
k 7 ]Javana 
* 
* 
* 
Bhavanga 


* x x x x x x x x x x x *% 


%* x x *% 
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Chương VI : Lời mở đầu 


Năm chương đầu của sách Abhidhammattha Salgaha (Vi Diệu Pháp Toát Yếu) 
đề cập đến §9 và 121 loại tâm vương, 52 tâm sở, những tiền trình tâm khác 
nhau trong đời sống và vào lúc tái sanh, 31 cảnh giới sinh tồn và phương thức 
phân hạng Kamma (Nghiệp). Hiểu theo một lối, những đề tài nầy hợp thành 
đầy đủ một quyền. 


Bốn chương còn lại đề cập đến Rũpa (Sắc), Nibbãna (Niết Bàn), Paficca- 
Samuppada (Định Luật Tùy Thuộc Phát Sanh, hay Thập Nhị Nhân Duyên), 
Patthäana Naya (Duyên Hệ Tương Quan), Những Phân Loại Thiện Và Bất 
Thiện Pháp, Trau Giồi Tâm, Thanh Tịnh Đạo, và Những Chứng Đắc Cao 
Thượng. 


Chương thứ sáu cốt yếu dành riêng cho Rũpa (Sắc) và Nibbãna (Niết Bàn). 


Hai mươi tám loại Sắc được liệt kê. Sắc là gì, phát sanh như thế nào, tồn tại và 
hoại diệt như thế nào cũng được giải thích. Rũpa (Sắc) là Paramattha (Chân 
Đề) thứ ba được đề cập đến trong Abhidhamma (Vi Diệu Pháp), và cũng là một 
trong hai thành phần cấu thành cái được gọi là chúng sanh -- thành phần kia là 
Nãma (Danh). Cũng như phần tâm linh, Nãma (Danh), phần cơ thể vật chất, 
Rũpa (Sắc) cũng đuợc phân tách tỉ mi. Nhưng không có một định nghĩa hợp lý 
cho danh từ Rũpa (Sắc) trong Kinh Điển cũng như trong những Chú Giải. 


Chữ Rũpa do căn "rup”, là tan vỡ, phân tán hay hoại diệt (nãsa). 


Theo sách Vibhävimi Tikã, Rũpa là cái gì thay hình đổi dạng, hay có một hình 
thê khác do ảnh hưởng của những điêu kiện vật lý nghịch chiêu như nóng, lạnh 
v.v... (sItonhadi virodhippaccayehi vikaram apajjati). 


Theo quan điểm Phật Giáo, Sắc không những luôn luôn biến đổi mà cũng hoại 
diệt (khaya, vaya). Sắc chỉ tồn tại trong mười bảy chặp tư tưởng, hay sát-na 
tâm. Rũpa (Sắc) biến đổi nhanh chóng đến đổi ta không thể gỏ hai lần đúng 
ngay vào một nơi. 


Rũpa (Sắc) cũng đuợc giải thích là cái gì tự biểu hiện (căn "rup" -- pakãsane). 


Các nhà học giả có những gợi ý khác nhau về ý nghĩa của chữ Rũpa. Danh từ 
nầy thường được phiên dịch là "hình tướng”, "thân thể", "phần vật chất", "cơ 
thê vật chất" v.v... Những ý nghĩa khác nhau, tùy theo đoạn văn. Không có một 
nghĩa đặc biệt đúng cho tất cả mọi trường hợp. 


Đứng về quan điểm triết học, "phần vật chất", hay "sắc", có ý nghĩa gần nhất 
với danh từ Rũpa, mặc dâu các nhà khoa học cũng thây khó mà tìm ra một định 
nghĩa chính xác. 


Nên ghi nhận rằng lý thuyết về nguyên tử cũng thạnh hành ở Ấn Độ vào thời 
Đức Phật. Paramanu là một danh từ tương đương với chữ "nguyên tử" thời hiện 
đại. Theo sự tin tưởng thời bấy giờ, một ratharenu gồm 36 tajjãris; một tajjãri 
bằng 36 afus; một anu bằng 36 paramanus. Một hột bụi tý ty vởn vơ trong làn 
ánh sáng được gọi là ratheranu. Như vậy, một paramanu bằng 1/46,656 phần 
của một ratharenu. Paramanu này đuợc xem như không thể còn phân chia được 
nữa. 


Với nhãn quan siêu thường của một vị Phật, Đức Thế Tôn phân tách cái gọi là 
paramänu ây và tuyên ngôn răng nó bao gôm những paramatthas (chân đề) -- 
đơn vị cùng tột, không còn có thê bị phân chia thêm nữa. 


Những chân đề này là pathavi, ãpo, tejo, và vãyo. Không nên hiểu rằng những 
nguyên tô nây là đât, nước, lửa và gió thông thường, như vài tư tưởng gia Hy 
Lạp thời xưa đã tin như vậy. 


Pathavi, đất, là nguyên tố của vật chất có đặc tính duỗi ra, bản thể của vật chất. 
Nếu không có nguyên tố nầy vật thể không thể chiếm không gian. Tính chất 
cứng hay mềm, thuần túy tương đối, là hai điều kiện của nguyên tố cá biệt này. 
Có thể nói rằng nguyên tố nầy nằm trong đất, nước, lửa và trong gió. Thí dụ 
như nước ở phân dưới nâng đỡ nước ở phần trên. Chính nguyên tổ có đặc tính 
duỗi ra này, hợp với nguyên tố có đặc tính di động (vãyo) tạo nên áp lực đây 
lên, nâng đỡ phần nước ở trên. Nóng hay lạnh là tejo, nguyên tố lửa. Tính chất 
lỏng là ãpo, nguyên tố nước. 


Äpo, nước, là nguyên tô có đặc tính làm dính liền. Không giống như pathavi, ta 
không thể cảm nhận nguyên tô này băng giác quan. Đây là thành phần làm dính 
liền những phần tử rời rạc của vật thể, và làm khởi sanh ý niệm hình thể. Khi 
một vật ở thể đặc chảy ra thì thành phần nước (ãpo) trong chất lỏng ấy trở nên 
trội hơn. Khi một vật ở thể đặc bị phân tán thành bụi, trong mỗi hột bụi tí ti 


cũng có chứa đựng thành phần nước. Thành phần có đặc tính duỗi ra (đất) liên 
quan rât mật thiệt với thành phân có đặc tính làm dính liên (nước) đên độ khi 
thành phân nây châm dứt thành phân kia cũng tiêu tan. 


Tejo, lửa, là nguyên tố nóng trong vật chất. Lạnh cũng là một hình thức của tejo 
(lửa). Cả hai, nóng và lạnh, đều được hàm xúc trong thành phần "lửa" vì cả hai 
đều có năng lực làm cho vật chất trở nên chín mùi. Nói cách khác, tejo, nguyên 
tố lửa, tạo sinh lực cho vật chất. Vật chất được bảo tồn hay bị hư hoại đều do 
nguyên tố này. Không giống như ba nguyên tố khác trong "tứ đại", nguyên tố 
nầy có năng lực làm cho vật chất tự mình hồi sinh. 


Vãyo, nguyên tố gió, có đặc tính di động, không thể tách rời ra khỏi tejo, lửa. 
Chính thành phần gió (vãyo) trong vật chất tạo sự vận chuyển và được xem là 
năng lực làm phát sanh nhiệt độ. "Sự di động và nhiệt độ trong phạm vi vật chất 
tương đương với tâm và nghiệp báo trong phạm vi tỉnh thần". 


Tứ Đại -- bốn nguyên tố đất, nước, lửa, gió -- luôn luôn dính liền nhau, không 
thể tách rời, nhưng trong một loại vật chất, thành phần nầy có thể trội hơn 
những thành phân khác, thí dụ như trong đất thành phần pafhavi trội hơn, trong 
nước äpo trội hơn, trong lửa teJo, và trong gió vãyo trội hơn. 


Bốn nguyên tô này cũng được gọi là Mahäbhitas, Tứ Đại Chánh Yếu bởi vì 
luôn luôn có mặt trong tất cả những hình thể vật chất, từ tế bảo cực nhỏ đến 
thiên thể không lô. 


Tùy thuộc nơi bốn thành phần chánh yếu ấy có bốn chuyền hóa là vanraa (màu 
sắc), gandha (hương), rasa (vị) và ojä (tinh chất dinh dưỡng). Những năng lực 
và tánh chất cùng dính liền với nhau nầy hợp thành nhóm vật chất gọi là 
"Suddhatthaka Rũpa kalãpa -- nhóm tám-thành-phẩn-sắc". Hai mươi loại 
nguyên tố vật chất (sắc) còn lại cũng rất quan trọng. 


Nên ghi nhận rằng nguyên lý của đời sống vật chất (rũpa jTvindriya, mạng căn) 
và tánh nam hay tánh nữ của một chúng sanh cũng do Kamma (Nghiệp) tạo 
điều kiện. Nên phân biệt rõ ràng sức sông của những vật vô cơ, vô tri giác, và 
đời sống của những chúng sanh hữu tri hữu giác. 


Sự kiện nói rằng rũpas, sắc hay vật chất, phát sanh theo bốn phương cách như 
nghiệp, tâm, hiện tượng thời tiết, và vật thực, sẽ là một ý niệm mới mẻ cho 
những tư tưởng gia hiện đại. Tất cả bốn căn nguyên này, phần lớn nằm trong 
khả năng kiểm soát của ta. 


Đến một mức độ nào chúng ta chịu trách nhiệm về việc tạo nên những hiện 
tượng vật chât xảy đên cho chính mình, dâu đáng được ưa thích hay không. 


Đề hợp thành đặc tính vật chất của một người, các khuynh hướng nghiệp báo 
tích trữ mà người ây tạo nên trong những kiêp sông quá khứ đôi khi có vai trò 
quan trọng hơn là những tê bào và những chủng tử truyền thông của cha mẹ, 


Đức Phật chăng hạn, đã thọ nhận những tế bảo và những chủng tử do cha mẹ 
truyền thừa, như tất cả mọi người. Nhưng từ ông cha nhiều đời trong gia tộc 
quý phái của Ngài, không ai có thể so sánh với Ngài về phần vật chất. Chính 
Đức Phật đã tuyên ngôn rằng Ngài không thuộc về huyết thống nhà vua mà về 
dòng dõi chư Phật. Quả thật Ngài là bậc siêu nhân, được tạo nên một cách kỳ 
diệu do Nghiệp lực mà chính Ngài đã dày công huân tập. Theo kinh Lakkhana 
Sutta, Dĩgha Nikãya, Trường A Hàm số 30, Đức Phật thừa hưởng những đặc 
tướng phi thường như 32 tướng tốt. Ấy là quả lành của bao nhiêu công đức mà 
Ngài đã tạo trong vô số kiếp. Bài kinh giải thích rành mạch nghiệp lành nào đã 
là nhân đưa đến hảo tướng nào. 


Trong chương thứ sáu, chỉ có một vài hàng đề cập đến chân đề thứ tu -- Niết 
Bàn, mục tiêu cứu cánh của Phật Giáo. Nhưng đường đên Niệt Bàn thì được 
mô tả với nhiêu chi tiêt ở chương thứ chín. 


Chương thứ bảy liệt kê tất cả trạng thái có tánh cách đạo đức và phân hạng làm 
nhiêu nhóm khác nhau. 


Hai giáo huấn thâm sâu nhất trong Phật Giáo có tánh cách triết học là Paficca- 
Samuppada (Định Luật Tùy Thuộc Phát Sanh, hay Thập Nhị Nhân Duyên) và 
Patthana (hai mươi bôn Duyên Hệ Tương Quan) được mô tả trong chương tám. 


Chương cuối củng quan trọng nhất và cũng là hứng thú và đáng chú ý nhất, vì 
chương nây bàn thảo vê pháp Trau Giôi Tâm (bhãvan3), tức thiên tập, và Giải 
Thoát, phân nòng côt của Phật Giáo. 

Đề thấu hiểu những điểm phức tạp của Vi Diệu Pháp ta nên nhãn nại, thận 
trọng đọc đi và đọc lại nhiêu lân tập Abhidhammattha Sangaha, VI Diệu Pháp 


Toát Yếu, và suy gẫm sâu sắc phần giáo lý thâm diệu trong đó. 


Người thấu hiểu Vi Diệu Pháp sẽ có thể lãnh hội Lời Dạy của Đức Phật và do 
đó chứng ngộ mục tiêu cùng tột. 


-ooOoo- 


CHƯƠNG VI : RÙPA-SANGAHAVIBHAGO 
Phân tách sắc pháp 


1. 

Ettävatä vibhatfä hi sappabhedappavattikã 

Cittacetasikã dhammäã rũpandäni pavuccati. 

Samuddesä vibhägäã ca samutfthänä kaläpato 

Pavattikkamato c'ãti pañcadhä tattha sangaho. 

2. 

Cattäri mahäbhñtäni, catunnañ ca mahãbhũtänam upädãya rũpan'ti 
dvidhampetam rũparfñ ekãdasa- vidhena sañgaharfI gacchati. 
Katham? 

1) Pathavïdhätu, äpodhätu, tejodhãtu, vãyodhãtu bhũtarũparf nãma. 


2) Cakkhu, sotamn, ghaãnam, jivhä, kãyo, pasädarũpan nãma. 


3) Rũpaf, saddo, øandho, raso, ãpodhätuvajjitaft bhũtattayasahkhätam 
photthabbañ ca gocararũpaff nãma. 


4) Itthattam, purisattam bhãvarũpamn nãma. 
5) Hadayavatthu hadayariũpar nãma. 

6) JTvitindriyarft jïvitarũparf nãma. 

7) Kabalikäro ähãro ãhärarñparf nãma. 


Iti ca atthärasavidhamp'etam sabhävariũpam, salakkhanarñpam 
nipphannarũpam rũparũparfi, sammasanarñpanti ca salgaham gacchati. 


8) Akãsadhätu paricchedarũpam nãma. 

9) Käyaviññat(i vacTviññatti viãññattiripar nãma. 

10) Rũpassa lahutä mudutä kammaññatä viññat(i- dvayarn vikãrarũpan nãma. 
11) Rũpassa upacayo santafi jaratä aniccatä lakkhafa- rũpar nãma. 


Jäfiripam' eva pan'ettha upacayasantatinämena pavuccaff'ti 
ekädasavidhamp'etarh rũpam at{thavisati- vidharñ hofi sarũpavasena. 


Katham? 

Bhũtappasãdavisayä bhãvo-hadayam' icca'pi 
JTvitähãrarũpehi afthärasavidham tathäã. 
Paricchedo ca viññatt(i vikãäro lakkhaftanti ca 


Anipphannä dasa c'ãti atthavTsavidharmh bhave. 
Avyam'ettha rũpasamuddeso. 


§1. Nhập Đề 


Đến đây đã phân tách các loại tâm vương và tâm sở theo phân loại (1) và tiến trình sanh 
khởi (2), giờ đây xin đê cập đên sắc pháp. 


Phần tóm lược về các sắc pháp có năm (3) là: 
liệt kê, 
phân loại (4), 
khởi sanh (Š), 
các nhóm (6), và 
phương thức sanh khởi (7). 
§2. Liệt Kê Các Sắc Pháp (rũpasamuddesa) 


Sắc có hai phần là: Bốn Đại Chánh Yếu (8), và những chuyên hóa của sắc (9). Hai phần 
nây gôm mười một loại. 


Băng cách nào? 


I- Những tính chất chánh yếu của sắc pháp -- nguyên tố có đặc tính duỗi ra (10), nguyên 
tô có đặc tính làm dính liên (I1), nguyên tô nóng (12), và nguyên tô di động (13). 


2- Những tính chất nhạy của sắc pháp (14) tức mắt, tai, mũi, lưỡi, và thân. 

3- Những cảnh giới làm đối tượng của sắc pháp (15), tức sắc (16), thỉnh, hương, vị, và 
xúc (17) -- Xúc năm trong ba Đại (nguyên tô vật chât) ngoại trừ nguyên tô (nước) có đặc 
tính làm dính liên. 

4- Những tính chất của sắc pháp về tánh (18), tức nam tánh và nữ tánh. 

5- Tính chất của sắc pháp về tâm, tức ý căn (19).. 

6- Tính chất của sắc pháp về đời sống, tức khả năng sống (20). (mạng căn). 


7- Tính chất dinh dưỡng của sắc pháp, tức vật thực (21). 


Như vậy mười tám (22) loại tính chất của sắc pháp được gom lại: 
¡. theo những đặc tính cố hữu (23) của nó, 
1i.theo những đặc tướng tiêu biêu của nó (24), 
11. như được câu tạo do nhân duyên (25), 
1v. như luôn luôn biên đôi (26), 
v. như thích nghi đê suy niệm (27). 
8- Tính chất phân giới hạn của sắc pháp: tức nguyên tố không gian (28). 


9- Tính chất truyền thông của sắc pháp (29) -- tức sự biểu lộ bằng thân (thân biểu) và sự 
biêu lộ băng lời nói (ngữ biêu). 


10- Những hiện tượng biến đôi của sắc pháp (30) -- như nhẹ nhàng (31), mềm dịu (32), 
nhu thuận (33), và hai hình thức biêu lộ. 


11- Những đặc tướng (34) của sắc pháp -- tức sự sanh khởi, sự liên tục, sự hư hoại và vô 
thường. 


Nơi đây đặc tính sanh khởi và liên tục có nghĩa là hiện tượng sanh của sắc pháp. 


Như vậy, mười một hiện tượng của sắc pháp được xem là hai mươi tám, tùy theo đặc tính 
cá biệt cô hữu. 


Thế nào (là hai mươi tám)? 


Bốn Đại, các phần nhạy, những đối tượng, tánh nam hay nữ, tâm, mạng căn và vật thực -- 
như vậy (sắc) là mười tám. 


Tính chất phân giới hạn, tính chất truyền thông, sự biến đổi và những đặc tướng -- như 
vậy là trong đó có mười, không (do nghiệp) tạo duyên. Tât cả là hai mươi tám. 


Nơi đây là liệt kê các sắc pháp. 
Chú Giải 


1. Ba chương đâu đê cập đên các loại tâm vương và tâm sở khác nhau một cách 
chính xác và giản lược mô tả. 


2. Chương thứ tư dành cho bảy tiến trình tâm trong đời sống, và chương thứ 
năm cho những cảnh giới khác nhau và tiên trình tâm lúc chêt và lúc tái sanh. 


3. Samuddesa, Liệt Kê, 


tức là trình bày văn tắt vê sắc. 


4. Vibhãga, Phân Loại, tức là phân tách sắc pháp. 


5. Samutthãna, tức hiện tượng sanh khởi của những phần khác nhau cấu thành 
sắc pháp, như mười-thành-phân-mắt v.v... khởi sanh do Nghiệp, tâm, hiện 
tượng thời tiệt, và vật thực. 


6. Kaläpa, những tổng hợp cấu thành sắc pháp, như mười-thành-phẳn-thân, 
mười-thành-phân-tánh nam nữ v.v... 


7. Pavattikkama -- tức là sắc pháp phát sanh như thế nào tùy theo cảnh giới 
sinh tôn, thời gian, và hạng chúng sanh. 


8. Mahäbhitäni, Tứ Đại. 
Theo nghĩa từng chữ, là những gì trở nên lớn. 


Bốn Đại Chánh Yếu là những thành phần căn bản của sắc pháp, luôn luôn dính 
liên, không thê tách rời nhau. Mọi vật thê, từ vi tê nhât đên vật to lớn nhât, đêu 
do bôn nguyên tô có đặc tính cá biệt ây hợp thành. 


9. Upäãdãya-rũpãni, Chuyển Hóa Của Sắc. 


Đặc tính chuyển hóa, hay đặc tính phụ thuộc của sắc pháp tùy theo Bốn Đại. 
Như đất là những Chánh Yếu; chuyển hóa giống như cây côi từ đó mọc lên. 
Hai mươi bốn sắc pháp còn lại được xem là Chuyển Hóa. 


10. Pathavi-dhãtu, Nguyên Tổ Đắt. 


Phạn ngữ dhãtu có nghĩa là cái gì mang những dấu hiệu cá biệt của mình. 
Nguyên tô là danh từ tương đương gân nhât của chữ dhãtu. 


Pathavi-dhãtu, theo nghĩa đen là nguyên tố đất. Được gọi như vậy vì cũng như 
đất, nguyên tố nầy có tác dụng nâng đỡ, làm nền tảng cho ba nguyên tổ khác 
đồng sanh khởi. Pathavi (sarhskrt: prthvi), cũng được viết là pathavi, puthavi, 
puthuvi, puthuvi -- phát nguyên từ căn "puth”, có nghĩa nới rộng ra, dẫn ra, hay 
duỗi ra. Đến đây, mặc dầu không mấy là viên mãn lắm, danh từ gần nhất với 
pathavi-dhãtu là "nguyên tố có đặc tính duỗi ra". Nếu không có nguyên tố nầy, 
một vật không thể choán không gian. Tánh chất cứng và mềm là đặc tính của 
nguyên tố nây. 


11. Äpo-dhãtu, Nguyên Tố Nước. 


bạn nghĩa từng chữ, là nguyên tố có đặc tính lỏng. Äpo phát nguyên từ căn 

'. đến, hay từ "ã" + căn "pãy" là lớn lên, trưởng thành. Đây là "nguyên tố có 
đặc tính làm dính Tiền ”. Theo Phật Giáo, chính nguyên tố nầy làm dính liền 
những phần tử khác nhau của sắc pháp vả như thế, ngăn ngừa không để những 
phân tử kia rời rạc. Lỏng và rỉ chảy là đặc tính của nguyên tố nầy. Nên hiểu 
rằng lạnh không phải là đặc tính của nguyên tổ nước. 


12. Tejo-dhãtu, Nguyên Tổ Lửa. 


Theo nghĩa đen, là nguyên tổ lửa, được giải thích là ' nguyên tố có đặc tính 
nóng”. Danh từ tejo phát nguyên từ căn "tij", làm cho sắc bén, chín mùi. Sự vật 
tươi tắn hay chín mùi đều do nguyên tô nầy. Nóng và lạnh đều là đặc tính của 
tejo. Tejo cao độ là nóng, tejo dịu dàng, ở độ thấp, là lạnh. 


Không nên hiểu rằng lạnh là đặc tính của ãpo (nước), và nóng là đặc tính của 
teJo (lửa), bởi vì trong trường hợp đó, cả hai nóng và lạnh cùng ở chung, vì äpo 
và teJo cùng tôn tại chung. 


13. Vãyo-dhãtu, Nguyên Tố Gió. 


Theo nghĩa đen là nguyên tố gió, được giải thích là "nguyên tố có đặc tính di 
động". Danh từ vãyo phát nguyên từ căn "vãy", di động, rung động. Có sự di 
động, rung động, lung lay và áp lực đều do nguyên tổ này. 


14. Pasãda-rũpa, Phần Nhạy Của Sắc Pháp. 


Phần nhạy của năm giác quan -- mắt, tai, mũi, lưỡi, và thân. Phần nhạy nầy có 
khuynh hướng làm sáng các phần sắc khác trong giác quan. Thí dụ như cái mà 
thông thường ta gọi con mắt, sasambhãra cakkhu, là sự hồn hợp những hiện 
tượng khác nhau của sắc pháp, bao gồm bốn bhũtarũpas (tứ đại), bốn 
ũpädaripas (chuyển hóa -- tức màu, mùi, vị, và sinh lực) và jTvitindriya (mạng 
căn). Phần nhạy, nằm ở giữa con ngươi và làm cho ta thấy sự vật là cakkhu- 
pasäda. Đó là nền tảng của sự thấy (cakkhu-viññãna, nhãn thức) và trở thành 
phương tiện cho tiễn trình ý thức của nhãn môn (cakkhu-dvaravithi). Ý muốn 
thấy có khuynh hướng làm phát triển nhãn quan. Vậy, mắt gồm mười hiện 
tượng của sắc pháp trong đó pasada, đặc tính nhạy, là một. 


Phần nhạy (pasãda-rũpa) của các giác quan khác phải được hiểu cùng một thế 
ây. 


Pasada-rupa, phần nhạy, của tai, mũi, và lưỡi nằm giữa các bộ phận Ấy; 
kãyapasadarupa, phân nhạy của thân, tràn lan khắp châu thân ngoại trừ tóc, 
móng tay, móng chân, và trong lớp da chêt khô. 


15. Gocararipa, Trần Cảnh. 


Những hiện tượng của sắc pháp làm đối tượng cho giác quan, tức trần cảnh, tác 
động như hồ trợ làm khởi sanh sự hay biệt của giác quan tương ứng. 


16. Rũpa, Sắc. 
Danh từ bao hàm cả hai, màu sắc và hình tướng. 
17. Phofthabba, Xúc 


Vì trong sắc pháp, nguyên tố có đặc tính làm dính liền (ãpo, nước) quá tế nhị 
nên ngũ quan không thể cảm nhận. Chỉ có ba nguyên tố kia của Tứ Đại -- tức 
đất, lửa, và gió -- được xem là xúc, photthabba, tức giác quan có thể cảm nhận. 
Thí dụ như trong nước, đặc tính lạnh là teJo, lửa, mềm địu là pathavi, đất, và có 
sức nặng đẻ xuống, hay áp lực, là vãyo, gió. Ta không thê sờ đụng äpo, nguyên 
tố làm dính liền. 


Xem Compendium, trang 155, ghi chú số 6. 
18. Itthattam purisattarh, Tánh Nam hay Tánh Nữ. 


Cũng được gọi 1tthindriyam, purisindriyam, là danh từ chung được thâu gọn 
dưới hình thức bhãvaripa, trạng thái do đó nam tính và nữ tính được phân biệt. 


19. Hadayavatthu, Ý Căn. 


Bộ Dhammasalgani không đề cập đến sắc pháp nầy. Trong sách Atthasälmni, 
danh từ hadayavatthu được giải thích là cittassa vatthu, căn cứ từ nơi đó tâm 
phát sanh. 


Rõ ràng Đức Phật không nhất quyết chỉ nơi nào là căn môn của tâm như Ngài 
đã chỉ rõ khi đề cập đến các giác quan khác. Vào thời của Ngài, phần đông 
người ta tin rằng quả tim là ý căn và thuyết nầy hiển nhiên được kinh 
Upanishads hỗ trợ. Nếu muốn, Đức Phật đã chấp nhận lý thuyết rất phô thông 
thời bấy giờ ấy, nhưng Ngài không nói đến. Trong bộ Patfhãna, bộ sách đề cập 
đến Duyên Hệ Tương Quan, Ngài nhắc đến căn cứ của thức (ý căn) bằng những 
danh từ gián tiếp như "yarh rũparñ nissãya" "tùy thuộc nơi sắc pháp ấy", mà 


không quả quyết xác nhận rũpa (sắc) ấy là trái tim (hadaya) hay bộ não. Nhưng 
theo quan niệm của các nhà chú giải như Ngài Buddhaghosa và Anuruddha, thì 
ý căn nhất định là tim. Nên hiểu biết rằng Đức Phật không hề chấp nhận hoặc 
bác bỏ lý thuyết rất phổ thông vào thời xa xưa ấy, cho rằng ý căn là tim. 


Xem Compendium trang I56 và trang 277. 
20. JTvitindriya, Mạng Căn. 


Có sự sống trong cả hai, danh pháp và sắc pháp. Đời sống tâm linh, danh mạng 
căn, vôn là một trong 52 tâm sở (cetasikas), và đời sông vật lý, sắc mạng căn, 
vốn là một trong 28 sắc pháp, là những hiện tượng chánh yếu của cái gọi là 
chúng sanh. Danh mạng căn là một trong bảy tâm sở phổ thông, và sắc mạng 
căn kết hợp với hầu hết những nhóm sắc, ngoại trừ cơ thể người chết. Đồng 
thời, khi thức tái sanh khởi phát, sắc mạng căn cũng khởi phát cùng một lúc với 
nhóm sắc pháp sơ khởi. Jïvita (sự sông) được xem là Indriya (khả năng) vì nó 
ảnh hưởng mạnh mẽ và tạo sức sống đến những phân tử khác đồng phát sanh. 


21. Kabalikãro Ahãro, Vật Thực. 


Được gọi như vậy vì vật thực thô sơ được đem vào bằng cách làm thành miếng 
ăn nhỏ. 

Nơi đây ãhãra có nghĩa là sức dinh dưỡng (ojã) để nuôi cơ thể vật chất. Trong 
câu tuyên ngôn, "sabbe sattaä aharatthitika”, tât cả chúng sanh đều sông nhờ vật 
thực, danh từ ahãra có nghĩa là một trợ duyên (paccaya), hay điều kiện. 

22. Mười Tám. 23. 4 + 5 + 4 (ngoại trừ xúc)+ 2 + 1 + I +1= I8. 

23. Sabhãvarũpa -- Đặc Tính Cố Hữu Của Sắc Pháp. 


Theo những đặc tính cô hữu của nó -- tức đôi với chính những đặc tính cá biệt 
của nó, như cứng, lỏng v.v... 


24. Salakkhaarũpa -- Đặc Tướng Của Sắc Pháp. 
Theo những đặc tướng tiêu biểu của nÓ. Gọi như vậy bởi vì những hiện tượng 
nây phát sanh với những đặc tướng cô hữu vô thường (anicca), khô (dukkha) và 


vô ngã (anatt3). 


25. Nipphannarupa -- Được Tạo Nên Do Nhân Duyên. 


Tức do Nghiệp, tâm v.v... tạo nên. 
26. Rũparñpa -- Luôn Luôn Biến Đối. 


Ở đây chữ rũpa đầu được dùng theo ngữ nguyên, có nghĩa là đặc tính biến đổi, 
giông như trong câu Pali dukkha-dukkha. 


27. Sammasanaripa -- Thích Nghi Để Được Suy Niệm. 


Bởi vì có thê giúp ta dùng nó như đôi tượng đề suy niệm, hay đê mục quán 
chiêu, nhăm phát triên tuệ minh sát. 


28. Äkãsadhãtu - Nguyên Tổ Không Gian. 


Theo các nhà chú giải Tích Lan (Sri Lanka) danh từ ãkãsa xuất nguyên từ "ã" + 
căn "kas", cày. Bởi vì không thể cày như trên đất nên gọi không gian là ãkãsa. 
Theo Sarhskrt, akasa phát nguyên từ "4a" + căn "kãs", có nghĩa thấy, nhận ra. 
Theo Ngài Ledi Sayadaw, chữ nầy xuất nguyên từ "ã" + căn "kãs", có nghĩa 
sáng chói, xuất hiện. Äkãsa, không gian, vốn tự nó là hư không. Và như vậy, là 
vĩnh cửu, trường tồn. Äkãsa là một nguyên tố, cũng gọi không giới, trong ý 
nghĩa là một njjïva, không có thực thể, không phải như một nguyên tố "sống" 

như bốn Đại Chánh Yếu. Khi được kế là một trong 28 sắc pháp, äkãsa không có 
nghĩa là lớp không gian rộng lớn bên ngoài, mà là không gian bên trong, phân 
giới hạn chia những nhóm sắc pháp với nhau. Vì lẽ ấy Abhidhamma (Vi Diệu 
Pháp) xem là paricchedarũpa, phân giới hạn. Mặc dầu ãkãsa, không gian, 
không phải là một đối tượng có thực thể, nhưng vì nó kết hợp với tất cả những 
sắc pháp phát sanh do bốn phương cách, Vi Diệu Pháp dạy rằng cùng một thê, 

không gian cũng được tạo nên do bốn nhân duyên như Nghiệp, tâm, hiện tượng 
thời tiết và vật thực. Đồng thời với sự phát sanh và hoại diệt của những sắc 
pháp được tạo nên do nhân duyên, ãkãsa rũpa (sắc pháp không gian) cũng phát 


sanh và hoại diệt cùng lúc. 
Xem Compendium, trang 226. 
29. Viññatti -- Những Hiện Tượng Truyền Cảm. 


Là phương tiện do đó người ta có thể truyền cảm tư tưởng với nhau, người nầy 
có thê hiêu biệt ý định của người kia. 

Có hai cách truyền thông, là kãyaviññatti, biểu lộ băng thân, tức truyền cảm 
băng hành động, và vacTviññatti, biêu lộ băng lời nói. Kayaviññatti, thân biêu, 
phát nguyên do tâm (cittaJa) tạo nên nguyên tô gió (vayodhãtu, có đặc tính di 


động) đưa đến hành động băng thân. VacTviññatti, ngữ biểu, phát nguyên do 
tâm tạo nguyên tô đât (pathavi- dhãtu). Thời gian tôn tại của một viññatti chỉ là 
một chặp tư tưởng, hay sát-na tâm. 


30. Vikãrarũpa -- Tánh Cách Biến Đôi Của Sắc Pháp. 

31. Lahutã -- Đặc Tính Nhẹ Của Sắc Pháp. 

Chỉ sức khỏe của cơ thể vật chất, và được ví như một thanh sắt nóng suốt ngày. 
32. Mudutä -- Mềm Dịu. 

Như một tắm da được đập vả nhồi đầy đủ. 

33. Kammaññatä -- Nhu Thuận. 


Nghịch nghĩa với sự cứng răn của thân, được ví như một khôi vàng đã được 
nhôi năn nhuyên. 


34. Lakkhaniaarũpa -- Đặc Tướng Của Sắc Pháp. 


Được gọi như vậy vì sắc pháp có nhiều đặc tướng cá biệt trong những giai đoạn 
khác nhau như sanh (upäda), trụ (thiti), và diệt (bhanga). 


Upacaya có nghĩa là sự chồng chất sơ khởi, hay sự phát sanh sơ khởi, ở đây gọi 
là sự khởi sanh. Trong chữ upacaya, "upa" được dùng trong nghĩa "đầu tiên". 
Sự khởi sanh của ba thập pháp -- mười-thành-phần thân, mười-thành-phần- 
pháp, và mười-thành-phẳn-giới (kãyadasaka, bhãva-dasaka, vatthudasaka) ngay 
lúc được thọ thai vào lòng mẹ. Sự khởi sanh kế tiếp của ba thập pháp, từ giai 
đoạn tịnh của thức tái sanh xuyên qua kiếp sống, được xem như sự liên tục 
(santatI). Cả hai, upacaya (khởi sanh) và santati (liên tục) được xem là JãtI, sự 
sanh. Hai danh từ này khác nhau ở điểm upacaya là bước sơ khởi của tiến trình 
sắc pháp, còn santati là sự liên tục lặp đi lặp lại cũng tiến trình sắc pháp ấy. 
Như vậy con số các sắc pháp là 27, thay vì 28. 


Thời gian tôn tại của một sắc pháp thông thường được xem là 17 chặp tư tưởng 
[1]. Chặp đầu tiên là upacaya, chặp cuối cùng là aniccatä, 1Š chặp ở khoảng 
giữa là Jarata. Aniccatä là sự phân tán của sắc pháp. 


Một cách chính xác, chỉ có ba lakkhafaarũpas (đặc tướng của sắc pháp) là sanh, 
hoại và diệt. Aniccata đông nghĩa với marafrìa (chêt). Suôt khoảng cách giữa 
sanh và tử là sự trưởng thành, trụ, hay hoại diệt. 


Ngoại trừ năm sắc pháp -- tức hai viññatti, jãti, jarã, và aniccatä -- tất cả 23 sắc 
pháp còn lại tôn tại L7 chặp tư tưởng, hay sát-na tâm. 


Ghi chú: 


[I] Theo các nhà chú giải, trong thời gian một cái nhoáng trời chớp, 
hăng tỷ chặp tư tưởng, hay sát-na tâm, có thê khởi sanh. 


-OooOoo- 


Ripavibhäago 
Phân loại các Sắc pháp 


3. 

Sabbañ ca pan'etarfn ahetukan sappaccayam, sãsavarfi, sarnkhatarn, lokiyam, 
kãmävacararh, anäramma- ttarf, appahätabbam'evä'ti ekavidham pi 
ajjhattikabãähirädi- vasena bahudhä bhedarmh gacchati. 

Katham? 


Pasädasañkhätarh pañcavidham pi ajjhattikarũpamfn nãma; itararI bãhirarũpam. 


Pasädahadayasankhätam chabbidham pi vatthu- rũparfI nãma; itaran 
avatthurũpam. 


Pasädaviññattisankhätamn sattavidham pi dvära- rũpam nãma; i(ararn 
advärarũpam. 


PasädabhävajTvitasankhäatamh atthavidham pi indriya rũpar nãma; itarar 
anindriyarũpam. 


Pasädavisayasalkhätam dvädasavidham pi o[ärika- rũparf, santike rũpam, 
sappatighariũpam ca; itararfI sukhumaripam, dũre rũparf, appatigharũpam. 


Kammajarf upädinnariparn; itararmt anupädinna- rũpam. 
RñpäyatanaTf sanidassanariparf; itaramn anidassana rũpam. 


Cakkhãädidvayamn asampattavasena, ghãnãdittayarfI sampattavasenä'ti 
pañcavidham pi gocaraggähikariũparf; itaram agocaragøähikarũpam. 


Vanno, gandho, raso, ojä, bhũtacatukkañc'äti atthavidham pi avinibbhogariparf; 


itaram vinibbhoga- rũpar. 

Icc'evam atthavisati vidham pi ca vicakkhana 
Ajjhattikãdibhedena vibhajanti yathãäraham. 

Avyam' ettha rũpavibhägo. 

§3 

Bây giờ, tất cả các sắc pháp chia làm nhiều loại khác nhau như sau: 


. Không nhân (35), 

. Có duyên hệ (36), 

. Có hoặc lậu (37), 

. Được cầu tạo (38), 

. Tại thê (39), 

. Thuộc Dục Giới (40), 

. Không có đối tượng (41), 
. Không thể bị loại trừ (42). 


œ ¬lì AC: +> C2) 


Như vậy sắc pháp chỉ có một. Nếu quan niệm như ở bên trong, ở bên ngoài v.v... thì sắc 
pháp trở thành có nhiêu loại. 


Bằng cách nào? 
Năm loại sắc pháp có phần nhạy là ở bên trong (43); còn lại là ngoại sắc. 


Sáu loại, bao gồm năm bộ phận có phần nhạy và tim, là sắc pháp có căn môn (44); còn lại 
là không căn. 


Bảy loại, gồm các sắc pháp có phần nhạy và (hai) phương tiện tiêu biểu, là sắc pháp có 
căn môn (45); còn lại là không căn môn. 


Tám loại, gồm các sắc pháp có phần nhạy, tánh nam hay tánh nữ và có sự sống là sắc 
pháp có khả năng kiêm soát (46); còn lại không có khả năng kiêm soát. 


Mười hai loại, gồm những phần nhạy và (bảy) đối tượng [1], là những sắc pháp thô (47), 
gần và có thê sờ đụng: còn lại là vi tế, xa, và không thể sờ đụng. 


Các sắc pháp sanh khởi do Nghiệp là "bám chặt dính liền" (48); những vật khác không 
"bám chặt". 


Vật có hình tướng có thê thấy được; còn lại không thê thấy. 


Mắt và tai, không cần đụng đến (đối tượng); lưỡi, mũi, và thân, cần phải đụng đến (đối 


tượng), là năm loại sắc pháp bám giữ lấy đối tượng (49); những sắc pháp khác không giữ 
lây đôi tượng. 


Màu, mùi, hương, sinh tố (50), và bốn Đại Chánh Yếu là tám loại sắc pháp không thể 
tách rời nhau (Š1); các săc pháp khác có thê tách rời nhau. 


Tóm lược 


Như vậy, tùy theo sắc pháp ở bên trong và bên ngoài v.v..., bậc hiền trí phân tách làm 28 
loại. Trên đây là sự phân loại các Sắc Pháp. 


Ghi chú: 


[1] Bởi vì "xúc giác" bao gồm ba nguyên tô. Bốn Đại ngoại trừ ãpo (thủy 
đại). 


Chú Giải: 

35. Ahetukar, Không Nhân. 

Bởi vì các sắc nầy không kết hợp với những căn lobha, dosa (tham, sân) v.v... 
36. Sappaccayam, Có Duyên Hệ. 


Bởi vì nó liên quan đến những nhân: Kamma, citta, utu, và ahara (Nghiệp, tâm, 
điêu kiện thời tiêt và vật thực). 


37. Säsavarh, Có Hoặc Lậu. 
Bởi vì nó là đối tượng của Dục Vọng 
38. Sañkhatarh, Được Cấu Tạo. 


Sắc pháp hiện hữu do duyên sanh, tức hữu vi. Được cấu thành do bốn nguyên 
nhân: Nghiệp, tâm, thời tiệt, và vật thực. 


39. Lokiyarñ, Tại Thé. 


Thuộc về thế gian, bởi vì liên kết với thế gian Ngũ Uẩn Thủ 
(pañcupadanakkhandhaloka, châp thủ vào năm uân). Không có sắc xuât thê. 


40. Kãmäãvacarar, Thuộc Về Dục Giới. 


Bởi vì nằm trong phạm vi của ngũ trần. 
41. Anärammanarñ, Không Có Đối Tượng. 


Bởi vì tự chính nó không thể tri giác đối tượng. Chính tâm tri giác đối tượng 
xuyên qua giác quan. Sắc pháp, rũpa, tác hành như đối tượng. 


42. Appahãtäbbarñ, Không Thể Bị Loại Trừ. 
Bởi vì không có sự tuần tự loại trừ các sắc pháp như loại trừ những khát vọng. 


Danh từ này không hàm xúc ý nghĩa cho rằng sắc pháp "không thể bị hủy diệt" 
vì sắc pháp vân bị định luật vô thường chi phôi. 


43. Ajjhattikarh, Cá Nhân. 


Sắc pháp ở bên trong, thuộc về hạng gọi là cá nhân. Năm giác quan có phần 
nhạy rất cần thiết cho một chúng sanh. Nếu không có những bộ phận nây chúng 
sanh trở thành vô tri vô giác như một khúc gô. 


44. Tức là nó có tác dụng như cứ điêm của thức, ý căn. 


45. Các sắc pháp tác hành như căn môn cho những hảnh động thiện và bất 
thiện, cho tâm và tâm sở, cho hành động và lời nói. 


46. Indriyarũparf, Khả Năng Kiểm Soát Sắc Pháp. 


Được gọi như vậy vì trong mỗi phạm vi tương ứng nó có năng lực kiểm soát. 
Thí dụ như con mắt thịt, được cấu thành do mười sắc pháp; nhưng chính phần 
nhạy của mắt, hay nhãn quan (cakkhupasãdarũpa) kiểm soát chín phần còn lại. 
Những phần nhạy của tai, mũi, lưỡi v.v... phải được hiểu cùng một thế ấy. Nam 
tánh hay nữ tánh kiểm soát trạng thái nam hay nữ. 


Cũng như vị thuyên trưởng trên một chiêc tàu, chính sắc mạng căn kiêm soát 
các sắc pháp. 


47. O|ärikam, Thô. 


Bởi sự quan trọng của nó về cả hai phương diện, chủ quan và khách quan. 
Được xem là santike (gân), vì tánh cách thọ cảm của nó. Do đặc tánh "thô" và 
"gân” cả hai, giác quan nhạy và đôi tượng của giác quan, chạm vảo nhau. Vì lẽ 


ây được gọi là sappatigha, theo nghĩa đen là "đụng chạm với nhau". 


Xem Compendium, trang 159, chú giải số 4. 
48. Upädinnamh, Bám Chặt. 


Tham ái và tà kiến bám chặt vào 18 loại sắc pháp đầu tiên sanh khởi do 
Nghiệp. 


49. Gocaraggähikaripar, Giữ Lấy Đối Tượng. 


Được gọi như vậy bởi vì nó giữ lẫy ngoại cảnh. Ngũ quan có tác dụng làm căn 
môn cho thức khởi sanh. Nhưng mắt, tai v.v... vốn là sắc pháp, không thể hiểu 
biết đối tượng. Chính ngũ quan thức, như nhãn thức, nhĩ thức v.v... hay biết đối 
tượng. Theo Abhidhammattha Sañgaha (Vi Diệu Pháp Toát Yếu), hình sắc và 
âm thanh được xem là những đối tượng không đến gần mắt và tai như những sự 
xúc chạm bằng thân v.v.... Cả hai, mắt và tai, thâu nhận đối tượng từ xa, không 
cần phải trực tiếp chạm đến. Trong trường hợp các đối tượng khác, thì trực tiếp 
chạm đến căn môn của giác quan. Thí dụ như muốn có vị thì đối tượng phải 
trực tiếp tiếp chạm với lưỡi. Hai đối tượng kia, hương và xúc, cũng phải được 
hiểu như thế. Có thể vì lẽ ấy mà tác giả chú giải phân biệt 
øocaraggähikaripaï, thủ cảnh sắc, tức giữ lấy đối tượng, và 
agocaraggähikarũparh, bất thủ cảnh sắc, tức không giữ lấy đối tượng. 


Xem Compendium, trang 160. 

50. Ojã, Sinh Tố. 

Vốn tự nó là một sắc pháp, có khả năng tạo nên những sắc pháp khác. 

51. 

Thông thường tám sắc pháp này dính liền với nhau. Bốn Đại Chánh Yếu không 
thê tách rời nhau và bôn Chuyên Hóa cũng vậy. Vì lẽ ây có danh từ 
suddhatthaka, "một nhóm thuần túy tám thành phân", và ojatthaka, "với ojã 
(sinh tô) như phân thứ tám”. Sự trưởng thành của sắc pháp vô tri cũng do nơi 
sự hiện hữu của oJã phô thông nây. 


-ooOoo- 


Rpasamu tfiãna-Naya 
Sự khởi sanh của các sắc pháp (52) 


Kammaih, cittar, utu, ãhãro c'ãti cat(äri rũpa- samutthänäni nãma. 


Tatthã kãmãvacararf rũpävacararf cäã tỉ pañcavisati- vidham pỉï 
kusaläkusalakammam-abhisalkhatarm ajjhattika-santäne 
kammasamutthänaripamh pati- sandhim' upädäya khae samutthäpeti. 


Arũpavipäkadvipañcaviññänavajjitarh pañcasattati- vidham pi cittarh 
cittasamutthänaripar pathama- bhavahzarn upädäya jãyantam' eva 
samutfthãpeti. 


Tattha appanäjavanarf iriyäpatham' pi sannämeti. 


'Votthapanakãmävacarajavanäabhiññä pana viññat-tim' pỉ samutthãäpenti. 


Somanassa-javanãni pan'ettha terasa-hasanam pi janenti. 


Situnhotu-samaññätä tejo-dhãtu-thitippat(ä'va utu- samutthãnariũpam ajjhattañ 
ca bahiddhä ca yathãraharh samutthãpcti. 


Ojä-sankhäto ähãro ähãrasamutthänarũipamfn ajjho- harafaakäle thãnappatto'va 
samutfthãpeti. 


Tattha hadaya-indriyarũpäni kammajañ' eva viãñatti- dvayam cittajam' eva, saddo 
cittotujo, lahutädittayarf utucittähärehi sambhoti. 


Avinibbhogaripani c'eva äkãsadhãtu ca catuihi sambhitani. Lakkhararipäni na 
kutoci jäyanti. 


Atfhärasa panfarasa terasa dvãdasäti ca 
Kammacittotukähärajãäni honti yathãkkamarn. 
Lakkhafäni na jãyanti kehicT'ti pakãsitam. 
Ayam' ettha rũpasamutthãnanayo. 


§4 
Sắc pháp khởi sanh bằng bốn phương cách, đó là: 1) Nghiệp, 2) Tâm, 3) Thời Tiết, và 4) 
Vật Thực. 

1. Sắc Pháp Khởi Sanh Do Nghiệp (53) 


Nơi đây, hai mươi lăm loại thiện và bất thiện nghiệp thuộc Dục Giới và Sắc Giới, trong 
sự liên tục bên trong chính ta, tạo nên những sắc pháp do nghiệp sanh, trong từng chặp tư 
tưởng, bắt đâu từ khi được thọ thai (tức từ lúc thức nôi liên khởi sanh). 


2. Sắc Pháp Khởi Sanh Do Tâm (54) 


Bảy mươi lăm loại tâm, ngoại trừ những tâm Quả thuộc Vô Sắc Giới và năm cặp thức, 
tạo nên sắc pháp do tâm tạo, ngay vào lúc chặp bhavanzga (hộ kiêp) đâu tiên khởi phát. 


Nơi đây những chặp tâm Thiền Javanas (tốc hành) điều hòa tư thế (oai nghỉ) của thân. 
Nhưng những Xác Định Tâm, những chặp tốc hành tâm (javanas) thuộc Dục Giới và 
những Siêu Trí tâm cũng tạo những phương tiện truyền thông (cử chỉ và lời nói). Nơi đây 
mười ba tốc hành tâm liên hợp với thọ hỷ cũng tạo tiêu sanh tâm (tâm làm mĩm cười). 


3. Sắc Pháp Khởi Sanh Do Điều Kiện Thời Tiết (55) 


Nguyên tố lửa (Hỏa Đại) -- bao hàm cả hai, nóng và lạnh -- khi đến giai đoạn trụ (trong 
ba giai đoạn sanh, trụ, diệt) thì tạo nên cả hai, tùy trường hợp, các sắc pháp bên trong và 
sắc pháp bên ngoài, do điêu kiện thời tiệt sanh. 


4. Sắc Pháp Khởi Sanh Do Vật Thực (56) 


Vật thực, được gọi là tinh chất dinh dưỡng, trong khi tiêu hóa đến giai đoạn trụ, tạo nên 
những sắc pháp do vật thực sanh. 


Nơi đây trái tim và (tám) sắc mạng căn khởi sanh do nghiệp. Hai phương tiện truyền 
thông (biểu lộ bằng thân, thân biểu, và bằng lời nói, ngữ biêu,) chỉ sanh khởi do tâm. 
Tiếng nói sanh khởi do tâm và điều kiện thời tiết. Ba đặc tính nhẹ v.v... sanh khởi do điều 
kiện thời tiết, tâm, và vật thực. Những đặc tính không thể tách rời nhau của sắc pháp 
và nguyên tố hư không khởi sanh do bốn nguyên nhân. 


Các đặc tính của sắc pháp không do nguyên nhân nào. 
Mười tám, mười lăm, mười ba và mười hai, theo thứ tự, do nghiệp, tâm, điêu kiện thời 


tiết, và vật thực tạo. Những dấu hiệu cá biệt của sắc pháp khởi sanh v.v... không do 
nguyên nhân nào tạo, được nói như vậy, vì hoàn toàn cô hữu dính liên theo các pháp ây. 


Chú Giải 

52. Rũpasamutthãna, Sự Sanh Khởi Của Các Sắc Pháp. 

Phật Giáo không có gắng giải quyết vận đề nguồn gốc củng tột của những hiện 
tượng vật lý, hay sắc pháp. Thừa nhận rằng đây là một sự kiện sẵn có, sắc pháp 
nầy vốn hiện hữu, Phật Giáo dạy răng sắc pháp (rũpa) phát triển bằng bốn 
phương cách. 


53. Kammaja, Do Nghiệp. 


Một cách chính xác, Kamma, Nghiệp, có nghĩa là những loại tâm thiện vả bất 
thiện trong quá khứ. Chỉ những hạng tâm thuộc Dục Giới và Sắc Giới mới có 
chiều hướng tạo sắc pháp. Đó là 12 loại tâm bất thiện, 8 loại tâm thiện, và 5 
loại tâm thiện Thiền Sắc Giới (rũpajhãnas). Một loại tâm thiện hay bất thiện tạo 
Nghiệp phát sanh vào lúc lâm chung của một người, tạo duyên cho thức tái 
sanh (patisandhi) phát khởi trong kiếp sống sau kế đó. Cùng lúc với sự khởi 
sanh của thức tái sanh, sắc pháp được Nghiệp quá khứ tạo điều kiện cũng khởi 
sanh vào lúc ẫy, như lửa của một ngọn đèn được mỗi, chí đến chặp tư tưởng 
(sát-na-tâm) thứ 17, khi con người lâm chung. 


Do Nghiệp lực tái tạo, ngay vào lúc bà mẹ thọ thai, khởi sanh ba thập pháp -- 
mười thành-phẳn-thân, mười thành- phần- tánh (nam hay nữ), và mười thành- 
phần- -căn. Mười thành-phằn-thân bao gồm bốn nguyên tố chánh yếu (Tứ Đại), 
bốn chuyển hóa, mạng căn, và phần nhạy của thân (kãyapasäda). Mười-thành- 
phẳn-tánh và mười-thành- phần- căn cũng được cấu thành cùng một cách ấy, 
nghĩa là chín thành phần đầu và thành phần thứ mười là tánh nam hay nữ, và 
căn. 


54. Cittaja, Do Tâm. 


Tâm -- tuy vô hình, nhưng là yếu tố hỗn hợp có rất nhiều năng lực trong cái gọi 
là chúng sanh -- có khả năng tạo sắc pháp. Nói cách khác, tư tưởng thiện hay 
bất thiện tạo nên sắc pháp đáng hay không đáng được ưa thích. Điều nầy hiển 
hiện rõ rệt qua những biến đổi sắc tướng của một người do sự biến đổi tư tưởng 
của người ây. Theo Abhidhamma, Vi Diệu Pháp, ngay vào lúc chặp tâm hộ 
kiếp (bhavañga) đầu tiên khởi sanh, có nghĩa là tức khắc liền sau khi thức tái 
sanh (patisandhi) chấm dứt, sắc pháp do tâm tạo khởi phát. Thức tái sanh 
không tạo sắc pháp-do-tâm-tạo, vì chính Nghiệp làm nhiệm vụ ấy, và bởi vì 
đây là yếu tổ mới mẻ trong kiếp sống mới. Không có sắc-pháp-do-tâm-tạo khởi 
sanh vào giai đoạn trụ và diệt của những chặp tư tưởng, vì những sát-na tâm ây 
rất yêu ớt. Mười thành phần nhạy không đủ khả năng tạo sắc pháp. 


Bốn tâm Thiền Quả Vô Sắc Giới (Aripa Vipäka Jhana) không tạo sắc pháp, vì 
đã được trau giôi và phát triên băng cách buông bỏ, không luyên ái vào sắc 
pháp. 


Những chỉ Thiền rất cần thiết để tạo loại sắc-pháp-do-tâm-tạo. Do đó, người 
đặc Thiền (Jhãna) có thể tạo sắc pháp có năng lực mạnh mẽ giúp cho mình 
sống mà không cần vật thực. Tâm linh mạnh không thiếu sức sông. Người 
chứng nghiệm hạnh phúc Niết-Bàn (Nibbãnic bliss) có thể sống một thời gian 
lâu dài mà không cần vật thực. Thí dụ như Đức Phật. Ngài không ăn uống trong 
suốt 49 ngày sau khi Thành Đạo. 


Trong 75 loại tâm, 26 tốc hành tâm, javanas -- 10 rũpa kusala và kriyã (tâm 
thiện và hành thuộc Sắc Giới), 8 arũpa kusala và kriyä (tâm thiện và hành thuộc 
Vô Sắc Giới), và 8 lokuttaras (tâm siêu thế) -- có thể tạo những cử động phi 
thường bằng thân như bay bồng trên không trung, đi xuyên qua đất, đi trong 
nước v.V... 


Nơi đây tâm Xác Định (Votthapana) là ý môn hướng tâm (manodvärävajjana). 
29 Kãmajavanas (tốc hành tâm thuộc Dục Giới) là 12 tâm bất thiện, I 
hasituppäda (tiếu sanh tâm), và 16 sobhana kusala và kriyã (tâm thiện đẹp và 
hành). Abhiññã citta (Siêu Trí, thường gọi là thần thông) là hai Jhãna kusala và 
kriyä (Ngũ Thiền thiện và hành) đồng phát sanh với thọ xả và liên hợp với tri 


kiên. 


13 javanas (tốc hành tâm) là 4 bất thiện và 8 tâm đẹp thiện và hành, đồng phát 
sanh cùng thọ hỷ, và một tiếu sanh tâm. Người phàm tục, khi cười ra tiếng hay 
mĩm cười, thì kinh nghiệm bốn akusala (bất thiện) và bốn sobhanas, tâm đẹp 
hay tịnh hảo; những bậc sekhas (Tu Đà Huờn, Tư Đà Hàm và A Na Hàm) cũng 
chứng nghiệm các loại tâm nây, ngoại trừ hai loại tâm bất thiện đồng phát sanh 
với tà kiến. Các bậc A La Hán, chứng nghiệm bốn tâm hành (kriyãs) và một 
tiêu sanh tâm. Chư Phật chỉ mĩm cười với bốn sobhana kriyãs (tâm hành đẹp). 


55. Utuja, Do Thời Tiết. 


Như đã có đề cập ở phần trên, vào lúc tái sanh, Kamma (Nghiệp) tạo ba thân 
thập pháp là mười thành-phẳn- thân, mười thành- phẳn-tánh nam hay nữ, và 
mười thành- phẳn-căn. Nguyên tố lửa bên trong nằm trong ba nhóm thập pháp 
ấy, phối hợp với nguyên tô lửa bên ngoài, tạo những sắc pháp do điều kiện thời 
tiết, vào giai đoạn trụ và diệt của thức tái sanh. Vào giai đoạn sơ khởi của sự tái 
sanh, nguyên tổ lửa do Nghiệp tạo thay thế nguyên tố lửa do tâm tạo. 


Rõ ràng là danh từ utu, được xử dụng trong ý nghĩa lửa, bao gồm cả hai nóng 
và lạnh. Một cách chính xác, chính nguyên tố lửa (tejo) bên trong và bên ngoài 
tạo sắc pháp (rũpa). Nên hiểu rằng sắc pháp được tạo do điều kiện thời tiết 
cũng được bao hàm trong phân hạng utuJa. 


56. Ahäraja, Do Vật Thực. 


Danh từ ahaãra có nghĩa là tính chất dinh dưỡng trong vật thực, vả oJä, sinh tố, 
nằm trong nhóm sắc pháp tạo nên do Nghiệp, tâm, và điều kiện thời tiết. Sinh 
tố bên trong, do tinh chất dinh dưỡng bên ngoài nâng đỡ, tạo sắc pháp vào giai 
đoạn tịnh, vốn tồn tại trong 49 sát-na nhỏ. Sắc pháp khởi sanh khi ojã (sinh tố, 
tức nguyên tô bồi bô sự sống trong vật thực) được tiêu hóa, lan rộng trong thân. 


Riêng rẽ một mình, sinh tố bên trong không thể tạo sắc pháp nếu không có tỉnh 
chât dinh dưỡng bên ngoài. 


Hadaya, trái tim và 8§ Indriya rũpas (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tánh nam, tánh nữ, 
và mạng căn) hoàn toàn do Nghiệp tạo. Như vậy jTvitindriya (mạng căn) hay 
sức sông trong các chúng sanh hữu tri hữu giác như người và thú, phải được 
phân biệt với những vật vô tri giác như cây cỏ và những vật thê vô cơ, vì những 
vật nây không phải do Nghiệp tạo. Chúng vân có một loại sinh sông, nhưng 
khác với đời sông của con người vả loài thú. 

Akäsa, Không Gian. 

Khoảng hư không được xem là khởi sanh do cả bốn nguyên nhân. 

Sadda, Tiếng Nói. 

Nguyên nhân của những tiếng nói được phát âm rõ ràng là do tâm; Utu, hiện 
tượng thời tiết, là nguyên nhân tạo những tiếng động không có giọng nói. Nhạc 


điệu do con người dùng nhạc cụ tạo nên, do điều kiện thời tiết và tâm tạo 
duyên. 


Kammaja. Do Nghiệp = 18. 

Đó là: không thê tách rời nhau § + không gian 1 + trái tim 1 + Mạng căn 8. 
Cittaja, Do Tâm = 15. 

Đó là những biến đổi 5 + tiếng động I + không thể rời nhau 8 + không gian I. 
Utuja, Do Thời Tiết = 13. 

Đó là: tiếng động + nhẹ v.v... 3 + không thể tách rời nhau 8 + Không gian l. 
Ahäraja, Do Vật Thực = 12. 

Đó là: nhẹ v.v... 3 + không thể tách rời nhau 8 + không gian I. 4 Lakkhana 
rũpas, đặc tướng của sắc pháp, là chung cho tât cả vì không có sắc pháp nảo 
không trải qua ba giai đoạn -- sanh, hoại, và diệt. 


-0ooOOoo- 


Kalapa- Vojana 
Tông hợp các sắc pháp (57) 


sh 
Ekuppädä ekanirodhä ekanissayä sahavuttino ekavIsafi rũpa-kaläpã nãma. 


Tattha jïvitarh avinibbhogarũpañ ca cakkhunä saha cakkhu-dasakan'ti pavuccati. 
Tathã sotädïhi sad- dhỉm sotadasakamn, ghãnadasakarmh, jivhãdasakam, 
kãyadasakam, itthibhãvadasakamn, pumbhãva-dasakarmh, vatthudasakañ c'ãti 
yathãkkamam yojetabbarf Avinibbhogarñpam' eva jïvitena saha jTvitanavakan' tỉ 
pavuccati. Ime nava kamma- samufthäna-kaläpä. 


Avinibbhogariũparf pana suddhatthakam. Tad'eva kãyaviññattiyä saha 
kãyaviññattinavakatf vacT-viññatti saddehi saha vacTviññattidasakarm; lahu- tädThi 
saddhim lahutädi-ekãdasakamn kãäyaviññatti- lahutädi-dvädasakarh 
vacTviññatfisadda-lahutädi-terasakañ c'ãti cha cittasamutthaãnakaläpä. 


Suddhatthakam, saddanavakarh, lahutädi ekãdasa-karmn, sadda-lahutädi 
dvädasakañ c'ãti cattäro utusamutthãana-kaläpä. 


Suddhatthakam, lahutädekãdasakañ cã'ti dve ähãra- samutthãna-kaläpä. 


Tattha suddhatthakamn, saddanavakañ c'ãti utu- samutthãna-kaläpä bahiddhä 
pửlabbhanti. Avasesã pana sabbe pỉ ajjhattikam' eva. 


Kammacittotukähära-samutthänä yathãkkamarn 
Nava cha caturo dve'ti kaläpã ekavIsati. 
Kaläpänaf paricchedalakkhanattã vicakkhaä 
Na kaläpangam iccähu äkãsam lakkhanäni ca. 
Avyam'ettha kaläpa-yojanä. 


§5 


Có hai mươi mốt tổng hợp sắc pháp xét vì các sắc pháp này đồng sanh (hay cùng có 
chung một khởi điêm), đông diệt (hay cùng chung một điêm châm dứt), cùng có chung 
một nên tảng (căn), và cùng tôn tại chung. 


Nơi đây mạng căn và (tám) sắc pháp không thể tách rời nhau cùng với mắt gọi là "mười 
thành-phằn-mắt". Cùng thế ấy, "mười-thành-phẩn-tai" cùng với tai v.v..., "mười thành- 
phần-mũi", "mười thành-phằn-lưỡi", "mười thành-phằần-thân", "mười thành-phằn-nữ- 
tánh", "mười thành-phằần-nam-tánh", "mười thành-phằn-căn". Những (tám) sắc pháp 
không thê tách rời nhau nầy, cùng với mạng căn, được gọi là "chín thành-phần-mạng- 
căn". Chín tông hợp sắc pháp nầy do Nghiệp tạo. 


Những sắc pháp không thê tách rời nhau hợp thành "tám-pháp-thuần-túy". Cùng với thân 
biểu (sự biểu lộ của thân), các sắc pháp này hợp thành "chín-thành-phằn-thân-biều"; cùng 
với ngữ biểu và tiếng động, hợp thành "mười- -thành-phần-ngữ-biều ": cùng với những đặc 
tính nhẹ nhàng, mềm dẽo, và nhu thuận,ười-một- “jiển 0i TH V.V..."; mười-haI- 
thành-phẩn-thân-biều nhẹ nhàng, mềm dẽo, nhu thuận; và mười ba-thành-phằần-ngữ-biều, 
tiếng động, đặc tính nhẹ nhàng, mềm đẽo, và nhu thuận. 


Sáu tổng hợp này của sắc pháp do tâm tạo. 


Tám thành-phẳn-thuằn-túy, chín thành-phẩn-tiếng, mười thành-phằn-nhẹ, mềm dẽo, và 
nhu thuận; mười hai thành-phân-tiêng, nhẹ, mêm dẽo, và nhu thuận -- bôn pháp nây do 
hiện tượng thời tiệt tạo. 


Tám thành-phần-thuần-túy, và mười một thành-phần nhẹ, mềm đẽo, và nhu thuận là hai 
sắc pháp do vật thực tạo. 


Trong những tổng hợp các sắc pháp này có hai do hiện tượng thời tiết tạo -- thành-phần- 
thuần-túy và thành-phẩn-tiếng -- cũng từ bên ngoài. Tất cả còn lại là hoàn toàn ở bên 
trong. Có hai mươi mốt tổng hợp sắc pháp -- chín, sáu, bốn và hai, theo thứ tự, được tạo 
nên do Nghiệp, tâm, hiện tượng thời tiệt, và vật thực. 


Vì không gian phân giới hạn và các đặc tướng của sắc pháp chỉ nêu rõ tánh tự nhiên, bậc 
hiền trí dạy rằng hai thành phần này không nằm trong tông hợp các sắc pháp. 


Đây là sự hình thành những tổng hợp các sắc pháp. 


Ripapavaftikkaimo 
Sự khởi sanh của các sắc pháp (S8) 


6. 


Sabbänipan'etäni rũpäni kãmaloke yathãraharf anũnãni pavattiyar upalabbhanti. 
Patisandhiyar pana sarfsedajãnañ c'eva opapätikãnañ ca cakkhu-sota-ghäfa- 
jivhã-kãya-bhãva-vatthu-dasaka-salkhä- täni satta-dasakäni pätubhavanti, 
ukkatthavasena. Omakavasena pana cakkhu-sota-ghãaa-bhäva-dasakäni kadãci pi 
na labbhanti. Tasmä tesarfi vasena kaläpahãni veditabbä. 


dasakãni pãtubhavanti. Tathã, pỉ bhãvadasakarfi kadäci na labbhati. Tato param 
pavatfikäle kamena cakkhudasakädmi ca pätubhavanti. 


Icc'evam patisandhim upädäya kammasamutthänä dutiyacittam upädäya citta- 
samutthãnä thitikãlam upädäya utusamutthänä ojãpharanam upädãya 


ahãrasamutthãnä c'ãti catusamutthãnaripa-kaläpa-santati Kãämaloke dIpajälä 
viya nadIïsoto viya ca yävatäyukarfI abbhocchinnam pavattati. 


Maranakäle pana cuti-cittopari sattarasama cittassa thiti kãlamt upädäya 
kammajarũpäni na uppajjanti. Puretararft uppannäni ca kammaja-rũpäni cuticitta- 
samakãlam eva pavattitvä nirujjhanti. Tato pararf cittajãhäraja-rũpañ ca 
vocchijjhati. Tato parar utusamutthãnariũpaparamparã yäva mata-kalebara- 
sankhäãtä pavattanti. 


Icc'evarn matasattänamn punad'eva bhavantare 
Patisandhim upädãäya tathã rũparf pavattati. 


Ripaloke pana ghãfa-jivhä-kãya-bhãva-dasakäni ca ãhãraja-kaläpäni ca na 
labbhanti. Tasmä tesarh patisandhikäle cakkhu-sota-vatthuvasena ti dasa-käni 
jfvitanavakãni c'ãti cattäro kammasamutthãna- kaläpä, pavattiyar 
cittotusamutthänä ca labbhanti. 


Asañña-sattänar pana cakkhu-sota-vatthu-saddäni pi na labbhanti. Tathã sabbãni 
pỉ cittajarũpäni. Tasmä tesarh patisandhikäle jïvitanavakam eva. Pavattiyañ ca 
saddavajjitatfn utusamutthãnariũpam atiricchati. 


Iccevarf kãmarũpãsaññi-sankhätesu fïsu thãnesu patfisandhi-pavatti-vasena 
duvidhäã rũpappavatti veditabbä. 


Atfhavisati kãmesu honti tevĩsa rũpisu 
Sattaras'ev'asaññinarf arũpe natthi kiñci pi. 
Saddo vikäãro jaratä marafañ c' opapattiyam 
Na labbhanfi pavatte tu na kiñci pỉ na labbhati. 
Avyam'ettha rũpa-pavattikkamo. 


§6 


Tất cả các sắc pháp ấy đều có trong đời sống ở Dục Giới, tùy trường hợp, không thiếu 
sót. Nhưng đối với những chúng sanh thuộc loại âm sanh và hóa sanh, vào lúc được thọ 
thai, có tối đa là bảy thập pháp -- tức mười-thành-phằần-mất, tai, mũi, lưỡi, thân, tánh nam 
hay tánh nữ, và ý căn. Tối thiêu, đôi khi không có mười-thành-phẳn-mắt, tai, mũi và tánh 
nam hay nữ. 


Đây là thế nào đoạn "những sắc pháp không thiếu sót" nên được hiểu. 


Đối với hạng thai sanh, (vào lúc tái sanh) có ba thập pháp -- mười-thành-phẳn-thân, 
mười-thành-phằần-tánh nam hay tánh nữ, và ý căn. Tuy nhiên đôi khi không có mười- 
thành-phằần-tánh nam hay nữ khởi sanh. Từ lúc được thọ thai, và về sau trong đời sống, 
dần dần mười-thành-phằẳn-mắt v.v... tuần tự khởi sanh. 


Như vậy các sắc pháp được tạo nên theo bốn phương cách -- do Nghiệp, từ lúc được thọ 
thai; do tâm, từ chặp tư tưởng thứ nhì; do hiện tượng thời tiết, vào giai đoạn trụ; do vật 
thực, từ khi tỉnh chất đinh dưỡng được phân hóa -- và liên tục chảy trôi không gián đoạn, 
trong Dục Giới, cho đến lúc chết, như một ngọn đèn, hay như một dòng suối. 


Nhưng vào lúc lâm chung, từ chặp tư tưởng thứ mười bảy -- đếm ngược lại từ chặp tử 
tâm -- bắt đầu ở giai đoạn trụ, sắc pháp do nghiệp tạo không còn sanh khởi nữa. Các sắc 
pháp đã khởi sanh trước đó tồn tại cho đến chặp tử tâm rồi chấm dứt. 


Tiếp theo là các sắc pháp do tâm tạo và các sắc pháp do vật thực tạo cũng chấm dứt. Sau 
đó có sự tôn tại của những sắc pháp do những biên đôi vật lý, trong cái được gọi là xác 
chết. 


Như vậy, đối với người chết, các sắc pháp khởi sanh trở lại cùng một thế ấy, trong kiếp 
sống kế đó, ngay vào lúc được thọ thai (từ thức tái sanh). 


Trong cảnh Sắc Giới, mười-thành-phần mũi, lưỡi, thân, tánh nam hay nữ, và những sắc 
pháp do vật thực tạo, không sanh khởi. Như vậy, với những chúng sanh ấy, vào lúc tái 
sanh có bốn sắc pháp sanh khởi do Nghiệp tạo -- ba thập pháp là mười-thành-phằn-mắt, 
tai, và ý căn, và chín thành-phần-mạng-căn. Trong kiếp sông, những sắc pháp do tâm và 
những biến đổi vật lý tạo khởi phát. 


Nhưng đối với những chúng sanh vô tưởng, không có mắt, tai, ý căn và tiếng khởi sanh. 
Cùng thế ấy, những sắc pháp do tâm tạo không sanh khởi. Như vậy, vào lúc tái sanh chỉ 
có chín-thành-phần-mạng- -căn khởi sanh. Trong khoảng thời gian của đời sống các sắc 
pháp do những biến đổi vật lý tạo tiếp tục, ngoại trừ tiếng. 


Như vậy trong ba cảnh Dục Giới, Sắc Giới và Vô Tưởng (Asañña) tiến trình sắc pháp 
phải được hiểu bằng hai phương cách, bằng thức tái sanh (lúc tái sanh) và trong đời sống. 


Trong Dục Giới có 28 sắc pháp, trong Sắc Giới có 23, trong cảnh giới Vô Tưởng (Asañña 
Plane) có 17, nhưng trong cảnh Vô Sắc Giới thì không có sắc pháp nào khởi sanh. 


Vào lúc tái sanh, tiếng, biến đổi, hoại diệt và vô thường không sanh khởi. Trong kiếp 
sông không có gì là không có. 


Nơi đây là phương cách mà các sắc pháp khởi sanh. 


Nibbanam 
Niệt Bàn (59) 


Nibbaãnam pana lokuttara-sañkhätarf catumagza- ñãfena sacchikãtabbar magøa- 
phalãnarf älambana- bhũtar vãna-saikãtäya tanhãya nikkhantattä- nibbãnanti 
pavuccatfi. 


Tad'etarh sabhävato ekavidham pỉ; saupãdisesa- nibbãnadhätu anupädisesa- 
nibbänadhãtu c'äti du- vidharfI hoti kãrafapariyãyena. Tathäã suññatarh animittafn 
appanihitamh c'ãti tividharfI hoti äkãrabhedena. 


Padamaccutamaccantam asalkhatamanuttararn 
Nibbãnam iti bhäsanti vãnamuttä mahesayo. 

Iti cittarn cetasikarh rũparfi nibbänam iccapi 
Paramattharh pakäsenti catudhä va tathãgatä. 


Iti Abhidhammatthasangahe rũpa-sañgahavibhägo nãma Chattho Paricchedo. 
§7 
Niết Bàn được gọi là siêu thế và phải được chứng ngộ bằng trí tuệ của bốn Đạo. Niết Bàn 


trở thành đôi tượng của Đạo và Quả, và được gọi là Nibbana (Niêt Bàn), vì đó là sự tách 
rời ra khỏi "ni", "vana", ái dục. 
Niệt Bàn là một, theo bản chât cô hữu của nó. 


Theo phương cách chứng ngộ, thì Niết Bàn có hai -- là Hữu Dư Niết Bàn, và Vô Dư Niết 
Bàn. 


Theo những sắc thái khác nhau của Niết Bàn, thì có ba -- là Hư Không 60), Không Hình 
Tướng (6T), và Không Tham Vọng (62). 


Những bậc Đại Trí đã thoát khỏi dục vọng tuyên bó rằng Niết Bàn là một trạng thái 
khách quan (63), bât tử, tuyệt đôi bât diệt, vô vi (không do duyên sanh) (64), vô thượng 
(không thê sánh băng). 


Như vậy, các Đâng Như Lai chỉ vạch rõ ràng bôn chân đê là: tâm vương, tâm sở, sắc và 
Niệt Bàn. 


Trong quyền Vi Diệu Pháp Toát Yếu đây là chương thứ sáu, đề cập đến sự phân loại các 
sắc pháp. 


Chú Giải 


57. Rũpas, Các Sắc Pháp, 


Các sắc pháp nây không khởi sanh riêng rẽ mà chung cộng từng nhóm. Có tất 
cả 2l nhóm như vậy. 


Cũng như tất cả tâm sở đều có bốn đặc tính chung, các sắc pháp trong những 
nhóm trên đây cũng có chung những đặc tính nỗi bật. Thí dụ như trong "mười- 
thành-phần-mắt", tất cả mười thành phần sắc pháp liên hợp cùng chung khởi 
sanh và cùng hoại diệt (ekuppäda-ekanirodha). Nguyên tố đất là một trong 
mười thành phân, tác hành như nên tảng của chín thành phân còn lại 
(501185580): Tất cả mười cùng tồn tại chung (sahavutti). Nên hiểu răng nguyên 
tố đất của “mười- ng phẳn-mắt" không thể tác hành như nền tảng cho các 
liên hợp sắc pháp của "mười-thành- phẩn-tai". Bốn đặc tính chỉ áp dụng cho các 
sắc pháp của mỗi nhóm riêng. 


58. 


Phần nầy đề cập đến phương cách theo đó các nhóm sắc pháp khởi sanh và 
cùng chung tôn tại trong kiêp sông, vảo lúc được thọ tha1, và trong những trạng 
thái sanh khác nhau. 


Theo Phật Giáo có bốn loại sanh -- đó là noãn sanh (andaja), thai sanh 
(jalãbuja), âm sanh (sarfsedaja), và hóa sanh (opapãtika). 


Vài hình thức thú thấp kém được sanh ra và sông ở những nơi âm thấp, thuộc 
vê hạng âm sanh. 


Đôi khi những chúng sanh thuộc loại âm sanh thiếu một vải giác quan và không 
có tánh nam hay nữ. Tất cả phải có tâm vì được sanh ra với mười-thành-phân- 
căn, tức ý căn. Những chúng sanh hóa sanh thông thường là vô hình đối với 
mắt thịt. Do Nghiệp quá khứ tạo duyên, những chúng sanh ấy tự nhiên xuất 
hiện mà không cần phải trải qua giai đoạn thọ thai và sanh sản. Các Ngạ Quỷ 
và chư Thiên, chư Phạm Thiên thuộc về hạng nầy. 


Vài hạng chúng sanh hóa sanh trong cảnh Dục Giới không có tánh nam hay 
tánh nữ. Nhưng tất cả những vị hóa sanh trong cảnh Sắc Giới chẳng những 
không có tánh nam hay nữ mà cũng không có phần nhạy của mũi, lưỡi, và thân 
mặc dầu có đủ các bộ phận ấy. Những vị Phạm Thiên không có thành phần 
nhạy của sắc pháp (pasädaripa) vì các Ngài không bao giờ xử dụng đến. Hạng 
noãn sanh cũng giống như hạng chúng sanh thai sanh. Vào lúc được thọ thai tất 
cả đều có ba thập phân: mười thành-phẳn-thân, mười thành-phẳn-tánh vả mười- 
thành-phẳn-căn-môn. Đôi khi vài chúng sanh không có tánh nam hay nữ. Do đó 
ta thấy rằng dầu trong trứng, vẫn có tâm. 


59. Nibbãna, Niết Bàn. [ I] 


Danh từ Sarnskrt là Nirväana, do "ni" và "vana" hợp thành. Ni + vãna = Nivãna 
= Nibãna = Nibbãna. Phần "ni" hàm xúc ý "không". "Vãna" có nghĩa là dệt, 
như dệt vải, cũng có nghĩa là ái dục. Chính ái dục nây tác hành như sợi dây nỗi 
liền một loạt những kiếp sống của một cá nhân trong vòng luân hồi. 


Ngày nào còn bị vướng víu kẹt dính trong ái dục, hay luyến ái, thì ta còn tích 
trử Nghiệp lực mới, và những năng lực này phải cụ thể hóa dưới một hình thức 
nào trong vòng quanh những kiếp sanh tử-tử sanh vô cùng tận. Khi tất cả mọi 
hình thức ái dục đều bị tận diệt, Nghiệp lực chấm dứt và theo ngôn ngữ chế 
định thông thường, ta chứng ngộ Niết Bàn, thoát ra khỏi vòng quanh những 
kiếp sống và chết. Theo quan niệm của Phật Giáo, Giải Thoát là vượt thoát ra 
khỏi vòng quanh sanh và tử mãi mãi trở đi trở lại, và đó không phải chỉ là thoát 
ra khỏi "tội khổ và địa ngục". 


Theo ngữ nguyên, chữ Nibbana do "ni" + căn "vu", dệt, có nghĩa là không ái 
dục hay không luyến ái, hoặc tách rời, lìa bỏ ái dục. Một cách chính xác, 
Nibbãna, Niết Bản, là Pháp (Dhamma), chứng ngộ được bằng cách tận diệt mọi 
hình thức ái dục. 


Danh từ Nibbãna cũng xuất nguyên từ ' TỊ” + căn "vã', thôi. Trong trường hợp 
nầy Nibbana, Niết Bản, có nghĩa là thôi tắt, dập tắt hay tận diệt những ngọn lửa 
tham ái, sân hận, và si mê. Nên hiểu rằng Niết Bản không phải chỉ suông là tận 
diệt khát vọng (khayamattam eva na nibbãnanti vattabbam). Tận diệt khát vọng 
chỉ là phương tiện để chứng ngộ Niết Bàn, tự nó không phải là cứu cánh. 


Niết Bản là thực tại cùng tột (vatthudhamma) và thực tại nầy lả siêu thế 
(lokuttara), tức là vượt ra khỏi thế gian danh-sắc, hay ngũ uẫn. 


Niết Bàn phải được hiểu biết bằng trí tuệ trực giác và trí suy luận (paccakkha 
hoặc pativedha ñãna và anumãna hoặc anubodha ñãna). Đề diễn đạt cả hai ý 
niệm nây, có lời tuyên ngôn rằng Niết Bàn phải được chứng ngộ bằng trí tuệ 
của bốn Thánh Đạo và trở thành đối tượng của những Đạo và Quả. 


Theo bản chất có hữu (sabhävato), Niết Bản là thanh bình an lạc (santi). Do đó 
là duy nhất (kevala). Niết Bàn duy nhất này được thấy là có hai, theo phương 
cách được chứng ngộ, trước và sau khi chết. Bản văn dùng một câu Pali đơn 
giản nhưng bí hiểm -- kãranapariyäyena. Bản Chú Giải Tích Lan giải thích 
nguyên nhân sở dĩ nói lên như vậy là vì có hay không còn lại ngũ uẫn (sa- 
upadisesa- divasena paññapane kararabhitassa upadisesabhava- bhãvassa 
lesena). 


Thêm vào đó S.Z. Aung ghi nhận: "Các Chú Giải Tích Lan giải thích bằng câu 
paññãpane kãrafassa lesena -- bằng phương cách của những sự hiểu biết về vẫn 
đê ngôn ngữ." 


Compendium, trang 168, ghi chú số 6. 
Saupädisesa -- Sa = với; upãdi = uấn (danh và sắc); 


sesa = còn lại. Upädi, do "upa” + "ã" + căn "dã", lấy, có nghĩa là ái dục và tả 
kiến bám chặt lấy năm uấn. Upädi cũng có nghĩa là khát vọng hay ô nhiễm 
(kilesa). 


Theo bản văn và các chú giải, Niết Bàn mà chư vị Sotãpannas (Tu Đà Huờn 
hay Nhập Lưu), Sakadagamis (Tư Đà Hàm hay Nhút LaI), và Anagamis (A Na 
Hàm hay Bất Lai) chứng ngộ là saupädisesa-Nibbänadhatu, hữu dư Niết Bàn, 
vì các Ngài có thân và chút ít ô nhiễm còn sót lại. Niết Bàn mà các vị A La Hán 
còn sống cũng là saupädisesa-Nibbäanadhãtu vì các Ngài vẫn còn thân. Chỉ sau 
khi chư vị A La Hán nhập diệt mới gọi là anupäadisesa-Nibbanadhatu, vô dư 
Niết Bàn, vì các Ngài đã tuyệt nhiên không còn ngũ uân và đã tận diệt mọi hình 
thức ô nhiễm. 


Sách Itivuttaka nói đến hai loại Niết Bàn ấy nhưng chỉ đề cập đến Niết Bàn do 
chư vị A La Hán sau khi nhập diệt. 
Sách ghi rằng: 


Hai trạng thái Niết Bàn được chỉ dạy rõ ràng bởi Bậc đã Thấy, đã là như vậy và 
không luyên ái. 


Một trạng thái được chứng nghiệm trong chính kiếp sống này, với thân còn lại, 
mặc dâu đã cắt đứt dòng trôi chảy của sự trở thành. 


Trong khi trạng thái kia thuộc về tương lai, không còn thân, và nơi đây mọi trở 
thành rõ ràng đã hoàn toàn chầm dứt. (Việt theo Itivuttaka, trang 38; 
Woodward -- As 1t was said, trang 143; Xem Đức Phật và Phật Pháp). 


60. Suññata, Hư Không. 


Được gọi như vậy vì không còn tham ái, sân hận, và si mê, hay không còn tất 
cả những gì được cầu tạo, tức pháp hữu vi. Hư Không đây không có nghĩa rằng 
Niết Bàn là "hư vô", không có gì hết. 


61. Animitta, Vô Tướng. 


Không có dâu hiệu của tham, sân v.v... hoặc không có dâu hiệu của tât cả các 
vật được câu tạo, hay các vật do duyên sanh. 


62. Appanihita, Không Khát Vọng. 


Không có sự khát khao ham muôn, tham vọng v.v... hoặc bởi vì không bám níu 
vào những thọ cảm của ái dục. 


63. Padamh 

Nơi đây danh từ padarn được dùng trong ý nghĩa một thực tại khách quan 
(vatthudhamma). Chữ "trạng thái" không diễn đạt chính xác ý nghĩa của Phạn 
ngữ nây. Có thê lý luận đê tìm xem Niệt Bàn có thê chính xác được gọi là một 


trạng thái hay một tiến trình. Trong tiếng Pãli Niết Bản được gọi là một "Pháp" 
(Dhamma). 


64. Asankhata, Vô Vi. 
Niết Bàn là Pháp (Dhamma) duy nhất không do duyên nảo sanh, vô vi, không 
được câu tạo, do đó là vĩnh cửu, không phải là nguyên nhân cũng không phải là 
hậu quả. 
Ghi chú: 
[1] Đề có thêm chi tiết, xem "Đức Phật Và Phật Pháp", chương 33. 
-ooOoo- 
Đồ Biểu 13 


Những Loại Tâm Nào Làm Sanh Khởi Sắc Pháp Nào 


4 Bắt nguồn từ Tham, liên hợp thọ Hỷ dịa.® city? #2 4Ð... vụt 
4 Bắt nguồn từ Tham, liên hợp thọ Xả + + + — . + 


2 Bắt nguồn từ Sân, 2 bắt nguồn từ Sỉ + + + — + 


10 Ý quan thức, 4 Quả Vô Sắc = 4 = = S 


2 Tiếp thọ, I Ngũ môn, 3 Suy đạc SỐ, “'S“Ẽ -JVO dàn. (Œc 
1 Ý môn hướng tâm, hay Xác định tâm — + + — + 
1 Tiếu sanh tâm jƒ.. %6 đố 8Ð # 
5 Sắc Giới Thiện + + + — + 
5 Sắc Giới Quả, và 5 Sắc Giới Hành . 7 4s 
§ Vô Sắc Giới Thiện và Quả =”.. Ð sa & 
8 Siêu Thế _— + + _— . ~ 
4 Tâm Đẹp, liên hợp thọ Hỷ + + + + + 
4 Tâm Đẹp, liên hợp thọ Xả + + + —- + 
S Tâm Đẹp, Quả _— + + — — 
4 Tâm Đẹp, Hành, liên hợp thọ Hỷ T_. + + + + 
4 Tâm Đẹp, Hành, liên hợp thọ Xả TT. + + — + 


Chữ viết tắt: 


K. : Kammajarũpa, sắc pháp sanh khởi do Nghiệp. 

C. : Cittaja, sắc pháp sanh khởi do tâm. 

: Iriyãpatha, tư thế, hay oai nghi của thân. 

H. : Hasituppäda, Tiếu sanh tâm. 

V. : Viññatti, hai phương tiện truyền thông, thân biểu, và ngữ biểu. 
+: Có 

-- : Không 


— 
° 


-ooOoo- 
Chương VII : SAM UCCAYA-SANGAHA-VIBHÃÄGO 
Những phân loại theo Abhidhamma 


1. Dväsattatividhäã vuttä vatthudhammä salakkhana 
Tesarh dãni yathãyogarf pavakkhämi samuccayam. 


2. Akusalasalgaho, missakasalgaho, bodhipakkhiya- sañgaho, sabbasangaho c'äti 
samuccayasanzaho catubbidho veditabbo. 


Katham? 


() Akusalasahgahe tãva cattäro äsavã: kämä- savo, bhaväsavo, ditthãsavo, 
avijj3savo. 


(ii) Cattäro oghã -- kãmogho, bhavogho, difth- ogho, avijjogho. 
(ii) Cattäro yogä — kamayoøgo, bhavayogo, difthi- yogo, avijjäyogo. 


(iv) Catfäro ganthã — abhijjhã kãyagantho, vyä- pãdo kãyagantho, 
silabbataparämäso käãya- gantho, idarfsaccäbhiniveso kãyagantho. 


(v) Cattãro upädänã — kãmupädanarf, ditthupädä- narh, sĩlabbatupädãnam, 
attavädupädänam. 


(vi) Cha nïvarafäni — kãmacchandanïvaraarf, vyäpãdanïvaranam, 
thinamiddhanivaranam, uddhaccakukkuccannivaranamf vicikicchä- nĩvaranar, 
avijjãnTvaranam. 


(vi Sattanusaväa — kãmarägänusayo, bhavarägänu- sayo, patighãnusayo, 
mãnãnusayo, difthäã- nusayo, vicikicchänusayo, avijj3ãnusayo. 


(viii) Dasa sarfnyojanäni — kãmarãgasarfyojanarf, rũparägasarnyojanam, 
ariũparãgasarnyojanamh, patighasarnyojanarn, mãnasarhyojanarn, 
ditthisamyojanarh, silabbataparämäsasarfyoja-nam, vicikicchäsamnyojanam, 
uddhacca-samyojanarf, avijjãsarnyojanam, suttante. 


(ix) Aparäni dasa sarffyojanäni: kãmarägasarfyo- janarn, bhavarãgasarmyojanam, 
patigha sarnyojanamn, mãnasarfnyojanarfn, ditthi-samnyojanam, 
silabbataparämäsasarffyojanarf, vicikicchãsarnyojanam, issäsarnyojanam, 
macchariyasarRyojanarf, avijjãsarnyojanam, abhidhamme. 


(x) Dasa kilesã -- lobho, doso, moho, mãno, ditthi, vicikicchä, thmnarf, uddhaccarn, 
ahirikam, anottappam. 


Äsavädïsu pan'ettha kãmabhavanamena tabbatthukã tanhã adhippetä. 
Silabbataparämäso idarisaccäbhiniveso attavädupädãnarf ca tathã pavattarn 


ditthigatam' eva pavuccati. 


Äsavoghä ca yogä ca tayo ganthã ca vatthuto 


Upädãnä duve vut(ä attha nĩvarafä siyurn. 
Chalevänusayä honfi nava sarffiyojanä matä 
Kilesã dasa vutto' van navadhä päpasangaho. 
Nhập Đề 

§1. 


Bảy mươi hai pháp (1) đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về 
những phân loại của các pháp ây theo tương quan của chúng. 


NI ĐÀ, 
Toát yếu các phân loại phải được hiểu là có bốn: 
Toát yếu những loại bất thiện pháp. 
Toát yêu những loại pháp hôn hợp. 
Toát yêu những loại pháp liên hệ đên sự giác ngộ. 
Toát yêu những pháp linh tình. 
Như thế nào? 


(0 Đề khởi đầu, trong toát yếu những loại pháp bất thiện có bốn Hoặc Lậu (2): 


1. Tham Dục (Dục Lậu), 2. Luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn (Hữu Lậu), 3. Tà 
Kiến (Kiến Lậu), và 4. Vô Minh (Vô Minh Lậu). 


(ii) Có bốn Bạo Lưu (cảnh ngập lụt) (3): 


1. trận lụt của tham dục, 2. trận lụt của sự luyễn ái duyên theo kiếp sinh tồn v.v... 
giông như trên từ 1 đên 4. 


(ii) Có bốn Trói Buộc (4): (trói buộc của tham dục v.v... như trên 1-4) 

(iv) Có bốn Thắt Chặt (thân) (5): 
1. thắt chặt vào tham dục, 2. thắt chặt vào oán ghét, 3. thất chặt vào lễ nghi và 
nghi thức sai lâm, 4. thăt chặt vào quan kiên độc đoán tin chắc răng "chỉ có đây 
là chân lý". 

(v) Có bốn Chấp Thủ (6): 


1. chấp thủ tham dục, 2. chấp thủ tà kiến, 3. chấp thủ những lễ nghi và nghi thức 
sai lầm, và 4. chấp thủ thuyết linh hồn trường cửu (bản ngã) (7). 


(vi) Có sáu Triền Cái (chướng ngại) (8). Chướng ngại của: 


1. tham dục, 2. oán ghét, 3. dã dượi hôn trầm, 4. phóng dật lo âu, 5. hoài nghi, và 
6. vô minh. 


(vi) Có bảy Tùy Miên (tâm tánh ngủ ngầm) (9): 


lỆ luyến ái theo dục lạc, 2. luyến ái theo kiếp sinh tồn, 3. sân hận, 4. ngã mạn, 5. 
tà kiên, 6. hoài nghi, và 7. vô minh. 


(viii) Theo Kinh Tạng, có mười Thằng Thúc (dây trói buộc) (10): 


1. luyễn ái duyên theo dục lạc, 2. luyến ái duyên theo Sắc Giới, 3. luyễn ái duyên 
theo Vô Sắc Giới, 4. sân hận, 5. ngã mạn, 6. tà kiên, 7. châp thủ những lễ nghi và 
nghi thức sai lâm, 8. hoài nghi, 9. phóng dật, và 10. vô minh. 


(ix) Theo Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) có mười Thằng Thúc (dây trói buộc) khác: 


lỆ luyến ái duyên theo dục lạc, 2. luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, 3. sân hận, 4. 
ngã mạn, 5. tà kiên, 6. châp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lâm, 7. hoài nghị, 
8. ganh ty, 9. xan tham, và 10. vô minh. 


(x) Có mười Ô Nhiễm (I1): 


1. tham ái, 2. sân hận, 3. si mê, 4. ngã mạn, Š. tà kiến, 6. hoài nghị, 7. hôn trầm, 8. 
phóng dật, 9. không hô thẹn (tội lỗ1), và 10. không sợ (hậu quả của tội lôi). 


Nơi đây, trong sự phân loại các Ô Nhiễm v.v... câu "luyến ái duyên theo dục lạc" và 
"luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn" hàm xúc lòng tham ái dựa trên đó. Cùng thế ấy, "chấp 
thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm", "quan kiến độc đoán tin chắc rằng "chỉ có đây 
là chân lý", và "chấp thủ thuyết linh hồn trường cửu" chỉ hàm ý là những "tà kiến" liên 
hệ. 


Tóm lược 
Đúng ra những Ô Nhiễm, những trận Ngập Lụt, những Dây Trói Buộc, và những Thắt 
Chặt có ba. Có hai Châp Thủ và tám Chướng Ngại. Tâm Tánh Ngủ Ngâm có sáu. Dây 


Trói Buộc phải được hiêu là có chín. Ô Nhiễm có mười. Sơ lược các loại bất thiện pháp 
nây (12) có mười. 


Chú Giải: 


1. Vatthudhammä, Thực Thể. 


Bốn thực tại cùng tột, hay chân đế, đề cập trong sáu chương đầu có thể được 
phân loại là 72 vatthudhamma, thực thê, tức là hiện tượng tôn tại với những bản 
chât thiên nhiên cô hữu dính liên. (I+52+18§+T = 72) 


a) | -- Tất cả 89 loại tâm được xem là một vì tất cả đều có chung đặc 
tính là "hay biêt. 


b) 52 -- Tất cả những tâm sở (cetasikas) được quan sát riêng rẽ bởi vì 
môi tâm sở có những đặc tính riêng biệt. 


c) 18 -- Tất cả những sắc pháp được cấu tạo (nipphanna) được quan sát 
riêng rẽ vì có những đặc tính khác nhau. 


đ) I -- Niết Bàn (Nibbäna) là một, vì đặc tính của Niết Bàn là thanh bình 
an lạc. h. 


Tất cả 72 đều là những thực thể chủ quan và khách quan được mô tả ở những 
chương trước. Trong chương nây 72 sẽ được trình bày lần lộn. 


2. Asava, Hoặc Lậu. 


Xuất nguyên từ "a" + căn "su", trôi chảy. Được gọi như vậy vì äsava (hoặc lậu) 
trôi chảy đến tận định cao của những kiếp sinh tồn và hiện hữu chí đến chặp tư 
tưởng Gotrabhũ, Chuyển Tánh, (tức chặp tư tưởng tức khắc trước chặp tâm 
Đạo, Magga, của vị Nhập Lưu, Sotäpatti). Trong vô lượng tiền kiếp, những 
äsavas (hoặc lậu) nầy hiện hữu ngủ ngầm bên trong tất cả những ai còn là phàm 
nhân, có thể được xem là chất độc dược cực kỳ nguy hiểm làm say đắm chúng 
sanh và có thể trồi lên mặt trong tất cả những cảnh giới sinh tồn. Ô nhiễm, Hư 
Hỏng, Đồi Bại, Nhơ Bản, Chất Độc, Bợn Nhơ là một vài danh từ được xem là 
gần ý nghĩa với phạn ngữ "trứ danh một cách vô danh" này. 


[Lời người dịch: Danh từ ãsava thường được chuyển ngữ là hoặc lậu. 
Hoặc là mê tối, lầm lạc, như trong chữ mê hoặc. Lậu là rỉ ra, tiết lộ ra, 
và gây bợn nhơ. Ở đây là bợn nhơ tỉnh thân, phiền não tham, sân, sỉ 

v... Láu tận là điệt trừ phiên não. Khi lục căn tiếp xúc với lục trần 
không còn gây ra những ý tưởng bất thiện]. 


Trong bốn Äsavas (Hoặc Lậu), kãmãsava (dục lậu) có nghĩa là luyễn ái theo 
dục lạc của ngũ trần, bhavãsava (hữu lậu) là luyến ái theo đời sống ở cảnh Sắc 
Giới và Vô Sắc Giới, ditthãsava (tà kiến lậu) là sáu mươi hai loại quan kiến 
lầm lạc [*] và avijjãsava (vô minh lậu) là trạng thái vô minh liên quan đến Tứ 


Diệu Đề, đến đời sống quá khứ, vị lai, đến cả hai, đời sống quá khứ và đời sống 
vị lai, và Định Luật Tùy Thuộc Phát Sanh. 


[*J Xem Brahmajala Suuta - Digha Nihaya -- Kinh Phạm Vỏng, Trường 
A Hàm, số Ï. 


3. Ogha, Ngập Luụt. 

Xuất nguyên từ "ava" + "han", gây tôn thương hay sát hại. 

Chúng sanh bị chìm đắm trong luồng trôi chảy của xrận lụt vĩ đại, bị quay 
cuông giữa những dòng nước xoáy mãnh liệt, bị lôi cuôn thăng ra biên cả rôi bị 
nhận chìm xuông tận đáy như thế nào, những trận ngập lụt (ogha) của đời sống 


cũng lôi cuôn chúng sanh rồi đây vào, nhận chìm trong những hoàn cảnh khốn 
cùng như thế ấy. 


4. Yoga, Trói Buộc. 

Xuất nguyên từ căn "yuj", trói buộc (như buộc chặt ách vào cỗ bò). Yogas, là 
những trói buộc cột chặt chúng sanh vào vòng quanh những kiệp sinh tôn sanh 
tử-tử sanh vô cùng tận của vòng luân hôi. 


5. Ganthas, Thắt Chặt. 


Là những øì thắt chặt tâm với thân, hoặc là những gì thắt chặt thân trong hiện 
tại với thân trong những kiệp vị lai. 


Nơi đây danh từ kãya được dùng trong ý nghĩa "một khối" hay "cơ cấu" -- tỉnh 
thần hay vật chất. 


6. Upädãni, Chấp Thủ. 
Xuất nguyên từ "upa" + "ã" và căn "đã", cho. 


Thủ, upãdãna là ái ở mức độ cao. Vì lẽ ấy trong pháp Paticca Samuppäda 
(Thập Nhị Nhân Duyên hay pháp Tùy Thuộc Phát Sanh), có câu: "Vì có tanhã 
(ái dục) nên có upädãäna (thủ)". Tanha, ái dục cũng như tên trộm rình mò trong 
đêm tối để trộm một vật. Upädãna giống như chính hành động trộm cắp. 


Bản chú giải đề cập đến hai mươi mốt lý thuyết về linh hồn trường cửu (bản 
ngã vĩnh tôn) liên hệ đên Ngũ Uân như sau: 


(¡) Linh hồn (bản ngã) cùng với thân (cơ thể vật chất, sắc) là một, 
(ii) Thân làm chủ linh hồn, 
(ii) Linh hồn ở trong thân, 
(iv) Thân ở trong linh hồn. 


Bốn thuyết về linh hồn trường cửu (bản ngã) liên hệ với bốn Uẩn còn lại (thọ, 
tưởng, hành, thức) phải được hiêu cùng một thê ây. 


§. NIvaranani, Triên Cái. 


Xuất nguyên từ "ni" + căn "var", gây chướng ngại, ngăn cản. Được gọi như vậy 
vì nó chận ngang con đường hướng về tình trạng an lạc của cảnh trời và hạnh 
phúc Niết Bàn. Theo bản chú giải, danh từ nầy có nghĩa là cái gì cản ngăn con 
đường hướng về các tầng Thiền (Jhãnas) v.v..., của những tư tưởng thiện, hay 
cái gì không để cho các tầng Thiền phát triên, hay cái gì ngăn chận con mắt trí 
tuệ. Xem A Manual of Buddhism, trang I13-II5, và The Buddha and His 
Teachings, chương 37. 


Thông thường NTvaranas, các pháp Triên Cái, được xem là có năm. 


Cả hai cặp -- hôn trầm và thụy miên, phóng dật và lo âu -- được kế chung vì 
chức năng (kicca), nguyên nhân (ãhãra = hetu), và những yếu tố đối nghịch của 
các pháp nây giông nhau. Chức năng của hôn trầm và thụy miên là chếnh mảng 
tinh thần, trì độn; chức năng của phóng dật và lo âu là băn khoăn áy náy, không 
yên. Nguyên nhân của hôn trầm và thụy miên là tình trạng lười biếng, của 
phóng dật lo âu là bất mãn, buồn phiền, chẳng hạn như vì cái chết của một 
người trong thân quyến v.v... Nghị lực đối nghịch với cặp hôn trầm và thụy 
miên; tình trạng an tĩnh đối nghịch với phóng dật lo âu. 


Tham dục được ví như nước pha lẫn với nhiều màu sắc khác nhau; sân hận, như 
nước nâu sôi; hôn trầm và thụy miên, như nước đây rong rêu, phóng dật và lo 
âu, như nước bị gió làm chao động; hoài ngh1, như nước đục, đây bùn nhơ. 


Cũng giống như khi ta nhìn xuống mặt nước đục đầy bùn nhơ thì không thể 
thấy cái bóng của mình, cùng thế â ầy, vì bị những chướng ngại tinh thần, gọi là 
pháp triền cái, cản ngăn ta không thê thấy cái gì dẫn đến tình trạng an lành và 
hạnh phúc cho chính ta và cho kẻ khác. 


Pháp Triền Cái tạm thời bị các tầng Thiền (Jhãnas) đè nén. Khi chứng ngộ Đạo 
Quả Thánh các chướng ngại nầy sẽ hoàn toàn bị loại trừ. Hoài nghi, hay do dự 
không quả quyết, bị loại trừ khi chứng đắc Tu Đả Huờn; tham dục, sân hận và 
lo âu bị loại trừ khi chứng đắc A Na Hàm; phóng dật và lo âu, khi đắc Đạo Quả 
A La Hán. 


9. Anusaya, Tâm Tánh Ngủ Ngầm (Tùy Miên). 
Xuất nguyên từ "anu" + "si", nằm, ngủ. 


Anusayas là những øì, vì chưa hoàn toàn bị loại trừ, còn năm đó ngủ ngầm cho 
đến khi có cơ hội, trồi lên phát hiện trên mặt. Tất cả những khát vọng đều là 
anusayas, khuynh hướng tâm tánh ngủ ngầm. Nhưng có bảy là mạnh nhất. Khi 
còn là chúng sanh phàm tục, tức chưa đắc Quả Thánh, dầu đã thành đạt những 
cảnh giới Thiền cao tuyệt đỉnh, lúc tái sanh trở lại vào cảnh người cũng còn có 
thể bị những khuynh hướng tệ hại ấy tuôn tràn trôi dậy dễ dảng vì chúng nó 
chưa bị tận diệt, vẫn còn ngủ ngầm trong luồng nghiệp (tùy miên). 


10. Sarfyojana, Thằng Thúc. 
Từ "sam" + căn "vuj", gát ách, trói buộc. 


Là những gì cột trói chúng sanh vào những kiếp sinh tồn của vòng luân hồi. 
Băng bôn Đạo (Magsa) dân dân loại trừ những dây trói buộc nây. 


11. Kilesas, Ô Nhiễm, hay Phiền Não. 
Là những gì làm bợn nhơ, hay gây đau khổ cho tâm. 


12. Trong phân phân loại bất thiện pháp danh từ kãma đôi khi áp dụng cho Dục 
Giới, và bhava cho Sắc Giới và Vô Sắc Giới. Lobha (tham ái) hàm ý là cả hai -- 
kãmatanhã và bhavatanha. Luyến ái duyên theo cảnh Sắc Giới và Vô Sắc Giới 
cũng được gọi là bhavatanhã. Ba chữ -- silabbataparamäsa (giới cắm thủ, tức 
tin theo những lễ nghi và nghi thức sai lầm), idarhsaccäbhinivesa (sự tin tưởng 
độc đoán rằng chỉ có đây là chân lý) và attavädũpadãana (lý thuyết về linh hồn 
trường tồn vĩnh cửu) -- hàm xúc ý nghĩa difthi, tà kiến. Cả hai danh từ 
kãmãsava và bhavãsava đều hàm ý là lobha (tham). Một cách chính xác, chỉ có 
ba hoặc lậu (ãsava) là oghas, yogas, và ganthas (xem chú giải số 3, 4, và 5 cùng 
chương nây). 


Khi hai cặp -- thĩna-middha và uddhacca-kukkucca, hôn trầm đã dượi và phóng 
đật lo âu -- được xem là bôn tâm sở thì NIvarafas, pháp triên cái có tắm. Khi 


kãmaräga và bhavaräga (luyến ái duyên theo Dục Giới và luyến ái duyên theo 
Sắc Giới và Vô Sắc Giới) được nhập chung với ái dục thì anusaya (khuynh 
hướng tâm tánh ngủ ngầm, hay tùy miên) được biết là có sáu. Mười 
sarhyojanas (thằng thúc), theo Suttanta (Tạng Kinh), còn bảy khi kãmaräga, 
rũparäga, arũparäga được bao gồm trong lobha, và ditthi và sĩlabbafa- parämãsa 
được bao gồm trong difthi. Mười sarhyojanas được xem là còn tám khi 
kãmaräga và bhavaräga đuợc bao gồm trong lobha, và di{fhi và 
silabbataparamäsa trong ditthi. Kilesa (ô nhiễm) chính xác là mười. Như vậy, 
ta sẽ thấy rằng 14 tâm sở bất thiện, với SỐ lượng nhiều hay ít khác nhau, nằm 
trong chín loại bất thiện pháp. Lobha năm trong tất cả. 


Đồ biểu 14 
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- Missaka-Safigaho 
Toát yêu những loại pháp linh tính 


3. 
() Missaka-salgahe cha hetu -- lobho, doso, moho, alobho, adoso, amoho. 


(ii) Sattajhänahgäni — vitakko, vicäro, pTti, ekagøatä, somanassar, domanassam, 
upekkha. 


(ii) Dvãädasamagøalgäni — sammädi†fthi, sammäã- sañkappo, sammäväcä, 
sammäãkammanto, sammäjTvo, sammäväyämo, sammäãsati, sammä- 
samädhi,micchäditthi, micchäsañkappo, micchãväyãmo, micchäsamädhi. 


(iv) Bävisatindriyäni — cakkhundriyarf, sotindri- yarn, ghãnindriyam, 
jivhindriyam, kãyindri-yarf, itthindriyarf, purisindriyarf., jTvitindri-yam, 
manindriyarf. sukhindriyarn, dukkhindri-yarf, somanassindriyar, 
domanassindriyarf, upekkhindriyarn,saddhindriyamf, viriyindriyam, satindriyam, 
samädhindriyarf, paññindriyarf, anaññäãtassãämitindriyarn, aññindriyam, 
aññãtãvindriyamn. 


(v) Navabaläni —- saddhäbalarh, viriyabalam, sati- balarh, samädhibalam, 
paññãbalah, hiribalarf, ottappabalarh, ahirikabalarn, anottappabalam. 


(vỉ) Cattäro adhipati -- chandädhipati, viriyã-dhipati, cittadhipati, vimarfsädhipati. 


(vi) Cattäro ãhãräã -- kabalikäro ähãro, phasso dutiyo, manosañcetanä tatiyo, 
viññãnamh catuttham. 


Indriyesu pan'ettha sotäpattimaggañänar anaññãtassämitindriyarn, 
arahattaphalañanam aññatãävindriyarfi, majjhe cha ñãfãni aññindri- yänT'tỉ 
pavuccanti. Jivitindriyañ ca rũpärũpa- vasena duvidharf hoti. Pañcaviññãnesu 
jhãnan-gãni, aviriyesu balãni, ahetukesu magøalgäni na labbhanti. Tathä 
vicikicchäcitte ekaggatä maggzindriyabalabhävaf na gacchati. Dvihetu- ka 
tihetukajavanesv'eva yathäsambhavarf adhipati eko'va labbhati. 


Cha hetu pañca jhãänañgä magøalgä nava vatthuto 
Solasindriyadhammä ca baladhammä nav'eritä. 


Cattärodhipati vut(ä tathãhãräã'ti sattadhä 


Kusalädisamäkinno vutto missakasalgaho. 
§3 


() Trong phần đại cương của những phân loại linh tỉnh (13) có sáu Nhân (14): 1. tham, 2. 
sân, 3. si, 4. không luyên ái (tức vô tham), 5. thiện ý (vô sân), và 6. trí tuệ (vô s1). 


(ii) Có bảy chi Thiền (15) là: 1. tầm, 2. sát, 3. phi, 4. nhất điểm tâm, 5. hỷ, 6. ưu, và 7. xả. 


(1) Có mười hai chỉ Đạo (16) là: chánh kiến, 2. chánh tư duy, 3. chánh ngữ, 4. chánh 
nghiệp, 5. chánh mạng, 6. chánh tinh tân, 7. chánh niệm, 8. chánh định, 9. tà kiên, 10. tà 
tư duy, l1. tà tĩnh tân, 12. tà nhât điêm tâm. 


(iv) Có hai mươi hai Căn (khả năng kiểm soát) (17) là: 1. nhãn căn, 2. nhĩ căn, 3. tỷ căn, 
4. thiệt căn, 5. thân căn, 6. nữ căn, 7. nam căn, §. mạng căn, 9. tâm căn, 10. lạc căn, I1. 
khổ căn, 12. hỷ căn, I3. ưu căn, 14. xả căn, 15. tín căn, 16. tấn căn, 17. niệm căn, 18. 
định căn, 19. tuệ căn, 20. ý nghĩ: "Ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng được biết", 21. Chứng 
Ngộ Cao Thượng Nhất, 22. Căn (khả năng kiểm soát) của vị đã hoàn toàn chứng ngộ. 


(v) Có chín Lực (18) là: 1. tín lực, 2. tấn lực, 3. niệm lực, 4. định lực, Š. tuệ lực, 6. tàm 
lực (hô thẹn tội lô1), 7. quý lực (ghê sợ hậu quả của tội lỗ1), 8. vô tàm lực, 9. vô quý lực. 


(vi) Có bốn Yếu Tổ Ưu Thế (19) (Tăng Thượng) là: 1. dục (hay ý-muốn-làm), 2. tấn (hay 
sự cô găng), 3. tâm (hay tư tưởng) (20), và 4. trí (hay trí thức). 


(vn) Có bốn loại Vật Thực (21) là: 1. vật thực có thể ăn được, 2. xúc (hay cảm thọ do 
năm giác quan), 3. tác ý, và 4. thức (tái sanh). 


Bây giờ, trong những Căn, ý tưởng "Ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng được chứng ngộ” có 
nghĩa là Tu Đà Huờn Đạo tuệ. "Căn" của vị đã hoàn toàn chứng ngộ có nghĩa là A La 
Hán Quả tuệ. Chứng Ngộ Cao Thượng Nhất là sáu loại tuệ giác ở khoảng giữa. Mạng 
Căn (hay khả năng kiêm soát sự sống) có hai, là đời sống vật lý và đời sống tinh thân. 


Các "Chi Thiên" (22) không nằm trong ngũ quan thức (năm loại thức); Các "Lực” không 
nằm trong những trạng thái tâm không tinh tấn (23); Các "Chi Đạo", không nằm trong 
những loại tâm Vô Nhân (24). Cùng thế ấy, trong các loại tâm liên hợp với Hoài Nghi 
(25) tâm an trụ nhất điểm không tiễn đạt đến trạng thái của "Chi Đạo", của "Căn" hay của 
"Lực". Chỉ có tâm "Ưu Thế" (26) được chứng ngộ một lần, tùy trường hợp, và chỉ trong 
tốc hành tâm (javana) liên hợp với hai hoặc ba nhân thiện. 


Tóm lược 


Trong thực tế có sáu Nhân, năm Chi Thiền, chín Chi Đạo, mười sáu Căn, chín Lực đã 
được trình bày (27). 


Cùng thế ấy, có bốn Yếu Tố Ưu Thé, bốn loại Vật Thực, đã được đề cập đến. Như vậy, 
đại cương các phân loại linh tỉnh được trình bày trong bảy phương cách, bao gôm những 
trạng thái thiện và bât thiện. 


Chú Giải 
13. Missakasalgaho, Những Loại Pháp Linh Tỉnh. 


Được gọi như vậy bởi vì trong phần này các loại tâm thiện (kusala), bất thiện 
(akusala) và bât định (avyakata) đêu được pha trộn lần lộn. 


14. Hetu, Nhân. Xem chương I, chú giải 23. 
15. Jhãnañga, Chi Thiền 


Jhãna, Thiền, được giải thích là cái gì thiêu đốt tánh cách chướng ngại của các 
Triển Cái, hay cái gì bám sát nhìn vào đề mục. Cả hai ý nghĩa đều có thể áp 
dụng cho trạng thái "Thiền", được chứng đắc do tâm an trụ. Sáu Chi Thiền đều 
được dùng trong hai ý fghia nầy. Cũng những chỉ nây, khi nằm trong một loại 
tâm thiện hay bất thiện và có thọ "ưu" phát hiện trong một tâm bất thiện, thì 
được gọi là jhãnalgas trong ý nghĩa thứ nhì. Chỉ có thọ "ưu" là bất thiện; tất cả 
còn lại là thiện, không có tánh cách thiện hay bất thiện, và bất định. Xem 
chương I. 


16. Magsangäni, Chỉ Đạo. 


Nơi đây danh từ được dùng trong ý nghĩa phổ thông, tức là cái gì dẫn đến trạng 
thái hạnh phúc, trạng thái bất hạnh, và Niết Bàn (sugatidugatinarn nibbãnassa 
ca abhimukharn pãpanato maggã -- Bản Chú Giải). Trong mười hai Chỉ Đạo, 
bốn yếu tố sau cùng dẫn đến trạng thái bất hạnh; tất cả còn lại dẫn đến hạnh 
phúc và Niết Bàn. Một cách chính xác, mười hai Chi Đạo kể trên là chín tâm sở 
năm trong những loại tâm khác nhau. Trong bốn chi bất thiện, tà kiến là tâm sở 
hiểu biết sai lầm bất thiện (difthi cetasika), tà tư duy, tả tỉnh tấn, và tà nhất 
điểm tâm là ba tâm sở vitakka, vãyãma, và ekaggatä cetasika (tầm, tinh tấn, và 
nhất điểm tâm) nằm trong các loại tâm bắt thiện. 


Chánh kiến có nghĩa paññã cetasika (tâm sở trí tuệ); chánh tư duy, chánh tỉnh 
tấn, chánh niệm, và chánh nhất điểm tâm là những tâm sở tầm, tinh tấn, niệm, 
và nhất điểm tâm nằm trong những loại tâm thiện và bắt định. Chánh ngữ, 
chánh nghiệp, và chánh mạng là ba tâm sở viratl, tiết chế, năm chung trong các 
loại tâm siêu thế và riêng rẽ nằm trong những loại tâm thiện tại thế. Tám loại 
tâm đầu tiên chỉ nằm chung trong tám loại tâm siêu thế. Bát Chánh Đạo có 
nghĩa là tám tâm sở đặc biệt nầy. 


17. Indriya, Căn, hay khả năng kiểm soát. 


Được gọi như vậy bởi vì những loại tâm nầy có một năng lực kiểm soát trong 
lãnh vực riêng của mình. Năm căn đầu là năm giác quan, đã có được mô tả 
trước. Căn thứ sáu và căn thứ bảy được gọi chung là bhãvindriya, tánh căn (tức 
tánh nam hay tánh nữ). Mạng Căn là cả hai, danh mạng căn và sắc mạng căn. 
Căn số 10, 11, 12, 13, và 14 là năm loại thọ. Căn số 15, 16, 17, 18, và 19 cả hai 
được xem là những khả năng, Căn, và những năng lực, Lực, bởi vì hai loại nây 
chỉ phối những loại tâm đồng phát sanh và khắc phục những năng lực đối 
nghịch. Ba Căn cuối cùng thật vô cùng quan trọng và thuộc về siêu thế. Danh 
từ anaññãtarh có nghĩa là Niết Bàn, trước đây chưa từng bao giờ được biết. Đến 
khi thành đạt tầng Thánh đầu tiên (sotäpatti) mới chứng ngộ Tứ Diệu Đề lần 
đầu tiên. Do đó tuệ giác của Sotapatti Magga, Tu Đà Huờn Đạo, được gọi là 
anaññatam ñassamrtindriyam. Sáu loại tuệ giác ở khoảng BÁC từ Tu Đà Huờn 
Quả đến A La Hán Quả được gọi là "aññã" (xuất nguyên từ = tuyệt hảo + 
căn "ña" , hiểu biết), tuệ giác tối thượng. Bởi vì trí tuệ năm THẾ bảy loại tâm 
siêu thế nầy kiểm soát tất cả 37 Yếu Tố của sự Giác Ngộ. (tức 37 bồ đề phân, 
hay 37 phẩm trợ đạo) nên gọi là Indriya, Căn, hay khả năng kiểm soát. 


Một vị A La Hán được gọi là AññatãvI bởi vì Ngài đã chứng ngộ trọn vẹn bốn 
Chân Lý Thâm Diệu. Yêu tô cuôi cùng là tuệ giác tôi thượng của vị A La Hán 
trong tâng A La Hán Quả. 


18. Baläni, Lực. 


Chín "Lực" nầy được gọi như vậy bởi vì không thể bị những năng lực đối 
nghịch làm chao động, và bởi vì các loại tâm nây giúp tăng cường những loại 
tâm khác đồng phát sanh. Bảy Lực đầu tiên là thiện; hai Lực cuối cùng là bất 
thiện. Bảy Lực đầu tiên, theo thứ tự, đối nghịch với những trạng thái không có 
đức tin, lười biếng, lơ đểnh, phóng dật, vô minh, không hỗ thẹn tội lỗi, và 
không ghê sợ hậu quả của tội lỗi. Hai Lực bất thiện cuối cùng chỉ nằm trong 
mười hai loại tâm bất thiện và củng cố vững chắc những loại tâm đồng phát 
sanh với nó. 


19. Adhipati, Ưu Thế. 


Có quyền thế cao trội, hay quyền lãnh chúa. Sự khác biệt giữa adhipati và 
indriya nên được hiểu biết rõ ràng. Adhipatl, quyên thế ưu trội, có thể ví như 
một ông vua, người lãnh đạo một quôc gia, có toàn quyên cai trị một vương 
quốc, là chúa của tất cả các vị bộ trưởng. Indriya, căn, ví như vị bộ trưởng của 
nhà vua, chỉ kiểm soát riêng biệt bộ của mình mà không thể lấn quyên qua một 
bộ khác. Như nhãn căn chẳng hạn, chỉ có thể kiểm soát những sắc pháp cùng 
tồn tại trong mắt mà không thể kiểm soát những khả năng của tai. Trong trường 
hợp của adhipati, thì có quyền thế hơn, chi phối toàn thể những yếu tố cùng tồn 
tại với mình mà không có sự đối kháng nào. Không có hai adhipati có thể tác 
hành cùng một lúc. Trái lại, Indriya ở những bộ phận khác nhau như mắt, tai, 
mũi v.v... có thể cùng tồn tại trong một lúc. 


20. Citta, Tâm, hay Tư Tướng. 
Nơi đây citta ám chỉ tiễn trình javana. Vimarsä hàm xúc tuệ căn (paññindriya). 
21. Ahãra, Vật Thực. 


Nơi đây danh từ ähãra đuợc dùng trong nghĩa chất dinh dưỡng, thức ăn. 
Kabalikarahara, vật thực ăn được, câầp dưỡng chất bố cho cơ thể vật chất. 
Phassähãra, thức ăn của xúc giác, cấp dưỡng chất bổ cho năm loại thọ. 
Manosarf- cetanahara, thức ăn cho tâm, là những tâm sở tác ý (cetanas) nằm 
trong 29 loại tâm thiện và bất thiện tại thế. Những "thức ăn cho tâm” nầy cấp 
dưỡng chất bồ, hay tạo nên hiện tượng tái sanh trong tam giới. Viññanãhãra có 
nghĩa là vật thực cho thức tái sanh, cấp dưỡng những tâm sở và các sắc pháp 


(nãma-rũpa) đồng khởi sanh cùng một lúc. Có 19 loại thức tái sanh. Trong 
trường hợp những chúng sanh Vô Tưởng thì nó chỉ cung cấp sắc pháp. Trong 
cảnh Vô Sắc Giới thì nó chỉ cung câp danh pháp. Trong kiếp sống của những 
chúng sanh có đủ năm uần thì nó cấp dưỡng cả hai danh và sắc. 


22. Không có chi Thiên năm trong mười loại thức, bởi vì cảm thọ yêu, và 
không có sự tri giác đôi tượng. 


23. Trạng thái không tính tấn là mười sáu loại tâm, tức là mười loại thức, hai 
tiệp thọ tâm, ba suy đạc tâm, và ngũ môn hướng tâm (pañcadvarävaJjana). Tâm 
Nhât Điêm năm trong đó cũng không mạnh lăm. 


24. Vô Nhân là 18 ahetuka-cittas, tâm không có nhân. 


25. Tâm Nhất Điểm nằm trong loại tâm có hoài nghi chỉ giúp tâm giữ quân 
bình. Tâm nây không mạnh. 


26. Không có adhipati, tâm sở ưu thế, trong những loại tâm không nhân 
(ahetuka) và tâm có một nhân (ekahetuka cIttas). 


21. 


Một cách chính xác có năm chỉ Thiền, bởi vì ba loại thọ có thể được xem là 
một; Chi Đạo có chín vì tà tư duy, tà tính tấn, và tà nhất điểm tâm được bao 
gồm, theo thứ tự, trong Tầm, Tấn và Nhất Điểm Tâm; Căn (Indriya) có mười 
sáu khi năm loại thọ được gom chung làm một, và ba loại tâm siêu thế năm 
trong pañña, trí tuệ. 


-ooOoo- 


Bodhipakkhiya Saligaho 
Những yếu tổ của sự giác ngộ (28) 


4. 


¡. Bodhipakkhiyasahgahe cattãro satipatthänä-kãyãnupassanã-satipatthänam, 
vedanänupassanä satipatthãnam, citt(änupassanã-satipatthaänam, 
dhammäãnupassanä-satipatthänam. 


i.._Cattäro sammappadhänä-uppannanam päpakä- nam pahänäya vãyãmo, 
anuppannänam päpakã- narh anuppädäya väyämo, anuppannänarh kusalä- nan 
uppädäya vãyämo, uppannãnarn kusalãnarh bhiyyobhãväya vãyãmo. 


Hi. (Cattäro iddhipaädä — chandiddhipädo, viriy- iddhipäado, cittiddhipäado, 
vimarnsiddhipädo. 


iv. Pañcindriyäni -- saddhindriyarf, viriyindriyarft, satindriyarf, samädhindriyam, 
paññindriyam. 


v. Pañcabaläni -- saddhãbalam, viriyabalarh, satibalarh, samädhibalam, 
paññãbalam. 


vi. Sattabojjhalzä -- satisambojjhalzo, dhamma-vicayasambojjhahzo, 
viriyasambojjhañzo, pïti- sambojjhalgo, passaddhisambojjhañzo, samädhi- 
sambojjhañzo, upekkhãsambojjhañgo. 


vii. Atfthamaggahgäni -- sammädi†tthi, sammä- salkappo, sammäväcä, 
sammäãkammanto, sammä- jTvo, sammäväyämo, sammäsatfi, sammäsamaädhi. 


Ettha pana cattäro satipatthänä'ti sammäã-sati ekã'va pavuccati. Tathã cattäro 
sammappadhänä'ti ca sammävãyämo. 


Chando cittam upekkhã ca saddhä-passaddhi-prtiyo 

Sammaäditthi ca sañlkappo vãyãmo virafittayar 

Sammäsati samädhr'ti cuddas'ete sabhãvato 

Sattatimnsappabhedena sattadhä tattha sagaho. 

Sankappa-passaddhi ca pĩ('upekkhã chando ca cittarf viratittayañ ca. 
Nav'ekathänä viriyarf nava'attha sati samädhi catu pañca paññã 
Saddhã duthãnuttamasattatifnsaddhammänam' eso pavaro vibhãgo. 
Sabbe lokuttare honti na vã sarfikappapïtiyo 

Lokiye'pi yathãäyogam chabbisuddhippavattiyarn. 


§4 

Trong phần toát yếu của những yếu tố đưa đến sự Giác Ngộ có: 

1. Bốn Niệm Xứ (29) là: 
1. Thân Quán Niệm Xứ, 1. Thọ Quán Niệm Xứ, 11. Tâm Quán Niệm Xứ, 1v. Pháp 
Quán Niệm Xứ. 

2. Bốn Cô Gắng Cao Thượng (30) (Tứ Chánh Cần) là: 
¡. Cố Gắng lánh xa các ác pháp đã phát sanh, ii. Cố Gắng ngăn ngừa các ác pháp 


chưa phát sanh, iii. Cố Gắng trau giỗi, làm phát triển các thiện pháp chưa phát 
sanh, 1v. Cô Găng làm tăng trưởng các thiện pháp đã phát sanh. 


3. Bốn Phương Cách Đề Thành Tựu (31) (Tứ Thần Túc) là: 


¡. Dục Thần Túc, ii. Tấn Thần Túc, ii. Tư Duy Thần Túc, iv. Trạch Quán Thần 
TÚC, 


4. Năm Khả Năng (32) (Ngũ Căn) là: 

¡. Tín Căn, ii. Tấn Căn, iii. Niệm Căn, ¡v. Định Căn, v. Tuệ Căn. 
5. Năm Năng Lực (32) (Ngũ Lực) là; 

¡. Tín Lực, ii. Tấn Lực, iii. Niệm Lực, iv. Định Lực, v. Tuệ Lực. 
6. Bảy Yếu Tổ của sự Giác Ngộ (33) (Thất Giác Chị) là: 


1. Niệm GIác Chị, 1. Trạch Pháp Giác Chị, 11. Tính Tấn Giác Chị, Iv. Phi Giác 
Chị, v. Khinh An Giác Chị, vị. Định Giác Chị, vũ. Xả Giác Chị. 


7. Tám Chi Đạo (tức tám yếu tố của Con Đường (34), hay Bát Chánh Đạo) là: 


¡. Chánh Kiến, ii. Chánh Tư Duy, iii. Chánh Ngữ, iv. Chánh Nghiệp, v. Chánh 
Mạng, vi. Chánh Tình Tân, vĩ. Chánh Niệm, vi1i. Chánh Định. 


Nơi đây Tứ Niệm Xứ có nghĩa là Chánh Niệm. Chánh Tỉnh Tấn có nghĩa Tứ Chánh Cần. 

Phần toát yếu, gồm 37 yếu tố theo bản chất thiên nhiên, được chia làm mười bốn là: Dục, 
Tâm, Xả, Tín, Khinh An, Phỉ, Chánh Kiên, Tư Duy, Tân, ba Tiệt Chê, Chánh Niệm, và 
Định. 

Sự phân loại của 37 yếu tố tối thượng được trình bày như sau: Tư Duy, Khinh An, Phi, 
Xã, Tâm, ba Tiệt Chê, phát sanh một lân; Tình Tân phát sanh chín lân; Niệm tám lân; 
Định bôn lân; Tuệ năm lân; Tín hai lân (35). 

Tất cả những pháp này đôi khi, ngoại trừ Tư Duy và Phi, phát sanh trong (các loại tâm) 


Siêu Thế. Các pháp nầy (cũng phát sanh trong các loại tâm) tại thế, tùy trường hợp, trong 
sự điển tiên của sáu giai đoạn thanh tịnh. 


Chú Giải 
28. Bodhipakkhiya, Bồ Đề Phần. 


Cũng được gọi là 37 Phẩm Trợ Đạo. Bodhi là Giác Ngộ, hay người có nguyện 
vọng thành đạt Giác Ngộ. Pakkhiya, theo nghĩa đen là "đứng vê phía của". 


29. Satipatthana, Niệm Xứ. 


SatIl = niệm, hay biết, hay chú tâm ghi nhận; patthäna = = củng có, thiết lập, áp 
đặt lên, nền tảng, xứ. Những Satipatthanäs, niệm xứ, này được ấp dụng để trau 
giồi và phát triển cả hai, tâm định và tuệ minh sát. Mỗi niệm xứ nhắm vào một 
mục tiêu riêng biệt. Quán niệm về bốn xứ nầy, một đàng, dẫn đến sự phát triển 
trạng thái không đáng được ưa thích (asubha), đau khô (dukkha), vô thường 
(anicca), và vô ngã (anattä), và đàng khác, nhằm tận diệt tình trạng "đáng được 
ưa thích", khoái lạc, thường còn và có một thực thể vĩnh cửu trường tôn. 


Một cách văn tắt, đề mục chú niệm có thể được chia làm hai phần là niệm về 
nãma, danh và niệm về T1pa, sắc. Thân quán niệm xứ, hay niệm thân, liên hệ 
đến rũpa, sắc. Hơi thở đuợc xem là một loại rũpa, sắc. Thọ Quán Niệm Xứ và 
Tâm Quán Niệm Xứ (Niệm Thọ và Niệm Tâm) đề cập đến những loại thọ cảm 
và những tư tưởng khác nhau. Niệm Pháp đề cập đến cả hai, danh và sắc. Trong 
trường hợp này thật rất khó mả tìm ra một danh từ Anh ngữ tương đương với 
Phạn ngữ Dhamma, thường được gọi là Pháp. Tốt hơn nên giữ nguyên danh từ 
Pãli nầy nhằm tránh mọi hiểu biết lầm lạc. Muốn có thêm chi tiết xin đọc 
Satipatthana Sutta, Kinh Niệm Xứ và bản chú giải. 


30. Sammappadhäna, (Tú) Chánh Cần. 
Là một tâm sở, viriya, chánh tinh tấn, tác hành bốn nhiệm vụ. 
31. Iddhipãda, (Tứ) Thần Túc. 


Là những phương tiện nhằm thành tựu mục tiêu, hay cứu cánh. Một cách chính 
xác, tất cả bốn đều thuộc về tâm Siêu Thế. Chanda, Dục là tâm sở "ý-muốn- 
làm". Viriya, Tấn, hàm xúc bốn sự Cố Gắng Cao Thượng. Citta, Tâm, là những 
loại Tâm Siêu Thế. Vimaffsa, Trạch Quán, là tâm sở trí tuệ nằm trong Tâm 
Siêu Thế. Chỉ khi nào cả bốn pháp này hiện hữu trong Tâm Siêu Thế mới gọi là 
Iddhipada, Thần Túc. 


32. Indriyas và Balas, (Ngũ) Căn và (Ngũ) Lực. 


Năm chi của Ngũ Căn giông hệt như năm chi của Ngũ Lực, mặc dâu ý nghĩa 
gán cho môi căn và môi lực có phân khác nhau. 


33. Sambojjhahga, Thất Giác Chỉ. 


Sam = nâng cao, tốt; bodhi = giác ngộ, hay người có nguyện vọng cố găng để 
thành đạt sự giác ngộ; añga = yếu tố. Nơi đây Dhammavicaya, Trạch Pháp, có 
nghĩa là nhìn thấy danh và sắc đúng như danh và sắc thật sự là vậy. Đó là tuệ 
minh sát. Passadhi, khinh an có nghĩa cittapassadhi và kãyapassadhi, tâm 


vương và trọn cơ cấu các tâm sở nhẹ nhàng an lạc. Upekkhã không phải là 
trạng thái lãnh đạm, thờ ơ, hay lạnh lùng, mà là tâm quân bình được gọi là 
tatramaJjhattatä, buông xả. 


Dhammavicaya, vĩiriya, và pti (trạch pháp, tinh tấn và phi) đối nghịch với hôn 
trâm dã dượi; passadhi, samadhI, và upekkã (khinh an, định, và xả) đôi nghịch 
với uddhaca (phóng dật). 


34. Magsangäni, Chỉ Đạo. 


Theo các bản chú giải, nơi đây danh từ Magga được dùng trong hai ý nghĩa 
khác nhau là (1) "cái gì mà những ai cỗ gắng thành đạt Niết Bàn mong tìm", và 
(2) "cái gì diệt trừ ô nhiễm trên đường đi của nó" (Nibbãnatthikehi maggTyatTti 
vã kilese mãrento gacchatTti maggo). Lẽ dĩ nhiên định nghĩa đặc biệt nây đã 
được trình bày để phân biệt Bát Chánh Đạo với những con đường thông 
thường. 


Một cách chính xác, tám chi của Bát Chánh Đạo bao hàm tắm tâm sở chung 
hợp năm trong tâm siêu thê lây Niệt Bàn làm đôi tượng. 


Sammaäditthi, đuợc phiên dịch là Chánh Kiến, Quan Kiến, Niềm Tin, Sự Hiểu 
Biết, chân chánh. Sammaäditthi được giải thích là hiểu biết bốn Chân Lý Thâm 
Diệu (Tứ Diệu Đế). Nói cách khác, đó là hiểu biết chính cá nhân mình đúng 
như nó thật sự là vậy, hay hiểu biết sự vật đúng như sự vật là vậy, hiểu biết 
thực tướng của vạn pháp. Theo Abhidhamma, Vị Diệu Pháp, đó là những tâm 
sở trí tuệ (paññã) có chiều hướng diệt trừ vô minh (avijjã). Chánh Kiến được 
sắp đứng đầu trong tám chỉ vì tất cả mọi hành động đều phải do trí tuệ điều 
hoà. Chánh Kiến dẫn đến Chánh Tư Duy, suy tư chân chánh. 


Sammaäsañkappa, Chánh Tư Duy, là có Tư Tưởng, Nguyện Vọng, Ý Định, Ý 
Kiến, chân chánh. Theo Abhidhamma, Vi Diệu Pháp, đây là tâm sở vitakka 
(tầm), hướng tâm về Niết Bản, loại trừ những tư tưởng bắt thiện kãma (tham 
dục), vyäpädã (oán ghét), hirnsã (hung bạo), bằng cách vun quén đắp bồi những 
thiện pháp nekkhamma (xuất gia, hay buông bỏ), avyãpãda (không oán ghét, 
hay từ bị), và avihimsä (không hung bạo). 


Hai chi đầu của Bát Chánh Đạo -- chánh kiến và chánh tư duy -- hợp thành 
nhóm Tuệ (Paññ). 


Chánh Tư Duy dẫn đến Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng. Ba chi nầy 
hợp thành nhóm Giới (S1la). 


Sammavaca, Chánh Ngữ, có nghĩa là tiêt chê, hay kiêng cử, không nói dôi, 
không nói đâm thọc, không nói thô lỗ cộc căn, và không nói nhảm nhí. 


Sammakammanta, Chánh Nghiệp, liên hệ đến sự kiêng cử sát sanh, trộm cắp, 
và tà hạnh. 


SammaäiTva, Chánh Mạng, có hai phần: Đời sống chân chánh của chư vị tỳ khưu 
và của người cư sĩ. Đối với hàng tại gia cư sĩ là không buôn bán khí giới, không 
buôn bán nô lệ, không buôn bán chất say, không buôn bán thú vật đề làm thịt, 
và không buôn bán thuốc độc. 


Ba tâm sở "Tiết Chế" (virati) được bao gồm trong ba chi nầy. 


Sammävãyãma, Chánh Tinh Tắn, là bốn sự Cố Găng Cao Thượng (tứ chánh 
cân), được đê cập đên ở phân trên. 


Sammäsati, Chánh Niệm, là bôn loại quán niệm đã được đê cập đên ở phân 
trên. 


Sammasamadhi, Chánh Định, là gom tâm vào một điểm. Đó là tâm sở 
ekagsatä, "nhât điêm tâm". 


Ba chi sau cùng -- chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định -- hợp thành nhóm 
Định (Samadh1). 


Tám chỉ bao gồm Giới, Định, và Tuệ hay Minh Sát. 
35. 
Tinh Tắn (viriya), phát sanh chín lần như sau: 


4 Tứ Chánh Cần, I1 Tấn Thần Túc,I Tấn Căn, 1 Tấn Lực, I Tấn Giác 
Chị, l Chánh Tình Tân. 


Niệm phát sanh tám lần như sau: 


4 Tứ Niệm Xứ, I Niệm Căn, I Niệm Lực, I Niệm Giác Chị, I Chánh 
Niệm. 


Định phát sanh bốn lần như sau: 


I Định Căn, 1 Định Lực, 1 Định Giác Chị, và I Chánh Định. 


Tuệ phát sanh năm lân như sau: 


I Tuệ Thần Túc, 1 Tuệ Căn, I Tuệ Lực, I Tuệ Giác Chi, và I Chánh 
Kiến. 


Tín phát sanh hai lần như sau: 
I1 Tín Căn, I Tín Lực. 


Khi tâm Siêu Thế đặt nền tảng trên Nhị Thiền ắt không có tầm (vitakka). Khi 
đặt nên tảng trên Tứ Thiên và Ngũ Thiên thì không có Phi (pTti). 


Tất cả 37 chi của pháp trợ đạo nầy chỉ nằm chung trong Tâm Siêu Thế. Trong 
các loại tâm tại thê chỉ có riêng rẽ một vài loại, tùy trường hợp. 
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Bồ Đề Phần (Boddhipakkhiya Sahgaho) 
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_ Sabbasafigaho 
Tô hợp "tông quát” (36) 


=Ẽ 


() Sabbasangahe -- Pañcakkhandho; rũpak- khandho, vedanäkkhandho, 


saññãkkhando, sañkhärakkhandho, viãñãnakkhandho. 


() Pañcupädãänakkhandhãä -- rũpupadãänäkkhan- dho, vedanũipädänakkhandho, 
saññũpädänak- khandho, salkhärñpädãnakkhandho, viññãnu- pãdãnakkhandho. 


Œi) 


(ii) Dvädasãyatanäni -- cakkhäyatanarf., sotä- yatanar, ghänäyatanam, 
jivhãäyatanarfi, kãyayata- nar, manäyatanarf, rũpãyatanarf, saddãyatanarh, 
gandhãyatanaf, rasäyatanarf, photthabbãyatanam, dhammäyatanarn. 


(iv) Atthãärasadhätuyo -- cakkhudhätu, sotadhätu, ghäadhätu, jivhãdhätu, 
käyadhätu, rũpadhãtu, saddadhãtu, gandhadhätu, rasadhätu, photthabba- dhãtu, 


cakkhuviññänadhätu, sotaviññãnadhätu, ghãnaviññãnadhätu. jivhäviññanadhätu, 
kãya- viññãnadhãtu, manodhätu, dhammadhätu, mano- viññãnadhätu. 


(v) Catfäri ariyasaccäni -- dukkharfi ariya-saccar, dukkhasamudayo ariyasaccarh, 
dukkha- nirodho ariyasaccar, dukkhanirodhagäminTpati- padã ariyasaccarn. 


Ettha pana cetasikã-sukhumaripa-nibbãnavasena ekũnasattafi dhammä 
dhammäyatanadhammadhätñ'ti sahkham gacchanti. Manãyatanam' eva 


satfaviññãnadhätu vasena bhijjati. 


1) Rupañ ca vedanä saññã sesä cetasikã tathäã 


Viññãnam ïfi pañc'ete pañcakkhandhäã'ti bhãsi(ã. 


2) Pañc'upädãnakkhandhä'ti tathã tebhũmakä matã 


Bhedäbhävena nibbãnarfi khandhasahzgaha-nissatam. 


3) Dvãärãlambanabhedena bhavantãyatanäni ca 
Dvärälambanataduppannapariyäyena dhãtuyo. 


4) Dukkharh tebhũmakarh vattam tanhãsamudayo bhave 
Nirodho nãma nibbãnam magøzo lokuttaro mato. 


5) Magøayuttä phalã c'eva catusaccavinissatä 
Iti pañcappabhedena pavutto sabbasalgaho. 


Iti Abhidhammatthasangahe samuccayasahgaha- vibhägo nãma 
saffamaparicchedo. 


Trong phần toát yêu các "tổ hợp tổng quát" có: 
8P y Ợp tong q 


() Năm Uẫn (37): 


1. sắc uân, 

2. thọ uẫn, 

3. tưởng uẩn, 

4. hành uần (38), 
5 thức uấn. 


() Năm Uẫn Thủ (39): 


1. sắc uẫn thủ, 

2. thọ uẫn thủ, 

3. tưởng uân thủ, 
4. hành uần thủ, 
5. thức uân thủ. 


(11) Mười Hai Xứ: 


a. Căn (40): 


1. nhãn (41) căn, 
2. nhĩ căn, 

3. tỷ căn, 

4. thiệt căn, 

5. thân căn, 

6. ý căn (42). 


b. Trần: 


7. sắc trần, 

8. thỉnh trần, 
9. hương trần, 
10. vị trần, 
11. xúc trần, 
12. pháp trần. 


(iv) Mười Tám Giới (43): 


. nhãn g1ới, 
. nhĩ giới, 

. tỷ ĐIỚI, 

. thiệt giới, 

. thân giới, 


{hà + O2) ) 


sắc giới, 

. thính giới, 

. hương gIới, 
. VỊ ĐIỚI, 

0. xúc giới, 
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11. nhãn thức giới, 
12. nhĩ thức giới, 
13. tỷ thức giới, 
14. thiệt thức giới, 
15. thân thức giới, 
16. ý giới, 
17. pháp giới (44), 
18. ý thức giới (45). 
(v) Bốn Chân Lý Thâm Diệu (Tứ Diệu Đề): 
1. Chân Lý Thâm Diệu về sự Khô (Khổ Đệ), 
2. Chân Lý Thâm Diệu về nguyên nhân của sự Khô (Tập Đê), 
3. Chân Lý Thâm Diệu vê sự Châm Dứt Đau Khô (Diệt Đê), 
4. Chân Lý Thâm Diệu vê Con Đường dân đên sự Châm Dứt Đau Khô (Đạo Đê). 


Nơi đây sáu mươi chín thực thể bao gồm 52 tâm sở, 16 loại sắc vi tế, và Niết Bàn, được 
xem là pháp xứ và pháp giới. Chỉ có ý xứ được chia làm bảy ý thức giới. 


Tóm lược 


Sắc, thọ, tưởng, những tâm sở còn lại, và thức được gọi là Ngũ Uấn. Cùng thế Ấy, những 


gì thuộc về tam giới (Dục, Sắc, Vô Sắc Giới) được xem là Ngũ Uấn Thủ. 


Vì Niết Bàn không có sự phân biệt (như quá khứ, hiện tại, vị lai) nên không nằm trong 
phạm vi Ngũ Uân. 


Do sự khác biệt giữa căn môn và đôi tượng nên có mười hai xứ. Tùy hợp nơi căn môn, 
đôi tượng và thức liên hệ nên có giới phát sanh. 


Cuộc sống trong tam giới là đau khổ. ái dục là nguyên nhân sanh khổ. Chấm Dứt đau khổ 
là Niệt Bàn. Con Đường được xem là siêu thê. 


Các tâm sở liên hợp với Đạo và Quả không nằm trong Tứ Đề. 
Như vậy, Tổ Hợp Tổng Quát được giải thích là có năm phương cách. 


Đây là chương thứ Bảy của Vi Diệu Pháp Toát Yếu đề cập đến các Phân Loại của 
Abhidhamma. 


Chú Giải 
36. Phân hạng cho tất cả như Ngũ Uẫn v.v... 


37. Khandha, Uẫn. 


Danh từ Khandha có nghĩa là nhóm, khối, hay uẩn. Đức Phật phân tách cái gọi 
là chúng sanh thành năm nhóm, hay Ngũ Uẩn. Tất cả những sắc pháp ở quá 
khứ, hiện tại, và vị lai đều được gọi chung là rũpakkhandha, sắc uẫn. Bốn uấn 
kia -- thọ, tưởng, hành, thức -- phải được hiểu cùng một thế â ây. 


38. Sankhära, Hành. 


Nơi đây danh từ Sankhara được dùng với ý nghĩa đặc biệt. Trong 52 tâm sở, 
thọ là một, và tưởng là một tâm sở khác. 50 tâm sở còn lại được gọi chung là 
Sañkhãra, Hành. Các danh từ như những sự cấu hợp tỉnh thần, những khuynh 
hướng, những chiều hướng, những tô hợp, không diễn đạt chính xác ý nghĩa 
của Phạn ngữ sañkhãra. Chí đến "những sinh hoạt tinh thần có tác ý" cũng 
không thích nghi lắm. 


Những "trạng thái tỉnh thần" thì quá tổng quát, nhưng không làm cho người ta 
sai lầm. 


39. Upädãnakkhandha, Ngũ Uẫn Thủ. 


Được gọi như vậy vì nó hợp thành những đối tượng của sự bám níu, hay chấp 
thủ. Tám trạng thái tâm Siêu Thế cùng những tâm sở trong đó, và TƯỜI Sắc 
pháp không do Nghiệp tạo không được xem là upädãnakkhandha, ngũ uẫn thủ, 
vì không thể trở thành những đối tượng của sự chấp thủ. 


40. Ayatana, Căn. 


Được dùng trong nghĩa nên tảng, phạm vi, căn cứ. Đây là sáu cửa vảo, lục 
nhập, làm nên tảng cho các giác quan. 


41. Cakkhãyatana, Nhãn Căn. 

Là phần nhạy của mắt. Chính phần nây cảm nhận sắc tướng của trần cảnh. Phần 
nhạy của bôn giác quan kia -- thình, hương, vị, xúc -- cũng phải được hiệu cùng 
một thê ây. 

42. Manäyatana, Ý Căn. 

Không có một bộ phận riêng biệt làm nền tảng cho tâm giống như các căn môn 


khác. Ý căn có nghĩa là "sự hay biết của thức" (manodvärävajjana) cùng với 
chặp "Bhavanga dứt dòng" trước đó (Bhavañgupaccheda). Xem chương I. 


43. Dhãtu, Giới. 

Dhãtu có nghĩa là cái gì mang theo đặc tánh của chính nó. 

44. Dhammadhätu, Pháp Giới. 

Dhammadhãtu đồng nghĩa với dhammayatana (pháp căn) nhưng khác 
dhammãrammana vì không bao gồm citta (thức), paññatti (khái niệm) và 
pasadaripa (phân nhạy của sắc pháp). 

45. Manoviññãnadhãtu, Ý Thức Giới. 

Trong 89 loại tâm, 76 loại được xem là ý-thức, ngoại trừ mười loại "năm cặp 
ngũ quan thức" (dvipañcaviññana) và ba ý giới (= 2 loại tiêp thọ và l ngũ môn 
hướng tâm). 


46. Ariyasacca, Thánh Đề. 


Danh từ Päli gọi chân lý là sacca, có nghĩa cái gì thật sự là vậy. Tiếng Sarfskrt 
tương đương là satya, hàm xúc ý nghĩa là một sự kiện chắc như vậy, không thê 


nghĩ bàn. Đức Phật tuyên ngôn là có bốn chân lý như vậy liên hợp với cái được 
gọi là chúng sanh. Bốn chân lý ấy được gọi là ariyasaccãni, Tứ Thánh Đé, bởi 
vì đã được khám phá do vị Thánh Nhân Tối Thượng, là Đức Phật, đã tận diệt 
mọi hình thức ô nhiễm. 


Chân lý đầu tiên đề cập đến dukkha, một danh từ khó có thể chính xác chuyên 
sang một ngôn ngữ nào khác. Ta thường gọi là đau khổ, hay buồn phiền, sầu 
não. Về phương diện cảm thọ, dukkha có nghĩa là cái gì khó chịu đựng. Nếu 
xem là một chân lý trừu tượng, dukkha hàm xúc ý nghĩa khinh miệt (du) và 
trống rỗng (kha). Thế gian năm trong đau khổ, và như vậy là đáng khinh miệt, 
không đáng cho ta bám níu. Thế gian là một ảo ảnh, không có chỉ là thực tế. Do 
đó thế gian là trống rỗng, hư vô. Vậy thế gian là sự hư vô đáng khinh miệt. 


Nguyên nhân của sự đau khổ ấy là ái dục, hay luyến ái (tanhã), dắt dẫn ta sanh 
tử triỀn miên. Chân lý thứ ba là Niết Bàn, có thể được thành tựu trong chính 
kiếp sông này bằng cách hoàn toản tận diệt tất cả mọi hình thức ái dục. Chân 
Lý thứ tư là Bát Chánh Đạo hay con đường "Trung Đạo”. 
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Chương VIII: PACCAYA-SAÑGAHA-VIBHAGO 
Toát yêu về những duyên hệ 


Nhập Đề 
1. 


Yesarh sankhatadhammaänam ye dhammã paccayä yathä 
Tam vibhägam' ih'edãni pavakkhämi yathäraham. 


5: 
Paticcasamuppädanayo, Patthänanayo ca'ti paccayasangaho duvidho veditabbo. 
Tattha tabbhãävabhävibhäväkäramattopalakkhito paficcasamuppädanayo. 


Patthãnanayo pana ãhaccapaccayatthitim' ärabbha pavuccati. Ubhayar pana 
vomissefvä papañcenfi äcariyä. 


Tattha avijjãpaccayä sahkhärä, salkhärapaccayä viãñãnam, viññãnia-paccayã 
nãmarñpam, nämaripa-paccayä saläyatanarf, saläyatana-paccayä phasso, phassa- 
paccayä vedanä, vedanä-paccayä tanha, tanhã-paccayä upadaänam, upädäna- 


paccayä bhavo, bhava-paccayä jäfi, jãti-paccayã jarä-marafAa-soka-parideva- 
dukkha-doma- nass' upäyãsã sambhavanfi. Evam'etassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hofT' tỉ ayam'ettha paticcasamuppädanayo. 


Tattha tayo addhäã; dväãdasahgäni; vĩsatäkäräã; tisandhi; catusafAkhepo; tri vattäni; 
dve mũilãni ca veditabbäni. 


Katham 


Avijjä, salkhärä atito addhäã; jãti, jarã, maranarf anäzato addhã; majjhe attha 
paccuppanne addhä'tỉ tayo addhã. 


Avijj3, sankhärä, viññãnam, nãmarũpam, saläyata- narh, phasso, vedanä, tarhä, 
upädãnarf, bhavo, jäti, jarämarafan'ti dvãdasafgäni. Sokãdivacanarf pan'ettha 
nissandaphalanidassana. 


Avijjãsankhäräggahaftena pan'ettha tanhñpädäna-bhavä pi gahitãä bhavanti. Tathä 
tanh'ũpãdãnabhavagøa- hanena ca avijjãsalkhärä, jãtijaramarafagzahaftena ca 
viññãnãdiphalapañcakam'eva gahitanti katvä. 


Afite hetavo pañca idãni phalapañcakam 
Idãni hetavo pañca äyatim phalapañcakanti 
Visatäkãrä, tisandhi, catusalikhepä ca bhavanti. 


Avijjã tanhũpäadana ca kilesavattarh; kammabhava- salkhãto bhav'ekadeso; 
sankhãrã ca kammavattam; upapattibhavasalkhäto bhav' ekadeso; avasesã ca 
vipäka- vattanti fini vatfäni. 


Avijj3tanhävasena dve mũlãni ca veditabbäni. 


1. Tesameva ca mũlãänam nirodhena nirujjhati 
Jãrämaraamucchäya pï]itänam' abhinhhaso 
Äsavanam samuppädãä avijjã ca pavattati. 


2. Vattamäbandham' iccevarñI tebhũmakam' anädikarn 
Paticcasamuppädo'ti pafthapesi mahãmuni. 


§1. 


Nơi đây, theo đường lối thích nghị, tôi sẽ tỉ mỉ phân tách bằng cách nào những pháp tạo 
duyên tác hành liên hệ với các pháp được câu tạo (1) tùy duyên. 


§2. 


Đại cương những tương quan có hai phần; 


A) Định Luật Phát Sanh Tùy Thuộc (2), và 
B) Định Luật Duyên Hệ Tương Quan (3). 


Trong hai phần nầy, Định Luật Tùy Thuộc Phát Sanh, hay Thập Nhị Duyên Khởi, được 
đánh dâu băng sự phát sanh suông của một trạng thái, tùy thuộc nơi một trạng thái khác 
trước đó (4). Khi có trạng thái nây thì trạng thái kia khởi phát. 


Định Luật Duyên Hệ Tương Quan đê cập đên sự hiện hữu của những điêu kiện liên hệ 
với một điêu kiện khác. 


Các vị Pháp Sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này đê giải thích. 
Định Luật Tùy Thuộc Phát Sanh 
Nơi đây: 


Tùy thuộc nơi Vô Minh (Š), Hành (6). phát sanh. 

Tùy thuộc nơi Hành, Thức (tái sanh) (7). phát sanh. 

Tùy thuộc nơi Thức (tái sanh), Danh và Sắc (8) phát sanh. 
Tùy thuộc nơi Danh và Sắc, Lục Căn (9) phát sanh. 

Tùy thuộc nơi Lục Căn, Xúc (10) phát sanh. 

Tùy thuộc nơi Xúc, Thọ (I1) phát sanh. 

Tùy thuộc nơi Thọ, Ái (12) phát sanh. 

Tùy thuộc nơi Ái, Thủ (13) phát sanh. 

Tùy thuộc nơi Thủ, Hữu (14) phát sanh. 

Tùy thuộc nơi Hữu, Sanh (15) phát sanh. 

Tùy thuộc nơi Sanh, phát sanh Lão, Tử, Sầu Muộn, Ta Thán, Đau Khổ, Buồn Rầu 
và Thất Vọng. 


Như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. 


Nơi đây, đó là Định Luật Tùy Thuộc Phát Sanh. Nên hiểu rằng có ba thời kỳ, mười hai 
chị (yêu tô), hai mươi phương cách, chia làm bôn nhóm, ba sự liên hệ, bôn phân hạng, ba 
vòng quanh, và hai nhân. 


Như thế nào? Vô Minh và Hành thuộc về quá khứ; Sanh, Lão, Tử thuộc về vị lai; tám chi 
ở khoảng giữa thuộc về hiện tại. Như vậy có ba thời kỳ. 


Vô Minh, Hành (thiện và bất thiện), Thức (tái sanh), Danh-Sắc, Lục Căn, Xúc, Thọ. ái, 
Thủ, Hữu, Sanh, Lão, và Tử là mười hai chi (yêu tô). Những danh từ Sâu Muộn, Ta Thán 
v.v... là hậu quả của Sanh. 


Nơi đây, khi đề cập đến Vô Minh và Hành, thì ái, Thủ và Hữu cũng được bao hàm trong 
đó. Cùng thê ây, khi đê cập đên ái, Thủ, và Hữu thì Vô Minh và Hành cũng được bao 


hàm trong đó. Khi đề cập đến Sanh, Lão và Tử thì năm hậu quả cùng với những loại tâm 
của nó cũng được bao hàm trong đó. 


Như vậy có: 


I. năm nhân thuộc vê quá khứ, và 2. năm quả trong hiện tại; 
3. năm nhân trong hiện tại và 4. năm quả thuộc vị lai. 


Có hai mươi phương cách, ba mối liên hệ, và bốn phân hạng. 

Ba Vòng Quanh luân chuyền là: 
1. Vô Minh, ái và Thủ thuộc về Vòng Quanh của những ô nhiễm. 
2. Một phân của sự trở thành (bhava, hữu) được biệt là những hành động và 
những sinh hoạt tâm linh (thiện và bât thiện) trong hiện tại (bhava), là Vòng 
Quan - của - ` Nghiệp. 
3. Một phân của sự trở thành (hữu) được biệt là kiêp sông mới (upapattibhava), và 
phân còn lại thuộc vê Vòng Quanh của Quả. 

Vô minh và ái dục phải được hiểu là hai nhân (16). 

Tóm lược 


Bằng cách tận diệt những nhân nầy Vòng Quanh luân chuyển chấm dứt. 


Vô minh, xuất phát từ những nhiễm ô (17), tăng trưởng trong sự áp bức càng lúc càng gia 
tăng của trạng thái già và chết. 


Bậc Đại Hiền Trí đã giải thích tình trạng rối răm của những kiếp sống vô cùng tận trong 
tam giới như thê ây, băng "Định Luật Tùy Thuộc Phát Sanh". 


Chú Giải 

1. Sañkhatadhammãnarñ, Các Pháp Được Cấu Tạo. 

Cũng được gọi "Pháp Hữu Vũ”, là những pháp không tự mình hiện hữu mà phát 
sanh tùy thuộc điêu kiện. Đó là tât cả tâm vương, tâm sở và sắc pháp, được mô 


tả trong những chương trước. 


2. Paficcasamuppäda [*|, Pháp Tùy Thuộc Phát Sanh, hay Thập Nhị 
Duyên Khởi. 


Paticca = bởi vì, vì lẽ; samuppäda = phát sanh, xuất phát. Theo nghĩa đen thì 
danh từ nây hàm ý "phát sanh bởi vì", hoặc "tùy thuộc phát sanh", hay "duyên 


khởi tùy thuộc”, và ý nghĩa nây áp dụng cho toản thê công thức, vôn bao gôm 
mười hai nhân và quả liên quan với nhau, gọi là paccaya và paccayuppanna. 


S.Z. Aung phiên dịch danh từ Paticcasamuppadanaya là "Định Luật khởi phát 
do nguyên nhân". 


Trong chương này Định Luật Phát Sanh Tùy Thuộc không pha trộn với 
Patthananaya như trong sách Thanh Tịnh Đạo, Visuddhimagsa. 


[*} Đề có thêm chỉ tiết xem "The Buddha and His Teachings", bản dịch 
ra Việt ngữ là "Đức Phát và Phát Pháp", chương 25. 


3. Patthãnanaya 


Theo các Bản Chú Giải Tích Lan, nơi đây tiếp đầu ngữ "pa" có nghĩa "khác 
nhau" (nãnappakãra). Ngài Ledi Sayadaw nói là "chánh yếu" (padhãna). Thãna 
(theo nghĩa đen là trạm) có nghĩa là "duyên" (paccaya) như trong chữ 
upakãradhamma -- là những điều kiện hỗ trợ hay giúp đỡ. Những điều kiện 
khác nhau hay những duyên chánh yếu ây được mô tả với nhiều chỉ tiết trong 
bộ Pa{thanapakarana (Phát Thú), quyển thứ bảy của Abhidhamma-Pitaka 
(Tạng Luận). Hệ thống giảng giải trong bản khái luận nầy được gọi là 
Patthananaya. 


Sự khác biệt giữa hai định lý (naya) nầy phải được hiểu như sau: 


1. Bởi vì có A nên B phát sanh. Bởi vì có B nên C phát sanh. Khi không 
có A thì không có B. Khi không có B thì không có C. 

2. Nói cách khác, "cái nầy như vẩy, ắt có cái kia hiện hữu", "cái nầy 
không như vây, ắt cái kia không hiện hữu" (imasmirñ sati, idarh hoti; 
Imasmim asati, idarn na hoti). Đó là Paticcasamuppädanaya, định lý của 
pháp Tùy Thuộc Phát Sanh, hay Thập Nhị Duyên Khởi, cũng gọi là pháp 
Thập Nhị Nhân Duyên. 


3. Khi nói rằng A duyên hệ với B bằng cách "cùng tồn tại chung", 
"tương quan tùy thuộc lẫn nhau", là ta có một thí dụ của Patthãnanaya, 
định lý "Duyên Hệ Tương Quan". 

(Journal ofthe Päli Text SocIety, 1915, 1916. Trang 21-53). 


4. TabbhävabhäãvTIbhäväkäramatta 


Bhavakaramatta = sự phát sanh suông của một trạng thái; tabbhavabhaävi = tùy 
thuộc nơi trạng thái trước kê đó. 


5. Avijjã, Vô Minh. 


Theo nghĩa đen là sự "không-biết", tức không biết Tứ Diệu Đề. Danh từ avijjã 
cũng được giải thích là "cái gì làm nguyên nhân cho chúng sanh mãi mãi lăn 
trôi theo vòng luân hồi vô tận" (anfavirahite sarfisãre safte javäpeti). "Cái gì do 
đó quả trổ sanh" được gọi là paccaya. Khi vô minh được tận diệt và trở thành 
minh, sự hiểu biết sáng suốt, thì tất cả những nguyên nhân đều tan biến, như 
trường hợp chư Phật và chư vị A La Hán. 


6. Sankhäãra, Hành. 


Sañkhãrä là một danh từ có nhiều ý nghĩa phải được hiểu biết tùy theo đoạn 
văn. Nơi đây Sañkharä, Hành, là tác ý (cetanä) bất thiện (akusala), thiện 
(kusala), và bất động (ãneñjã, không lay chuyển), vốn tạo Nghiệp (Kamma) 
đưa đến tái sanh. 


Tác ý bất thiện gồm tất cả những tác ý trong 12 loại tâm bất thiện; tác ý thiện 
gồm những tác ý trong 8 loại tâm Đẹp (kusala, thiện) thuộc Dục Giới 
(kãmävacara kusala citttãni) và 5 loại tâm Thiền thiện thuộc Sắc Giới (kusala 
Rũpajhãna); tác ý bất động gồm tất cả những tác ý trong 4 loại tâm Thiền thiện 
thuộc Vô Sắc Giới (kusala Arũpajhãna). Trong tiếng Anh không có một danh 
từ nào chính xác tương đương với Phạn ngữ này. Sañkhãra (Hành), một trong 
năm uấn, là danh từ gọi chung 50 tâm sở, ngoại trừ hai tâm sở thọ và tưởng. 


Tác ý của bốn lokuttaramaggacitta, tâm Đạo Siêu Thế, không được xem là 
sañkhärä, hành, vì có chiều hướng loại trừ vô minh. Trí tuệ (paññã) là yếu tố 
nổi bật trong những loại tâm siêu thế, trong khi tác ý (cetanä) là yêu tố nổi bật 
trong các loại tâm tại thế. 


Vô minh là yêu tố nỗi bật trong những loại tâm bất thiện trong khi đó cũng ngủ 
ngâm trong các loại tâm thiện. Do đó cả hai -- hành động thiện và hành động 
bât thiện -- đêu được xem là bắt nguôn từ vô minh. 


7. Viññãäna, Thức. 
Một cách chính xác, thức ở đây là 19 loại tâm của thức-tái-sanh (patisandhi 


viññãna) được mô tả trong chuơng V. Tất cả 32 loại tâm quả (vipäkacitta) được 
chứng nghiệm trong đời sông cũng được bao gôm trong đó. 


Bảo thai trong bụng mẹ được cấu thành do sự phối hợp của thức-tái-sanh, cùng 
với tinh trùng và minh châu của cha mẹ. Trong thức nầy ngủ ngầm tất cả những 
cảm thọ, những đặc tính, và những chiều hướng tâm tánh của một cá nhân, 
huân tập từ quá khứ xa xôi trong luồng nghiệp. 


Thức-tái-sanh nầy được xem là 'sáng tỏ" (pabhassara) vì không liên hợp với 
những căn bất thiện tham, sân, si (như trong trường hợp những tâm quả vô 
nhân, ahetukavipaka), hoặc đồng phát sanh cùng những căn thiện (như trường 
hợp các loại tâm quả hữu nhân). 


8. Nãmarũpa, Danh-Sắc. 


Danh từ kép nầy phải được hiểu riêng rẽ, nãma riêng, rũpa riêng, và nãmarũpa 
cùng chung một chữ. Trường hợp ở cảnh Vô Sắc Giới (aripa) thì chỉ có danh; 
trường hợp cảnh Vô Tưởng (asañña), chỉ có sắc; trong trường hợp ở Dục Giới 
(kãma) và Sắc Giới (rũpa), thì có cả hai, danh và sắc. 


Danh (nãma) ở đây có nghĩa là ba uân -- thọ (vedan3), tưởng (saññã), và hành 
(sañkhãra) -- phát sanh cùng một lúc với thức-tái-sanh. Rũpa, sắc, có nghĩa là 
ba thành-phần [1] thân, bhãvavatthu -- cũng khởi phát cùng lúc với thức-tái- 
sanh, do nghiệp quá khứ tạo duyên. Yếu tố thứ nhì và thứ ba thuộc về quá khứ 
và hiện tại. Yếu tố thứ ba và thứ tư trái lại, đồng thời trong hiện tại. 


9. Salayatana, Lục Căn. 


Trong thời kỳ thai nghén của bà mẹ, lục căn tuần tự tiến triển từ những hiện 
tượng tâm lý trong đó có ngủ ngầm tiềm năng vô cùng tận. Đốm nhỏ không 
quan trọng vô cùng vi tế ấy giờ đây phát triển dần và trở thành guỗồng máy sáu 
giác quan phức tạp tác hành gân như tự động, không cần bộ phận nào khác, như 
một linh hồn, điều khiến. Sáu giác quan, hay lục căn, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân 
và ý. Năm giác quan đầu là năm phần nhạy -- nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân -- dần 
dần mở mang theo thời gian. Ý căn đã được đề cập đến trong một phần trước. 


10. Phassa, Xúc 

Xem chương I và chương II 

11. Vedanä, Thọ. 

Cũng xem chương [I và chương II 


12. Tanhã, ái. 


ái có ba là: ái duyên theo nhục dục ngũ trần (kãmatanhä); ái duyên theo dục lạc 
liên hợp với thường kiến (bhavatanh3), tức trong khi thỏa thích, có ý nghĩ rằng 
những dục lạc nầy lả thường còn, tồn tại mãi mãi không hư hoại; và ái duyên 
theo dục lạc liên hợp với đoạn kiến (vibhavatanhä), tức trong lúc thỏa mãn dục 
vọng nghĩ rằng tất cả đều chấm dứt sau khi chết. Đây là quan điểm của người 
sông theo thuyết duy vật. 


Bhavatanhã và Vibhavatanhã cũng được chú giải là luyến ái duyên theo cảnh 
Sắc Giới và luyên ái theo cảnh Vô Sắc Giới. Thông thường hai danh từ nây 
được hiệu là ái dục trong trạng thái sinh tôn và ái dục trong sự không-sinh-tôn. 


Có sáu loại ái dục duyên theo 6 trân cảnh như săc, thính v.v... Sáu loại nây trở 
thành 12 nêu cộng với sáu căn môn như nhãn, nhĩ v.v... và 36 nêu tính luôn quá 
khứ, hiện tại và vị lai. Nêu nhân luôn cho ba loại ái dục kê trên thì có tât cả là 
108. 


13. Upädãna, Thủ 


Danh từ này xuất nguyên từ "upa" + "ã" + căn "đa", có nghĩa cho ra. Upädãna, 
Thủ, là ái dục ở mức cao độ, mãnh liệt tham ái và chặt chẽ nắm giữ lại. Tanha, 
ái dục, giống như tên trộm rình mò trong đêm tối để lây trộm một vật. 
Upädãna, Thủ, là chính hành động lấy trộm. Thủ là hậu quả của luyến ái và lầm 
lạc. Thủ đưa đến quan kiến sai lầm về "Ta" và "Của Ta". 


14. Bhava, Hữu. 


Theo nghĩa đen, bhava là trở thành, và được giải thích là cả hai, hành động tạo 
Nghiệp, Kamma (kamma-bhava), thiện và bắt thiện -- tiễn trình tích cực của sự 
trở thành -- và những cảnh giới sinh tồn khác nhau (upapatti- bhava) -- tiễn 
trình tiêu cực của sự trở thành. 


Giữa hai danh từ Sañkhara, Hành, và Kammabhava, Hữu, chỉ có sự khác biệt là 
"hành" được dùng theo nghĩa "nghiệp được tạo nên trong quá khứ” và "hữu" là 
"nghiệp tạo trong hiện tại". Chỉ có bhava, hữu, tức nghiệp hiện tại tạo duyên 
cho sự tái sanh tương lai. 

15. Jãti, Sanh 


Một cách chính xác jãti, là sự khởi sanh của năm uân (khandhãnarh pãtubhãvo). 


16. 


Vô Minh là nhân quá khứ tạo duyên cho hiện tại, và ái Dục là nhân trong hiện 
tại tạo duyên cho tương lai. 


17. Asava, Hoặc Lậu. 


Hoặc Lậu hay những ô nhiễm tiềm tàng ngủ ngâm trong tât cả mọi chúng sanh 
còn trong tam giới, được xem là nguyên nhân đưa đên vô minh. 


Ghi chú: 


[1] Mười thành-phẳần-thân (kãyadasaka) gồm bốn nguyên tố: ¡. nguyên tố 
duỗi ra (pathavi), 1. nguyên: tố làm dính liền (ãpo), iii. nguyên tố nóng 
(tejo), ¡v. nguyên tố di chuyển (vayo), cùng với bốn chuyển hóa của nó 
(upadärupa) là: v. màu (varnna), vi. mùi (gandha), v1. vị (rasa), v11. tĩnh 
chất dinh dưỡng (oja), và cùng với ix. mạng căn (jïvitindriya), x. thân 
(kãya). 


Mười thành-phẳần-tánh nam hay nữ (bhãvadasaka) và mười thành-phần 
căn môn (vatthudasaka) cũng bao gôm theo thứ tự, chín yêu tô đâu rôi 
yêu tô thứ mười là tánh (nam hay nữ) và căn môn. 


Như vậy ta thấy hiển nhiên răng tánh nam hay nữ của một người đã được 
nghiệp quá khứ quyêt định ngay vào lúc bà mẹ thọ thai. 


Nơi đây kãya, thân, có nghĩa là phần nhạy của thân. Tánh nam hay nữ 
không phát triển vào lúc được thọ thai nhưng tiềm tàng ngủ ngầm. 
Không phải trái tim hay cân não -- được giả tưởng là ý căn, căn môn của 
tâm -- phát triển, mà tiềm năng phát triển của căn vẫn ngủ ngầm. 


-ooOoo- 


Pafthananayo 
Định lý tương quan duyên hệ 


(1) Hetupaccayo. (2) ärammaflapaccayo. (3) adhi- pafipaccayo, (4) 
anantarapaccayo, (Š) samanantara- paccayo, (6) sahajãätapaccayo, (7) 
aññamaññapaccayo, (8) nissayapaccayo, (9) upanissayapaccayo, (10) purejãta- 
paccayo, (11) pacchãjãtapaccayo, (12) äsevanapaccayo, (13) kammapaccayo, (14) 
vipäkapaccayo, (15) ähãra- paccayo, (16) indriyapaccayo, (17) jhãnapaccayo, (18) 
magøøapaccayo, (19) sampayuttapaccayo, (20) vipayutta- paccayo, (21) atthipaccayo, 
(22) natthipaccayo, (23) vigatapaccayo, (24) avigatapaccayo'ti ayamettha 


patthãnanayo. 


i. Chadhã nãmantu nãmassa pañcadhä nãmaripinam ii. Fkadhã puna rũpassa 
rũpam nãmassa c'ekadhä. 


ii. Paññattinamarũpäni nãmassa duvidhã dvayarn 
Dvayassa navadhãä c'äti chabbidhã paccayã katham. 


A/. Anantaraniruddhä cittacetasikã dhammã paccup- pannänaT citta cetasikãnam 
anantara samanantaranatthi- vigatavasena; purimãni javanäni pacchimänarn 
javanänatf ãsevanavasena;sahajãtäcittacetasikãdhammä aññamaññam 
sampayuttavasenä'ti chadhänãmarf nãmassa paccayo hoti. 


B/. Hetujhänahgamaggalgäni sahajã(ãänarn nãmaripä- narñ hetädivasena; 
sahajätä cetanã sahajãtänarh nãma- rũpãnarf; nãnakkhanikä cetanä 
kammäbhinibbattänamn nãmariũpänarf kammavasena; vipäkakkhandhä aññamañ- 
ñam saha jãtãnam rũpãnarñ vipäkavasenäti ca pañcadhä nãmarfI nãmarũpänam 
paccayo hoti. 


C/. Pacchäãjãtã cittacetasikã dhammäã purejätassa imassa kãyassa paccãjãtavasen'ãti 
ekadhäã va nãmafrf rũpassa paccayo hoti. 


D/. Chavatthũni pavattiyar sattannar viãñänadhäti- nam; pañcälambanäni ca 


pañcaviññäfiavithiyä purejäta- vasenäti ekadhã va rũparf nãmassa paccayo hoti. 


E/. Arammaftavasena upanissayavasenä'ti ca duvidhä paññatti nãmarũpäni 
nãmass'eva paccayä honfi. 


Tattha rũpädivasena chabbidharf hoti ärammanamn. 


Upanissayo pana tividho hotfi -- ärammafipbanissayo, ananftariũpanissayo, 
pakatũpanissayo c'äti. Tatth'ãlamba- nam' eva øarukatarf ãrammafiũipanissayo. 
Ananftara- niruddhäã cittacetasikãä dhammäã anantarũpanissayo. Rãgãdayo pana 
dhammä saddhädayo ca sukharn dukkharn pugøalo bhojanarf utu senãsanañ ca 
yathãraharh ajjhattart ca bahiddhä ca kusalädidhammänarn kammarh 
vipäkãnanfi ca bahudhã hoti pakatũpanissayo. 


F/. Adhipati, sahaj3ta, aññamañña. nissaya, ähãra, indriya, vippayutta, atthi, 
avigatavasenä'ti yathäraharf navadhäã nãmarũpäni nãmaripänarf paccayä 
bhavanti. 


Tattha garukatamälambanarh äãlambanädhipativasena nãmãnarf sahajädhipati 
catubbidho'pi sahajãtavasena sahajã(änar nãmaripänanti ca duvidho hoti 


adhipatfi- paccayo 


Cittacetasikã dhammä aññamaññarh sahajãtarũpänañ ca, mahäbhũtä 
aññamaññam upädäripänañ ca, patisandhikkhane vatthuvipäkã aññamaññanti ca 
tividho hoti sahajãtapaccayo. 


Cittacetasikã dhammä aññamaññar, mahäbhũtä aññamaññam patisandhikkhane 
vatthuvipäkä aññamaññanti ca tividho hoti aññamaññapaccayo. 


Cittacetasikã dhammä aññamaññarh sahajãtarũpänañ ca mahäbhũtã 
aññamaññam upädäriũpänañ ca chavatthũni sattanarn viññãnadhätũnanti ca 
tividho hoti nissaya- paccayo. 


Kabalikäro ãhãro imassa kãyassa, arũpino ãhãrã sahajãtãänarfn nãmarñpänan'tica 
duvidho hoti ãhãra- paccayo. 

Pañcappasãdã pañcannam viãñänãänam, rũpajWvitin- driyarft upädinnarũpänam, 
aripino indriyä sahajãtänarfI nãmarũpänanti ca tividho hofi indriyapaccayo. 


Okkantikkhape vatthuvipäkänarf, cittacetasikã dhammäã sahajätarũpänarn 
sahajãtavasena, pacchãjãtã cittacetasikã đdhammäã purejäfassa imassa kãyassa 
pacchãjãtavasena, cha vatthũni pavattiyarf sattannarf viññãnadhätũnam 
purej3tavasenä8'ti ca tividho hoti vippayuttapaccayo. 


Sahajätam purejãtarh pacchãjãtarmh ca sabbathä 
Kabalikäro ähãro rũpajTvitamiccayanti. 
Pañcavidho hofi atthipaccayo avigatapaccayo. 


Arammanpanissaya-kamma-atthipaccayesu ca sabbe'- pi paccayä samodhãnarh 
gacchanti. 


Sahajätarũpanti pan'ettha sabbatthäã'pi pavatte citta- samutthänänarn 
patisandhiyam kafattärũpänañ ca vasena duvidho hoti veditabbarR. 


Iti tekalikã đhammäã kãlamutfä ca sambhavä 
Ajjhattañ ca bahiddhä ca sañkhatäsañkhatä tathä. 
Paññattinämarũpänaff vasena tividhã thitã 
Paccayä nãma pat{thãne catuvisati sabbathä'ti. 


§3. 
Sau đây là những duyên hệ: 


1. Nhân (18) 
2. Cảnh (đối tượng) (19), 


Tăng thượng (20) (lớn trội lên) 
Vô gián (21) (liên tục) 

Đăng vô gián (21) (tức khắc tiếp theo) 
Đồng sanh (22) 

Hồ tương (23) 

. Y chỉ (24) (tùy thuộc nương nhờ) 
Thân y (24) (nương nhờ trọn vẹn) 
10. Tiền sanh (25) (trước khi sanh) 
11. Hậu sanh (26) (sau khi sanh) 

12. Tập hành (27) (thói quen lặp đi lặp lại) 
13. Nghiệp (28) 

14. Quả (29) 

15. Thực (30) 

16. Căn (31) (khả năng kiểm soát) 
17. Thiền (Jhãna) (32) 

1§. Đạo (33) 

19. Tương ưng (34) (liên hợp) 

20. Bất tương ưng (35) (phân tán) 
21. Hiện hữu (36) 

22. Vô hiện hữu (37) (vắng mặt) 
23. Ly (38) (chia lìa) 

24. Bất ly (38) 


% mì Ø 


= 


Trên đây là định lý tương quan duyên hệ. 


Bằng sáu phương cách danh liên hệ với danh. Bằng năm phương cách danh liên hệ với 
danh và sắc. Bằng một phương cách, danh liên hệ với sắc, và bằng một phương cách sắc 
liên hệ với danh. Bằng hai phương cách những khái niệm, danh và sắc liên hệ với danh. 
Bằng chín phương cách, cả hai -- danh và sắc -- liên hệ với danh và sắc. Như vậy những 
duyên hệ có sáu. 


Những Duyên Hệ Của Danh Và Sắc 

Bằng cách nào? 

A/. Bằng sáu phương cách danh liên hệ với danh. Tâm vương và tâm sở vừa chấm dứt 
liên hệ với tâm vương và tâm sở khởi sanh liên theo đó trong hiện tại theo cách vô gián 


duyên, đăng vô gián duyên, vô hiện hữu duyên và ly duyên. 


Những tốc hành tâm (javanas) trước liên hệ với những tốc hành tâm theo liền kế đó theo 
cách tập hành duyên (tức thói quen lặp đi lặp lại). 


Tâm vương và tâm sở đồng phát sanh tương quan liên hệ với nhau theo cách tương ưng 
duyên. 


B/. Bằng năm phương cách danh liên hệ với danh và sắc. 


Những yếu tố nhân, Thiền và Đạo liên hệ với danh và sắc đồng phát sanh theo cách nhân 
duyên, Thiên duyên, và Đạo duyên. 


Tác ý (cetana) đồng phát sanh liên hệ với danh và sắc đồng phát sanh và tác ý không 
đông phát sanh liên hệ với danh và sắc do nghiệp tạo theo cách nghiệp duyên. 


Các uấn quả (thuộc danh pháp) tương quan liên hệ với nhau và với sắc đồng phát sanh 
theo cách quả duyên. 


C/. Chỉ bằng một phương cách danh liên hệ với sắc. 


Tâm vương và tâm sở khởi sanh liên theo sau sắc (trước đó), liên hệ với sắc trước theo 
cách hậu sanh duyên. 


D/. Chỉ theo một phương cách sắc liên hệ với danh. 


Trong đời sông sáu căn môn liên hệ với bảy thức giới và năm đôi tượng liên quan với 
năm lộ trình thức theo phương cách tiên sanh duyên. 


E/. Bằng hai phương cách những khái niệm, danh và sắc liên hệ với danh -- đó là cảnh 
duyên và thân y duyên. 


Nơi đây cảnh có sáu là sắc, thỉnh v.v... Nhưng thân y duyên có ba là: cảnh thân y duyên, 
vô gián thân y duyên và bâm chât thân y duyên (vì đó là bản chât cô hữu của nó). 


Cảnh (đối tượng) tự nó khi trở thành nỗi bật lên thì tác hành như một cảnh thân y duyên 
(điều kiện trọn vẹn tùy thuộc nơi đối tượng). Tâm và tâm sở vừa chấm dứt tác hành như 
vô gián thân y duyên (điều kiện trọn vẹn tùy thuộc liên tục không gián đoạn). Bằm chất 
thân y duyên có nhiều loại: trạng thái tham v.v..., trạng thái có đức tin v.v..., an lạc, đau 
khổ, cá nhân, vật thực, thời tiết, điều kiện lưu trú, nội cảnh và ngoại cảnh, tùy trường 
hợp, tùy thuộc liên hệ với trạng thái đạo đức v.v... Nghiệp, cùng thế ấy, cũng liên hệ với 
quả. 


F/. Danh và sắc liên hệ với danh và sắc theo chín phương cách tùy trường hợp -- đó là 
bằng cách tăng thượng duyên (điều kiện nổi bật), đồng sanh duyên (cùng khởi sanh 
chung), hỗ tương duyên (tương trợ lẫn nhau), y chỉ duyên (nương nhò), vật thực, căn 
duyên (khả năng kiểm soát), bất tương ưng duyên (điều kiện chia lìa), hiện hữu duyên 
(điều kiện có mặt), và bất ly duyên. 


Nơi đây tăng thượng duyên có hai: 


1. Cảnh duyên quan trọng liên hệ với trạng thái tâm theo cách tăng thượng duyên 


khách quan. 


ii. Tăng thượng duyên gồm bốn phần cùng tôn tại trong một lúc, liên hệ với danh 
và sắc đông thời hiện hữu theo cách đông sanh duyên. 


Duyên hệ đồng sanh gồm ba phần: tâm vương và tâm sở tương quan liên hệ với nhau và 
liên hệ với sắc pháp đồng hiện hữu; Tứ Đại tương quan liên hệ và liên hệ với những 
chuyên hóa của sắc pháp; ý căn và những danh uẫn hậu quả tương quan liên hệ vào lúc 
tái sanh. 


Duyên hệ hỗ tương gồm ba phần: tâm vương và tâm sở tương quan liên hệ với nhau; Tứ 
Đại Chánh Yêu tương quan liên hệ với nhau; ý căn và các danh uân hậu quả tương quan 
liên hệ với nhau vào lúc tái sanh. 


Y chỉ duyên gồm ba phần: tâm vương và tâm sở tương quan liên hệ với nhau và với các 
sắc pháp cùng hiện hữu; Tứ Đại tương quan liên hệ với nhau và với các chuyên hóa của 
sắc pháp; và sáu căn môn liên hệ với bảy thức giới theo cách y chỉ duyên. 


Thực duyên gồm hai phần: vật thực ăn được liên hệ với thân nầy; và chất dinh dưỡng vô 
hình tướng liên hệ với danh và sắc đông hiện hữu theo cách thực duyên. 


Căn duyên gôm có ba phân: năm giác quan liên hệ với năm loại thức; sắc mạng căn liên 
hệ với những sắc pháp đã châp thủ; những yêu tô thuộc danh mạng căn liên hệ với danh 
và sắc đông hiện hữu theo cách căn duyên. 


Bất tương ưng duyên gồm ba phần: Vào lúc bà mẹ thọ thai, ý căn liên hệ với quả (hậu 
quả của nghiệp), và tâm vương, tâm sở liên hệ với danh và sắc đồng khởi sanh theo cách 
tương ưng duyên; những tâm vương và tâm sở tiếp theo sau đó liên hợp với thân trước, 
theo cách tiền sanh duyên; sáu căn môn, trong đời sống, liên hệ với bảy thức giới theo 
cách tiền sanh duyên. 


Năm loại duyên hệ -- đồng sanh duyên, tiền sanh duyên, hậu sanh duyên, thực duyên, sắc 
mạng căn duyên -- theo mọi phương cách liên hệ với hiện hữu duyên và bất ly duyên. 


Tất cả mọi duyên hệ đều được bao gồm trong cảnh duyên, thân y duyên, nghiệp duyên và 
đông sanh duyên. 


Nơi đây sắc pháp đồng sanh nên được hiểu biết là có hai phần: xuyên qua cuộc sống nó 
phải được hiệu là khởi sanh do tâm, và vào lúc tái sanh là khởi sanh do nghiệp. 


Tóm lược 


Như vậy, những duyên hệ thuộc ba thời kỳ và ngoài thời gian; nội và ngoại, được cấu tạo 
(hữu vi) hay không được cấu tạo (vô vi) có ba phần, theo khái niệm, danh và sắc. 


Tắt cả, những tương quan duyên hệ, Patthãna, có hai mươi bốn. 


Chú Giải 
18. Hetu-paccaya, Nhân-Duyên. 


Nơi đây danh từ paccaya có đôi phần khó hiểu. Chữ nầy được định nghĩa là cái 
øì do nhờ đó có hậu quả phát sanh. Nói cách khác, đó là nguyên nhân. Hơn 
nữa, danh từ nầy được giải thích là "yếu tố thuận lợi", hay "yếu tố hỗ trợ" 
(upakãrako dhammo). Hetu được định nghĩa là "cái gì do đó một hậu quả được 
thiết lập". Chữ nầy được dùng trong ý nghĩa "cội rễ" (mũlatthena). Như rễ của 
cây là hetu; như phân bón giúp sức cho cây mọc lên là paccaya. Trong tạng 
Abhidhamma, Vi Diệu Pháp, hai danh từ liên hệ với nhau nầy được dùng trong 
hai ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên trong Tạng Kinh, hai danh từ nầy được xử 
dụng đồng nghĩa, không có sự phân biệt, thí dụ như nói ko hetu, ko paccayo -- 
lý do là thế nào? nguyên nhân là thế nào? 


Trong bộ Patthana, Tương Quan Duyên Hệ, 24 paccaya (duyên) được liệt kê, 
và hetu, nhân là một trong sô 24 ây. Hetupaccaya, nhân duyên, được giải thích 
"nhân tự nó là một duyên" hoặc "là một hetu (nhân), nó trở thành paccaya 
(duyên)”". 


Danh từ hetu được giải thích là yếu tố hỗ trợ hay giúp ích trong ý nghĩa như rễ 
cây hỗ trợ, giúp cho cây lớn lên (mũlaftfhena upakãrako dhammo). Duyên hệ 
theo cách "nhân duyên” có thê được xem là gần nghĩa nhât với danh từ. 


(Xem Compendium, trang 279; Journal of the Pali Text Society, 1915-1916, 
trang 29-53). 


"Nhân" thuần túy tinh thần. Đó là sáu nhân thiện và bất thiện. Xem Chương IL. 


19. Ärammana, hoặc AÄlambana, Cảnh (trong nghĩa trần cảnh), hay đối 
tượng. 

Arammana do "a" + căn "ram", thích thú trong. Alambana do "ã" + căn "lamb", 
đeo níu theo. Những gì mà chủ thê thích thú trong đó, hoặc đeo níu theo đó, là 
"cảnh" hay "đôi tượng". 

Có sáu loại cảnh. Thí dụ như hình sắc, tác hành như tương quan duyên hệ với 
nhãn thức theo phương cách "cảnh duyên". Phải nói rắng không có chi tại thê 


hay siêu thế mà không trở thành một đối tượng của tâm. 


20. Adhipati, Tăng Thượng (trong ý nghĩa lớn trội lên). 


Theo nghĩa đen, adhipati là tự mình nắm chủ quyền, hay làm chúa tế chính 
mình. 


Một trong bốn yếu tố tăng thượng -- ý muốn, tư tưởng, tỉnh tấn và lý trí -- có 
thê vào một lúc nào, duyên hệ với những tâm sở và các sắc pháp đông phát 
sanh theo cách "tăng thượng duyên". 


"Mỗi khi những hiện tượng như tâm và tâm sở khởi sanh, làm nỗi bật (tăng 
thượng) một trong bôn yêu tô thì đôi với hiện tượng kia là một điêu kiện hô trợ 
theo cách tăng thượng duyên". (Patthana) 


21. Anantara và Samanantara, 
Vô Gián và Đăng Vô Gián, tức liên tục không gián đoạn và tức khắc tiếp theo. 


Trong ý nghĩa, không có sự khác nhau giữa hai danh từ. Hai chữ chỉ khác nhau 
theo ngữ nguyên. Theo triết học Phật Giáo, khi một chặp tư tưởng chấm dứt thì 
tạo điều kiện cho một chặp tư tưởng khác khởi sanh liền tức khắc. Chặp tư 
tưởng sau thừa hưởng tất cả tiềm năng của chặp tức khắc liền trước đó. Trạng 
thái của chặp tư tưởng hoại diệt duyên hệ với chặp tư tưởng sau liền kế đó theo 
cách vô gián duyên và đẳng vô gián duyên. 


22. Sahajãta, Đồng Sanh. 


Duyên hệ theo phương cách đồng sanh, thí dụ như bốn danh uẫn -- thọ, tưởng, 
hành, thức -- những tâm sở khác nhau đồng phát sanh cùng lúc trong một loại 
tâm, bốn Đại Chánh Yếu (đất, nước, lửa, gió) đồng khởi sanh cùng lúc, sự hiện 
hữu của ba "thành-phẳn-mười", vào lúc được thọ thai v.v... Ta có thê ghi nhận 
rằng trong pháp Paficca-samuppäda (Tùy Thuộc Phát Sanh) cả hai xúc và thọ 
hiện hữu như nhân (xúc) và quả (thọ) đồng phát sanh cùng một lúc, theo 
phương cách đồng sanh duyên. 


Một tâm sở có thê đồng sanh với một tâm sở, một danh pháp với một sắc pháp, 
một sắc pháp với một sắc pháp, và một danh pháp với một danh pháp. 


23. Aññamañña, Hỗ Tương. 


Cũng như trong một cây nạn chống có ba chân, chân nào cũng cần thiết, giúp 
chống đỡ hai chân kia, cùng thế ấy danh pháp và sắc pháp, duyên hệ lẫn nhau 
theo phương cách hỗ tương duyên. Nên phân biệt hai duyên hệ, đồng sanh và 
hỗ tương. Nó không giống hệt nhau. Thí dụ như sắc pháp do tâm tạo không hỗ 


tương duyên hệ với cái tâm hiện hữu, hay như những chuyển hóa của Tứ Đại 
hiện hữu. Thông thường danh và sắc hô tương liên hệ với nhau. 


24. Nissaya và Upanissaya, Y Chỉ và Thân Y Chỉ, 


tức tùy thuộc nương nhờ và trọn vẹn tùy thuộc nương nhờ. Danh từ upanIssaya 
do "upa" + "nị" + căn "si", nói đối. Upa là một tiếp đầu ngữ nhằm tăng cường ý 
nghĩa. Cũng như cây cối tùy thuộc nương nhờ nơi đất để đứng vững, như bức 
tranh tùy thuộc nơi cái khung căng bố để người họa sĩ vẻ trên đó, nissaya, y chỉ 
duyên, cũng dường thế ấy. Upanissaya được định nghĩa là hình thức mạnh mẽ 
của nissaya. Y chỉ và thân y chỉ được so sánh như những cơn mưa mà cây cối 
phải tùy thuộc nương nhờ. S. Z. Aung phiên dịch upanissaya là "điều kiện đầy 
đủ". Thí dụ như năm trọng nghiệp là giết mẹ, giết cha v.v... sẽ là một 
upanissaya, điều kiện đầy đủ, để tạo quả tái sanh trong khô cảnh. Giới thân cận, 
giáo dục tốt đẹp v.v... sẽ là quyên hệ theo phương cách y chỉ duyên (nissaya), 
tức điều kiện nương nhờ, để có được sức khoẻ, tài sản sự nghiệp, và kiến thức 
sâu rộng trong một kiếp sống tương lai. Cũng như hành động thiện trở thành 
upanissaya, thân y chỉ, tức sự nương nhờ mạnh mẽ, cho những hành vi tốt trong 
tương lai, cùng thế ấy, nó cũng có thê trở thành upanissaya cho những hành vi 
xấu, thí dụ như lòng hãnh diện kiêu căng. 


Xem bài viết thâm sâu của Ngài Ledi Sayadaw về vấn đề này trong Pãli Text 
SocIety Journal, 1916, trang 49-53. 


25. Purejäta, Tiền Sanh. 


Sanh ra trước, hoặc cái gì hiện hữu trước đó. Sáu căn môn vật chất và sáu trần 
cảnh đối tượng được xem là tiền sanh duyên. Những vật tiền sanh, đã hiện hữu 
trước đó, chỉ được xem là duyên hệ khi nó vẫn còn tiếp tục hiện hữu trong hiện 
tại chớ không phải chỉ vì trước đó nó hiện hữu. 


26. Pacchäjäta, Hậu Sanh. 


Trong 89 loại tâm vương, 85 loại, ngoại trừ bốn tâm quả Vô Sắc, và 52 tâm sở, 
duyên hệ tiên sanh với cơ thê vật chât theo cách hậu sanh duyên. 


27. Asevana, Tập Hành, tức thói quen huân tập, lặp đi lặp lại. 


Thông thường, một thói quen được lặp đi lặp lại có chiều hướng giúp cho mình 
điêu luyện trong công việc làm â ấy. Điều nầy áp dụng cho việc tốt cũng như cho 
những việc làm xấu. Bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần ta có thể tự tạo nhiều 
khả năng trong một công việc. Asevana có nghĩa là sự lặp đi lặp lại như vậy. 


Trong lộ trình của tốc hành tâm (javana) chặp tư tưởng thứ nhì duyên hệ với 
chặp thứ nhất, chặp thứ ba duyên hệ với chặp thứ nhì, chặp thứ tư liên hệ với 
chặp thứ ba theo phương cách tập hành duyên. Vì lẽ ấy chặp tư tưởng thứ tư 
của tốc hành tâm được xem là có năng lực rất mạnh. 


28. Kamma, Nghiệp. 


Nghiệp có nghĩa là tác ý, vốn giữ vai trò trọng yếu trong sự tạo nghiệp thiện 
hay nghiệp bất thiện bằng ý, khẩu, hay thân. Tác ý nầy mà danh từ chuyên môn 
gọi là Nghiệp, duyên hệ với những sắc pháp khởi sanh do Nghiệp v.v... Cũng 
như hột duyên hệ với cây, cùng thế ấy Nghiệp (Kamma) duyên hệ với quả phải 
có, không thể tránh. 


29. Vipäka, Quả 


Cũng như làn gió mát làm êm dịu lòng người ngồi dưới tàng bóng mát mẻ của 
một cội cây, cùng thế ấy các tâm sở hậu quả của những loại tâm có bản chất an 
lành thanh tịnh duyên hệ với những tâm sở và những sắc pháp đồng phát sanh 
theo phương cách quả duyên. 


30. Ahãra, Vật Thực. 


Cũng như thức ăn vật chất bồi bỗ cơ thể vật chất, cùng thế ấy, thức ăn tinh thần 
đem chất dinh dưỡng đến cho những trạng thái tâm. Thức ăn liên hệ với cơ thể 
theo cách thực duyên, hay điều kiện dinh dưỡng vật chất, cùng thế ấy những 
xúc chạm tỉnh thần (phassa) duyên hệ với những thọ cảm, với những tác ý hay 
hành động thiện và bất thiện (manosañcetan3), với thức tái sanh (pafisandhi 
viññãna); và thức tái sanh (viññãna) duyên hệ với danh và sắc. 


31. Indriya, Căn. 


Căn là những yếu tố được lược kê trong Chương VĨ, trở thành duyên hệ với 
danh pháp và sắc pháp đồng thời hiện hữu bởi vì nó tác hành nhiệm vụ kiểm 
soát trong phạm vi của nó. Thí dụ như tín căn kiểm soát những tâm sở đồng 
phát sanh thuộc về đức tin trong tôn giáo; danh mạng căn và sắc mạng căn kích 
thích, khơi dậy, làm sống sự linh động cho danh vả sắc; niệm căn kiểm soát các 
tâm sở trong phạm vi quán niệm; thọ căn, trong sự ưu phiền và hạnh phúc v.v... 


32. Jhãna, Thiền. 


Bảy chỉ thiền: 1. tầm, 2. Tứ (hay sát), 3. phi, 4. lạc, 5. xả, 6. khổ, và 7. định, 
hay nhât điêm tâm, tương quan duyên hệ với nhau và duyên hệ với những tâm 


sở đồng phát sanh theo phương cách tri giác và quán niệm. Thí dụ như chỉ thiền 
tâm (viftakka) duyên hệ với các tâm sở đông phát sanh băng cách hướng dân 
những tâm sở ây về đôi tượng. Xem Chương I. 


1,2,3, 4,7 nằm trong hai loại tâm bắt nguồn từ tham; I, 2, 6, 7 trong những 
loại tâm sân; I1, 2, 5, 7, trong các loại tâm s1. 


33. Magøa, Đạo. 


Magøa có nghĩa là phương cách hay con đường. Một con đường dẫn đến những 
trạng thái đau khổ, khổ cảnh, con đường kia đưa đến những trạng thái hạnh 
phúc. Cỗ xe chở khách đi đường đến khô cảnh là những "Chi Đạo" tà kiến, tà 
tư duy, tà tinh tấn, và tả định. Chiếc xe chạy thắng đến những trạng thái hạnh 
phúc là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tấn, chánh niệm, và chánh định. Những chi đạo nầy duyên hệ với cả 
hai danh và sắc, đưa đi xuống trong trường hợp bất thiện pháp, và đưa vượt ra 
khỏi những kiếp sinh tồn (niyyäna) trong trường hợp thiện pháp. 


34. Sampayutta, Tương Ưng, hay liên hợp với. 


Mặc dầu có những đặc tính cá biệt rõ ràng nhưng trong quan kiến cùng tột, vì 
những tâm sở đồng phát sanh, đồng hoại diệt trong một lúc, đồng có chung một 
đối tượng, và khởi sanh ở chung một căn môn, cho nên tất cả đều tương quan 
duyên hệ với nhau theo cách tương ưng duyên. 


35. Vippayutta, Bất Tương Ưng, 

tức chia tách ra. Vippayutta là nghịch nghĩa với sampayutta. Vị ngọt và vị đắng 
có thê trợ giúp lần nhau băng cách là khác nhau. Thí dụ như cái tâm tùy thuộc 
nơi ý căn, tức duyên hệ với ý căn theo cách "bât tương ưng" bởi vì cả hai, tâm 
và ý căn không tương quan dính liên với nhau, như nước và lá sen. 

36. Atthi, Hiện Hữu. 

Atthi là sự duyên hệ của những trạng thái đồng phát sanh trong hiện tại, giống 
như đông sanh duyên. Thí dụ như trạng thái thây đôi tượng là do có sự hiện 
hữu của ánh sáng. 


37. Natthi, Vô Hiện Hữu, tức vắng mặt trong hiện tại. 


Cũng như lúc ánh sáng tan biến thì tiếp theo sau đó là bóng tối, cùng thế ấy khi 
cái đi trước tan biên thì cái đi tiệp theo sau xuât hiện. Đó là duyên hệ theo 


phương cách "vô hiện hữu", tức không có mặt. Thí dụ như nhãn thức (dassana) 
tương quan duyên hệ với cái tức khăc tiêp liên theo sau là sự hiệu biệt rõ ràng 
(sampaticchana) theo cách vô hiện hữu duyên. 


38. Vigata và Avigata, Ly và Bất Ly. 
Theo thứ tự, cũng giỗng như Natthi và Atthi. 
-ooOoo- 


Pañniiaftibhedo 
Khái niệm 


4. 


Tattha rũpadhammäã rũpakkhandho ca cỉ(tacetasikã- salkhäãtäã cattäro arũpino 
khandhã nibbãnañc'äti pañcavidham pỉi arữpanti ca nãman'tfỉ ca pavuccati. 

Tato avasesä paññatfi pana paññãpiyattä paññatfi, paññãpanato paññatffti ca 
duvidhäã hoti. 


Katham? Tam tam bhũtaparinämäkäramupädäya tathäã tathã paññattã 
bhũmipabbatädikä, sasambhäãrasanni- vesakãram'upädäya geharathasakatädikä, 
khandha pañca-kamˆupädäya purisapugsgalädikã, candävattanädikam' upädäya 
disäkãlãdikã, asamphutthãkãram'upädãya kũpaguhädikä, tarh tarh 
bhũtanimittarmt bhävanävisesañ ca upädãya kasinanimittädikä cã'ti 
evamädippabhedä pana paramatthato avij]amänã'pi at(hacchãyäkãrena citf- 
uppädãänamälambanabhũtä tarñ tarh upädäya upanidhäya käratarf katväã tathã 
tathã parikappiyamänã sañkhäyati, samaññãyati, voharTyati, paññãpTyatT'ti 
paññatffti pavuccati. Ayarf paññatti paññapiyattã paññatti nãma. 


Paññãpanato paññatfi pana nãma nãmakammädi- nãmena paridTpi(ä. 


Säã vijjamänapaññattfi, avij]amäanapaññatti, vijja- mãnena avijjamäãna paññattfi, 
avijjamaänena vijjamäna- paññatfi, vijjamänena vijjamänapaññatti, avijjamaãnena 
avijjamänapaññattfi c'ãti chabbidhä hoti. 


Tattha yadã pana paramatthato vijjamäanamn rũpa- vedanädim etäya paññãpenti 
tadãäyam vijjamänapaññatti. Yadã pana paramatthato avijjamanamn 
bhũmipabbatädifh etäya paññäãpenti, tadãyarf avijjamãnapaññatfiti pavuccati. 
Ubhinnarfi pana vomissakavasena sesä yathãkkamarf chalabhiñãño, itthisaddo, 
cakkhuviññänam, rãjaputfo'ti ca veditabbä. 


'VacTghosãnusärena sotaviññaftaavithiyä 
Pavattänantaruppanna manodvärassa øocarä. 


Atthäyassänusärena viññãyanti tato parar 
Sayam paññatti viññeyyä lokasaiketanimmitä'ti. 


Iti Abhidhamatthasahgahe Paccayasalgahavibhägo nãma atthamo paricchedo. 
§4 
Nơi đây các sắc pháp chỉ là sắc uẫn. 


Tâm và những tâm sở, vôn bao gôm bôn uân vô sắc, và Niệt Bàn, là năm loại pháp vô 
sắc. Các pháp ây cũng được gọi là "danh" (Nama). 


Các pháp còn lại là những khái niệm (Paññatti) (39), vốn có hai loại: khái niệm như cái gì 
được biết đến, và khái niệm làm cho được biết đến. 


Băng cách nào? 


Có những danh từ như "đất", "núi" v.v... được gọi như vậy theo phương cách biến đổi 
trạng thái của những nguyên tố; như danh từ "nhà", "xe bò" v.v... được gọi như vậy theo 
lối kết hợp những vật liệu; những danh từ như "người", "cá nhân" v.v... được gọi như vậy 
theo năm uân; những danh từ như "phương hướng", "thời gian" v.v... được gọi như vậy 
theo sự vận chuyển của mặt trăng v.v... ; những danh từ như "giếng", "hang động" v.v... 
được gọi như vậy theo lỗi không xúc sim v.v...; những danh từ như đề mục Kasina 
v.v... được gọi như vậy theo những nguyên tố và những phương cách khác nhau để trau 
giôi, rèn luyện tâm. 


Tất cả những sự vật khác biệt Ấy, mặc dầu theo ý nghĩa cùng tột (tức chân để) thì không 
có hiện hữu, đã trở thành đôi tượng của tâm dưới hình thức là những hình bóng của sự vật 
(cùng tột). 


Những sự vật ây được gọi là "paññattI", khái niệm, bởi vì người ta nghĩ đến, nhận ra, hiểu 
biết, biểu lộ, và làm cho được hiểu biết vì lý do, theo nhận xét, đối với phương thức nầy 
hay phưong thức khác. Loại "paññatti", khái niệm, nầy được gọi như vậy bởi vì nó được 
làm cho biết như vậy. 


Vì nó làm cho biết nên được gọi là "paññattI", khái niệm. Nó được mô tả là "danh", hay 
"nghĩa" v.v 


Khái niệm gồm sáu loại (40): 
1. Một khái niệm thật sự có, 2. một khái niệm không thật sự có, 3. một khái nệm 
không thật sự có do một khái niệm thật sự có, 4. một khái niệm thật sự có do một 
khái niệm không thật sự có, 5. một khái niệm thật sự có do một khái niệm thật sự 


có, 6. một khái niệm không thật sự có do một khái niệm không thật sự có. 


Thí dụ, nó làm cho được biết bằng một danh từ như "sắc", "thọ" v.v... chỉ những sự vật 


thật sự có hiện hữu, nên gọi nó là "khái niệm thật sự có”. 


Khi nó làm cho được biết do một danh từ như "đất", "núi" v.v... vốn không thật sự hiện 
hữu, nên gọi là "khái niệm không thật sự có”. 


Phân còn lại phải được hiệu băng cách tuân tự phôi hợp cả hai, thí dụ "người đã chứng 
sáu nhãn quan siêu thê", "tiêng nói của người phụ nữ”, "nhãn thức”, "con vua". 


Tóm lược 


Băng cách theo dõi âm thanh của tiêng nói xuyên qua lộ trình nhĩ thức, vào lúc ây, qua 
khái niệm của lời nói mà ý môn tiêp nhận, ý nghĩa (của lời nói) được hiệu biết. 


Những khái niệm ấy phải được biết là tục đề, chân lý chế định. 


Đây là chương thứ tám đề cập đến Sự Phân Tách Những Duyên Hệ của sách Vi Diệu 
Pháp Toát Yêu. 


Chú Giải 
39. Paññatti, Khái Niệm. 


Có hai loại paññattI, khái niệm, là: atthapaññatH, nghĩa khái niệm, và 
namapaññatti, danh khái niệm. AtthapaññattI, nghĩa khái niệm, là làm cho được 
biết, tức là đối tượng mà khái niệm đề cập đến. Namapaññatti, danh khái niệm, 
là cái tên đặt cho đối tượng. 


Đất, núi, v.v... được gọi là "santhana-paññatti", hình sắc khái niệm, vì nó diễn 
đạt hình thê của sự vật. 


Xe bò, làng v.v... được gọi "samũha-paññatti" là những khái niệm tổng hợp, bởi 
vì đó là tên gọi chung một tông hợp, hay một nhóm sự vật. 


Đông, Tây v.v... được gọi là "dđisã-paññatti", những khái niệm về địa phương, 
bởi vì nó mô tả phương hướng của một vùng. 


Sáng, trưa v.v... được gọi là "kala-paññatti", những khái niệm về thời gian, bởi 
vì nó liên quan đên thời gian. Giêng, hang động v.v... được gọi là "akãsa- 
paññatti", khái nệm về không gian, bởi nó liên quan đên không trung. 


Hình ảnh hình dung, hình ảnh khái niệm v.v... được gọi là "nimitta-paññatt", 
những khái niệm về hình tướng, bởi vì nó liên quan đên những dâu hiệu tính 
thân mà công trình trau giôi rèn luyện tâm thành đạt. 


40. Sáu Loại Paññatti 
1. Sắc, thọ v.v... có hiện hữu, trong ý nghĩa cùng tột (chân đề). 


2. Đất, núi v.v... là những danh từ áp dụng cho những sự vật thật sự không hiện 
hữu, trong ý nghĩa cùng tột. 


3. Người chứng đắc sáu pháp siêu thế". Nơi đây trong ý nghĩa cùng tột (chân 
đê) không có người chứng đăc, nhưng có sự chứng đặc sáu pháp siêu thê. 


4. "Tiếng nói của người phụ nữ". Nơi đây, trong ý nghĩa cùng tột (theo chân 
đề), thì có tiêng nói, nhưng người phụ nữ thì không thật sự có hiện hữu. 


5. Nhãn thức. Nơi đây, trong ý nghĩa cùng tột thì có phần nhạy của con mắt và 
có sự thây, hay nhãn thức, tùy thuộc nơi phân nhạy của mặt. Cả hai đêu có. 


6. Con ông vua. Nơi đây, theo chân đề thì không có ông vua mà cũng không có 
con ông vua. 


-ooOoo- 


Chương IX : KAMMA.T.THÄNA-SANGAHA-VIBHÄGO 


Khái lược về những đề mục hành thiền [*] 


[*] Mười đề mục nầy dùng vật để niệm gọi là Kasina. Xem Chú giải # 7 bên 
dưới. 


Kammatthänasahzaho 
Samathavipassananamn bhãvanänam' ito paramn 
Kammatthänam pavakkhämi duvidharf pi yathãkkamamn. 


2. 


Tattha samathasahzabhe tãva dasakasifäni, dasa asubhä, dasa anussatiyo, catasso 
appamaññäyo, ekä saññã, ekarf vavatthänarf, cattäro äruppä c'ãti sattavidhena 
samathakammatthãnasanzaho. 


Rãgacaritä, dosacaritä, mohacaritä, saddhãcaritä, buddhicaritä, vitakkacari(ã, c'ãtỉ 
chabbhidhena carita- sahgaho. 


Parikammabhävanä, upacärabhävanä, appanä- bhãvanä c'ãfi tisso bhãvanä. 


Parikammanimittarh, uggahanimittarh, patibhäga- nimittar c'ãti tini nimittäni ca 
veditabbäni. 


Katham? 


Pathavikasinam, äpokasinarmh, tejokasinam, vãyo-kasinamh nïlakasinam, 
pitakasinamh, lohitakasinam, odãtakasinarh, äkãsakasinarh, älokakasinamh c'äti 
imäni dasa kasinäni năma. 


Uddhumätakam, vinilakarh, vipubbakam, vicchid -dakarf, vikkhãyitakam, 
vikkhittakam, hatavikkhittakamh, lohitakarh, pu]avakarf, atthikam c'ãti ime dasa 
asubhä nãma. 

Buddhãnussati, Dhammänussati, Salighänussati, STlãnussati, Cägãnussati, 
Devatänussati, Upasamãnussati, Marafänussati, Kãyagatäsati, Anäpänassati c'ãti 


imäã dasa anussafiyo nãma. 


Met(ã, Karunä, Muditä, Upekkhä c'ãfi imã cafasso appamaññäyo nãma, 
Brahmavihäro'ti pavuccati. 


Ahãre patikkũlasaññä ekã saññã nãma. 
Catudhãtuvavatthänamh ekam vavatthãnamhn nãma. 


Akäsanañcäyatanädayo caftiro äruppä nãmäã'ti sabbathä pi samathaniddese 
cattälïsa kammatthänäni bhavanti. 


Sappäyabhedo 
ST, 


Caritäsu pana dasa asubhã kãyagatäsati sankhätä kotthäsabhävanã ca 
rãøacaritassa sappäya. 


Cafasso appamaññäyo nïlãdmi ca cat(äri kasinäni dosacaritassa. 

Anäpäanarh mohacaritassa vitakkacaritassa ca. 

Buddhänusati ädayo cha saddhãcaritassa. 

Marafiopasamasaññävavatthãnäni buddhicaritassa. 

Sesani pana sabbãni pi kammatfthänäni sabbesam pi sappäyäni. 

Tattha'pi kasifesu puthularfI mohacaritassa, khuddakam vittakkacaritassa ca. 
Avyam'ettha sappäyabhedo. 

Bhävanä-bhedo 

4. 


Bhäãvanäsu pana sabbatthä 'pi parikkamma-bhävanä labbhat'eva. 


Buddhãnussati ädisu atfhasu saññavavatthänesu c'äfi dasasu kammatthänesu 
upacãra bhãvanä'va sampajjati, natthi appanä. 


Sesesu pana samatirfnsakammatthänesu appanä bhãvanä'pi sampajjati. 
Dasa asubhä kãyagatäsati ca pathamajjhäãnikä. 

Mettädayo tayo catukkajjhãnikã. 

Upekkhã pañcamajjhänikä. 

Catfäro pana ãruppä arũpajjhãnika. 

Avyam'ettha bhãvanäbhedo. 

Gocarabhedo 


=I 


Nimittesu pana parikammanimittafn ugøaha- nimittarn ca sabbatthä'pi 
yathãraharhpariyäyena labbhant' eva. Patibhäganimittar pana 


kasinasubhakofthãäsänäpän- esv'eva labbhati. Tattha hi 
patibhãganimittamärabbha upacärasamaädhi appanäsamaädhi ca pavattanti. 
Katham? Adikammikassa hi pathavimarndalädisu nimittam' uggahantassa 
tam'älambanarf parikammanimittanti pavuccati. Sä ca bhãvanä 
parikammabhävanä nãma. 


Yadã pana tarf nimittarh cittena samugøahitarh hoti, cakkhunä passantass'eva 
manodvärassa äpãthamäøatarf tadã tam' evälambanarn ugøahanimittarn nãma. Sä 
ca bhãvanäã samädhiyati. 


Tathäã samähitassa pana tassa tato pararf tasmirh uggahanimitte 
parikammasamädhinä bhãvanämanuyuñ- jantassa yadä tappatibhãägam 
vatthudhammavimuccitarf paññattisankhätam bhãvanäyam älambanar citte 
sannisinnamh samappitarf hoti. Tadäã tarh patibhãga- nimittarh samuppannä'ti 
pavuccafi. Tato patthäya paribanda vippahïĩnä kãmävacarasamädhisañkhätã 
upacära bhävanä nipphannã nãma hoti. Tato parar tam'eva patibhäganimittafn 
upacära samädhinäã samäsevantassa rũpävacarapathamajjhãnam appceti. Tato 
paraffn tam eva pathamajjhãnarf ävajjanarn, samäpajjanarmn, adhitthaänam, 
vutthänam, paccavekkhana c'äti imãhi pañcahi vasitähi vasibhũtarn katvä 
vitakkädikam' o[ärikañgarh pahãnäya vicärädi sukhumañguppattiyã padahanto 
yathãkkamam dutiyajhänädayo yathãraham'appeti. 


Icc'evarh pathavikasinädisu dvãvisatikammatthä-nesu 
patibhãganimittam'upalabbhati. Avasesu pana appamaññã sattapaññattiyarh 
pavattanti. 


Akäsavajjitakasinesu pana yarh kiñci kasinarh ugghätetvä laddhamäkäsamn 
anantavasena parikammarfi karontassa pathamäruppam'appeti. Tam'eva 
pathamä-ruppaviññänam anantavasena parikamman karontassa 
dutiyãäruppam'appeti. Tam'eva pathamäruppaviññänä-bhävarf pana natthi kiãci'ti 
parikammaif karontassa tatiyäruppam'appeti. Tatiyärupparf santam'etar 
paffam' etanti parikkamarf karontassa catutthãruppam' appeti. 


Avasesesu ca dasasu kammatthãnesu BuddhaguIä- dikamälambanam'ärabbha 
parikammaif katvã tasmirh nimitte sãdhukam'ugøzahite tatth'eva parikammañ ca 
samädhiyati, upacäro ca sampajjati. 


Abhiññãvasena pavattamänarf pana rũpävacara- pañcamajjhänar 


parikammaif karontassa rũpäãdisu älambanesu yathãraham' appeti. 


Abhiññã ca nãma:-- 
Iddhividham dibbasotarñ paracittavijãnanä 
Pubbeniväsänussafi dibbacakkhi'ti pañcadhä. 


Avyam'ettha øocarabhedo. 
Nitfthito ca samathakammat{thänanayo. 


Phần Nhập Đề 


§I 


Nơi đây tôi sẽ giải thích về những đề mục luyện tâm gồm hai phần, liên quan đến thiền 
Văng Lặng (2) vàthiên Minh Sát (3). 


§2 


Về hai pháp này, để khởi đầu, trong Khái Lược về thiền Vắng Lặng, đề mục hành thiền 
gôm bảy phân: 


A. mười Kasina, B. mười đề mục Bất Tịnh (về tử thi), C. mười đề mục Suy Niệm, D. bốn 
đê mục Vô Lượng, E. một đê mục Quán Tưởng, F. một đê mục Phân Tách, và G. bôn đê 
mục Thiên Vô Săc. 


Có sáu loại tâm tánh (4): 1. tham ái, 2. sân hận, 3. si mê hay vô minh, 4. Tín đức hay có 
nhiêu đức tin, 5. trí thức hay sáng suôt, 6. phóng dật. 


Có ba giai đoạn tu niệm: I. sơ khởi (Š), 2. kế cận, và 3. định tâm. 
Có ba ấn chứng (6): 1. sơ khởi, 2. trừu tượng, và 3. khái niệm. 
Như thế nào? 


A. Mười kasinas (7) là: đât, nước, lửa, không khí, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu 
trăng, không gian, và ánh sáng. 


B. Mười đề mục Bắt Tịnh (hay mười loại tử thi) (8) là: một (tử thi) sình, một (tử thi) đã 
đôi màu, một (tử thi) đã tan rã chảy nước, một (tử thị) bị đứt lìa, một (tử thị) bị đục khoét, 
một (tử thi) bị văng vụng ra từng mảnh, một (tử thị) rã rời vung vảy tản mác, một (tử thị) 
đâm đầy máu, một (tử thi) bị đòi tửa đục tan, vàmột bộ xương tàn. 


C. Mười đề mục Suy Niệm (9) là: 1. Suy Niệm về Đức Phật, 2. Suy Niệm về Giáo Pháp, 
3. Suy Niệm về Giáo Hội Tăng Già, 4. Suy Niệm về Giới Luật, 5. Suy Niệm về tâm bố 
thí, 6. Suy Niệm về chư Thiên, 7. Suy Niệm về trạng thái thanh bình an lạc, §. Suy Niệm 
về sự chết, 9. Niệm thân, 10. Niệm hơi thở (10). 


D. Tứ Vô Lượng Tâm (I1), cũng được gọi là Tứ Phạm Trú, bốn Trạng Thái Tâm Cao 
Thượng, hay bôn Phâm Hạnh Cao Thượng là: từ, bị, hỷ, xả. 


E. Một đề mục Quán Tưởng, là quán tưởng về tánh cách không trong sạch của thức ăn 
(I2). 


F. Một đề mục Phân Tách là phân tách Tứ Đại (bốn nguyên tố chánh yêu cấu thành phần 


vật chất)(13). 

G. Bốn đề mục Thiền Vô Sắc (Arũpa-Jhãnas) là "Không Vô Biên Xứ" (14) v.v... 
Theo lối trình bày về Thiền "Vắng Lặng", tất cả có bốn mươi (15) đề mục hành thiền. 
Những Đề Mục Hành Thiền Thích Hợp Với Các Loại Tâm Tánh Khác Nhau 


§3 


Đối với các tâm tánh, mười đề mục về sự Bắt Tịnh (ô trược) của thân và đề mục Niệm 
Thân”, như 32 phân (của thân), là thích hợp với người có bâm tánh tham ái (16). 


Đề mục "Tứ Vô Lượng Tâm" và bốn kasifas màu thích hợp với những ai có bẩm tánh 
sân hận (17). 


Đề mục Niệm Hơi Thở" thích hợp với những ai có bâm tánh si mê và phóng dật. 


Sáu đề mục "Suy Niệm về Đức Phật v.v..." thích hợp với những người bắm tánh có nhiều 
đức tin; Suy niệm về "Sự Chết", về "Trạng Thái Thanh Bình An Lạc", "Quán Tưởng" 
(tánh cách ô trược của vật thực) và "Phân Tách" (Tứ Đại) thích nghĩ với những người có 
chiều hướng thiên về trí thức; và tất cả những đề mục tu niệm còn lại thích hợp với tất cả 
mọi bẩm tánh. 


Về những kasinas, một hình tướng rộng lớn thích hợp với người có khuynh hướng si mê, 
hình tướng nhỏ thích hợp với người có bâm tánh phóng dật. 


Đây là đoạn đề cập đến tình trạng thích hợp (của những đề mục luyện tâm). 
Những Giai Đoạn Luyện Tâm 


§4 


Tất cả bốn mươi đề mục hành thiền kê trên đều có thê giúp đưa đến giai đoạn sơ khởi của 
công trình luyện tâm. Mười đề mục như tám đề mục Suy Niệm về Đức Phật v.v..., đề 
mục "Quán Tưởng", và đề mục "Phân Tách" (18) chỉ dẫn đến giai đoạn cận định mà 
không đưa đến giai đoạn hoàn toàn an định tâm. Ba mươi đề mục luyện tâm còn lại có thể 
dẫn đến toàn định. 


Trong ba mươi đề mục đó mười kasinas và đề mục Niệm Hơi Thở" dẫn đến ngũ thiền; 
mười đề mục "Bất Tịnh" và đề mục Niệm Thân" chỉ dẫn đến sơ thiền; ba đề mục đầu 
trong "Tứ Vô Lượng Tâm" như niệm tâm từ chẳng hạn, dẫn đến tứ thiền, niệm tâm xả 
(19) đến ngũ thiên. 


Như vậy hai mươi sáu đề mục luyện tâm dẫn đến những Thiền Sắc Giới. 
Bồn đề mục "vô sắc" dẫn đến những tầng Thiền Vô Sắc. 

Đây là đoạn đề cập đến pháp luyện tâm. 

Những Ấn Chứng Của Công Trình Luyện Tâm 


§5 


Trong ba ấn chứng, hình ảnh sơ khởi và hình ảnh trừu tượng thông thường có thê được 
chứng nghiệm trong mọi trường hợp, tùy đê mục. Nhưng hình ảnh khái niệm thì được 
thành tựu do những đề mục "Kasina", "Bât Tịnh", Những Phân Của Thân" và pháp Niệm 
Hơi Thở'. 


Chính nhờ hình ảnh khái niệm mà hành giả phát triển trạng thái cận định và đắc Thiền. 
Bằng cách nào? 


Bắt luận đề mục nào trong những vật thể kasinas đất v.v.... mà hành giả sơ cơ dùng để 
gom tâm, thì đó là đề mục sơ khởi, và pháp hành thiền ấy được gọi là pháp luyện tâm sơ 
khởi. Khi ấn chứng ấy được cảm nhận và nhập vào tâm hành giả qua ý môn như một vật 
được thấy xuyên qua mắt (thịt) thì được gọi là hình ảnh trừu tượng. Công trình hành thiền 
như vậy trở nên vững chắc kiên có. 


Cùng thế ấy, khi hình ảnh hình dung phát sanh do công trình hành thiền mắt đi những 
khuyết điểm (20) (như tỳ vết hay lồi lõm) và được cảm nhận như một khái niệm, vững 
vàng và chắc chắn trong tâm của vị hành giả đã hoàn toàn nắm vững pháp hành của 
mình, đã kiên cố an trụ tâm vào đề mục sơ khởi và hình ảnh trừu tượng, vào lúc ây hình 
ảnh khái niệm khởi phát. 


Thiền Sắc Giới 


Sau giai đoạn "cận định", không còn bị những trở ngại thuộc về Dục Giới khởi sanh, 
hành giả dùng tâm "cận định"phát triên hình ảnh khái niệm và chứng đắc tâng thiên đâu 
tiên thuộc Sắc Giới (sơ thiên Sắc GIới). 


Kê từ đó, chăm chú gom tâm vào sơ thiền bằng năm pháp đề thuần thục năm vững (tầng 
thiền này) (21) --- tức chăm chú gom tâm định, nhập thiền, an trú trong thiền, xuất thiền 
và quán sát ôn duyệt -- vị hành giả chuyên cần tinh tấn từ từ phát triển những chỉ thiền vi 
tế như "Tứ" v.v.. tùy trường hợp, và chứng đắc nhị thiền, tam thiền v.v.. bằng cách vượt 
qua những chỉ thiền thô thiên như "Tầm", "Tứ" v.v... 


Vậy, với hai mươi hai đề mục hành thiền như vật thê kasina v.v.. hành giả thành tựu hình 
ảnh khái niệm. Nhưng trong những đê mục luyện tâm còn lại (mười tám) bôn tâm "Vô 


Lượng" tùy thuộc liên quan nơi chúng sanh. 
Thiền Vô Sắc (22) 


Giờ đây, người thực hành pháp định tâm về không gian loại trừ tất cả các kasifta, ngoại 
trừ akasa kasina, lấy không gian làm đề mục sơ khởi và suy niệm “không gian đây là vô 
cùng tận”. Bằng cách làm như vậy, sơ thiền Vô Sắc khởi sanh đến vị ấy. Hành giả lấy sơ 
thiền Vô Sắc làm đề mục sơ khởi, suy niệm về tâm thức sơ thiền và nhận định răng "thức 
nầy là vô cùng tận". Nhị thiền Vô Sắc khởi sanh. Hành giả giờ đây chăm chú gom tâm 
vào trạng thái không hiện hữu của tâm thức sơ thiền, nghĩ rằng "không có bất luận gì" -- 
tam thiền Vô Sắc khởi sanh. Hành giả gom tâm chăm chú vào tâm thức tam thiền Vô Sắc, 
nghĩ rằng "quả thật là vắng lặng, quả thật là tối thượng", tứ thiền Vô Sắc khởi sanh. 


Trong mười đề mục luyện tâm còn lại khi hành giả gom tâm vào một đề mục như ân đức 
của Đức Phật v.v.. và khi thây được ân chứng,"đê mục sơ khởi" trở thành vững chắc và 
trạng thái "cận định" cũng được thành đạt. 

Siêu Trí (23) 

Xuất ra khỏi ngũ thiền (được dùng làm) căn bản cho trạng thái siêu trí và suy niệm về 
"quyêt định" v.v.. khi thực hành gom tâm vào một vật thê v.v.. tùy trường hợp, ngũ thiên 
Sắc Giới phát sanh đên hành giả và đưa vào con đường phát triên các pháp siêu trí (thân 


thông). 


Năm loại siêu trí là: Thần Túc Thông (những năng lực thần thông khác nhau), Thiên Nhĩ 
Thông, Tha Tâm Thông, Túc Mạng Thông và Thiên Nhãn Thông. 


Nơi đây là đoạn đề cập đến pháp luyện tâm. 


Phương pháp hành thiền Vắng Lặng đến đây chấm dứt. 


Chú Giải 
1. Kammatthäna, Đề Mục Hành Thiền 


Nơi đây danh từ nầy được dùng trong ý nghĩa chuyên môn. Kamma là công 
phu hành thiền, hay quán niệm. .Thãna, theo ngữ nguyên, là trạm, căn cứ, hay 
cơ hội, hàm xúc ý nghĩa là đề tài tu niệm, hay pháp tu tập. Do đó, 
Kammatthana có nghĩa là "những đề tài để hành thiền" hay "đề mục hành 
thiền". Có tất cả bốn mươi đề mục như thế. 


2. Samatha, Vắng Lặng 


Danh từ samatha do căn "sam”, ru ngũ, làm dịu bớt, hàm xúc trạng thái "yên 
tĩnh" hay "vắng lặng" mà người hành thiền tạo nên do nhờ làm suy giảm những 
Chướng Ngại Tinh Thân (Triền Cái). Danh từ này đồng nghĩa với tâm định 
(samädhi), vốn dẫn đến sự phát triển các tầng thiền (jhãnas). Tâm định này chỉ 
tạm thời đè nén ô nhiễm. 


3. Vipassanä, Minh Sát 


Vipassanã do "vi" + căn "dis" là thấy, theo nghĩa đen là nhận thức bằng nhiều 
phương cách, tức là hiểu biết sự vật dưới ánh sáng của ba đặc tướng vô thường, 
khổ, và vô ngã. Danh từ nầy được phiên dịch là "minh sát", "trực giác", "quán 
chiếu nội tâm", "bản lai điện mục". Đối tượng duy nhất của VIpassana, minh 
sát, là thấy sự vật đúng thật như sự vật là vậy nhằm thành tựu Giải Thoát. 


4. Carita. Bắm Tánh 


Là bản chất cố hữu của một người, phát lộ cho biết tánh tình bình thường của 
người ấy khi không bị bất luận gì làm xáo trộn. Mỗi người có tâm tánh khác 
nhau vì trong quá khứ mỗi người có những hành động tạo nghiệp khác nhau. 
Những hành động thường lặp đi lặp lại có chiều hướng trở nên bẩm tánh cá 
nhân. 


Rãga (tham ái) đôi khi là bâm tánh nỗi bật của vài người, trong khi ấy dosa (sân 
hận, nóng giận, hay ác tâm) đà bẩm tánh của người khác. Thông thường, người 
ta thuộc về hai hạng người nầy. Cũng có một ít người khác thiếu sáng suốt và ít 
hay nhiều si mê (mohacarita). Gần giống như người si mê, có hạng người mà 
tâm có chiều hướng phóng dật, luôn luôn chạy đầu nầy nhảy đầu kia, không thể 
chăm chú vào một điều øì (vitakkacarita). Vài người có tâm đạo đặc biệt nhiệt 
thành (saddhãcarita) trong khi ấy vài người khác thông minh sáng suốt phi 
thường (buddhicarita). 


Như vậy, đại khái có sáu loại bầm tánh. 


Bằng cách phối hợp lẫn lộn ta có 63 loại. Nếu tính thêm vào bâm tánh tà kiến 
(ditthicarita) thì có 64 loại. 


5. Parikammabhävanä 


Giai đoạn sơ khởi của công trình tu niệm, luyện tâm, được gọi là 
Parikammabhãvanä, giai đoạn sơ khởi, chuẩn bị cho công phu trau giồi, rèn 
luyện tâm. Công trình luyện tâm, từ lúc phát triển hình ảnh khái niệm và tạm 
thời đè nén những Triền Cái (chướng ngại tinh thần) cho đến chặp tư tưởng 
Chuyển Tánh (Gotrabhũ) trong tiễn trình Jhãna Javana (Thiền Tốc Hành), được 
gọi là Upacarabhavana, giai đoạn kế cận, hay cận định. Chặp tư tưởng tức khắc 
khởi phát sau chặp chuyên tánh (Gotrabhũ) được gọi là Appanã, nhập thiên, 
hoàn toàn an định, bởi vì chi thiền vitakka, "tầm", thành phần tiên khởi của 
thiền (jhãna), vững chắc an trụ vào đề mục. Lộ trình tâm của Thiền (Jhãna) 
diễn tiến như sau: 


Manodvaravajana ⁄ Parikamma -- Upacara -- Anuloma -- ŒGoftrabhi -- 
Appana / Bhavafea. [*] 


[*] Ý Môn Hướng Tâm // những chặp tư tưởng: Sơ Khởi -- Cận Định -- 
Thuận Thứ -- Toàn Định // Hộ Kiệp. 


6. Parikammanimitta 


Bất luận đối tượng nảo, như vật thể kasina chăng hạn, được dùng làm đề mục 
sơ khởi đê hành thiên cũng được gọi là "Parikammanimitta". 


Cũng đối tượng ấy, khi được hành giả hình dung trong tâm lúc nhắm mắt ngồi 
thiên, được gọi là "Ugøahanimitta", ân chứng hình dung trong tâm. 


Cũng hình ảnh hình dung nầy, khi được cảm nhận mà trơn tru, không còn 
những tỳ vết hay lồi lôm, thì gọi là "Patibhaganimitta", hình ảnh khái niệm, và 
được dùng làm đôi tượng cho Upacara và Appana Bhãvanã. 


7. Kasina 


Phạn ngữ này có nghĩa là "toàn thể", "tất cả", "đầy đủ". Đuợc gọi như vậy vì 
ánh sáng phát tủa từ hình ảnh khái niệm mở rộng cùng khắp, không biên giới. 


Trong trường hợp Pathavikasina, kasina đất, ta dùng đất sét màu da trời lúc 
rạng đông làm thành một dĩa tròn độ ba tắc bề kính, cạo gọt trơn bén, tô mặt 
thật láng và đều đặn. Nếu không có đủ đất sét màu da trời lúc rạng đông có thể 
dùng đề phía dưới một loại đất sét nào khác rồi tô lên. Cái đĩa tròn ấy là kasirla 
mandala, và cũng được gọi là parikammanimitta, một hình tướng để làm đề 
mục sơ khởi. Đặt cái kasifla ẫy độ một thước cách chỗ mình ngồi và chăm chú 
gom tâm vào đó, niệm thầm trong tâm pathavi, pathavi, hay đất, đất. Mục đích 
là để thành đạt trạng thái nhất điểm tâm. 


Khi thực hành như thế một ít lâu -- có khi vài tuần, hay vài tháng, hay cả năm -- 
người hành thiền sẽ có thể hình dung đối tượng, nghĩa là lúc nhắm mắt vẫn còn 
thấy cái dĩa tròn. Đối tượng được hình dung ấy được gọi là "Uggahanimitta". 
Chừng đó hành giả chăm chú gom tâm vào hình ảnh hình dung ấy cho đến khi 
phát triển trong tâm một hình ảnh khác của cái đĩa không còn những tỳ vét, lồi 
lỏm v.v.. được gọi là "Patibhaganimritta", hình ảnh khái niệm của đề mục. Hành 
giả tiếp tục an chỉ tâm vào khái niệm trừu tượng ẫy và được xem là thành đạt 
mức độ "cận định” (UpacarasamadhI, kế cận tâm định). Lúc ây năm Triển Cái, 
tức năm chướng ngại tinh thần có hữu dính liền với chúng sanh, tạm thời được 
tâm an trụ khắc phục. Đến đây hành giả nhập định hoản toàn (Appanäsamadhi) 
và nhập thiền. 


Nếu dùng kasina nước làm đề mục thì nên lẫy một tô nước trong, đầy chí 
miệng, không màu sắc -- tốt nhất là nước mưa trong sạch -- và chăm chú nhìn 
vào đây niệm thầm äpo, ãpo, hay nước, nước, cho đến khi øom tâm an trụ vào 
một điểm duy nhất. 


Muốn dùng kasina lửa làm đề mục, hành giả có thể đốt một ngọn lửa nhỏ trước 
mặt mình rồi chăm chú gom tâm nhìn vào đấy xuyên qua một cái lỗ nhỏ 
khoảng một gang và bốn ngón tay bề kính, trong một tắm vải, tắm đệm, hay 
tắm da và niệm: teJo, teJo, lửa, lửa. 


Người trau giôi đê mục kasifa gió nhìn vào ngọn gió thôi xuyên qua một cái lỗ 
trong vách và chăm chú niệm -- väyo, väyo, Ø1Ó, Ø1Ó. 


Muôn thực hành kasifa màu ta có thê dùng một mandala, vật thê, như kê trên 
và tô màu xanh, vàng, đỏ, hay trăng rôi chăm chú nhìn vào và niệm tên của 
màu ây như trong trường hợp các kasirlas khác. 


Cũng có thê nhìn vào một cành hoa màu, hoặc xanh, hoặc vàng v.v.. đê niệm 
màu sắc ây. 


Có thể trau giỗi kasifna ánh sáng bằng cách chăm chú nhìn vào mặt trăng, hoặc 
một ngọn đèn không lay động, hoặc bóng sáng có hình tròn của mặt trăng hay 
mặt trời chiếu xuyên qua lá cây hay qua một cái lỗ trên vách, in trên tường hoặc 
dưới đất, và niệm ãloka, äloka, ánh sáng, ánh sáng. 


Có thê trau giôi đê mục Kasina không gian băng cách chăm chú nhìn xuyên 
qua cái lô, độ một gang tay và bôn ngón bê kính, khoét trên vách hay trên 
miêng vải hoặc miêng da, và niệm -- okäsa, okasa, không gian, không gian. 


Ta có thê ghi nhận răng đê mục về ánh sáng và đê mục vê không gian không 
được Kinh Sách đê cập đên. 


8. Asubha, Bắt Tịnh, hay ô trược 


Ở Ấn Độ vào thời xưa, thân xác nĐƯỜI chết không được đem đi chôn cất hoặc 
hỏa thiêu mà chỉ bỏ nằm ngoài nghĩa địa cho chim chóc và thú vật ăn thịt. Do 
đó có mười loại tử thi để làm đề mục hảnh thiền. Người ta ra nghĩa địa, nhìn 
vào những xác chết sình thúi hay tan rã để suy niệm về tánh cách bắt tịnh của 
thân nây mà thế thường được xem là đẹp đẽ, đáng yêu, đáng quý. Ngày nay 
phong tục ấy không còn. Như vậy mười đề mục hành thiền về tử thi không thể 
đặt thành vẫn đề nữa. 


9. Anussati, Quán Niệm 


Danh từ nầy theo nghĩa đen là suy gẫm trở đi trở lại, hay thường xuyên chú 
niệm. 


1. BuddhãnussatI là suy niệm về những phẩm hạnh của Đức Phật, thí dụ 
như: 


"Đức Thế Tôn hẳn thật là bậc Ứng Cúng, đắng Chánh Biến Tri, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng ST, Điêu 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thê Tôn”. 


1i. Dhammanussati là suy niệm vê những đặc tánh cao cả của Giáo Pháp 
như sau: 


"Giáo Pháp mà Đức Thế Tôn khéo giảng dạy và được truyền bá 
đây đủ là để tự chứng ngộ, có hiệu năng tức khắc, khuyến khích 
sự tìm tòi suy gầm, dẫn đến nơi (Niết Bàn), để bậc thiện trí am 
hiểu, mỗi người cho riêng mình." 


1i. Safiphanussati là suy niệm vê phâm hạnh của các vị hội viên tinh 
khiết trong Giáo Hội Cao Quý, những vị sông Độc Thân như sau: 


"Giáo Hội các đệ tử của Đức Thế Tôn có đức hạnh toàn hảo. Các 
Ngài có phẩm hạnh của bậc trí tuệ. Các Ngài là những vị đã thành 
tựu bốn Thánh Đạo và bốn Thánh Quả. Giáo Hội các đệ tử của 
Đức Thế Tôn là bậc xứng đáng thọ lãnh những vật cúng dường và 
chỗ ở. Các Ngài là bậc xứng đáng được lễ bái, là phước điền vô 
thượng trên thế gian." 


1v. Silãnussati, niệm về giới đức, là suy niệm vê đức hạnh toàn hảo của 
chính mình. 


v. CãgãnussatI, niệm về tâm rộng lượng bô thí, là suy niệm vê bâm tánh 
khoan hông rộng lượng của chính mình. 


vi. DevatänussatI, nệm vê chư Thiên, là suy niệm như sau: 


"Các vị Trời đã sanh vào những cảnh giới đáng phấn khởi ấy do 
nhờ niềm tin và những phẩm hạnh khác của các Ngài. Ta cũng có 
những phẩm hạnh ấy." Niệm như vậy và lặp đi lặp lại nhiều lần về 
đức tin và những phẩm hạnh khác của chính ta, và xin chư Thiên 
làm chứng. Niệm như vậy được gọi là Devatanussat1. 


vi. Upasamanussati là suy niệm vê những đặc tính của Niệt Bàn, như 
Niệt Bàn là châm dứt đau khô v.v... 


vi. Mararlanussati là suy niệm về sự châm dứt đời sông tâm-vật-lý. 


Quán tưởng về sự chết giúp hành giả thấu hiểu bản chất tạm bợ 
của đời sống. Khi quán triệt rằng chết là điều chắc chắn phải đến 
Và cuộc sống quả thật là tạm bợ nhất thời ta sẽ cố gắng tận dụng 
kiếp sống nây để tự trau giôi, tự phát triển, và giúp kẻ khác mở 
mang, thay vì phung phí thì giờ trong dục lạc dể duôi. Kiên trì 
hành pháp suy niệm vê hiện tượng chết không làm cho hành giả 
trở nên bi quan yếm thế và sông một cách tiêu cực mà trái lại, 
càng tích cực và tinh tấn hơn. Ngoài ra hành giả còn có thể ứng 
phó với cái chết một cách bình tĩnh, thản nhiên. 


Khi quán tưởng sự chết, hành giả có thể suy niệm rằng đời sống 
tựa hỗ như ngọn đèn dầu, hoặc suy niệm rằng cái được gọi chúng 
sanh chỉ là sự biểu hiện tạm thời ra bên ngoài của luồng nghiệp 


lực vô hình, không khác nào ánh sáng của ngọn đèn điện là biểu 
hiện tạm thời ra bên ngoài của luồng điện lực vô hình ở bên trong 
sợi dây điện. Hành giả có thể hình dung đời sống theo nhiều lối 
khác, quán tưởng về tánh cách vô thường của kiếp nhân sinh và sự 
kiện hiển nhiên chắc chắn là cái chết phải đến. 


ix. Kãyagatãsati là suy niệm về 32 phần ô trược của thân như tóc, lông, 
móng, răng, da v.V.. 


Quán tưởng về tánh chất ô trược của cơ thể vật chất giúp hành giả 
chế ngự tâm luyến ái đối với bản thân mình. Nhiều vị tỳ khưu thời 
Đức Phật đã đắc Quả A La Hán nhờ hành thiền về đề mục này. 
Nếu không thích hợp với tất cả ba mươi hai phần bất tịnh ta có thể 
chọn một phần, như xương chẳng hạn, và suy niệm. 


Bên trong thân nây là bộ xương. Đầy quanh xương là thịt, và bên 
ngoài nữa chỉ là một lớp da, bao bọc lấy thịt và xương. Sắc đẹp 
chỉ mỏng manh như lớp da. Khi suy niệm như thế về những phần 
ô trược của cơ thể vật chất hành giả dần dần giảm bớt khát vọng 
luyến ái thân mình. 


Đề mục hành thiền nây có thể không mấy hấp dẫn đối với người 
không thiên về nhục dục ngũ trần. Những vị nầy có thể quán 
tưởng đến khả năng tạo tác cô hữu ngủ ngâm trong guồng máy 
phức tạp gọi là con người. 


Ba mươi hai phân bất tịnh của thân được kể như sau: 


"Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, mật, 
cách mô, lá lách, phối, ruột, màng ruột, bao tử, phần, não, mật, 
đàm, mủ, máu, mồ hôi, bạch huyết, nước mắt,mở, nước miếng, 
nước nhớt mũi, chất nhờn ở khớp xương, và nước tiểu". 


x. Ẩnãpãnasati là niệm về hơi thở. "Ana" có nghĩa là thở vô và "apana" 
là thở ra. Trong vài sách hai danh từ này được giải thích ngược lại. Pháp 


gom tâm vào hơi thở dẫn đến nhất điểm tâm và cuối cùng đến tuệ Minh 
Sát và chứng ngộ Đạo Quả A La Hán. 


10. Anäpänasati, Pháp Niệm Hơi Thở 


Pháp niệm hơi thở là một trong những đề mục hành thiền lợi ích nhất có thể 
thích hợp với tât cả mọi người. Chính Đức Phật xưa kia cũng đã áp dụng pháp 
niệm hơi thở trước khi Thành Đạo. 


Kinh Satipatthãna Sutta (Tứ Niệm Xứ) và sách Visuddhi Magga (Thanh Tịnh 
Đạo) có trình bày pháp môn bô ích nây với đây đủ chi tiệt. Sau đây là một vài 
chỉ dân cho người hành giả sơ cơ: 


Chọn một lối ngồi thích hợp, thở ra dài bằng miệng rồi ngậm miệng lại. Kế đó 
yên tĩnh thở vô và thở ra băng mũi, như thường, không cô ý thở mạnh hay yếu 
quá. Lúc thở vô đếm thầm, một. Thở ra và đếm hai,. Và cứ thở vô đếm ba, thở 
ra đếm bốn, như thế đến mười, luôn luôn chú tâm theo dõi hơi thở, không 
tưởng nhớ điều .øì khác. Trước khi đếm đến mười, tâm có thể xao lãng phóng 
dật, chạy đầu nây, nhảy đầu kia. Nhưng không nên nản lòng. Hãy chuyên cân 
cô gắng cho đến khi thành công kềm giữ được tâm vào hơi thở. Từ từ hành giả 
có thể đếm tăng thêm loạt số, như đếm đi đếm lại đủ năm loạt từ một đến mười 
chăng hạn. Về sau, hành giả có thể chú tâm vào hơi thở mà không cần đếm. Có 
người thích đếm hơn vì có đếm thì gom tâm được dễ dảng: trong khi ấy cũng 
có người không thích đếm. Điều chánh yếu là gom tâm. Đêm là phụ thuộc. Khi 
thực hành pháp thiền này như vậy, hành giả cảm thấy thân tâm nhẹ nhàng, an 
lạc, đôi khi nghe như mình vớn vơ trên không trung. 


Thực hành như thế trong một thời gian, ngày kia hành giả sẽ nhận thức rằng cái 
mà ta gọi là thân này sở dĩ sống được là chỉ nhờ hơi thở nâng đỡ và sẽ phải hoại 
diệt khi hơi thở chấm dứt. Như vậy người hành thiền ý thức rõ ràng đặc tướng 
vô thường của vạn pháp. Nơi nào có biến đổi ắt không thể có thực thể thường 
còn hay linh hồn bất diệt. Chừng ấy tuệ minh sát có thể triển khai để thành tựu 
Đạo Quả A La Hán. 


Điều nây cho thấy rõ ràng rằng mục tiêu của pháp hành Niệm Hơi Thở" không 
phải chỉ đê thành đạt trạng thái nhât điêm tâm suông, mà cũng phát triên tuệ 
Minh Sát nhăm thành tựu Giải Thoát. 


Tất cả mọi người đều có thể thực hành phương pháp đơn giản và vô hại nây. 


Để có thêm chỉ tiết người đọc có thể tham khảo sách Visuddhi Magga (Thanh 
Tịnh Đạo). 


Trong vài bài Kinh (Suttas) pháp niệm hơi thở đơn giản nầy được giải thích 
như sau: 


Một cách chăm chú hành giả thở vô, một cách chăm chú hành giả thở ra. 


1. Khi thở vô dài, hành giả biết, "tôi thở vô dài"; khi thở ra dài, hành giả 
biết, "tôi thở ra dài". 


2. Khi thở vô ngắn, hành giả biết, "tôi thở vô ngắn"; khi thở ra ngắn, 
hành giả biệt, "tôi thở ra ngăn”. 


3. Nhận thức trọn vẹn tiến trình (của hơi thở) (sabbakäyapatisarhvedi)-- 
tức chặng đầu, chặng giữa, và chặng cuối -- tôi sẽ thở vô": hành giả tự 
luyện tập như thế; nhận thức trọn vẹn tiến trình (của hơi thở), "tôi sẽ thở 
ra"; hành giả tự luyện tập như thế. 


4."Làm cho tiễn trình hơi thở êm dịu (passambhayarh kãyasañkhãrarh), 
tôi sẽ thở vô”; hành giả tự luyện tập như thê; "làm cho tiên trình hơi thở 
êm du, tôi sẽ thở ra"; hành giả tự luyện tập như thê. 


11. Brahmavihära, Phạm Trú, hay Vô Lượng Tâm 


Nơi đây "brahma” có nghĩa cao thượng, hay cao nhã như trong danh từ 
brahmacariya -- lối sống phạm hạnh, hay lỗi sống cao thượng, phẩm hạnh cao 
nhã. Vihãra vi nghĩa phương thức, hay "trạng thái phẩm hạnh" hay "trạng thái 
của cuộc sống". Những trạng thái nầy cũng được gọi là appamañña, không ranh 
giới, vô lượng, bởi vì những tư tưởng nầy được rải khắp cho tất cả chúng sanh, 
không giới hạn, không có sự ngăn trở. 


1. Mettä (sarnkrt: Mattr) -- tâm từ, hảo tâm, thiện chí, được định nghĩa là 
cái gì làm cho lòng mình trở nên êm dịu. Tâm Từ (Mettã) không phải là 
tình thương có liên quan đến nhục dục ngũ trần, hay lòng trìu mến cá 
nhân đối với một người nào. Kẻ thù trực tiếp với Mettã, tâm Từ, là sân 
hận, oán ghét, hay tức giận bực mình (kodha). Kẻ thù gián tiếp là lòng 
trìu mến cá nhân (pema). Tâm Từ bao trùm tất cả chúng sanh, không loại 
bỏ và không phân biệt chúng sanh nào. Đến mức cùng tột, tâm Từ lả tự 
đồng hóa với tất cả chúng sanh (sabbattatä), thấy vạn vật với mình là 
một. Tâm Từ là lòng chân thành ước mong cho tất cả chúng sanh đều 
được an lành hạnh phúc. Thái độ từ ái là đặc điểm chánh yêu của tâm 
Từ. Tâm Từ lánh xa sân hận, oán ghét. 


ii. Karunã -- tâm Bi, được định nghĩa là cái gì làm cho tâm của người tốt 
rung động trước sự đau khô của kẻ khác, hoặc cái gì thoa dịu nỗi khô của 
người. Đặc tính của tâm Bi (Karunä) là ý muốn giúp người khác thoát ra 
một cảnh khổ. Kẻ thù trực tiếp của tâm Bi là sự ươn hèn suy nhược 
(hirhsã), và kẻ thù gián tiếp là âu sầu, phiền muộn (domanassa). Tâm Bi 


bao trùm những chúng sanh đau khổ và tiêu trừ mọi hành động độc ác 
tàn bạo. 


11. Mudifä -- tâm Hỷ, không phải là trạng thái thỏa thích suông mà là 
lòng hoan hỷ có thiện cảm trước hạnh phúc của người khác. Ganh ty 
(issã) là kẻ thù trực tiếp của tâm Hỷ và hỷ hạ vui vẻ (pahäsa) là kẻ thù 
gián tiếp. Đặc điểm chánh yếu của tâm Hỷ là hoan hỷ với sự thạnh 
vượng và thành công (anumodan3) của người khác. Tâm Hỷ bao trùm 
những chúng sanh hữu hạnh, là đức tánh thành thật chung vui, chung 
mừng và ngợi khen. Tâm Hỷ loại trừ mọi hình thức bất mãn (arati) trước 
sự thạnh vượng của kẻ khác. 


1v. Upekkha, Tâm Xả, theo nghĩa đen là nhận định sự vật một cách vô tư, 
tức không luyến ái cũng không ghét bỏ. Xả không phải là thái độ lạnh 
lùng, lãnh đạm, mà là trạng thái tâm thản nhiên, hoàn toàn không chao 
động, là tâm tuyệt đối quân bình. Đây là tình trạng bình thản của tâm 
giữa những hoàn cảnh thăng trầm của đời sống như tán dương và khiến 
trách, hạnh phúc và đau khổ, được và thua, danh thơm và tiếng xấu. 
Người thù trực tiếp của tâm Xả là luyến ái (rãga), và kẻ thù gián tiếp là 
thái độ lạnh lùng, vô tình. Vô tư là đặc điểm chánh yếu của tâm Xả. 


Nơi đây danh từ upekkhã không có nghĩa là tâm vô ký, tức "không-hạnh-phúc- 
không-phiền-não", mà rõ ràng hàm xúc ý nghĩa một phẩm hạnh. Tâm bình 
thản, quân bình, được xem là sát nghĩa nhất. Tâm Xả bao trùm cả tốt lẫn xấu, 
những điều khả ái và những điều khả ó, thích thú cũng như nghịch lòng. Xem 
Chương 2, chú giải 49. 


12. Ahãre patikkñlasaññã 


tức cảm nghĩ vê tách cách ô trược của vật thực, vê cách thức đi tìm thức ăn, và 
lúc ăn v.v.. 


13. Catudhãtuvavatthãänarh 

tức là quán trạch, xem xét tìm hiểu về những đặc tính của bốn nguyên tố cầu 
thành vật chât, những nguyên tô có đặc tính duôi ra, làm dính liên, nóng, và di 
động. 

14. Arũpajhãnas, Những Tầng Thiền Vô Sắc. 


Đó là: (¡) "Không Vô Biên Xứ", (ii) "Thức Vô Biên Xứ", (ii) "Vô Sở Hữu Xứ", 
và (iv) "Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ". 


15. Bốn Mươi Đề Mục. 


Nêu không tính hai đê mục "ánh sáng" và "không gian" thì còn ba mươi tám đê 
mục. 


16. Niệm Về 32 Phần Của Thân 

thích hợp cho người có bẩm tánh tham ái, vì niệm về những đề mục nầy có 
chiêu hướng làm cho hành giả ghê tởm cơ thê vật chât, vôn thường làm cho 
Ø1ác quan say mê. 

17. Tứ Vô Lượng Tâm 

bởi vì đây là những đề mục thâm sâu vả rộng rãi. 

18. Những đề tài nầy còn quá thô sơ nên hành giả cần phải có chỉ thiền "tầm" 
trợ giúp đê gom tâm. Trong bôn tâng thiên còn lại, vì không có chi thiên 


"tằmñên hành giả không thê phát triển bằng cách gom tâm vào hai đề mục ấy. 


19. Vì Xả (upekkh3) chỉ hiện hữu trong tầng ngũ thiền nên không thê phát triển 
bôn tâng thiên đâu băng cách gom tâm vào ” tâm Xả vô lượng" nây. 


20. Vatthudhammato, 


Những khuyết điểm như tỳ vết hay lỗi lõm của cái vòng đất kasinamandala đã 
được dùng làm đê mục sơ khởi. 


21. Ävajjana, 


Pháp tu luyện nhằm thuần thục nắm vững các tầng thiền, tức suy niệm về 
những chi thiên khác nhau. 


- Samãpajjana, khả năng chứng đắc nhanh chóng những tầng thiền khác 
nhau. 


- Adhitthãna, khả năng an trú trong thiền bao lâu cũng được. 
- Vutthãna, khả năng xuất thiền nhanh chóng, vào lúc nào tùy ý. 


- Paccavekkhana, giống như ävajjana, hành giả có thể ôn duyệt và quán 
sát các tâng thiên tùy ý. 


22. Arũpa Jhãna, Thiền Vô Sắc. 


Xem Chương I, chú giải 44. 
23. Abhiññã, Siêu Trí. 


Chỉ những vị đã chứng đắc ngũ thiền mới có thể phát triển năm loại siêu trí, 
hay thân thông, là: 


1. Iddhividha -- Thần Túc Thông, tức có thể bay trên không trung, đi 
trên mặt nước, độn thô, đi trong lòng đât, biên hóa ra những hình tướng 
khác nhau v.v.. thuộc về siêu pháp nây. 


2. Dibbasota -- Thiên Nhĩ Thông, là có khả năng nghe được những tiếng 
thô kịch hoặc vi tê, gân hay xa. 


3. Paracittavijanana -- Tha Tâm Thông, là phân biện tư tưởng của người 
khác. 


4. PubbeniväasanussatI -- Túc Mạng Thông, là khả năng nhớ lại những 
kiếp quá khứ của chính mình và của người khác. Đây là pháp siêu trí đầu 
tiên mà Đức Phật phát triển vào canh đầu, đêm Thành Đạo. Về thần 
thông nây, oai lực của Đức Phật vô cùng tận. Trường hợp của những vị 
khác thì có giới hạn. 


5. Dibbacakkhu -- Thiên Nhãn Thông, là khả năng thấy được sự vật ở 
các cảnh trời và trên quả địa cầu, ở xa cũng như ở gần, thấy được rõ ràng 
những gì mà mắt thịt không thê thấy. Đây là siêu trí thứ nhì mà Đức Phật 
phát triển trong canh thứ nhì đêm Ngài Thành Đạo. 


Cutũpapätañäna, là tuệ giác liên quan đến sự hiểu biết những chúng sanh chết 
và tái sanh trở lại, giống hệt như Thiên Nhãn Thông. Anãgatarhsañãna, tuệ giác 
liên quan đến khả năng thông hiểu tương lai, và yathäkammũpagañäna, tuệ giác 
liên quan đến khả năng thấu hiểu tình trạng phân tán và cấu hợp trở lại của 
chúng sanh tùy nghiệp đã tạo tốt hay xấu, là hai loại tuệ giác khác cùng thuộc 
về một phân hạng. Tất cả những siêu trí nầy đều nằm trong phạm vi Toàn Tri 
của Đức Phật. 


Năm loại siêu trí nầy là tại thế, thuộc về trần gian. Ta phải thêm loại tuệ giác 
thứ sáu -- Asavakkhayañana -- Lậu Tận Minh, liên quan đên sự châm dứt mọi 
khát vọng, tức siêu thê. 


Có thể phát triển năm loại đầu bất cứ vào thời kỳ nào; nhưng loại tuệ giác sau 
cùng, chỉ có thê được thành tựu trong chu kỳ của một vị Phật. 


-ooOoo- 


Visuddhibhedo 
Những Pháp Thanh Tịnh Khác Nhau 


6. 
Vipassanakammatthäne pana 


1. STlavisuddhi, 2. Cittavisuddhi, 3. Ditthivisuddhi, 4. Kañkhävitarafa- 
visuddhi, 5. Maggämagøañaiadasanavisuddhi, 6. Patipadäñäana 
dassanavisuddhi, 7. Ñãnadassanavisuddhi-cäti sattavidhena 
Visuddhisalgaho. 


Aniccalakkhanam, Dukkhalakkhanam, Anat(ä- lakkharañ c'ãti tini Lakkhanäni. 
Aniccãnupassanäã, Dukkhãnupassanä, Anattfä-nupassanä c'äfi ftisso Anupassanä. 


1. Sammasanañänam, 2. Udayavyayañãnam, 3. Bhangañänam, 4. 
Bhayañanam, 5. Adïnavañanam, 6. Nibbidãñanarh, 7. 
Muñcitukamyatäñänam, 8. Patisankhä- ñãnam, 9. 


Sankhärupekkhäñäanam, 10. Anulomañänaamh c'ãti dasa Vipassanäñänäni. 


Suññato Vimokkho, Animitto Vimokkho, Appa-nihito Vimokkho c'ãti tayo 
Vimokkhä. 


Suññatãnupassanã,Animit(änupassanä,Appanihitä- nupassanä c'äfi ftini 
Vimokkhamukhãni ca veditabbäni. 


Katham? Pãtimokkhasarfivara STlarh, Indriya- sartvara Silarh, Äjivapärisuddhi 
Silamh, Paccayasannissita STlam c'ãti Catupärisuddhi Silarh Sïlavissuddhi nãma. 


Upacärasamädhi, Appanãsamaädhi c'ãtfi duvidho'pi Samädhi Cittavisuddhi nãma. 


Lakkhafa-rasa-paccupatthãna-padatfhãna-vasena nãma-riũpaparigaho 
Ditfhivisuddhi nãma. 


Tesameva ca nãma-rũpänarfi paccayapariggaho KankhävitarafAa-visuddhi nãma. 


Tato pararf pana tathãpariggahitesu sappaccayesu tebhũmakasañkhäresu 
afitädibhedabhinnesu khandhãdina- yam' ärabbha kaläpavasena sañkhipitvä 
aniccam khaya†- thena, dukkharñ bhayatthena, anattä asärakatthenä'ti 
addhänavasena santativasena khafavasena vã sammasana- ñãI\ena 
lakkhaflattayarf sammasantassa tes'veva paccaya- vasena khaflavasena ca 
udayabbayañätena udayabbayaff samanupassantassa ca. 


Obhäso pIti passaddhi adhimokkho ca paggaho 
Sukham ñãnamupatthãnamupekkhä ca nikanti c'ãti. 


Obhäãsädi vipassanupakkilese paripanthapariggaha vasena 
maggämagsalakkhanavavatthaänarh Maggãmagsa-Ñãnadassanavisuddhi nãma. 


Tathã paripanthavimuttassa pana tassa udayab-bayañäfiato patthäya yävãnulomä 
tilakkhanarf vipassanaparamparäya pafipajjantassa nava vipassanä-ñãnãni 
PatipadäñäRadassanavisuddhi nãma. 


Tass'evarfI pafipajjantassa pana vipassanäparipä- kamägamma idäni appanä 
uppajjissatit bhavangam vocchinditvä uppannamanodvärävajjanänantarar dve 
tTT vipassanäcittäni yarn kiãci aniccädilakkhanamärabbha 
parikammopacäränulomanämena pavattanfi. Yã sikhã-ppatfä sä 
sãnulomasakhärupekkhävutthänagäminï- vipassanã'ti ca pavuccati. Tato parar 
gotrabhiicittar nibbãänam'ãlambitvä puthujjanagottamabhibhavantarn 
ariyagottamabhisambhontañ ca pavattati. Tass'ãnanfaram' eva magøo 
dukkhasaccam parijãnanto samudayasaccarf pajahanto nirodhasaccarf 
sacchikaronto magøasacca bhävanävasena appanävithim' otarati. Tato paran 
dve fĩni phalacittãni pavattitvä bhavalgapäto'va hoti. Puna bhavañgarh 
vocchinditvä paccavekkhanañä-nãäni pavattanti. 


Magøarf phalañ ca nibbãnarf paccavekkhati pandito 
Hĩne kilese sese ca paccavekkhati vã navä. 
Chabbisuddhikamen'evarn bhäãvetabbo catubbidho 
Ñãnadassanavisuddhi nãma maggo pavuccatfi. 
Avyam'ettha visuddhibhedo. 


§6 
Trong công trình hành thiền Minh sát (24) có bảy giai đoạn "Thanh Tịnh": 


lỆ Giới Tịnh, 2. Tâm Tịnh, 3. Kiến Tịnh, 4. Đoạn Nghi Tịnh, 5. Đạo Phi Đạo Trì 
Kiên Tịnh, 6. Đạo Tri Kiên Tịnh, và 7. Tri Kiên Tịnh. 


Có ba Đặc Tướng: 


1. Đặc tướng Vô Thường (25), 2. đặc tướng Đau Khổ (26), và 3. đặc tướng Vô 
Ngã (27). 


Có ba pháp Quán Niệm: 


1. Quán niệm đặc tướng Vô Thường, 2. quán niệm đặc tướng Đau Khổ, và 3. 
quán niệm đặc tướng Vô Ngã. 


Có mười loại Tuệ Giác: 


1. Tuệ quán trạch (2§), 2. Tuệ sanh diệt, liên quan đến sự phát sanh và hoại diệt 
(của những sự vật được cầu tạo), 3. Tuệ diệt, liên quan đến sự phân tán (của sự 
vật), 4. Tuệ kinh hãi, nhận thức rằng (tình trạng phân tán của sự vật) là đáng kinh 
sợ, 5. Tuệ hiểm nguy, nhận thức răng sự vật (đáng kinh sợ) là tai hại, hiểm nguy, 
6. Tuệ chán nản, nhận thức rằng (các sự vật hiểm nguy) là đáng nhờm chán, 7. 
Tuệ muốn giải thoát, liên quan đến ý ý muốn thoát ra khỏi các sự Vật Ấy, 6. Tuệ suy 
tư, suy gẫm và quán xét (29), 9. Tuệ Xả đối với các vật cấu tạo (30), và 10.Tuệ 
thuận thứ (31). 


Có ba đường lối Giải Thoát (32): 


1. Giải Thoát xuyên qua đường lối quán niệm về Hư Không (33), 2. Giải Thoát 
qua đường lôi quán niệm vê Vô Hình Tướng (34), và 3. Giải Thoát qua đường lôi 
suy niệm về Vô Nguyện (35). 


Có ba cửa Giải Thoát: 


1. Quán tưởng về Hư Không, 2. Quán tưởng về Vô Hình Tướng, và 3. Quán 
tưởng về Vô ước Nguyện. 


Bằng cách nào? 
Giới Tịnh (36) bao gồm bốn loại giới tuyệt hảo [1] là: 


1. Giới luật liên quan đến những Giới Căn Bản, 2. Giới luật liên quan đến sự tự 
chê, 3. Giới luật liên quan đên sự sinh sông trong sạch, 4. Giới luật liên quan đên 
bôn vật dụng cân thiết. 


Tâm Tịnh (37) bao gồm hai loại trụ tâm, đó là "cận định" và "toàn định" hay pháp hành 
nhăm "hoàn toàn kiên cô an định tâm". 


Kiến Tình (38) là sự hiểu biết danh và sắc liên quan đến những đặc tướng, đến cơ năng, 
đên phương cách hiện khởi, và đên nguyên nhân kê cận. 


Đoạn Nghi Tịnh (39) là sự thấu triệt nguyên nhân của chính danh và sắc ấy. 


Sau khi đã thấu triệt những nguyên nhân, vị hành giả quán xét các phương thức hợp 
thành từng uẩn v.v.., trình bày từng nhóm các sự vật cấu tạo trong tam giới. Các pháp hữu 
vi nầy phát sanh 3p nguyên nhân, khác biệt nhau tùy quá khứ v.v.. và đã được thấu hiểu 
như trên. Giờ đây hành giả quán tưởng đến ba đặc tướng --vô thường trong ý nghĩa hoại 
diệt, đau khổ trong ý nghĩa đáng kinh sợ, và vô ngã trong ý nghĩa không có thể chất -- 
bằng cách nhận xét thời gian tồn tại, sự liên tục không gián đoạn, và tánh cách tạm bợ 
nhất thời (của các pháp ấy). Người hành thiền dựa vào sự nhận xét các nguyên nhân và 
tánh cách tạm bợ (của các pháp hữu vì), để quán tưởng về hiện trạng sanh, diệt của sự vật 


bằng trí tuệ như trên. Lúc bấy giờ phát sanh đến hành giả: -- mỘt vằng hào quang, lòng 
hoan hỷ thỏa thích, tâm yên tĩnh, đức tin mãnh liệt, tính tấn chuyên cần, trạng thái an lạc 
hạnh phúc, trí tuệ sáng suốt, tâm niệm vững chắc, và tâm xả quân bình, và tâm ưa thích 
(trạng thái ấy). 


Kiến Tịnh, quan kiến trong sạch, trong công trình phân biện chân chánh cái nào là Con 
Đường (Đạo) và cái nào không-phải-Con-Đường (40), là xác định cái nào là những đặc 
tính của Con Đường và cái nào không phải là đặc tính của Con-Đường, bằng cách hiểu 
biết rằng (những ấn chứng như) hào quang v.V.. là chướng ngại của tuệ minh sát. Loại bỏ 
những chướng ngại trên, hành giả suy niệm về ba Đặc Tướng. Giờ đây, phát sanh đến vị 
hành giả, bắt đầu bằng tuệ sanh diệt, tiến dài đến tuệ thuận thứ, trong một luồng quán 
niệm không gián đoạn, chín loại Tuệ Minh Sát. Kiến Tịnh, phân biện chân chánh phương 
thức (41), có nghĩa làchín loại tuệ giác ấy. 


Sự Chứng Ngộ 


Khi thực hành quán niệm như vậy, do tình trạng thuần thục chín mùi của tuệ minh sát 
(hành giả cảm nhận), "Giờ đây sự phát triển (con đường) (42) sẽ khởi sanh”. Vào lúc â ây 
luồng hộ kiếp ngưng. lại, ý môn hướng tâm khởi phát, tiếp theo sau là hai hoặc ba (sát-na) 
minh sát tâm, lấy bất luận Đặc Tướng nào như vô thường v.v.. làm đối tượng. Những 
chặp tư tưởng nầy được gọi là "sơ khởi", "cận hành", và "thuận thứ" (43). Tuệ xả đối với 
các pháp hữu vi nầy (tức tâm xả trước các hành), cùng với tuệ thuận thứ, khi đã thuần 
thục tuyệt hảo, cũng được gọi là "Tuệ giác hiện khởi dẫn đến Con Đường (44)". Sau đó 
khởi sanh chặp tâm Chuyển Tánh (Gotrabhũ-consciousness) (45), lấy Niết Bàn làm đối 
tượng, vượt thoát ra khỏi dòng phàm tục, và chuyên bước vào dòng dõi các bậc Thánh. 
L2] 

Tức khắc sau chặp tư tưởng ấy, Đạo (Con Đường của tầng thánh Nhập Lưu), chứng ngộ 
Chân Lý về sự Đau Khổ, đoạn diệt Chân Lý về Nguyên Nhân sanh Khổ, chứng ngộ Chân 
Lÿ về sự Chấm Dứt Đau Khổ, và phát triển Con Đường Diệt Khổ, nhập vào tiễn trình 
định tâm siêu thế. 


Sau chặp tâm Đạo, hai hoặc ba chặp tâm Quả phát sanh và tan biến trở lại trong chặp hộ 
kiếp (bhavalga)(46). Đến đây, chặp tâm hộ kiếp dừng lại và tuệ suy tư khởi phát. 


Vị hành giả có đủ trí tuệ bấy giờ suy tư (47) về Đạo, Quả, Niết Bàn, về những ô nhiễm 
mà mình đã diệt trừ, và hoặc suy tư hoặc không, vê những ô nhiễm còn lại. 


Như vậy Con Đường gồm bốn giai đoạn cần phải được tuần tự phát triền bằng sáu pháp 
thanh tịnh được gọi là "Đạo Tri Kiên Tịnh". 


Đây là phần đề cập đến "Thanh Tịnh", tức trạng thái trong sạch. 


Ghi chú: 


[1] Bốn loại giới tuyệt hảo ấy là Pãtimokkhasarhvara, thường được gọi là Tứ 
Thanh Tịnh giới. 


[2] Lộ trình tư tưởng của vị Nhập Lưu diễn tiến như sau: 





Manodväravajjana | parikamma tIpacara anulo ma | gotrabhi | magga | phala | bhavalga 
(Ymôn hướng | (sơ khởi) ậ ậ (chuyển |(đạo) | (quả) (hộ kiếp) 
tâm) à Ũ tánh) 


Chú Giải 
24. Vipassanä, Minh Sát 


là giai đoạn thứ ba và là giai đoạn cuối cùng của Thánh Đạo (Giới, Định, Tuệ). 
Mục tiêu cứu cánh của Minh Sát là thâu triệt sự vật đúng như sự vật thật sự là 
vậy. 


25. Anicca, Vô Thường 


là bản chất phù du tạm bợ của cả hai, danh và sắc. Biến đổi là đặc tính của 
những sự vật được cấu tạo. Tất cả các pháp hữu vi [*], tức những vật được cấu 
tạo, đều không ngừng biến chuyên, không thể ở yên bất động trong hai khoảnh 
khắc kế tiếp. Trong thực tế, tâm biến đổi càng nhanh hơn vật chất. Thông 
thường sắc tồn tại trong thời gian mười bảy chặp tư tưởng. Các Chú Giải ghi 
rằng trong thời gian một chớp nhoáng trên trời, hằng tỷ, tỷ chặp tư tưởng có thể 
phát sanh. 


(Lời người dịch). Các pháp hữu vi -- cũng được gọi là các “hành”, hay 
những sự vật được cấu tạo (conditioned things), là những gì cần phải có 
nhân duyên nào khác tạo điều kiện mới hiện hữu. Trên thực tế rong thể 
gian hiện tượng nây, tất cả các pháp, tỉnh thân hay vật chất, đễu là pháp 
hữu vi, phải được cấu tạo mới hiện hữu. Vạn pháp do duyên sanh. 


26. Dukkha, Khổ 


Tất cả các pháp hữu vi đều phải chịu đau khô. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là 
khô, chết là khô. Sống chung với những gì (người hay vật) mình không thích là 
khổ. Xa lìa những gì thân yêu là khổ. Không thành đạt những gì mình mong 
muốn là khổ. Tóm tắt, ngũ uẫn thủ (tức bám níu vào ngũ uần) là khô. 


27. Anattä, Vô Ngã 


Là điểm nòng cốt của Phật Giáo. Cũng như không có một thực thể thường còn 
trong sắc, cùng thế ấy, không có một thực thể không biến đổi trong danh, được 
nghĩ đến như một "tự ngã" hay "linh hồn". Trong tất cả những gì tại thế và siêu 
thế, hữu vi và vô vi, không có một linh hến tUẾnG cửu. Vì lẽ ấy trong kinh 
Dhammapada (Pháp Cú) Đức Phật tuyên ngôn "sabbe dhammã anattä" -- tất cả 
các pháp đều vô ngã. Đối với hai đặc tướng Anicca và dukkha (vô thường và 
khổ) Đức Phật dạy răng tất cả các pháp "hữu vi" (sañkhãra) đều vô thường, .. 
đều khổ. Nhưng với đặc tướng vô ngã, Anattä, Đức Phật dùng danh từ 
"đhammä" chỉ rằng tất cả các pháp -- dầu hữu vi hay vô vi -- đều vô ngã. 


Ta có thể ghi nhận răng chính sau khi nghe bài kinh "Anattalakkhana Sutta", 
Vô Ngã Tướng, đề cập đến lý vô ngã, mà năm vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật 
đắc Quả A La Hán. Thông thường, hành giả không hảnh cả ba đặc tướng cùng 
một lúc. Trong ba, hành giả chỉ chọn đặc tướng nào thích hợp với mình nhất. 
Lối giải thoát thành đạt được nhờ áp dụng đặc tướng nào có tên tùy trường hợp. 


28. Sammasanañana, Tuệ Quán Trạch 


Theo nghĩa đen là "vận dụng tuệ giác”, trạch quán, sự quán xét, tìm hiểu các 
uân hôn hợp (kalãäpavasena). 


29. Patisankhäñäna, Tuệ Suy Tư 


Suy gẫm và quán xét trở lại các pháp hữu vi nhằm tìm hiểu ý nghĩa và thoát ra 
khỏi đó. 

30. Sañkhärupekkhäñäna, Tuệ Xả Hành 

Là tâm xả, hoàn toàn bình thản đối với các "hành" (sañkhãrä), tức đối với pháp 
hữu vị. Không luyên ái bám níu cũng không phiên muộn giận hờn. Đây là kêt 
quả của công trình phát triên các Tuệ Giác trên. 

31. Anulomañäna, Tuệ Thuận Thứ 

Tuệ giác nầy được thành tựu nhờ đã viên mãn hoàn tất chín loại tuệ trước đó. 
Đuợc gọi là thuận thứ bởi vì một đàng, chính nó phù hợp với 37 Yêu Tô của sự 
Giác Ngộ (37 bô đê phân) và đàng khác nó giúp cho hành giả hội đủ khả năng 
đê tiên lên con đường cao hơn. 


32. Vimokkha, Đường Lối Giải Thoát 


Được gọi như vậy bởi vì pháp nầy giúp giải thoát chúng sanh ra khỏi mười 
Thăng Thúc (tức mười dây trói buộc cột chúng sanh vào vòng luân hôi) v.v.. 


33. Suññata, Hư Không 


Không có một linh hồn. Sự giải thoát thành tựu được do nhờ hành thiền, quán 
niệm về lý "vô ngã" (anattä) được gọi là Suññatavimokkha. 


34. Animitta, Vô Hình Tướng 


Không có những dấu hiệu của sự thường còn, v.v.. Sự giải thoát thành tựu được 
do nhờ hành thiên, quán niệm về lý "vô thường” (anicca) được gọi là 
Animittavimokkha. 


35. Appanihita, Vô Nguyện 


Không có sự khát khao ham muốn, không ước nguyện điều gì. Sự giải thoát 
thành tựu được do nhờ hành thiền, quán niệm về lý "đau khổ" (dukkha) được 
gọi là Appamhitavimokkha. 


36. SIlavisuddhi, Giới Tịnh. 


Giới đức trong sạch là "Thanh Tịnh" đầu tiên trong bảy "Thanh Tịnh”. Giới 
thanh tịnh gồm bốn loại, Tứ Thanh Tịnh Giới, tất cả đều liên quan đến đời sống 
của một vị tỳ khưu. 


Loại giới thanh tịnh đầu tiên là Pãtimokkha- sarnvarastla, Giới Bồn Thanh 
Tịnh. Những gì nâng đỡ cứu giúp, không để cho người nghiêm chỉnh hành trì 
rơi vào bốn khổ cảnh" là ý nghĩa của danh từ "Pãtimokkha". "Pã" cũng đuợc 
các nhà chú giải giải thích là giáo huấn của Đức Phật. Atipamokkha là cực kỳ 
quan trọng. Như vậy Patimokkha có nghĩa là giới luật căn bản, nên tảng cốt yêu 
của giáo huấn, thường được gọi là "Giới Bồn", bao gồm 220 giới luật [*] mà tất 
cả các vị ty khưu, và mỗi vị, đều phải nghiêm túc giữ gìn trong sạch. Vì những 
giới này giúp tiết chế, tránh có những hành động bất thiện v.v.. nên được gọi là 
"sarnvara". "Sila" được dùng trong nghĩa "bình tĩnh" (samadhãna) và "nâng đỡ" 
(upadhãrana). Được gọi như vậy vì Giới Bốn có chiều hướng ghép những hành 
động bằng thân, khâu, ý vào khuôn khổ kỷ cương, và cũng vì Giới Bốn tác 
hành như yếu tố nâng đỡ những phẩm hạnh khác. 


[*} Nếu tính luôn bảy phương cách giàn xếp những cuộc tranh cãi 
(adhikarafIAn samatha dhamma) thì có 227 giới. 


Giới thứ nhì là IndriyasarnvarasTla, Thu Thúc Căn Tịnh, giúp thu thúc lục căn. 
Giới thứ ba là AjTvapärisuddhi- sila, Chánh Mạng Giới Tịnh, giúp vị tỳ khưu 
giữ gìn chánh mạng cho được trong sạch. Trong khi thọ lãnh bốn món vật dụng 
cần thiết cho đời sống, vị tỳ khưu không nên có những phong độ không thích 
nghi. Paccayasannissitasla, giới thanh tịnh thứ tư, liên quan đến việc xử dụng 
bốn vật dụng cần thiết là y, thức ăn, chỗ ở và thuốc men, một cách không ích 
kỷ mà với tâm rộng lượng, nghĩ đến việc chia xẻ với người khác. 


37. Cittavisuddhi, Tâm Tịnh, 


là "Thanh Tịnh" thứ nhì. Đây là tâm trong sạch mà hành giả thành đạt nhờ công 
phu trau giỗi và phát triển các tầng Thiền, tạm thời đè nén các TriềỀn Cái, những 
chướng ngại tinh thần. Tâm trong sạch cũng giống như mặt gương được lau 
chùi bóng loáng, có thê phản chiều sự vật một cách trung thực, đúng trong bối 
cảnh của nó. Với tâm thanh tịnh hành giả có thể nhìn thấy sự vật đúng thật như 
sự vật là vậy. 


38. Ditthivisuddhi, Kiến Tịnh, 


là "Thanh Tịnh" thứ ba. Được gọi như vậy vì sự trong sạch nầy thanh lọc, 
không để cho tâm có những ý tưởng sai lầm dung nạp lý thuyết về một linh hồn 
trường cửu. Sự hiểu biết chân chánh này. là kết quả của công trình quán trạch 
phần tâm linh và phần cơ thể vật chất nây theo những đặc tướng (lakkhana), 
theo cơ năng và những đặc tính chánh yêu (rasa), theo phương cách biểu lộ 
(paccupatthãna), và theo nguyên nhân kế cận (padatthãna) của danh và sắc. 


39. Kankhävitararavisuddhi, Đoạn Nghỉ Tịnh, 


là "Thanh Tịnh" thứ tư. Trạng thái trong sạch nầy có chiều hướng vượt qua 
khỏi những mối hoài nghĩ về nhân và quả, về quá khứ, hiện tại, và vị lai. Được 
gọi là thanh tịnh, hay trong sạch, bởi vì nó gội rửa bợn nhơ của những ý niệm 
lầm lạc về sự "rủi may", "không nhân, không quả" v.v.. 


Nhăm thành tựu trạng thái thanh tịnh nây hành giả hảnh thiền quán tưởng về 
những nguyên nhân khác nhau có chiều hướng tạo nên danh và sắc hiện tại, và 
những nguyên nhân nuôi dưỡng bảo trì nó trong hiện tại. Hành giả hiểu biết 
răng vào lúc được thọ thai vào bụng mẹ, danh và sắc hiện tại được vô minh, ái, 
thủ và Nghiệp tạo duyên, và trong đời sống sắc nầy được nghiệp, tâm, hiện 
tượng thời tiết và vật thực tạo điều kiện đề sống. Còn danh, phần tâm linh, đuợc 
bảo trì nhờ lục căn, những giác quan, và lục trần, những đối tượng của giác 
quan. Như vậy hành giả chứng ngộ được chân lý thâm diệu thứ nhì về nhân 
sanh khổ của Tứ Diệu Đề và tự mình vượt thoát ra khỏi mọi hoài nghi. 


40. Mapøämagsøañäanadassanavisuddhi, Đạo Phi Đạo Tri Kiến Tịnh, là 
''Thanh Tịnh" thứ năm. 


Vị hành giả đã thanh lọc mọi bợn nhơ hoài nghị, tiếp tục hành thiền với sự hiểu 
biết sâu sắc hơn về ba đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã. Hành giả nhận thức 
rằng đời sống chỉ là một luồng trôi chảy, một sự di động liên tục không gián 
đoạn. Không thể có hạnh phúc thật sự, bởi vì mỗi hình thức vui thú chỉ là dấu 
hiệu báo tin cho biết đau khổ sắp đến. Cái gì không thường còn mà luôn luôn 
biến chuyển là nguyên nhân đưa đến đau khổ, và nơi nảo biến đổi và đau khổ 
chiếm ưu thế thì không thể có một tự ngã trường tồn, hay một linh hồn. Trạng 
thái phát sanh và hoại diệt của các pháp hữu vi (những sự vật được cầu tạo) trở 
thành rõ rệt hiển nhiên đối với hành giả. Trong khi để hết tâm trầm tư thắm sâu 
vào công phu hành thiền hảnh giả thấy một vâng hảo quang (obhaãso) phát tủa 
ra từ thân mình như kết quả của tuệ giác sâu sắc. Hành giả cũng chứng nghiệm 
một loại phỉ (pTtI), lạc (sukha), và khinh an, cảm nghe thoải mái nhẹ nhàng 
(passaddhi), chưa từng bao giờ được hưởng. Hành giả cũng trở nên rất chuyên 
cần (paggaho) và tâm hoàn toản bình thản (upekkhã, tâm xả). Tâm đạo của 
hành giả trở nên càng mãnh liệt nhiệt thành hơn (adhimokkha), tâm niệm (satI) 
tăng trưởng vững mạnh, và trí tuệ (ñãna) càng sáng suốt. Hành giả càng tận lực 
chuyên cần với ý niệm sai lầm là mình đã chứng đắc Đạo Quả Thánh, nhất là 
khi chứng nghiệm được hào quang, trạng thái tâm mà mình nóng lòng khao 
khát ước mong (nikanti) thành tựu. Nhưng không bao lâu sau, hành giả nhận 
thức rằng công phu cô gắng trên chỉ là những trở ngại (upakilesa, tùy phiền 
não) trên đường đến tuệ minh sát, và chính mình không thật sự chứng Thánh 
Quả. Hiểu biết vậy, hành giả cố gắng phân biệt đường chánh và nẽo tả 
(maggãmaggañanadassana, đạo phi đạo tri kiến). Đuợc gọi là sự hiểu biết 
"thanh tịnh" (visuddhi) bởi vì tuệ giác này thanh lọc mọi ý niệm lầm lạc về cái 
gì thật sự là "con đường". Hành giả hiểu biết "Cái nầy đúng là con đường chân 
chánh, cái kia là con đường sai lầm". 


41. Patipadãñänadassanavisuddhi, Đạo Tri Kiến Tịnh 

là "thanh tịnh" thứ sáu. Danh từ nầy áp dụng chung cho chín loại tuệ bắt đầu 
băng tuệ giác liên quan đên sự phát sanh và hoại diệt của các pháp hữu vi và 
châm dứt với tuệ thuận thứ, vôn khởi sanh tức khắc trước chặp Chuyên Tánh 
(Gotrabhu). (Xem trang 503, ghi chú #T). 

42. Appanä, là Con Đường siêu thế (lokuttaramagøa). 

43. Anuloma, Thuận Thứ. 


Xem chương IV, và ghi chú #1, cùng chương nây. 


44. VutfthãnagäminTvipassanä 


là cái tên đặt chung cho Safkharupekkhañana, tuệ xả hành, và Anulomañana, 
tuệ thuận thứ, là hai trong mười loại tuệ. Được gọi như vậy bởi vì nó dân đên 
Con Đường thoát ra khỏi những khô cảnh và những đặc tính của các pháp hữu 
VI. 


45. Gotrabhũ, Chuyển Tánh 


theo nghĩa đen là "khắc chế dòng dõi phàm tục". Đối tượng của chặp tư tưởng 
nây là Niết Bàn, nhưng sự chứng ngộ Niết Bàn bằng cách tận diệt những khát 
vọng thật sự khởi phát trong sát-na Đạo, tức khắc theo liền đó. Cũng chặp tư 
tưởng cá biệt này mà nằm trong ba tầng Thánh cao hơn -- tức Tư Đà Hàm Đạo, 
A Na Hàm Đạo và A La Hán Đạo -- được gọi là "vodãna" (tỉnh khiết) bởi vì 
vào lúc bấy giờ hành giả đã là một bậc Thánh Nhân. 


46. 


Tức khắc theo sau chặp tư tuởng Gotrabhũ (Chuyên Tánh) liền khởi sanh sát-na 
Đạo của tầng Tu Đà Huờn. Chính vào giai đoạn nầy mà hành giả thấu hiểu 
Chân Lý Thâm Diệu về sự Đau Khô (Khổ Đề), tận diệt ái dục, nguyên nhân 
sanh khổ, và thật sự chứng ngộ Niết Bàn lần thứ nhất trong đời. Tám chi của 
Bát Thánh Đạo cũng được phát triển đầy đủ vào giai đoạn nầy. Chặp tư tưởng 
đặc biệt nầy có tên là "SotapattiI magga", Nhập Lưu Đạo, hay Tu Đà Huờn Đạo. 
"Sota" ở đây có nghĩa là dòng suối chảy đến Niết Bản. Đó là Bát Thánh Đạo. 
"Apatti" có nghĩa là nhập vào lần đầu tiên. Được gọi là "Magga", Đạo, bởi vì 
khi khởi sanh nó diệt trừ các khát vọng. Chặp tư tưởng Đạo nây chỉ phát sanh 
một lần duy nhất trong một đời, và tức khắc tiếp liền theo sau là hai hoặc ba 
sát-na "Quả" (Phala), trước khi luồng tâm trôi chảy vào bhavahga. Vì lẽ ấy 
Giáo Pháp (Dhamma) được gọi là "akãlika", được chứng ngộ tức khắc, không 
đợi thời giờ. 


47. Paccavekkhanañãanäni, Tuệ Ôn Duyệt. 


Thông thường sau mỗi tầng trong bốn tầng Thánh hành giả suy tư về Đạo và 
Quả mà mình vừa thành đạt, về Niết Bàn mà mình vừa chứng ngộ, về những ô 
nhiễm mà mình đã diệt trừ, và trong trường hợp của những vị Thánh của ba 
tầng đầu, về những ô nhiễm mà mình còn phải tận diệt. Một vị A La Hán đã 
không còn ô nhiễm để tận diệt thì hiểu rõ rằng mình đã giải thoát. 


Có tất cả 19 loại tuệ suy tư ôn duyệt như vậy, 1Š thuộc về ba tầng Thánh đầu 
tiên, và 4 thuộc tâng Thánh cuôi cùng. Câu chữ Pali "n ểtapararn 1tthatthaya", 
không còn trở lại trạng thái nây nữa, hàm xúc tiên trình suy tư nây. 


48. Ñãnadassanavisuddhi, Tri Kiến Tịnh 


Là tên của tuệ giác, tức một trạng thái tâm của trí tuệ, nằm trong chặp tâm Đạo. 
Sự hiểu biết nầy được gọi là "thanh tịnh" bởi vì nó được thanh lọc hoàn toàn, 
không còn mảy may dính chút bợn nhơ hay ô nhiễm nào, do kết quả của sự 
chứng ngộ Tứ Diệu Đề, bốn Chân Lý Thâm Diệu. Đây là "thanh tịnh" thứ bảy. 


-0ooOoo- 


'Vịmokkhabhedo 
TẾ 


Tattha anattänupassanã attäbhinivesarfn muñcanti. Suññatãänupassanã nãma 
vimokkhamukham hoti. Aniccänupassanä vipallãäsanimittarf muñcanti, animittä- 
nupassanä nãma. Dukkhãnupassanä tanhäpanidhim muñcanti, 
appaTihitänupassanä nãma. Tasma yadi vutthãnagäminTvipassanä anattato 
vipassafi, suññato vimokkho nãma hotỉ magøo. Yadi aniccato vipassafi, animitto 
vimokkho nãma. Yadi dukkhato vipassafi appanihito vimokkho nãm8'tỉ ca magøo 
vipassanã-gamanavasena tini nãmäãni labbhati. Tathã phalañca 
maggøägamanavasena magøavithiyarf. Phalasamäãpattfi-vĩthiyar pana 
yathãvuttanayena vipassantänarf yathãsakarh phalamuppajjamänam pi vipassanä- 
Øøamanavasen' evasuññatädivimokkho'tica pavuccati. Alambanavasena pana 
sarasavasena ca nãmat(ayarf sabbattha sabbesampi samameva. 


Avyam' ettha vimokkhabhedo. 
Giải Thoát 
§7 


Nơi đây, công phu quán tưởng về lý vô ngã, vốn loại trừ sự chấp thủ một linh hồn (49), 
trở thành một đường lối Giải Thoát, và được gọi là "Không Tánh Tùy Quán”, tức quán 
tưởng tánh cách rông không của sự vật. Công phu quán tưởng lý vô thường, vốn loại trừ 
ảo kiến về hình tướng (50), trở thành một đường lối Giải Thoát, và được gọi là "Vô 
Tướng Tùy Quán”, quán tưởng về đặc tính vô hình tướng của sự vật. Công phu quán 
tưởng lý đau khô, vốn loại trừ lòng luyến ái khao khát bám níu (51), trở thành một đường 
lối Giải Thoát, và được gọi là "Vô Nguyện Tùy Quán", quán tưởng về trạng thái vô ước 


nguyện, không khát khao ham muốn sự vật. 


Do đó, nếu với tuệ Minh Sát Giải Thoát đưa vào Con Đường (Đạo), hành giả quán tưởng 
lý vô ngã thì Đạo được gọi là "Hư Không Giải Thoát"; nếu quán tưởng lý vô thường, thì 
Đạo được gọi là "Vô Tướng Giải Thoát": và nêu quán tưởng về lý đau khô, thì Đạo được 
gọi là "Vô Nguyện Giải Thoát". Như vậy Đạo có ba tên, tùy theo đường lỗi mà hành giả 
phát triển tuệ Minh Sát. Cùng thế ấy, Quả, khởi phát trong lộ trình tâm của Đạo cũng có 
ba tên tùy theo đường lỗi của Đạo. 

Mặc dầu trong lộ trình tâm liên quan đến sự chứng quả, những vị quán tưởng theo 
phương thức kể trên, Quả khởi sanh được gọi tên tùy trường hợp, là "Hư Không Giải 
Thoát" v.v.. theo đường lối mà vị ấy phát triển tuệ Minh Sát. Nhưng về phương diện đối 
tượng và tác dụng thì cả ba tên đều được áp dụng chung cho tất cả, nơi nào cũng được gọi 
là Đạo và Quả. 


Đây là đoạn liên quan đến Giải Thoát. 


Pugzalabhedo 
8. 


Ettha pana sotäpattimagsarf bhãvetvä ditthi-vicikicchäpahãnena 
pahTinäpäyagamano sattakkhattu-paramo sotfãäpanno nãma hoi. 


Sakadãägämimagsam bhãvetvä rägadosamohänarf tanukarattä sakadãgämi nãma 
hoti. Sakid'eva imarf lokam ägantvã anägãmimagøzarf bhãvetvä kãmaräga- 
vyäpädäãnarf anavasesappahãnena anägãmi nãma hoti, anãgantväã itthattarn. 


Arahattamagøzaff bhãvetvä anavasesakilesap-pahänena arahä nãma hoti. 
Khinãsavo loke aggøadakkhineyyo. 


Avyam' ettha puggalabhedo. 
Những Bậc Thánh Nhân 
§8 


Nơi đây, hành giả trau giồi và phát triển Tu Đà Huờn Đạo (52), tận diệt tà kiến và hoài 
nghi, và thoát hăn ra 


khỏi trạng thái phải bị sa đọa vào những khổ cảnh, hành giả trở thành bậc Thánh Nhập 


Lưu, còn tái sanh tối đa là bảy lần. 


Phát triển Tư Đà Hàm Đạo (53), và làm giảm suy tham, sân, si, hành giả trở thành bậc 
Thánh Nhúứt Lai, còn tái sanh trở lại thê gian chỉ một lân. 


Phát triển A Na Hàm Đạo (54), và tận diệt tham dục và sân hận, hành giả trở thành bậc 
Thánh Bât Lai, không bao giờ còn tái sanh trở lại vào thê gian. 


Phát triển A La Hán Đạo, và tận diệt tất cả mọi ô nhiễm, hành giả trở thành bậc Thánh 
ứng Cúng, hoàn toàn trong sạch, không còn mảy may chút bợn nhơ, xứng đáng thọ lãnh 
những vật cúng dường cao cả nhất trên thế gian. 

Đây là đoạn liên quan đến các tầng Thánh. 

Chú Giải 

49. Attäbhinivesa, Thành Kiến Ngã Chấp 


là thành trì của linh hồn. Thành kiến xem linh hồn là người hành động, là người 
gặt quả, "đây là linh hôn của tôi". 


50. VipallãsanimittarR, Ảo Tướng, dấu hiệu của sự sai lầm. 

Công phu quán tưởng "lý vô thường" diệt trừ ba loại lầm lạc, vipalläsas, là: 
nhận thức sai lâm (saññãvipallasa), ý nghĩ sai lâm (cittavipallãsa), và quan kiên 
sai lầm (difthi-vipallãsa). Do ảnh hưởng của ba loại lầm lạc ấy người ta thấy sự 
vật vô thường là thường còn. 


51. Tanhãpanidhi 


là những loại tham ái, đeo níu chặt chẽ như nghĩ "cái nầy là của tôi", "đây là 
hạnh phúc". 


52. Sotäpanno, Vị Thánh Nhập Lưu (Tu Đà Huờn). 
Người đã bước vào dòng suối chảy đến Niết Bàn lần đầu tiên. 
Có ba hạng Sotãäpamnas là: 
¡. Những vị sẽ tái sanh vào cảnh trời hay trên quả địa cầu tối đa là bảy 


lần (sattakkhattuparama). Trước khi tái sanh lần thứ tám, vị nầy chứng 
đặc A La Hán Quả. 


ii. Những vị tái sanh vào các gia tộc quý phái hai hoặc ba lần trước khi 
chứng đắc Đạo Quả A La Hán (Kolarnkola). 


11. Những vị chỉ còn tái sanh một lần nữa trước khi chứng đắc Đạo Quả 
A La Hán (ekabTj1). vị. 
Một vị (sotãäpanna) Tu Đà Huờn, có đức tin không thể lay chuyển nơi Đức Phật, 
nơi Giáo Pháp, và nơi Giáo Hội Tăng Già. Ngài không bao giờ phạm giới nào 


trong ngũ giới, cũng không khi nào vi phạm trọng tội. Ngài không thể bị sa đọa 
vào những khô cảnh và chắc chắn sẽ giác ngộ. 


53. Sakadägäami, Vị Thánh Nhút Lai (Tư Đà Hàm). 


Vị nầy sẽ còn trở lại thế gian loài người chỉ một lần nữa thôi. Sau khi đắc Quả 
Tư Đà Hàm trong kiếp sông nầy vị ấy có thê tái sanh vào một cảnh trời, hoặc 
vào cảnh người, và từ đó đắc Quả A La Hán. 


Có năm hạng Thánh Nhứt Lai (Tư Đà Hàm): 


¡. Những vị đắc Quả Sakadägãmi, Tư Đà Hàm, ở đây và Nhập Đại Niết 
Bàn (Parinibbana) cũng từ đây. 


ii. Những vị chứng đắc Tư Đà Hàm Quả ở một cảnh trời và cũng nhập 
Đại Niệt Bàn từ đó. 


ii. Những vị đắc Tư Đà Hàm Quả tại đây và nhập Đại Niết Bàn từ một 
cảnh trời. 


1v. Những vị đắc Tư Đà Hàm Quả trên một cảnh trời và nhập Đại Niết 
Bàn từ cảnh người. 


v. Những vị đặc Tư Đà Hàm Quả tại nơi đây, tái sanh vào cảnh trời, rôi 
tái sanh trở lại vào cảnh người, và nhập Đại Niệt Bàn từ đây. 


54. Anägãmi, Vị Thánh Bắt Lai (A Na Hàm), 

là vị Thánh không còn trở lại Dục Giới (Kaãmaloka). Các vị nầy tái sanh vào 
cảnh trời Phạm Thiên Suddhãvasa, Vô Phiên Thiên, hay Tịnh Cư, và ở đó cho 
đên khi chứng đắc Đạo Quả A La Hán. 


Có năm hạng Anägãmis, Thánh Bắt Lai: 


¡. Những vị chứng Đại Niết Bàn (Parinibbäna) trong thời gian phân nửa 
đầu tiên của tuôi thọ ở cảnh giới Suddhavaäsa, Tịnh Cư Thiên (antaräa 
parinibbäy!)). 


¡i. Những vị chứng Đại Niết Bàn sau khi đã sống hơn phân nửa tuôi thọ 
(upahacca parinibbäy!). 


ii. Những vị chứng Đại Niết Bàn do nhờ chuyên cần tỉnh tấn 
(sasankhara parinibbäy!). 


iv. Những vị chứng Đại Niết Bàn không do nhờ tinh tấn chuyên cần 
(asañkhara parinibbäy!). 


v. Những vị, từ một cảnh Phạm Thiên vượt đến một cảnh Phạm Thiên 
khác cao hơn, và chứng Đại Niệt Bàn từ cảnh giới Phạm Thiên cao nhât 
(uddhamsota akanitthagam). 


55. Khitãsavo 


Là một danh từ khác để gọi vị A La Hán, bậc Ứng Cúng, bởi vì Ngài đã tận diệt 
tầt cả mọi hoặc lậu. 


-ooOoo- 
Thanh Tịnh Đạo 


Khi đã phát triển các tầng Thiền (Jhãnas), tâm của hành giả trở nên trong sạch 
như mặt gương được lau chùi bóng loáng, phản chiếu mọi sự vật một cách rõ 
ràng, trung thực. Tuy nhiên, những tư tưởng xấu xa bắt tịnh vẫn chưa hoàn toàn 
bị loại trừ, bởi vì tâm định chỉ tạm thời đè nén những khuynh hướng tâm tánh 
bất thiện mà không tận diệt. Các tâm bất thiện nầy có thê trồi lên mặt và tái 
phát bất cứ lúc nào, một cách bất ngờ. 


Giới điều hòa hành động và lời nói; Định kiểm soát tâm; nhưng chính Tuệ 
(pañña), giai đoạn cuôi cùng, giúp người có nguyện vọng tiên triên từ phàm trở 
nên thánh, tận diệt mọi ô nhiễm mà tâm Định (Samadhn) tạm thời khắc phục. 


Trước tiên, hảnh giả trau giỗi quan kiến trong sạch, "Kiến Tịnh" (difthi 
visuddhi) [1] để nhận thức thực tướng của vạn pháp, thấy sự vật đúng như sự 
vật là vậy. Với tâm nhứt điểm hành giả phân tách và quan sát cái gọi là chúng 
sanh. Công trình quán sát và tìm hiểu nầy cho thấy răng cái được gọi là "Ta" 
chỉ là sự câu hợp phức tạp của tâm vả cơ thể vật chất, danh và sắc, cả hai đều ở 


trong trạng thái luôn luôn biến chuyển đổi thay, luôn luôn trôi chảy như một 
dòng suôi trường lưu bât tức. 


Khi đã thành đạt quan kiến chân chánh về bản chất thật sự của cái gọi là chúng 
sanh, và hoàn toàn dứt khoát với mọi ảo tưởng về một linh hồn trường cửu, 
hành giả có tìm những nguyên nhân sanh ra cái "Ta", và nhận định răng trong 
thế gian này vạn pháp đều do duyên sanh, không có chi tự nhiên phát khởi mà 
không tùy thuộc nơi một hay nhiều điều kiện, trong quá khứ hay ở hiện tại. 
Kiếp sống hiện tiền là do vô minh (avijjä), ái (tanhã), thủ (upädãna), nghiệp 
(kamma) trong quá khứ, và vật thực trong kiếp sống hiện tại. Do năm nguyên 
nhân ấy cái gọi là chúng sanh được cấu tạo, và cũng như nguyên nhân quá khứ 
tạo duyên cho hiện tại, cùng thế ây, nhân hiện tại tạo điều kiện cho tương lai. 
Chú tâm suy niệm như thế ấy hành giả vượt thoát ra khỏi mọi hoài nghi về quá 
khứ, hiện tại và tương lai [2]. 


Tiếp theo, hành giả suy niệm rằng tất cả những vật được cấu tạo, hay các pháp 
hữu vi, đều vô thường (anicca), phải chịu đau khổ (dukkha), và không có một 
linh hồn trường cửu (anattä). Hướng tầm mắt về bất luận nơi nào, hành giả chỉ 
thấy ba đặc tướng ấy phát lộ rành mạch, rõ ràng, không thể lầm lẫn. Hành giả 
nhận thức rằng đời sống chỉ là một sự trôi chảy, một di động liên tục do những 
nguyên nhân từ bên trong và bên ngoài chi phối, tạo duyên. Dầu ở các cảnh trời 
hay trên quả địa cầu hành giả không tìm được nơi nào có hạnh phúc thật sự, bởi 
vì mọi sự vật đều không ngừng chuyên biến đổi thay. 


Trong lúc cô tâm chuyên chú hành thiền, suy tưởng về bản chất thật sự của đời 
sống như thế, sẽ có một ngày kia, trước sự ngạc nhiên của chính mình, hành giả 
chứng kiến một ánh hào quang (obhãsa) phát tủa ra từ thân mình. Lúc ấy hành 
giả chứng nghiệm một trạng thái an lạc thỏa thích, một cảm thọ hạnh phúc vắng 
lặng trước kia chưa từng bao giờ được biết. Hành giả càng tỉnh tắn củng cô tâm 
định, tâm đạo càng nhiệt thành và tăng trưởng vững chắc, chánh niệm cảng trở 
nên rõ ràng toàn hảo, và tuệ Minh Sát càng trở nên sâu sắc bén nhạy một cách 
lạ thường. Lầm tưởng mức tiến bộ khá cao ấy là Đạo Quả Thánh, nhất là vì 
thấy có hào quang, hành giả phát tâm ưa thích trạng thái tính thần ấy. Nhưng 
rồi, sớm nhận thức rằng những hiện tượng mới mẻ ây chỉ làm trở ngại tiến bộ 
tinh thần và đạo đức, hành giả trau giồi và phát triển trạng thái trong sạch của 
tuệ giác liên quan đến "Con Đường và Không-Phải-Con-Đường" [3]. 


Đã nhận thức con đường chân chánh, hành giả gom tâm quán tưởng về sự phát 
sanh (udaya ñãna, tuệ sanh) và sự hoại diệt (vaya ñãna, tuệ diệt) của tất cả các 
pháp hữu vi. Trong hai trạng thái sanh và diệt, sự hoại diệt hiển lộ nổi bật và 
chiêm ưu thế hơn nên dần dần gây ẫn tượng mạnh hơn trong tâm hành giả, bởi 
vì sự biến chuyển được nhận thấy hiển nhiên và rõ ràng hơn sự trở thành. Do 


đó, hành giả hướng tâm chú niệm của mình về sự phân tán của sự vật (bhanga 
ñãna, tuệ diệt) và nhận định rằng cả hai, danh và sắc, hai thành phần cấu tạo cái 
gọi là chúng sanh đều ở trong trạng thái luôn luôn đổi thay, trôi chảy, không thể 
tồn tại giông hệt trong hai khoảnh khắc kế tiếp. Bây giờ phát sanh đến hành giả 
sự hiểu biết rằng tất cả những gì bị phân tán đều đáng sợ (bhaya ñãna, tuệ kinh 
hãi). Toàn thể thế gian phát hiện trước mắt hành giả như một đống củi đang 
phừng cháy, một nguồn hiểm họa. Kế đó hành giả suy tưởng về tánh chất rách 
nát, đỗ vỡ, và tạm bợ nhất thời (ädinava ñãna, tuệ hiểm nguy) của thế gian đáng 
kinh sợ nầy, có cảm giác nhàm chán nó (nibbidã ñãna, tuệ chán nản) và nảy 
sanh ý muốn tâu thoát ra khỏi đó (muñcitukamyatä ñãna, tuệ muốn giải thoát). 


Hướng về đối tượng ấy, hành giả chăm chú đặt chánh niệm vào ba đặc tướng 
vô thường, khổ, và vô ngã (patisañkhã ñãna, tuệ suy tư) và sau đó phát triển 
tâm xả trọn vẹn, hoàn toàn thản nhiên đối với các pháp hữu vi (tức các hành) -- 
không luyến ái cũng không ghét bỏ, hay bất toại nguyện -- đối với bất luận sự 
việc gì trên thế gian (upekkhã ñãna, tuệ xả) [4]. 


Khi đạt đến mức độ tinh thần nầy, hành giả chọn một trong ba đặc tướng vô 
thường, khổ, vô ngã, cái nào thích hợp với mình nhất, và gia công khai triển 
minh sát theo chiều hướng ấy cho đến ngày vẻ vang tươi sáng mà hành giả 
thành tựu mục tiêu cuối cùng -- Đạo Quả Niết Bàn [Š]. mục tiêu cứu cánh cùng 
tột. 


"Cũng như người đi trong đêm tối, nhờ trời chớp nhìn thấy quang cảnh quanh 
mình rồi giữ lại hình ảnh ấy trước mắt một ít lâu, cùng thế ấy, do cái chớp bật 
sáng lên của tuệ giác, hành giả nhoáng chứng ngộ Niết Bàn một cách rõ ràng, 
và hình ảnh ấy lưu niệm trong tâm, không còn phai mờ nữa [6]". 


Vị hành giả chứng ngộ Niết Bàn lần đầu tiên được gọi là Tu Đà Huờn 
(Sotapanna, Nhập Lưu) -- người bước vào dòng suôi chảy đên Niệt Bàn lân đâu 
tiên. Dòng suôi là Bát Chánh Đạo. 


Vị Tu Đà Huờn (Nhập Lưu) không còn là người phàm tại thế (puthujjana) nữa 
mà đã trở thành bậc Thánh (Ariya). 


Khi chứng đắc tầng Thánh đầu tiên vị Thánh Nhập Lưu tận diệt ba Thằng Thúc 
(sarnyojana), cũng gọi là Kiệt Sử, tức là ba trong mười dây trói buộc cột trói 


chúng sanh vào những kiếp sinh tồn của vòng luân hồi. Ba dây trói buộc ấy là: 


1. Sakkãya-ditthi, Thân Kiến. 


"sat" + "kaye” + “ditthi", theo đúng ngữ nguyên, là quan kiến khi có một nhóm 
hay một tổ hợp tồn tại. Nơi đây danh từ kãya ám chỉ năm uấn: sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức, hay nói cách khác, là hợp thể phức tạp danh và sắc. Tin rằng có một 
thực thể không biến đôi, một linh hồn trường cửu trong khi, đó chỉ là một sự 
cấu thành, một tổ hợp tâm--vật-lý phức tạp, hiểu biết và tin tưởng như vậy được 
gọi là sakkãya-ditthi, thân kiến. Bộ Dhammasalgani [7], Pháp Tụ, sách phân 
loại các pháp, kế ra hai mươi loại lý thuyết về linh hồn khác nhau. Danh từ 
Sakkãya-ditthi thường được dịch là ảo kiến về tự ngã, lý thuyết về bản ngã, hay 
ảo ảnh của bản ngã luận. 


2. Vicikicchä, Hoài Nghi. 
Có sự hoài nghi về: 


. Đức Phật, 

. Giáo Pháp, 

Giáo Hội Tăng Già, 

. gIớI luật (sikkhä), 

quá khứ, 

VỊ lai, 

. cả hai, quá khứ và vị lai, và 

. pháp Thập Nhị Nhân Duyên Paticca-Samuppada) [8]. 


3. Silabbataparämäsa, Giới Cắm Thủ. 


Tin tưởng nơi những nghi thức và lễ cúng (một cách sai lầm). Bộ 
Dhammasangani, Pháp Tụ, giải thích điêm nây như sau: 


"Có giáo lý của những vị đạo sĩ ân dật và những vị Bà La Môn ngoài giáo lý 
nầy (tức ngoài Phật Giáo), dạy rằng ta có thể tự thanh lọc bằng cách giữ giới 
hay bằng những nghi thức cúng tế, hay bằng cả hai, nghiêm trì giới luật và hành 
đúng nghi thức cúng tế." 


Đề tận diệt bảy Thằng Thúc (sarnyojana) còn lại vị Tu Đà Huờn còn phải tái 
sanh nhiều lắm là bảy lần. Niềm tin nơi Đức Phật, Giáo Pháp, và Giáo Hội 
Tăng Già của Ngài thật hoàn toàn vững chắc. Bắt luận trong trường hợp nào và 
không vì lý do gì Ngài còn vi phạm năm giới căn bản. Các Ngài không còn tái 
sanh vào khổ cảnh bởi vì đang vững tiến trên con đường dẫn đến giác ngộ. 

Từ đây vị hành giả, bấy giờ là bậc Thánh Nhân đã thoáng chứng Niết Bàn từ 
xa, càng quyết tâm gia công, tiến bộ nhanh chóng, kiện toàn tuệ giác, trở thành 
bậc Tư Đà Hàm (Sakadãgãmi, Nhứt Lai) tầng thứ nhì trong bốn tầng Thánh, 


bằng cách làm suy giảm hai Thằng Thúc (sarhyojana) là tham dục (kãmarãga, 
lòng tham duyên theo Dục Giới), và bât toại nguyện (patigha). 


Vị Thánh Nhân này được gọi là Nhứt Lai vì Ngài chỉ còn tái sanh vào cảnh 
người một lần nữa thôi, nếu trong kiếp hiện tiền chưa đắc được Đạo Quả A La 
Hán. Nên ghi nhận rằng vị Thánh Nhân Nhứt Lai (Tư Đà Hàm), đắc tầng 
Thánh thứ nhì, chỉ có thể làm suy giảm sức trói buộc chặt chẽ của hai Thăng 
Thúc đã cột trói Ngài từ quá khứ vô tận. Mặc dầu là rất ít khi, nhưng đôi lúc 
các Ngài còn phải bận rộn vân vương với một vài tư tưởng luyến ái và sân hận, 
tuy ở mức độ rất thấp. 


Chí đến khi thành tựu tầng Thánh thứ ba, Anägãmi, Bất Lai (A Na Hàm), Ngài 
mới trọn vẹn tận diệt hai Thằng Thúc ấy. Kề từ đó Ngài không còn tái sanh vào 
cảnh người hay cảnh trời Dục Giới nữa, vì đã hoàn toàn tận diệt mọi ham muốn 
thỏa mãn vật chất của Dục Giới. 


Sau khi viên tịch ở đây Ngài tái sanh vào cảnh Vô Phiền Thiên, hay Tịnh Cư, 
cảnh giới hoàn toản tinh khiêt (Suddhävaäsa), thích hợp với các vị A Na Hàm và 
A La Hán. 


Một cư sĩ tại gia, nếu là người độc thân, có thê chứng đắc Đạo Quả A Na Hàm 
(Anagamn). 


Bậc Thánh Bắt Lai (A Na Hàm) giờ đây cố gắng thành tựu bước tiến cuối cùng 
để tận diệt năm Thăng Thúc còn lại là tâm luyến ái những cảnh Sắc Giới 
(rũparäga), luyến ái những cảnh Vô Sắc Giới (ariparäga), ngã mạn (mãna), 
phóng dật (uddhacca), và vô minh (avijjã) và đắc Quả A La Hán, tầng Thánh 
cùng tột. 


Những vị Nhập Lưu, Nhút Lai, và Bất Lai được gọi là Sekhas, ta thường gọi là 
"bậc Hữu Học”, trong ý nghĩa là những vị "còn phải học thêm nữa”, bởi vì các 
Ngài còn cần phải tu luyện thêm nữa mới đến tuyệt đỉnh. Chư vị A La Hán 
được gọi là Asekhas, thông thường được dịch là "bậc Vô Học”, vì các Ngài 
không còn phải học hay hành thêm. 


Một vị A La Hán, Arahant, theo nghĩa đen là bậc Ứng Cúng -- xứng đáng thọ 
lãnh lễ vật cúng dường -- không còn tái sanh nữa vì Ngài không còn tạo nghiệp 
mới. Mâm mông tái tạo đã bị tận diệt. 


Vị A La Hán nhận thức rằng tất cả những điều phải làm đã được hoàn tất viên 
mãn, gánh nặng phiên não đã được đặt xuông, và tât cả những hình thức ái dục, 
những mức độ vô minh, đêu hoàn toàn bị tiêu diệt, loại trừ. VỊ hành giả hữu 


phước ấy bấy giờ đã đến mức tột đỉnh cao quý hơn tất cả các cảnh trời, hoàn 
toàn dứt bỏ mọi tham vọng, mọi ô nhiễm của thế gian, và chứng nghiệm hạnh 
phúc vô cùng cao thượng mà ngôn ngữ trần gian phàm tục không thể mô tả -- 
hạnh phúc Niết Bản. 


Ghi chú: 
[1] Giai đoạn thứ ba của Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi Magga). 


[2] Kafñkhavitaranavisuddhi, Đoạn Nghi Tịnh, là giai đoạn thứ tư của 
Con Đường Trong Sạch (Thanh Tịnh Đạo) 


[3] Maggamaggañanadassanavisuddhi, Đạo Phi Đạo Tri Kiến Tịnh, gia1 
đoạn thứ năm của Thanh Tịnh Đạo (visuddhimagøa). 


[4] Chín loại tuệ giác ẫy -- tức udaya, vaya, bhañga, bhaya, ädinava, 
nibbida, muñcitukamyatä, patisañkha, upekkha ñanas được gọi chung là 
PatipadañanadassanavisuddhI, Đạo Tri Kiến Tịnh, quan kiến trong sạch 
trong sự phân biện phuơng thức thực hành, giai đoạn thứ sáu của Thanh 
Tình Đạo. 


[5] Tuệ giác nằm trong Đạo siêu thế có tên là Ñãadassana Visuddhi, Tri 
Kiên Tịnh, giai đoạn thứ bảy của Thanh Tịnh Đạo. 


[6] Dr. Paul Dahlke. 

[7] Xem bản dịch Dhammasafgani (từ Pali ra Anh ngữ) trang 257-259. 

[8] Xem bản dịch Dhammasalgani (từ Päli sang Anh ngữ), trang 239. 
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SamapatIIbhedo — 
Những Sự Chứng Đặc 


9. 
Phalasamäpattivithiyafn pan'etha sabbesam pi  yathãsakaphalavasena 


sadhãrana'wva. Nirodhasamäpatfi-samäpajjanaf  pana anägäminaĩñ c'eva 
arahattänañ ca labbhati. 


Tattha yathäkkamarh — pathamajjhänädimahaggata-samäpattfn  samäpajjitvä 
vutthäaya tatha gate sañnkhära-dhamme ta(thatatthh'eva vipassanto yäva 


ñkiñcaññãyatanar- gantvä tato pararfn adhittheyyädikaf pubbakiccarft katvä 
n'eva saññã n'äsaññãyatanam samäpajjati. Tassa dvinnarf appanãjavananarn 
parato vocchijjati cittasantati. Tato nirodhasamäpanno hoti. 


Vutthãnakäle pana anägãmino anägãmiphalacittaftI arahato arahattaphalacittam 
ekaväraft pavattitväabhavan-gapäto ho(i. Tato pararfẨ paccavekkhanañanam 
pavattati. 


Avyam' ettha samãäpattibhedo. 

Nitfthito ca vipassanakammatfthänanayo. 
Bhãvetabbam pan'icc'evamfn bhãvanädvayam uttamar 
Patipattirasassädarf patthayantena sãsane. 


Ii Abhidhammattha Salgahe Kammatthänasahgaha-vibhägo nãma navamo 
paricchedo. 


§9 
Nơi đây, sự "Đắc Quả" là chung cho tất cả, tùy theo Quả mà mình chứng đắc. 


Nhưng "Chứng Đắc sự Chấm Dứt" (56) chỉ có những vị A Na Hàm (Bất Lai) và A La 
Hán mới có thê thành tựu. 


Trong trường hợp nầy, hành giả tuần tự nhập các tầng thiền, khởi đầu bằng sơ thiền, và 
sau khi tuần tự xuất ra mỗi tầng. thiền, quán tưởng về các pháp hữu vi trong mỗi tầng 
thiền ấy. Như thế hành giả tiễn đến "Trạng Thái Hư Không" tầng vô sở hữu xứ. Rồi, trải 
qua những công phu sơ khởi như quyết định v.v.. hành giả chứng đắc trạng thái "Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng". Giờ đây, sau hai sát-na tốc hành (javana), tâm của hành giả dừng 
lại. Sau đó hành giả chứng ngộ trạng thái "Chấm Dứt" (cao thượng). 


Vào lúc xuất thiền, nêu là một vị A Na Hàm thì đó là chặp tâm A Na Hàm Quả, hay trong 
trường hợp một vị A La Hán thì đó là chặp A La Hán Quả, chỉ phát sanh một lân và nhập 
trở lại vào chặp Bhavanga. Sau đó khởi sanh tuệ suy tư. 

Trên đây là đoạn phân tách những tầng Chứng Đắc. 

Chấm dứt pháp hành thiền nhằm phát triển tuệ Minh Sát. 


Những ai muốn thọ hưởng phân tính hoa của pháp hành trong Phật Giáo nên trau giỗi và 
phát triên pháp hành thiền cao siêu gồm hai phần này. 


Đây là chương thứ chín của sách Vi Diệu Pháp Toát Yếu, đề cập đến những pháp tu học 


về Thiền Tập. 


1. Cãrittasobhitavisälakulodayena 
Saddhãbhivuddhaparisuddhaguodayena 
Nambavhayena panidhãya parãänukampar 
Yam patthitarh pakaranam parinitthitantam. 


2. Puññena tena vipulena tumñlasomarf 
Dhaññädhivãsamuditoditamäyugantamfn 
Paññãvadäãtaguftasobhitalajjibhikkhũ 
Maññantu puññavibhavodayamahgaläya. 


Its Anuruddhãcariyena racitami Abhidhammattha- sangaharn nãma pakaranam 
nitthitam. 


Ước nguyện 


Do lời thỉnh nguyện của Namba -- một nhân vật thuộc gia đình khả kính, với phong độ 
thanh tao cao nhã, với tâm đạo nhiệt thành và đức hạnh cao quý -- bản khái luận nây 
được soạn thảo và sách nây được hoàn tât vì lòng bi mân đôi với người khác. 


Do phần phước báu cao thượng này, ước nguyện rằng chư vị tỳ khưu khiêm tốn đã được 
trí tuệ thanh lọc và sáng chói trong đức hạnh, sẽ tri ân mãi mãi cho đến ngày cùng của thế 
gian này, Tu Viện Tumũlasoma nổi tiếng, "nơi trú ngụ của những mầm mống", về những 
công đức đã tạo và cuộc sông an lành hạnh phúc. 


Đến đây chấm dứt bản khái luận Abhidhammattha Salgaha do vị Đại Pháp Sư 
Anuruddha soạn thảo. 


Chú Giải 
56. Nirodhasamäpatti, Diệt Thọ Tưởng Định. 
Theo nghĩa từng chữ, danh từ Nirodhasamäpatti "là chứng đắc sự chấm dứt". 


Được gọi như vậy vì trong thời gian nhập thiền luồng tâm tạm thời ngưng trôi 
chảy. Tâm tạm dừng, nhưng sự sống vẫn còn tôn tại. 


Chỉ có vị A Na Hàm hoặc vị A La Hản đã có trau giôi Thiền Sắc Giới và Vô 
Sắc Giới mới có thể chứng đắc tầng thiền tối thượng này. Khi muốn chứng 
Nrrodhasamapatti, Diệt Thọ Tưởng Định, trước tiên hành giả nhập sơ thiền và, 
khi xuất sơ thiền hành giả quán tưởng ba đặc tướng vô thường, khổ, vô ngã của 


những trạng thái năm trong tầng sơ thiền nây. Cùng thế ấy, hành giả tuần tự 
nhập và xuất những tầng thiền còn lại chí đến tầng "Vô Sở Hữu Xứ" của thiền 
Vô Sắc, Arũpa jhãna. Khi xuất ra khỏi tầng thiền nầy hành giả lập tâm quyết 
định bốn điều như sau: 


¡. bốn món vật dụng cần thiết (tứ vật dụng) của mình không bị tiêu diệt, 
ii. phải xuất thiền đúng lúc khi Giáo Hội cần đến mình, 

iii. phải xuất thiền đúng lúc khi Đức Bồn Sư cho gọi, 

iv. mình sẽ có còn sống hơn bảy ngày từ giờ phút nầy hay không. 


Hành giả phải nghĩ đến tuôi thọ của mình, bởi vì thông thường thiền nầy kéo 
đài bảy ngày. 


Sau khi quyết định như trên, hành giả nhập vào tầng thiền Vô Sắc cao nhất, tức 
"Phi Tưởng Phi Phi Tưởng", và ở đó trong hai chặp tốc hành (javana) tâm. Tức 
khắc tiếp liền theo hành giả nhập Diệt Thọ Tưởng Định, Nirodha-samäpatti, khi 
ây luồng tâm tạm thời dừng lại. Sau bảy ngày, hành giả xuất ra khỏi trạng thái 
ầy và chứng nghiệm trong một chặp, A Na Hàm Quả trong trường hợp vị ây là 
A Na Hàm hoặc A La Hán Quả, nêu là một vị A La Hán. Sau đó, khởi sanh 
chặp tâm Bhavanga. 


Muốn có thêm chỉ tiết xin đọc sách Visuddhimagøa, Thanh Tịnh Đạo. 
-HÉT- 
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